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ENGLISH GRAMMAR 


1 CÂU 


Trật tự từ trong câu 


1.1 Ngôn ngữ biến cách và không biến cách 


Ngày nay, tại châu Âu, vẫn còn nhiều ngôn ngữ biến cách. 

hà ng ngữ biến cách thường có những đặc tính sau : 

. Danh từ có phần cuối thay đổi phụ thuộc vào chức năng 
trong câu (chủ từ hoặc túc từ của động từ). 

2. Có sự phối hợp phức tạp giữa mạo từ, tính từ và danh từ 
nhằm nhấn mạnh một điều là liệu danh từ là chủ từ hay túc 
từ, giống đực hay giống cái, số ít hay số nhiều. Ngôn ngữ 
càng biến cách (ví dụ : tiếng Đức hoặc Hy Lạp), phần cuối 
càng trở nên phức tạp (inflexions"). 

3. Động từ được chia để, thông qua phần cuối, chúng ta có thể 
ngay lập tức biết rõ "ngôi" nào đang được đề cập (thứ nhất, 
thứ hai, thứ ba) và "ngôi” đó là số ít hay số nhiều. 

Mãi cho đến thời Trung Cổ, tiếng Anh vẫn còn biến cách, nhưng 
tiếng Anh ngày nay còn giữ lại rất ít những trường hợp biến 
cách. Một số còn tồn tại, như trong sở hữu cách : iady's handbng, 
trường hợp /ady cần % cho biết sở hữu số ít, hoặc trong ngôi 
thứ ba của thì hiện tại đơn giản (ï tuork — HejShellt tuorks), 
phần cuối - s cho biết ngồi thứ ba, hoặc trong so sánh hơn hoặc 
so sánh nhất đối với nhiều tính từ (wice — nicer — nicest). Sáu 
từ trong tiếng Anh có hình thức chủ từ và túc từ khác nhau : 
lime, helhim, shelher, tuelus, theyJthem và toholuhom. Sự thiếu 
vắng của phần biến cách trong tiếng Anh đã làm cho một số 
người đưa ra nhận xét (hoàn toàn sai lầm) rằng ngôn ngữ 
này bầu như chẳng có chút văn phạm nào cả. Chính xác hơn 
nên nói rằng tiếng Ánh không còn hệ thống văn phạm như 
tiếng La tính hoặc tiếng Đức, thật ra nó đã phát triển một hệ 
thống văn phạm riêng của chính nó, như chính quyển sách này 
chứng mình. 

Trong ngôn ngữ biến cách chúng ta không phụ thuộc vào trật 

tự từ để biết danh từ nào là chủ từ của câu và danh từ nào là 

túc từ : phần cuối sẽ cho chúng ta biết ngay. Trong tiếng Anh, 
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1 Câu 


trật tự từ thì rất cân thiết trong việc xác định nghĩa của câu. 
Chúng ta phải phân biệt một cách cẩn thận giữa nhóm chủ từ 
và nhóm động từ (predicate : vị ngữ). Predicate là điều nói về 
chủ ngữ, nó là tất cả những từ trong câu, ngoại trừ chủ ngữ. 

CÀ —————— 


Nhóm chủ ngữ Nhóm động từ (predicate) 
The dog bịt the man. 

Con chó cắn người đàn ông. 

The mrarr bít the dog. 

Người đàn ông cắn con chó. 


_—_———————- 
Qua những ví dụ này, sự thay đổi về trật tự từ sẽ đưa đến sự 
thay đổi cơ bản về nghĩa, cho dù danh từ có phần cuối biến đổi 
hay không. Điều này có nghĩa là tiếng Anh, về trật tự từ, ít 
uyển chuyển hơn nhiều so với những ngôn ngữ biến cách khác. 


Câu : định nghĩa những thuật ngữ chính 


Chúng ta không thể bàn về câu nếu không hiểu những thuật 
ngữ finite verb (động từ có ngôi), phrase (ngữ), clause (mệnh 
đề) và sentence (câu). 

Một "finite verb" thường phải có : 

- Chủ ngữ (có thể ẩn tàng). Ví dụ : 


He makes : Ông ta làm. 

They arriUed : Họ đến. 

Me knoU : Chúng tôi biết. 

Open the door : (Anh) hãy mỡ cửa ra 


(Yœ open the door). 
~ Thì : He ha finished: — Anh ấy đã làm xong. 

She will wrie : Cô ấy sẽ viết. 

They succccdcd : Họ đã thành công. 
Bởi thế, he torites, she uurote và he hd turitien là ftnite, nhưng 
uritten đứng rièng thì không phải. Made là fnite nếu được sử 
dụng ở thì quá khứ và có một chủ ngữ (He made thịs for me : 
Anh ấy làm điều này giùm tôi) ; nhưng nó sẽ không như vậy 
nếu sử dụng như quá khứ phân từ không có trợ động từ (nvade 
in Germany : chế tạo tại Đức). Nguyên mẫu (?o iori#e\ hoặc 
hiện tại và quá khứ phân từ (urifíng, uriHen) không bao giờ 
là finite cả. Động từ khiếm khuyết [Xem chương 11] cũng là 
động từ có ngồi, mặc dù chúng không có những thể như động 
từ khác : he nuus£ (uU0ai£), he nuay (arriue), hoặc trong mệnh lệnh 
cách : S‡ưnd up † Xem 9.51 — 56]. 


Trật tự R trong câu 


Ngữ là một nhóm chứ có thể tạo nên một phần trong càu. Ngữ 
có thể có hình thức của : 
- Ngữ danh từ : ø £be oƒ toothposte 
— Ngữ giới từ (hoặc trạng từ) : coer ¿he bridge 
~ Ngữ động từ : hình thức động từ đơn : bưi/£ (in stone), hoặc 
tổ hợp (nhóm) động từ : toi! (ell, hque done. 
— Từ dùng để hỏi (nghi vấn) và nguyên mẫu : ¡oftd to do, :chen 
to go. 
Mệnh đè là một nhóm từ bao gồm : chủ ngữ + động từ có 
ngôi + bổ ngứ [Xem 1.9] hoặc túc từ [Xem 1.4 _ 1.9] nếu cần 
thiết. 
Câu có một mệnh đề là câu đơn : 
Stephen œpolÌogized œ once. [Xem 1.7]. 
Štepben xin lỗi ngay lập tức. 
Câu có thể có hơn một mệnh đề, trong trường hợp như thế nó 
có thể là câu { HẾP Tum L1], 
ghép 
S#ephen realized his mistahe and (he) qpologized +! › :ce. 
8tephen nhận ra lỗi của mình và xin lỗi ngay. 
hoặc câu phức [Xem 1.21] 
MWhen he realized his mistake, Siephen qpologized ‹+ .u.ce, 
Khi nhận ra lỗi của mình, Stephen xin lỗi ngay. 
Câu có thể có một trong bốn hình thức sau : 
- Lời phát biếu : The shops close / don”t close dt 7 tonight, 
Cửa hàng đóng / không đóng vào 7 giö tối 


nay. 
~ Câu hỏi : 1o the shops ciose œ 7 tonight 2 
Tối nay cửa bàng có đóng cửa vào lúc 7 giờ 
không ? 
- Mệnh lệnh : Shut the door ! 


Hãy đóng cửa † 
— Câu cảm thán : Whd q slou trdin this ¡s 1 

Chiếc xe lửa này thật là chậm ! 
Câu là một đơn vị nghĩa hoàn chỉnh. Khi chúng ta nói. -+1 có 
thể rất phức tạp hoặc thậm chí chưa hoàn tất, tuy nhỉ: : :húng 
ta có thể diễn tả bằng ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt, ‹.x , Khi 
chúng ta viết, những điều này không còn nứa, bởi thế. - : phải 
được sắp xếp và đánh dấu chấm câu cấn thận. Một ‹ï¡ viết 
phải bắt đầu bằng chữ hoa và kết thúc với một đấu . l:7 : (), 
dấu hỏi (?) hoặc dấu chấm than ()). 


1 Câu 


Lời phát biểu gồm một từ hoặc viết tắt cũng có thể là những 
đơn vị nghĩa hoàn chỉnh, đặc biệt trong những bài phát biểu 
hoặc đối thoại được ghi xuống : 

Ail right ! Good ! Want œny heip ? Tuy nhiên đây không phải 
là câu thật sự vì chúng không có động từ có ngôi. 


ˆ 4.3 Trật tự từ cơ bản trong câu tiếng Anh 


Mặc dù có nhiều hình thức biến đổi [Xem 1.6], trật tự từ cơ 
bản trong câu không là câu hỏi và mệnh lệnh thường là : 


subjec1 group verb group (predicate) adverbials ` 
subject verb object manner pi:cc time 

ỉ bough: ahat yes(arday 

Tôi mua một cái nón ngày hôm qua 

The chỉdren ran home 

Những đứa trẻ chạy về nhà 

The taxi-driver shoufted al me angrily 

Người tài xếtắcxi — la lớn với tôi một cách giận dữ 

Wa ale Ouf meal in silence 

Chúng tôi dùng (n) búa một cách lặng lẽ 

The car slopped suddanly. 

Chiếc xe (đột ngội) dừng lai đột ngột. 

A young gửi with walked confidertly across the roœm. 
long black hair 

Một thiếu nữ với đi l ngang qua phòng một 
mái tóc đen dài cách đây tự tìn. 


1.4 Trật tự từ : Định nghĩa những thuật ngữ chính 


Chủ ngữ (subject) thường là một danh từ, đại từ hoặc ngữ 
danh từ đi trước động từ. Động từ phải hợp (cách, giống, số...) 
với chủ ngữ, bởi thế chủ ngữ cho biết dạng của động từ (ví dụ : 
1 toait, John todifs, Ï am, you dre, Ï hque, the neuu edition hs). 
Sự hòa hợp (phối hợp) giữa chủ ngữ và động từ thường được 
gọi là "eoncord'". Túc từ (object) thường là danh từ, đại từ và 
ngữ danh từ theo sau động từ trong cách chủ động. Nó có thể 
trở thành chủ ngữ của động từ trong cách thụ động. 


subjeci  predicats 
1. actve Thay drœe him away in a police car. 
2. passlve He was drivenì away in a police cay. 


1, Người ta chở hắn đi bằng xe cảnh sát, 
2. Hắn được chở đi bằng xe cảnh sát. 


Trật tự tir trong câu 


Câu không phải lúc nào cũng cần một túc từ. Có thể nó chỉ là : 
~ Subject + verb : We ail laughed 
Tất cả chúng tôi đều cười. 
~ Subject + verb + adverb : We imghed loudty 
Chúng tôi cười lớn. 
Một vài động từ không có túc từ [Xem 1.9_ 10] 


1.5 Kéo dài những thành phần trong câu 


Chúng ta mở rộng chủ ngữ hoặc túc từ bằng cách thêm vào 
mệnh đề hoặc ngữ. 
— Mở rộng chủ ngữ(subject) : 

The man ran œody - Gã đàn ông chạy trốn. 

The man who stole the money rưn œoqy - 

Gã đàn ông đánh cắp số tiền đó chạy trốn, 
- Mở rộng túc từ(object) : 

Ì bœ-ght q rdincodaf : 

Tôi mua một cái áo mưa. 

l bought a raincoal with a warm lining : 

Tôi mua một cái áo mưa với lớp lót ấm. 


1.6 Một vài dạng biến đổi thường gặp đối với trật tự từ cơ bản 


Chúng ta thường tránh việc tách rời chủ ngứ ra khỏi động từ, 
và động từ với túc từ của nó [Cùng với trạng từ, xem 1.3], tuy 
nhiên vẫn có những ngoại lệ cho qui luật cơ bản này [Xem 7.16]. 
Tuy nhiên, hãy để ý đến những dạng biến đổi thường gặp trong 
trật tự cơ bản subject/verb/(object)/(adverbial), 
~ Câu hỏi [Xem chương 13] 

Địd you take your ca for a seroice ? 

Anh đã đưa xe đi bão trì chưa ? 

When did you take your cqr in for a seruice ? 

Anh đã đưa xe đi bảo trì lúc nào ? 
- Những động từ trần thuật trong lời nói trực tiếp 

[Xem 15.3n.4]. 

“You Ue eqten the lot !” cried Frank. 
- Một vài câu điều kiện [Xem 14.8, 14.3 18.5] 

Shoull yơu see hữm, piease giue hữn my regards. 

Nếu có gặp anh ấy, cho tôi gởi lời hỏi thăm. 
- sự ám chỉ về thời gian cần một sự nhấn mạnh đặc biệt [Xem 

7.22 7.24]. 


1 Câu 


Last nighú tuc tuent to the cinemo 

Tối bòm qua chúng tôi đi xem phim. 

Trạng từ -y chỉ cách thức hoặc thời gian không xác định 
The tohole buHding suddent began to shahe 

Cả tòa nhà đột nhiên lắc mạnh, 

Suddenh, the tuhole building began to shahe 

Đột nhiên cả tòa nhà rung mạnh. 

Trạng từ chỉ sự lạp lại bất định [Xem 7.40]. 

We qfien plqyed dangerous games tuhen tục tuere chíldren, 
Chúng tôi thường chơi những trò chơi nguy hiểm lúc còu nhỏ 
Trạng ngữ (adverb phrases) [> 7.19.2, 7.59.2] : 

Inside the parcel (there) tuas q Ìetter : 

Trong gói hàng có một lá thư. 

Tiểu trạng từ (adverb particles) (như 6ack) và here, there 
[> 7.591]: 

Buck came the dnsSu0er — no † 

Câu trả lời đáp lại - Không ! 

Hcrel There is your codt, Here j There ¡L is 

Đây/ Đó là áo khoác của anh. Nó ở đây(đó. 

Trạng từ phủ định [> 7.59.3] 

Never, in tuorid history, has there been such q conƒfiet. 

Trong lịch sử thế giới, chưa bao giờ có một sự xung đột như 
thế 

"Cách đặt trước" (fronting) 

Một số thành phần trong câu có thể đặt trước để nhấn mạnh : 
A Jine mess you 'ue made oƒ thịs † 

Ảnh làm thật bừa bộn Ì 


Câu đơn 


1.7 Câu đơn 


Đơn vị câu nhỏ nhất là câu đơn. Câu đơn thường có một động 


từ có ngôi [Xem 1.16]. Nó có chủ ngứ và vị ngữ 

subjec† group verb groưp (predicate) 
Ù ve BaÍCH. 

Tôi đã ăn. 

Ơng ©Ý our aircraft ¡s missing. 

Một trong những máy bay của chúng ta bị mất tích. 

The oid buildìng opposite our school ís being pulled down. 
Tòa nhà cũ đối diện trường chúng tôi đang dược phá hủy. 


Câu đơn 


1.8 Năm mẫu câu đơn 


Có 5 mẫu câu đơn. Trong từng mẫu câu lại có những mẫu phụ 
khác nhau. Năm mẫu câu khác nhau tùy theo thành phần theo 
sau động từ : 
1. SBubject + verb 
My heqœi aches : Tôi nhức đầu. 
2. Subject + verb + complement 
tranh ¡s cleuerjan architect ; 
Frank thông minh/ là một kiến trúc sư. 
ở. Bubject + verb + direct object (túc từ trực tiếp) 
Ấy sister enjoyed the play : Chị tôi thích vỡ kịch. 
4. Subiect + verb + indirect object + direct object 
(tức từ gián tiếp) (túc từ trực tiếp) 
The firnt gaue Sưu œ toafch : 
Hãng (công ty) tăng cho Sam một cái đông hồ. 
5. Subject + verb + ohject + complement 
They made Sơn redundant ; 
Họ đã làm Sam (trở nên) thừa. 
chairmqn : 
Họ bầu Sam làm chủ tịch. 


Những ví dụ được đơn giản hóa hoàn toàn. Đối với những câu 
này, chúng ta có thể thêm tính từ hoặc trạng từ. 
His old firm gaue Sam œ beq,tif goi đích on hía 
retirenen£. 
Công ty cũ của Sam đã tặng cho anh ấy một đồng hồ vàng 
tuyệt đẹp khi anh ấy về hưu. 


1.9 Mẫu câu : định nghĩa những thuật ngữ chính 


Sự bàn luận về mẫu câu dựa vào sự thông hiểu rõ ràng những 
thuật ngữ túc từ (object) [>1.4] (trực tiến hoặc gián tiếp), bổ 
ngữ (complement), tha động từ (transitive verb), tự động 
từ ứntransitive verb). 
Tức từ trực tiếp (direct object) ám chỉ về người hoặc vật bị 
tác động bởi hành động của động từ. Nó đi ngay sau tha động 
từ. 

Piease don”! dnnoy..... 

Xin đừng làm phiền tôi. 

Veronica threto the baÏl ooer the toaÏl : 

Veronica ném trái banh qua tường. 
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Túc từ gián tiếp (indirect object) thường ám chỉ về người 
được lối từ hành động diễn tả bởi động từ : một người mà bạn 
tặng một vật gì, hoặc mua cho một vật gì đó. Nó đi ngay sau 
động từ. 

Throu mẹ the bai : Ném cho tôi trái banh. 

Buy your futher q presernt : Mua cho ba anh một món quà. 


Bổ ngữ (complement) thường theo sau động từ BE và những 
động từ liên hệ vói BE, chẳng hạn như seem [> 10.23, 26] bởi 
chúng không thể theo sau bởi một túc từ. Bổ ngữ (tính từ, danh 
từ, đại từ) có thể hoàn tất nghĩa của lời nói bằng cách nói cho 
chúng ta một điều gì đó về chủ ngữ. Ví dụ những từ theo sau 
động từ is cho chúng ta biết đôi điều về Fronk. 
Frank is clever, Franh ¡is da drchiect. 

Tha động từ (transitive verb) được theo sau bởi một túc từ. 
Cách kiểm tra đơn giản là đặt ho (m) ? hoặc ioha£ ? trước thể 
nghi vấn của động từ. Nếu chúng ta nhận được câu trả lời, động 
từ đó chính là tha động từ. [> app]. 


Wh- cbiect 
{ mat dim this mœning. Whơ{m) did you meet ? - dim. 
Tôi gặp lim sáng nay. Anh gặp ai? - Jim. 
Pm reading a book. What are you reading 7 - Ä book. 
Tôi đang đọc một quyển sách. Anh đang đọc cái gì?  - Một quyển sách. 


Hầu hết những tha động từ có thể được sử dụng ở thụ động 
cách. Một số tha động từ có nhiều hơn một từ. Ví dụ : /sten to 
[> Apps 28 ~ 30 ; 32 - 33, 37]. 


Một tự động từ (intransitive verb) không được theo sau bởi 
một túc từ và không bao giờ được sử dụng ở cách thụ động [> 
App 1]. Một số tự động từ có nhiều hơn một từ. Ví dụ : £ouc° 
đoun [> App 36]. 

My head aches : Tôi nhức đầu. 

The plane touched down ; Máy bay hạ cánh. 


Một số động từ, như en/ơy, có thể chỉ sử dụng như tha động từ 
và luôn được theo sau bởi một tính từ ; những động từ khác, 
như acke, luôn luôn là tự động từ. 
Động từ như øpen có thể được sử dụng như tha động từ hoặc 
tự động từ {> App 1.3]. 
— Verb + object (transitive) 

Someone opened the doør : Một người nào đó đã mở cửa 


Câu đơn 


— Verb không có object (ntransitive) 
The door opencd : Cửa mô ra. 


1.10 Mẫu câu 1 : Subiect + verb 
My head + aches : Tôi nhức đầu. 


Động từ sử dụng trong mẫu câu luôn luôn là tự động từ hoặc 
những động từ vừa là tha động từ hoặc tha động từ, nhưng 
được sử dụng ở đây như tự động từ. 


1.10.1 Tự động từ [> App 1.2] 

Ví dụ : che (nhức đầu), appear (xuất hiện), œriue (đến) come 
(đến), cogh (ho), đisappear (biến mất), fail (rơi), go (đì). 

Quích ! The traìnÄ arrived. II drrived eariy. 

Nhanh lên ! Xe lửa đến. Nó đến sớm. 
Một số tự động từ được theo sau bởi những tiểu trạng từ (come 
¿n (đi vào), get up (thức dậy), run muay (chạy xa), sử doum 
(ngồi xuống)) hoặc trạng ngữ : 
— Verb + particle [> 7.3.4] : He came in : Anh ấy đi. 

He sơ down : Anh ấy vào ngồi xuống. 

He siood up : Anh ấy đứng dậy. 
- Verb + adverbial phrase [> 7.3.3] : 

A crotud of people cơne trío the room: : 

Một đám đông người đi vào phòng. 

1.10.2 Một số động từ thỉnh thoảng là tự động từ [> App 1.3] 

Nhiều động từ có thể được sử dụng như tha động từ cùng với 
túc từ (trả lời câu hồi WBhœt díd you do ?) hoặc như tự động từ 
không có túc từ (trả lời câu hỏi toa happened ?) : break, burn, 
cíase, drop, fly, huưt, noue, ooen, ríng, shabe, shut, understand : 
- Cùng với túc từ : 

Ï rang the befl : Tòi bấm chuông. 

1 rang i repedfediy : Tòi bấm chuông liên hồi (nhiều fần) 
~ Không túc từ : 

The phone rang ; Điện thoại reo. 

1t rang repeœfediy : Điện thoại reo liên hồi. 
Vài ví dụ khác : 

The fire buưm furiousiy : Trận hỏa hoạn cháy dữ dội. 

Your essay reads tueii ; Bài luận của anh đọc (nghe) hay. 
Thỉnh thoảng túc từ được hiểu ngầm : 
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1 Câu 


WilHđmn smokecs/ edS/ rinks too nìúch. 
Wiliam hút/ ăän/ uống rất nhiều. 


1.11 Mẫu câu 2 : subject+ verb + complement 


Frank + is + clever/an architect. 


Động từ trong mẫu này luôn luôn là öe hoặc động từ liên hệ 
với động từ be, chẳng hạn như øppeœr (dường như), becơœme (trở 
nên), /ook (trông có vẻ), seem (đường như), son (nghe có vẻ) 
và /aste (có vì). , 


1.11.1 Subject + "be" + complement 


Bổ ngữ có thể là : 
- Tỉnh từ (adjective) : Franh ¡is clever, 
Frank thông mính. 
~ Danh từ (noun)} : Frank ¡is an architcct. 
Frank là một kiến trúc sư. 
- "Tính từ + danh từ : EFrank ¡s œ clever architect. 
Frank là một kiến trúc sư thông mỉnh 


~ Đại từ (pronơun): ]t`s mìne. 
Nó của tôi. 
nơi chnn 


: The meeting is here/at 2:30 


“ Nổi họp tổ chức ở đây/lúc 2:30. 
- Ngữ giới từ : Alice ¡s like her {uther. 
(prepositional phrase) Alice giống như cha cô ấy. 


- Trạng từ chỉ | thời 


1.12 Mẫu câu 3 : Subject + verb + direct objec+ 
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My sister + answered + the phone. 


Hâu hết những động từ đều có thể được sử dựng theo mẫu này 
[> App 1.11. Túc từ trực tiếp có thể có những dạng khác nhau, 


. trong số đó là : 
.— Danh từ [> 2.1] We parked the car ru the cat park. 


Chúng tôi đậu xe trong bãi đậu xe. 
_ Đại từ [> 4.1] We ƒetched hẹr from the síation. 
Chúng tôi đón cô ấy ở nhà ga. 
- Đại từ phản thân (reflexive pronoun) [> 4.24] 
We enJoyed ourselves at the party. 
Chúng tôi rất vui tại bứa tiệc. 


†.12.1 


Câu đơn 


Nguyên mẫu (infinitive)[> 16.13] 

1 uwmf tủ tu home noi. 

Tôi muốn về nhà ngay bày giờ. 
— Dạng ~ ¿ng [> 16.42] 

T enjoy siting + the sun. 

Tôi thích ngồi tắm nắng. 
Verb + object + "to" hoặc "for" + noun hoặc pronoun 
{> 1.9, 1.13.2 — 3] 
Những động từ sau có thể có túc từ trực tiếp theo sau bởi /o + 
noun hoặc pronoun, hoặc (khi nghĩa cho phén) for + noun hoặc 
pronoun. Chúng khòng có túc từ gián tiếp : ađm¿if (nhân), 
dnunownce (thông báo), conƒfess (thú tội), confide (phó thác), 
đeclare (tuyên bố, khai báo), đemonstrde (chứng mỉnh), 
đescribe (mô tả), entrust (giao, giao phó), explain (giải thích), 
introduee (giới thiệu), men?ion (đề cập), propose (đè nghị), proue 
(chứng minh), repea (lặp lại), repor (báo cáo), say (nói), siqe 
(phát biểu) và sugges¿ (đề nghị). 


suhject verb object (to + noun hoặc 
pronoun) 

Martin íntroduced his quesis to Jane 

Martin giới thiệu những vị khách cửa ông ấy với Jane. 


————————_—————-— TẶỀŸỀỐ CÓ 


Danh từ hoặc đại từ theo sau £o hoặc or không thể đặt sau động 
từ, bởi thế chúng ta không thể nói expiain me this như trong 
trường hợp "giue me thís" khi túc từ gián tiếp có thể đi ngay 
sau động từ [> 1.13]. 

Gerdld expluined the siuatiol to mẹ, 

(Not explained nie). 

Gerald giải thích cho tôi nghe tình huống đó. 

He explained W to me. (Not "explained me"). 

Ông ấy giải thích cho tôi việc đó. 

Say Ù to me. (Not "say me") 

Hãy nói cho tôi về việc đó. 

1 can † describe this. Would you describe if fw me pÌeqse ? 

Tôi không mô tả điều này. Xin hãy mô tả nó cho tôi ? 
Cách thụ động được thành lập như sau [so sánh > 1.13.2] 

The guesis were iniroduced to lane. 

Những vị khách được giới thiệu với Jane. 
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1 Câu 


The sifuation wax expladined (0 me. 

Người ta đã giải thích tình huống với tôi. 
To + noun hoặc pronoun thường đi trước mệnh đề bắt đầu với 
thqœ hoặc một câu hỏi gián tiếp khi túc từ quá dài. 

Catherine explained to me phát the SHHAfi0H WúŒS. 

Catherine giải thích cho tôi về tình huống đó. 


1.13 Mẫu câu 4: subject+verb+indired object+ direc† object 


They + gave + him + awatch. 


1.131 Những điểm tổng quát về mẫu câu 4 [so sánh > 12.3n.4] 
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Động từ b»ring (mang), 6y (mua) và giue (cho) có thể có hai 
tức từ. Túc từ gián tiếp luôn theo sau động từ và thường liên 
hệ về niột người. 

The firnt gaue Sdm q gold waích. 

Công ty tặng Sam một cái đồng hồ vàng, 


Sơn là túc từ gián tiếp. Tuy nhiên, túc từ trực tiếp có thể theo 
sau động từ nếu chúng ta muốn nhấn mạnh nó. Trong trường 
hợp này, túc từ gián tiếp được thay thế bằng ngữ giới từ bắt 
đâu với £o hoặc ƒ?. 

The firm gdue a wdaich with a beui(HÍ Inscription on H (0 Sưu, 

Công ty tặng Sam một đồng hồ vàng với câu đê tặng đẹp 

khác trên đó. 

They bought a beatd(fHÍ gokl waich for Sam. 

Họ mua cho Sam một cái đồng hồ vàng đẹp. 


Túc từ gián tiếp không cân phải là một người. 
Ì gaue the cat a wqsh, 
Tôi rửa xe. 


Nếu túc từ trực tiếp là một đại từ (thường là ¡£ hoặc ứhem) nó 
thường đi ngay sau động từ. Túc từ gián tiếp được thay thế 
bằng một ngữ giới từ. 

They gque it tơ Sưm. They gaue ít to hìm. 
Tuy nhiên, nếu cả túc từ trực tiếp và gián tiếp đều là đại từ, 
một vài động từ như bzing, buy, fetch, giue, hand, pass, send, 
shou và teách có thể được sử dụng như sau, đặc biệt trong lời 
nói hàng ngày. 

Giue me ú. Shou me H. 

Giue ti mc. Shou tt mẹ. 


Câu đơn 


Giue ne i† thường gặp hơn Giue it me, Mẫu cầu giue ‡£ me, 
ngoài giue, không thường gặp với những động từ khác. Rất ít 
khi sử dụng đại từ túc từ ¿bem (Giue them me). Những động 
từ thuộc mẫu câu 4 có thể thuộc 3 nhóm. 


1.13.2 Mẫu cậu 4 : Nhóm 1 : động từ có thể theo sau có "to" 


subject + verb + indirect object + direct object 

He showed ma the photo 

Ông ấy cho tôi : bức ảnh. 

Subject + verb + direct obkect + to + noun hoặc prondun 
He showed tha pho‡o to me. 


Ở cách thụ động, chủ từ có thể là một người được "cho, tặng" 
một điều hoặc vật gì, phụ thuộc vào ý nhấn mạnh. 


† toas shotun the photo : Tội được cho xent một bức ảnh. 

The phú(o tuas shoU0n f0 He : 

Người ta cho tôi xem một bức ảnh. 
Đây là những động từ có thể sử dụng theo cách này : Đring, 
giue, grani, handt, leque (= bequeath), lend, offer, one, pass, 
ĐđY, DÌqy, post, prontise, reqd, recommend sell, send, serue, 
Shotu, sing, tabe, teach, tell, throu và turite. 


1.13.3 Mẫu câu 4 : Nhôm 2 : động từ có thể theo sau có "for" 


subject + verb + IndlrectobjecL ˆ + direc† object 

He bought dane a preseni 

Ông ấy muacho Jane một món quà. 

subject + verb + direc† object + for + noun hoặc prondun 
He bought a8 presert lor Jane. 


Những câu này có thể đổi sang thụ động cách theo hai cách : 
Jane toqs boughft q preseni, 
A present tuas bought or Jane. 
Đây là những động từ có thể được sử dụng trong miẫu này. 
Thường chỉ có ôring và buy mới có chủ ngữ là người ở thụ động 
cách : bring, build, buy, cdÌi, cach, change, choose, cooÀ, cut, 
đo, fetch, find, fix, get, keep, leque, mabe, order, prepore, reach, 
Fes€rUe, sdue, sing. 
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1 Câu 


Trong nhóm l và 2, £o hoặc for" + noun hoặc pronoun có thể 
được sử dụng khi chúng ta muốn nhấn mạnh nhân vật (người) 
hưởng hành động hoặc khi túc từ gián tiếp dài bơ;: túc từ trực 
' tiếp. 

Harbưra ruade a bequtifutl dress for hẹr dưnghtcr. 

Barbara may một. cái áo đàm đẹp cho con gái của bà ấy. 

He bonght q giƒt e bí niece who livex ín Australid. 

Ông Ấy mua một món quà cho cháu gái ông ấy ở Úc. 


For có thể mơ hồ và nghĩa của nó phụ thuộc vào ngữ cảnh. Sự 
nhấn mạnh có thể nhằm vào "người (vật) nhận". 
Mother cooked q louely medi ƒo" me, (=for my benefU) 
Mẹ tôi nấu một bứa ăn ngon cho tôi. (= vi quyên lợi của tôi). 
hoặc vào người thay cho người nhận. 
1H cook the đdinner for you, (= on your behalffinstead oŸ you). 
Tôi sẽ nấu bữa tối thay cho anh. (= Nhân danh anh/thay cho 
anh), 


For có thể mơ hồ khi được sử dụng sau hâu hết những động từ 
ở 113.3 ; fœ có thể liền hệ với người thay cho người nhận khi 
được sử dụng sau hầu hết những động từ ở 1.13.2. 

1.13.4 Mẫu câu 4 : Nhóm 3 ' 
động từ có thể sử dụng không cần “fo" hoặc "for° 


subje1 + verb + indirect object + direct object 
! 1I tall you the truth soon. 
Chẳng bao lâu tôi sẽ nói cho anh : sự thật. 
sưbject + verb + direct objecf† only 

lì 'MI tell you soon 


"Tức từ trực tiếp thường có thể bỏ đi, nhưng thường được hiểu 
ngâm sau ơsk, bef, forgiue, grant, otoe, pqy, promise, shou, teach, 
fcll, turife ï 

ỨH turite you : Tôi sẽ viết (thư) cho anh. 

l bet yai + Tôi đánh cá với anh. 

l grant you. T proniise you etC 


1.14 Mẫu câu 5 : subject + verb + object + complement 
They + appointed + him + chairman. 


Động từ dùng trong mẫu này thường ở thụ động cách. Những 


Câu đơn 


động từ thông dụng bao gôm : œppoin¿, baptize, cdÌl, consider, 
christen, croun, declere, elect, lobel, mabe, ngnte, proclaim, 
ĐÐrOnounce, 0o‡€ : 

They annoutcd hìm chairman 

Họ bố nhiệm ông ta làm chủ tịch. 

He wax madc a chairman 

Ông ấy được bổ nhiệm làm chủ tịch. 

They mude Sam redundunt 

Họ làm cho Sam trở nên thừa. 

Sam wds mướức rcdundurt 

Sam bị làm cho thừa ra. 
Bổ ngữ thường là danh từ, mặc dù sau cdii, eonsider, đeclare, 
nraÀ@, Dronounce, nó có thể là tính từ hoặc danh từ. 

They called him ƒoolish 7 œ Jool 

Người ta gọi bắn ta là tên ngốc. 
Một vài động từ có thể kết hợp với cấu trúc object + adjectival 
complement : Drioe (me) crdzy Í madj toild ; get (4) clean Í 
diriy, dry / uet, openJ shut ; find (it) easy Í difficult ; hold () 
open ¡ stLl] ; keep (¡E) cool ! fresh ƒ shut ; leaue (i1) cleani dirty, 
open j shut ; like (HQ hot ; make (I) easy † piain Í sdƒP ; qpen 
(1) tuide ; paint (tt) brotor j red ; pjer ti!) fried ; put (1) shut 
ƒ tight ; push (i£) apen ; toant (ÙÈ) rau ; uuipe (¡Ê) cledm | đry. 

TLoud music (Írives me crdzy 

Nhạc ồn ào làm tôi điên lên. 

Iìm driven crdúy by ldud nuSic 

'Tôi như điền lên vì nhạc ồn ào. 


1.15 Nối hai hoặc nhiều chủ ngữ 


Chủ ngữ của hai câu đơn có thể được nối đề tạo thành một câu 
đơn bằng những liên từ sau : and bụt, both... qud, either... or 
hoặc neither... nor và not OP... bu#‡ aiso, Hãy để ý đến sự phối 
hợp giữa chủ ngữ và động từ trong những câu sau [so sánh > 
5.31]. 

The boss is [lring to Paris 

Thủ trưởng đang đi đến Paris bằng máy bay 

(Thủ trưởng đang bay đến Paris). 

Hia secretary i fying to Paris 

Thư ký của ông ta đang đi đến Paris bằng máy bay. 

The boss dnd his secretoary œre flying to Paris 

Thủ trưởng và thư ký của ông ta đang bay đến Paris, 


1 Câu 


Both the boss and his secrefqy are Viưng to Paris 
Cả thủ trưởng lẫn thư ký của ông ta đang hay đến Paris. 


The boss ís fing ta Home 

Thủ trưởng đang bay đến Rome. 

đa secretary is nà flting to Ronie 

Thư ký của òng ta không bay đến Rome. 

The boss, bí nọ hịa §secretary, tx (bừng to Rome 

Thủ trưởng, chứ không phải thư ký của òng ta đang bay đến 
Rome, . 


The bass máy be fhing to Beriin 

Có lê thủ trưởng đang bay đến Berlin. 

HHis secretary may be fiying to Berlin 

Có lẽ thư ký của ông ta đang bay đến Berlin. 

(Có thể một trong hai người này đang bay đến đó). 

Enther the boss or his secretary ís đhng to Beriin 

Thủ trưởng hoặc cô thư ký của ông ấy đang bay đến Berlin. 


The boss txHY flying to Vork 

Thủ trưởng không bay đến York. 

1His secretary isnY fing to York 

Thư ký của ông ta không (đang) bay đến York. 

NeWher the boss nơr his secrelary s fbying to Vork 

Cả thủ trưởng lần thư lý của ông ta không bay đến York. 


1.16 Nối hai hoặc nhiều tức từ, bố ngữ hoặc động từ 
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Túc từ của hai câu đơn có thể được nối để thành lập một câu 
đơn cùng với liên từ như aøở, ðoth... and, 


Ì nret Jane : Tôi gặp đane. 

Ì mét hen husband : Tôi gặp clồng của cô ta. 
Ï met .Jane dnd her husband 

Tôi gặp Jane và chồng của cô ta. 

l mét bìth JJane and her husband 

Tôi gặp cả Jane và chông của cô ta, 


Ï didn † meet Jơne: Tôi không gặp đane. 
† didn `! neet hen husband 

Tôi không gập chồng của cô ấy. 

I diH°t meet cHher /Jane or hen husbon 
Tôi không gặp cả Jane lẫn chồng cô ấy. 
l met neithe dJane nạr her husbœid 

Tôi không gặp Jane lẫn chồng cô ấy. 


Câu kép 


Những tính từ dùng làm bổ ngữ có thể nối theo cùng một cách. 
Ï* is cold : Trời lạnh, 
#2 tc: t0et ; Trời ướt. 
?2 caux coÈd dư teet : Trời lạnh và ướt át, 

1£ tuasn †f cold : Trời không lạnh. 

1t tuasn Ý tuet : Trời không ướt át, 

tt tuasn '†? cold œr tuet : Trời không lạnh hoặc ướt át. 

Ì! toqs neither cOÏd nà tue! ; 

Trời không lạnh cũng không ướt át. 


Hai hoặc nhiều động từ có ngòi có thể nối lại để thành lận một 
câu đơn. 

We xang dÌl night : Chúng tôi ca hát cả đêm. 

We danced di} night : Chúng tôi khiêu vũ cả đêm. 

We xang and danced ql night : 

Chúng tôi ca hát và khiêu vũ suốt đêm. 


Câu kép 
1.37 Câu kép 


Thường chúng ta cần nối những ý tưởng lại với nhau. Một trong 
_ những cách để thực hiện được điều này là nối nhứng câu đơn 
để thành lập những câu kép. Việc nối này có thế được thực hiện 
bởi những cách sau : 
- Dầu chấm phẩy 
We fished ai day; We didn't cach a thing 
Chúng tôi câu cá cả ngày. Chúng tôi chẳng bắt được thứ gì 


cả. 
— Dấu chấm phẩy theo sau trạng từ dùng để nối [> App 18]. 
We fished all day ; however, tue didn't cach q thing. 
Chúng tôi câu cá cả ngày, tuy nhiên, chúng tôi chẳng bắt 
được thứ gì cả. 
- Liên từ phối hợp (and, but, sơ, ye©) thường theo sau một dấu 
phẩy 
We fished qÌl day, bưt (ue) didn '† cafch a thíng. 
Chúng tôi câu cả ngày, nhưng không bắt được vật gì cả. 


Trong câu kép không có mệnh đề chính nào có mệnh đê phụ 
đi kèm {> 1.21] tất cả mệnh đê có tầm quan trọng ngang nhau 
và có thể đứng một mình, mặc dù, dĩ nhiên chúng có thể theo 
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một trật tự hợp lý được yêu câu bởi ngữ cảnh. Chúng ta thường 
goi những mệnh đề trong câu kép là mệnh đè chính phối 
hợp. 

1.18 Trật tự từ và liên từ phối hợp (co-ordinating conjunction). 
Trật tự từ của câu đơn thường được giữ lại trong câu kép. 


subject  verb obiject conjmction. subject verb cơmplement 
dimmy — felloí his bike — but (he) Was Unhurt 
dìmmy tékhỏi xedạp nhưng anhấy không bị thương 


Những liên từ phối hợp có thể được sử dụng thành lập câu kép 
là : ad, and then, but, fòr, non, or, so, yet, either... Or, neither,.. 
nor, not only... bu (alsojqs toell/foo). Những từ này được sử dụng 
nhằm mục đích chỉ sự thêm vào (œzđ) sự tương phản (bu, ye£) 
sự chọn lựa (or) lý do or) sự tiếp tục (and then) và kết quả 
(soi. Tuy nhiên một liên từ như and có thể diễn tả nhiều ý khác 
nhau : 


~ Addition: We tuuere !adlhing and laughing. 
(=in addition) 
(sự thêm vào) Chúng tôi đang cười nói (=thêm vào) 


— Result : He ƒell heauly and broke his arnus (= so) 
(kết. quả) Anh ấy té và bị gãy tay. (=bởi vậy, bởi thế) 
- Condition: Weed the garden and I 1l nay you Võ. 
(= i£... then). 
(điều kiện) Hãy nhổ cỏ trong vườn và tôi sẽ trả 
anh 5 bảng Anh (nếu... thì) 
— equence : He finished lunch and tuent shopping. 
(= then) 
(trình tự) Anh ấy ăn trưa xong và đi mua sắm. 
(= rồi thì) 
- Contrast : Tom 's lỗ and sHHI sueks hìs thua, 


(= despite this) 
(sự tương phản) Tom 15 tuổi nhưng nó vẫn còn 
mrút ngón tay của nó (mặc dù) 
1.19 Nối những mẫu câu để thành lập câu kép (compound sentence) 
Năm mẫu câu đơn [> 1.8] có thể được nối bằng cách sử dụng 
những liên từ phối hợp (P1 = Pattern 1, etc) 
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s=ubiect verb manwer (P.1) + (aubject) vetb complement (P.2) 
frank wWYkexf harr! Axí (he) beacame 1 đt: M©Cf, 

Franh học tập một cách cham chỉ và dã trờ thành 1 kiến trúc sự 
®ubject verb object (P.3) + subject  verb placa (P.1) 

Pv 'wø qo‡ acoid sa f 1m going tơ beyi, 

Tôi bị cảm bởithể — tôi đi ngủ. 

subject vetb objec† comnplement (P.S} + (subjectj( verb cbject {P.3) 

They tmadla him — chaimman bĐ# thay} didr, † ixyreasg hs salay. 

He bầu ông ta làm chù tịch nhựng họ không tang ương — ông ãy. 

subiect ve+b complement (P.2} + subject  verb ©bject objec+ (P.4) 
Her bithdasy ¡s net Ñday s2 † Tát ty hà a preseni. 


Thứ Hai trần sau là sinh nhật của cô ấy, bởi thể tội phải mưa cho cò ấy mỗi mắn quà 


1.20 Cách sử dụng liên từ phối hợp 


Khi chủ ngử đều giống nhau trong tất cả các phần cửa câu 
chúng ta thường không nhắc lại, chúng ta thường không đặt 
dấu phẩy phía trước ad, nhưng nói chung chúng ta dùng dấu 


phẩy trước những liên từ khác. 


1.20.1. Sự thêm vào / trình tự : "and" ; "bơth... and" ; "not only.. 


Well)" ; "nơt only... but (also)... " ; "and then" 
He toashed the cú. Anh ấy rửa xe, 
He polished it. Anh ấy đánh bóng nó. 
He uashed the can and polished ít, 
Anh ấy rửa xe và đánh bóng nó. 


. but,.. (too/as 


He not G"Ặy: wdvhod the car, bưt palished ¡! (tao/as well) 
Anh ây chẳng những rửa xe mà còn đánh bóng nó. 


đe toashed the car and then polished it, 
Anh ấy rửa xe và sau đó đánh bóng nó. 


Khi chủ ngữ khác nhau cả hai đèu được sử dụng. 


You can tuait here and Ù"H get the cơr, 
Bạn có thể đợi ở đây và tôi sẽ đi lấy xe. 
Jừn speaks Spanish, but bí wƒe speabs French. 


dJim nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng vợ anh ấy nói tiếng Pháp. 


1.20.2 Sự tương phản "but' ; "yet" 
He tuashed the ca, 
He didn † polish tt. 
He toashed the cát but didnY polish ¡. 
Anh ấy rửa xe, nhưng không đánh bóng nó. 
She soild her house, 
Cô ấy đã bán ngôi nhà của cô ta, 


Anh ấy rửa xe. 


Anh ấy không đánh bóng nó, 
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She can 't heip regretting tt. 

Cô ta không thể không hối tiếc điều ấy. 

She sold her house butỷ, Jet (sel can heắp regrelting ¡t. 

Cô ta đã bán ngôi nhà của cốt tuy nhiên cô ta không thể 
không hối tiếc điều ấy, 


1.20.3 Sự chọn lựa hoặc hoán đổi : "either... or" ; "neither... nor 
He speoks French : Ông ta nói tiếp Pháp. 
Or perhqps he understands ít. hoạc có lẽ ông ta hiểu nó. 
He efther speuks French or nnderstandy ít. 
(m not sure which) _ 
Ông ta hoặc có thế nói tiếng Pháp hoặc có thể hiểu nó. 
(tôi không biết chắc được điều này). 


He doesn't speak French : Anh ấy không nói tiếng Pháp. 
He doesn'† understand ¡t : Anh ấy không hiểu nó. 

He neiher speaks French, no trlerstunds ¡ỉ. 

Anh ấy không nói tiếng Pháp cũng không hiểu được nó. 


1.20.4 Kết quả "so" 
Me couldn t find his pen, 
Anh ấy không thể tìm ra cây viết của mình. 
He urote in pencil, Ảnh ấy viết bằng cây viết chì. 
He coudn † find hís pen, so he wrote in pencil : 
Anh ấy không thể tìm ra cây viết của mình bởi thế anh ấy 
viết bằng cây viết chỉ. 
(Chủ ngữ thường lập lại sau so). 


1.20.5 Lý do "for" 
We rarely staqy in hotels. Chúng tôi ít khi ở khách sạn. 
We can † dff6rd ít. Chúng tôi không đủ tiền. 
We rarely staqy in hotels [or we can dfford tt : 
Chúng tôi ít khi ở trong khách sạn bởi vì chúng tôi không 
đủ tiền. 


For đưa ra lý do về. một điêu gì đó đã được nêu ra không như 
becase [> 1.48], nó không thể nào đứng đầu câu. Chủ ngữ phải 
được lặp lại sau ƒo. Sự sử dụng của ƒœ thường gặp trong ngôn 
ngữ viết. 

†.20.6 Nối những câu đơn bằng những dấu phẩy 
Có hơn hai câu đơn chúng ta có thể nối chúng lại bởi dấu phẩy 
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Câu phức : Phân giới thiệu 


và một liên từ được đặt trước mệnh đê cuối cùng. Ở đây chúng 
ta có thể sử dụng dấu phẩy trước and hay không cũng được. 
1 fdund q bucket, put Ít ìn the sinh (,) nhủ tưưned the ‡q? on. 
Tôi tìm được một thùng nhỏ, đặt nó vào trong thùng rửa 
chén và vặn vòi nước. 
l looR ofƒ nựy cod£, seqrched dì] my pocbets, bat coudn fitnd 
my hey. 
Tôi cởi áo khoác, lục lọi tất cả các túi, nhưng không thể tìm 
được chìa khóa của tôi. 


Thỉnh thoảng chủ ngữ và động từ có thể bỏ đi như trong trường 
hợp này câu là câu đơn không phải là câu kép 
{> 1:15 - 16]: 

The hotel tuas cheq› but cledn 

Khách sạn rẻ nhưng sạch sẽ. 

Đoes price include breahƒftst only, or dinner œ well ? 

Giá tiền chỉ bao gồm bữa ăn sáng, hay cả bữa ăn tối luôn ? 
Chúng ta có thể sử đụng or zot thay cho câu hỏi thứ nhì. 

Đoes the price indude breakfost, œ nó ? 

(= or doesn't it ?} 


Câu phức : Phần giới thiệu 
†.21 Câu phức 


Nhiều câu, đặc biệt trong ngôn ngữ viết là câu phức chúng có 
thể thành lập bằng cách nối những câu đơn với nhau nhưng 
những thành phân trong câu phức (không giống như những 
thành phần trong câu kép) không có giá trị ngang nhau. Luôn 
luôn có một mệnh đè độc lập (mệnh đề chính) và những thành 
phân phụ thuộc mệnh đề phụ. Nếu được tách ra khỏi một câu 
mệnh đề chín:: vẫn thường có thể đứng một mình. 


Câu phức có thể được thành lập theo hai cách. 

1. Nối những mệnh đề phụ với mệnh đề chính bằng cách sử 
dụng những liên từ : 
The qÌq% tuas raised (main clause) d soon œs the fire tuds 
discouered (subordinate cÌause) 
Người ta bấm chuông báo động (mệnh đề chính) ngay sau 
khi phát hiện được đám cháy (mệnh đề phụ). 
Jƒ yatre not good dt figures, (subordinate clause) ‡£ ís 
pointiess to qpply for a job in q ban (main clause). 
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Nếu anh không giỏi tính toán (mệnh đề phụ) thật là vò ích 
nếu anh nộp đơn xin việc tại một ngân hàng (mệnh đề chính). 


2. Sử dụng những cấu trúc phân từ và nguyên mẫu {> 1, 57]. 
Đây là những cấu trúc không ngôi và là những ngữ hơn là 
những mệnh đề, nhưng chúng tạo nên những câu phức 
(không phải là câu đơn) vì chúng có thể được điễn tả lại hoặc 
viết lại thành những mệnh đê phụ đôi với mệnh đè chính. 
To gót intu trtiyerxity yot haoe fo p@5S Œ nưưnber OỆ examvindfions 
(= if yeu want to get into university) 

Để được học ở các trường đại học bạn cân phải thị đậu Ì SỐ 
kỳ thi (= Nếu bạn muốn học ở một trường đại học) 

Secing the đuor apen, the stranger entercdl the house 

(= When he saw the door open) 

Khi thấy cánh cửa mở, một kẻ lạ mặt đi vào nhà. 

(= khi ông ta thấy cửa mờ). 


Nhiều cấu trúc khác nhau có thể xuất hiện trong câu phức. 

(a) Free trade qgreenenfs qre qltoays threatened 

` (main clause} 
Những hiệp định về tự do mậu dịch luôn luôn bị đe dọa 
(mệnh đề chính). 

(bìWbhen indiuidual countries prolect the oun marRets 
(subordinate clause đdependent on ta)) 
Khi nhứng quốc gia bảo vệ thị trường riêng của họ 
(mệnh đề phụ, phụ thuộc vào (a)) 

(c)by imposing duiies on imporied goods 
(participle eonstruction đependent on (b)) 
Bằng cách đánh. thuế vào những mặt hàng nhập khẩu 
(cấu trúc phân từ phụ thuộc vào (h)} 

(đ)7o encouzoge their otun indiusties 
(infinitive construction dependent on (c)) 
Nhằm khuyến khích những ngành kỹ nghệ của họ 
(Cấu trúc nguyên mẫu phụ thuộc vào (e)). 


Chủ ngữ của một mệnh đề chính có thể được thay thế bởi một 
đại từ trong mệnh đề phụ nếu chúng ta muốn ám chỉ đến nó : 
The rucing cụr tuent out oƒ control befbre íL hít the burrier. 
Chiếc xe đua mất kiểm soát khi tông phải hàng rào cản. 
Có thể sử dụng đại từ trong mệnh đè phụ trước khi chủ ngữ 


được đê cập. Điều này không thể xảy ra được với mệnh đè phối 
hợp. 


Câu phức : Mệnh đề danh từ 


When xhe go on the tran, Mrx Túnkinx rcalized she hat nuade 
q dreqdfdit místakbe, 

Sau khi đã lên xe lửa, ba Tomkins đã nhận ra rằng bà ấy đã 
nhầm lẫn. 


Mệnh đê phối hợp và mệnh đê phụ có thể phối hợp thành một 
câu 
The racing can tuent ouf 0ƒ control dd hít the barrier seuerol 
times before it cane to a stop on a grassy banh. 
Chiếc xe mất kiểm soát và đụng phải hàng rào cản nhiêu lân 
trước khi dừng lại ở một bãi cô. 


Năm mẫu câu đơn [> 1.8] có thể theo vô số cách. Mệnh đê phụ 
có thể được phân loại theo ba đề mục chính : 


- Mệnh đề danh từ: He toid me thưi the muích hai been 
cancclled, 
Anh ấy bảo tôi rằng trận đấu đã được 
hủy bỏ. 

- Mệnh đề quan hệ, Hoiiday rcasort which dc very cruwded 

mệnh đề tính từ: — 4e no£ uery pleasani. 

Những khu nghỉ mát đông người thì 
không thú vị lắm. 

- Mệnh đề trạng từ : - Hwever hard [ try, Ï cau t renecmber 
Đ€ODle'S Hữmes. 
Dù cho tôi có cố gắng cách nào đi nửa 
thì tôi không thể nào nhớ hết được tên 
người. 


Câu phức : Mệnh đề danh từ (noun clause) 


1.22 Làm cách nào để nhận biết được một mệnh đề danh từ. 
Hãy so sánh : 

He toỉd nte qbout the cancellation dgƒ the máúch. 

Anh ấy bảo cho tôi biết về sự hủy bỏ của trận đấu. 

He toid me that the match hưu becn cuncelled. 

Anh ấy bảo cho tôi biết rằng trận đấu đã được hủy bỏ. 
Canceliation là một đanh từ that the mátch ha been cancelled 
là một mệnh đề (nó có một động từ có ngôi). Mệnh đề này thực 
hiện cùng một chức năng như danh từ bởi thế nó được gọi là 
mệnh đề danh từ. Giống như những danh từ, mệnh đề danh 
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từ có thể là chủ từ hoặc (thường gặp hơn là túc từ của động 
từ ; hoặc bể ngữ của động từ 6e hoặc một vài động từ khác liên 
hệ với be như seem và qppeqr. 
I bnoio thai the maích wiÍI be cancelled (object) 
Tôi biết rằng trận đấu sẽ được hủy bỏ (túc từ) 
Thai the tratch HÙH be cuncelled ¡s noi ceriain (subject of be) 
Bây giờ người ta chắc rằng cuộc đấu sẽ được hủy bỏ (chủ từ 
của be) : 


1.23 Mệnh đề danh từ được rứt ra (chuyển hóa từ} những lời phát 


1.23.1 


biểu (những lời tuyên bố) 
Mệnh đê danh từ được rút ra từ những lời phát biểu thường là 
những mệnh đề với ¿œ (thỉnh thoảng mệnh đề với tohaf) mặc 
dù liên từ /;œ¿ thường được bẻ đi. 
Hãy đọc những câu sau : 

Money doesn Ê grou! on trees - 

Tiên không phải mọc ở trên cây. 


Bằng cách đặt ¿5œ đăng trước những lời phát biểu trên, chúng 
ta có thể biến nó thành mệnh đê danh từ có thể nổi với một 
mệnh đê khác. Bởi thế nó có thể thực hiện một chức năng của 
một danh từ và có thể sử dụng theo những cách như sau ; 


Mệnh đề danh từ làm chủ ngữ của động từ 
Money doesn '† grot0 on trees. Thịs shouldl be obuious. 
Tiền không mọc ở trên cây. Điều này thật là rõ ràng, 
Thứi money doesn? grow ơn trees should be obUi0us. 
Tiên không mọc trên cây là điều rõ ràng. 


Chúng ta thường có khuynh hướng tránh cấu trúc này và dùng 
1+ để bắt đầu câu theo sau bởi be hoặc seem etc... 

T is qbU0ios (thưt) money ocSHT gToW 0W: rees. 

Rõ ràng rằng tiền không mọc ở trên cây. 


Những mệnh đê như thế không phải là túc từ, nhưng đồng vị 
với chủ ngữ giới thiệu /?. Ở ngay đầu câu ¿hø£ không thể được 
bỏ đi, nhưng sau. nhiều tính từ [> App. 44] và một số danh từ 
chẳng hạn như (1†'s) a pify, a shante nó có thể được bỏ đi. 


1.23.2 Mệnh đề danh từ làm túc từ của động từ 
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That thường được bồ đi trước mệnh đề danh từ làm túc từ của 
động từ đặc biệt trong thể không trang trọng (thân mật) 


Cầu phức : Mệnh đề danh từ 


Euerybody bnous (that) money ducsnÏ ĐTOM 0H (reớs. 
Mọi người biết rằng tiền không có mọc ở trên cây. 


Sau nhiều động từ (e. ø. belieue, knotu, thinb) được sử dụng với 
¿haf mang tính tùy ý. Sau một số động từ (e. ø. aisuer, mply) 
¿ha thường được yêu cầu sử dụng. 7œ cũng thường gặp sau 
những "động từ trân thuật" như aøssưne, inƒfbrm những động từ 
đòi hỏi một túc từ gián tiếp [App. 45.2]. Thœ thường bắt buộc 
được sử dụng trong những câu dài hơn, đặc biệt khi mệnh đề 
với ¿hqœt bị ngăn cách ra khôi động từ : 

The dedler toÌd me hơi nàịch he tuas prepored to pay for nụy 

can and that Ï coudld haque the money toithout delay. 

Người thương gia đó bảo với tôi rằng ông â ấy đã chuẩn bị để 

trả tiền mua xe tôi, tôi có thể nhận được tiền ngay lập tức. 


Mệnh đề với £œ không thể theo sau một giới từ. 
He boasted dbtxd thíx succex = He boqsted thú he wú xicCeslfHl. 
Ông ấy khoe khoang về sự thành công của mình. 


Tuy nhiên một giới từ không thể được bỏ đi trước một mệnh 
đề danh từ bát đầu bằng một từ để hỏi [> 1.34.2]1. 

He boasted dbo homw Succesaful he tứ, 

Ông ấy khoe khoang về sự thành công của ông ấy. 


1.23.3 Mệnh đề danh từ sau "the fact that" 


Bằng cách sử dụng những thành ngữ như "¿he fuet that" "the 
idea tha£" chúng ta có thể tránh đi sự luộm thuộm của đâu câu 
bằng /¿b¿. 
The Jact that lís proposdl nìabes sense shouirt be recognized 
Tính chất hợp lý của ông ta đã được mọi người nhận ra 
The idea thui cueryone should be required to oote by lạ ís 
somcthing Ì don! qgree tuïth. 
Ý kiến cho rằng luật pháp nên yêu cầu mọi người đi hỏ phiếu 
là điều mà tôi không đồng ý. 
]His proposdl nuabes sense. Thhịs should be recognized. 
Lời đê nghị của ông ta có lý. Mọi người nên nhận ra nó. 


Những thành ngữ này có thể được sử dụng sau những động từ 
như /o fhce. 
We mub( fucc the fact that tuc mìghft lase our de poSit. 
lÊ húng ta phải đương đâu nhận rằng chúng ta có thể đánh 
mất tiền đặt cọc. 
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"The fact thaf" cũng có thể theo sau giới từ và ngữ giới từ [> 
App. 203] như becœse of, in 0uieu 0ƒ, on qccount 0ƒ, ouUing to, 
dục to, in spite of, despite uà nohoithstqnding (dạng trang 
trọng). 
Ha loue 0ƒ literaiure tuqs đụe (0 the fact th hís mother reqdl 
poctry tạ him tohen he tuqs q chiỉd, 
Văn chương của ông ấy là do mẹ ông ấy đã đọc thơ cho ông 
ấy nghe khi ông ấy còn nhỏ. 
In xpite qƑ / Dispke the [act thai hofel prices hque risen sharbiy, 
the nưmber GỆ fourists is qs greqÍ ds đUer. 
Mặc dù tiền khách sạn đã tăng lên một cách rõ rệt số du 
khách vẫn nhiều như trước. 


1.23.4. Mệnh đề danh từ sau tính từ diễn tả cảm xúc 
Nhiều tính từ diễn tả cảm xúc cá nhân (e.g. q?aid, giad, happy, 
pÌeased, sorry) hoặc sự chắc chắn (e. g. ceriain, sure) có thể 
được theo sau bởi #hœ (mang tính tùy ý) [> App. 44]. 
In: qfradid (thưi) we°ve soldl oW dƒ tickets. 
Tôi e rằng chúng tôi đã bán hết vé. 
..23.5 Dạng phủ định được chuyển nhượng sau những động tì về suy nghĩ 
và cảm xúc 


Đau nhứng động từ như beiieue, in›agine, suppose, thính, chúng 
ta có thể chuyển nhượng tính phủ định của động từ đến mệnh 
đề với £2a# mà không thực sự thay đổi ý nghĩa của nó bởi thế 
những cặp câu sau đây có nghĩa gân giống nhau. 

1 don beliewe she 1l arriue befOre 7. 

Tôi không tin rằng cô ấy sẽ đến trước 7 giờ. 

1 belieue vhe wanT arrive before 7, 

Tôi nghĩ rằng cò ta sẽ không đến trước 7 giờ. 

I don T sunnosc you¿ can heÌp us, 

Tôi không cho rằng anh có thể giúp chúng tôi. 

] suppose yon can T heÌn ¿s, 

Tôi cho rằng anh không thể giúp chúng tôi. 


1.24 Mệnh đề danh từ bắt nguồn từ (hoặc chuyển hóa từ) câu hỏi 


Mệnh đề danh từ có thể chuyển hóa từ câu hỏi dạng Yes, No 
và những câu hỏi có từ hỏi đặt phia trước [> chapter 13]. 


1.24.1 Mệnh đề danh từ chuyển hóa từ câu hỏi dạng Yes, No [> 15.17 - 18] 
Đây là một câu hỏi trực tiếp dạng Yes, No. 
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Câu phức : Mệnh đê danh tự 


Tỉms he signed the contract ? 
Ông ấy đã ký hợp đông chưa ? 


Bằng cách đạt hoặc :uhether trước ¡? hoặc thay đối trật tự 
từ thanh subject — predicate chúng ta đã biến đổi nó thành 
mệnh đề phụ làm danh từ có thể được sử dụng trong những 
VUNNE hợp sau : 
Lâm chủ ngữ. 
Hhethcr he hưs xiencd the contact (tw nó) doesi”f nìafer (ïŸ 1s 
not possible) 
Việc ðng ta đã ký kết n: đông hay chưa thì không quan 
trọng, (ở đây chúng ta không thể sử dụng ¡? 
- Làm bổ ngữ sau động từ be. 
The question ¡s whether he hús signed the cuntrạct 
(is not possible) . 
Vấn đề là ông ta đã ký hợp đồng hay chưa ? 
(ở đây không thể sử dụng ¿ƒ thay cho tohe¿her) 
- Làm túc từ sau những động từ, đặc biệt là những câu hỏi 
gián tiếp [> 1ð.l8n.5]. 
† tuuanE to bhotl Whe(her/IƑ he húc xipncd the contrúct (0£ nó) 
Tôi muốn biết là hiện ông ta đã có ký hợp đồng hay chưa. 
— ầm túc từ sau giới từ. 
lm concerned qbout whether he húa xitned the contracE (0F nó) 
(ƒ is not possible) 
Tôi quan tâm về việc liệu ông ta đã có ký hợp đông hay chưa. 


(Ở đây ¡f không thể sử dụng), chúng ta bắt buộc sử dựng :ohether 
niếu mệnh đề bát đâu câu sau động từ đo be và sau giới từ chúng 
ta có thể sử dụng ¿2he¿her hoặc 7ƒ sau một động từ hoặc sau 
một số tính từ được sử đụng ở thể phủ định dạng phú định như 
not sure, not cerfain {> App.44]. Nếu vẫn còn nghỉ ngờ trong 
việc chọn lựa giữa :ubether và ¡ƒ như những liên từ phụ thuộc 
việc sử dụng :ohe£her luôn luôn an toàn hơn. Hãy để ý cách ør 
not được sử dụng một cách tùy ý, đặc biệt là với :uhethecr. 


1.24.2 Mệnh đề danh từ được chuyển từ những câu hỏi có từ hỏi 
[> 15.18 - 23]. 
Hóano soon tôiÌ tuc knoio the results ? 
Chúng ta sẽ biết được kết quả trong chừng bao lâu nữa ? 
Những câu hỏi có từ hỏi (bắt đầu bằng !uhbo, tohom, tohút, thích, 
tohen, touhere, tnhy và houu cùng về sự thay đổi về trật tự từ) có 
thể đóng vai trò như mệnh đề danh từ và có thể sử dụng. 
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— Làm chủ ng : Hhen he dif ít is a muystery. 
Hắn làm điều đó khi nào vẫn còn là I 
điều bí ấn. 
~ Sau động từ £o be ; — The question ¡s tuhen he dịd ít, 
Vấn đề là hắn đã làm điều đó khi nào. 
— Sau những động l toonder tuhen he dịd ít [> 16.24). 


từ trân thuật : Tôi tự hỏi là hắn đã làm điều đó khi 
nào. 
~ Sau động từ + 1t dependson tuhen he díd it. 
giới từ hoặc tính từ Nó còn phụ thuộc vào việc ông ấy đã 
+ giới từ. làm điều đó khi nào. 


Tm interestcd in tahen he díd ít 
Tôi quan tâm đến thời gian khi hắn 
làm điều đó, 
Chúng ta có thể sử dụng ¿hœ (chứ không phải £hœ tahích) 
thay cho £he thing (s) thứ nhằm giới thiệu một mệnh đề đan:: 
từ, Ở đây :oha có thế xem như một đại từ quan hệ [> 1.27]. 
What mưftcry tros( is good heqth (¡. © the thing that matters) 
Điều quan trọng nhất là sức khỏe tốt (cái điều quan trọng). 
Hãy so sánh cách sử dựng khœ như một từ dùng để hôi (khi 
nó không còn có nghĩa là những cái vật mà) trong câu hỏi trực 
tiếp và câu hỏi gián tiếp. 
Mhat mưa hữm do it ? Ì tuonder nhat made hậm do ít. 
Điều gì đã khiến hắn làm điều đó ? Tôi tự hỏi điều gì đã 
khiến hắn làm điều đó ? 


Câu phức : Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ 
(Relative pronouns and relative 
clauses) 


1.25 Làm cách nào để có thể nhận ra một mệnh đề quan hệ 
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Hãy so sánh. 
Crowdcd hoÌidqy resorts are not Uuery pieasent, 
Những khu nghỉ mát đồng người không thú vị lắm. 
Hioliday resorts which are crowded œre not uery pï. sant, 
Những khu nghỉ mát mà đông người thì không thú vị lắm. 
Từ crooded trong câu đầu tiên là một adjective. Which qre 
croruded là một mệnh đề (nó có một động từ có ngồi : are). 
Mệnh đè hoàn toàn đóng vai trò của một adjective, nó mô tả 


Câu phức : Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ 


những khu nghỉ mát (hoặc bổ nghĩa cho danh từ hoiidqy resorfs) 
bởi thế chúng ta có thể gọi nó là mệnh đè tính từ hoặc thường 
Bặp hơn là mệnh đê quan hệ, bởi vì nó liên hệ với một danh từ 
như trong trường hợp này bởi từ œhích, Mệnh đề quan hệ (giống 
như những tỉnh từ có thế miêu tả người, vật, sự kiện. 


1.26 Cách sử dụng và bỏ đi đấu phẩy trong mệnh đề quan hệ 


Có 2 loại mệnh đề quan hệ trong ngôn ngữ viết. 

1. Mệnh đê quan hệ không có dấu phẩy (thỉnh thoảng còn gọi 
là defining, restrictive or identifying) chúng cung cấp 
những tỉn tức cần thiết về chủ ngữ hoặc túc từ. 

What hind oƒ gouernment tuauld be popular ? 
Dạng chính phủ nào sẽ được dân chúng ưa thích ? 
- The gouernment tohich Đrontises to cu£ (qves. 
Những chính phủ mà hứa sẽ giảm thuế khóa. 

2. Mệnh đè quan hệ với đấu phầy (thỉnh thoảng được gọi non 
- defining, non - restrictive hoặc non — identifying) 
Chúng cung cấp thêm những tỉn tức mà có thể bỏ đi, 

The gouernement, tuhiích promises to cut taxes toi! be popuiar. 
Chính phú mà hứa sẽ cắt giảm thuế khóa sẽ được ưa thích. 


Sự thêm vào và bỏ đi của dấu phẩy có thể ảnh hưởng đến nghĩa 
của câu một cách nghiêm trọng. Hãy so sánh. 
The gouernment, thích promises to cuệ taves tuill be popuiar, 
Chính phủ mà có hứa cát giảm thuế khóa sẽ được ưa thích. 
The gouernment tuhich pronaises to cu taxes, toil† be Đopular. 
Câu thứ nhất có thể ám chỉ đến bất cứ chính phủ nào mà có 
thể nắm chính quyền ở tương lai. Câu thứ hai nói về tính chất 
được ưa thích của chính phủ đang thực sự nắm quyên vào lúc 
này dù cho nó là một cái gì đi nữa chính phủ vẫn được dân 
chúng yêu mến trong tất cả vấn đè, chính phủ hứa cắt giãm 
thuế khóa. Dấu chấm câu có thế dùng để hoán đổi như là dấu 
gạch ngang để nhăn mạnh hơn nửa sự giới thiệu thêm vào. 
The gœernment - tchích prơmnises to cuí taxes - toil bọ 
popuiqœr, 
Hoặc có thể dùng ngoặc kép. 
The gouernment (tohich promises to cut tares) toill be popular 


Trong khi nói việc ngừng lại trong ngữ điệu sẽ cho biết dấu 
châm câu này. Ví dụ khi đọc lớn tiếng, hoặc khi thông báo một 
bản tin mới. Không phải tất cả các mệnh đề quan hệ đều cần 
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phải được phân loại một cách chặt chẽ thành mệnh đề xác định 
và không xác định. Sự thêm vào hoặc bỏ đi của dấu phẩy có 
thể do sự thận trọng của tác giá khi nó không gây ra sự thay 
đổi quan trọng nào về mặt nghĩa. 
He asked q lot oƒ question (,) tohích tuere none 0ƒ lis Dusi1esS 
(,) and generdlly nanaged to qioy euerybody. 
Hắn ta hỏi hàng loạt những câu hỏi (,) mà không liền quan 
đến chuyện của hắn ta (,) mà nói chung làm cho mọi người 
khó chịu. : 


1.27 Hình thức của đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ 
(Form of relative pronouns in relative clauses) 


Đại từ quan hệ làm chủ fỉr (subjec†) : 


Về người : He is the man who (or that) livas rexL door. 
Ông ấy là người sống kế bền nhà. 
Đồ vật : Thịs is the phoío which (œ that) shows my house. 


Đây là bức ảnh cho thấy nhà của tôi. 
Sự sở hiữM : He is the mai whose cấy was sioÌerl. 
Ông ấy là người mà chiếc xe đã bị đánh cắp. 


Dại từ quan hệ làm ®úc từ (objecl) : 


Người : He is the man (who / whom / that) Ì me 
Ông ta là người mà tôi đã gặp. 

Người : He is the man (-) Í gave the monay †0. 
Ông ta là người mà tôi đã cho tiền. 

Đồ vật : Thís is the phoío (which / that) ! took. 
Đây là tấm ảnh mà tôi đá chụp. 

Đồ vật : Thís is the pan (-) ! boilad the milk in. 


Đây là cái soong mà tôi đã nấu sữa. 
Sự sở hữm : It was an agreenenit the details of whích 
could not be altored. 
Đây là một hiệp định mà những chỉ tiết của nó không dược sửa đổi. 


1.28 Dại từ quan hệ chí về người 


Đại từ quan hệ được sử dụng để chỉ về người bao gồm uho, 
uhơm và that và cùng với dạng sở hữu zhose. Đừng nhầm lẫn 
giữa đại từ quan hệ khác với liền từ phụ thuộc {> 1.23]. 


1.29 Dại từ quan hệ làm chủ ngữ của mệnh đề quan hệ về người 


Who và that có thể được sử dụng thay thế cho danh từ, chủ ngữ 
hoặc đại từ làm chủ ngữ (1, you, he etc) [> 4.3] khi chúng ám 


Cầu phức : Đại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ 


chỉ về chủ ngữ chúng thường không được bỏ đi. Chú ng ta không 
bao giờ có thể sử dụng đại từ làm chủ ngữ và đại từ quan hệ 
cùng với nhau để ám chỉ về chủ ngữ. Không được sử dụng "He 
te the man toho liues next door", Who và that không thay đổi 
cho dù chúng ám chỉ đến giống đực, giống cái số ít hoặc số 


nhiều. 
Giống đực :  ?fe ¡s the man whoithat liUes next door, 

Ông ấy là người đàn ông sống kế bên nhà, 
Giống cái : She is the woman who(that Hues next door. 

Bà ấy là người phụ nứ sống kế bên nhà. 
Giống đực They are the men who/that liue next door, 
số nhiều : Họ là những người đàn ông sông kế bên nhà, 
Giống cái . They are the women wholthat liue next door. 
số nhiều : Họ là những người đàn bà sống kế bên nhà. 


Chúng ta có thể sử dụng ?hœ thay thế cho :zho nhưng thường 
chúng ta sử dụng :øjo khi ám chỉ về người hoặc những người 
được sử dụng như chủ ngữ của động từ. 


1.29.1 Mệnh đề quan hệ mang tính đặc trưng với who làm chủ ngữ, 

Who hoặc ¿hat đều có thể được sử dụng trong mệnh đề quan 

hệ. 
A doctor examiined the œStrontús. They rettưned from space 
toddœw. 
Một bác sĩ đã khám nghiệm những phi hành gia. Họ đã quay 
về vũ trụ ngày hôm nay. 
A doœior exơmined the qstronguts who rettưned from spdce 
todœ. 
Một bác sĩ đã khám nghiệm những phi hành gia, những người 
đã quay về từ vũ trụ ngày hôm nay. 


1.28.2 Mệnh đề quan hệ không xác định với Who làm chủ ngữ. 

Who phải được dùng trong mệnh đề không xác định : ¿hœ không 

thể sử đụng. 
The astroHaifs are expected to land on the moon shortly, They 
qre reported to be 0ery cheerful 
Người ta cho rằng chẳng bao lâu nữa những phi hành gia sẽ 
đổ bộ lên mặt trăng, Họ đang được báo cáo về trong một tình 
trạng vui về. ` 
The qstronguts, who are expecled to be very Cheer[HÍ, qre expected 
to and on the moon shortly, 
Những phi hành gia người được báo cáo về là trong một tình 
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trạng vui vẻ được người ta cho rầng chẳng bao lâu nữa sẽ đổ 
bộ lên mặt trăng. 


1.30 Đại từ quan hệ ám chỉ về động vật và thú vật. 


Đại từ quan hệ được sử dụng để ám chỉ vê đồ vật và động vật 
bao gồm ích và thd¿ [but compare > 4.8], 


1.31 Đại từ quan hệ làm chủ ngữ của mệnh đè quan hệ chỉ về đồ vật 
và động vật. 


Which hoặc ¿hat có thể được sử dụng để thay thế cho danh từ 
làm chủ ngữ ám chỉ về đồ vật và động vật hoặc thay thế cho 
đại từ làm chủ ngứ ¡¿ hoặc (hey khi œhicn và that ám chỉ về 
chủ ngử chúng thường không thể được bỏ đi. Chúng ta không 
bao giờ sử dụng đại từ chủ ngữ và đại từ quan hệ cùng với nhau 
để ám chỉ về chủ ngứ. Không được sử dụng: The cat hích it 
caught the nìOusG. 
Wjhich và that không thay đối cho dù chúng ám chỉ đến số ít 
hoặc số nhiều. 
Số ít : Thịs ís the photo whichithelt shoios này housG, 
Đây là bức ảnh cho thấy căn nhà của tôi. 
Thỉs is the cứ( which/that canght the nìouse, 
Đây là con mèo mà đã bắt được con chuột, 
Số nhiều : These are the photo@x whichithai shoio mày house. 
Đây là những bức ảnh cho thấy nhà của tôi. 
These are the ca(x whichithat canght the núce. 
Đây là những con mèo đã bắt những con chuột. 
1.31,1 Mệnh đề quan hệ xác định mang tính đặc trưng với which làm chủ 
ngữ. 
Wjhich hoặc that có thể được sử dụng trong mệnh đề quan hệ. 
The tiles fell oƒff the rooƒ. 
Những miếng ngói rơi khỏi mái nhà. 
They caused q Ìot oƑ dandge. 
Chúng đã gây nên rất nhiều thiệt hại. 
The tiles which ƒcll qfƒ the rodƒ caused serious đgHt:08e. 
Những miếng ngói mà rơi khỏi mái nhà đó gày nên những 
thiệt hại nghiêm trọng. 
1.31.2 Mệnh đề quan hệ không xác định mang tính đặc trưng với Which 
lam chủ ngữ. 
W¿scb phải được sử dụng trong những mệnh đề không xác 
định : 7nøf không thể được sử dụng. 
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The Thames is not cleqn enough to suuin ín. lL tuas polluted 
for ouer a hundred yeors. 

Sông Thames bày giờ đã đú sạch để người ta có thể bơi ở đó. 
Nó đã bị ô nhiễm hơn 100 năm. 

The Thưnies which  nom cleaH chouph to xem ín, tuas polluted 
for ooer a hundred years. 

Sông Thames dòng sông mà bây giờ đã đủ sạch để mà bơi ở 
đó thì đã bị ô nhiễm trong vòng hơn 100 năm, 


1.32 Who làm chủ ngữ của mệnh đề quan hệ ám chỉ vê người và vật. 


Whose có thế sử dụng để thay thế cho những tính từ sở hửu 
(my, yoär, hịís, her etc) [> 4.191. Nó không thay đổi cho dù ám 
chỉ về giống đực, giếng cái, số ít hoặc số nhiều, 
Giống đực : He ¡s the man whose cứ t0as sfolen, 

Ông ấy là người mà chiếc xe đã bị đánh cắp, 
Giống cái : ,She is the woman whoxe cqt tuas siolen. 

Bà ấy là người phụ nữ mà chiếc xe đã bị đánh cắp. 
Giống đực Thhey are the men whúyc cars toere stolen. 
số nhiêu : Họ là những người đàn ông mà xe đã bị đánh cắp. 
Giống cái They qre the women wlhuwe cars trere sfolen. 
số nhiều : Họ là những người phụ nữ mà xe đã bị đánh cắp. 


Who có thể thay thế cho tính từ sở hữu ¿. 
Thía is the house Nhoxe toíndOU0S toere broben, 
Đây là căn nhà mà những cái cửa số đã bị đánh vỡ. 


Tuy nhiên những người bản xứ, người mà cho rằng t0hose là 
sở hữu cách của ho thường tránh sử dụng :ohose theo cách 
này. Thay vì sử dụng câu này, một người cần thận có thể nói : 
Thís ¡is thơ housc where the t0intdlOtlu0s toere ĐrokCH. 
Đấy là căn nhà nơi mà những cửa số đã bị đánh vỡ. 
Khi mà ngữ cảnh mang tính trang trọng thì ø£°¿hch chứ không 
phải là :+zhose nên được sử dụng. 
I† tủas a qgrecntent the detoils dgƒ which coadtd no‡ be qltered, 
Đây là cái bản hiệp định mà mọi chỉ tiết của nó không thể 
nào thay đối. 
hoặc .... gƒ Mhich the details codld not be qitered., 
1.32.1 Mệnh đề quan hệ xác định mang tính đặc trưng với "whose" làm chủ 
ngữ. 
The miliondtre hạs mac a nubÏic qppedi, 
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Một triệu phú đã đưa ra một thông báo. 

Hà xon rạn œt0qy from home a Lueek gạo, 

Người mà con trai đã chạy trốn cách đây cả tuân. 

The mílHiondire whuse son ran dœwdy from home d week do has 
made q public qppedi. 

Nhà triệu phú người mà con trai đã trốn khỏi nhà cách đây 
một tuân vừa đưa ra một thông báo. 


1.32.2 Mệnh đề quan hệ xác định tính đặc trưng với whose làm chủ ngữ 


§Sully Smilex has resigned œs director. 

Sally Smiles đã từ chức khí còn là giám đốc. 

Her cosmeticx cumpany hạs been in the neus q grea£ dedi 
recentiy. 

Dạo gần đây công ty mỹ phẩm của bà ta đã xuất biện nhiều 
ở trên báo chí. 

Sally Smiles, mhose cosmeticx cumpany hús been Ín (he news 4 reuf 
deal rcccntly, has resigned œš q đírector, 

Sally Smiles, người mà công ty mỹ phẩm đã xuất hiện trên 
báo chí nhiêu dạo gân đây, đã từ chức giám đốc. 


1.33 Đại từ quan hệ làm túc từ của mệnh đề quan hệ ám chỉ về người 
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Whem) và that có thể được sử dụng để thay thế cho danh từ 
làm túc từ ám chỉ về người hoặc thay thế cho đại từ làm túc 
từ (me, you, him, etc) [> 4.3]. Khi chúng ám chỉ về túc từ 
chúng thường được bô đi, nhưng chỉ trong mệnh đề xác định 
mà thôi. Khi được sử dụng, trong ngôn ngữ hàng ngày :0hom 
thường được rút ngắn thành :øoho. Chúng ta không bao giờ sử 
dụng đại từ làm túc từ và đại từ quan hệ cùng với nhau để ám 
chỉ về túc từ : không được sử dụng "He is the man (thai) Ï mét 
hìm", Who(m) và that không thay đổi cho dù chúng ám chỉ về 
giống đực, giống cái, số ít, số nhiều. 
Giống đực : He ¡s the man who(m) that Ï met on holidey. He ‡s 
the mạn l net on holiday. 
Ông ấy là người mà tôi đã gặp trong kỳ nghỉ. 
Giống cái ; She ís the woman who(m) that Ï met on hoiiddy. 
She is the tooman Ï met on holidey. 
Bà ấy là người mà tôi đã gặp trong kỳ nghỉ. 
Giống đực They œre the men who(m)(that Ï met on holidqy. 
số nhiều :  They œre the men I met on holiddy. 
Họ là những người đàn ông mà tôi đã gặp trong 
kỳ nghỉ. 


Câu phức : Dại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ 


Giống cải  They œre the women who(m)Kthút Ï met on hoiidqy. 
số nhiều :  7Öhey œre the tuomen Ï net on holidqy. 
Họ là những người phụ nữ mà tôi đã gặp trong kỳ 
nghỉ. Ï 


1.33.1 Mệnh đề quan hệ mang tính đặc trưng với who(m)/that làm túc từ. 
Khi án chỉ về một người hoặc nhiều người như là một túc từ 
cua động từ, chúng ta thường dùng ứðœ. Thay vào đó, chúng 
ta có thể bỏ đại từ quan hệ để tránh sự chọn lựa giữa toho và 
tuho(m). : 

Thai cnergutic màn toorks for the ĐEC, We met hữm on holiday. 
Người đàn ông năng nổ đó làm việc cho EEC. Chúng tôi đã 
gặp ông ta trong kỳ nghỉ. 

That energelic nan (mho(m) (that) tệ méi on hollddy tuorks for 
the 1⁄EC. 

Người đàn ông năng nổ đó mà chúng tôi đã gặp trong kỳ 
nghỉ làm việc cho EBŒ. 


1.33.2 Mệnh đề quan hệ không xác định mang tính đặc trưng với who(m) 
làm túc từ 


Wñho(m) phải được sử dụng trong những mệnh đê không xác 
định. 7œ thì không có thể sử dụng. : 
The œhor g[ "Rebels" proued to be q toeli~knoton J@rndlist. I 
met hữm at q party last tueeh. 
Tác già của quyên "Những kẻ nổi loạn" chứng tỏ rằng một 
ký giả nổi tiếng. Tôi đã gặp ông ta ở bứa tiệc tuần rồi. 
The œdthor of "Rebels", who(mt) Ï mét d{ d part ldxt week, proued 
to be a toelli~bnotun jowrndlist. 
Tác giả của quyển "Những kẻ nối loạn" người mà tôi đã gặp 
ở bữa tiệc tuần rồi, chứng tô là một ký giả nổi tiếng. ` 


1.34 Đại từ quan hệ làm túc từ của mệnh đề quan hệ ám chỉ về vật, 
động vật 


Thơi và tohích khi ám chỉ về đồ vật và động vật có thê sứ dụng 
thay cho nhau ở vị trí làm túc từ. Tuy nhiên cả hai thường được 
bỏ đi, nhưng chỉ trong mệnh đề xác định. Chúng không bao giờ 
sử dụng đại từ túc từ và đại từ quan hệ cùng với nhau để ám 
chỉ về túc từ : không được sử dụng "Thís ¡s the photo (tohích) 
Ï took íP. Thaạt và tohích không thay đối cho dù chúng ám chỉ 
đến số ít hoặc số nhiều. 
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Số ít : Thịía is the pho(u thutiwhích T toob, 
Đây là bức ảnh mà tôi đã chụp. 
Thịs is the photo Ï took. 
Thịías is the cai thư((which I phoíographod. 
Đây là con mèo mà :ôi đã chụp hình. 
Thịs is the cat I phortographed. 

Số nhiều :  7hese are the photas thư /whích T took. 
Đây là những bức ảnh mà tôi đã chụp. 
These are the phoỉos Ì took. 

._ These qre the cư(x that/whích Ï phot†ographed 

Đây là những con mèo mà tôi đã chụp hình. 
These are the cafs Ï pho‡ographed. 


1.34.1 Mệnh đề quan hệ xác định mang tính đặc trưng với "that" hoặc 
"which° làm túc tr 

The shcd has begun to roi. We built it in the garden last yedr. 
Túp lều đã bắt đầu mục nát. Chúng tôi đã dựng nó ở trong 
vườn vào năm rồi. 
The shed (that ƒ whích) weé baiÑlt ïn tịc gưrden Íest year has begun 
tơ rot. 
Túp lâu mà chúng tôi xây ở trong vườn vào năm rồi đã bắt 
đâu mục nát. 


1.34.2 Mệnh đề quan hệ không xác định ni+ng tính đặc trưng với which làm 
túc từ. 


Which phải được sử dụng trong những mệnh đề không xác 
định : /¿œ không được sử dụng. 
Thc vhed tn (xư gardcn haa lasted for a long time. My fther 
builf iÌ niany yeqars qữo, 
Túp lêu ở trong vườn của chúng tôi đã tôn tại trong một thời 
gian dài. Cha tôi đã dựng nên nó cách đây nhiêu năm. 
The shed tn our gorden, whích my fathcr ĐHÍH tr y year d6, 
hs lasted for q long từng. 
Túp lêu ở trong vườn chúng tôi, túp lều mà cha tôi đã xây 
dựng lên cách đây nhiều năm, đã tồn tại trong một thời gian 
dài. 


1.35 Đại từ quan hệ làm túc từ của giới từ ám chỉ về người. 


Khi chúng tì muốn ám chỉ về người chỉ có ¿zhœn (chứ không 
phải là ¿6ø⁄) được sử dụng trực tiếp sau giới từ. Ở vị trí này, 
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tohom thì không thể được bỏ đi và tàng không thể biến trở 
thành »o hoặc được thay thế bằng #2 z. Cách sử dụng nay thì 
là nghi thức (trịnh trọng) hiếm khi «¡ dụng trong ngôn ngữ 
hằng ngày. 

Hệ is the man (to nhóm T ga»e tho 20100H@%" 

Ong ta chính là người mà tôi đã cho tiền, 


Giới từ có thể được chuyển xuống vị trí cuối. Nếu điều này xảy 
ra, trong khi nói chúng ta thường chuyển t+bont thành tho ; 
chúng ta cũng có thể thay toho(m; hằng tha, 
She is the tooman whom (or who, or that) Ì 6đue£ Hì0neoy 10. 
Cô ta chính là người phụ nữ mì tôi đà cho tiên. 


Tuy nhiên khi giới từ ở vị trí cuối trong thể văn thân mật ta 
thường bỏ đi đại từ quan hè, chỉ trong mệnh đê xác định mà 
thôi. 

They qœre the people I me the r LOI€yV Tú, 

Họ chính là người mì: rõi đã cho tiền. 

There's hardly anyb‹«ty he's afraid dƒ. 

Ong ấy hầu như chẳng sự ai cả. 


1.35.1 Mệnh đề quan hệ xác địn: mang tính đặc trưng vớt một giới từ. 
Thai person is the manager, Ï complained tơ hìm. 
Người đó chính là một quản đốc. Tôi thaa phiền với ông ta. 
The person t0 whom Ï conuMained ¡s the hì0iager, 
Người mà tôi than phiên với là một quản đốc. 
The pcrson who(m) / thi Í complaincd to is the niangger. 
The person Í complained to is the mangger. 


1.35.2 Mệnh đề quan hệ ki sg xác định đặc trưng cùng với một giới từ. 
Whom) phải được sử dụng trong những mệnh đề không xác 
định : ¿»ae không thể được sử dụng, 

The hofcÍ manager rcfunded part of owr bửi. 1 contplainedl tụ 
kữm qabout the seruice, 

Người quản lý khách sạn đã hoàn lại một phần tiền trong 
hóa đơn của chúng tôi. Tôi than phiền với ông ta về vấn đề 
phục vụ. 

The hotel managrer, to whom Fcomnlained (or mho(m ) Icumpluincd 
t0) qboqt the sernice, reftnded port oƑ or bú, 

Người quản lý khách sạn mà tôi than phiền về vấn đề phục 
vụ đã hoàn lại một phần số tiền trong hóa đơn của chúng 
tôi. 
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1.36 Đại từ quan hệ làm túc từ của giới từ ám chỉ về đồ vật, động vật. 


Khi chúng ta muốn ám chỉ về đồ vật hoặc động vật chỉ có thể 
là !ohích (chứ không phải là tha) có thể sử dụng trực tiếp sau 
giơi từ, Khi được sử dụng theo cách này uhích không thể nào 
lược bỏ đi. Cách sử dụng này mang tính nghỉ thức và hiếm khi 
¿1p trong lời nói bằng ngày. 

Thia is the pan ín whích Ì boilled the nuilh, 

Đây là nồi mà tôi đã dùng để nấu sửa (nâu sửa trong cái nồi 

đái. l 


Giới từ có thể được chuyển xuống vị trí cuối. Nếu điều này xây 
ra chúng ta có thể thay :ohích bằng (hat. 

Thía is the pạn thai (or whích) Ì boiled the míttR Am. 

Dây là cái nồi mà tôi đã dùng để nấu sửa. 


Tuy nhiên đại từ quan hệ thường được bỏ đi khi giới từ nằm Ở 
vị trí cuối nhưng điều này chỉ có thể xây ra trong những mệnh 
đề xác định. 

Thía ís the pạn T boiled the mìílh im. 

Đây là cái nồi mà tôi dùng để đun sửa. 

These are the cafs Ï gaue the nìĩàh t0, 

Đây là những con mèo mà tôi đã cho tuiêng sửa. 


1.36.1 Mệnh đề quan hệ xác định đặc trưng cùng với một giới từ, 


Thc auency (s bankrupt. We bought our tichets Jrum tt, 

Cơ quan đó bị phá sản. Chúng tôi đã mua những cái phiếu 
của nó, 

The qgency fram which we bought ow (CRelx ¡S bankhrupt. 

Cơ quan mà chúng tôi đã nua những cái phiếu đã bị phá sản. 
The qgenoy which/thai we bouph( or tickets [rom {s Dq1krupÐL. 
The agency we bougtht our tícke(s [ro is ban hrupt. 


4.36.2 Mệnh đề quan hệ không xác định đặc trưng cùng với một giới từ. 
Wnich phải được sử dụng trong mệnh đề không xác định : 
thơ không thể nào được sử dụng. 

Từ. dcmc Travcl Agency has opened fOur nếu branches Our 
compa'+y haa been dedling with it for seUcrql yeqs. 

Cơ qu..n du lịch Aeme vừa mới nở thêm bốn chỉ nhánh mới. 
Công ty của chúng tôi đã lên hệ với nó trong vòng nhiều 
nh 

To Acnme Trauei Agency, wữh whích odr C0pGnY hạc been 


Câu phức : Đại từ quan hê và mệnh đề quan hệ 


dculing (or whích oi company hax been duling with) for several 
}edrs, hos openerl four neuu branches. 

Cd quan du lịch Acme, cơ quan mà công ty chúng tôi đã liên 
hệ trong nhiều năm, vừa mới mỡ bến chỉ nhánh mới. 


._ 1,37 Whose + danh từ cùng với giới từ 


1.37.1 


1.37.2 


Whase + danh từ có thể sử dụng như túc từ của giới từ. Giới 
từ có thê đi trước :øhose hoặc ở sau mệnh đề. 


He is the man Jrom whowe hosc the piCfures toere stoÌen. 
Ong ấy là người đàn ông mà những bức ảnh trong nhà ông 
ta đã bị đánh cắp. 

He is the man whose botsc the picfres toere stolen đrom. 


Mệnh đề quan hệ xác định đặc trưng sử dụng 'whose" cùng với một 
giới từ 
Ín 1980 he caught ứseriow [[lness, He sfitl suffers from iIx cÍfecfs 
Vào năm 1980 thì ông ấy bị bệnh nặng. Ông ấy hiện vẫn còn 
chịu đựng nhiều ảnh hưởng của nó. 
In 1980. he cœught q serious illness đrom whoxe dffcctx hệ stifl 
affers or the cffectx 4ƒ whích he xil sffers from). 
Vào năm 1980 ông ấy bị bệnh nặng, căn bệnh mà cho đến 
giờ ông ấy vẫn còn chịu ảnh hưởng của nó. 


Mệnh đề quan hệ không xác định đặc trưng dùng whose với một giới 
từ 
Mr Jason Natthews died last night. A 0aluable Rentbrdndf tuas 
giuen to the naiion from thí collection dƒ pichưes. 
Ông jJason Matthews mất vào tối hôm qua. Một bức tranh 
giá trị của Rembrandt lấy từ bộ sưu tập tranh của ông ta đã 
được tặng cho quốc gia. . 
Mr jJason Matthetus, Jrom mhưse collcction dƒ pictex a valuadb le 
Rembrandt wœx given ta the ngon, died last nighĩ, 
Ông Jason Matthews, người mà từ bộ sưu tập tranh của mình, 
tiột bức tranh của Rembrandt rất có giá trị được trao tặng 
cho quốc gia, mất vào tôi hôm qua (Ông Jason Matthews 
người trao tạng cho quốc gia một bức tranh của Remibrandt 
rất có giá trị từ bộ sưu tập của mình, đã mất vào tối hôm 
qua). 


1.38 Mệnh đề quan hệ chỉ thời gian, nơi chốn và lý do. 


Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định chỉ thời gian nơi 
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chốn và lý do có thể được sử dụng trong đó :eðen, tohere và 
tohy được sử dụng để thay thế cho đại từ quan hệ. Chúng cũng 
có thể thay thế cho những từ như /be fữne, the piqce, và the 
reason. Mặc dù chúng ta có thể, nói ¿he fíme tuhen, the piace 
tnhore, the reqson tahy, chúng ta không thê nói ”(he tay hou" 
[> 1.47.1]. Hãy để ý rằng tohen chỉ theo sau đanh từ vẽ thời 
gian chẳng hạn như : day, occasion, season. Whoere chỉ theo sau 
những danh từ về nơi chốn chẳng hạn như : howse, piace, foun, 
uiHnge, tchy thường theo sau danh từ lý do : 


1.38.1 Xác định vẽ 
mặt thời gian: 


T1,5ng xác định: 


1.38.2 Xác định về 
nơi chốn: 


Không xác định: 


1.38.3 Xác định về 
lý do : 


Không xác định 


11270 tuqs the vedr (in whích) my son tuaqs born, 
1079 uds ((hc year) whcn nuy son toas ĐoP?t 
Nam 1979 là năm mà côn trai tôi ra đời 
The sunumecr oỆ 1969, thc ycur (n whịch} nìcn 
firsl set fuol on the mooh, tô[E neber be 
frgo(ten. 

The sunune* of 1969 (the vedr) when nen fUrst 
set foot on the moon, tu nerer fargotien. 
Mùa hè 1969 năm mà con người lần đầu tiên 
đặt chân lên mặt tràng sẽ không bao z;iờ bị 
quên lãng. 


Thịís is the pÍqcc tn which Ï grcto tọ. Thịs ís the 
place nhích I greu' tp ín. Thía is the piace Ì 
8r€UU 1t ín. 

Thís is (the pÍdce) whcre Ï grct0 0p. 

Đây là nơi mà tôi đã trưởng thành (lớn lên). 
The Tower gƒ Lundon, in whích so niany people 
lost thơir liues, is noi q tourist diraction. 
The Towcr gỆ London, (the piácc) wftcre so nưữnwy 
°%eople lost thein liuos, iS  moin  tOdrist 
qftractiort. 

Tháp Luân Đôn, nơi mà nhiều người đã mất 
mạng, đã trở thành điểm thu hút khách du 
lịch. 


Tha¿'s the redson ([or which} he dđisliRes nịe 


That*s (the redxon) why he disiihes ne. 
Đó chính là lý do mà hắn không thích tôi 


:ÄMy success in buxinexs, (the reaxon) for whích he 


disiihes me, has been due to hard tuor. 


Câu phức : Đại từ quan hệ và mệnh dê quan hệ 


Mỹ xuccess tr business, the rcdson why he disiibes 
me, hqas becn due to hard tuorb (the reqson 
cau not be oniitted before tuhy). 

Việc thành công trong công việc kinh doanh 
của tôi, lý do mà khiến hắn không thích tôi 
là do bởi việc làm việc chăm chỉ. (The reasơn 
không thể được bỏ đi trước "ehy). 


1.38.4. (“That") thay thế when, where, why 


Thai có thể được sử dụng (nhưng mang tính tùy ý) để thay thế 
cho tuhen, tohere và tohy nhưng chỉ xuất hiện trong những 
mệnh đê xác định. 
Ƒ still renvcmber the summer (that) toc had the bịg drought. 
((Tha£) can bo replaced by ¿hen or dưrỡng tohich). 
Tôi vẫn còn nhớ cái mùa hè mà chúng tôi phải chịu đựng 
một nạn hạn han lớn. (ha) có thể được thay thế bởi ben 
hoặc during tohích). 
Thai toasn f the reqson (that) he lied to you (thai) can be 
replaced by to#y or for tohich). 
Đó không phải là lý do khiến hắn nói láo với anh. (Tha#) có 
thể thay thế bởi (0y hoặc rohích, 
1 don! knott any pÌace (that) you cạn get q better exchange 
trdfc. (Thai) can be replaced by tohere or tohích). 
Tôi không biết bất cứ một nơi nào mà bạn có thể nhận một 
tỉ giá hối đoái khác hơn (Thœ có thể được thay thế bởi :ohere 
or tahic®). 


Thay thế mệnh đê quan hệ sau ¿¿ [> 4.14]. 
1.39 Mệnh đê quan hệ được rút gọn bởi “vị cách" (apposition) 


Chúng ta cá thể đặt hai danh từ ở cạnh nhau, ngăn cách bởi 
đấu phẩy đề ngữ thứ hai bổ sung thòrg tin cho ngữ trước đó. 
Lúc bấy giờ chúng ta có thể nói những ngữ danh từ là những 
đồng vị (điều này thường xảy ra trong giới báo chí hơn là ngôn 
ngữ (lời nói) hằng ngày). Thỉnh thoảng một mệnh đề quan hệ 
có thể thay thế bởi một ngữ danh tự theo cách này, 

My neighbodr MU Wuftins neuếr bì iscs the opportanLty to tell 

me the lustCst nts (efinin tIP9CDP €OnDtH1G), 

Hằng xóm của tỏi, ong Watkinz khong bao giờ bỏ lỡ một dịp 

nào nhằm để thôn: báo cho tòi những: tin tức mới nhất (xác 

định không dầu †rhảy)!. 
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Mr Watkim, a neighbo dƒ míne, neuer misses the opportuntty 

¿o tell me the Ìasiest netus (non-defining, tuith commas). 
Không xác định có dấu phẩy. 

(=Mr Watkins, who is a neighbour oŸ mỉne.) 


1.40 "That” sau "all", ... và so sánh cực cấp (superlatives) 


Thứ (chứ không phải ¿ohích) thường được sử dụng sau những 
từ như di, œnything, cuerything, a feu và the only one khi 
chúng không ám chỉ về người. 
Mệnh đề thuộc loại này luôn luôn là xác định. 

All that remains for mẹ to do is to say goodbye. 

Điều mà tôi can phải làm bây giờ là chào tạm biệt. 

Everything thai can be done has been done. 

Tất cả những điều có thể làm đã được làm, 

1H do anything (that) Ï cơn. 

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể. 


Who được sử dụng sau đi, aœny và œ ƒeu khi chúng ám chỉ vê 
người. 
God biess this ship and all who sơii in hẹr /5.341. 
Thượng đế ban phúc lành cho con tàu này và tất. ca ai đi trên 
nó. 


That cũng thường gặp sau so sánh cực cấp. Việc sử dụng nó 
mang tính tùy ý khi nó ám chỉ về túc từ [> 86.28.1). 

1£ 's the siliest arpiumen( (that) Ì 'ue euer heard. 

Đây là lập luận xuẩn ngốc nhất mà tôi được nghe. 


Nhưng nó không còn mang tính tùy ý nữa khi nó ám chỉ về 
chủ ngữ. : 
Bach`s the gredtest composer that (or who%) eUer iiued, 
Bach là nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất trên thế giới. 


1.41 Of + đại từ quan hệ ám chỉ về số / số lượng. 
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Øƒ có thể được sử dụng trước bom và iohích trong những 
mệnh đề không xác định để ám chỉ về con số, về số lượng, sau 
những con số và từ sau : œ ƒ©10, SeU6rdÌ, SOPte, @y, may, much 
(of tohich), the nuqjorHy, nuost, qÌi, none, either, neither, the 
largest, the sntallesi, the oldest, the youngest, q numb€, haÏƒ, 
g quurter. 

Both piayers, neHher oƒ whom reached the findl, piœed tueii. 


Câu phức : Dại từ quan hệ và mệnh đề quan hệ 


Cả hai đối thủ mà không ai trong số họ đã được vào chung 
kết chơi rất hay. 

The treqasure, sume g[ whích hqs been recouered, hqs been sent 
£o the Brilish Museunt. 

ho tàng mà một phân của nó đã được khai quật, được gởi 
đến viện bảo tàng Anh. 


1.42 *Which" thay thế cho một mệnh đề. 


Which có thể sử dụng để ám chỉ tất cả một mệnh đê, chứ không 
phải một từ mà thôi. Trong trường hợp này, nó có thể được 
thay thế bởi and this hoặc and thọt. 
She morried Joe, which (= and this/that) surprised ©everyone. 
Cô ấy kết hôn với đoe, điêu đó đã làm mọi người ngạc nhiên. 


Which, với nghĩa là this hoặc ¿haf, cũng có thể được sử dụng 
trong những thành ngữ như in tohich case, q tohich point, on 
thích occasion, thích có thể ám chỉ về cả một mệnh đề. 
Ì may hque ío tuork late, in phích cúse Ì "11 telephone, 
Tôi có thể làm việc trễ, trong trường hợp đó tôi sẽ gọi điện 
thoại. : 
The speaker paused to examnine hís no‡es, œt which poim a loudl 
crash tuas heoard. 
Which với nghĩa của this hoặc that, có thể thay thế cả một câu 
và trong thể văn thân mật, nó có thế thậm chí bắt đâu câu. 
He tuas fined £ö00. Which tue dÌl thounght serued hữm right. 


1.43 Sự ám chỉ trong mệnh đề quan hệ 


Mệnh đề quan hệ theo sát người hay vật nó ám chỉ để tránh sự 
mơ hồ. Hãy so sánh. 
T cut out the advertiseren w Tích yod manfed ìn yesterddy)s paper. 
(an trrambiguos referencc to the qduertisenuent). 
Tôi cắt ra phần quảng cáo mà anh muốn từ trong tờ báo ngày 
hôm qua. (một sự ám chỉ rõ rệt về qduertisermen). 
I cụt out the advertisemem in yesterday`s puper which you @arted. 
(Which cœuid refer either to the aduertisement or the paper). 
(hich có thể ám chỉ đến aduertisement hoặc paper). 


Một câu có thể có hơn một đại từ quan hệ. 
lỈs the ony building (which) TUue euer seen which ¡s made 
entirely ofgiass (The ftrst tuuhích tuould normdlly be omiitted). 
Đây là ngôi nhà duy nhất xây dựng hoàn toàn bằng thủy tỉnh 
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mà tôi từng được thấy (Which đầu tiên ở trong câu thường 
được bỏ đi". 


Câu phức : Mệnh đề trạng từ 
(Adverbial clause) 


1.44 Phương pháp dể nhận ra mệnh dề trạng từ. 


Hãy so sánh. 
I try bard, bì Ï can neuer reneember people s nưgnues. 
Tôi cố gắng. nhưng tôi không bao giờ có thể nhớ hết tên 
người ta. 
However hard Ï trụ, Ì can neuer remenvber peoÐDle 5 ngnes. 
Dù cho tòi có cố gắng cách nào đi nữa, tôi cũng không bao 
giờ có thể nhớ hết tên người ta. 
Hoard là một trạng từ. Hoiueuer herd 1 try: là một mệnh đè 
trạng từ : nó chúng ta biết về một điều gì đó (hoặc bố nghĩa 
cho cưa neuer remember. Trạng từ thường có thể được nhận 
ra bằng cách hoi và trả lời những câu hồi sau : hen ? tphere ? 
hot ? tohy ? etc [> T.2] mệnh đề trạng từ có thể nhận ra theo 
cùng một cách. 
- Thời gian : Ti hữm ds soon œs le drriVeã (when ?}. 
Hãy báo cho hắn biết ngay sau khi hắn đến (Câu 
hỏi với tohen ?), 
- Nơi chốn :  Yœ cứn sỉit where you like (where ?}. 
(địa điểm› Anh có thể ngồi bất cứ nơi nào anh muốn (cầu 
hỏi với rohere ?}. 
- Thể cách : He spoke œs (ƒ he meam busines (how ?). 
Hắn nói như thể hắn đang ám chỉ về công việc 
tcâu hỏi với hou ?). 
- Lý do: He tuent to bed becatwe he ƒet ‡tH (hy ? 
Ông ấy đi ngủ vì ông Ấy cảm thấy Tết (câu hoi 
với hy ?Ì. 


1.45 Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. 


145.1 Những liên từ sử dụng trong mệnh đề trạng từ chỉ thời gian. 
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Những mệnh đè này thường trả lời câu nói với hen ˆ và có 
thẽ được giới thiệu bơi những liên từ sau : tohen, đffer. qš. 4s 


-long ds, qš sooh cá, Đefore, by the time (hút), direcMy, turtng 
"the time thao nhicdiqftSl, the montent (that), not (thí , ohee. 


Câu phức : Mệnh đệ trang từ 


Since, tnttÌ J tỉ, toheneuer và tohile, Chúng ta thường sử dụng: 

dấu phẩy khi mệnh đề trạng từ đi trước. 
You didn t loob Uery tueÏl mhen you go( tự? thịy ;TYHing. 
Anh trông có vẻ không khỏe khi vừa thức dậy vào sáng hôm 
nay. 
Air she go marricd, Madeletne changed conmpletely. 
Saư khi đã lập gia đình Madeleine thay đối hoàn toàn. 
] puliedl q nưascle tứ I was lifting a huy suifcase. 
Tôi gồng lên khi tôi phải nhấc 1 cái vali nặng. 
You can beep these records dx long œs 3w fikc [conipare œs long 
4s in conditional sentences > 14.21}. 
Anh có thể giữ những dĩa hát này bao lâu tùy thích [Hãy so 
sánh œs fong as trong câu điều kiện]. 
ÔHCC Y0HC seen 0e penguin, you De seem them dủÌ, 
Khi nào anh thấy một con chỉm cánh cụt thì anh sẽ thấy tất 
cả những con chim cánh cụt ở đó, 
Hệ hasn! siopped complaining sínce he gói búck fron hís 
holideys. {so sánh với since trong mệnh đề chỉ lý do > 1.48]. 
Hắn không ngừng than phiền từ dạo hắn đi nghỉ mát về (Hãy 
sơ sánh với si»ce trong mệnh đề chỉ lý do), 
We qhtoays haue tơ tudit titưHil the last cíatomer hay lợft. 
Chúng tôi luôn luôn chờ đợi cho đến lúc người khách hàng 
cuối cùng rời khỏi cửa hàng. 


1.45.2 Từ trong mệnh đề trạng từ chỉ thời gian : "Không sử dụng thì tương 
lai sau những liên từ chỉ thời gian" 

Khi mệnh đề chỉ thời gian ám chỉ về tương lai chúng ta thường 

sử dụng thi hiện tại đơn giản sau qftdy, qs soơn qs, before, by 

the time, directly mmediately, the moment, tìH, uwtiÌ, và tnhen 
nơi chúng ta nghĩ cần phải có một thì tương lai đơn giản hoặc 
chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành, khi chúng ta nghĩ 
rằng phải sử đụng một thì tương lai hoàn thành. Cả hai thì này 
thường được hoán đổi cho nhau sau những liên từ chỉ thời gian. 
The Otoens toÙÌỦ moue to a neuu fldt hen theứr bahy is bornn. 
tor has born). 
Gia đình Owens sẽ chuyển đến một căn hộ mới sau khi con 
họ ra đời. 

Thì hiện tại thành thường được sử dụng sau once và noto that : 
Oncc (= when) we haye decdted the h0, tUG Can mo0e ïn. 
Khi chúng tôi đã trang trí xong căn nhà chúng tôi sẽ dọn 
vao. 
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Now thưi wẹ have decorutcd the bowse, (qction compieted) tue can 
ToU€ FH, 

Bây giờ chúng tôi đã trang hoàng xong căn nhà, (hành động 
đã được hoàn tất) chúng tôi có thể dọn vào. 


1.45.3. Will sau when. 


Mặc dù chúng ta không thường sử dụng thì tương lai trong 
mệnh đề chỉ thời gian, tơ¿!! có thể được sử dụng sau :ohen trong 
mệnh đê danh từ [> 1.24.31. : 
The hofel receptionist tuants to knoi) wÌhent w€ wiÍf he checkig 
GH [OIN(WFUM' HIOYHLHE. 
Người tiếp tân của khách sạn muốn biết khi nào vào ngày 
mai chúng tôi sẽ rời khỏi khách sạn. 
When với ý nghĩa là "and £hen" (rồi thì) có thể được theo sau 
bởi thì hiện tại hoặc tương lai. 
I shail be on holiday tỉH the end oƑ Sepleniber. When Ï rettưn 
(œ hen ï shall ren) to London. 
Tôi sẽ đi nghỉ cho đến cuối tháng 9 và sau đó tôi sẽ quay trở 
về Luân Đôn. 


1.46 Mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn. 


Những mệnh đề này trả lời câu hỏi với Where ? và có thể được 
giới thiệu bởi những liên từ : "uhere, uÏhereuer, anyuhere và 
eueryuhere. Mệnh đề trạng từ chỉ nơi chốn thường đi sau mệnh 
đề chính : 
You can † cam where Í whercver j dnywliere Í yo0H like these days. 
Ngày nay bạn không thể cắm trại ở bất cứ nơi nào mà bạn 
muốn. 
Anytphere, euerytuohere và touhereuer (nhưng thường không phải 
là ;øhere) có thể bắt đâu một câu, tùy thuộc vào độ nhấn mạnh 
mà ta muốn thực hiện. 
Ewerywhecre Jenny gues she”s mistaben for drincess Diand. 
Bất cứ nơi nào Jenny đi qua người ta thường nhầm lần cô 
với công chúa Điana. 
Where thường ám chỉ đến một nơi xác định nhưng không mang 
tính đặc trưng [> 1.38. 
The church tuas built where (here hai once becn a Rumaun temnte. 
Nhà thờ này được xây dựng ở nơi mà trước đây đã từng có 
ngồi đèn của người La Mã. 
Whereuer, anyuohere và eueryuhere gợi nên ý tưởng "bất cứ chỗ 


" 


nao. 


Câu phức : Mệnh đà trạng .u 


Wih a special trdin ticbet y0t can trưuek whcrever / 
aiywherelcverywherc yoa like in Euroe for Just ouer 100. 
Với một vé xe lửa đặc biệt bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn 


thích khắp châu Âu mà chỉ phải mất hơn 100 bảng Anh. 


1.47 Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức 


147.1 "As" [> App 25.25] và "ín the Way (that)", 

Những mệnh đề trả lời câu hỏi với ñoœø ? và có thể được giới 

thiệu bằng liên từ as. Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức thường 

theo sau mệnh đề chính. 
1ype this qgain. œs ï shuwed you œ tmotner( do (Ì, e. in thue tuqy 
Ï shoued ydu), 
Hãy đánh máy lại theo cái cách mà tôi đã chỉ anh một lúc 
trước đây (theo cách mà tôi chí cho anh). 
Thía ftsh isn.'! coohed œs ï like it (i.e in the Luay Ì like (1). 
Con cá này đã không được nấu theo cách mà tôi thích, 
(theo cái cách mà tôi thích). 

Hoio và the uuạy có thể dùng trong thể văn nói thay cho as : 
Thìs siedÀ ¡s cooked just how J the Md*' Ï libe it. 
Món này đã được nấu đúng theo cái cách mà tôi thích. 


Mệnh đè của cách thức cũng có thể diễn tả một sự so sánh khi 
chúng được giới thiệu bởi những thành ngữ như : (in) the toqy, 
(im) the tay (thaU, the tuay in thích, (in) the sơme toay, (in) 
the Sqe Uy qœs ; 

She' behauing (in) the sưne Wday hẹr cllcr sister ded (0. 

Cô ãy xử sự theo cái cách mà chị cô ấy trước đó thường làm. 


147.2 "As ïf° và "as though" sau be và seem... 
Mệnh đề trạng từ chỉ cách thức cũng có thể giới thiệu bởi một 
liên từ aœs ¿ƒ và œs /hough sau động từ be, act, qpedr, behane, 
feel, looh, seem, sntell, sound, (aste : 
1 eel œs [ƒ ! œs thouph Ï'nt ffoœting on qữ. 
Tôi có cảm giác như tôi có thể trôi bồng bênh trên không 
khí. 
Hãy để ý đến cấu trúc với ¿¿. 
Kí sotttdS œx [ƒ / as thoạph the situaHion tí đet tuorse, 
Nghe như thể là tình hình sẽ trở nên tôi tệ hơn. 
lt feels qs iflas though i†'s gơing to rdin (Le Ì feel that thịs 
‡s going to hqbpen), 
Có vẻ là trời sắp mưa. 
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As qs thouøh có thể sử dụng sau những động từ diễn tả cách 
cư xử (hành động). 
LiHHữứan wax trembling œs (lœs thouph she had seen q ghoet. 
Lillian đang run lên bàn bật như thể cô ta vừa thấy một con 
ma. 
She qcted œx [ƒ she tuqs ma. [> 11.75.1n2]. 
Cô ta làm như thể là một người điên. 


1.48 Mệnh đề trạng từ chỉ lý do (reason) 


1.48.1 Liên từ trong mệnh đề trạng từ chỉ lý do. 
Những mệnh đề này thường tra lời cho câu hỏi với ohy ? và 
có thế được giới thiệu bởi những liên từ sau : beca,se, œs, seeing 
(that) và simce, 
As/becauelsince there was very li(Íe supnort, the striRe toas nroí 
successful [conpere since ín time clauses > 1,45.1). 
Bởi vì ít được hỗ trợ, cuộc đình công đã không thành công. 
[Hãy so sánh với since trong mệnh đề chỉ thời gian]. 
Im afraid tuc don stock refills for pens libe yours bccdiee 
thereX Iitle demand f them. 
Tôi e rằng chúng tôi đã không có những ruột viết dự trữ như 
viết của ông bởi vì ít người cần đến chúng. 
1.48.2 Vị trí tương đối của mệnh đề chỉ lý do và mệnh đề chính. 
Theo qui luật chung, bất cứ điều gì mà chúng ta muốn nhấn 
mạnh (lý do hoặc là mệnh đề chính) thường đi ở cuối câu. 
nhấn mạnh (lý do hoặc là mệnh đề chính) thường đi ở cuối câu. 
Chúng ta thường bắt đầu với as hoặc sinece bởi vì lý do mà chúng 
ám chỉ đến cơ thể được biết bởi người đề cập đến và bởi thế 
không cần phải nhấn mạnh. 
Asisince you can type the leWcr yeứrvdlf, you to(ílÏ haue to qskÈ 
Susan ‡o do ¡‡ for you. 
Bởi vì anh không tự mình đánh máy lá thư, anh sẽ phải yêu 
câu Susan làm điều này cho anh. 


Becœuse thường theo sau mệnh đề chính để nhấn mạnh lý do 
rà có lẽ là không được biết với người li được đề cập đến 
[see for > 1.20.51. 
dJinv's try_ng to find a piace oƒ hís oten because he wanis to ƒeel 
independer. 
Jim đang cố gắng tìm một chỗ đứng riêng của mình bởi vì 
anh muốn cảm thấy được độc lập. 
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Cầu phức : Mệnh đề trang từ 


Becase cùng luôn luôn có thể được sử dụng để thay thế cho 
qs, since và for để đưa ra lý do hoặc những lý do nhưng những 
liên từ này không phải lúc nào cũng được sử dụng thay cho 
becœuse, 


1.49 Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện (condition) [> chapter 14] 


Những mệnh đề này có thể được giới thiệu bởi những liên từ 
như sau : assuning (that), Lƒ, on condition (that), prouided (that), 
prouiding (that) so Ías long ds Uuề unless. 


1.50 Mệnh đề trạrig từ chỉ sự nhượng bộ (concession) 


Mệnh đề trạng từ chỉ sự nhượng bộ đưa một yếu tế tương phản 
vào câu và thỉnh thoảng được gọi với tên mệnh đề chỉ sự tương 
phần. Chúng được giới thiệu bằng những liên từ sau : a/£hœwgh, 
considering (that), though, euen though, euen iƒ, mụch qs.... 
tohiÌe, uouhereos, hotueuer, nuụch, badiy, good e‡c, no matter hou) 
ctc, no mafter hoi much, eíc... tuen though có thể được sử dụng 
thường xuyên hơn là ¿hough(euen thơœgh trong khi nói : 

Atthough/thouphjeventhough I ƒelt vorry for hùn, Ï uuas secretly 

pleased that he tuas hduing difficulties. 

Mặc dù tôi cảm thấy thương hại cho hắn, nhừng tôi ngầm 

hài lòng vì thấy hắn đang gặp những khó khăn. 

We intend to go to Indid, even Ứ dir [ares go úp kg betuueen 

notu ang the sunmer, 

Chúng tôi dự định sẽ đi Ấn Độ cho dù vé máy baý tăng lên 

một lần nữa từ đây đến mùa hè. 

AMush as Ï?d like to heip, there isn'† q lot Ï can do, 

Mặc dù muốn giúp nhưng mà tôi không thể giúp đỡ nhiều 

được. 

While ï disanprove qƒ what you say, Ì toould đefend to the death 

your ríight to say tứ. 

Mặc dù tôi không tán đồng với điều mà anh nói, nhưng tôi 

sẽ bảo vệ quyền phát biểu của anh đến hơi thở cuối cùng. 


Hioueuer với vồ số những tính từ và trạng từ. 
However far tt ts, Ï trtend to driue there tonighi. 
Cho dù nó có xa thế nào đi nữa, tôi dự định lái xe đến đó tối 
nay. 


No mafter có thể kết hợp với những từ dùng để hỏi (oho, tuhen, 
tohere, etc...) để giới thiệu mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. 
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Nu maiter whcre y0u g0, you cơn Ì escqpe font yourself 
Cho dù anh có đi đến nơi nào đi nữa, anh cũng không thể 
trốn thoát chính mình. 
Những tổ hợp với euer có thể giới thiệu mệnh đề chỉ sự nhượng 
bộ theo cùng một cách như No ?dfer. 
Whaưtever f say, Ï seem to say the turong thíng (No múfter 
tuhaf...) 
Cho dù tôi nói điều gì đi nữa _. có cảm giác) dường như tôi 
nói sai. 


Chúng ta có thể sử dụng may trong thể văn nghỉ thức thay thế 

cho những thì biện tại sau những liền từ giới thiệu mệnh đề 

chỉ sự nhượng bộ : 
HoMeyer brillidt you dre ( may be, you cứu t hnou eUerything., 
Cho dù anh lỗi lạc thế nào đi nứa, thì anh cũng không có thể 
biết mọi điều. ° 
Whutever you think | máy thính, Ïm going qheqd toíth nuy pians, 
Cho dù anh có thể nghĩ như thế nào đi nữa, tôi vẫn tiến hành 
kế hoạch của tôi. 


As và though có nghĩa lời "bất chấp một mức độ nào đi nữa" có 
thể được sử dụng sau những tính từ, trạng từ và động từ để 
giới thiệu mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong thể văn nghỉ thức. 
Uniikel as ( sounds ¡ may sound, that Ï'm teÌlng you is true 
fi, e Though it sounds ¡ may sound unlihely...) 
Cho dù nghe có vẻ không thể xảy ra được, điều mà tôi nói 
với anh hoàn toàn đúng 
Beauft[Hl though the necklace was, tuc thong hf Í† Luqs quer ~ priced 
sơ te điển?! buy it ((, e though the nechiace toqs bequtifut..) 
Cho đủ chuỗi hạt có đẹp thế nào đi nữa, chứng tôi nghĩ rằng 
nói hơi quá đắt bởi thế chúng tôi đã không mua. 
Try as he mipht, he couldn'† solUe the problem (tt, e thouwgh he 
.tried he coutd...) 
Cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa hắn ta cũng không 
thể nào giải quyết được vấn đê. 


1.51. Mệnh đề trạng từ chỉ mục dích 


1.15.1 Liên từ trong mệnh đề trạng từ chỉ mục dích. 
Những mệnh đề này trả lời cho câu hỏi với tha for 7 và fốn 
that purpose ? và có thể được giới thiệu bằng những liền từ 
sau : So, thd‡, ín order thơt, ín case, lest và for feaœr (that) 
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Cầu phức : Mệnh đề trạng tìr 


So ứs ío và in order to cũng đưa ra ý niệm chỉ mục đích, nhưng 
chúng là nhứng biến thể dùng với nguyên mẫu, chứ không phải 
với liên từ. Chúng không giới thiệu một nhóm từ bao gồm một 
động từ có ngôi [> 1.12 m 2]. Cấu trúc với ứo, so as ¿o và in 
order to thì đơn giản hơn nhiều so với cấu trúc /hœ và thường 
được sử dụng nhiều hơn. [> 16.12.1] 


1.51.2 Trình tự của một động từ trong mệnh đề trạng từ chỉ mục đích. 
Khi động từ ở trong mệnh đề chính ở thì hiện tại đơn giản, 
hiện tại hoàn thành hoặc tương lai, so £hq# uà tn order thơt có 
thể được theo sau bởi may, can hoặc ii, So that thì thường 
gặp hơn là ¿n order thai. 
Tue arriued eariy so that ( in order thứi Ï may ƒ can ƒ vải geLd 
good 0ieu oƒ the procession, 
Tôi đến sớm để có được một chỗ có thể nhìn đoàn diễn hành 
rõ hơn. 

So fhat và im order that có thể được theo sau bởi thì hiện tại : 
Let us spend q fểtu moments ín silence so tha1iin order thai we 
remember those tho đied to preserue our freedonm, 

Chúng ta hãy cùng giữ im lặng trong vài phút để tưởng niệm 
đến những ai đã bỏ mình nhằm gìn giữ nền tự do của chúng 
ta. 


Khi động từ trong mệnh đề chính ở thì quá khứ đơn, quá khứ 
tiếp diễn hoặc quá khứ hoàn thành, so ¿bœ và in order thơf 
được theo sau bởi shia¿d, cold, míght hoặc toaud 

1 œriued early xo that J ín order that [ should ¡ couhi! miphthwould 

gef q goœ Uieu: oƑ the procession.. 

Tôi đến sớm để có một chỗ só thể thấy rõ đoàn diễu hành. 


Hãy để ý đến thể phủ định sau so £hœ và in order thai : 
† arrired early xo thuilin order thơit I might nói mì5S ơnything. 
(Should not và tuould not cũng có thể được sử dụng, nhưng 
không thể sử đụng cœtd nof) 
1ôi đến sớm để không bỏ lỡ hất kỳ điêu gì. 
Câu trúc nguyên mẫu với ?:o ¿o, so ds not to và in order nof to 
tự nhiên hơn [>16.12.1] 
Ä qrriUedl eqrly xo đ§ nữ (0 mísS qnuything, 
Tôi đến sớm để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì. 
They nưúst hqa0€e tuorn gi006s ín 0der nói (0 ledve đ+y 
f tgerprints, 
Át hẳn chúng đã mang găng dể không để lại dấu tay. 
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1.51.3 "In case", "lest" và "for fear" 

Shoudtd, might hoặc thì hiện tại phải được sử dụng sau in? cœse 

khi có sự ám chỉ về tương lai. 

Weue installed ơn exrtinguisher next to the cooker in cuse thcre 
tx cver (there should ƒ nipÌht ever be} a fire. 

Chúng tôi đã lắp đặt một bình chữa cháy cạnh cái lò để phòng 
trường hợp hỏa hoạn. 

1m taking q raincodt tuith me in cứse Ï neecd tí. 

Tôi mang theo áo mưa để phòng khi cần đến nó. 

„Should có thể được tùy ý sử dụng sau /es¿ (tương đối hiếm) : 
We hque a memorial seruice cuery year les( we (xhould) ƒorgel 
our debt to those tho died tn bafHle (so that ƒ in order thaf 
tue might not forget...) 

Chúng tôi tổ chức kỷ niệm hằng năm để không quên đến 
món nợ đối với những người đã bỏ mình ở chiến trường. 
Bàng thái cách [> 11.75.ln.2] cũng có thể được sử dụng sau 

test : 

I quoided mentioning the subject lest he be d[[endcd. 

Tôi tránh nhắc đến đề tài đó vì sợ ông ta phật lòng. 

I ashed thent to ring ƒLrst Íest we were 0u 

Tôi yêu cau họ gọi điện thoại cho tôi trước để phòng trường 
hợp chúng tôi đi ra ngoài. 


For fear thường được theo sau bởi nøigf, nhưng chúng ta có 
thể diễn tả một cách dễ đàng hơn bằng cấu trúc ¿w cøse + quá 
khứ 
1 bought the ca dÝ onice Jor Jeur (that) he miplH chunge hís mind, 
I bought the car dÈ once in case he chưnged hịís mìnd 
Ngay lập tức tôi mua chiếc xe để phòng trường hợp hắn thay 
đôi ý định. 


1.52 Mệnh đề trạng từ chỉ kết quá (result) 


„1.52.1 - Liên từ và trình tự của động từ trong mệnh đề chỉ kết quả 
: Những mệnh đề này mô tả kết quả (hậu quả). Chúng được giới 

thiệu bằng tha£ theo sau sơ + tính từ để trả lời câu hỏi với #ouo 

(quick) .. 
Hi: reactions œe $o guick (that) no one can múich hừn. 
Phản ứng của anh ấy nhanh đến nỗi không ai có thể sánh 
kịp hoặc bằng. 

Thơt theo sau so + trạng từ để trả lời câu hồi với hoto (qguickiy)... 


Câu phức : Mệnh đà trạng từ 


He reqcis so quíckly (that) no one can múích hữm. 

Anh ấy phản ứng nhanh đến nỗi không ai có thể sánh kịp. 
Chúng cũng có thể được giới thiệu bằng /5œ sau such (q) + 
danh từ (hoặc tính từ + danh từ) để trả lời câu hôi dạng toa 's 
(he) lihe ? 

Tỉe is súch œ naroellous joker (thet) you can 1 heip luuqphing 

Hắn ta là một tay tiếu lâm siêu hạng, đến nỗi bạn không thể 

không cười. 

They are such tuonderful plqyers (thai) no one cun beat them. 

Họ chơi hay đến nỗi không ai hạ nổi họ. 

Khi ¿hœ được bỏ đi trong thể văn thân mật, thỉnh thoảng dấu 
phẩy được sử dụng. 

HỈis reactions are so quich (,) no one can múích bím, 

Phản ứng anh ấy nhanh đến nỗi không ai có thể sánh kịp. 
Such + that (bắt buộc) có thể được sử dụng trong tiếng Anh 
mang tính nghỉ thức theo cách sau : 

Ha reactions qre such thd( no ođe can mưtch hìm. 

Phản ứng anh ấy nhanh đến nỗi không ai có thể sánh kịp. 
Mệnh đề chỉ kết quả có hoặc không có /bœ cũng có thể được 
sử dụng sau so + much, many, feu, HHHle, v.v... 

There tuas so muaách to lose (tha() we codlln† take tay risks. 

Đã mất mát quá nhiều đến nỗi chúng tôi không thể mạo hiểm 

hơn nữa. 

Chúng cũng có thể được sử dụng sau sueh ø io oƑ 

There tuqs such d lÄW gƒ rain (that) we coullnt† go (4A. 

Mưa nhiều đến nỗi mà chúng tôi không thể đi ra ngoài. (di 

chơi) 


So và such (được nhấn mạn + trong khi nói) có thể được sử dựng 
không cần £hœ, bởi vậy mệnh đề với ¿5œ được hiểu ngầm một 
cách mạnh mẽ hơn. 

ke tuqs so dngry Í 

Ông ấy giận đến nỗi mà ! (có những hậu quả). 

The chiidren niade sich q mess } 

Những đứa trẻ bừa bộn đến mức mà ! (Có những hậu quả). 


Trong tiếng Anh thường đàm, thỉnh thoảng ¿hœ£ được sử dụng 
thay cho so : 

Ï† uuas that cold, (thai) Ì could hardiy get to sieep. 

Trời lạnh đến nỗi mà tôi không thể ngủ được. 

The roads uuere that {cy ! 

Đường đóng băng đến nỗi mà ! (Có một số hậu quả (kết quả)). 
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1.52.2 Mệnh đề chỉ mục đích so sánh với mệnh đề chỉ kết quả. 


Trong mệnh đè chỉ mục đích chúng ta luôn có thể thay thế so 
that bằng in order that, nhưng chúng ta không thể làm thế với 
mệnh đê chỉ kết quả. 
We œriued early sơ tha( (hoặc ín œder (ha() te cudkd. ( xhould 7 
migÌM / wotÍd get good seqfs. 
Chúng tôi đến sớm để có được chỗ ngồi tốt. (Chúng tôi đến 
sớm vì mục đích đó). 
We qrriued early, so (that) we gót good sedfs. 
Chúng tôi đến sớm, bởi thế chúng tôi có chỗ ngồi tốt. (Chúng 
tôi có chỗ ngôi tốt nhờ vào việc đến sớm). 
Hoặc : We œrriued so early thai we gói good sedofs. 
Một điểm khác biệt nữa là mệnh đề chỉ kết quả luôn theo sau 
mệnh đề chính, trong lúc mệnh đề chỉ mục đích có thể đứng 
trước mệnh đê chính. 
So thưi Ï shoHldn Y mwry, he phoned me on a£riodL. 
Nhằm để tôi khôi lo lắng, ông ấy đã gọi điện thoại cho tôi 
ngay khi đến. 
Trong ngôn ngữ nói, có sự khác biệt về ngữ điệu giửa so £hœ 
(mục đích) và so £ha£ (kết quả). 


1.53 Mệnh đề trạng từ chỉ sự so sánh (comparison) 
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[so sánh > 4.7.3, 6.27 1] 


Những mệnh đề này thường trả lời câu hỏi với ñouo ? được theo 
sau hởi hoặc ngụ ý im reiafion to hoặc compared tuìth 'Hìno 
quícÀk ¡is he Ín relation to Í comjpored uíth... ? : Anh ta nhanh 
như thế nào khi so sánh với... ?). Chúng liêu hệ với việc sử 
dụng as + tính từ + as (4s quíck qsj, œs + trạng từ + @s (@ 
quicRly œs), not số / ŒS... qs, @r than, more than, less than, the... 
the... Khi tiếp tục với cùng một động từ trong cùng một thì, 
chúng ta có thể bỏ đi động từ thứ nhì, bởi thế mệnh đề so sánh 
được hiểu ngầm! : 

He is qs quich ín anstuering dx hís sister (03). 

Anh ấy trả lời nhanh như chị của anh ấy. 

He anstuuers gas guickly œs hú sister (o6). 

Anh ấy trả lời nhanh như chị của anh ấy. 

Hà is not so Í œs quíck ín anstoering ds hís xix(er (ïs). 

Anh ấy không trả lời nhanh như chị của anh ấy. 

TH¡s sister ¿+ guicker than he (8). 

Chị anh ấy nhanh hơn anh ấy. 


Câu phức : Mệnh đề trạng từ 


He nioUes more siotly than hịs sister (does). 
Ảnh ấy di chuyển chậm hơn chị của anh ấy. 
The more you practise the bcfter yow teL. 
Càng tập luyện, anh càng giỏi. 
Có những trường hợp chúng ta có thể bỏ cả chủ ngử lẫn động 
từ : 
When I spoke fo him on the phone thís morning, he t0gs nuore 
qgreeoble than (he toqs) axt nigÌư. 
Khi tôi nói chuyện bằng điện thoại với ông ta sáng nay, ông 
ta nghe có vẻ dễ chịu hơn tối hôm qua. 


Mệnh đề trạng từ chỉ sự so sánh có thể liên quan đến việc sử 
dụng cấu trúc œs (hoặc so) much + danh từ + ds và øe Hany 
+ danh từ + as. Những từ như haiƒ, neorijy và nothing like 
thường kết hợp với as hoặc so : 
!e didn † sell ha[ƒ œ/so many uiđéos œx bố thought he mould 
Ong ta không bán được nửa số băng video như ông ấy đã dự 
trù. 
Những từ như jsứ, fuuice ƒ ten times chỉ kết hợp với as : 
You ue made jst ds (bhông uới so) mwany mistabes œ Ï hưu. 
Anh phạm cùng một số lễi như tôi. 


1.54 Mệnh đề giới hạn (limiting clauses) 


Mệnh đề chính có thể được bổ nghĩa hoặc hạn chế bởi mệnh đề 
giới thiệu hởi im ftqa#, ín so fữr ds và in dœs mụch ứs ; 
The demonstration tuas fuirly peadcefHl in thatlin %o [ar ds there 
on one or (ho clashes with the policc. 
Đoàn biểu tình khá ôn hòa ở điểm (ở vấn đề) / vì chỉ có một 
hoặc hai cuộc va chạm với cảnh sát. 
ln as much as, có thể được sử đụng như ¿» so ft as nhưng 
mang tính nghi thức (trang trọng) và hiếm khi được sử dụng. 


1.55 Mệnh đề trạng từ rút gọn (abbreviated adverbial clauses) 


âu hết các mệnh đề có thể được rút gọn bằng cách bỏ bót chủ 
nghữ và động từ öe sau liên từ : 
. Thời gian : Mhtfe (she toas) œt college, Ì)eliq unrote q noel. 
Khi còn học ở trường Gao Đẳng, Delia có viết một 
quyển tiểu thuyết. 
Nơi chốn :  Where (¡t as) necesdry, improoements toiil be mode, 
Nơi nào cân thiết, sẽ có sự cải thiện. 
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Thể cách : He acfed œ iƒ (he t0qs) cer(dii 0Ÿ SMCC€SS. 
Hắn làm như thể là chác chắn thành công. 

Điều kiện : /ƒ(1/is) pasible, picase let ne knoto by thìs cUening. - 
Nếu có thể, xin hãy cho tôi biết vào tối nay. 

Nhượng bộ :Thongh (he tuqs) cvhatfed, he toertt fO bed uery lqức. 
Mặc dâu miệt lã, ông ấy vẫn đi ngủ trễ. 


Mệnh đề chỉ lý do không thể được rút gọn theo cách này. Tuy 
nhiên, chúng thường có thể được thay thế bởi cấu trúc phân 
từ. Những cấu trúc như thế có tác dụng như những mệnh đề 
rút gọn [> 1.58]. 


Câu phức : Cấu trúc phân từ 
(Participle construction) 


1.56 Hình thức của phân từ (form of participles) [so sánh > 16.41] 


present perfect past 
(hiện tại) (hoàn thành) (quá khứ) 
actlve finding having found = 
(chủ động) 
passive being found having been Íourid found 
(thụ động) 


1.57 Nối câu với phân từ (joining sentences with participles) 


Những câu đơn có thể được nối thành một câu bao gồm một 
mệnh đề chính + một phân từ hoặc cấu trúc nguyên mẫu [> 
1.58, 16.12.1]. Cấu trúc phân từ thường mang tính tiêu biểu 
(đạc trưng) của thể văn nghỉ thức hơn là thể văn thân mật, 
mặc đầu chúng có thểÌđễ dàng xây ra trong cả hai. 


Câu đơn : He uualbed cụt GƑ the room : 
Anh ấy đi ra khỏi phòng 
He siammed the door behind hữm. : 
Anh ấy đóng (sập) mạnh cửa sau lưng mình. 
Câu kép : He walded oút o£ the room. and síanuned the door” 
behind hừm. 
Anh ấy đi ra khỏi phòng và đóng mạnh cửa sau 
lưng mình. 


Câu phức : Cấu trúc phân từ 


Cấu trúc He walked œŒ of the room, xiumming the door 
phân từ : behind hừm. 
Anh ấy đi ra khỏi phòng, (và) đóng mạnh cửa 
sau lưng mình. 
Câu đơn ; You tuant to order q nehicie, : 
Bạn muốn đặt mua một chiếc xe. 
You hauùe fo pạy q depbosil. : 
Bạn phải đặt tiền cọc. 
Câu phức : {ƒ you wamf to order q 0ehicle, yow húwe tơ pay a 
deposi. 
Nếu bạn muốn đặt mua một chiếc xe, bạn phải 
đặt tiền cọc. 


Câu trúc Tu order q 0ehicle, you hawe tu pay q deposil. 

nguyên mẫu : Để đặt mua một chiếc xe, bạn phải đặt tiền cọc. 
Câu trúc Hitch ordecring a ochicie, you haye to pạy œ deposit. 
phân từ : Khi đặt mua một chiếc xe, hạn phải đặt tiên cọc 


Cấu trúc phân từ có thể đi trước hoặc sau mệnh đề chính, phụ 
thuộc vào ý nhân mạnh của chúng ta 

Nuking sưrc Ï had the right muber, I phoned again. 

Chắc chắn rằng tôi đã có số đúng, tôi gọi lại lần nữa. 

Hoặc : ï phoncd qgain, making site Ì had the righf number, 
Chúng ta có thể sử dựng nhiều hơn một cấu trúc phân từ trong 
câu : 

Affer looking ng their nưưnber in the phone book and maRing 

sưrc Ì hqd got ít right, I phoncd qgain. 

sau khi đã tìm số điện thoại của họ trong sổ niền giám và 

cảm thây chắc vê điều đó, tôi gọi lại lần nứa. 


1.58 Phân từ hiện tại thay thế cho mệnh đề (present participles) 


1.58.1 Cấu trúc phân từ thay thế cho mệnh đề phối hợp 
Liên từ phối hợp œzđ được bỏ đi 

She lqy qudke qÌlL nìght and recdlled the cuents of the dạy. 
Nàng nằm thao thức cả đêm v.. hồi tưởng những việc đã xây 
Ta trong ngày. 
She lqy quake qll nigh, rcalling the cuents oƒ the day. 
Nàng nằm thao thưc cả đêm, hồi tưởng những việc đã xây 
ra trong ngày 


1.88.2 Cấu trúc phân từ hiên tại thay thế cho mệnh đề chỉ thời gian. 
Phân từ hiện tại có thể được sự dụng sau liên từ chỉ thời gian 
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dfter, before, since, tuhen và tohile Chúng không thể được sử 
dụng sau những liên từ như đs, œs soøn ds, đireclly, un£Ủ V.V... 
$incc Ï phoned you thís morning, Ì haue chưnged my piqns. 
Since phoning you thís nuorning, I haue chưnged này pÌqans. 
Từ khi tôi gọi điện thoại cho anh vào sáng nay, tôi đã thay 
đổi kế hoạch của tôi. 
Chúng ta không thể sử dụng cách đặt câu này khi sỉnce có 
nghĩa becœse [> 1.48. ` 
Ơn và in có thể được sử dụng với ý nghĩa của "0ðen" và "uuhile" 
0n finding the front door open, Ï becœme suspicious. 
(When ¡ At the noment tuhen Ì founad...) 
Khi nhận thấy cửa trước mở, tôi bắt đâu (trở nền) nghỉ ngờ. 
In ¡ Whúe tryừng to open the can, Ì cu này hạng. 
(During the từme tuhen Ì tuas tryìng...) 
Đang lúc tôi cố gắng mở hộp (đề hộp), tôi bị đứt tay. 


1.58.3 Cấu trúc phân từ hiện tại thay thế cho mệnh đề chí tý do 


As Ï wús anxious to pleqse hìm, I bought hìm a nice preseni. 
Vì tôi nóng lòng muốn làm hài lòng ông ta, tôi mua cho ông 
ấy một món quà. 

Bcing anxious to pÏeqase hữm, I bought hm a nìce preseni. 
tùng một nghĩa). 


1.58.4. Cấu trúc phân từ hiện tại thay thế cho mệnh đề chỉ điều kiện 


Phân từ hiện tại có thể được sử dụng sau ÿ và unless : 
1ƒ yoH dre trayelling north, you must change dt Leeds. 
1ƒ travelling north, you nưus¿ change dt Leeds. 
Nếu đi về hướng Bắc, bạn phải đổi tàu tại Leeds. 
Linlcxx yot pạy by creditf card, pÌedase pạy ín cash. 
Unless paying by credtf card, piease pay ín, cosh, (nếu không). 
Trừ phi thanh toán bằng thẻ tín dụng, xin vui lòng trả bằng 
tiền mặt. 


1.58.5 Phân từ hiện tại thay thế cho mệnh đề chỉ sự nhượng bộ 
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Phân từ hiện tại có thể được sử dụng sau liên từ di(hough, eUen 
though, though và tuhiÌe : 
While he ddmuttel thai he had receiued the stolen !euellery. 
He denicd bquing tahen part in the robbery. 
Hhile aÄmittrng that he had receiued the stolen Jetuellery, he 
denied hquing tahen port in the robbery. 
Tuy chấp nhận rằng đã nhận số đồ trang sức bị đánh cắp, 
hắn ta phú nhận việc tham gia vào vụ đánh cướp. 


Cầu phức : Cấu trúc phân từ 


1.58.6 Cấu trúc hiện tại phân từ thay thế cho mệnh đề quan hệ. 
Hiện tại phân từ có thể được sử dụng thay thế cho mệnh đê 
xác định ở thi hiện tại đơn giản hoặc hiện tại tiếp diễn sau đại 
từ quan hệ : 
Thí train whích ís tưriing dœi Pluform 8 ís the 17.50 from 
Cretue, 
The tran dưriving d£ Plafform 9 ís the 17.50 ftom Cretoe. 
Chuyên xe lửa đến ga số 8 là chuyến 17.50 từ Crewe đến. 


1.59 Cấu trúc phân từ hoàn thành (perfect participle constructions) 


Cấu trúc phân từ hoàn thành có thể sử dụng thay thế cho thì 
hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và thì quá khứ đơn 
giản. Hành động diễn tả bởi cấu trúc này luôn xây ra trước 
hành động diễn tả bởi mệnh đè chính. 
Active : We have invited hìm here to speak, so tue'4 better go 
(chủ động) o hịs /eclưe. 
Hawing invited him here to speak, tue'd better go fo 
his lecHưc. 
Vì đã mời ông ấy đến đây (để nói chuyện), tốt hơn 
là chúng ta nên đi dự bài giảng (bài thuyết trình) 
của ông ta. 
Passive : — ƒ have been mutle redundlant, so Ïm going qb roi. 
(thụ động) Hư wing been mude teduntant, Im going qbroad 
Vì đã trở nên (bị tác động) dư thừa, tôi đi ra nước 
ngoài. 


1.60 Cấu trúc phân từ với "being" và "having been" 


Tĩình thức phân từ hiện tại của be (being) có thể sử dụng thay 
thế cho đạng động từ có ngôi (s ¿ œe / toas ¿ tiere ; hinh thức 
phân từ hoàn thànÈ 'hauing been/ có thể sử dụng thay thể cho 
dạng động từ có ngói haue been và had been. Những ‹ấu trúc 
phân từ này hiểm khi được sử dụng trong lời nói hằng ngày và 
chỉ có khả năng xảy ra trong văn phòng trịnh trọng : 

Hè ís so HH he can † go bạch to tuorÈ yet. 

Being so lÍÍ, he can † go baob to tuonh yết. 

Vì bệnh còn nặng anh ấy chưa thể đi làm lại được 

He wds sở iÍH he couldn † go bạch fo tuorh for a monlh, 

Being se (HH, he couldn'f go bach fo tuorb for q mìonth 

Vì bệnh còn nặng, anh ấy không thể đi làm trong vòng một 

tháng. 
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He hus (hoặc had) been iÍl for a uery long từme, so he needs ¡ 

needed more time to recooer before he can j could gơ bạch to 

tuork., 

Huving becn tÍÍ for q Uery long từme, he needs ¡ neecded more 

time to recooer before he can | could go bạch to tooFh, 
Những hình thức này xuất. biện trong cấu trúc thụ dộng [> 
12.2] 


Cấu trúc phân từ với ¿£ và £here xuất hiện trong thể van nghỉ 
thức : 
lí heing a bank hodiddy, qÌi the shops toere shut, (As ÍÊ taoS) 
Vì là ngày các ngân hàng nghỉ, tất cả các cửa hàng đều đóng 
cửa. 
There bcLng no ftrther buvinexxs, Ï decldre the meecting cÌased. 
Vì không còn vấn đề gì nứa, tôi tuyên bố bế mạc buổi họp. 
tAs there is no further business, Ï declqre the neeting closcrt, ) 


Cấu trúc phân từ thường được sử dụng sau :u¿h / toithort 
[> App. 25.36] 
The crotods cheercd 
Đám đông reo hà, 
The roydÌ pariy droue to the pqÌqce 
Những thành viên hoàng gia đi xe đến cung điện. 
Miith the crowtlš checrinp, the roydÌ party droue to the pGrEy. 
Cùng với tiếng reo hò của đám đông, những thành viên hoàng 
gia đi xe đến cung điện. 
They debofed for hours. No đdecision tuas taben. 
Họ tranh luận hàng giờ. Không đi đến một kết luận nào. 
They dcbdted for hours withont d đecixion beine tdkcn. 
Họ tranh luận hàng giờ mà không đi đến một kết luận nào. 


Việc tránh sự mơ hồ (không rõ ràng) với cấu trúc phân từ hiện 
tại 


Phân từ phải ám chỉ (liên hệ) đến chủ ngữ của cả hai động từ : 
Reling my newxpaner, Ï heard the doorbell rừng. 
(Ï toas reqding my neuspqper œndt T heqrd the doorbell ríng). 
Đang khi đọc báo, tôi nghe chuông cửa reo. 
Bay giữ hãy so sánh : * Reading my netuspdper, the doorbellt 
rang. 
Câu này gợi lên ý tưởng là cái chuông cửa là chủ ngử và nó 
đang đọc tờ báo của tôi. Reơding ở đây được gọi là "phân từ 


Câu phức : Cấu trúc phân từ 


không liên hệ" và câu này không được chấp nhận. Tuy nhiên, 
qui luật này không áp dụng với một số ngữ cố định sử dụng 
những phân từ không liên hệ, ví dụ : broœlly J generulty ƒ strictly 
speaking, considering... judging... Supposing.... . taking 
cuerything tnto qccœunt. 
Šfrictly spneuking, you ought to sigr the 0isittors` book before 
ertering the club, (Yœu are not strictly speaki ng). 
Thật sự mà nói, bạn phải ký vào sổ dành cho khách trước 
khi vào câu lạc bộ. (Không phải bạn nói) 
Jtulping frorn pưw petftrrnunces, le is roẺ Uery likely to do 0ery 
tuell hís cxœms. (he is not judging) 
Xét theo những kết quả trước, anh ấy rất ít có khả năng làm 
tốt trong kỳ thi của mình. (anh ấy không xem xét vấn đè) 


Khi cấu trúc phân từ theo sau một tân ngữ (túc từ), nỏ phải 
được ám chỉ đến tân ngứ (túc từ), và như vậy câu mới khả dĩ 
được chấp nhận. 
1 found hìm lying ơn the floor. (— He was lying on the floor). 
Tôi thấy anh ấy đang nằm trên sàn nhà. (Chính anh ấy nằm.) 


1.82 Cấu trúc phân từ quá khứ thay thế cho những mệnh đề 


Cấu trúc phân từ quá khứ có nhiều khả năng xuất hiện trong 
thể văn nghí thức và văn chương hơn trong đàm thoại. 


1.62.1 Cấu trúc phân từ quá khứ thay thế cho cách thụ động 

Phân từ quá khứ có thể sử dụng không cân đến liên từ ở phía 

trước nó để thay để cho thụ động cách : 
Wken tt mœs viewed [rơm qdidtance, the ¡sianat d£ Nenenthe looked 
tike a cloud. : 
Viewed from a ditance, the isiandl d- Nepenthe looked 1ibe a 
cỉoud, 
Khi được nhìn từ xa, đão Nepenthe trông giống một đám 
mây. 


1.B2.2 Cấu trúc phân từ quá khứ thay thế cho mệnh đề trạng từ 
Phân từ quá khứ có thể được sử dụng với một liên từ để thay 
cho cách thụ động (mệnh đề ở cách thụ động) 
Akthough it wœs bưíÑt before the tuar, títe eng tre ís sHÌl tn pecrfect 
order. 
Althouph bưu before the toạr Ðthe engine ¡is stHỦ in perfect 
order. 
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2 Danh tư 


Mặc đầu được lắp ráp trước chiến tranh, động cơ đó vẫn còn 
trong tình trạng tốt. 

Hƒ you œc dccepted for thía post, you tui be inƒornted by May 
1st, 

Kƒ accepted for thịía post, you tui be ínformed by May li. 
Nếu được chấp nhận giữ công việc này, anh sẽ được thông 
báo vào ngày 1 tháng Năm. 

Unless ít ís chưngcd, the du tuill nabe Lo d{ƒ¡cutt for farnters 
Dnlcss changed, this lap toill mahe LỨc dđUƒcuỈt for farnvers 
Trừ phi được thay đổi, nếu không bộ luật này sẽ làm cho đời 
sống của những trại chủ khó khăn. 


After, before, since, on và in không thể được theo sau trực tiếp 
bởi phân từ quá khứ : chúng đòi hỏi being + quá khứ phân từ 
Alffer ! When we were in[ormed the flight tuould be delqed, tue 
made other qrrangemuents. 
Alfter ¡ On being informed the ƒTight tuodld be delayed, tue made 
oœ(her qrrdngemenis. 
Sau khi được thông báo rằng chuyến bay sẽ được hoãn lại, 
chúng tôi sắp xếp mọi việc lại. 


1.623 Cấu trúc phân từ quá khứ thay thế cho mệnh đề quan hệ 
Cấu trúc phân từ quá khứ có thể được sử dụng thay thế cho 
mệnh đề xác định [> 1.26] đã bỏ đi „hích + be 
The xysdem which ís nsed in thís school is 0ery successfil 
The syem tscd in thís school is 0ery successfMl. 
Hệ thống sử dụng trong trường này rất thành công. 


1.63 Việc tránh sự mơ hồ với cấu trúc phân từ quá khứ 


Cùng chủ ngử, có thể chấp nhận Íso sánh > 1.61] 
Seœcd in the presidentiul car, the PrexidenL tuqued fo the croud. 
N§gồi trong xe dành cho tổng thống, tổng thống vẫy tay với 
đám đông. 

Không liên hệ (không nhất quán), không thế chấp nhận 
* Seafed ¡in the presidenticdal cạr, the crœud toqued to the 
President* 

Phân từ quá khứ liên hệ đến tân ngữ (túc từ) 
We preferred the house painted tohile. 
Chúng tôi thích ngôi nhà được sơn màu trắng. 
(Không được * Painted tuhite, tue preferred...) 


2. 


2.1 


Danh từ (Noun) 


Danh từ đơn (One-word nouns) 


Danh từ là gì và chức năng của nó 


Một danh từ cho chúng ta biết cách gọi tèn một người hoặc 
một vật nào đó. Ví dụ, danh từ có thể là tên của một người 
(John) ; chức danh của công việc (đocor) ; tên của đồ vật 
(Œradio) ; tên một địa điểm (London) ; tên một tính chất 
(courage) ; hoặc tên của hành động ( aghter, iaughing). Danh 
từ là tên mà chúng ta gán cho người, vật, nơi chốn, v.v... để 
nhận dạng chúng. Nhiều danh từ được sử dụng sau định ngữ 
(determiner), ví dụ : the, this [> 3.1] và thường kết hợp với 
những từ khác để thành lập ngữ danh từ (noun phrase) Ví 
dụ : (he mơn, the mưn next door, that taii building, the oid 
broơm ín the cupboard, Danh từ và ngữ danh từ trả lời câu hỏi 
với uuho ? hoặc tohaf ? và có thể là : 
— Chủ ngữ của động từ [> 1.4] 

Qwr dpen( in Cưíro sent q telex this nuorning. 

Sáng nay nhân viên của chúng tôi từ Cairo gởi về một telex. 
- Tân ngữ (túc từ) trực tiếp của động từ [1.9] 

Franh sen! an tưựcn( tclzx from Cairo this morning. 

Sáng nay Frank gởi về một telex khẩn từ Cairo. 
- Tân ngứ gián tiếp của động từ [1.9] (túc từ) 

tranh sent hís boxs œ telex. 

Frank gởi cho thủ trưởng của anh ấy một telex. 
- Túc từ của giới từ [8.1] 

I reqd qbout it in the paner. 

Tôi đọc thấy điều đó trong một tờ báo. 
- Bồ ngữ của động từ be và những động từ tương quan như 

seent [>1.9] 

Jđane Korbes ¡s (0 guest, 

Jane Yorbes là khách của chúng tôi. 
- Sử dụng trong đồng vị cách {[1.39, 3.301 

Lưu Nyers, a BBC renwter, asbed for an inferuietu, 

Laura Myers, phóng viên đài BBC, đã yêu cầu tổ chức Sại 

cuộc phỏng vấn. 


§7 


2 Danh từ 


- Sử dụng khi chúng ta nói chuyện trực tiếp với một ai đó. 
Curoline, shut that tuindoto, t0Ä1l you pieose ? 
Caroline, xin vui lòng đóng cái cửa số đó lại. 


* 


2.2 Phần cuối của danh từ (noun endings) 


Một số chỉ là danh từ (2s) ; một số khác là danh từ hoặc động 
từ, trong lúc một số khác là danh từ hoặc tính từ (coid) : chúng 
ta không thể nhận ra những từ đó là danh từ dựa vào phần 
cuối hoặc tiếp vĩ ngữ của chúng. Tuy nhiên, nhiều danh từ liên 
hệ đến động từ hoặc tính từ có phần cuối mang lại tính đặc 
trưng. Ví dụ, - er thèm vào động từ như p/ay, cho chúng ta 
danh từ piayer, - iy thêm vào tính từ qcf¿e, cho chúng ta danh 
từ ac¿fuiiy. Không có một qui luật dễ dàng (đơn giản) nào cho 
chúng ta biết nên sử dụng phần cuối (tiếp vĩ ngữ) nào để thành 
lập danh từ. Từ điển có thể cung cấp cho ta những thông tin 
này, nhưng [> App 2] 


2.3 Sự tương phản giữa danh - động từ 


Một vài từ có thể hoặc là danh từ hoặc là động từ. Chúng ta có 
thể biết được điều này dựa vào cách nhấn và cách phát âm. 


2.3.1 Danh từ và động từ được phần biệt bằng dấu nhấn 
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Ví dụ : điscount, entrance, export, import, object [> App 31] 
Khi dấu nhấn ở trên vần (syvllable) thứ nhất, từ đó là danh từ ; 
khi nằm trên vân thứ hai, nó là động từ. 

Nói chung nghĩa của chúng liền hệ với nhau : 

Danh từ: We ha»ue finished Book 1. We haue made good 
“prU§rcxs. 

Chúng tôi đã chấm đứt quyển 1. Chúng tôi đã có 
nhiều tiến bộ. 

Động từ :  We hqUe noto reqdly fO pro grexs (O Book 2. 

Bây giờ chúng tôi đã sấn sàng tiến đến (bắt đâu) 
quyển 2. 

Nhưng chúng có thể khác nhau : 

Danh từ: ÄMy son'sconduet qứ school hasn ft been 0€TY gond. 
Dạo này hạnh kiểm của con trai tôi ở trường không 
tốt lắm. 

Động từ :  Afahler used to con dụct the Vienna Philhqrmonie. 
Trước đây Mahler thường chỉ huy đàn nhạc Vienna 
Philharmonie. 


Danh từ kép 


2.3.2 Danh từ được phân biệt bằng cách phát âm : /S/ /z/ ; /1/ /v/ ; /Đ/ 
/ði 


Khi phần cuối được phát âm với âm vô thanh, nó là danh từ. 
Khi nó được phát âm "mạnh" (với âm hữu thanh), nó là động 
từ. Thỉnh thoảng sự khác biệt được phản ánh qua cách viết 
(speiiing). 
/sivà /z/ qbuse (qbuse, aduicel adDise, house Í house, use | se 
đí và /WÍ belieƒ | belieUe, proof | proue, shelƒ ! shelue 
/0/ và /ðj cỉoth iclothe, teeth ! teethe 
Ngoại lệ: chỉ có /s/ được phát âm trong cả Ðproctice (danh từ) 
lẫn practise (động từ) và iicence (danh từ) / license 
(động từ) 
Và hãy để ý đến những từ như œssocidte, gradudie và estimidfte. 
Cách phát âm của danh từ thì khác biệt so với cách phát âm 
của động từ. 
Tìm no£ ad uniDersity grddwdứe / 'errdaaU yei, 
Tôi chưa phải là sinh viên tốt nghiệp đại học. 
Ï hope to gruluœŒ€ /grdjuelU next sunmer, 
Tôi hy vọng sẽ tốt nghiệp vào hè tới. 


2.3.3. Danh từ và động tỉr cùng cách viết và cách phát âm 


Ví dụ : arstuer, change, dream, end, hope, ofer, trouble [> App. 
3.2] 


Danh từ kép (Compound nouns) 


2.4 Danh từ kép 


Nhiều danh từ trong tiếng Anh được thành lập từ hai phần 
(classroom) hoặc, ít phổ biến hơn, từ ba hoặc hơn nữa (son - in 
~ Ÿauu, stch ~ in — the nu). Thỉnh thoảng chúng được viết với 
gạch nối, thỉnh thoảng không có [> 2.11]. Chúng thường được 
phát âm với dấu nhấn trên vần thứ nhất, nhưng có những ngoại 
lệ dưới đây : 


2.5 Danh từ kép đơn (Single-word compound nouns) 


Có nhiều từ mà chúng ta không còn nghĩ chúng ta là danh từ 
kép, mặc đầu rõ ràng chúng được thành lập bởi hai từ : 
œ 'cupboœrd (tủ), 
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g Trgincoqf£ (áo mưa) 


q 'SquCepdn. (cái xoong), 
the 'seqside (bờ biển) 
a 'ypeuuriter (máy đánh chứ} 


2.6 Danh từ được thành lập bởi tính từ + đanh từ 


œ 'greenlhiouse (nhà kính trông cây) 

a *hequytoeight (võ sĩ hạng nặng) 

"longhand (chữ viết: thường) 

a Tredhead (người có mái tóc màu đỏ gạch) 


Để ý đến sự khác biệt về nghĩa khi những từ này được sắp xếp 
lại theo cấu trúc : 

a "hequyuueight (võ sĩ quyên anh) 

a hequy 'ueig hi (tạ nặng) 


2.7 Danh từ được thành lập bởi danh động từ + danh từ 


'drinkhing todler (nước uống) 
g frying pan (chão dùng để chiên) 
a todiking stich (cây gây) {> 2.11n.3] 


Nghĩa ở đây là một vật gì đó được sử dụng để làm một điều gì. 
afrying pan (dấu gạch nối - tùy ý =chảo dùng để chiên) 


Hãy so sánh những tổ hợp -ig + danh từ không phải là danh 
từ kép mà chỉ la dạng -iz8 được sử dụng như tính từ. Những 
tổ hợp này, không cố định, và không được viết với đấu gạch 
nối, và được nhấn với cả hai phần : 

'boding “tuater (nước đang sôi) [> 6.2, 6.3.1, 6.14, 16.38, 
16.39.3] 


2.8 Danh từ được thành lập bởi danh từ + danh động từ 


'horse - riding (việc cưỡi ngựa} 
'sight — seelng (ngắm cảnh) 
°sunabathing (việc tắm nắng) [> 2.L1n.3] 


Đây có nghĩa là "một hành động..." : horse - riding (Việc cưỡi 
ngựa) 


2.9 Danh từ được thành lập bởi tiểu trạng từ (adverb particles) 


Những danh từ kép ở đây là những tổ hợp bao gồm động từ và 
tiểu trạng từ : 
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Danh từ kép 


!breakdoton (sự hông máy, sự suy nhược, sự tan vỡ) 
lincome (mức thu nhập, lợi tức) 
Tmake ~ tp (sự trang điểm) [> Apps 3L, 3ð] 


2.10 Danh từ được thành lập bởi danh từ + danh từ 


Khi hai danh từ cùng được sử dụng để thành lập danh từ kép, 
danh từ thứ nhất (danh từ bổ nghĩa) thường đóng vai trò của 
tính từ và hàu như luôn luôn ở số ít. Đây là loại danh từ kép 
thường gặp nhất và có thể được xem xét dưới nhiều đề mục : 


2.10.1 Danh từ kép để thay thế cho những ngữ có *of" 


œ 'can key (chia khóa xe) 

ø 'chair leg (chân ghê) 

a 'đoor knob (nắm đấm cửa) 

đ ypeuoriter key (bấm chứ của máy đánh chữ) 


Khi chúng ta muốn nói một vật nào đó (vô tri vô giác) là một 
phân của một vật khác, chúng ta có thể sử dụng đ£ : the key of 
the ca [> 2. 47]. Tuy nhiên, nó nghe có vẻ khá nhấn mạnh, 
bởi thế chúng ta sử dụng danh từ kép thay vào đó (œ car key) 
cho những vật thường được liên tưởng một cách chặt chẽ. 
2.10.2 Danh từ kép ám chỉ đến địa điểm (nơi chốn) 

Từ thứ nhất ám chỉ đến địa điểm và từ thứ nhì nói về một vật 
nào ở trong đó. Cả bai từ được liên tưởng một cách chặt chẽ 
và được nhấn nhưng không có dấu nối. 


the banh 'sdf (tủ sắt ở ngân hàng) 
œ personal con pufer (máy tính cá nhân) 
ak(tchen ` sink (bồn rửa chén ở nhà bếp) 


Hãy để ý đến tên của những địa điểm : 
London 'Airpori (phi trường Luân Đôn) 
“Moscotu 'Stadiunv (sân vận động Mátxcơva) 
2.10.3 Danh từ kép chỉ đường phố 
Khi có từ sfree(, dấu nhấn ở vân thứ nhất. Ví dụ : "Baker Street, 
'Oxford strect. 
Khi có từ roa#, cả hai từ đều được nhấn. Ví dụ : 'Canferburry 
'Road, the \Oxford 'Road 
Tên kép chỉ nơi chốn không có gạch nối, 


2.10.4. Danh từ kép chỉ mục đích [so sánh > 2.7] 
qa boobcasơ (kệ sách) 
ữ CữH ~ opener (đô mở hộp) 
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2 Danh tìr 


q mecting po¿nf (điểm hẹn) 

a shecp dœ (chó giữ cừu) 
Từ thứ nhì gợi ý cách sử dụng liên quan đến từ thứ nhất (gạch 
nối thường mang tính tùy ý). A can ~ oener là "dụng cụ đề mở 


đồ hộp” 
2.10.6 Danh tỉr kẽp chỉ về vặt hiệu và vật chất 
œa 'cotftơn TbÌœuse (áo bằng vải) 
a 'gold uotch (đông hồ vàng) 


a 'plastic Tdincoœf. (áo mưa bằng pÌastic) 
Từ thứ nhất cho thấy vật chất hoặc vật liệu, từ thứ nhì về vật 
được làm từ vật liệu đó [> 6.13] 


2.10.6 Danh tir kép "phân loại" 


a °hœrœ fiÌm (phim kinh dị) 
a 'heallœnp (đèn trước) 
a 'seœ belt (dây an toàn) 


Từ thứ nhất trả lời câu hỏi với Whœ kínd ơf.. ? (Loại nào). 
Những tổ hợp này áp dụng rộng rãi cho người và điều họ làm, 


như trong : 
a 'bookseller (người bán sách) 
a ?facilœwy tuorker (ột công nhân nhà máy) 
a ?txi - driper (tài xế tắc - xi) 


Hãy để ý đến sự khác biệt giữa an 'Engilish teacher (Người dạy 
tiếng Anh) và an English 'teacher (giáo viên người Anh). Những 
tổ hợp khác những phần trong những dụng cụ và vật làm chúng 
hoạt động, như trong : 


a 'gœ boiler (nồi chưng bằng gas) 
œ 'pressure cooker (nồi áp suất) 
q TUuqcuwm cÌeqner (máy hút bụi) 

Hãy để ý đến những tổ hợp với shop : 
a iotuer shop (cưa hàng bán hoa) 
a 'shoc shơp (cửa hàng bán giày) 


Với tổ hợp như "bu£cher"s shop [> 2.51, 3.20.4] 
2.10.7 Danh tỉr kếp chỉ "vật chứa đựng" 


a 'biscuit tìn (hộp đựng bánh biscuit) 
a °coffee — cụp (tách uống cà phê) ` 

a ”teapot _ (ấm pha trà) 

a °*sugar bowl (bình đựng đường) 


Vật thứ hai được chế tạo để chứa đựng vật thứ nhất [> 2.18.2] 


r2 


Danh từ kép 


2.10.8 Danh từ kép chỉ thời gian 


Một số tổ hợp đặc biệt chỉ thời gian một hành động nào xảy ra 
hoặc thời lượng : 

'qffernoon '?eqa (tuần trà trưa) 

morning 'coffee (cà phê buổi sáng) 

the sunday lunch  (bửa ăn trưa ngày chủ nhật) 

q tiưo — hoàn ®%od1k — (chuyến đi bộ (dạo) hai giờ) 


Hãy để ý đến những danh từ khác chỉ thời gian : 
ơn 'cUening 'dress — (áo đâm dạ hội) 
a Tright Trurse {y tá trực đêm) 


Z.10.9 Danh từ kép thành lập với "self", "man", "'woman" và *person" 
S€lƒf~ Conscious-ess (sự biết mình, sự e thẹn) 


Self ~ con 'frol (sự tự chú) 

self - den 'iai (sự hy sinh) 

selƒ ~ res pect (lòng tự trọng, tư cách đứng đắn) 
THữ% j Luoman (đấu nhấn trên từ thứ nhất) 

đn dirn:dn (phi công) 

a Tfirentm (lính cứu hỏa) 

4 gentlemanitooman (người đàn ông, phụ nữ lịch sự) 
Œ Tnran — edter (người / thú An thịt người) 

q nan — howr (giờ công lao động) 

g "horsemanluuomơn  (nam/nữ ky sĩ) 

a policemanltuoman (nam / nữ cảnh sát) 

a 0ortman (công nhân) 


Một số người thay m2 bằng person trong một vài danh từ khi 
ám chỉ đến cả hai giới : 

qa chairperson (vị chú tịch) 

q sdl€sberson. (người bán hàng) [> 2.40.4] 


2.10,†10 Danh từ riêng gồm hai hoặc hơn hai phần 

a 'Ford 'ca" (xe Ford) 
an BM cơm puter — (máy tính hãng IBM) 
'Longmen. 'Books (sách nhà xuất bản Longman) 
'ShelÙl Oi (đầu công ty Shell) 
a North Seaoil rig (dàn khoan đầu Bác Hải) 
d/the "Tofe 'Gailery Exhibition 

(cuộc triển lãm tại 

phòng triển lãm Tate) 
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2.11 Chú thích về dấu gạch nối (hyphens) 


Không có những qui luật chính xác, bởi vậy những hướng dẫn 
ngăn gọn sau : 


1 


Khi hai danh từ ngắn được nối lại, chúng trở thành một từ 
không có gạch nối (œ £eø cup). Chúng ta không nối hai từ 
danh từ ngắn lại với nhau nếu điều này dẫn đến việc nhận 
diện : 
bus siOp (không được buss£op) 
Dấu gạch nối thường được sử dụng cho tế hợp động từ + 
tiểu trạng từ (make - up) [> Apps 31, 3ð] và tô hợp với seiƒƑ 
- (seÏƒ - respect) 
Khi danh từ kép được chấp nhận như từ đơn (có một đề mục 
trong tự điển), người ta có khuynh hướng viết nó như một 
từ (sunbnthing). Trong những trường hợp khác, việc sử dụng 
đấu . sh nối tùy theo sự thận trọng của người viết (oriting 
pqper hoặc toriting — poper), nhưng thường tránh sử dụng 
dấu gạch nối nếu có thể. 


Danh từ đếm được và 
danh từ không đếm được 


2.12 Các loại danh từ 


riềng India 


cụ thể : a book 
đếm được | l 
trừu tượng: an idea 


¡ °ự thể : clothing 


chung 
không đếm được Tệnh 
trửu lượng: courage 


2.13 Danh từ riêng và danh từ chung 


Tất cả danh từ thuộc về một trong hai nhóm từ. Chúng có thể 
hoặc là danh từ riêng hoặc danh từ chung. 


2.13.1 Danh từ riêng 
Một danh từ rièng (thỉnh thoảng được gọi là tên riêng) được 
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Danh từ đếm dược và danh từ không đấm được 


sử dụng cho một người, nơi, vật hoặc ý tưởng đặc biệt mà thật 
sự, hoặc được tưởng tượng là, độc nhất. Nó thường được viết 
với chữ hoa. Chúng ta không thường đặt mạo từ trước danh từ 
riêng, nhưng [> 3.9.4, 3.31]. Danh từ riêng bao gồm, ví dụ 


như ; 
Tên cá nhàn (có hoặc Andreiu, Andreu Smith 
không có danh xưng) : Mr Andreto Smith 

President Kennedy 
Hình thức để gọi : Mum, Dad, Auntie, Uncle Fred 
Tên địa lý : Asia, Bershire, India, Winsconsin 
Tên địa điểm : Marison Auenue, Regent Street 


Tháng, ngày trong tuần, 

những ngày lễ và mùa : April Monday, Easter, Chiristmos. 
Mùa thường được viết với 

chữ thường. nhưng thỉnh 

thoảng với chữ hoa : spring hoặc Spring. 


Với những tên khác [> 3.32, 3.27, 3.31]. 


Tên thường được dùng trong những ngôn ngữ thường có tương 
đương của chúng trong tiếng Anh (Chories thay cho Cœrios, 
Kori, v.v...). Những tên chỉ nơi chốn nước nguài nổi tiếng thường 


được Anh hóa : 
Cologne thay cho  Koin 
Prqgue Praha 
Rome Toma 
Vienna Wien 


2.13.2 Danh từ chung 
Bất cứ danh từ nào không phải là tên của một người, một nơi, 
một chỗ, một vật hoặc ý tưởng đặc biệt là danh từ chung. Chúng 
ta có thể sử dụng d/œn, the hoặc không sử dụng mạo từ trước 
danh từ chung [> Chapter 3}. 


2.14 Cách nhận diện danh từ đếm được và danh từ không đếm được 


Tất cả những danh từ chung đều thuộc một hoặc hai nhóm 
nhỏ : Chúng có thể hoặc là danh từ đếm được (thỉnh thoảng 
được biết như tưwif hoặc coun£f nouns) hoặc danh từ không đếm 
được (thỉnh thoảng được biết như +ass hoặc non ~ caunf nouns). 
Sự phân biệt giữa danh từ đếm được và không đếm được mang 
tính cơ bản trong tiếng Anh, vì chỉ qua việc phân biệt hai nhóm 
chúng ta mới có thế hiểu được khi sử dụng số ít hoặc số nhiều 
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2 Danh từ 


và khi sử dụng mạo từ bất định, xác định hoặc không sử dụng 
mạo từ : q/an, £he và 0 {†> 3.2 - 3], hoặc từ hạn định thích hợp : 
q feu, nuuch, many v.v... [3.1, 5.1]. 


Thật không may, chúng ta không thể luôn dựa vào nghĩa thông 
dụng (sử dụng việc đếm như một qui luật hướng dẫn) để xác 
định danh từ đếm được hoặc không đếm được. Ví dụ, danh từ 
tnformafion \à danh từ không đếm được trong tiếng Anh, nhưng 
từ tương đương trong một ngôn ngữ khác có thể ám chỉ đến 
một nguôn tỉn hoặc nhiều nguôn tín và sẽ là danh từ đếm được 
[> 2.17]. 


Experience là một danh từ không đếm được, nhưng khi chúng 
ta ám chỉ đến a» experience, nó có nghĩa là một sự kiện đóng 
góp vào cho experience (kinh nghiệm). 

They toant sonmeone toífh expericnce for thís Job. 

Họ cần một người có kinh nghiệm để làm công việc này. 

] had ad sirdnpe cxnecrience the other dạy. 

Ngày nọ tôi gặp một chuyện lạ. 


Nhiều danh thường là không đếm được lại có thể sử dụng như 
danh từ đếm được trong một vài ngữ cảnh [> 2.16.3]. Điều này 

- ngụ ý rằng sự phân loại nghiêm ngặt đanh từ thành đếm được 
hoặc không đếm được trong nhiều trường bợp là không đáng 
tin. Tốt hơn chúng ta nên nghĩ về cách sử dụng đếm được và 
không đếm được của danh từ. Để có được thông tin chỉ tiết về 
những danh từ khác nhau, hãy tham khảo một quyển tự điển 
tốt, 


2.14,1 Danh từ đếm được 
Nếu một đanh từ đếm được : 
- Chúng ta có thể sứ dụng ø/œn phía trước nó : œ book, an 
enuelope. 
~- Nó có số nhiều và có thể sử đụng trong câu bói Hot many ? 
How many stampsienuelopes ? — Four si@mjps Ì enUelopDes. 
Bao nhiêu con tem/phong bì ? - Bốn con tem/ phong bì. 


2.14.2 Danh từ không đếm được 
Nếu một danh từ không đếm được 
- Chúng ta thường không sử dụng đ/œn phía trước : 
Sngar is expensiue : Đường thì đất. 
- Nó thường không có số nhiều và có thể sử dụng trong câu 
hỏi Hou mụích ? 
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Danh từ đếm dược và danh từ không đâm được 


How mụch meadt J oíl P — A lot GỆ meq1A IitHe oi. 
Bao nhiêu thịt / đầu ? _ Nhiêu thịt/Một ít đầu. 
— Chúng ta thường không thể sử dụng số (one, to) phía trước. 


2.15 Danh từ cụ thể và danh từ trùu tượng 
Nhiều danh từ đếm được là danh từ cụ thể (có sự tồn tại vật 


chất riêng lẻ), ví dụ : 
Người, động vật, 


cây cối : ở gữi, a horse, q gerqanium. 
Đồ vật : đ boffle, q decsÈ, q typeuriter, 
Nhóm : + qrnxy, q crouod, a herd, 
Đơn vị đo lường : 0 franc, a bilo, œ litre, q mefe. 


Phân nhỏ của một khối :  ø bử, a packet, a piece, q siice. 


Danh từ cụ thể không đếm được (thỉnh thoảng có sự tồn tại 
vật chất nhưng không riêng lẻ) gồm những từ như : 
Vật liệu, chất lòng, chất khí: cotton, miib, ir 


"Hạt" và "bột : barley, rice, dust, flour 
Hoạt động : cơn ping, ttrinhing, eating, sailing 
Ngôn ngữ : Arabic, Ï†qlian, Jabanese, Turkhish 


Một vài danh từ đếm được mang tính trừu tượng : a hope, an 
ldeq, a nưisance, a remark, œ situation. Một số danh từ trừu 
tượng chỉ có thể sử dụng như danh từ đếm được : ø đenidl, ø 
proposdl, q schenue, a stadfement. Nhiều đanh từ không đếm được 
mang tính trừu tượng : œtger, equdlity, honesiy. 


2.16 Danh từ có thể vừa là đếm được vừa là không đếm được 


Một số danh từ có thê hoặc là đếm được hoặc không đếm được 
tùy thuộc vào cách sử dụng của chúng. 


2.18.1 Danh từ chúng ta xem như *đồ vật riêng lẻ" hoặc "chất vật liệu" 
a chicbeni/chichen 


q›: eggiegg 
qa ribbon/ribbon. 


Khi chúng ta sử đụng như những danh từ đếm được, chúng ta 
ám chỉ đến những "đô vật riêng le" ; khi chúng ta sử dụng như 
những đanh từ không đếm được, chúng ta ám chỉ đến "chất 
liệu". 
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Danh từ đếm được Danh từ không đếm được 

(đồ vật riêng le) (chất liệu/ vật liệu) 

He ate a whoÍe chicken !? Would you like sottaee chicken? 
Anh ấy ăn cả một con gà ! Ông dùng một ít thịt ga nhé 2 
{ had a boiled egg for breakfas!. ` There's egg on your lace, 

Tôi ăn một quả trứng luộc trong bữa điểm tâm. Mặt anh dính trứng. 

† tied it uD with a ribhon. † bought a metre of ríbbon. 
Tôi cột chật nó bằng một dài ruy băng. Tôi mua một thước ruy băng. 


2.16.2 Danh từ ám chỉ đến đồ vật hoặc vật liệu 


a giqss j gÌass 

an ice Í ice 

đt iron Í iron 

q ĐdÐer / pqper 
Khi chúng ta sử dụng chúng như những danh từ đếm được, 
chúng ta ám chỉ về một vật được làm bằng một loại vật liệu ; 
khi chúng ta sử dụng chúng như những danh từ không đếm 
được, chúng ta chỉ ám chỉ đến vật liệu. 


Danh từ đếm được Danh từ không đếm được 
(vật (vật liệu) 

ƒ broke a glass this mœning, Giass Ís made frơn sand, 
Tôi làm bể một cái ly vào sáng nay. Thủy tình được làm bằng cát. 
Would you like an ice ? Ice floats. 

Anh có muốn (thèm) một cục nước đá không? — Băng nổi. 

Í'vø goi a new iron. Stael is an alloy ol iron. 

Tôi có một cái bàn ủi mới. Thép là hợp kím của sắt, 
Whal do the papers say ? Paper is made lrom wood. 
Báo nói gì vậy? Giấy dược làm từ gỗ 


2.16.3 Những danh tr không đếm được sử dụng như danh từ đếm được 
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Nhiều danh từ thường là không đếm được có thể được sử dụng 
như danh từ đếm được nếu chúng ta ám chỉ đến những loại 
đặc biệt. Khi điều này xây ra, danh từ thường có một tính từ 
đi trước (a nice uine) hoặc có thể mang một tính cách đặc 
trưng nào đó (œ tuine oƒ hígh quality) : 

Thia region produces an ercellen wine. (Một loại rượu vang 

mà...), 

Vùng này sản xuất một loại rượu hảo hạng. 

Kalamata produces sơne oƒ the best oliue oil trị the tuorÌd ; 

t†*s an ơil of uery hìgh quaiity. 


Danh tì đếm được và danh từ không đếm được 


Kalamata một số đầu ô lu hảo hạng trên thế giới ; đó là đầu 
có chất lượng cao. 

1he North Sea produces œ lighư oil tohích ¡s highiy prized in 
the oil industry, 

Bắc Hải sản xuất một loại đầu được đánh giá cao trong kỹ 
nghệ lọc đâu. 


Danh từ mà thường là không đếm được sử dụng đặc biệt như 
danh từ đếm được cúng có thể xuất hiện ở số nhiều, 
This region produces some œMful Mìnex œs toell qs 8ood ones. 
Vùng này sản xuất những loại rượu dỡ cũng như rượu ngon. 
Ì go œt in all wedthers. 
Tôi ra ngoài bất chấp mọi thời tiết. 
Hãy để ý rằng nhiều từ về thức uống là những danh từ không 
đếm được khi chúng ta nghĩ chúng là những chất liệu, 
Beerl caffet J tea is expensiue these days. 
Ngày này bía/ cà phê/ trà thì đất tiền. 


Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể sử dụng ø/ an có nghĩa 
là œ giass oƒ, v.v... [> 2.18] hoạc số trước những từ này, hoặc 
sử dụng ở số nhiều ví dụ như khi chúng ta gọi món ăn ở nhà 
hàng : 

4 (hoặc ne) becr, pÏeqse. 

Xin cho một ly bía. 

To tedx and [out co[fecs, pieose, 

Xin cho hai tách trà và bốn tách cà phê. ` 

2.16.4. Danh từ có thể ám chỉ vì mộ;: vật gì đó cụ thể hoặc tổng quát 

dr. educofion / educdtfion 

a light ! light 

q rtoise / noise 
Khi là danh từ đếm được, chúng ám chỉ đến một điều cụ thể : 

He has had a good education., 

Ông ấy có một nền học vấn tốt. 

I need a light by my bed. 

Tôi cân một ngọn đèn đặt kế bèn giường. 
Khi là danh từ không đếm được, sự ám chỉ mang tính tổng 
quát : , 

Standards oƒ eÂucution are falling. 

Những tiêu chuẩn về giáo dục đang xuống cấp. 

Light trauels faster than sound, 

Anh sáng di chuyển nhanh hơn âm thanh. 
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Danh từ đếm được Danh từ không đếm được 

(cụ thể} (tổng quáu 

A good aducation ¡s axpensive. Eduecation should be free. 

Một nền học vấn tốt thì tốn kém. Giáo dục nên dược miễn phi. 
Try noi to make a noise. Nolae ¡s a kind of pollutior:. 

Cố gáng đừng gây ra tiếng động. Tiếng ồn là một dang ð nhiễm. 


Một vài danh từ đếm được dạng này có thể có số nhiều 

q Ìigitt | lights : 

q toise Ì noises 
Những danh từ khác (educqion / knouledge) không thể có số 
nhiều ; khi là danh từ đếm được, chúng thường có một số từ 
bổ xiechfs nào đó. 

a classicql educdtion : Nền giáo dục cổ điển 

A goøi knouledge of English ; Kiến thức tiếng Anh giỏi. 


2.16.5 Danh từ tận cùng bằng "-ing" 
a drmuing Í dratuing 
g painting Í painting 
œ regding / reading 


Hình thức với - ¿»ø thường không đếm được [> 16.39.1], nhưng 
một số ít có thể ám chỉ đến một vật hoặc sự kiện cụ thể : 


Danh từ đếm được Danh từ không đếm được 
(cu thể} (tống quát) 

Are these drawings by Goya ? [m no gocd at drawing. 

Có phải những bức tranh này của Goya hay không ? Tôi không giỏi về hội họa. 
He has a painting by Hockney. Painting is my hobby. 

Anh ấy có một bức tranh của Hockney. Hội họa là thú giải trí của tôi. 
Sha gave a reading of her poems. Raeading ¡is taught oaly. 

Bà ấy tổ chức một buổi đọc thơ của bà ây. Người ta dạy đọc sớm. 


Một vài hình thức với -ing (a thrashing, asedding) chỉ là danh 
từ đếm được. 


2.16.6 Những danh từ không đấm được chọn lọc và những từ tương đương 
đếm được của chúng 
Một vài danh từ không đếm được không thể được sử dụng như 
danh từ đếm được khi ám chỉ đến một vật hoặc ví dụ riêng lẽ. 
Một từ hoàn toàn khác hẳn phải được sử dụng : 
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Danh từ đếm được và danh tìr không đấm được 


Danh từ không đếm được Danh §r đếm được tương đương 


bread (bánh mì) aloz# (một ổ) 

clothing (áo quần] agarment (một cái áo hay quần) 
laughter (tiếng cười) 4 laugh (một tiếng cười) 

luqgage (hành tý) acase, abag (một vali. một cái giỏ) 

poetrv (thơ ca) a poem (một bài thơ} 

II0ney (tiên) 2 cơn, a nole _ (một đồng xu, một tờ giấy bạc) 
Work (công việc) ajob (môi công việc) 


[nhưng > 2.31, 2.33] 


Danh từ về động vật đếm được, danh từ chỉ về shịt không đếm 


được : 
a co / beof (bò, / thịt bò) 
g deer / Uuenison (nai / thịt nai) 
da piØ Í porb theo / thịt heo) 
œ sheep / mutton (cừu / thịt cừu). 


2.17 Những danh từ không thường đếm được trong tiếng Anh 
(Nouns nợt normally countahle in English) 


Một số danh từ đếm được trong ngôn ngữ khác (và bởi vậy có 
thể sử dụng ở số ít và số nhiều (lại thường là không đếm được 
trong tiếng Anh (và bởi vậy thường không sử dụng với ø / an 
và số nhiều). Một vài trường hợp thường Øầp : bagønge, furnire, 
tnƒorniation, macoroni, machinery, spaghetti [> App 4] : 

We bought (some) neo furniture for or liUing roont recentiy. 

Gần đây chúng tôi có mua một số đồ đạc mới cho phòng 

khách. 

1d liRe some infbrmafion piease. 

Tôi muốn được biết một ít tin tức, 


2.18 Từ bộ phận (Partitives) : 
Danh từ ám chỉ đến một bộ phận của một tổng thể 


Chúng ta có thể ám chỉ đến một vật riêng lẻ (a lodƒ of breod : 
một ổ bánh mì), một bộ phận của một tổng thể (a sửice of breqd : 
một lát bánh mì) hoặc một tập hợp của những vật (ø packet of 
biscuiis : một phong bánh) bằng những từ bộ phân. Từ hộ phận 
rất hữu đụng khi chúng ta muốn ám chỉ đến những mảnh cụ 
thế của những chất vật liệu không đếm được, hoặc một số có 
giới hạn của những vật đếm được. Chúng có thể số ịt (œ pice of 
paper ; a bœx oƒ mafches) hoặc số nhiều (6too pieces of pdaper ; 
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Roo baxes oƒ maiches) và được theo sau bởi of khi sử dụng trước 
danh từ. Những từ bộ phận hữu dụng nhất là : 


2.18.1 Từ bộ phận tổng quát (General partitives) 


Những từ như piece và bi (ít nghỉ thức hơn) có thể sử dụng 
với nhiều danh từ không đếm được (cụ thể hoặc trừu tượng) : 


Số ít : a piece of | bit oƒ chakk ƒ cloth [ trformation Í 
mat / piastic 
Số nhiều : pieces oƒ Í bits oƒ chaÌk j cloth j information j 


nueqt ¡ pÌastic 


2.18.2 Từ bộ phận cụ thể (Specific partitives) 
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Đây chỉ là bảng tóm tắt, nhưng [> Âpp ð] sẽ có nhiều ví dụ 
hơn : 


Vật hoặc lượng riêng lẻ : 


q bơii oƒ string (một cuộn dây) 

œ bqr of chocolqte (một thỏi sôcôla} 
q cube 0ƒ ice (một cục nước đá) 
q Ìtmtp 0ƒ sugœ" (một viên đường) 
a sheet oƒ pqbecr (một tờ giây) 

q siice oƒ bread (một lát bánh mì) 


Một vài từ có thể được diễn tả lại bằng danh từ kép : 
a sugdr lump, Íce cưDes 


"Những vật chứa đựng" sử dụng như từ bộ phận : 


a bag 0Ệ fiour (một túi bột) 

a bœc oƒ mfches (một hộp diêm) 

q cup 0Ệ coffce (một tách cà phê} 

q Jar dƒ jưm (một lọ mứt) 

a packet oƒ biscuits (một phong bảnh biscuit) 
a pot oƒ tea (một ấm trà) 

a tube oƑ toothposte (một ống kem đánh răng) 


Hãu hết những từ này có thế được diễn tả lại bằng danh từ 
kép : a jam - jar, a maích bos, a teqpo(, nhằm diễn tả vật chứa 
đựng. Bởi vậy ø ‡eapof mô tả một vật chứa đựng (có thể đây 
boặc trống rồng), trong khi a po/ øƒ fea mô tả một cái ấm có 
trà trong đó [> 2.10.7]. 


Những lượng nhỏ : a đrap oƒ tuafer ; a pínch oƒ sait 
Đơn vị đo lường : a bilo oƒ sugar ; a metre oƒ cloth 
“Một môn / trò chơi” : ø gưme oƒ footbdil 


Sẽ (ít và nhiều) 


Khái niệm trừu tượng : a period oƒ coÌnt ; œ spell oƑ tuork 


Loại và loài : q mahe oƒ ca ; q sort oƒ cake 
"một đôi / cặp" : q pa‡r 0ƒ gÌores ; a pdir oƒjeans [> App 
5.8] 


2.19 Danh từ tập hợp (collective noune) theo sau bởi "of" 


vật : 
Người : 
Thú vật, chim, côn trùng: 


Cây cối và trái cây : 
Đồ vật : 


Những danh từ này mô tả nhóm (hoặc "tập hợp") người hoặc 


+ @rmw oƒ soidiers ; œ boœrd oƒ 
đirecfors 

a fiocÄk oƒ birds J sheeb ; a siudrm 
Ø bees 

abunch of flotuers ; q crop? of q0pies 
q S€! 0ƒ cutlery ; œ suit of clothes 


Những vi dụ khác [> App 6]. 
Nhứng danh từ tập hợp khác [> 2,28] 


Số (ít và nhiều) 


2.20 Hình thức số ít và số nhiều của danh từ 


Luật chính tả theo qui tác 
- s8 sau hâu hết những danh từ. 


- @s sau những danh từ tận cùng Ă: 


phụ âm + - y trở nên -Í@S: 


nguyên âm + -y thêm - s -ay: 
-ay: 
-oW: 
-uy/: 


Danh từ riêng tận cùng -y thêm -s ở số nhiều : 


Số ít Số nhiều [> 2.25] 
cat cats 

tub tubs 

potato potafoes 

cÍass classes 

box boxes 

watch watchaes 

bush bushas 

CoUntry CouUnlries 

day days 

key kews 

boy boys 

guy guys 

Ftry the Frys [> 2.36] 
Kennedy the Kenriedys 
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Luật chính tả bất quá tác 

Một vài phần cuối -f/fa nhận 

Thay đổi nguyên âm nằm phía trong : 
Danh từ số nhiều với 

Không thay đểi 

Số nhiều tiếng nuớc ngoài 


-Vos:  Wile WiUes [> 2.23] 
man men [> 2.26] 
-an 0x 0xen {b 2.26] 
sheeD sheep [> 2.27] 
aralysis analyses [>z 254] 


2.21 Cách phát âm của danh từ số nhiều theo qui tắc 


Qui luật phát âm cũng giống như qui luật dành cho động từ có 
qui tắc ngôi thứ ba số ít ở thì hiện tại đơn giản [> 9.7]. 


g/¿ sau /# 


tị 


Iị 
nguyên âm + #¡ : 
nguyên âm 


chiefs, coughs, froofs [2.23] 
cakes, ƒforbs, knocks 

đrops, taps, Íqpes 

pets, pockets, shkiris 
depfhs, nonths, myths (2.22] 
tubs, Hibes, uerbs 

f#iends, hands, roads 

bags, dogs, Ìegs 

bells, tabies, todÌls 

(TOP.S, Y€@11S, nG71€§ 
Ì©€SSONS, Dens, SDOO?+S 
songs, sfings, tongues 
chairs, doors, tuorkers 

}€S, LUqyS, t0indous 


Hãy để ý rằng e không được phát âm trong những phần liệt kê 
trên đây khi số nhiều tận cùng bằng -es : eakes, ciothes, siones, 


tapes, tubes. 


Danh từ tận cùng theo n 


phát âm ñzí 
1d: 
/d5Í : 
l1: 
TP: 
lSƒ : 
/ks!: 


hững cách sau đây được thêm một vân 


Ht026§, HOÏSẴGS, ñOS€S 
bridges, oranges, pages 
bushes, crashes, díshes 
maíches, patchos, speeches 
biises, cÏasSẴGS, mdSS€S 
aves, bœes, fqxes 


2.22 Danh từ với luật chính tả có qui tắc / cách phát âm bất qại tắc 


Phần cuối của những danh từ sau được phát âm /z/ ở số nhiều : 
bathas, nìouths, oatlhis, paths, truths, toredths, youths, 
Số nhiều của ®ouse (houses) được phát âm /hauziz/ 
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Số (ít và nhiều) 


2.23 Danh từ với hật chính tả và cách phát âm bất qui tắc 


Mười ba đanh từ sau đây tận cùng bằng ~ƒ hoặc -ƒ#œ (phát âm 
(f0 ở số ít đều được viết với -ues ở số nhiều (phát âm /vz/ : 
caiƒ / caÌUes . .. ¿ 
eƑ / elues -+‡ ~hý Š ~Ả v>4. xbA bx+ và Cà 5 A0)" ke ~ x 
halƒf j halues 
knife J kniues 
ledƒf í leques 
tiƒe J liues 
todf } loques : 
self j selues ' ¬ˆ 
shedf / sheques k : + bo, + >x 
Shelƒf j shelues 
thieƒf í thieues 
LUÏƒ@ j tUiUes 
tuoÏƒ / tuolbes 
Những danh từ sau đây có cách phát âm số nhiều có qui tắc và 
bất qui tác : `. 
đuorƒ ( duarƒfs hoặc dioqrues  Á Y. { te j 9g 
hooƑ / hoofs hoặc hoores ; 
§Cœrƒ Ì scarfs hoặc scarues - `. 
t0hqrƒ ( tpharƒs hoặc tuharues vj 3. + te ax~ 


Nhưng hãy đề ý đến những danh từ có luật chính tả theo qui 
tắc sau đây, nhưng chúng đồng thời có cách phát âm theo qui 
tắc và bất qui tác ở số nhiều (/fs/ hoặc /vs/). 

handkerchief | handkerchiefs 

rodƒ  j roofs 


2.24 Danh từ số nhiều tận cùng bằng -'s 


Có một vài trường hợp trong đó 's thường được sử dụng để 
thành lập số nhiều : 
—- Đau những chữ: Wøfch yœz psand q%s: 

Hãy để ý đến những chứ p và q của anh. 


Những từ sau có số nhiều thường được thành lập bằng cách 
thêm vào's` nhưng ˆs cũng có thể sử dụng : 


— Năm : the 1990 s hoặc 1890°s 
the 1980 s or 19801 
- Từ viết tắt : VIPs hoặc VIP's 


(Werny Important Persons : 
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Nhân vật rất quan trọng) 

MPs hoặc MP 

(Mermbers oƒ Parliament : Nghị sử)" 
Chữ s cuối là chứ thường. 


2.25 Danh từ số nhiều tận cùng bằng -o 


Nhiều danh từ sử dụng thường xuyên (echo, hero, poiq¿o, tonud£o) 
tận cùng bằng - ø được viết - oes ở số nhiều. Những từ sau đây 
được viết với - oes hoặc - 0s : buƒffaio, cargo, convmando, grofto, 
halo, mosquifo, tornado, uolcœno. Tất ca những phần cuối này 
đều được phát âm /202/. 


Những danh từ sau có số nhiều tận cùng bằng - 0s : 

_ Tanh từ tận cùng bằng nguyên âm + -~ ø hoặc hai ø : bamboos, 
folios, bangaroos, ordforiOS, radios, stidios, Uideos, 200S, 

— Chữ viết tắt : kilos (kilograms) ; phoíos (photographs). 

— Những danh từ âm nhạc gốc tiếng Ÿ : concerfas, pianos, solOs, 
80prdnos. 

_ Danh từ riêng : Eskimos, Filpinos. 


2.26 Luật chính tả bất qui tắc : 
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Thay đổi nguyên âm phía trong (ở giữa) 


Những danh từ sau thành lập số nhiều bàng cách thay đổi 
nguyên âm giữa (đây là những từ còn tôn tại xuất phát từ tiếng 
Anh cổ) : foo¿ifeet, goose j geese, iouse Í lice, nuữn Í nuen, 105G 
j mice, tooth: Í teeth, tuonvart ( omen. Danh từ kép với -ntan 
hoặc —tooman (tiếp vị ngữ) thành lập số nhiều với - nen hoặc 
-gÐomen ; policman Í policemen, policeuomidn | poÌiCGLUOn\eTi. 
Cả man và men trong những danh từ kép như thế (nhưng 
_qpomam. / toomen không phải) thường được phát âm /man/. 


Một vài từ cổ còn sót lại gôm những danh từ có số nhiều tận 
cùng bằng - en : brother| brethren, chủad í chíildren, œxÌ ven. 
Brethren. được sử dụng trong những ngữ cảnh tôn giáo ; nếu 
không bro£hers thường là số nhiều của ðrother, 


Penny có thể có số nhiều (có qui tác) là pennies khi chúng ta 
ám chỉ đến những đồng xu riêng lẻ Œen pennies) hoặc số nhiều 


tập hợp, pence khi chúng ta ám chỉ đến số lượng toàn bộ 
(tenpence). 


Số (Ít và nhiều) 


2.27 Danh từ với cùng một hình thức số ít và số nhiều 


Một vài danh từ không thay đổi về hình thức. Chúng bao gồm : 
— Tên của một vài thú vật, chỉm và cá : đeer, Srouse, mackerel, 

piqice, salmon, sheep, troui, 

Thís shetp Íx from Austrdlia. These sheep dre from Auatrdlia 
— Crdƒt uà qirerdft / houercroft | spoeecrdft 

The craqft wưs sunk., All the craƒi were sunb, 
Nhưng so sánh : : 

Arix dnd crdfls drc part oƒ the curriculum. 

Nghệ thuật và môn thủ công là một phân của chương trình. 
— Một vài danh từ mô tả quốc tịch : a Chinese, œa Suiss, a 

Vietnamese [> App 491. 

He íx d Vietnamese. The Victtamewe dc nofed for their cookery. 

Ông ấy là người Việt. Người Việt giỏi về gia chánh (nấu ăn). 
Hãy để ý đến tên một vài loại cá có thể có dạng số nhiều theo 
qui tắc : 

NHerringx were (hoặc Herring were) once Uery pientifut. 

Có dạo có rất nhiều cá trích, 
Fish: là số nhiều bình thường của fïs& (số it), nhưng ƒïsites cũng 
có thể được sử dụng, đặc biệt là ám chỉ đến những loài cá. 

My goldfish hưs died. tone) : 

Con cá vàng của tôi đã chết. 

My goldfish huve died. (wore than one) : 

Những con cá vàng của tôi đã chết. 

Yo¿ lÌ see many hinds oƑ fish(es) in the fish market, 

Bạn sẽ thấy nhiều loại cá tại chợ cá. 


2.28 Danh từ tập hợp + động từ số ít hoặc số nhiều 
2.28.1 Danh từ tập hợp có số nhiều 
Một vài danh từ tập hợp như œuđience, class, clab, conmittee, 
C0npdny, congregdtion, councll, creio, crolud, fưmily, gang, 
80Uernment, group, jury, nob, stqff, team và union có thể được 
sử dụng với động từ số ít hoặc số nhiều. Chúng là số ít và có 
thể kết hợp với đại từ quan hệ :øich / tha và được thay thế 
bằng ¿ khi chúng ta xem chúng như những từ không ngôi thay 
cho cả nhóm : 
The preseni4 goyernment, which huunY been in pouer long, ís 
tryùng to controi inflation. HỆ isnY hưUing màụch suocess, 
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Chính phủ hiện nay, chính phủ mà chưa nắm quyền được 
bao lâu, đang cố gắng kiểm soát nạn lạm phát. Hiện chưa 
được thành công lắm. 
Chúng là số nhiều và có thể kết hợp với „o và có thể được 
thay thế bằng #hey hoặc ¿hem khi chúng ta xem xét theo hướng 
mang tính cách cá nhân, như thể những cá nhân đã tạo nên 
cả nhóm. 
The gernumemt, who are looking for q quich 0ictory, are calling 
for agenerdal clection soon. They expect to be re-elected, A lo‡ 
oƒ people œre giuing them their support. 
Chính phủ mà đang tìm kiếm một thắng lợi nhanh chóng 
đang kêu gọi có được một cuộc tổng tuyển cử trong một thời 
gian ngắn. Họ hy vọng được tái đắc cử. Nhiều người đang 
ủng hộ họ. 
Những danh từ tập hợp này cũng có thể có hình thức số nhiều 
có qui tắc. 
Gœernments in qÌl countries are (rying to controi inffafiort, 
Chính phủ trong tất cả những quốc gia đang cố gắng kiểm 
soát lạm phát. 
Đối với những danh từ số nhiều với nghĩa tập hợp (he uuorhers) 
([> 3.19.4]. Một số danh từ riêng (oo6aii teams) có thể được 
sử dụng như danh từ tập hợp : 
Arsenal is / dre pÏqying quay on Saturddy. 
Đội Arsenal sẽ chơi vào ngày thứ Bảy. 
2.28.2 Danh từ tập hợp không có số nhiều 
Những danh từ tập hợp sau không có số nhiều có qui tắc, nhưng 
có thể được theo sau bởi động từ số ít hoặc số nhiều : ¿he 
œristocroacy, the geniry, the proleteriœ, the nuqority, the 
minority, the public, the youth oƒ toddy. 
Giue the public uuhat ữ wands | (hey wdr. 
Hãy cho dân chúng điều họ muốn. 
Offspring không có số nhiều, nhưng có thể được theo sau bởi 
động từ số it ám chỉ đến một hoặc theo sau bởi động từ số nhiều 
để ám chỉ số nhiều (nhiều hơn một). 
Her d[fspring is like her in euery respect. (một đứa con} 
Her dfspring œe like her in euery respect. (nhiều hớn một) 
Con cháu bà ta giống bà ấy về mọi phương diện. 
The youth dƒ today (tất cả những thanh niên) không nên bị lam 
với œ/ the yo¿£h (một thanh niên) có đạng số nhiều thông thường 
youths : 


Số (ít và nhiều) 


The yodtht dƒ today is / are better oƒƒ thơn tue used to be, 
Thanh niên ngày nay giàu có hơn chúng ta trước kía. 
The uuitness said he sau a yoath [five odths outside the shơp. 
Nhân chứng nói rằng ông ta thấy một thanh niên / năm 
thanh niên ở phía ngoài cửa hàng. 
Youtlt (một giai đoạn của cuộc sống) được sử dụng với động từ 
SỐ IÊ : 
Yuudh is the từme for action ; dục ñš the tỉme for repose, 
Tuổi trẻ là giai đoạn để hành động. Tuổi già là thời kỳ nghỉ 
ngơi. . 


2.29 Danh từ tập hợp + động từ số nhiều 


Những danh từ tập hợp sau phải được theo sau bởi động từ số 

nhiều ; chúng không có số nhiều : cq/e, the ciergy, the miLitary, 

people, the poÌice, stuine, UeFmin : đà: h2 hơn tra mm — Ự 
Some people dre neuer saÈisfied. Ệ xa, TKU,  ửn 
Một số người không bao giữ cảm thấy thỏa mãn. ` 
The police / the military have surrounded the building. 
Cảnh sát / Quân đội đã bao vây tòa nhà. 

Peopie không nên bị lầm lẫn với a / £he people, có nghĩa là * 

một quốc gia" hoặc "một bộ lạc" là danh từ đếm được. 
The Brilish are œ sea-fring people. 
Người Anh là một dân chuyên đi biển, 
The English - speqbing peoples share q contmơn language. 
Những dân tộc nói tiếng Anh có cùng một ngôn ngứ. 

Đối với ¿he + tính từ + động từ số nhiều (he biind) 

[> 6.12.2]. 


2.30 Danh từ với hình thức số nhiều + động từ số ít 


Những danh từ sau, mạc đầu ở hình thức số nhiều, luôn được 
theo sau bởi động từ số ít : 
~ Danh từ netus : 
The news on TV is aÌtbqys depressing. 
Tỉn tức trên TV luôn luôn làm thất vọng. 
— Trò chơi : biiiards, botuls, darts, doniinoes 
BHHeưds is becoming more and more populơr. 
Bi-a ngày càng trở nên ưa chuộng. 
~ Tên của những thành phố như : Á£hens, Brusseis, Napias : 
Athens has grotun rapidly in the past decade, 
Athens đã phát triển nhanh trong thập niên qua. 


89 


2 Danh từ 


2.31 Danh từ với hình thức số nhiều + động từ số ít hoặc số nhiều 


Những danh từ tận cùng bằng -¡cs đi theo động từ số ít : 
qthletics, gyntnastiCs, linguistics, nathemdtics và phịysics, 
Muthermdtics ix œ conupulsory subJect gt school. 
Toán là một môn bắt buộc tại trường. 


Tuy nhiên, một số từ tận cùng bằng - /cs như œeostics, 
econonics, ethics, phonefiecs và staHstics có thể đùng với động 
từ số ít hoặc số nhiều. Khi liên hệ đến một môn học (aeœsfics : 
một môn khoa học nghiên cứu về âm thanh), động từ phải ở số 
Ít : 

Acowstics ís a branch oƑ physics. 

Âm học là một ngành (nhánh) của vật lý học. 

Khi ám chỉ đến một vật cụ thế (acous£¿cs : chất lượng âm thanh) 
động từ phải ở số nhiều : 

The qcowxttcs tr the Festival HuÍl are extrenvely good. 

Chất lượng âm thanh tại hội trường Festival cực kỳ hay. 
Danh từ có hình thức số nhiều mô tả những chứng bệnh nhận 
động từ số ít : 

German meaxley ïš q qngerous disease for pregndti (00I€n. 

Bệnh sởi là một bệnh nguy hiểm đối với phụ nữ có thai. 


Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể sử dụng động 
từ số nhiều : 
Mưưmjns đre (or ‡S) fdiriy rare ín @lUl1s. 
Bệnh quai bị tương đối ít xây ra với người lớn. 
Một vài danh từ có hình thức số nhiêu có thể được xem như 
đơn vị riêng lẻ (+ động từ số ít) hoặc một tập hợp (+ động từ 
số nhiều). 
Ví dụ : borrqcks, belious, crossroads, gaÌÌous, gastuuorks, 
héaqdquarter, kennels, series, species Uà tuorks (ƒactory). 
- Đơn vị riêng lề: Thủy speciex 0ƒ rose iš 0ery rare. 
Loại hoa hông này rất hiểm. 
- Nhiều hơn một :  There arethousands oƒ species oƒ butlerflies. 
Có hàng ngàn loại bướm. 


Từ means (phương tiện, cách để đi đến đích) có thể được theo 

bởi động từ số ít hoặc số nhiều, phụ thuộc vào từ đi trước nó : 
All means have been used to get hím to change hís mìnd., 
Tất cả các cách đã được áp dụng để làm cho ông ta thay đổi 
ý kiến 


Số (ít và nhiều) 


HC tH€dix É SfiÙl tơ be tried. 
Người ta vân còn thử một cách. 


2.32 Danh từ với hình thức số nhiều + động từ số nhiều 


Những danh từ chỉ có hình thức số nhiều (+ động từ số nhiêu) 
là : 
- Những danh từ có thể kết hợp với œ pdir øƒ 
[> App 5.8] 
My trarsers are torn. 
Quần tây của tôi bị rách. 
Khi sử dụng với ø pdir of, những từ này có động tử số ít. 
A pair dƒ gÌasses coxx quite œ lof these dqys. 
Ngày nay một cặp mắt kính thì rất đắt tiền. 
Một số từ này có hình thức số ít khi được sử dụng trong danh 
từ kép : pyjdma /op, trouser lag : 
Where did Ï put nty nyiama top ” 
Tôi để áo (pyjma) ở đâu nhỉ ? 
~ Một số từ chỉ có ở số nhiều và được theo sau bởi một động 
từ số nhiều : Một số danh từ này bao gồm : Anfipodes, 
belongings, brains (chất xám =_ intellect) ciothes, 
congraiiiiatiors, eqrnings, goods, greens (rau quả tươi = green 
uegetables), lodgings, looks (về bành bao = good iooks), megs 
( tiền = mmoney hoặc tài sản = moferidl) possessions, odis, 
odds (trong cá cược), œứskirts, particulars, quarters (chỗ ăn 
ở = qccommo dalion) remains, riches, siairs, suds, 
surroundings, thanhs, troÐics, 
AlI nuy belongingx đức ìn thịs bng. 
Tất cả đồ đạc của tôi ở trong cái giỏ này. 


2.33 Danh từ với nghĩa số ít và số nhiều khác nhau 


Một số danh từ có nghĩa ở số ít và số nhiều khác nhau. Những 
ví dụ tiêu biểu : 


gir (không khÔ/ œirs (điệu bộ màu mè) 
øsj: (tro)/ œshes (tro hòa táng) 
content (nội dụng)/ contents 

(sự hài lòng) (những người bỏ phiếu thuận) 
custơn (phong tục)/ customs (thuế quan) 
dưmage (sự thiệt hại)(  đamages (tiền bôi thường thiệt hại) 
drmuer (ngần kéo)/ draoers (quân đùi) 
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Rnd (quỹ)/ ưnds (tiền của) 

giass (thủy tỉnh)/ điasses (kính đeo mắt) 

took (cái nhìn)/ tooks (vẻ ngoài) 

manner (cách, dáng)/ nuưnners (phong tục, tập quán) 
minute (phút)/ minutes (biên bản} 

pain (sự đau đón)/ pains (nỗi khó nhọc) 

scœe (hệ thống chia độ)/  scaies (cái cân) 

sauing (sự tiết kiệm)/ sœu¿ngs (tiền tiết kiệm) 
speciacie (cảnh tượng)/ specfacies (kính) 

séep (hước đì)/ s#ens (biện pháp), (cái thang xếp) 
tưork (công việc) tuorbs (xưởng, nhà máy) 


Thỉnh thoảng nghĩa của chúng rất khác nhau (air/airs), thỉnh 
thoảng chúng lại có nghĩa rất gần gũi với nhau (nd / funds). 
One smalÍ siep for man ; one gian! ledp for manhind., 
Một bước nhỏ cho con người ; một bước nhày vọt cho cả nhân 
loại. 
You can only reach that cupboœrd uỉth d nai Qƒ xteps. 
Bạn chỉ có thể với tới cái tủ đó bằng một cái thang xếp 


Dĩ nhiên, những danh từ đếm được ở trên có số nhiều của riềng 
chúng : điríy looks, fiue minutes, sharp pains, F00 s‡eps, V.V... 


2.34 Danh từ có số nhiều gốc tiếng nước ngoài 


Thường chúng ta có khuynh hướng làm cho tất cả những danh 
từ hòa hợp theo những qui luật thông thường về phát âm và 
luật chính tả của danh từ số nhiều trong tiếng Anh. Danh từ 
càng được sử dụng thường xuyên, điều này càng có khả năng 
xây ra. Một số người nói tiếng Anh bản xứ tránh sử dụng danh 
từ số nhiều gốc nước ngoài trong ngòn ngữ nói hàng ngày và 
chỉ sử dụng chúng trong những ngữ cảnh liền quan đến khoa 
học và kỹ thuật. 


2.34.1 Danh từ gốc nước ngoài với số nhiều đã được Anh hóa 


qÌbun: ( dibums, qpparalis ƒ qppargdfuises, genius Í geniuses. 


2.34.2 Danh từ với số nhiều mang gốc nước ngoài hoặc được Anh hóa 
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~ S : cacfus / cac Í cacfttses ; — q: qntenna | antenn.qe Í aqifennqs ; 
- #X/ + # : index( indices j indexes, qppendix / qppendices | 
qbpendixes ; 


- tn : mediu?mt | medi(q Í nediUs ; ¬ on ; qutorndfon | đifomadta 
¡ mrtorndfons 


Số (í† và nhiều) 


-£H : Í~ eqM : qdieu j qdieux J adieus, pÌqteœ Ì Ppialeqs í pialeœux 
(/z/) 

Những danh từ số nhiều được hoán đổi có thể có ý nghĩa khác 
nhau : an¿ennae là một thuật ngữ sinh vật, qu/enras có thể mô 
tả một ăng ten radio, 


2.34.3. Danh từ chỉ với số nhiều gốc nước ngoài 

- 6 : dưng / dlmni ; ¬ d : qunnng j dÌu1nne 

0N : sinahưm | sirdfQ ; « ÍX : (andlysis 7 đ?dÌySG8 

- 01: Criterion j criteria 

Media + động từ số ít hoặc số nhiêu được sử dụng ám chỉ đến 
giới báo chí, truyền hình, v.v... dơư sử dụng với động từ số ít 
hoặc số nhiều ; agendz là hình thức số nhiều gốc nước ngoài 
được sử dụng như danh từ số ít trong tiếng Anh với số nhiều 
thông thường : qgendas, 


2.35 Danh từ kép và số nhiều của chúng 


2.3.1 Số nhiều chủ yếu ở thành phần cuối 

Khuynh hướng chung là : 

— Đặt tiếp vị ngữ số nhiều (- s, - øs, v.v...) vào danh từ thứ 
nhì trong tổ hợp danh từ + danh từ ; boyfriends, fuuer 
shops, nuafchbaxes, v.v... và trong tố hợp danh động từ + 
danh từ : /#ying pans. 

— Đặt tiếp vị ngữ số nhiều vào danh từ : onfookers, loobers - 
0n, Ðqssers — by, 

~ Đặt tiếp vị ngữ số nhiều vào từ cuối khi không có danh từ 
nào cả : öreakdouns, forgef - me — nofs, 8roton. — t4ps, iqy-off3, 
V,V.., 


2.35.2 Số nhiều nằm trong thành phần thứ nhất cúa danh từ kép 
qdíiornecy generdl Ì d(IoOrHeys generdl, cowrt — martiql ! cowrtts — 
mariiqÍ, nan — oƒ — t0dr | men - 0ƒ — tuạr, mother — ín ~ Ìqnn j 
tmothers— ín ~ latu (nhưng tn iaos khi ám chỉ chung : Oưt ín-laws 
qre siqytng tuith us : Cha mẹ vợ đang ở lại với chúng tôi) ; nro‡qry 
public Í notdrics pưbÌic ; spoonful J spoonsful (hoặc SpoonHiy). 


2.35.3. Số nhiều ở thành phần đầu và cuối 
Khí thành phân đâu là man hoặc ooman, thì cả hai (thành 
phần) đều thay đổi : man student ( men studenf ; t0oman 
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student j women sfudenfs nhưng hãy để ý đến danh từ kép với 
lady : lady friend † lady [riends. 
Những danh từ kép khác với man và tuoman thành lập số nhiều 


ở từ thứ nhì mà thôi : mdn ~ edters, manholes, tuonaan — hafers, 
v.v. [> 2.10.9] 


2.36 Số nhiều của những danh từ riêng 


Những họ số nhiều chỉ có khi chúng ta ám chỉ đến gia đình : 
+—sr The A(kínsoms / The Fryx are coming to dinner, 
Gia đình Atkinson/ Gia đình Fry sẽ đến dùng bứa tối. 
+~es: They're foreuer trying to heep up tuỉth (he Joneses. 
Họ mãi cố gắng theo kịp với gia đình Jones 
(láng giềng của họ). 
Những ví dụ khác với danh từ riêng : 
They are threc Janex and two Hdfrys ỉn oúr fanttkt. 
Có ba cô Jane và hai anh Harry trong gia đình chúng tôi. 
We re hqd two very cold Junudrys im a roio (không được dùng — 
¡es > 2.20]. 
Chúng tôi đã liên tục gặp hai thắng giêng rất lạnh. 
Chúng ta không thêm ~/e)s vào cách viết của danh từ riêng nếu 
điều này gợi lên một cách phát âm sai : fhree King Louis, the 
Dumas, futher and son, 


2.37 Số và số nhiều của chúng [> App 47]. 


2.37.1 Dozen(s), hundred(s), v.v... 
Từ đozen và những con số không thêm - s khi sử dụng trước 
danh từ số nhiều : (do đozen eggs, three hundred men, ten 
thousandl pounds, v.v... Chúng có - s khi đi trước øƒ (khi con số 
không được xác định). 
Hundredv dƒ people are going to the demonstrdtion, 
Hàng trăm người gia nhập đoàn biểu tình. 
Thdnds g[ poundš hauc been spent on the neto hospitqi, 
Người ta đã bỏ ra hàng ngàn bảng Ảnh vào hệnh viện mới. 
Il saidt ¡† tuas q secret but she's told đozens dƑ neonle. 
Tôi đã nói rằng đó là một bí mật nhưng cô ta đã kể cho hàng 
chục người. 
2.37.2 "Một lượng tổng quát" 
Khi ám chỉ đến "một lượng tổng quát", chủ ngử số nhiều được 
theo sau bởi một động từ số ít, sự ám chỉ có thể là : 
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Thời lượng: — Three weeks ísơ long từme tơ Ludit for an nsuuer, 
Ba tuần để chờ đợi cho một câu trả lời là một 
thời gian dài, 

Số tiền : Two luưtdred pottrdš is a lot to spend on q dress. 
Hai trăm bảng Anh cho một cái áo đâm thì quá 
nhiêu. 

Khoảng cách : F@y mifex is a long toạay to toaÌb ín a day 
Đi bộ 40 đậm một ngày quả là một quãng đường 
xa. : 


2.38 Hai danh từ được nối bằng "and" 


Những danh từ thường đi chung với nhau như baeon and ©8869, 
breddt and butter, cheese and tuine, fish and chíps, lemon. and 
oiÌ, tripe qnd oncons, sơusqges) and mash được sử dụng với 
động từ số ít khi chúng ta xem chúng như những đơn vị riêng 
lẻ (thống nhất). 

Những tổ hợp danh từ dạng này có một trật tự từ nhất định : 

Kich and chíp í a popular nueal in Britain. 

Cá và khoai tây chiên là một bữa ăn phổ biến ở nước Anh. 
Nếu chúng ta xét chúng "riêng lẻ", chúng ta phải sử dụng động 
từ số nhiều. ° 

Fixh and chỉịps mauke q good' nedl. 

Cá và khoai tây chiên (hợp) làm thành một bữa ăn ngon. 


v2 
Giống 
2.39 Những điểm tổng quát về giống 
người : man, aector he 
WOrhan, aclress she 
guest, student, teacher he hoặc she 
động vật : bưil, cow # 
đồ vật chaïr, tabie jt 


Trong nhiều ngôn ngữ tại châu Âu, những danh từ chỉ đồ vật 
như 6ooÈ, chơir, radiío, tabie liên hệ với giống. Có nghĩa là về 
mặt ngử pháp chúng được phân loại thành giống đực, giống cái 
hoặc giống trung, mặc đầu thường thì giếng ở đây không liên 
hệ với giới tính. Giống về phương điện ngữ pháp hâu như không 
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liên quan đến danh từ trong tiếng Anh. Nó chủ yếu liên quan 
đến đại từ nhân xưng, khi sự phân biệt tập trung vào he, she 
và ¿, tính từ sở hứu “is, ñer và i¿s [> 4.1]; và đại từ quan hệ, 
khi chúng ta phân biệt giữa t0ho, tohích (> 1.2]. Những định 
ngữ [> 3.1] chúng ta sử dụng không thay đổi theo giống khi 
đứng trước danh từ. Chúng ta ám chỉ đến q man, a tUontgn, 
bơx, the mứn, the tuoman, the boX, nuany Hì€h, HUY LUOHL€H, 
many bœves, 


2.40 Nhận biết giống đực và giống cái dựa vào danh từ 


Một vài danh từ được thay thế bằng đại từ giống đực hoặc giống 


cái, hoặc ¿/. Sau đây là một số ví dụ : 


2.40.1 Danh từ đối nghĩa (tương phản) mô tả người 
(có thể được thay thế bằng he/ she). 


bachelor (người đàn 
ông chưa vợ) 


/ 


spinstcr (người phụ nữ 
chưa chồng) 


boy (contrai) / gừi (con gái) 

brother (anh, em trai) / sís¿er (chị, em gái) 

futher (cha) í mother (mẹ} 

gentleman (quí ồng) / tady (quí bà) 

grandƒfather (ồng nội / grandmother (bà nội 

hay òng ngoại) hay bà ngoại) 

grandson (châu trai) / granddaœughter (châu gái) 

husband (chồng) / uuiƒe (vợ) 

hìng (vua) / gueen (hoàng hậu hoặc 
nữ hoàng) 

nan (đần ông) / uuonman (đần bà) 

monb (vị tụ sĩ) / nun (nữ tu sĩ) 

Mr. (ông) / Mrs. (bà) 

nephero (cháu trai) ị niece (cháu gái) 

sử (ngài, đức ông} / madam (bà, đức bà) 

son (con trai) / dmghter (con gâi) 

necie (bác, chú, cậu) / œn£ (dì, thím). 


2.40.2 Danh từ đối nghĩa mô tả động vật 
(thường có thể được thay thể bằng "It'). 
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bu (bò đực} / coiø (bò cái} 
coch (hoặc roosfer) / hen (gà mái) 
(gà trông) ‹ 
dog (chó đực) / bitch (chó câi) 


Giống 


gander (ngỗng đực) / Øoose (ngỗng cái) 
pig (heo đực) / Soi (heo cái) 

ran: (cữu đực) / etoe (cừu cái ]a: 
sứqlion (ngựa đực) / mmare (ngựa cái) 


2.40.3. Tiếp vĩ ngữ "~ ess" và những dạng khác chỉ giới tính/ giống 


Cách thông thường chỉ giới tính hoặc giống là thay đổi phần 
cuối của danh từ giống đực với tiếp vĩ ngữ "~ ess", 


œctor (nam diễn viên) / actress (nữ diễn viên) 

god (thần) / goddess (nữ thần) 

heir (người thừa kế) / heiress (người thừa kế nữ) 
host (chủ nhà) / hostess (bà chủ nhà) 
prince (hoàng tử) / princess (công chúa) 
Stetuard / Sứ@tudrdess 

(tiếp viên hàng không) (nử tiếp viên hàng không) 
tuaiter J tuditress (nữ phục vụ) 


(người hầu bàn phục vụ) 

Sự phân biệt như thế ngày càng trở nên ít hơn. Những từ như 
œu¿hor instruecfor và manager ngày nay thường được sử dụng 
cho cả hai phái. Một số từ như poefess đang dần đàn được bỏ 
đi bởi vì chúng được xem như mang tính chê bai, miệt thị bởi 
cả hai phái, Trong một số trường hợp, tiếp vĩ ngứ - ess dùng 
cho những động vật giống cái. 


‡eonard (báo đực) / ieopdrdess (báo cái) 
tion (sư tử đực) / lioness (sư tử cái) 
tiger (cọp đực) / tigress (cọp cái) 


Hoặc he- / she- (được nhấn mạnh) được sử dụng như tiếp đầu 
ngứ ' 

he - goœ (đệ đực) / She - goœ† (đề cái) 

oøÏƒ (sói đực) / Sbe — tooÏƒ (sói cái) 

Sự ám chỉ tương tự cũng có thể được thực hiện với những phần 
cuối khác : 


bridegroơm (chú rể) / bride (cô dâu) 

hero (anh hùng) / heroine (nữ anh hùng) 

tađ (chú bé) / #ass (cô bé) 

tandiord (chủ nhà) / taudiady (bà chủ nhà) 

maje (giống đực) / femule (giống cái) 

tyasseur (người đàn / Ttasseuse 

òng làm nghề xoa bóp) (người đàn bà làm nghề xoa bóp) 
usher / usherette - 
(người chỉ chỗ ngồi) (người đàn bà chỉ chỗ ngồi) 
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tuidœøer (người đàn ông / tuídœu (người góa phụ) 
vợ mất) 


240.4 Nhận biết giống đực và giống cái hằng "man", *woman" v.v... 

Một vài danh từ tận cùng bàng -mơn chỉ giống đực : dustntdn, 
policeman, postmrơn, salesman. Những từ khác, tận cùng bằng 
-_tœnan, chỉ giống cái (phụ nữ) : policeman, posttoomdrt, 
salestoommm. Một vài danh từ như chưirman có thể sử dụng cho 
đàn ông và phụ nữ. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng 
những từ như z+œie† (người mẫu) [> 2.10.9] và nưrse (y tá) ám 
chỉ đến phụ nữ và ƒưdge (quan tòa) và :oresiler (võ sĩ đô vật) 
chỉ đàn ông. Nếu không phải như vậy và chúng ta muốn chú ý 
đến nó, chúng ta có thể nói ma/e model hoặc a male nurse hoặc 
a u0oman judge hoặc tuomedn turesfler, 


2.41 Nhận biết giống đực và giống cái thông qua đại từ 


Với nhiều danh từ chúng ta không biết là giống đực hoặc giống 
cái mãi cho đến khi chúng ta nhận được đại từ. 

ÄÂy accœmtơm says he is mouing hís office. 

Người kế toán của tôi nói rằng anh ta sắp di chuyển văn 

phòng của anh ta. 

My doctœ says she is pieqsed t0ih my pTOgSTeSS. 

Bác sĩ của tôi nói rằng bà ta hài lòng với sự hồi phục của tôi. 
Điều này áp dụng với những danh từ như : du, ar£isi, corrtrade, 
cook, cœsin, doriing, dear, doctor, enemy, ƒOrelguor, f#ữiend, 
guest, jœurnalist, [quuyer, Iibrarian, nuusician neighbour, orphan, 
œpner, parcnt, pŒsengcr, person, pupil, relation, reldtiue, 
scientis, singer, speaker, spouse, sinurnEer, síudent, teoacher, 
tarist, trưueller, 0isttor, toriter. 


Thỉnh thoảng để nhấn mạnh sự chọn lựa này, chúng ta dùng 
cả hai đại từ : 
Tƒ a dudcmt toants more infOrmudiiơn, he or she shoauld qppÌy ímn 
tortting. 
Nếu sinh viên nào muốn biết thêm tin tức, anh ta (cò ta) 
nên viết đề hỏi. 
Tuy nhiên điều này càng ngày càng ít được chấp nhận hơn. Có 
khuynh hướng là dùng số nhiều để tránh việc sử đựng cấu trúc 
này [so sánh > 4.40]. 
Siuiemts toho toant more inf@rmation should appby En trHtg. 


Sở hữu cách 


Sở hữu cách 
2.42 Hình thức sở hữu cách 
Thêm 's vào danh tì số ít chỉ người chữd — + %: chíld's 
Thêm 's vào danh từ số it chỉ người tận cùng bằng -s äClrASS + 'S : aciress'S 
Thêm 's vào danh từ số nhiều bất qui tắc chỉ người chidren + 's :chiidran's 
Thêm 's vào danh từ số nhiều chỉ người tận cùng bằng gửis + ':gửig' 
Thêm 's vào môi số tên tân cùng bằng -s James + s:Jatmes's 


2.43 Sự tồn tại của sở hữu cách trong tiếng Anh ngày nay 


Hình thức liên quan đến cách duy nhất dành cho danh từ còn 
tồn tại trong tiếng Anh là sở hứu cách {man %), thỉnh thoảng 
được gọi là the possessive case hoặc the PoSsessive form. 
Phần cuối của sở hữu cách với -es đối với tnột số nhóm danh 
từ trong tiếng Anh cổ còn tồn tại trong tiếng Anh ngày nay 
dưới đạng 's (gpos¿rœhe s) dấu nhấy lửng đối với một số đanh 
từ số Ít và s” (s apostrophe) đối với một sð danh từ số nhiều, 
nhưng cách sử dụng mang tính hạn chế. 


2.44 Cách thêm 's và s'” 


Chúng ta thường sử dụng 's và s” đành cho người và một số 
động vật [> 2.48]. Dấu hiệu của sở hữu đứng trước danh từ mà 
. nó ám chỉ. Tuy nhiên, nó cũng có thể hiện được sử dụng mà 
không cần đến danh từ [> 2.51] 
TÌỊ go in FrankX car and you can go ín AlanX. 
Tôi sẽ đi bằng xe của Frank và bạn sẽ đi (bằng xe) của Alan 
Qui luật đơn giản nhất để nhớ là : thêm 's vào bất kỳ danh từ 
chỉ người nào trừ trường hợp số nhiều tận cùng bằng -s, trong 
trường hợp này chỉ thêm dấu phẩy lửng ('). Trên thực tế, điều 
này có nghĩa là : 
2.44.1 Danh từ chung số ít và số nhiều và những tên không tận pùng bằng 
-8: 
- Thêm 's vào đanh từ số ít và những tên không ;¿r :3ng bẰng 
8: 
achil's dreơm, the dog's kennel, Frenk's nơio Jjob, 
Nấu hai tên được nối bằng and, thêm ”s vào từ phía sau (thứ 
nhì) : 
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John qxd Marny's banh balance, Srott dad Antundsen's race 
- Thêm 's vào danh từ số ít tận cùng bằng - s : 
đt aCfreesÌs Career ; q toqiiress 's job. 
¬ Thêm 's vào danh từ số nhiều bất qui tắc 
Chiidrer"s gưmes ; the nen" club, sheeÐ ' toool, 
— Thêm dấu phẩy lửng (`) sau s của số nhiều có qui tắc 
bœs" school, giris` school, Cheltenham Ladies' College 


2.44.2 Với danh từ kép 
Với danh từ kép 's đi sau từ cuối cùng 
My sier-in-lit% father is qa pilot. 
Cha của em vợ tôi là một phi công. 
Qui luật này cũng có thể áp dụng cho những danh hiệu : 
Henry the Eighth's ntarriqges 
Đám cưới của vụa Henry đệ bát. 
The Secretary oƑ State's 0isit 
Chuyến viếng thăm của bộ trưởng bộ ngoại giao. 
Chúng ta cũng có thể sử dụng sở bữu cách đôi : 
My brother's neighbour"s sister i$ Q nưrse. 
Chị cúa người hàng xóm của anh tôi là một y tá. 


2.44.3 Cách sử dụng dấy phẩy Kmg sau những tên tận cùng bằng -s 

Chúng ta thêm 's vào những tèn tận cùng bằng -s 

Chories's qddress 

Đoris party 
Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể sử dụng ` hoặc 's 

Sĩ, Jưmnes” (hoặc St Janes)s) Padrk 

Mr .lones`s thoặc dJones”s) car 

S( Thomas's (hoặc St Thomeas's) Hospitql 
Dầu cho chúng ta viết những sở hữu cách trên như thế nào đi 
được, chúng ta vẫn thường phát Am là /iz/. Với một số tên (đặc 
biệt là nổi tiếng) tận cùng bằng ~s, chúng ta thường thêm dấu 
phẩy lứng sau -s (phát âm là /s/ hoặc /iz/). 

Kedfs` tuorks ; Yedts` poetry 


Chúng ta có thể biểu thị sự sở hữu với những tên số nhiều tận 
cùng bằng -s bằng cách thêm dấu phẩy lửng ở cuối : 

the .(Joneses” houses 
Đối với những tên Hy Lạp cổ chúng ta thêm dấu phẩy lửng sau 
-s, nhưng cách phát âm không thay đổi, Archimedes' phát âm 
cũng giống như Archimcdes : 

Archimteedes" Principie 
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Chúng ta có thể đặt 's sau những từ viết tắt khi chúng dùng ở 
SỐ Ít 

đa MP 's saÌqary (a Member of Parliantent's Sdlary) 
hoặc s' khi ám chỉ đến số nhiều 

MPS' salaries 


2.45 Cách phát âm của 's và s' 


Cách phát âm 's và s” phụ thuộc vào âm đi trước đó và áp dụng 
những qui luật đành cho danh từ số nhiều [> 2.21] 

lSỈ : Geoff's hat; Jqcb)s job ; a nonth's sdlary; pd£'s handbog 
JzJ : Ben's qpinion; BủÙI"' place; Bob's house; the tuorkers" cluh 
Íz/ : aw actress's career ; the boss's office ; Mrs Page's jam 


2.46 Sử dụng 's / s”để chỉ mục đích hơn là chỉ sở hữu 


Mặc đầu sở hữu cách thường được liên tưởng với sự sở hữu 
(thường trả lời câu hỏi với W/#ose... ?), dấu phẩy lửng với s cũng 
đóng những vai trò khác. 
Cách sử dụng thường gặp : 
tather's chain 
Ghế mà ông ta thường ngồi 
Mối quan hệ + ý thích : 
Angela 's son 
con trai của Angela 
tish and chips ¡s John's farourite dish. 
Cá và khoai chiên là món John ưa thích. 


Hành động : Scoft's journey 

Cuộc hành trình mà Scott thực hiện. 
Mục địch : q gữừis` school 

Trường học dành cho nữ sinh 
Tính chất : ‹ohn's siammer 


Tật nói lắp của John 
Những cách sử dụng khác: 
Building oil rigs is a man 's tuork (Thích 
hợp cho...) 
Xây dựng những dàn khoan đầu là công 
trình của con người. 
Moazœrt is œ composer'S conposer, (được 
đánh giá cao bởi...) 
Mozart là nhà soạn nhạc của những nhà 
Soạn nhạc. 
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2.47 So sánh giữa cấu trúc với 's và s' với cấu trúc với "of" 


Cấu trúc với 's không thể được áp dụng trong trường hợp. 
the key Oƒ the door 
hoặc : £he ieg oƒ the table bởi vì chúng ta không thường sử dụng 
's với vật vô tri vô giác [> 2.10.1, 2.44]. Khi -s chỉ sự sở hữu, 
mọi cấu trúc với 's đều có thể có một cấu trúc tương đương với 
of, nhưng không phải tất cả những cấu trúc với oƒ đều có cấu 
trúc tương đương với 's 
qa man 's 0oice = the 0oice 0Ÿ q man 
Keats” poetry = the poetry oƒ Kcqfs 
Và thay vì nói ¿he Ïeg oƒ the tabie, chúng ta có thể nói ¿he fable 
leg. 


2.48 Cách sử dụng ˆs và s' với sinh vật 


Chúng ta có thể 's hoặc s” sau : 


Tên chỉ người : Gus's Restarrant ; Jones's car. 

Danh từ chỉ người : £h£ docfor's surgery ; nìan 's ƒUiire. 

Đại từ bất định : dnyone's guess ; someone`s responsibility. 

Danh từ tập hợp : the army's qduance ; the committee°s 
đecision. 

Động từ cấp cao : the horse°s stable ; the horses's stables. 

Một số động vật 

cấp thấp : œn an†`s nest ; a bee”s sting. 


Rhi chúng ta ám chỉ đến vật liệu sản xuất bởi một sinh vật, 
thường thường cần phải có 's (nhấn ở trên từ thứ nhất) : ø 
'bịrd”a nest, 'eou's mÍlk, 'lameb s toooi, v.v... Khi nguồn vật liệu 
chính là động vật bị giết, chúng ta thường không sử dụng '® 
tdấu nhấn thay đối) 

'tbeecf 'broth, 'couiuide, a ham sơndtuoích, 'sheepshin, v.v... 


2.49 Cách sử dụng `s và s' với vật vô tri vô giác 
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Chúng ta có thể sử dụng 's /s” hoặc cấu trúc với øƒ trong những 
trường hợp sau . 


Ám chì về mặt địa lý : Americals polcy, Hong Kong 
: ÑHứce 
Ám chỉ về những tô chức : /Öe European Econonie 


Comtniinity S exports 


's hoặc s' thường được sử dụng trong những trường hợp sau : 


Sứ hữm; cách 


Nhà thờ : St Paml's church 

: Cathedtrdl 

Am chỉ về thời gian: œ day ruœk ; an hœr's delay ; a 
nionth's salary ; today's TV ; a year`s 
obsence, a uueek œ tuo's time ; toO 
days" Jaurrcy 

Số tiền : tuenty dollars`' uuorth oƒ gasoline 

Thành ngử cố định : (keen sơmeone) dt œrmt”s length ; (be) 
d death 's door, the eurth”s surfuce ; for 
goodness" sake ; (io) œe's heort's 
cơnteni ; journcys end ; the shíp" 
Cơmpaty. 

1s thỉnh thoảng được sử dụng ám chỉ về xe, máy bay hoặc tàu : 

the car's exhaust, the pÌane's engtnes, the ship's propeller 

Chúng ta chỉ có thể học cách sử dụng cấu trúc 's với vật vô tri 

'vô giác thông qua kinh nghiệm. Khi không chắc chắn, tốt hơn 

là nên sư dụng cấu trúc với. - 


; Sẽ Stenhen's 


2.50 Cách sử dụng cấu trúc với of, để nối 2 danh tr 


Chúng ta thường sử dựng cấu trúc với ø (chứ không phải 's / 
ø”) để chỉ : 


Vật (khi không có sẵn danh từ kép [> 2.101) 

the book of the ftlm ; the shœie dƒ q tree 
Những bộ phận của đồ vật : the bottơm / stop ƒ side j inside dƒ 

: the bơu. 

Sự ám chỉ trừu tượng : the cost oƒ liuing ; the price dƒ success 
Cấu trúc với oƒ có thê được sử dụng để gợi lèn những động từ 
như be / behdue / look iike như : 

an ơngei of a chikd 

that fooi dƒ a ticbet — inspector 
Chúng ta cũng có thể áp dụng cấu trúc này với danh từ trong 
ngữ với oƒ khi nó được bồ nghĩa bằng một ngữ hoặc một mệnh 
đề. 


Can 't yœu loob œ† the book dý the bay bchind pam ! , 

Anh không thể xem quyển sách của thằng bé phía sau anh 
được sao ? 

Thịs tuas giuen to me by the colleqyue dý ú [rirnd qƒ mìne. 

Một đồng nghiệp của bạn tôi đã cho tôi vật này. 


Cấu trúc với øf có thể được sử dụng với danh từ số nhiều để 
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2 Danh từ 


tránh sự mơ hồ. 7 te aduice oƒ the specialists thường được sử 
dụng nhiều hơn so với (he specialisis aduice (nhiều hơn một), 
cấu trúc mà có thể gây ra sự nhầm lẫn với the specielisf's aduice 
(một specialist) 


Danh từ + øƒ thỉnh thoảng được sử dụng thay cho ngu,.+ n mẫu 
t ís forbidden to remove books from this reference librurv 
The removdl dƒ books from. thịa referenoe (ibrary ¡s forbidden. 
Người ta (độc giả) không được lấy sách ra khỏi thư viện tham 
khảo này. 


2.51 Sự loại bỏ danh từ sau 's và ø' 
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Cấu trúc với 's / s` có thể được sử dụng một mình khi chúng 
ta nói đến : 
— Danh từ được hiểu ngâm : 
We neet a ladder. We can borroio œđứ Heiphbour. 
Chúng ta cần một cái thang. Chúng ta có thể mượn của hàng 
xóm của chúng ta. 
- Nơi ở của một người nào đó : 
1m staying œ( my tuưu% : Tôi đang ở tại nhà dì tôi. 
ïm a guest tư the Wwfsons°: Tôi là khách của gia đình Watson 
- Cửa hàng và những cơ sở kinh doanh : £be bưutcher's, the 
hairdresser s 
Wouild you nưữnd going to the chetmidtX for me ? 
Xin bạn vui lòng đi đến tiệm thuốc giùm tôi. 
~ Người hành nghề y : the dentist's, the docfor's 
Tue goi an appointment at the dentist's a† 11. 1ã. 
Tôi có hẹn gặp nha sĩ vào lúc 11.15. 


Khi chúng ta nói đến những cửa hàng nổi tiếng (Macys, 
Harrods), dấu phẩy lửng trước s mang tính tùy ý, nhưng thường 
thì bỏ đi. 

Yœ: can † go to London tuíthout 0isiting Hưrrodš Í HarrodN. 


. Khi chúng ta nói đến những nhà hàng nổi tiếng bằng tên chủ 


nhân hoặc người sáng lập (Langơn 's, Scotf's), phải thêm 's vào, 


Nhà thờ và những trường cao đẳng (thường đạt theo tên thánh) 
thường được ám chỉ theo cùng một cách, luôn có °s : 

They tuere ntarried ín SL Burtholoamew. 

Họ kết hồn tại nhà thờ Thánh Bartholomew, 


Sở hữu cách 


2.52 Sở hữu cách đôi 


Cấu trúc với 's có thể được sử dụng sau cấu trúc với øƒ : øfriend 
dỆ này father's ; a pÏqy of ShaXespeare's (một trong nhứng người 
bạn của cha tôi, một trong số những vở kịch của Sðakespeare). 
Điều này có thể xảy ra vì chúng ta thường đặt một định ngữ 
trước danh từ (> 3.4], bởi vậy, chúng ta sẽ không sử dụng £h¡s 
và my một lượt trước son. Thay vào đó, chúng ta phải nói ¿hs 
sort dŸ mine. Và hãy lưu ý đến những đại từ sử dụng a, ¿h¡s, 
that, these, those, sonue, G%4y, ro, v.v... trước danh từ, nhưng 
không được sử dụng ¿he : 

1sn 0 Frank Byers œ friend g[ yty 7 

Có phải Frank Byers là bạn của anh không ? 


Chúng ta thường sử dụng He'% a friend dƒ mine hơn là He's 
my friend, có ý muốn nói anh ta là người bạn đặc biệt và duy 
nhất của tôi. He's no friend oƒ mine có thể có nghĩa "Tôi không 
biết hắn ta." hoặc “Hắn là kẻ thù của tôi". 
Việc sử dụng những từ biểu thị [> 4.32 ˆ 36] thường ám chỉ 
sự chỉ trích 
Thai xilly tơicle dý yot0x hús toÌd nue the sa0e Joke fiue tíntes 
Ông chú xuẩn ngốc của anh đã kể cho tỏi nghe câu đùa đó 
được năm lần. 
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3. Mạo từ (Articles) 


3.1 
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Những điểm tổng quát về 
"a/ an", "the" và không mạo từ 


Định ngữ (Determiners) : là gì và chức năng của chúng 


Chúng ta sử dụng một số từ trước danh từ chung (hoặc tính 
từ + danh từ chung) mà chúng ta gợi là định ngứ vì chúng tác 
động (hoặc "xác định") nghĩa của danh từ. Định ngữ (định từ) 
làm rõ nghĩa của danh từ, những sự việc đặc biệt mà chúng ta 
đang nói đến hoặc số lượng của những vật mà chúng ta đang 
đê cập. Danh từ đếm được số ít thường phải có một định ngữ 
đứng trước. Có hai nhóm : 


1. 


Từ giúp chúng ta phân loại hoặc nhận dạng : 


Mạo từ bất định : 


Mạo từ xác định : 


Từ chỉ định 
[> 4.32]: 
Từ sở hứu 
[> 4.19] : 


Số [> App 4i] : 


Từ chỉ số lượng 
[> 5.1]: 


I bought u neu shirt yesterday. 

Tôi nua một cái áo sơ mỉ mới vào ngày 
hôm qua. (nhưng không cần phải nói là 
cái nào). 

The shirt Ì am Luearing is neu, 

Cái áo sơ mi tôi mặc thì mới. 

(Tôi cho các bạn biết là cái nào). ' 

1 banght thís ! that shữrt yesterddy. 

Tôi mua cái áo sơ mi này / kia ngày hôm 
qua. (Cái áo tôi đang cho anh xem). 

Do you like my net shữt ? 

Bạn có thích cái áo sơ mi mới của tôi 
không ?(Cái áo của tôi). 


. Từ giúp chúng ta nhận ra số lượng : 


1 bought to neto shỉr! yesterddy. 

Tôi mua hai cái áo sở mi mới ngày hôm 
qua. (Số áo đó tôi đã mua). 

1 didn buy many rieu shirts yesterddy. 
Tôi không mua nhiều áo sơ mi mới ngày 
hôm qua. (Không phải số nhiều). 


Những điểm tổng quát về 'a / an", "the" và không mạo từ 


There tuqsH! mách moteridl ín the shop. 
Không có nhiều vải trong cửa hàng. 
(Không phải số lượng lớn). 
Danh từ riêng [> 2.13] thường không cần có sự nhận dạng, 
nhưng đối với những tên chỉ nơi chốn v.v... [> 3.22, 3.31]. 
John is fying to Hebinki on Tuesday. 
John sẽ bay đến Helsinki vào thứ ba. 


3.2 Mạo từ bất định (*a / an"), 
mạo từ xác định ("the"), hoặc không mạo từr ? 


Trong hầu hết những ngôn ngứ tại châu Âu, có những quy luật 
vẻ cách sử dụng (hoặc không sử dụng) mạo từ bất định và xác 
định. Những quy luật này dựa vào giống của danh từ hoặc tùy 
vào sẽ ít hoặc số nhiều. Trong tiếng Anh, giống không ảnh 
hưởng đến sự chọn lựa của chúng ta [> 2.39], nhưng số ít hoặc 
số nhiều thì có thể gây ảnh hưởng. 

Chúng ta thường không sử dụng mạo từ trong tiếng Anh. Việc 
không sử dụng mạo từ quan trọng đến mức chúng ta đặt tên 
của nó, mạo từ zero (không mạo từ) [> 3.24}. Vấn đề chọn 
lựa trường hợp sử dụng có thể tóm tắt như sau : 

- Sử dụng ø / ai hoặc (he, 

- Sử dụng ø / ai hoặc không sử dụng mạo từ (zero). 

- Sử dụng ¿»e hoặc không sử dụng mạo từ (zero). 

Thêm vào đó, chúng ta cân phải quyết định : 

— Sử dụng mạo từ zero hoặc sơn. 

- Sử dụng ¿he hoặc son. 


Vì mạo từ không liên quan đến giống hoặc những hình thức số 

nhiều đặc biệt trong tiếng Anh, thoạt đầu cách sử dụng của 

chúng dường như có vẻ dễ dàng đối với người học. Tuy nhiên, 

sự chọn lựa mang tính phức tạp do 3 yếu tế : 

- Đanh từ đếm được hoặc không đếm được. 

~ Những lời phát biểu tổng quát mà chúng ta đưa ra. 

- Chứng ta có ám chỉ đến điều mà người nghe hoặc người đọc 
nhận ra. 


3.3 "A / an", "the" hoặc zero trước danh từ đếm được và không đếm 
được 


Chúng ta cần phải phân biệt một cách rõ ràng giửa danh từ 
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3 Mạo từ 


đếm được và không đếm được vì điều này ảnh hưởng đến việc 
chọn lựa mạo từ. Cách sử dụng øơ / an, ¿he và zero + danh từ 
đếm được hoặc không đếm được có thể được tóm tắt như sau : 
- œ/ øn chỉ có thể sử dụng trước danh từ số ít : a hœ£ 

~ #be có thể được sử dụng trước : 


danh từ đếm được số ít the hals 
danh từ đếm được sế nhiều ¿he hœis 
danh từ không đếm được — £be Ludier 


~ zero : chúng ta thường không sử dụng mạo từ trước : 


í đanh từ đếm được số nhiều  bœfs 
Ì danh từ không đếm được tuqter 


Nói một cách khác, chúng ta có thể sử dụng : 
— / an hoặc ¿he + danh từ đếm được số ít : 
a hat - the hat 
~ #be hoặc zero + danh từ đếm được số nhiều : 
. the hdis - haqfs 
- ¿he hoặc zero + danh từ không đếm được : 
the tudfer — tudfer 


Vi dụ của đanh từ đếm được số ít được đứng trước bởi : 


— 8: The nuữn t0họ liues next doon ïn d doctw, 
Người đàn ông sống kế bên là một bác sĩ. 
— đn + My sister ís an dchúcct. 
Chị tôi là một kiến trúc sư. 
_- the : The architect toho designed thịs blocÀ tuon a pri2Z€. 


Người kỹ sư thiết kế khu nhà này đoạt được một 
giài thưởng. 


Ví dụ của danh từ đếm được số nhiều được đứng trước bởi : 


— Z@FO : The people toho tuork next door d€ (ŒChIecfs. 
Những người làm việc kế bèn nhà là những kiến 
trúc sự. 

~ the : The architects toho designed this biocÀ tuốn q prI26. 


Những kiến trúc sư thiết kế khu nhà này đoạt được 
một giải thưởng. 


Mạo từ bất định 'a / an" 


Ví dụ của danh từ không đến được đứng trước bởi : 


— Z€FO : SŠwgdr ¡s badL for you. 
Đường không tốt cho anh. 
— the : The sugur you boughi yesterday has go dantp. 


Đường anh mua ngày hôm qua thì ẩm ướt. 


3.4 Trật tư và định ngữ 


Chúng ta thường chỉ đặt một định ngữ trước một danh từ hoặc 
ngữ danh từ ; và định ngữ hầu như luôn là từ đầu tiền trong 
ngữ danh từ : ø new pen, Chúng ta không thể sử dụng hai trong 
số những từ sau đây cùng một lượt trước danh từ : q, the, this, 
that, these, those, này, your, bís, her, Susan”s, v.v... Bởi vậy, 
chúng ta có thể nói : 
the pen hoặc my pen 

nhưng chứng ta không thể sử dụng ¿he và my một lượt trước 
danh từ hoặc ngữ danh từ. Một số từ (được goi là tiền — định 
ngữ) có thể đi trước mạo từ và những định ngữ khác : ví dụ 
như öo#h và ai! [> 5.18]. 


Mạo từ bất định (The indefinite article) : 
"a / an" 


3.5 Hình thức và cách sử dụng "a / an", zero và "some* 


Phân loại và nhận dạng a / an và zero 


số Í† số nhiều số ít số nhiều 

a booœk books ffs a book They re books 

ar egq eggs ifs aegg They re eggs 

a/an và sơme ám chỉ đến số lượng [> 3.10]. 

4a book Sơrna books ve gọt a book Ì ve goi some books 
an egg S0re øggS fve got an eqg [ve got sơme eggs 


3.6 Cách ám chỉ đến số ít và số nhiều 


Để phân loại và nhận dạng một vật gì, chúng ta có thể nói : 


1£?s a boob. (œ /an + danh từ số ít) 
Số nhiều là : 
They're boobs. (zero + đanh từ số nhiều) 


Ám chỉ về số lượng, chúng ta có thể nói : 


†a9 


3 Mạc từ 


„ Tue gọt q book, (q/ an + danh từ số ít) 
Ở số nhiều, khi con số chính xác không quan trọng, chúng ta 
có thế sử dụng từ chỉ số lượng như sơne, œ feu, ø lot of [> 5.2]. 
Sơme / any [> 5.10] thì thường gặp nhất và có thể được xem 
như số nhiều của a / ai khi chúng ta ám chỉ đến một con số 
không xác định : 

Tuue got some books — (some + danh từ số nhiều) 


3.7 Cách phát âm "a" và "an". 
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A (được phát âm /2a/ trong lời nói lưu loát) được sử dụng trước 
những phụ âm (chứ không phải những chứ là phụ âm) ; an /an/ 
được sử dụng trước nguyên âm (chứ không phải những từ bắt 
đâu bằng những chứ là nguyên âm @, e, ¿, o, ¿), Điều này có thể 
dễ dàng nhìn thấy khi chúng ta sử dụng œ hoặc øn trước một 
mẫu tự (Thịis ¡s œU. Thias ts an H)). 

(Thia is)aB, CC, D, G, J, K, P, Q.T,U, V, W.Y, Z. 

(This is) an A, E,EF .H,Ì L,M,N.O R,S.X 
So sánh : 


a fire nhưng an Ƒ` qa hœse nhưng an H 
ø ii nhưng đt L a nua~t nhưng an M 
đ noise nhưng ơu N q radio nhưng an R 
a sound nhưng an S q xyÌophone nhưng ơn X 


+ unbreila nhưng a uniƒOrm 

q# unusudl case nhưng q union 

q yeœr, q uniUersitly, a European, nhưng ữn eye, ơn eqœ 
a ai nhưng an houn (h không được phát âm, 
a ho( dinner nhưng ơn hour — xem phân dưới) 


Một số từ bắt đầu bằng * có thể được đứng trước bởi ø hoặc œw 
dựa vào sự thận trọng của người nói : a hofel, a historian hoặc 
g› hofel, an histor(an. Nếu những từ như thế được sử dụng với 
ơn, h không được phát âm hoặc phát âm nhẹ. # không được 
phát âm trong một số từ : 
an heír, an honest man, an hon, ơn hour 

Một số chữ viết tắt thông dụng (dựa vào chữ đầu tiên của chúng) 
được đứng trước bởi a : a B.A (a Bacheior o£ Arts), hoặc bởi an - 
œn 1Q (an Intelliigence Quotient). 


Âm /@i/ thay cho /2/ đối với ø thường được sử dụng khi chứng 


Mạo từ bât định : "a / an" 


ta nói với sự nhấn mạnh đặc biệt, đù cho có khoảng dừng hay 
không. 
le stLHl refers to his record ~ piqyer œs 'a Í ei Í graưnophone ! 
Ông ta vẫn còn dùng từ "gramophone" để ám chỉ máy hát 
dĩa của ông ta. 
Nhiều người bản xứ không tán thành việc phát âm mạnh a, 
thường được nghe trong ngôn ngữ của những xướng ngôn viên, 
vì nghe có vẻ không tự nhiên. 


3.8 Cách sử dựng cơ bản của "a / an" 


Không có sự khác biệt vê nghĩa giữa œ và øn. Khí sử dụng a/ 

an chúng ta phải luôn luôn nhớ hai yếu tế cơ bản : 

1. Á /an có nghĩa không xác định (người, động vật hoặc đồ vật 
được ám chí đến có thể người nghe hoặc đọc không biết, bởi 
vậy œ / œa có nghĩa là any hoặc tôi không thể / sẽ không nói 
cho anh biết cái nào, hoặc cái nào cũng không quan trọng). 

2.A /an chỉ có thể kết hợp với đanh từ đếm được số ít. 


Hai yếu tố cơ bản này xuyên suốt tất cả các cach sử dụng của 
a/øœn. Một vài cách sử dụng quan trọng nhất được bàn luận 
trong những phần dưới đây : 


3.9 Phân loại : "a / an" có nghĩa "một ví dụ của một nhóm" 


3.9.1 Phân loại: Những lời phát biểu tổng quát và sự phân loại mang tính 

mô tả 
Khi chúng ta nói a rose ís ơ ƒfouer, chúng ta muốn nói a rose 
(hoa hồng) là ví dụ của một nhóm mà chúng ta gọi là ƒfoers 
(hoa) ; a doffodiL (hoa thủy tiên) là một ví dụ khác ; œ đo¿sy 
(hoa cúc) là một ví dụ khác, vân vân Nhi sử dụng theo cách 
này, chúng ta muốn phân loại người, động vật và đô vật. Chúng 
ta có thể phân loại chúng theo hai cách : 
1. Bằng những lời phát biểu mạng tính tổng quát : 

4n architec( is œ person :cho designs buldings. 

Kiến trúc sư là người thiết kế nhà cửa 

A clsver politician neuer pprorntises too mụch, 

Một chính trị gia khôn khéo không bao giờ hứa hẹn nhiều. 
2. Bằng cách phân loại (a /an + danh từ theo sau động từ be). 

Andretuu Bright ¡is an qrchicci. 

Andrew Bright là một kiến trúc sư 


3 Mạo từ 


3.9.2 Phân loại theo những lời phát biểu tổng quát : 


Những lời phát biểu tổng quát với ø / an thường có dạng định 
nghĩa : 

A cưt is d domestic antmdi. 

Mèo là một vật nuôi trong nhà. 
Định nghĩa theo cách này có thể được sử dụng vì chúng ta dễ 
dàng nghĩ về một con mèo. Nếu chúng ta phát biểu tổng quát 
với cœs, chúng ta đang ám chỉ đến cả loài, chứ không phải chỉ 
một ví dụ (của loài), nhưng nghĩa thì như nhau. [> 3.19.1, 
3.26.1]. 

Calš are domestic qnimadis. 


Nhiều danh từ không đếm được có thể được sử dụng sau a / an 
khi chúng ta ám chỉ đến "một ví dụ của loài" [> 2.16.3]. 

Thís is d 9ery good cojffev. Is it Brazilian ? 

Đây là loại cà phê rất ngon, Có phải của Bra-xin không ? 


3.9.3. Phân loại theo những mô tả [so sánh > 3.19. 1] 
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Chúng ta thường muốn phân loại người theo loại công việc mà 
họ làm, nơi họ xuất phát (xuất thân), v.v... Trong tiếng Anh 
(không giống nhiều ngôn ngữ khác tại châu Âu), chúng ta cần 
sử dụng ø / an khi chúng ta gắn những hiệu cho những người 
được quan tâm. 
Ngưôồn gốc: He œa Frenchman j an American. 

[> App 49] 

Ông ta là người Pháp / người Mỹ. 
Nghề nghiệp : She's œ docter ƒ He's an electricidn. 

Bà ấy là bác sĩ / Anh ấy là thợ điện. 


Tôn giáo : She*s œ Cưtholic. ! Hes an Anglicun. 
Bà ấy là tín đồ công giáo./ Ông ấy theo giáo phái 
Anh. 

Chính trị : He's a Sockdtit ƒ a Repuhlicun. 


Ông ấy là người theo chủ nghĩa xã hội / theo 
đang Cộng hòa. 


Số nhiều sẽ là : They re Frenchmen ! doctors v.v.. Những tính 
từ tương đương (nếu có) có thể được sử dụng thay thế cho danh 
từ trong tất cả những ví dụ trên ngoại trừ đối với nghề nghiệp. 

Hes European / French ¡ Catholic / Socialist Nhưng : 

Whdơt does he do ? He” q taxi-driver. 

Ông ấy làn nghề gì ? Ông ấy là tài xế tắc xi. 


Mạo từ bất định : *a / an" 


Chúng ta cần sử dụng a / an với bất kỳ "sự phân loại” nào : 

— Danh từ : -_ YOw re an ungvl Í œ sưừ / œ wonder, 
Bạn là một thiền thân / vị thánh / một 
điều kỳ diệu (kỳ quan). “ 

— Tính từ +danh từ : Yo¿ re ta pood kgưi/a recdl gnpe[, 
Bạn là một cô gái tốt / thật sự là một 


thiên thần. 

Vật, động vật v.v... cũng có thể phân loại với a / an. 

— Đồ vật : Ìt 5 œ (kind d † sort dƒ ! type d[) baile - opener. 
Đó là một loại mở nút chai. 

- Côn trùng : TỈs ở (kimdl dƒ ! sat dƒ ! type dÍ) becdle. 
Đó là một loại bọ. 

- Thực vật : Its a (kind dƒ ! xưf dÝ Í type d{) rase. 

(cây cối) Đó là một loại hồng. 


A kínd of, v.v... đặc trưng khi sử dụng để ám chỉ đô vật hơn 
ám chỉ người. 
Tmt a kind dƒ (sort dý ! tpe qƒ) Chpinecr. 
(Câu này dân đến việc hầu như tôi mô tả công việc của tôi). 
12⁄5 œ kind dƒ (sort dƒ ! type dý) beetke. 
Nó là thành viên của một nhóm bọ đặc biệt nào đó. 


3.9.4 Cách sử dựng a / an để phân loại người v.v... [> 2.1.1] 
A /an có thể được sử dựng tự do để ám chỉ đến "một. ví dụ của 
nhóm". Chúng ta có thể sử dụng He's / 1s ơ + tên những *ví 
dụ hữu hình" : He a Forsyte, I†s q Picasso ; It's œ Dicbens 
nouơi. Những ví dụ khác : a Brech¿ứ pimy, q Laura Ashley dress ; 
q Shakespeare sonnet ; a Smith ơn Wesson reluoluer, a Titim, 
a Wren church [so sánh > 3.27.4]. 


3.3.5. Cách sử dụng a / an để ám chỉ "một người nào đó" 
A / an có thể được sử dụng trước đanh hiệu (My, Mrs, Miss, 
v.v...) với ý nghĩa là "một người nào đó mà tôi không biết" : 
4 Mr Wingdte phoned and left a 7esSsqge for you. 
Một ông Wingate nào đó đã gọi điện thoại và để lại cho anh 
một bức điện, 
44 Mrs Tadfsy ís toditing to see you. 
Một bà Tadley nào đó đang chờ để Øặp ông. 


Ngữ a ceridin, ám chỉ người mà danh tính chưa được biết, rất 
thường gặp trong những truyện ngụ ngôn và truyện dân gian. 
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3 Mạo từ 


Many yeqrs qgo qa ccrtain merchem orriued in Bugidad, 
Cách đây nhiêu năm có một thương gia đi đến thành Baghdad. 


3.10 Số lượng : cách sử dụng "a / an" có nghĩa "chỉ có một” 


3.10.1 Cách sử dụng "a / an" ám chỉ về số lượng 

A / ai thường được sử dụng nhất với ý nghĩa "chỉ có một” khi 
chúng ta không cụ thể hóa một người hoặc vật đặc biệt : 

1d like an appíe (chỉ có một, bất kỳ trái nào). 

'Tôi thích một trái táo. 
Khi chúng ta diễn f3 cấu trúc này ở số nhiều, chúng ta sử dụng 
sơn hoặc any [> 5.10]. 

1I'd like some apples ¡ I dơn't tuan£ any dppÍes 

{So sánh 3.28.8]. 

Tôi thích một vài quả táo / Tôi không thích quả táo nào cả. 
Đối với a / an + đanh từ không đếm được để ám chỉ "chỉ có 
một" [> 2.16.3, 3.9.2]. 


3.10.2 Cách sử dụng a / an khi một vật gì đó được ám chỉ lần đầu 
A / an được sử dụng trước danh từ đếm được đề cập tần đâu : 
người nói cho rằng người nghe không hề biết về điều đang được 
nói đến. 
1 loobed up and sưu a pÏane. 
Tôi nhìn lên và thấy một chiếc máy bay. (Được đề cập lần 
đâu bạn không biết tôi nói đến chiếc.máy bay nào) 
The plane fleu Íou cuer the trees. 
Chiếc máy bay bay thấp trên đầu những ngọn cây. (Bây giờ 
bạn biết được chính xác chiếc máy bay mà tôi nói đến và nó, 
trong trường hợp này, xác định) 


3.11 Sự khác biệt giữa "a / an" và "one" 


One và aj an thường không được sử dụng thay cho nhau. Chúng 
ta dùng one khi chúng ta đang đếm (một trái táo, đối nghĩa với 
hai hoặc ba): ~ 

l‡ uoas œne cof[fee tue ordered, not (wo. 

Chúng tôi gọi một tách cà phê, chứ không phải hai. ` 
Nhưng chúng ta không thể dùng one với nghĩa "bất cứ cái nào” 
(không cụ thể) : 

A knfc is no good, You need ascrewdriver to do the ;ob properiy. 
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Mạo từ bất định : *a /an" 


Dạo thì không thích hợp. Bạn cần một cái tuốc-nơ vít để 
thực hiện tốt công việc. 


One thường được dùng với đay, morning, v.v... trong lúc kể 
chuyện. 
One dạy, nany yeqrs laier, ƒdund out tohat had reaily 
happened. 
Một ngày nọ, nhiều năm sau đó, tôi đã hiểu được điều gì đã 
thực sự xảy ra. : 
A / an và one có thể được sử dụng thay cho nhau khi chứng ta 
ám chỉ đến : 
— Những con số: a(one) hundred, thousơnd, million [> App 47]. 
- Phân số ; a (one) quarter, thứ, haiƒ v.v... 
- Tiên : a (one) pound j dollar v.v... Chúng ta có thể 
nói "Óne poœund 5Ó", 
- Trọng lượng : a (one) pound / hllo, foot { metre v.v... đơn vị 
đo lường. 
A / ai và one có thể thay cho nhau trong một số thành ngữ 
(ith a / one blou), nhưng không thể được trong những thành 
ngữ khác (a/euo} Đối với one được sử dụng như đại tử [> 4.9.11]. 


3.12 Cách sử dụng a / an ám chỉ những đơn vị đo lường 


3.13 


A / au được sử dụng khi chúng ta ám chỉ đến một đơn vị đo 
lường. : 

Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh "mỗi một”, chúng ta dùng per 
thay cho ø / an. 


Giá liên hệ đến trọng lượng : SÚp up kilo 
Khoảng cách liên hệ đến tốc độ : 40km an / ner hour 
Khoảng cách/mức tiêu thụ nhiền liệu : 3Ø miies a/ per gallon 
Tân số xuất hiện / thời gian : tiuice œ Í per day 
Cách sử dụng a / an sau "what" và "such" 


A / ai được sử dụng với danh từ đếm được sau ¡øhœ trong 
những câu cảm thán : 

Mhdf œ surprise ! Thậi lò đúng ngạc nhiên : 

What an interesting story ! Thất là một côu chuyện thú uị 1 
A / an được sử đụng sau sueh khi chúng ta muốn nhấn mạnh 
mức độ [> 7.51.1]. 

That child is such a pest ! 

Thằng bé đó đúng là một tên quấy nhiễu ! 
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My boss ¡s súch an (diot † 

Xếp của tôi thật đúng là một tên ngốc ! 
What a tot... ! (không được dùng * ƒfote nuích ¿ mứny... ?) được 
sử dụng trong câu cảm thắn : 

Mi“ œ fot oƒ ffouers ! : Thật là nhiều hoa 1 

What œ lót gƒ trouble ! : Thật là phiền toái † 


3.14 Cách sử dụng a / an với những cặp danh từ 


Nhiều danh từ được "ghép cặp", có nghĩa là thường chúng được 
xem như đi chung với nhau, và a / an được sử dụng trước danh 
từ thứ nhất của cặp : a cup and sœucer, a hat ad coqt, a hniƒe 
œid forh : 

It's cold oufside. Take da hat and cua toíth you. 

Bên ngoài trời lạnh. Bạn hãy đem mũ và áo khoác theo. 


Nếu hai từ không được xen như một "cặp tự nhiên”, chúng ta 
phải sử dụng mạo từ bất định trước mỗi danh từ. 

When you go on holiday, take d rưincod[ nữ Œ cũmerd. 

Khi đi nghỉ mát, hãy mang áo mưa và máy chụp hình. 


3.15 Cách sử dụng a / an chỉ bệnh / điều kiện 
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Cách sử dụng mạo từ bất định và zero để chỉ về những căn 
bệnh có thể chia thành bốn đề mục : 
1. Những thành ngữ mà trong đó hắt buộc phải sử dụng mạo 
từ bất định : ø cold, a headacbe, a sore throqf, a tueak heort, 
a brohen ieg. 
Iue got u headache ƒ a cold. Tôi bị đau răng / cảm. 
2. Những thành ngữ mà trong đó việc sử dụng mạo từ bất định 
mang tính tùy ý : cach (a) coÏd, haue (a) bacbache j stontachi 
- ache | toothache (an) earache : 
Tục had (u) toxhache dit nìghỈ. Tôi bị đau răng suốt đềm. 
3.Với những căn bệnh ở dạng số nhiều (medsies, mumjps, 
shingles), chúng ta không sử dụng mạo từ [so sánh > 2.31]. 
My children are in bed tuith: HS. 
Con tôi phải nằm nghỉ trên giường vì bị quai bị. 
4. Với những căn bệnh được định nghĩa là "không đếm được” 
iu, gout, hepatitis), chúng ta không sứ đụng mạo tử. 
1 toas ín bed taith lu for ten dqys. 
Tôi phải nằm nghỉ mười ngày vì bệnh cúm. 
The cũng có thể kết hợp với ƒiu, neqsies và muứnj2S. 


Mạo từ xác định : "the" 


He got the Jiu ! the measles / the TH. 
Anh ấy bị cúm / gởi / quai bị. 


Mạo từ xác định (The definite article) : "the" 


3.16 Hình thức của "the" 
The không bao giờ thay đổi vô hình thức cho dù nó ám chỉ đến người hoặc vật, số Ít hoặc 
số nhiêu. 
Số ít 
the man Hes the man † was telling you about. 
Ông ấy là người đàn õng_ mà tôi đa kể cho anh. 
the woman Shes the woman Í was telling you aboui, 
Bà ấy là người phụ nữ mà tôi đã kể cho anh. 
the book Thats the book  was talling you ahoul. 
Đó là quyền sách mà tôi đã kể cho anh. 
Số nhiều 
the men They re the men ƒ was telling you aboul, 
Họ là những người đàn ông _ mà tôi đã kể cho anh. 
the women Thay re the women ! was telling you about. 
Họ là những người phụ nữ mà tôi đã kể cho anh, 
the books Theyre the books Í was telling you about. 
Đó là nhíng quyển sách mà tôi đá kể cho anh, 
3.17 Cách phát âm "the" 


The được phát âm /ò2/ trước những phụ âm : £he day, the key, 
the house, the t0qy. 


The được phát âm /ði ;/ trước những nguyên âm (từ thường 
được đứng trước bởi an) : ¿he end, the hour, the inside, the 
oœutside, the edr, the eye, the umbrelld. 


Khi chúng ta muốn lôi cuốn sự chú ý đến danh từ đi sau, chúng 
ta sử đụng cách phát âm /ôi :/ có nghĩa là "người (vật) duy nhất" 
hoặc "người (vật) chính". 

Do yớu mean the Richard Burton, the qctor ? 

Có phải anh muốn nói đến Richard Burton, một nam diễn 

viên, phải không ? 

Có phải anh muốn nói đến nam diễn viên Richard Burton 

phải không ? 

Tƒ you get trto difficulties, Monied ¡s the person to úsk, 


3 Mạo từ 


Nếu bạn gặp khó khăn, Monica chính là ngư:z dể (bạn có 
thể) hỏi. : 

Mykonos has become the pÏqce for holidays in the Aocgedn. 
Mykonos đã trở nên một khu nghỉ mát tại vùng biến Aegoan. 


Một vài từ viết tắt thường gặp được đứng trước bởi (he, phát 
âm /ða/ : the BBC (the Briiish Broadcasting Corporation : Công 
ty phát thanh và truyền hình Ánh quốc) hoặc /ði ý: the EEC 
(the European Economic Commuuity Cộng đồng tương trợ kinh 
tế châu Âu). So sánh Ö.A. [> 3.7] : chúng ta có khuynh hướng 
dùng đấu chấm với những danh hiệu, nhưng không dùng chúng 
với những cơ quan, tổ chức v.v... 


4.18 Cách sử dụng cơ bản của "the" 


Khi sử dụng ¿he, chúng ta phải luôn nhớ đến hai yếu tố cơ bản : 

1, The thường có sự ám chỉ mang tính xác định (người hoặc 
vật liên hệ được giả định rằng người nói hoặc đọc biết đến). 

2. The có thể kết hợp với danh từ đếm được số ít, danh từ đếm 
được số nhiêu và những danh từ không đếm được (luôn luôn 
SỐ Í€). 

Hai yếu tố này lập nền tảng cho tất cả cách sử dụng của £he. 

Một số cách sử dụng quan trọng nhất được bàn luận trong 

những phần đưới đây. 


3.19 Cách sử dụng "the" để phân loại 


3.19.1 Ba cách đưa ra những lời phát biểu tổng quát : "the", zero, 'a í an" 
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1. The + số ít. 
The cobra ¡s dangerous. 
Rắn hổ mang thì nguy hiểm. (Một loài rắn được phân biệt 
với những loài rắn khác, chẳng hạn như (he gr0ss sgk (rắn 
cỏ)). 

2. zero + số nhiều. 
Cobrax qre dlanger0us. 
Rắn hồ mang thì nguy hiểm. (Cả một loài : tất cả những sinh 
vật đối với những đặc tính của loài rắn gọi là cobrqs). 

3. A/ @w + số Ít. 
A cobra is d Uery poisonous sndke. 
Rần hổ mang là một loài rắn rất độc (œ cobrœ là một vi dụ 
của một. loài bò sát được gọi là snokhe). 


Mao từ xác định : "the" 


3.18.2 Một nhóm đại diện cho toàn khối : "the" + tính từ chỉ quốc tịch 
{> App 49] 
Một vài tính từ chỉ quốc tịch, đặc biệt là những từ tận cùng 
bằng -ch, —s và -ese được sử dụng sau ¿he khi chúng ta muốn 
ám chỉ "một nhóm đại diện cho toàn khối". 

The British ~ Người Anh nói chung, 

Tuy nhiên, chứng ta không thể nói * nuany British hoặc * those 
to British * v.v... 


Những danh từ chỉ quốc tịch số nhiều có thể được sử dựng với 
the hoặc không sử dụng mạo từ để ám chỉ đến một nhóm đại 
diện cho toàn khối : ¿be Americans hoặc Americans (Người 
Mỹ) ; hoặc với những con số hoặc những từ chỉ số lượng như 
Some và many để ám chỉ đến cá nhân : 

to Americqns (hai người Mỹ). 

SƠme Ámtericdns (một vài người Mỹ). 

The British and the Americans haque been. dÈlies fơœr a long từne. : 

Người Anh và người Mỹ đã là đông minh của nhau trong một 

thời gian đài. 

The Japanese qdrmmire the tradiHions Oƒ the Chừnese. 

Người Nhật ngưỡng mộ những truyền thống của người Trung 

Hoa 


Đối với cách sử dụng của £he + tính từ (0he young, the oid, 
v.v...) [> 6.12.2]. 


3.19.3 Một nhóm đại diện cho toàn khối : "the" + tên số nhiều 

[so sánh > 3.22] 

The + tên số nhiều có thể ám chỉ đến một nhóm đại điện cho 

toàn khối. 

Gia đình : The Price sisters hane œerned a bœtique. 

Những chị em gia đình Price vừa khai trương một 
cửa hàng bán áo quần và đồ trang sức. 

Chúng tộc : The Europeuns are q lơng tuay ftamn political uniiy, 
Người dân châu Âu còn lâu nữa mới œ thể hợp 
nhất về mặt chính trị. 

Chính trị : The Liberalš toant electoroi rơform. 

Những đảng viên đảng Tự Do muốn có một sự cải 
tổ vê mặt bầu cử, 


Những danh hiệu bắt đầu bằng ¿he được ghép cho những nhóm 
đặc biệt để nhấn mạnh đặc tính của họ : the Bedtles, the cJesuits, 
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3.39.4 Những nhóm xác định : *the" + đanh từ tập hợp hoặc danh từ đếm 


được số nhiều 
Chúng ta có thế đưa ra những lời phát biếu tổng quát về những 
nhóm xác định với ¿he + danh từ tập hợp, như ¿be police. the 
public. [> 2.28.2, 2.291. 
Thịs neio increœe ïn ftres tuon Ê piease (he pHhÍic 
Việc tăng tiền vé sẽ không làm cho dân chúng hài lòng. 


Nhiều danh từ đếm được số nhiều có thể được sử dụng với nghĩa 
tập hợp tương tự như khi những nhón: đặc biệt nào đó được 
tách ra khỏi phần người còn lại : (:e bosses, the unions [so sánh 
> 2.28.1]. 

Getting the uniony ơnd the bossex fo qgree ísn † easy. 

Làm cho công đoàn và những ông chú đồng ý với nhau khòng 

phải là chuyện đễ đàng. 

Thật là không dễ dàng khi làm cho giới công đoàn và các 

ông chủ thỏa thuận với nhau. 


3.20 Cách sử dụng "the" để xác định 


Khi chúng ta sử dụng ¿he, người nghe hoặc người đọc đã có thế 
nhận ra được điêu mà chúng ta muốn ám chỉ đến, bởi vậy ¿he 
cho biết rằng danh từ đã được chỉ rõ bởi ngữ cảnh / tỉnh huống 
hoặc về mặt ngữ pháp. 

Vĩ dụ : 


3.20.1 Xác định bằng cách liên hệ ngược [so sánh > 3.10.2) 


Một điều gì đó đã được đề cập lại được ám chị đến : 
Singletoen is a guict villape near Chichester, The villape has q 
pœuiatiort of a feu hundred peopte. 

Singleton là một ngồi làng yên tĩnh gân Chichester. Ngôi 
lang đó có dân số vào khoảng vài trăm người. 


3.20.2 Xác định bằng cấu trúc "the" + danh từ + "of" [so sảnh > 3.26.2] 
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Đè tài được nói đếp (reedom, iiƒfe) thì được xác định : 
The [recdomn dƒ the individual (s tuorth fighting ƒor. 
Quyên tự do cá nhân thật xứng đáng với việc chiến đấu để 
có được nó. 
(Chiến đấu để có được quyên tự do cá nhân là một điêu xứng 
đáng). 
The liƒc d{ Ngnoleœi toas Uery sÍOrnvy. 
Cuộc đời của Napoleon đây bão táp. 


Mạo từ xác định : 'he* 


3.20.3. Xác định bằng những mệnh đề và ngữ 
Chúng ta có thể chỉ rõ một người, vật v.v... về mặt ngữ pháp 
bằng những cấu trúc ¿he.. + mệnh đề hoặc /he... + ngữ. 
The Smith yod re looking for no longer liues here, 
Ông Smith bạn đang tìm không còn sống ở đây. 
The lefIers 0n the xhe[f are for you. 
Những lá thư trên kệ là của bạn. 


3.20.4 Xác định trong một ngữ cảnh giới hạn 
The có thể được sử dụng trong những ngữ cảnh có giới hạn mà 
người nghe hoặc đọc có thê nhận ra ai hoặc điều gì đang được 
ám chỉ đến. 


Chúng ta có thể ám chỉ đến : 
- Người : Who's qœ the doar ?- Its the paxtmdn. 
Ai ở ngoài cửa vậy ?-Chính là người đưa thư. 
~_ Nơi chốn [>Apps 21.23] : 
Where's Jdenny ? - She's gone to the bichcr N. 
— She's dt the sunermurkct ( ìn the parden. 
Jenny ở đâu vậy 2? 
- Cô ấy đã đến cửa hàng thịt. 
- Cô ấy hiện ở siêu thị / ngoài vườn, 


Sự ám chỉ theo cách này thường liên hệ một vị trí riêng lẽ có 

thể nhận ra được. 

Tuy nhiên, trong những tỉnh và thành phố lớn, đó chỉ là một 

quy ước về mặt ngôn ngử khi chúng ta nói Jies gone fo the 

cinema ƒ the doctor's và thật ra không ám chỉ đến một nơi cụ 
thể. Quy ước này có thể áp dụng rộng rãi cho những địa điểm 
như /öe cơuniry (miền thôn quê), ¿he mounftains (vùng núi), ¿2e 
seaside (vùng biển). Những địa điểm "độc nhất" luôn có £je : 
the eath (trái đất), the sea (biển), the shy (Bầu trồi), the sun 

(mặt trời), /e moon (mặt trăng), #Le solar sysfem (thái dương 

hệ), ¿he øgœaxy (dây thiên hà), ¿he uniuerse (vũ trụ) [so sánh > 

3.22, 3.31]. 

— Đồ vật : Pass nịe the saÑ, piease. 

Đưa giùm tôi lọ muối. 

- Những bộ phận. Khi chúng ta biết đến vật được ám chỉ, 
chúng ta có thể dùng ¿5e để gọi tên những bộ phận. Giả định 
rằng người nghe hoặc người đọc biết được những điều mà 
chúng ta đang nói : 
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- Con người, chúng ta có thể nói đến thân thế, não, đầu, tím, 
phổi, trí óc, bao tử, mạch máu. 

- Phòng ốc, chúng ta có thể ám chỉ đến trân nhà, cửa, sàn 
nhà. 

_ Đồ vật, chúng ta có thể ám chỉ đến phía trước, phía sau, ở 
giữa, phía trong, phía ngoài, trên đỉnh, dưới đáy. 

- Tỉnh (thị trấn), chúng ta có thể ám chỉ đến cửa hàng, đường 
phố. 

- Dụng cụ, chúng ta có thể ám chỉ đến công tắc (tắt / mới. 


3.21 Cách sử dụng "the" trong những thành ngữ, nhóm từ chỉ thời 
gian [> App 48] 
3.21.1 Cách sử dụng "the" chỉ trình tự thời gian 

The beginning, the nuiddle, the end (bắt đầu, giữa chừng, kết 
thúc), £he first / iast (đầu tiên / sau cùng), the nex¿ : (kế tiếp), 
the follouing dạy (ngày hôm sau), the present, the post, the 
ñưưre (biện tại, quá khứ, tương lai). 

In the paxt, people had feuer expeciations. 

Trong quá khứ, người ta ít kỳ vọng hơn. 


3.21.2 Cách sử dụng "the" chỉ những thời điểm trong ngày 
[so sánh > 8.13] 
In the morning (buổi sáng), in the qfternoon (buổi trưa), in the 
cuening (huổi tối) v.v.. 
We spent the dạy œ( home 
Ban ngày chúng tôi ở nhà. 
Tn. the eyening, Lue Luent du£ 
Buổi tối chúng tôi ra đường (giải trí, đi làm). 
Hãy chú ý rằng nhiều thành ngữ chỉ thời gian cân ¿be, trong 
khi nhiều thành ngữ không cần đến nó. 
rext tueek, on Tiuesdday, Ìast yeqr, 
3.21.3 Cách sử dụng "the" chỉ mùa [> App 24]. 
(The) spring (mùa xuân) / sưmrner (mùa hè) / qutưmn (mùa 
thu) / rínter (mùa đông). The được sử dụng tùy ý. 
We get a good crop dƒ qpples in (the) qu(i~mH. 
Chúng tôi có một mùa táo tốt vào mùa thu. 
3.21.4 Cách sử dụng "the" chỉ ngày [> App 44]. 
Những số chỉ thứ tự thường cần £⁄e khi chúng được đọc (nói), 
nhưng không cân /he khi viết. 
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Đo sánh : 


TH see you on May 24th (được đọc May the 24h). 
(Trong một lá thư) : 24 (th) May (được đọc £he 24th oƒ May). 


3.21.5 Cách sử dụng "the" trong nhĩmg thành ngữ chỉ thời gian cố định 


AlI the tuhite, dt the monuent,„ for the time being, in the end 
v.v... : 


1m dfrdid Mr Jqy can '! speqdÀ to you at thế mornen(, 
Tôi e rằng ông Jay không thể nói chuyện với ông ngay bây 
gìờ. 


3.22 Cách sử dụng "the" với những vật độc nhất ngoài những tên 
chỉ nơi chốn 


Chúng ta thường sử dụng ¿he với "những vật độc nhất" (chỉ có 
một trong nhóm của nó). Ví dụ [> 3.31 đối với những tên chỉ 


địa điểm]. 
Cơ quan và tổ chức : : 
the Bœ Scouts (Tổ chức hướng đạo sinh). 
the United Notions (Liên Hiệp Quốc). 


So sánh với trường hợp không mạo từ : 


Congress, Parliiament (Quốc hội). 

Biến cố lịch sử : 

the French ReuoiuHion — (Cách mạng Pháp). 

the Victforian Age (thời đại nữ hoàng Victoria). 
Tên thuyền : 

the Canberra, the Discouery, the Ttqnic. 

Tên những tài liệu và những danh hiệu chính thức : 
the Greqt charter (Đại Hiến chương). 

the Queen (Nữ hoàng). 

Đảng chính trị : 

the Conseruofioe Party (Đảng Bảo Thủ), 


the Labour Party (Đẳng Lao Động). 
Bộ phận mang tính công khai : 

the Arnty (Quân đội). 

the Gouernmenit (Chính phủ). 

the Police (Cảnh sát). 


Báo chí (7e là một phần của tên báo) : 
the Economist, the Neiuu Yorker, the Spectotor, the Từnes. 
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Chú ý: (he press (giới báo ch. 
the radio (truyền thanh). 
the teleuision (truyền hình). 

So sánh : - 
What's on (the) teleuision? (Có chương trình gì trên truyền 
What's on TV ? hình vậy ?). 


Những tên không mạo từ : 
Lic, Neusueek, Punch, Từne. . 

- Tựa (sách, phim, v,v...) The là một phần của tựa. 
The Odyssey, The Graiuate. 

Những tựa không mạo từ, 
Exites, ‹JquUs. 


- Tín ngưỡng , 
the angles (những thiên thân). 
the gods (những vị thần). 
the sqains (những vị thánh). 
So sánh : 
God, Muhammed (danh từ riêng) [> 2.13, 3.27]. 
— Khí hậu v.v... : 
the climade (khí hậu). 
the lentperdture (nhiệt độ). 
the tueqther (thời tiết). 
— Loài : 
the (linosdurs (khủng long), (thần lần sấm). 
the hưmgn rqce (loài người). 
the reptiles (loài bò sát), 
Đo sánh : 


Mơn deueloped cariter than pcople thính. 
Loài người tiên hóa sớm hơn người ta nghĩ. 


3.23 Những cách sử dụng khác với "the" 


Ví dụ với "the" : 
- 8o sánh cực cấp [> 6.28]. 
lrs the worst pÏuy FY€ eVeF $GEH, 
Đó là vở kịch tệ nhất mà tôi được xem. 
~ Nhạc cụ : 
Tom piays the piano / the [be J the violin. 
Tom chơi dương câm / sáo / (viôlông) vĩ cầm. 
The thường được bỏ đi khi dùng với nhạc jazz và rock. 
Thịa is a 1979 recording toi EHison on bass guữar, 
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Đây là đĩa (băng) nhạc 1979 với Ellison chơi ghita bass. 
- Những ngữ cố định với ?be... the [> 6.27.3]. 

The sooner the befter : Càng sớm càng tốt. 
- Những thành ngữ cố 'ịnh : 

Do the shopnping : Đi mua sắm, 

Make the beds : Dọn giường. 


Không mạo từ 


3.24 Không mạo từ : Bảng tóm tắt về "hình thức" và cách sử dụng 


Danh từ đếm được số nhiều: - Ø Girls do befier than Ø boys at school. 
Ở trường nữ sinh học giỏi hơn nam sinh, 
Sơmne people wart 2 chips with øuerything. 
Một số người thích ăn khoai tây chiên với mọi thứ. 
Danh từ không đếm được Ø Bưtfer 'makes you (at. 
(lườn luôn số ít): Bơ làm các bạn mặp. 
Ø Honesty ïs the best policy. 
Lương thiện là thượng sách. 
Danh từ riêng: Ø@ dohn ljives in @ London, 
dohn sống ở Luân Đôn. 


Sử dụng đanh từ không có mạo từ rắt căn bản trong tiếng Anh 
đến nỗi chúng ta không nên xem việc này như "việc bỏ đi mạo 
từ”. Chúng ta nên xem việc không sử dụng mạo từ là một điểm 
mang tính tích cực và đặt tên cho nó : mạo từ zero (không 
mạo từ) với ký hiệu Ø. 


Những từ viết không mạo từ, thường gọi là œ*onyms (những 

từ được cấu tạo bằng chữ đầu của những từ khác), bao gồm : 

- Những tổ chức : NATO (TỔ Chức Minh Uức Bắc Đại 
Tây Dương). 

— Ký hiệu hóa học : H:O (Nước). 

- Những từ viết tắt thành lập những từ thật sự: BASIC (Hệ 
thống mã số dùng cho việc lập trình). 
radar (ra~äa) 


3.25 Cách sử dụng cơ bản của mạo từ zero 


1. Danh từ đếm được số nhiều : 6edns. 
2. Danh từ không đếm được (luôn luôn số ít) : z»øfer, 
3. Danh từ riêng [> 2.13] : /ohn. 
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The có thể đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ 
không đếm được (số ít) trong cách sử dụng thông thường ám 
chỉ đến nhứng vật xác định [> 3.20). 
The pens Ï gaue you tuere free sơnpÌes. 
Những cây viết tôi đưa cho anh là những hàng mẫu miễn 
phí. 
The wdfcr toe dranh Ìast night ad q io£ 0ƒ chiorine in LÍ. 
Nước chúng ta uống tối qua có nhiều chất clo. 


The thậm chí có thể đứng trước tên riêng {> 3.20.3]. 
The Chicago oƒ the 1990 uús a terryƒfying piace. 
Chicago của thập niên 20 là một nơi khủng khiếp. 


So sánh : 

Chicago is d tuell - run city !oday, 

Ngày nay Chicago là một thành phố được điều hành chặt chẽ. 
Đối với a ¡ an + danh từ không đếm được [> 2.16.3]. 
Mạo từ thường không được sử dụng trong những lời phát biểu 
tổng quát. Trong tiếng Anh nhưng chúng cân được sử dụng 


trong những ngôn ngứ khác tại châu Âu. Chúng ta có những 
ví dụ trong những phần sau. 


3.26 Một nhóm đại diện cho cả khối : Mao từ zero + danh từ đếm 


được / danh từ không đếm được 
Vài ví dụ về những lời phát biểu tổng quát {so sánh > 3.19.1]. 


3.26.1 Mạo từ zero + danh từ đếm được số nhiều 
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— Người : Women dre fighting for their rights. 
Phụ nứ đang đấu tranh đòi quyên lợi của họ. 
- Nơi chốn : Museumw are closed on Mondaws. 
Những viện bảo tàng đóng cửa vào ngày thứ 
hai. 


- Thực phẩm :  Beưms contain œ lot oƑ fibre. 
Đậu chứa nhiều xơ. 

-~ Nghề nghiệp : Docx œluays support each other, 
Bác sĩ luôn luôn ủng hộ nhau. 


_ Quốc tịch; — /elians make delicios ice— cream [> 3.19.2]. 
Người Y làm kem ngon. 
- Động vật : Cưts do noi libe cold tuedther. 


Mèo không thích trời lạnh. 


- Côn trùng : 
- Thực vật : 


- Bản phẩm : 


Không mạo từ 


An(s œre fount in ai pơrts oỆ the tuord. 

Người ta thấy kiến ở khắp mọi nơi trên thế giới. 
Trecš don 't grot0 ín the Antarctic 

Cây cối không mọc ở Nam Cực, 

Wafches haue becoe 0uery qccurdie. 

Đồng hồ đã trở nên vô cùng chính xác. 


Nhứng từ này có thể được bổ nghĩa bởi tính từ và những ngữ 
khác : tuonen dii ouer the uorid ; phụ nữ trên toàn thế giới, 
locaL nuseumn : viện bảo tàng địa phương, broad beans : những 
hạt đậu lớn, guar‡z toaches : đồng hồ quartz. 


3.26.2 Mạo từ zero + danh từ không đếm được (luôn luôn ở số ít) 


~ Thực phẩm b 


- Thức uống : 
~ Chất liệu : 
— Tập hợp : 
— Màu sắc : 


- Những hoạt 


động (ng) : 


- Những hoạt 
động khác : 


_—— Thể thao, 
trò chơi : 


- Trừu tượng : 


- Chính trị : 


. — Triết học : 


Nefined foods lihe sugur shouid be quoided. 
Nên tránh những loại thực phẩm được tỉnh 
chế như đường. 

JWater muust be pure Lƒ LÍ is (o be drunh, 
Nước phải tỉnh khiết nếu dùng để uống. 

OIl is essential for the nưnufacture of piastic. 
Tiâu thì cần thiết cho việc sản xuất nhựa. 
Mong moabes the tuorid go round, 

Tiền làm thế giới xoay chuyển. 

Red ¡s my fquourite coÌour, 

Màu đỏ là màu mà tôi yêu thích. 


Smoking ís bad for the hedlth. 

Hút thuốc có hại cho sức khỏe. 

Business hạs been improuing steadiiy this yedr. 
Năm nay công việc kinh doanh đã phát triển 
đèu đặn. 
Football is pilqyed dÌl ouer the toorid. 

Người ta chơi bóng đá khắp nơi trên thế giới. 
LỰC is short ; drí ís long. 

Cuộc sỗng thì ngắn ngủi, nghệ thuật thì lâu 
dài. 

Capttdlivm is œ by-product o£ free enterp ríse. 
Chủ nghĩa tư bản là sản phẩm phụ của nền 
kinh doanh tự do. 

ĐeterrriHism denies the existence oƒ free tuiÌÌ, 
Thuyết quyết định phủ nhận sự hiện hữu của 
ý chí tự do. : 
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- Ngôn ngữ :  Englvh ¡3 q tuorid language. 

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế. 
Những từ này có thể được bổ nghĩa bởi tính từ và những ngữ 
khác : pưrified tuater (nước tính khiết), oi from the North Sea 
(đâu Bác Hải), hequy srmoking (hút thuốc nhiều). 


3.27 Những thể độc nhất : Mạo từ zero + danh từ riêng 


3.27.1 Mạo từ zero + tên người 


- Tên : Elhitabcth toas này nuother s nưne, 
Elizabeth là tên của mẹ tôi. 
- Họ: These tools qre nudiic by Júcksun and vún, 


Những dụng cụ này được chế tạo bởi công ty 
Jackson và con trai. 
— Tên họ : Ehirabcth Brown tuords for thịs contpdy. 
Elizabeth Brown làm việc cho công ty này. 
- Những chử JSomers ¡s the pseudonym of @f@mous quthot. 
đầu của tên : J.Somers là bút danh của miệt nhà văn nổi 
tiếng. 
Tên có thể được bổ nghĩa bởi tính từ và những ngữ khác : cô 
Elizabeth, ông Frank Robinson, Frank Robinson con (đunior : 
Tiếng Mỹ), bé Tim. 


3.27.2 Mạo từ zero + danh hiệu 
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Mr, Mrs, Miss, Dr (đấu chấm có thế tùy ý sử dụng sau những 
từ viết tắt Mr, Mrs và Drì. 
Mr và Mrs luôn luôn được theo sau bởi họ hoặc tên + họ (không 
thể có tên không). 

Mr and Mr Jackson qfe here to see you. 

Ông bà Jackson đến đây để thăm anh. 


ÂMr và Mrs thường không thể được sử dụng một mình như một 
đạng lời nói. Ä(ss cũng được theo sau bởi họ, cô (Miss (Jackson), 
nhưng được sử dụng như một dạng để gọi bởi những học sinh 
tiểu học (P/ease Miss : Xin cô vui lòng !). Thíỉnh thoảng người 
lớn sử dụng nó như một dạng để gọi, mặc đâu nó khêng được 
chấp nhận một cách rộng rãi. Cau ï heip you, Miss ? : Tôi có 
thể giúp đỡ gì được cô ? ÀAƒs /maz/, từ mới xuất hiện dạo gần 
đây, ít được nghe, nhưng rất phổ biến trong ngôn ngữ viết để 
ám chỉ về cả phụ nữ đã lập gia đình cũng như chưa lập gia 
đình. Dr thường đư.c theo sau bởi họ và được viết tắt trong 


Không mạo từ 


khi viết (Đây là bác sĩ Brown), nhưng cũng có thể sử dụng 
riêng như một dạng để gọi (được viết đây đủ). 

101 my liuer, Doct. 

Chính là gan của tôi, thưa bác sĩ ? 


Một số danh hiệu khác cũng có thể sử dụng với họ hoặc riêng 
lẻ ; Đại úy, Đại tá, Thiêu tá, Giáo sự 

May Ï intrœiuce you to Captain! Colunel? Mujer Roe—erx? 

Tôi xin được phép giới thiệu ông với ngài Đại úy / Đại tá / 

Thiếu tá Rogers ? : 

Yes, Captdin/ Colonel / Major ? 

Vâng, thưa Đại úy / Đại tá / Thiếu tá. 
Hiệu trưởng và bà quản lý trường (Headmasier uà Motron) 
không sử dụng với tên : Cám ơn, ông hiệu trương. Vâng, thưa 
bà 


Trong tiếng Anh Madam và Sir được sử dụng như một dạng 
đề gọi (người bán hàng : tôi có thể giúp được gì cho bà /ông ?). 
Trong tiếng Mỹ Sir thường được sử dụng khi chúng ta nói 
chuyện với người lạ. Trong lối viết văn trịnh trọng chúng ta sử 
dụng JĐeqr Sir và Decaœr Madam: như lời chào hỏi khi chúng ta 
gọi những người mà chúng ta không biết tên. 
Trong tiếng Anh những danh hiệu được phong cho (S¡r + tên 
+ họ hoặc Lord + họ) mang một tính cách đặc biệt : Ngài 
Mowbray, Nữ hoàng Elizabeth, Ngài (không nhăn) John Falstaff 
(Si John, chứ không được * Sir Fdis¿aff *). Và cũng xin chú 
ý : Ngài (đại pháp quan) Adenauer, Giáo hoàng John, Tổng 
thông Lineoìn v.v... 
Những danh hiệu duy nhất áp dụng cho họ hàng có thể được 
sử dụng với tên hoặc riêng lẻ như một hình thức gọi là ¿zc/e 
(bác, cậu v.v...) và an? (hoặc qœniie) (bác, đi, cô v.v...). 

Nere conmes Lncle Charilie ƒ Aiơd Alice. 

(Note : first names only) 

Chú Charlie / Di Alice đến rồi (Lưu ý : chỉ tên mà thôi). 

Thanh you, Lĩiclel Adm / Atumte, 

Cám ơn, bác / cô. 
Một số đanh hiệu khác được sử dụng riêng lẻ như hình thức 
gọi bao gôm : Äfo£her, Mươy (Tiếng Anh : Mẹ), Mon: (tiếng Mỹ : 
Mẹi, Äfmmy (tiếng Anh : Mẹ), Monym) (Tiếng Mỹ : Mẹ), Father, 
Đai (tiếng Anh : Cha, Ba), Pop tiếng Mỹ : Cha, Ba), Pa, Daddy 
(Cha, Ba), Grưnddad, Grendpa (Ông), (randma (Bà), Baby 
(Con, Em ơi), Những từ như cœs:n, sỉster, brother không còn 
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được sứ dụng như hình thức gọi để ám chỉ hay liên hệ đến họ 
hàng. Moher và Sister có thể sử dụng cho nữ tu sĩ và Brother 
dành cho tu sĩ. S¿s£er thỉnh thoảng có thể được sử dụng cho y 
tá, giống như Wurse. Mother + họ là tên thân mật (M@her 
Reily) và Father được sử dụng như hình thức gọi dành cho 
Cha (Thiên Chúa giáo) (Cha O'Brien). Người ta thường ám chỉ 
(chứ thường không để gọi) đến ông bà bằng Ông (Grandpa) 
dJenkins hoặc Bà (Grandma) denkins để phân biệt với những 
ông bà còn lại (khác họ). 
Tính từ có thể được sử dụng trước nhiều danh hiệu: Xind Aunt 
Lueky (Dì Lucy tốt bụng), od Mrs Reiy (Ông già Reilly), mad 
Uncle BHI (Cậu BI khùng). Trong một số ngữ cảnh, tính từ 
có thể được viết hoa để nó có thể trở thành một phần của tên : 
Old Mrs Reilly (Già Reily). Không cần thiết phải sử dụng mạo 
từ khi ám chỉ đến một người quen thuộc (Good oidjpoor otd 
George : Già George tốt bụng, khốn khổ), nhưng những tính 
từ khác cân mạo từ xác định (be ilustrious Dr Schuleitzer : 
Bác sĩ Schweitzer cân mẫn, £he noforious Mr Hyde : Ông Hyde 
khét tiếng). Tùy ý sử dụng ¿he hoặc thường thì bỏ đi khi danh 
hiệu đó là bổ ngữ. 

Wilson became (the) President of the USA. 

Wilson trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. 
The được bỏ đi khi as được sử dụng hoặc hiểu ngầm. 

Wdlson tuas eiected President oƒ the SA. 

Wilson được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. 


3.27.3 Mạo từ zero để chỉ ngày, tháng, mùa và những ngày nghỉ 
[>Apps 24,48] l 
Mondays are ditoœys difficult. Monday is dludys a difficult day, 
Những ngày thứ hai luôn luôn khó khăn. Thứ hai luôn là 
ngày khó khăn. 
June ¡s my fquourite month. Spring ís œ louely seqson. 
"Tháng sáu là tháng ưa thích của tôi. Mùa xuân là mùa tuyệt diệu 
Chrismas is the time for fưmily reunions. 
Giáng sinh là thời gian để gia đình đoàn tụ. 
Đối với next, iast [> 3.21.2, 8.12] ; all {> 5.22.2] 
3/27.4 Mạo từ Zero đối với những nghệ sĩ và tác phẩm của họ 
{so sánh > 3.9.4] 


Tên của những nghệ sĩ có thể thay thế cho những tác phẩm 
của họ : 
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Không mạo từ 


Brahms, Kedis, Leonardo, Lorca, Rembrandi 

Bach giues me œ Ìo£ oƑ pleasure (le Bach's music) 

Nhạc của Bach gây cho tôi nhiều hứng thú, 

Chưucer is Uery entertaining (le. chaucer's turtting) 

Văn phòng của Chaucer (Những tác phẩm của Chaucer) rất 

thú vị. 
Những tổ hợp cùng tính từ : những sáng tác đầu của Beethoven, 
những sáng tác cuối Schubert, v.v... : 


3.27.5 Mạo từ zero đối với những môn học và những chủ đề liên quan 


Art, Biology, chemistry, Geograplw, History, phys¡c, et... 
Mỹ thuật, 5inh vật, Hóa học, Địa lý, Lịch sử, Vật lý, v.v... 
According to Henry Ford, "History is bunk', 
Theo Henry Ford, "Lịch sử là chuyện rỗng tuếch". 
English (s a difficudt language to learn vuell, 
Tiếng Anh là một ngôn ngữ khó để mà học giỏi. 
Những tổ hợp cùng tính từ : Rendissanee Art ; Nghệ thuật thời 
Phục Hưng, American History : Lịch sử Hoa lcỳ. 


3.28 Những tổ hợp khác cùng mạo từ zero 
3.28.1 Mạo từ zero với thời điểm của ngày và đêm [> 8.11 - 13, App 48] 


Những tổ hợp (cấu trúc) này thường đi theo với a, by, dfter và 
before : at daon / daybreal (lúc rạng đông), at sunrise (lúc rạng 
đông), œ sunset (hoàng hôn), œ midnight (vào lúc nửa đêm), 
œ đusk (lúc hoàng hôn) œ nigh£ (vào ban đêm), by day (ban 
ngày), by œigh¿ (ban đêm), before morning (trước lúc trời sáng), 
q#/by/beforeiafter 4 o'clock (lúc / khoảng / trước / sau 4 giờ). 

We got tp df dựwn to clmb to the sumnuit, 

Chúng tôi thức dậy vào lúc rạng đông để leo lên đỉnh núi. 


328.2 Mạo từ zero đối với những bữa ăn 


Breakfust, lưch, teq, dinner, supper. 
Bữa ăn sáng, bữa trưa, bữa tiệc trà, bửa tối, bữa ăn khuya. 
Dừnner ¡§ serued 
; _ Bữa ăn tối đã sẵn sàng. ` 
Michael" at lunch. Let's hane breakfas 
Michael đang ăn trưa. Chúng ta hãy cùng dùng điểm tâm, 
Mạo từ zero được sử dụng sau hœue [> App 42.1.1], nhưng hãy 
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lưu ý đến cách sử dụng của /e khi bữa ăn được xác định [> 
3.20] 

The brcukfast I ordered sHll hasn '? arriued 

Bứa điểm tâm mà tôi đã gọi vẫn chưa đến (được phục vụ). 
và cách sử dụng ø với mục đích phân loại 

That tuas d Very mníce (inner 

Đó là bữa ăn tôi rất tuyệt diệu. 


3.28.3  Mạo từ zero đối với những danh từ như "trường", "bệnh viện" 


Những danh từ sau đây được sử dụng không cân đến mạo từ 
khi ám chỉ đến "mục đích cơ bản” của chúng, đó là hoạt động 
thường được liên tưởng với chúng 
e.g. He ¡in beg (Anh ấy ngủ) bed (nơi để ngủ ; giường), chưrch 
(nhà thờ), c¿ass (lớp học), eoiiege (trường cao đẳng), corr (tòa 
án), hosp¿tai (bệnh viện), maket (chợ), prison (nhà tù), school 
(trường học), seø (biển), ¿oœnw (tỉnh), unioernsity (trường đại 
học), toork (nơi làm việc) [> 10.9.7, 10.134 đối với home). 
Chúng thường kết hợp với be ứ: ¡ đt, haue been ¡ gone to [> 
Apps 21.23] : 

He tuds sent (o pnríson for" fOut yedrs, 

Hán bị giam trong bốn năm. 

The chúldren tuent (0 school carhy thìs norning, 

Sáng nay mấy đứa trẻ đi học sớm. 
Lưu ý đến cách sử dụng ¿be khi những vật trên xác định (mang 
tính riêng biệt) 

You bữg is under the búp. 

Giỏ của anh ở dưới giường. 

There's a meeting q‡ the school œ£ 6. 

Ø6 một cuộc họp tại trường vào lúc 6 giờ. 
Những từ như nhà thờ lớn, nhà máy, nhà thờ Hồi giáo, văn 
phòng luôn sử dụng với ø hoặc ¿he 


3./28.4 Mạo từ zero đối với phương tiện chuyên chở (vận tải) 
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By qữ, by bicycle, by bihe, by boat, by bus, by can, by coạch, by 
lang, by phmố, by sea, by shúp, by trưin, by tộc, on ƒood : 
Bằng đường hàng không, bằng xe đạp, bầng xe gắn máy, băng 
thuyên, bằng xe buýt, bằng xe hơi, bằng xe huýt (điền tỉnh), 
bằng đường bô, bằng máy bay, bằng đường thủy, bằng tàu, bằng 
xe lửa, bằng xe điện ngầm, đi bộ 

W@ traueled dÌl ouer Enrope by búa. 

Chúng tôi đi khắp châu Âu bằng xe buýt, 


Không mạo từ 


By + danh từ được sử dụng với những thành ngữ cố định thuộc 
dạng này, nhưng không được sử dụng khi phương tiện chuyên 
chữ mang tính xác định. 

} cưng here 0n the local bua. 

Tôi đến đây bằng xe buýt địa phương. 

You tuon † go far ðn thi ok bike. 

Anh không thể nào đi xa với chiếc xe đạp cũ kỹ đó được. 


3.28.5 Mạo từ zero trong những ngữ cố định 
B.g: arm in qr0t, cone to lighi, face to fuce, ffron top to boitom, 
hand qín hand, heep ín mind, make friends, mabe fn oƑ, 
Tay trong tay, lộ ra (ra ánh sáng), mặt đối mặt, từ trên xuống 
dưới, tay trong tay, nhớ, kết bạn, giễu cợt (một người nào đó) 


3.28.6 Mạo từ zero đối với "những cặp" được nối bằng "and" 
[so sánh > 2.38, 3.14, 6.12.2] 
©-g : day and night. faher and son, husband and tuiƒe, tight 
đn(Ủ darÀ, young and oÌd, pehn and inÈ, sun and moon, 
Ngày và đêm, cha và con, chồng và vợ, sáng tối, trẻ già, viết 
và mực, mặt trời và mặt trăng, 
Thịs buinecss has been run by fmhr and xon for 20 years, 
Công việc này đã được cha con họ quân lý trong 20 năm, 


3.28.7 Mạo từ zero sau "what" và "such" (> 3 13] 

Danh từ sau ¿œ‡ được nhấn mạnh ; sueh trước danh từ được 
nhãn mạnh : 
— Danh từ đếm được số nhiều : 

Nhat fools they de, 

Họ đúng là những tên ngốc ! 

We hat xuch nroblems geting ~ through Custonus † 

Chúng tôi gặp những phiền toái khi đi qua hải quan ! 
— Danh từ không đếm được (sẽ ít) : 

Hhưt Jreedum young people enjoy nouadays † 

Ngày nay thanh niên thật là tự do ! 

Young people enjoy such freedom notoddays f 

Ngày nay thanh niên thật là tự do ! 

3.28.8. Mạo từ zero đối với những số lượng không xác định [> 3.6, 5.3, 5.10] 
Thỉnh thoảng chúng ta không sử dụng sone hoặc œ+y để ám 
chỉ đến con số hoặc số lượng không xác định. 

Ì hque presers for the children. I hque newx for you, 
Tôi có quà cho mấy đứa trẻ. Tôi có tin cho anh. 
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Are there presenx for me too ? 1s there news for me too Ÿ 
Vậy có quà cho tôi không ? Vậy có tin cho tôi không kẻ 


3.29 Sự bỏ đi một cách có chủ ý "a / an" và “the” 


Trong đời sống hàng ngày có trường hợp chúng ta cố ý bỏ đi 
cả mạo từ xác định và bất định để tiết kiệm khoảng trống, thời 


gian và tiền bạc 
Vị dụ : 
Tựa những bài báo : 


Danh từ ở đông vị cách : 


Holei fire disaster 

Một đán cháy khủng khiếp tại 
khách sạn. 

Việc sử dụng mạo từ zero rất phổ 
biến trong giới báo chí 

tim star Britt Ekiand., 

Ngôi sao điện ảnh Britt Ekland 


.. Wœ" here Dougias Boader. 


Những mục quảng cáo nhỏ: 


Ghi chú : 


, 


Danh sách (mua hàng) : 


Anh hùng chiến trường Douglas 
Bader 

Miracle hedrt - suap nan Keith 
Castie... 

Eeith Castle người đàn ông kỳ diệu 
được ghép tim (không dấu phẩy) 
Tst fl flLin mìod bEb close tU0est end, 
đbïe recep. 

Căn hộ tàng một của một tòa nhà 
hiện đại gân khu Tây với một phòng 
tiếp khách rộng „ 

Cơuses oƒ 2nd Worid tuar ; massiUe 
re~orniưment, fnuqsion 
Czechostouakiq, ctc. 

Nguyên nhân Đại chiến thế giới II : 
tái vũ trang khắp nơi, sự xâm lăng 
Tiệp Khác 

Cleaner°s : Collect skirt. 

(Danh sách) của nhân viên vệ sinh : 
thâu hồi những chiếc váy 
Supermarket : niedf, eggs, sug@f, 
melou. : 

(Tại) siêu thị : thịt, trứng, đường, 
dưa 


Không mạo từ 


Những chỉ dẫn : Cut qiony dotted lines, 
š Cát dọc theo những đường chấm 
Thông báo : LIƒP out Oƒ order. 
Thang máy hỏng (không hoạt động) 
Nhãn hiệu : Cạnh bức tranh của một chiếc xe đạp, 


có dấu mũi tên chỉ vào sườn xe, với 

nhân hiệu F#AME (đành cho sườn xe) 
Một số định nghĩa trong tự điển : Filing : maferial used to 

ftH cautty in tooth. 

filing : vật liệu dùng để trám răng. 


3.30 "A/an", "the", mạo từ zero + danh từ ở đồng vị cách 


Khi hai danh từ hoặc ngữ danh từ được sử dụng ở đồng vị cách 
[> 1.39] việc sử dụng mạo từ bất định, xác định và zero trước 
danh từ hoặc ngữ danh từ thứ hai thỉnh thoảng tác động đến 
ngữ nghĩa : 
DẪH. Laurence, ơn tứh@w from Nottingham, torote a boob 
colled "Sons œnd Louers" 
D.H. Lawrence, một tác giả vùng Nottingham, viết một cuốn 
sách với nhan đè "Con và người tình". (Điều này ngụ ý rằng 
độc giả có lẽ không biết về D.H Lawrene). 
D.H, Luurence, the thớt of "Sons arud Loouers", died ín 1930, 
D.H. Lawrence, tác giả quyền "Con và người tình", mất vào 
năm 1930. (Điều này ngụ ý nhiều người biết ông ấy, hoặc tác 
phẩm của ông ấy). 
D.H. Laurence, quthor of "Sons and Louers", died in 1980. 
D.H. Lawrene, tác giả quyển "Con và người tình", mất vào 
năm 1930. (Điều này ngụ ý mọi người đèu biết D.H. Lwarence) 


3.31 Mạo từ zero hoặc "the" dối với tên chỉ địa điểm 


Mạo fr zero the 
Continants ; Alrica, Asia, Europe = 
Lục địa : châu Phi, châu Á, châu Âu 


Geographical areas;Ceœntral Asia, Ínner London, the Arctíc, the Balkans, the 
Khu vực địa lý : — Lower Eqypt, Quter — Equal+w, the Middle Aest, the 
. Mongolia, Upper Austria. Nơrth Pola, tha West. 
Trung Á, trong Luàn Đôn, Hạ — Bắc cực, vùng Balkan, vùng 
Ai Gập Ngoại Mông, Xích đạo, Trung đồng, Bắc 
Thượng Áo cực, miền Tây 
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tHistorical references: Árcien† Greoece, Maclieval 


Tham khảo lịch sử E(rope, 


Lakes : 
Hã : 


Dre-WaäT'?ts° Warr 
Germany, Roman Ö' *n 

Hy Lạp cổ đai (cổ Hy L.:Ðì. 
châu Âu thời trung cô, nước 
Đức trước và sau chiến tranh. 
nưới Anh thời La Mã 

Lake onstance, Lake Ene, 
Lake Gerieva, 

hồ Constance, hồ Erie. hồ 
Geneva 


Oceasjseasjrivers — 
Đại dương/biển/sông 


Mouintains : 
Núi - 


Mounftain ranges : 


Dây núi : 


lslads : 
Đảo : 


Grouns oí islands : 


Quần dão : 


Deserts : 
Sa mạc - 


Counitries : 
Cuếc gia : 


Everost, Mont Blanc. 
núi Everest, Bạch Sơn 


Christmas lsiand, Delos, 
Easter lsiand. 

đảo Christmas. đào Delos, 
đào Eastet 


MOst countries : 

Finland, Gerrnany, TurKey, 
ect. 

Hàu hết những quốc gia : 
Phần Lan, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ 
ete 


tha Dark Aqes. 

the RenaÍssance, 

the Sione Anqe. 

Thời kỳ Trung cổ, 

Thời đại Phục hưng. Thời kỳ 
đồ đá 


the Paciic, (Ocean), the 
Caspian (Sea), the Nila (or 
the Rwer Niie), the 
Mississinni (or the 
Mississippl River}, the Suez 
Canal. 

Thái Bình Dương, biến 
Caspican, sông Nile, sông 
Mississippi., kinh đào Suez. 


†he Jungfrau, the Matlerhorn. 
núi Jungfrau, núi Matterhorn 


the Alps, the Himalayas. 
day AIbs, dây Himalayas 
(Hy Ma lạp sơn) 

the Isle of Capri, the Isle of 
Man 

đảo Capri. đảo Man 


the Azonos, the Bahamas. 
quân đào Azores, quân đảo 
Bahamas 


ha Gobi (Deseris), the 
Kalahari  (Desers), the 
Sahara (Desers) 

sa mạc Gobi, sa mạc 


Kalahari. sa mạc Sahara 
Unions arid associaiions : 
the ARE (the Arab Rapublic 
of Egyp!), the UK (the United 
Kingdom). the USA_ (tha 
Umted Stales of America), 
the USSR (the Union of Soviet 


Stales/countries ; 
Tiểu bang/ hạt: 


Cítes - 
Thành phố : 


Univercitioes ; 

Đại học : 
Sireefs, ect. : 
Đường phổ v v... 


Parks - 
Công viên : 


Addresses : 
Địa chỉ : 


Buildings : 
Dinh thư : 


Mosi states countries - 
Bavaria, Ohio, Surrey' 

Hầu hết những tiểu bang / 
hạt Bavaria, Ohio, Surtey 
Most cilies : 

Denwer, London, Lyons 

Hầu hệt những thành Phổ 
Denver. Luân Đôn. Lyons 


Cambridge Universily. 

Đại học Cambridge 

Most streets : 

tondon — RHoad, Madison 
Avenue  Oxford — Street, 
Piccadilly Cicus 

Đường luân Dôn, đại lô 
Madison, đường Œdord. phố 
Piccadilly Circus. 

Cer'' da! Park, Hyde Park 
Công viên Trụng Ương, 
công viên Hyde 

49 Alberr Plạce 3 West 
Street, 2 Gordon Square 

Số 49 Albert Place, số 3 
đường West, số 2 Quảng 
trường Gordon 
Bueckirigham Palace, 
Wesiminster Abbeay 

Điện Buckingha 

Điện Westminster 


Không mạo từ 


Socialist Repubiic). 

A lew Countries : 

the Argerdine (œ Argentina), 
the Netlierlards, the 
Plhilippires, (the) Sudan, 
(iB} Yemien. 

Những quốc gia liên bang : 
Công hòa Ai Cập (khối Ả 
ràp}, Vương quốc Anh, Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ, Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Xê Viết 

Một số quốc gia : 
Áchentina, Hà Lan, 
Philippin. Suđàng, Yemen. 
the Vatican. 

Vaticang 


tha City (of London}, the 
Haque. 

Thành phế Luân Đôn. thành 
phô Hague 


the University o( Cambridge. 
Đại hoc Cambridge 

Tho H¡gh Street, the Strand, 
the Drive. Nole : the London 
road ‡= the road that leads 
to London). 

Đường Hight, đường Stand 
Ghi chú ; The London road 
(đường dẫn đến Luân Đôn) 


2Š The Drivo, 74 The 
Cresoceni. 
số 25 đường Drive 


the BrHish Museum, the 
Library of Congress. 

Viện bảo tàng Anh, 

Thư viện của Quốc hội 
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Others : 


Bridges : 

Cầu 

Cinemas : 

Rạp chiếu bóng : 
Hospitals - 

Bệnh viên : 
Holels : 

Khách sạn 
Places : 

Nơi chốn : 


Pubs : 


Reslauran : 
Nhà hàng 
Shops : 
Cửa hàng 


S†alions : 
Nhà ga 


Theafres : 
Hí viện 


The is somelimes parfs of the tiHe, sornefimes rot : 
Những địa danh khác : The thỉnh thoảng là một phần của tên, thỉnh thoảng không 


phải 
London Bridge. 
Cầu Luân Đền 


Guy's (Hospttal) 

Bệnh viện Guy's 
Brown's Hotel. 

Khách sạn Brown's 
Doath Valley 

He+aven, Hades. 
Thung lũng từ thần, 
Thiên đường, Âm phủ 


Leoni's (Restauramt) 
Nhà hàng Leoni's 
Soliridges Marks 

and Spencers 

Của hàng Selfridges 
Của hàng Marks 

và Spencers. 

Victorfa (Station) 
Watarloo (Station) 

Ga Victoria 

Ga Waterloo 

Har Majesty's (Theatre) 
Sadler's Wells (Theatre) 
Hi viện Her Majesty's 
Hi viện Sadler's Walls 


The Golden Gate Bridge. 
Cầu Vàng 
Rạp Gaumont, rạp Odeon 


The London Hospital. 

Bạnh viện Luân Đôn 

The Hilton (Hotel). 

Khách sạn Hitton 

The Everglades 

The Underworid 

Vùng Everglades (phía nam 
hồ Okecchebee thuộc công 
viên quốc gia Everglades), 
Âm phủ, 

Tha White Horse, 

thành phố White Horse (tây 
bắc Canada) 

The Cafẻ Royal 

Quán cà phê Royal 

The Scotch House 

Cửa hàng Scotch House 


The Phoenix (Theatre) 
The Coliseum (Theatre) 
tị viên Phoenix 

Hí viện Coliseum 


4. Đại từ (Pronouns) 


Những điểm tổng quát về đại từ, 
sở hữu từ và định ngữ 


4. 


) 


từ 


Đại tư nhân xưng 


Chủ ngữ Tân ngư 


Số ft f me 
you you 
ha hữm 
sha hợr 
‡f # 
0o One 

Số nhiều Wwe us 
you you 
they them 


- Tỉnh từ và đại từ chỉ thị 
[> 4.32] 


Hình thức (dạng) của đại từ nhân xưng / phản thân và sở hứu 


Sở hữu Đại từ phản thân 


Tính từ Đại từ 


my mína mysel 
your yours yoUurself 
hís hịs himseff 
her hers hersolf 

ist _= itsolf 
(One) = onaself 
0ur 0S 0urSalves 
your Vy0urs yOUrselves 
theïr theirs themselvos 


: thía J that | these j those 


— Đại từ bất định : sone, any và danh từ kép của chúng [> 


4.87] 


— Đại từ quan hệ : :2bo, tobxn, thoi, thích [> 1.27] 
- Tính từ sở hữu (my, v.v... [> 4.19}) đóng vai trò định ngữ 
chứ không phải là đại từ, nhưng chúng được xem xét chung 
với đại từ sở hữu (mine, v.v...) vì chúng liên hệ về hình thức 


và nghĩa. 


4.2 Sự khác biệt giữa đại từ và định ngữ 


4.21 Đạitừ 


Đại từ là từ được sử dụng để thay thế cho danh từ hoặc ngữ 
danh từ, nhưng chính bản thân của từ đã giải thích với chúng 


ta : pro - nown 


đu 


4.2.2 


A Đại từ 


Chúng ta thường không đặt danh từ sau đại từ ngoại trừ trong 
một số tổ hợp đặc biệt như : you seudenis, she-beqr, v.v... Chúng 
ta sử dụng he (anh ấy, ông ấy), she (chị ấy, bà ấy), / (nó) và 
they (họ) khi chúng ta đã biết người hoặc vật nào được ám chỉ 
đến. Điều này làm cho chúng ta không phải lặp lại tên hoặc 
danh từ mỗi khi cúng ta ám chỉ đến. 

John qrriued lqte last night, He haa húad a tirùng journey, 

Tối hòm qua John đến trễ. Anh ấy đã trải qua một cuộc hành 

trình mệt nhọc. 

1 torofe to Kay and toÌd hẹr tohaát ha hanpened. 

Tôi viết thư cho Kay và báo cho cô ta biết điêu gì đã xảy ra. 
Tuy nhiên chúng ta thường sử dụng /jme, you 0 tuc / us để ám 
chỉ tháng về bản thân chúng ta hoặc người được gọi. 


So sánh định ngữ [> 3.1] với đại từ 
Định ngứ luôn có mệt danh từ theo sau. Những từ như so#e 
{> 5.10) và /hís [> 4.391 được theo sau bởi đanh từ là những 
định ngữ. Khi chúng đứng riêng, chúng là đại từ. 

Ï tan some mÌk. (sone + danh từ : định ngữ) 

Tôi muốn một ít sữa. 

] tuan† sơme. (some đứng riêng : đại từ) 

Tôi muốn một ít. 

Ttuant thíx Book (thís Ð© danh từ : định ngữ) 

Tôi muến quyển sách này 

I toqnt thị (thís đứng riêng : đại từ) 


Đại từ nhân xưng 


4.3 Hình thức của đại từ nhân xưng 


Chủ ngữ{> 14] í you he she í† ene we you they 


Tân ngứ [> 19] — me you hìm her Ít one us you them 


4.4 Ghi chủ về hình thức của đại từ nhân xưng 
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1. Mặc đầu những từ này được gọi là đại từ nhân xưng, chúng 
không chỉ am chỉ về người. Vi dụ : 
Vowr breakfdst is reqdy. H is on the labFe. 
Bữa ăn sáng của ông đã sẵn sàng. Nó ở trên bàn. 
Chúng ta gọi chúng là "đại từ nhân xưng" bởi vì về mặt ngữ 


Đại từ nhân xưng 


pháp chúng ám chỉ về những "ngôi" (thứ nhât, thứ hú, thứ 
ba) và có thể phân nhóm như sau : 

ngôi thứ nhất : 7, e 

ngôi thư hai : yœ 

ngôi thứ ba : he, sbe, it, one, they 

2. Hầu hết những ngõn ngữ tại châu Âu đều có hai hình thức 
đối với yœ, một hình thức thân mật dành ‹ho gia đình, bạn 
thân, trẻ em, v.v... và một hình thức trang trọng dành cho 
người lạ, thượng cấp, v.v... Trong tiếng Anh. chúng ta không 
phân biệt điều này, từ yd¿ được sử dụng cho mọi người. Hình 
thức số ít và sð nhiều của you không khác nhau (trừ trường 
hợp +orself, vơurselues). 

3. Hãy để ý rằng đại từ chủ nghữ số ít he, se, ¿ có cùng một 
hình thức số nhiều : /»ey, và đại từ tân ngữ số ít hữm, hẹr 
và ¿/ có cùng một hình thức số nhiều : /hem 

4. Cách chọn lựa đại từ phự thuộc vào danh từ được thay thứ 
[> 3.39, 40.4.2.11. Đại từ (trừ trường hợp yœ) phối hợp với 
danh từ chúng thay thế về số (cho chúng ta biết liệu chúng 
là số ít hoặc số nhiều). Một vài đại từ phối hợp vẽ giống (cho 
chúng ta biệt liệu chúng là giống đực, giống cái hoặc giống 
trung) : 

John is hene. He trepiacing John. can £ say long, 

John đang ở đây. Anh ấy tthay cho Johr.- không thể ở lại 
lâu. 

The wil0WS are đi Pty, ] nưust tôoash them ( rep?Ìactng tuindOtos L, 
Những cửa số thì dơ. Tôi phải rửa chúng (thay cho cửa sô" 
Tƒ yok sec Joadnne pleqse giuc hẹr treplqcing dJoœnnai thịs 
Ntiossdợc. 

Nếu anh gập Joanna. xin hãy đưa cho cô ấy (thay cho,loanna) 
bức diện tlã thư) này 

ö. Chúng ta thường không sử dụng danh từ và đại tư chung 
với nhau : 

Mây đinhd ín PO mỡ £o đưnnetp (Not * ÄÍ)y: tieng, he... *j. 
Bạn tôi mời tôi đi ăn tối tkhông được * My fñriend, he) 
T parkbedt 0(v củt owfside “(Nút + ÄÂy cát, Ì pœked ¡t *ì 

Tôi đậu xe của tôi ở phúa ngoài. Ckhông được * Âếy cáp, j 
paœrbhed 1t. *) 


4.5 Đại từ chủ ngữ 


Đại từ làm chủ ngữ hầu như luôn đi trước động từ trong những 
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4.5.2 


4.5.3 
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câu phát biểu. Chúng được sử dụng khí người hoặc vật được 
ám chỉ đến có thể được nhận ra bởi cả người nói lẫn người nghe. 
John didn † find us ín so he left q niessage. 
John không tìm ra chúng tôi cho nên anh ấy để lại lá thư. 


Trong tiếng Anh, chủ ngử của câu phải được diễn tả. Nếu nó 
không được diễn tâ trực tiếp, sự hiện hữu của chúng phải được 
hiểu một cách rõ ràng [> 4.5.8]. Điều này có thể đối nghịch 
với một số ngôn ngữ tại châu Âu, những ngôn ngữ mà trong 
đó đại từ chủ ngữ có thể mang tính tùy ý. 
Ngôi thứ nhất số ít : "!" 
Người nói hoặc người viết sử dụng 7 khi ám chỉ đền chính bản 
thân của mình. Đây là đại từ nhân xưng duy nhất luôn luôn 
được viết hoa. Hãy để ý rằng 7 được viết hoa cho dù nó đứng ở 
đâu câu hay không. 

jJohn toïd me Ï needn't tudit. 

John nói với tôi rằng tôi không phải đợi. 


Để được lịch sự, thường thì nên tránh đề cập đến bản thân các 
bạn trước : 
June and ïÏ haue dÌready edteu. (thường được sử dụng hơn là 
I and Jane). 
Jane và tôi đã ăn rồi. (thường được sử dụng hơn là tôi và 
Jane) 


Ngôi thứ hai số ít và số nhiều : "you" 
Chúng ta dùng từ này khi chúng ta nói với người khác, hoặc 
hai hay nhiều người khác. 
Are yau ready, Ji ? or : Are you (bothj dÌl) ready ? 
Sấn sàng chưa, đill ? hoặc Các bạn đã sẵn sàng chưa ? 
Đối với yo¿ nghĩ là "bất cứ người nào nói chung" [> 4.9] 
Ngôi thứ ba số ít giống đực : "he" [so sánh > 4.8] 
He thay cho một người nam đã được đè cập đến : 
Dơn '† expect David to accept your inuitation. He*s fdr (oo busy. 
Đừng nghĩ rằng David sẽ nhận lời mời của anh. Anh ấy rất 
bận. 


He được sử dụng trong một số thành ngữ có nghĩa "bất cứ người 
nào" 

He tuho hesitdfes ¡is iost. 

Người nào lưỡng lự sẽ thất bại. 


Đại từ nhân xưng 


4.5.4. Ngôi thứ ba số ít giống cái : "she" [so sánh > 4.8] 
She thay cho một người nữ đã được đề cập đến 
Ask Jennffer Iƒ she'1! be hone in tìme for dinner. 
Hãy hỏi Jennifer xem liệu cô ấy vê có kịp giờ ăn tối không. 


4.5.5. Ngôi thứ ba số ít giống trung : "it" [so sánh > 4.8] 
ï† có thể ám chỉ đến một vật, một tính chất, một sự kiện, một 
địa điểm v.v.., 
That vase is Uqiudble. H's more thơn 200 years oid. 
Cái bình đó rất quí giá. Nó đã hơn 200 năm, 
Ldlly must by earned. It can '† be bouglu, 
Sự trung thành cân phải được nỗ lực đạt được. Nó không 
thể được mưa (chúng ta không thể mua được). 
Ì ioue swimming. It Keep me ñ. 
Tôi thích bơi lội. Nó giúp tôi tráng kiện, 
Last night Ï ran (tứ 0ƒ petrol. ït redlly taught me a lesson. 
Tối qua xe tôi hết xăng. Điều này thực sự đã dạy cho tôi một 
bài học. 
You should 0isit Bath. It's no‡ fer from. Bristoi, 
Anh nên thầm Bath. Nó không xa Bristol lắm. 


Chúng ta có thể dùng ¿ để nhận diện người 
There's a knock dt the door. Wbo ts ít? Is the postrran. 
Có tiếng gõ cửa. Ai vậy ? -— Chính là người đưa thư. 
Who's that ? — Íf's our neto nex‡ - door neighbour, Mrs Smith, 
Ai đó ? - Chính là bà Smith, người hàng xóm mới nước của 
chúng ta. 


So sánh với câu đọ hồi nay (không phải để nhận diện) 
Whos Mrs Smith ? - She%S cur neu next door neighbour, 
Bà Smith là ai vậy ? - Bà ấy là hàng xóm mới của chúng ta. 


Chúng ta cũng sử dụng ¿ khi chúng ta không biết đến giới tính 
của đứa bé : 

Hs a louely baby. Is ữ a boy or a gửi. 

Đó là đứa bé dễ thương. Con trai hay con gái vậy ? 


Khi chúng ta ám chỉ đến một con vật bằng từ ¿£, chúng :a hoặc 
không biết đến giới tính của nó hoặc cảm thấy không đáng để 
biết. 

Tìm fed up tuíth hot dog oƑ 7s. Ï† neuer síop barhing. 

Tôi chán ngấy con chó của anh. Nó không bao giờ ngừng sủa. 
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4.5.6 


4.5.7 


4 Đại từ 


Ngôi thứ nhất số nhiều : “we" (hai hoặc nhiều người) 
Chúng ta có thể bao gồm người nghe hay không : 
Let'ls go, shail we ? 
Chúng ta hãy cùng đi ? (bao gồm cá người nghe) 
Mcre staying here, What abouft yow ? 
Chúng tôi hiện đang ở đây. Còn anh thì sao ? (không có bao 
gôm người nghe) 
Trong báo chí toe thường được sử dụng với nghĩa "bất cứ người 
nào/ mọi người” : 
We should appiqud the gooernmeni's effotfs to creqf€ more 
đJoba. 
Chúng ta (mọi người) nên ca ngợi những nỗ lực của chính 
phủ nhằm tạo thêm nhiều việc làm, 
We được sử dụng tương tự trong những lời phát biểu tổng quát : 
Hc q1 fcar the unnoiun, 
Tât cả chúng ta đều sợ những điêu chưa được biết. 


Ngôi thứ ba số nhiều : "they" (hai hoặc nhiều người, vật, v.v...) 
They có thể thay thế cho người, động vật hoặc vật đã được đề 
cập 
John dnd Susan phoned, The Te coning rouand thís eUening. 
John và Susan có gọi điện thoại. Tối nay họ sẽ ghé thăm. 
Look q those Cowx” ? Théy neuer stop cafing. 
Hày nhìn những con bò đó. Chúng không bao giờ ngừng ăn. 
Cu ciưtdins loob dirty. Thơ need a good uiash. 
Màn của chúng ta trông có vẻ dơ hẩn. Chúng cân phải được 
gã 
They có thể sử dụng trong những lời phát biểu tổng quát với 
nghia "người ta". 
Thuy sữy oiÙ prices toiÙt be going tp soon, 
Họ (Người tà, Dân chúng) nói chẳng bao lâu nửa giá đâu sẽ 
gia tăng 
They cùng thường được sử dụng để ám chỉ đến "những giớt có 
thâm quyền” 
Thoy re puHting up o[l prices qgain soon, 
Chẳng bao lâu nữa họ lại tăng giá dâu. 
They cũng được sử dụng với nghĩa "một người nào đó, chứ không 
phải tôi" 
lƑ you ask d£ rÿcoplion, They tốt te you tuhere LE ús, 
Nêu anh hỏi bộ phận tiếp tân, họ sẽ cho anh biết nó ở dàu 
Đối với they thay thế cho anyone, v.v... [> 4.40] 


Đại từ nhân xưng 


Đối với cách sử dụng rơe, you và they với both: và aj/ [> 5.19_20]. 


4.5.8. Sự bỏ đi chủ ngữ trong những câu tóm lược 
Trong lời nói hàng ngày, chúng ta thinh thoảng bỏ đi đại từ 
làm chủ ngữ : 
Yound this in the garden, Knota tuho it belongs to ? 
(Tôi) Tìm thấy vật này ở trong vườn. (Anh! có biết nó của 
ai không ? 


4.6 Đại từ làm tân ngữ 


Đại từ làm tân ngữ thay thế danh từ ở vị trí tân ngữ. Chúng 
có thể là : 
— Tân ngữ (túc từ) trực tiếp [> 1.9] 

Hquc you nịct Maurilyn 2 TUe neUer mct lhc. 

Anh đã gặp Marilyn chưa ? Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy. 
— Tân ngữ ttúc từ) gián tiếp [> 1.9] 

]Ƒ you see JIm, giuc hừn nìy regards 

Nếu gặp Jim, anh hãy cho tôi gởi lời thăm anh ấy. 
— Tân ngữ (túc từ) cúa giới từ [> 8 1] 

I redlly feet sorry {or them. 

Tỏi thực sự cảm thấy tội nghiệp cho họ. 
Để được lịch sự, thường nên tránh đề cập ban thân bạn trước: : 

They trere nuet by John and me 

Họ được tiếp xúc bởi John và tôi (thường gặp hơn tôi và John) 
Chúng ta thường sử dụng bœ# và ai! với you để không bị mơ 
hồ (bởi vì yœ có thể ám chỉ bo#h hoặc œ7) [>5.19 20] 

Gook lụch to you bothị dÍÍ 

Chúc hai bạn / tất cả các bạn may mắn. 
Ủs thường được sử dụng theo cách rất thân mật để thay thế 
me, đặc biệt sau những câu mệnh lệnh với những động từ như 
giue Và pass : 

Giue qus qa hand tuíth this trunh, tu you ? 

Hãy giúp chúng tôi một. tay với cái rương này. 
Trong lời nói hàng ngày, thường những từ không được nhấn 
như him, her và them sẽ được phát âm ”n, 'er và 'em : 

Giue ?m the money, Giue tr q kiss. Giue te diỦ you 0e gọi. 

Hãy cho hắn tiên. Hãy hôn cô ta. Hãy cho họ tất cả gì anh có. 


4.7 Đại từ làm chú nghữ hay tân ngữ ? 
Đây là một số ngoại lệ đối với qui luật sử dụng đại từ làm chủ 
ngứ hoặc tân ngữ đã được nêu lên ở phân 4.5 và 4.6 : 
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4.7.1 


4.7.2 


4.743 


4.7.4 
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4 Dại từ 
Đại từ làm tân ngữ sau 'be' 
Đại từ tân ngữ thường được sử dụng thay cho đại từ chú ngữ 
ở phía sau động từ be trong lời nói hàng ngày : 
Who is it ? — If's mẹ / him( her/ ús; them 
Ai đó ? - Chính là tôi / anh ấy / cô ấy / chúng tôi 7 họ. 


Đại từ tần ngữ (đặc biệt với "me") làm chủ ngữ [> 13.29.3, 13.42 n.2] 
Đại từ chủ ngữ (1ï, she, v.v...) thường không được tự sử dụng 
hoặc trong những câu trả lời ngắn với nøøœ. Đại từ tân ngứ được 
sử dụng thay vào đó. 

Who uuant a ride on này bibke ? - Mức !! Nói me † 
Ai muốn đi xe đạp với (của) tôi ? - Tôi ! / Không phải tôi ! 


Đại từ tân ngữ cũng có thể là chủ ngữ của câu hỏi cảm thán 
dạng đặc biệt nhằm để nhấn mạnh : 
You can teÙl hìm — Mẹ tell hữm ? Not likely ! 
Anh có thể cho ông ta biết. - Tôi nói với ông ta aà ? Không 
thể nào được ! ï 


Me được sử dụng theo cách rất thân mật in "câu được tách rời" 
[> 4.14]: 

Đón 't blame Harry. ÍL was me tủho opened the letter. 

Đừng khiến trách Harry. Chính tôi là người mở lá thư. 
Khi sử dụng cẩn thận, chúng ta cần sử dụng : 

HH wds Ï wh0... (or : Ï tuas the one tuho,, ) 

Chính là tôi (7) người... 


Đại từ chủ ngữ hoặc tân ngữ sau những câu so sánh với "ae" và "than" 
Đại từ tân ngữ thường được sử dụng trong những câu mà trong 
đó as và (han đóng vai trò giới từ : 

She*s qds old' ax me) ds hìm. You re taÌler thun mẹ! thun hẹ. 
Cô ấy lớn tuổi bằng tôi / bằng anh ấy. Anh cao hơn tôi / hơn 
cô ấy. ` 
Tuy nhiên, nếu œs hoặc ban là liền từ (được theo sau bởi mệnh 
đề), chúng ta sử dụng đại từ chủ ngữ : [1.53, 6.27.1] 
She'*s qs oÍd œs Ï am / he is. You re taÌler than Ï œml she is. 
Cô ấy lớn tuổi bằng tôi / anh ấy. Anh cao hơn tôi / hơn cô Ấy. 


Đại từ tần ngữ trong câu cảm thán 
Đại từ tân ngữ thường xuất hiện trong những câu cảm thán 
như : 

He gọt to repd the money - Poor hìm. 

Anh ấy phải trả lại tiền. - Tội nghiệp anh ấy quá ! 


"One" 


She's been prontoted — Lucky hẹr, 
Cô ta đã được đề bạt. - Cô ta thật may mắn Í 


4,8 Giống liên quan đến động vật, đồ vật và quốc gia 


Động vật thường được ám chỉ đến với từ ¿2 như thể chúng là 
đồ vật [> 4.5.5] 
Chúng ta chỉ sử dụng he, she, uho, v.v... khi có một lý do nào 
đó. Vị dụ, động vật như những thú nuôi trong nhà, gia súc hoặc 
động vật trong truyện cổ tích có thể được "nhân cách hóa" và 
được ám chỉ đến như giống đực hoặc giống cái : 

What Kind of dog ¡is Spot ? - He's a mongreelL 

Con Spot là giống chó gì vậy ? Nó là giống chó lai. 


Những "động vật cấp thấn" và côn trùng chỉ được ám chỉ đến 
với những từ như he, she, v.v... khi chúng ta mô tả chức năng 
sính học của chúng : 

The cuckoo lays her eggs im other birds' nesis. 

Chim cu gáy đẻ trứng của mình vào tổ những con chim khác. 


Hoặc, thỉnh thoảng, khi chúng ta cho rằng những hoạt động 
của chúng là thú vị : 

Look dt that Jrog ! Look dt the uuay hệ Jump's ? 

Hãy nhìn con ếch đó ! Tiãy quan sát cách nó nhảy Ì 


Tàu, xe, xe gắn máy và các máy móc khác thỉnh thoảng được 
ám chỉ đến bằng từ chỉ giống cái khi sự ám chỉ đó mang tính 
trìu mến : 
` My cars not fast, bu‡ she does B0 miles to the gaÌÌou. 
Xe tôi chạy không nhanh, nhưng nó chạy 50 dặm mà chỉ tiêu 
thụ l gnlông xăng. 


Quốc gia cũng có thể được "nhân cách hóa" thành giống cái : 
In 1941 Amcrica assumed hẹr roÌe qs qœ tuorÌd pouer. 
Vào năm 1941 Hoa Kỳ đã cho rằng mình là cường quốc. 


"On e" 


4.9 Câu tổng quát với "one" và "you" 


One, đại từ bất định với nghĩa "mọi người / bất kỳ người nào” 
[> 4.37] thỉnh thoảng được sử dụng (một cách trang trọng) 
trong những câu tổng quát 
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4 Đại từ 


Worid trade is improoing, but one cannot expect miracles, 
Mậu dịch thế giới đang phát triển, nhưng người ta không thể 
trông mong vào những phép lạ. 
Trong lời nói hàng ngày, từ thân mật you thường được sử dụng 
hơn (được ưa thích hơn) 
Can yoM bu reffigerdtors in Lapland ? 
Các bạn có thể mua tủ lạnh ở Lapland được không ? 
One có thể được sử dụng thay thế cho 7, nhưng điều này có 
khuynh hướng làm cho giọng văn (câu) có vẻ vênh vang, tự cao 
tự đại. 
One iikes to haue one% bredkfust in bed note and qgain, 
Thỉnh thoảng người ta chỉ muốn đùng điểm tâm ở trên giường 
mà thôi. 
One có thê dùng chung với owe's, giống như yO/ VỚI your. Ty 
nhiên cấu trúc với one, one's và oneselƒ thường vụng về do bởi 
sự lạp lại của của ønwe 
Ơne shouldl do one% best dÈ qÌÌ tìmes. 
lúc nào người ta cũng nên cố gắng hết sức minh. 
(Lúc nào bạn cũng nên cố gắng hết sức mình) 
One sholdn † be too harrL on onext[f 
Người ta không nên quá nghiêm khắc quá đối với chính mình. 
(Bạn không nên quá nghiêm khắc với chính mình.) 
Trong tiếng Mỹ one”s / oneseiƒ có thể được thay thế bằng ñ¡s / 
hẹr, hùmselƒƑ ¡ herselƒ : 
One shouldt giue himaclf ¡ herxelf a holiday from tìme to từme, 
Thính thoảng người ta (bạn) nên cho mình một ngày nghỉ. 
Đối với cách sử dụng ở thể thụ động để thay cho øne [> 12.4.3] 


4.10 "One" đóng vai trò "từ hỗ trợ" sau định ngữ [so sánh > 4.16, 5.30] 
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Ởne và QOnes thường được sử dụng như những từ thay thế sau 
định ngữ (hœt one, v.v...). One (s) thỉnh thoảng được gọi là từ 
hỏ trợ vì nó "hỗ trợ” nghĩa của danh từ mà nó thay thế. One 
thay thế cho danh từ đếm được số ít và ones thay cho đanh từ 
đếm được số nhiều. One và ones có thể ám chỉ về người hoặc 
vật và chúng ta dùng chúng khi chúng ta muốn tránh sự lập 
lại danh từ : 


Đồ vật : Miaue you seen thị dictionary ? 
(danh từ đếm được số ít) 
Ảnh đã thấy quyển tự điển này chưa ? 
(danh từ đếm được số ít) 


"One" 


ls that the one thot tuas published recentÌy ? 
Có phải quyển vừa được xuất bản đạo gân đây 
không ? 
Người : Hưue you met 0 Genmdam neibphbuurs ? 

(danh từ đếm được số nhiều) ‹ 
Anh đã gặp những hàng xóm (người láng gièng) 
người Đức của chúng ta chưa ? 
(đanh từ đếm được số nhiều) 
Are they the one tòho n›ooed here recentty ? 

- Có phải họ là nhứng người vừa mới chuyển đến 
đây không ? 


Chúng ta không sử dụng one để ám chỉ đến danh từ không đếm 
được. _ 

Đơn †t use poudered mílk. se this fresi. 

Đừng dùng sữa bột. Hãy dùng loại (sửa) tươi này, 


Khi là những từ hỗ trợ ơne và ones thường được sử dụng khi 
chúng ta nhận diện người hoặc đồ vật, đặc biệt sau uiich ?, 
this /ha£ và tính từ [so sánh > 6.6]. One và ones được sử dụng 
tùy ý sau Which ?, sau this / that và sau so sánh cực cấp. Ởnes 
có thể được sử dụng sau £hese /those, mặc đau người ta thường 
tránh. : 


Which (œie) toouid yơu like? — — Thís (une) or thai (one) ? 

Anh muốn cái nào 7 ~ Cái này hoặc cái kia ? 

Mhich (anes) uoould you like?  — These (anes) Òr (hase (oaes) ? ` 

Ảnh muốn những cái nào ? S TƯỜNG cái này hay những cái 
la 2 


Mhich (ane/ones) do you toant? — The cheapest ( 0ne/otes) 
Anh muốn (những) cái nào? - Những thứ rẻ nhất. 


Chúng ta thường sứ dụng one / ones sau tính từ nguyên cấp 

Which (onelones) do yeu uant? ~ The lurge one / ones. 

Anh muốn (những) cái nào ? ~ Laại lớn, 

sau những tính từ chỉ màu sắc, one và ones có thể được bỏ đi 

trong câu trả lời : 

Which (one/anes) do you tuant? — T1! hque the red (ane Í ones). 

Anh muốn (nhứng) cái nào ? ma sẽ chọn (những) cái màu 
„” ỏ. 

Trong những câu, những lời yêu cầu, v.v... ose và ones phải 

được sử dụng sau /his / 2høf / these/ those + tính từ 
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4 Đại từ 


TH tryon a feu oƒ these shirfs, pleasơ pass me thưi wÌife 0ne. 
Tôi sẽ thử một vài cái áo sơ - mì. Xin đưa giùm tôi cái mầu 
trắng. 


One và ones có thể được sử dụng khi có sự ám chỉ cụ thể sau 
mạo từ xác định (he one / the ones), chỉ định từ (0hís one) hoặc 
với những ngữ xác định (the one j ones tuith penk ribbons) để 
nhận diện hoặc để chỉ rõ vị trí của người và vật. 


Which woman do you mean? — — The one ín thc green (Ìrcss. 
Ảnh muốn nói người phụ - Người mặc áo đầm xanh 
nứ nào ? 

Which bus rang the door bell? — The onc in the street. 

Những đứa trẻ nào rung ~ Những đứa ở ngoài đường. 
chuông vậy ? 

MWhich shir(t(s) do you toant ? _ The 0ne{(s) :H the tindow. 
Anh muốn (những) chiếc - Những chiếc ở cửa sô. 


áo sơ mìi nào ? 


4.11 Ám chỉ đến hai (người hoặc đồ vật) : "the one... the other” 


Chúng ta có thể ám chỉ đến hai người hoặc hai vật (hoặc hai 
nhóm) bằng những cấu trúc sau : (he) one... the other, the 
first... the second ; hoặc trang trọng hơn, the former... the iatter. 
Yœui shoitdn 't get Botticelli and Boccherini nuixed up. 
Bạn không nên lẫn lộn giữa Botticelli và Boccherini. 


(The) one the o(lher 
The [trai ‡s apdinier and — the second  íS qCOĐOSET. 
The former the ldffer 


Một người là họa sĩ, còn một người là một nhà soạn nhạc. 


The former và the latter có thể có động từ số nhiều : 
Beans and peas œre good oalue. The forrmer( The later are cheqp. 
Đậu và đậu hạt đều có giá trị. Loại đầu / Loại sau thì rẻ. 


tì It' 


4.12 "I!* làm “chủ ngữ giả" 


Chúng ta thường sử dụng ¿¿ trong câu ám chỉ vê thời gian, thời 
tiết, nhiệt độ hoặc khoảng cách. Khi được sử dụng theo cách 
này, thỉnh thoảng ¡2 được gọi là chú ngữ giả vì thực sự nó không 
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cúng cấp một thông tin nào câ. Nó có mặt bởi vì mọi câu trong 
tiếng Ảnh đêu có một chủ ngữ và một động từ. 


Thời gian : 


Với câu trúc: Ï£'s ¿tme... 
[> 11.4.3] 

Thời tiết : 

Nhiệt độ : 

Khoảng cách : 

Thủy triều : 

Môi trường : 

Tình trạng hiện thời : 


Với since : 


Với says : 


Với take 
[> 16.2] 


Hs Soclock. Hs Tuesday. Its May 25 
th. 

Bây giờ là 8 giờ thứ ba. Ngày 25 tháng 
5 


]% từme (for us) to leque. 

Đã đến lúc chúng ta phải đi . 

1% hot, IS raining. Ít rains ạ lot here. 
Trời nóng. Trời đang mưa. Ở đây trời 
mưa nhiều. 

Irs 37° Centigrade j Celsius. 

Nhiệt độ 37°C. 

IS 20 mvles to Í from London. 

Cách Luân Đôn 20 đặm.. 

1t high tide q( 11.44 

Thủy triều lên lúc 11.44. 

J†S noisy Í sntoky in here. 

Ở đây thì ồn ào / đây khói. 

Jsn † W œUfUul ! Isn f Ha shơme † 
Thật là khủng khiếp ! Thật là xấu hổ ! 
J% three yeqrs since tue last mei. 

Đã 3 năm kể từ lân cuối chúng ta gặp 
nhau. 

HH says here there toas qa bịg fữre in 
Houe. 

Ở đây có tin về một vụ hỏa hoạn lớn 
tại Hove. 

t takes (us) haÏƒ an howt to get to tuorb, 
(Chúng tôi) phải mất nửa giờ để đến 
nơi làm việc. 


Và hãy để ý đến những thành ngữ với ¿¿ : 
lí doesn † múatter. l1 HƠ tusE ` 
Không có vấn đè gì ; Chẳng có ích lợi gì (¿ là chủ ngữ) 
Tue hơd ít. Thú does ít (it là túc từ). 


4.13 "It" làm "chủ ngữ giới thiệu" 


Thỉnh thoảng câu bắt đầu với ¿ tiếp tục với một động từ nguyên 
mâu, một danh động từ hoặc một mệnh đè danh từ [>1.23.1, 
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16.27.2, 16.47]. Có thể bát đâu những câu như thế với một động 
từ nguyên mâu hoặc đanh động từ, nhưng thường chúng ta 
thích sử dụng ¿¿ hơn 

Hs pieasant tơ lie in the sun. 

Nằm tắm nắng thật là thú vị. 

ItS pieasant lying ¡n the sun. 

Nằm tắm nắng thật là thú vị. 

Hs a shơng that Tom isn'† here. 

Tom không đến đây là một việc đáng hố thẹn. 

1 doesrn.t matter tuhen tủe qTÍU€ 

Khi nào chúng tôi đến thì không thành vấn đề. 


Chủ ngữ thật sự của những câu trên là động từ nguyên mẫu, 
đanh động từ hoặc mệnh đề danh từ và ¿ mang tính giới thiệu 
đối với chủ ngữ. 
Tt làm chủ ngữ giới thiệu thường kết hợp với : 
— Tính từ: — Khó, dễ, quan trọng, rất quan trọng 
M% easy (for me) to nabe mistabes. 
(mang tính sống còn) 
(Với tôi) thật đễ dàng để phạm lỗi lam, 
- Danh từ: Vui thú, điều đáng tiếc, niềm vui thú, điều hổ 
thẹn [> 1.23.1, 16.34] 
I% a please (for us) to be here. 
(Chúng tôi) rất vui khi hiện diện ở đây. 
- Động từ:  Dường như, tình cờ, trông có vẻ, dường như 
{>1.47.2, 10.25] 
H appedrs that he forgot to sign the letter. 
Dường như ông ấy đã quên ký tên trong lá thư. 
M naw looks cer(ain thơi the fire:-tuas caused by q 
cigarette end. 
Hãy giờ dường như đã chắc răng trận hỏa hoạn 
đã được gây ra bởi một cái tàn thuốc. 


4.14 Cách sử dựng "it trong "câu được tách rời" 
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Chúng ta có thể bắt đầu câu với 1 is hoặc l£ uas + chủ ngứ + 
thơt hoặc :oho(m), nếu chúng ta muốn nhấn mạnh từ hoặc ngữ 
theo sau. 

Những câu được thành lập theo cách này được gọi "câu được 
tách rời" bởi vì một câu đơn được tách / phân ra thành hai 
mệnh đề sử dụng cấu trúc với ¿¿. 


treda phoned Jack lqst nigÌu, 

Tôi hôm qua Freda gọi điện thoại cho Jack. (câu đơn, không 
nhấn mạnh) 

fI wax Fredu who phoncd Jack last nigÌứ (and not Rita). 
Chính Freda là người đã gọi Jack vào tôi qua. (và không phải 
là Rita) 

lí vas Jack whom Freda phoned last night (and not Richard), 
Chính đack là người mà Freda đã gọi điện thoại vào tối qua. 
(và không phải là Richard) - 

lI wax last nghÌụ that Freda phoned (tạng not thìa morning). 
Preda đã gọi điện thoại vào ngay tối hôm qua (và không phải 
sáng nay) 


4.15 "IU' làm "tân ngữ giới thiệu" [so sánh > 1.14] 


1£ + tính từ có thế được sử dụng sau những động từ như find 

[> 16.22] để chuẩn bị cho động từ nguyên mẫu hoặc mệnh đề 

với that đi theo sau : 

- Động từ nguyên mẫu: Tin finds ít đ{[ficuÑf t0 caucentraie. 

Tim nhận thấy khó có thể tập trung, 

— Mệnh đề với £hœ :  Jưn thinks tt funny that Í'Ve taÌken tp yogd. 
đan nghĩ rằng thật là buồn cười khi 
tôi bắt đầu luyện Yoga. 


1 cũng có thể được sử dụng sau những động từ như enjoy, kdfe, 
like, loue : . 
ï dơn † like W tuhen you show œ mẹ. 
Tôi không thích (việc) anh la tôi. 


4.16 "HƯ they" v.v... mang tính xác định và "one / some" v.v... không 
xác định (bất định) 


4.18.† Chủ ngữ bắt buộc : "E", "they", 'one", 'some" (dành cho đồ vật) 


1¿ và they được sử dụng làm chủ ngữ nếu sự ám chỉ mang tính 
xác định 
Xác định :  Dịad the leter [ue been expecting come ? 

Lá thư mà tôi trông chờ đã đến chưa ? 

~ Yes,  cơne this morning. 

- Vâng, nó đến vào sáng hôm nay. 

(he + danh từ số ít = ¡Z) 

Dịd the ledters ÏUue been expecting come ? 

Những lá thư mà tôi trông chờ đã đến chưa ? 
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- Yes, Thy cơme this morniÌng. 
- Vâng, chúng đến vào sáng hôm nay. 
(:e + danh từ số nhiều = ¿hey) 


One và some, sử dụng riêng như nhứng đại từ, có thể được sử 
dụng làm chủ ngữ nếu sự ám chỉ không xác định : 
Không xác định Did ứ eer come for nue ? 
(bất định) : Lá thư dành cho tôi đã đến chưa ? 
_ Yes, one canye | some cơne for you thís 
nrorning. 
- Vâng, có một lá thư đã đến vào sáng hôm 
nay. 
(an an + danh từ số Ít = one) 
Did any leffers come for nề ? 
Những lá thư dành che tôi đã đến chưa ? 
_- Wes, some cơme | one came for you this 


Torntng. 
~ Vâng, có một vài lá thư đã đến vào sáng 
hôm nay, 


(any / some + danh từ số nhiều = sơme trong 
câu trà lời khẳng định hoặc nøone trong câu 
trả lời phủ định) 

4.16.2 Tân ngữ bắt buộc : "ït", 'them°, "one", "somc ', “any" (dành cho đồ vật) 
Bắt buộc phải có một tân ngữ sau những tha động từ như en/oy 
hoặc make và những động từ sử dụng như tha động từ, chăng 
hạn như piøy [> App 1]. ý, ¿em hoặc một danh từ cân phải 
được sử dụng như những tân ngữ khi sự ám chỉ mang tính xác 
định [>4.16.1] 

What do you thính oƒ thù cakc ? 
Bạn nghĩ như thế nào về cái bánh này ? 
— ï like  † 1 don't like ứ, (Not * 1 Iibe ¡ don t like *). 
Tôi thích/ không thích nó. (Không được * ï iike / dơn † iike*) 
Whœ do you thính oƒ these cakex ? 
Bạn nghĩ như thế nào về những cái bánh này ? 
~ 1 Hibe them ¡ Ì don't like them. (Not * 1 like / don † lihe *). 
Tôi thích / không thích chúng. (Không được * ï ¿ke í don † 
tihe*) 
Ơne cân phải được sử dụng làm tân ngữ khí nó thay thế cho ø 
¿an + đanh từ đếm được (sự ám chỉ không xác định) [4.16.11 
Taue œ bÌxCHI. 
Ăn một cái bánh (b/scuz?) nhé 
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~ TUe ha œne j Ï don ?t tuant one thanh you. 

Tôi đã ăn một cái. Tôi không muốn ăn nữa, cám ơn. 
Would yơu like ứ drink ? 

Anh có muốn uống một cái gì không ? 

- Fd loue ơne, thanh you. 

Tôi rất thích, cám ơn. 


Sonxe và œry [> ð.10] cần phải được sử dụng làm tân ngữ khi 
có một sự ám chỉ không xác định về danh từ không đếm được 
và danh từ đếm được số nhiều : 

Tae you go( any sugar ? Can you lend me some pÌease ? 

Cô có đường không ? Cô có thể cho tôi nượn một ít được 

không ? 

- Sorry, Ì hquen '† got any. 

- Xin lỗi, tôi không có chút nào cả 

Tque you gọt any raHing - pữa ? Can Ì borrou sume pÌease ? 

Anh có đỉnh ấn không ? Cho tôi mượn một vài cái được 

không ? 

— Im dfraid ] haquen't gof any. 

- Tôi e rằng tôi chẳng có cái nào. 


4.17 "So" được sử dụng với một số động từ, chứ không phải "it" 
[so sánh > 1.23.5] 


Sau những động từ như beÌieue, expect, fear, guess (đặc biệt 
trong tiếng Mỹ : Tôi nghĩ thế), hope, imagine, presume, Say, 
suppose, tell someone, thính (đồng thời sau ï am qf#d¡d uà It 
seers Í qppedrs), chúng ta thường sử dụng so (chứ không được 
¿) trong những câu trả lời khẳng định, nhằm mục đích không 
phải lặp lại cả mệnh đê : 

ls ¡t true that Geoff has had a heort attack ? 

Có thật là Geoff đã trải qua một cơn đau tìm ? 

~ * am qfraid so / I belieUe so j Ï thinb so. Ít seents so. 

Tôi e rằng đúng là vậy / Tôi nghĩ vậy / Tôi nghĩ vậy. Dường 

như thế. 


Trong những câu trả lời phủ định, nø có thể được sử dụng trực 
tiếp ngay sau be afrœ, beiieue, expeet, fear, guess (đặc biệt trong 
tiếng Mỹ : ï guess nof), hoòe, magie, presune, suppose, thính 
(và 1£ seems ! q0pecarsì : 

Hẹas Anne gót LhÉO tniUðFsity 7 

Anmne vào học đại học chưa ? 
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~ l am daid nó( | Ï belieue nót | Ì thình nói. Ït seents nó(, 
Tôi e rằng chưa / Tôi nghĩ rằng chưa/ Tôi nghĩ rằng chưa / 
Dường như chưa. 


Những câu trả lời khác sử dụng cấu trúc ơi... so cũng có khả 
năng được sử dụng với belieUe, expect, iniqgihe, say, suppose và 
thinh : 


1 donY belieue so /... iniagine sơ |... suppose su /... thinh so 
- So cũng có thể đứng trước chủ ngữ trong những câu trả lời 
ngắn : 
- Với những động từ như beiieue, gather, hear, no‡ice, see, 
understand 
The stock marhet share - index has risen sharply. 
Bảng giá cổ phần tại thị trường chứng khoán lại gia tăng rõ 
rệt. 
So Ì belieue / #other ! heqr j nofice | see | understand. 
Tôi nghĩ vậy / hiểu/ nghe / thấy (để ý thấy) / thấy / hiểu 
— Với những động từ như say, ¿ell, seem, q0peor 
Sơ you sa(d. So he toid mẹ, Sơ i seems. S0 Íf q0p€0rs. 
Anh đã nói như vậy. Anh ấy đã bảo với tôi như vậy. Dường 
như vậy. Dường như vậy. 
- Trước hoặc sau (I) shouid J uœid + động từ như expeci, 
hope, say, thinÈ (ngụ ý "đây là điều phải xây ra") : 
Sơ ï should (or toould) hợpe or : I should (or toould) hope so ? 
Tôi hy vọng như vậy 


4.18 "So" hoặc "it" sau một số động tìr 
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So và ¡t thường được sử dụng thay cho nhau sau đo khi đo thay 
thế cho một động từ khác đã được sử dụng và khi nó phản ánh 
một hành động được thực hiện một cách thận trọng. 
Please lqy the table ~ Iue Just done su ƒ Iue Just đone tt. 
Xin hãy đặt bàn. - Tôi vừa mới làm. 


Sau nhứng động từ như guess, knou, remember, ¡‡ có thể được 
sử dụng hay bỏ đi. 

Jdúch and JLÍÙ uuere secrelly maried, 

đack và Ji đã kết hôn một cách bí mật. 

~ Ves, ï knoơw. ï had guessed, 

- Vâng, tôi biết. Tôi đã nghĩ như vậy. 


Tỉnh từ sở hữu / đai từ sở hữu 


Tính từ sở hữu / đại từ sở hữu 


4.19 Hình thức của tính từ sở hữu và đại từ sở hữu 


Tính từ. mự your hịs  her Íftsễ ({one's) our your  their 
Đại từ, rừng - yo¿rs hịs - hers — =:  OUf§  yours theirs 


4.20 Ghi chú về hình thức (tính từ / đại từ sở hữu) 


4.21 


1. Với trường hợp ngoại lệ one's, đấu phẩy lửng với s s/ không ` 
được châp nhận đối với tính từ và đại từ sở hữu. Chúng ta 
không nên nhầm lân giữa //s (sở hữu) với ¡†?s = ¿f ¡s [>10.6] 
hoặc ¡ ñqs [>10.29] 

2. Không có hình thức tương tự đối với ngôi thứ hai số ít và 
sế nhiều [> 4.4 n.2] 
your và youns được sử đụng trong tất cả các trường hợp. 

3. One's có thể được sử dụng như tính từ sở hứu không ngôi, 
nhưng không được sử dụng như đại từ sở hữu 
Onc first dhủy ís to oncN [udtnty. 

Bốn phận trước tiên của con người là đối với gia đình mình. 
(>4.9] 


So sánh giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu 
Tính từ và đại từ sở hữu cho thây sự sở hữu, nghĩa là một người 
nào đó hoặc một vật nào đó thuộc về một người nào đó. Chúng 
trả lời câu hỏi với tohosc ? Tính từ sở hữu my, ydứ, v.v... là 
những định ngữ [> 3.1, 4.22] và phải luôn luôn được sử dụng 
trước danh từ. Hình thức của chúng phụ thuộc vào người sở 
hữu, chứ không phải vật được sở hứu. 
His ám chỉ vê dự sở hữu của một người phái nam : John S 
daughter (= hịs daughter) Con gái của John (= Con gái của 
òng ấy). Her ám chỉ vê sự sở hữu của một người phải nữ : .Jœte”s 
sơn (= her son) on trai của Jane (= Cơn trai của bà ây). 1s 
ám chỉ đến sự sở hữu của một động vật hoặc đồ vật : 0e caf”s 
ml (= its milk). Sữa của con mèo (= sữa của nó) ; ¿he ;acbet 
Oƒ thís book (= its jacket) Hìa quyền sách này (= Bìa của nó). 
My, yaứ và their ám chỉ sự sở hữu của một người phái nam 
hoặc nữ : : 

"My house is there", Satlh said | John sai. 

"Nhà của tôi ở đó," Salìy nói. ¿ John nói. 
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"Here ¡is yowr tea, Sully ¡ John", Mother said. 

"Đây là nhà của con, Sally / John," mẹ nói. 

The buys' cœs are here œnd theừ cqps qre there. 

Áo khoác của những cậu con trai ở đây và nón của họ ở đó. 
The gữừr` coats are here and their berets are theÙr. 

Áo khoác của những cô gái ở đây và mũ của họ ở đó. 


Their cũng có thể ám chỉ đến sự sở hữu của động vật hoặc đồ 
vật như trong. 

Dượgy should hque the otun Kenneis outfside the house. 

Chó nên có củi của chúng phía ngoài của ngôi nhà. 

Curx with their engines dt the bqck dre Uery moisy, 

Xe với động cơ phía sau thì rất ồn ào. 


Đại từ sở hữu mine, yours, v.v... không bao giờ được sử dụng 
trước danh từ và được nhấn mạnh khi nói. Chúng có thể ám 
chỉ vê người và vật, số ít hoặc số nhiều. 7s không bao giờ được 
sử dụng như đại từ. 

These are my children. These children œre mìne. 

Đây là những đứa con của tôi. Những đứa trẻ này là con tôi. 

These are này things, These things qre mìne. 

Đây là những đồ vật. của tôi. Những vật này của tôi. 

1 can † find này peu. Can you lend ne yodrs 2 

Tôi không thể tìm ra viết của tôi. Anh có thể cho tôi mượn 

cây của anh được không ? 


Đại từ sở hữu có thể đứng trước câu : 

Thịa ts nuy cuD. Vour (s the one that 's chipped. 

Đây là cái tách của tôi. Cúa anh là cái bị mê. 

My father j My n:other ¡s a lmuyer - Mine ís q doctor. 

Cha tôi / Mẹ tôi là luật sự. (Cha / Mẹ) của tôi là bác sĩ. 
Đối với 's / s” chỉ sự sở hữu không có danh từ [> 2.44, 2.51] 


Danh từ + øƒ ¿ thỉnh thoảng có thể được sử dụng thay cho is 
+ danh từ [so sánh 2.50] : 
Hou nuụch is that book ? Tue forgotten the príce Qƒ ít ! Hs price. 
Quyển sách đó giá bao nhiêu ? Tôi đã quên giá của nó. 
Đối với cách sử dụng của of + đại từ sở hữu [>2.5] 


4.22 Cách sử dụng "my own" 


Chúng ta có thể nhấn mạnh thêm ý sở hữu bằng cách thêm 
oœœn, vào những tính từ sở hữu my on roơm : phòng của tôi} 
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Tính từ sở hữu / đại tr sở hữu 


hoặc vào những đại từ sở hữu (¿‡ ¿s my on = nó là của tôi). 
Thay vì sử dụng my on + danh từ chúng ta thường sử dụng 
œn„ /an + danh từ of (0y) on : 

1 loue to hqU€ PT 0WH FrOO Í d Fooft 0Í my 0Wn. 

Tôi thích có phòng riêng. 

Our cdt hds iIS 0wH Corner j q cwner 0ƒ tỨs own ín thíS r0(H. 

Ccn mèo chúng ta có một góc riềng trong phòng này. 


Có thế nhấn mạnh thêm bằng cách sử dụng 0ery : 
Td loue to hqU€ PIy VEFÿ 0WH PoOH Í ứ FOOHI QÍ THỊ V€FY F00. 
Tôi thích có một căn phòng riêng. 


Chúng ta có thể nói ote's on roon: hoặc a roont 0Ƒ on” G00, 
nhưng chúng ta không sử dụng one như từ hỗ trợ [> 4.10] sau 
{ứmy) ouun : 

Đơn! ttsể này contb, se your 0WH. 

(Not * your otun one *). 

Đừng dùng lược của tôi. Hay dùng lược của cô. 

(Không phải * your on one*) 


4.23 Cách sử dụng "the" thay thế cho tính từ sở hữu 


The không bao giờ được sử dụng với tính từ và đại từ sở hữu : 

Thias ís my cát, Thịs car is míne. 

Đây là xe của tôi. Chiếc xe này của tôi (không he?) [>3.4] 
Tuy nhiên, thỉnh thoảng £te được sử dụng tại vị trí mà chúng 
ta cho rằng có tính từ sở hữu (với những bộ phận của cơ thể 
sau giới từ) :; 

Te punched.. e ín the [ace. A bee stung her on the núse. 

Hắn đấm vào mặt tôi. Một con ong chích vào mũi bà ta, 
Cách sử dụng này cũng có thể áp dụng cho cả tóc và áo quân 
(những thứ "dính" vào cơ thể) : 

Miss Pringie puied Ciarinda by the ha / by the sÍeeve. 

Cò Pringle kéo tóc / tay áo của Clarinda. 

Tính từ sở hữu (không phải *#he*) cần phải được sử dụng trong 
bầu hết những trường hợp khác : 

She shoob hẹr heqd j cleaned her teeth I'ue hurt my finger. 

Cô ấy lắc đầu / đánh răng. Tôi bị đau ngón tay. 

Trong ngữ cảnh thân mật, /»e có thể được sử dựng thường để 
thay cho my J your / our chỉ ldren, fanily, kids, như trong : 

HotuU's the ƒamily ? Where œre the children ? 

Gia đình khỏe không ? Mấy đứa nhỏ đâu rồi ? 
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Nhưng ví dụ : Mfeet the toiƒe (Hãy gặp vợ tồi) là một dạng 
quen thuộc nhưng không được chấp nhận rộng rãi. 


.-“ 


*° g3 2 ˆ 
Đại từ phản thân 

Hình thức của đại từ phản thân 

Sẽ ít: rnvsglf yOtirsolf himself, herself, /tselt, oneself 
Số nhiều: — oưrseles YOiirselyes thếriovos 


Đại từ phản thân thực ra là những từ kép được thanh lập từ tính từ sở hữu + -self: 
mysalf, yourself: hoặc từ những đại từ tần ngữ + - seff: himsolf 


Cách sử dụng mang tính bắt buộc của đại từ phản thân sau một 
số động từ 


Chỉ có một số động từ tiếng Anh luôn được theo sau bởi đại từ 
phan thân : œbsent, qudii, prido › 

The Soldier tbxcnted hữmxcff toitho+t leabe for threc toeeks. 

Người lính đã vắng mặt ba tuần mà không xin phép. 
Nhừững động từ khác thường được theo sau bởi đại từ phản 
thân : 

qause, bÌq1nG, cút, dry, cHJoy, cút, hur, infroduce : 

1 cCt myself shquing thís nuarning., 

Tôi bị đứt mặt trong lúc cạo râu vào sáng nay. 

Wc redlly cnJoycd œxelvey d the fÑutfoir. 

Chúng tôi cảm thấy rất vui tại hội chợ 
Điều can phải nhớ là động từ loại này không bao giờ được theo 
sau bởi đại từ tân ngữ (me, hưn, heẹr, v.v...) khi chủ ngữ và tân 
ngử ám chỉ cùng một người : 

Tue cụt mys¿d{fˆ 

Tôi bị đứt tay (mặt, v.v...) (không phải Yn:e*) 
Hãy để ý rằng tất cả những động từ này là tha động từ [> 1.8). 
Điêu này có nghĩa là chúng cân một tân ngữ và thường là đại 
từ phản thân. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là tự động từ bel:aue 
(nhưng không thật sự cân thiết) có thể theo sau bởi đại từ phân 
thân. 

Ptease bchuve (yoxelf) ! The children bchavcd (themacŸ). 

Hãy cư xử cho đàng hoàng ! Những đứa trẻ cư xử đàng hoàng, 


Đại từ phăn thân 


4.26 Cách sử dụng mang tính tùy ý của đại từ phần thân sau một số 
động từ 


Những động từ tác động vào chính chủ ngữ (dress, h¿đe, shaue, 
tuasi) có thể là tự động từ, bởi vậy chúng ta không cần đại từ 
phần thân, mặc đầu dùng chúng cũng không sai. Khi những 
động từ này là tự động từ, người ta cho rằng chủ ngứ đã thực 
hiện hành động lên chính mình : 

ï must dress / wash. 

Tôi phải mặc áo quần / tắm rửa. (dress / uash đối nghịch với 

dress / toash myself) 
Chúng ta thường sử dụng (và nhấn mạnh) đại từ phản thân 
sau những động từ như thế khi ám chỉ về trẻ con, người già, 
người tàn phế để cho thấy hành động được thực hiện với một 
nỗ lực từ chính bản thân họ. 

Polly s neariy learnt hou to dress herself nou. 

Polly bây giờ hâu như đã biết cách mặc áo quần. 


4.27 Những động từ thường không phải ià động từ phản thân 


Những động từ như ge¿ up, sỉ? doton, sứœndi up, take up và một 
số nhóm động từ với get (get coid / ho¿| tired, dressed, married) 
thường mang tính phản thân trong những ngôn ngữ khác tại 
châu Âu, nhưng không phải như thế trong tiếng Anh. 

l gai up toith dỰƒcult, 

Tôi gượng dậy một cách khó khăn. 
Đại từ phần thân chỉ được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh : 

WiHI you pei yoursef dressed ? We're ldte, 

Con có tự mặc áo quần được không ? Chúng ta trễ rồi. 


4.28 Đại từ phản thân làm tân ngữ của động từ thường 


Đại từ phản thân có thế được sử dụng sau nhiều động từ thường 
nếu chúng ta muốn ám chỉ về chính chủ ngữ : 
1 goi such q shọch tuhen Ì saưw mysef tn the mừrror. 
Tôi bị sốc khi nhìn mình trong gương. 
Đại từ phản thân có thể được sử dụng làm tân ngữ gián tiếp 
The boss gawe himselƒf a rise. 
Thủ trưởng tự tăng lương cho mình. 


Hãy để ý đến những thành ngữ ngắn sử dụng trong đối thoại 
có đại từ phản thân : He‡p yœrseiƒ! (Hãy tự làm !), Make 
+ourselƒ at hơne (Hãy ở nhà !), Don '‡ upset yourself : Đừng bực 
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mình nữa !) và đồng thời cũng trong một số thành ngữ cố định : 
hedr ( yourselƒ) speab (nghe (chính mình) nói), mabe (yourself) 
heœrd (làm cho người khác nghe mình). 

I caldn?t make myse[f heard aboue the noise. 

Tôi không thể làm cho người ta nghe thấy tôi với một sự ôn 

ào như thế. 


Nghĩa của (bemseiues và cách other khác nhau sau những động 
từ như œccuse, biaưme, heÌip, look œ£ [so sánh > 5.28]. 

The túo banh clerbs blamed themselves for the mistabe. 

Hai nhân viên ngân hàng tự trách mình về lỗi lam đó. 

The tuuo banh clerbs b[amed cụch other for the misiake, 

Hai nhân viên ngân hàng trách nhau về lỗi lam đó. 


4.29 Đại từ phản thân làm tân ngữ của giới từ 
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Đại từ phân thân có thể đứng sau giới từ đi sau động từ, danh 
từ hoặc tính từ [> App, 27 - 29]. 

Look qffer yourseŸ. 

Hãy tự chăm óc mình. 

Luey)s iookingruery pleaed with herseff. 

Lacy trông có vẻ hài lòng với chính mình. 


Hoặc trong những cấu trúc với tiểu trạng từ : đại từ phản thân 
đứng giữa động từ và tiểu trạng từ (> 8.28]. 

We gaue 0uwrselyes uÐ. 

Chúng tôi chịu thua. 

We pulled œwselyes cuứ. 

Chúng tôi ngoi ra khỏi nước. 


Thỉnh thoảng mysefƒ được sử dụng (một cách không cân thiết) 
để thay cho z:e hoặc ï. 
They sent inuitations to Geofƒ and myseŸ,. 
- Họ gửi lời mời đến Geoff và tôi. ơne thường phổ biến hơn) 
Keœte and mụysef thủnh. 
Kate và tôi nghĩ... (ae and I... thường phổ biến hơn) 


Đại từ phản thân cũng xuất hiện trong những đặc ngữ như : 
Sưicthy between œselyes, do you thính she's same ? 
Nói thật ra giữa chúng ta thôi, anh có nghĩ cô ấy bình thường 
không ? 
In Hsef, hís illness is nothing to tuorry 0bG,. 
Vè bệnh tình anh ấy thì không có gì đáng lo ngại. 


Đại từ phản thân 


Trong những trường hợp khác chúng ta sử dụng đại từ tân ngữ 
sau những giới từ khí ám chỉ về nơi chốn hoặc sau toi¿j. 

l hquen '† go an nìoney 0n mẹ. 

Tôi chẳng còn tiền (không phải * myseif *). 

There tuds q bus in [rorW dý ws. 

Có một chiếc xe buýt trước chúng tôi 

(không phải YXœrseiues *). 

Đĩa ydut bring ơny money wÑh you ? 

Anh có mang tiền theo không ? 


By + đại từ phản thân có nghĩa "không được giúp đỡ" hoặc "một 
mình". 

Susíe mode this doll's dress qll by herse[f ? 

Susie đã tự may cái áo đâm cho con búp bê này ? 

He Hues by hùmseŸ 

Ông ta sống một mình. 


Đại từ phản thân có thể được sử dụng để nhấn mạnh sau bz 
và than, 
You can biœnte ro one bưt yowrxeffF 
Bạn không thể khiển trách ai ngoại trừ chính bản thân mình. 
Nry tuadld like to múrry a girl younger than hìmse{f. 
Harry muốn kết hôn với một cô gái trẻ hơn anh ấy, 


sau một số giới từ chúng ta có thể sử dụng loại đại từ nào cũng 
được. 
1 thính this neu' mogqzine is qimed dt people like us / œrseles. 
Tôi nghĩ tờ tạp chí mới này nhằm vào những người như chúng 
ta 


Who's prepered to toorb ouertime besides mẹ / mụseŸ. 
Ngoài tôi ra ai đã chuẩn bị làm ngoài giờ ? 


4.30 Dại từ phản thân sử dụng để nhấn mạnh 


Đại từ phản thân có thể được sử dụng tự do sau danh từ và đại 
từ để nhấn mạnh ý nghĩa là "chính người / vật" (ï myself ; you 
yourself; Từm hữnself v.v...). 

Yn yourseff heord the expiosion quile cleorby, 

Bản thân anh đã nghe tiếng nổ một cách rõ ràng. 

(Chính anh) 

The engine iIseff is dủl riglủ, but the lights are badiy damaged. 

Động cơ thì không hề hấn gì, nhưng đèn bị hư hông nặng. 


163 


4 Dại từ 


Đại từ phản thân cũng có thể đứng cuối câu hoặc mệnh đề : 
You heard the explosion yœxelf 
Chính anh đã nghe tiếng nổ. 
Và đạc biệt là khi có sự so sánh hoặc tương phản. 
Tom" di right himsef, but hís tứ is badiy hurt, 
Tom không hề hấn gì, nhưng vợ anh ta bị thương nặng. 


Khi được sử dụng với sự nhấn mạnh đặc biệt, đại từ phản thân 
được nhấn mạnh trong khi nói, đặc biệt khi có khả năng gây 
ra sự mơ hồ. : 

Mr Bates rang the Boss hừmsclf. 

Ông Bates đã gọi điện thoại cho chính thủ trưởng (và không 

phải cho thư ký của thủ trưởng). 


Đại từ phần thân được sử dụng trong những lời đáp lại (thường 
là cộc cần) như : 

Can yơu ƒfeích my bags, piease ? 

Anh có thể đi lấy những cái giô (giùm tôi) được không ? 

- Fetch themt yowrsoff ! 

Hãy tự đi lấy đi ! 


Và hãy để ý đến cách sử dụng đặc biệt của Öo ¡‡ yourselƒ (thường 
viết D.1.Y) để ám chỉ đến việc trang hoàng, sửa chứa v.v... mà 
chúng ta tự làm (để tiết kiệm tiền) thay vì nhờ người khác : 
I reqd qbœut ¡† in q đo i£ yoursef' magazine. 
Tôi đọc thấy nó trong tạp chí "Hay Tự Làm". 


4.31 Đại từ phản thân sau "be" và những động từ liên hệ đến "be" 
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Sau động từ be và những động từ liên hệ như /@ei, ok, seem, 
đại từ phản thân có thể được sử dụng để mô tả cảm giác, cảm 


xúc và trạng thái : 


1 don '† knoiu tuhút's the matter tuíth me. Ï?ìm not mysef toáay. 
Tôi không biết có vấn đề gì xảy ra với tồi đây. Hôm nay tôi 
không cảm thấy khỏe. 


Thỉnh thoảng chúng ta sử dụng nh từ sở hứu + tính từ + 
se/ƒ (danh từ). 
Meg duesnY look hẹr usual cheerƒul self today. 
Hôm nay Meg trông không có vẻ vui như mọi ngày. 
Frank didnY sound hs hapny sef on the phone thịs morning. 
Sáng nay qua điện thoại Frank nghe có vẻ không vui. 


Tính tt và đại từ chỉ thị 


Tính từ và đại từ chỉ thị 


4.32 Hình thức của tính từ và đại từ chỉ thị 


Âm chỉ "gân" tương ứng với here. 


Số ít; this boy gi tra  book  money 
Số nhiều: the boyvs giis treesĩ  boaks — 

Ám chỉ 'xa" tương ứng với there - 

Số ít: tha” boy - gửi - tre - boodk — monay 
Số nhiều: tho boy gíữis trees books — 


4.33 "This / that" và "these / those" ; khoảng cách gần và xa 


"Khoảng cách gần" có thể mang tính cụ thể. 7h¿s và ¿hese có 
thể ám chỉ đến một vật nào đó mà bạn thật sự đang câm hoặc 
gần bạn, hoặc một vật nào đó mà bạn cho rằng ở gần bạn, hoặc 
một điều gì đó tồn tại trong một tình huống. Chúng ta có thể 
liên tưởng ¿hs và these với here. 

The piclure I qmt referring to is thịs one here, 

Tấm ảnh mà tôi đang nói tới là tấm này. 

The photographs I muednt ore these here. 

Những tấm ảnh tôi đã nói là những tấm này. 
Thịs và these có thể ám chỉ đến "khoảng cách gần" về mặt thời 
gian (bây giờ). 

Go and tell hừm nou, thís tnstdm ! 

Hãy đi và nói cho òng ta nghe, ngay bây giờ ! 


"Khoảng cách xa" có thể mang tính cụ thể. Thø và those có thể 
ám chỉ đến một vật nào đó không gần bạn, hoặc một vật gì đó 
mà bạn không cho rằng ở gần bạn. Chúng ta có thể liên tưởng 
thuat và those với there : 

The piciure I ơm refenring to is that one there. 

Tấm ảnh mà tôi đang nói tới là tấm kía. 

The photographs I meant are thuse there. 

Những tấm ảnh tôi đã nói là những tấm kia, 
Thi và those có thể ám chỉ "khoảng cách xa" về thời gian (lúc 
bấy giờ). 

Operations tuere diƒfìcult in the 19th cenhuy. In thase days 

there tuere no qnacsthetics. 

Trong thế kỷ thứ 18 việc giải phẫu thật khó khăn, Lúc bấy 

giờ không có thuốc gây mê. 
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4.34 So sánh giữa tính từ và đại từ chỉ thị. 
Từ chỉ thị có thể là tính từ : nghĩa là, chúng có thể là định ngữ 
[> 3.1] và đứng trước danh từ hoặc ø%e / ones [> 4.101, hoặc 
chúng có thể là đại từ được sử dụng để thay thế cho một danh 
từ hoặc ngữ danh từ [> 4.2.1]. 
— Tính từ+danh từ: 7 đon'£ like th coạt. 
Tôi không thích cái áo khoác này. 
- Tính từ + onwe :  Ị don 't like thịs one. 
Tôi không thích cái này. 
— Đại từ : 1 don ?t like thức. 
Tòi không thích cái này. 
Từ chỉ thị dùng như đại từ thường ám chỉ về vật, chứ không 
phải về người. 
I found this toallet. Ï foaund thù. 
Tôi tìm thấy cái ví tiền này. Tôi tìm thấy cái này (đại từ), 
1 knou thịs gừt. 
Tôi biết cô gái này (Ở đây thịs không thể đứng một mình). 
Đại từ chỉ thị sau tohœ ? ám chỉ về đồ vật : 
Whaf's this ! thai ? Whot are these ƒ thoạc ? 
Cái này / Cái đó là cái gì ? Những cái này / Những cái đó là 
cái gì ? - 
Thís và that làm đại từ sau toho 7 ám chỉ vê người. 
Who's th ? Who's thai ? 
Ai đây ? Ai đó ? 


These và those ám chỉ về người được theo sau bởi danh từ (số 
nhiều). Hãy so sánh Đây là những cái gì 7? Đó là những cái gì ? 
(vật) với : 

Who qre these / thoxe people ƒ ncw Í women ƒ children ? 

Những người / đàn ông / phụ nữ / trẻ con này / đó là ai ? 
Nhưng ¿hose, được theo sau bởi :eho, có thể được sử dụng một 
mình. 

Thưae (oƒ you) nhà toỉsh to go noi may đo so quietly, 

Những ai muốn đi ngay bây giờ có thể đi một cách im lặng. 


4.35 Những cách sử dụng thông dụng của "this / that" và "these / 


those". 


Thịs / that J these  those sử dụng như tính từ hoặc đại từ có 
nhiều công dụng khác nhau. Ví dụ [> App 7]. 
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Đại từ bất định 


4.36 Đại từ chủ ngữ thay thế đại từ chỉ thị 


Đại từ chỉ thị được thay thế bằng ¿ hoặc ¿hey trong những câu 
trả lời ngắn khi vật hoặc những vật được ám chỉ đã xác định 
[so sánh > 13.19n.7]. 

ls this J thưi yowrs ? Yes, ñ is. 

Cái này / Cái đó có phải của anh không ? - 

Vâng, đúng vậy (không phải * Yes, £his / thạf ¡s *). 

Are these ¡ those yours ? Yes, they qre. 

Những cái này / Những câi đó có phải của anh không ? 

Vâng, đúng vậy (Không phải * Yes, these! those qre Y). 
He ¡ she có thể thay thế thịs / that khi ám chỉ về người. 

Thịs / Thứt is Mrs / Mr dJones. SheN / He in charge here. 


Đây / Đó là Bà / Ông Jones. Bà ấy / Ông ấy chịu trách nhiệm 
ỏ đây. 


Đại từ bất định 


4.37 Hình thức của đại từ bất định 


Những từ kép của sone, any, no và gvery. 


sơne any no- ©V©rV - 
SOTipOneg anyone no ona @V©ryOrie 
sơmebody arybody nobody evewybody 
sœnething anything rthing everything - 


4.38 Ghi chú về hình thức của đại từ bất định. 


1. Không có sự khác biệt rõ rệt về nghĩa và cách sử dụng giứa 
- những hình thức với ~ one và hình thức với - body. Chúng 
ám chỉ về cả nam lẫn nữ. 

2. Những từ kép này (ngoại trừ no one) thường được viết thành 
miột từ. 

3. Những danh từ kếp này (ngoại trừ những từ thành lập với 
- thing) đều có hình thức sở hữu (thuộc cách) : 

Grdmmar ísn '† cveryoneS tdea of fum. 
Ngứữ pháp không phải là điều vui thú đối với mọi người. 

4. So sánh với những trạng từ kép thành lập với - :ohere : 
soneuuhere, anytuhere, nounhere uà eueryuhere [> '1.18]. 
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4.39 Cách sử dụng những từ kép với "some / any / no / every". 


Nhứng từ kép với sœne / any j no / euery (ngoại trừ những từ 
kép với — tohere) là những đại từ. Chúng được gọi là bất định 
bởi vì chúng ta thường luôn luôn không biết người hoặc vật mà 
chúng ta đang nói tới. Những từ kép này theo những quy luật 
để sử dụng sơne, œny và no (> 5.10 — 11]. 
Nói tóm lại, những từ kép với sœne được sử dụng trong : 
—~ Câu khẳng định : 

l mới someone you Enou0 Ìast nighứ. 

Tối qua tôi gặp một người mà anh biết. 
— Câu hỏi mong đợi được sự đồng ý : 

W@ thert something you toantedL ? 

Có vật gì mà anh (thích) muốn không ? 
— Lời mời và yêu cầu : 

Would you like something to drink ? 

Anh có muốn uống một thứ gì không ? 


Những từ kép với any được sử dụng trong : 
- Câu phủ định : 
Therc isnY anyone toho can heÏp yơu. 
Không ai có thể giúp đỡ anh ? 
~ Câu hỏi mà chúng ta còn nghỉ ngờ về câu trả lời : 
1s there qnyone here tuho's q doctor ? 
Liệu có ai là bác sĩ ở đây không ? 
- Với hardiy, v.v... 
Iue had hardly anything to cat today ? 
Tôi hầu như chẳng ăn chút gì ngày hôm qua. 


Những từ kép với øo được sử dụng khi động từ ở thể khẳng 
định [{> 13.9]. 

There% no one here dœ the ruomen(, 

Hiện bây giờ không có ai ở đây cả. 


4.40 Đại từ nhân xưng liên hệ với đại từ bất định. 
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Vấn đề chính (đối với cả người bản xứ) là phải biết sử dụng 
những đại từ nhân xưng nào để thay thế cho đại tư bất định 
ám chỉ về người (someone j anyone Í no one | eueryone). Số đĩ 
có vấn đề này là do tiếng Anh không có đại từ nhân xưng số Ít 
cho cả nam lẫn nữ. Nếu chúng ta muốn sử dụng đại từ nhân 
xưng (đặt vào trong chỗ trống) trong câu như : 


Đại từ bất định 


Everyone knotos tuhat ... hqs to do, doesn”t... ? 


Thì quy luật truyền thống là sử dụng đại từ giống đực, trừ phi 
ngữ cảnh là hoàn toàn giống cái (tại một trường dành cho nữ 
sinh). 

Everyone bnou tuhdt be hque to do, don † he ? 

Mọi người đều biết mình phải làm gì, phải không ? 


Tuy nhiên, trên thực tế, đại từ số nhiều, thay, them, v.v... (ám 
chỉ cả hai phái) được sử dụng mà không có nghĩa số nhiều. 
Everyone hnouu tphút they hque to do, don t they ? 
Mọi người đều biết mình phải làm gì, phải không ? 


Việc này có một lợi điểm là tránh được những cấu trúc công 
kênh (vụng về) như ñe hoặc she và không đụng chạm những 
nhóm người hỗn hợp (đa dạng). Tuy nhiên, một số người bản 
xứ không chấp nhận nó [so sánh > 2.41, 5.31]. 


4.41 Đại từ bất định + tính từ và / hoặc động từ nguyên mẫu. 


Đại từ bất định có thể kết hợp với : 
~ Tính từ nguyên cấp : 
Thịas is something specidl, 
Đây là một điều đặc biệt. 
Thịas isn't dything tmpGrIG. 
Đây không phải là điều đặc biệt, 
— Tính từ ở thể so sánh hơn : 
Td like something cheaper. 
Tôi muốn một v?. gì đó rê hơn. 
— Nguyên mẫu (động từ nguyên mẫu) : 
Hœen † you gọt anythíng to do ? 
Ảnh không phải làm gì sao ? 
~ for + (me) + động từ nguyên mẫu : 
Ìs there anything for me to sử on ? 
Có gì để tôi ngồi được không ? 
(Hãy để ý rằng tính từ đi sau đại từ bất định). 


4.42 Đại từ bất định + "etse". 


Giống như những từ nghỉ vấn (uhaứ, tuho, v.v...) [> 13.31n.8], 
đại từ bất định sẵn sàng kết hợp với eise (eUeryơne eÌse, s0omeone 
eise, anything else v.v..) có thể có nghĩa "thêm / nửa" hoặc 
"khác", 
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- "Nữa" : We need one more helper. Can you find unyone cfse 7 
Chúng tôi cần thêm một người giúp nửa. Ảnh có 
thể tìm được người nào nữa không ? 

- "Khác" : Tobe this bạch and exchange ii for sơmething cÍse. 
Nhận lại cái này và thay nó bằng cái khác. 


Anything (else) và nothing (eise) có thể theo sau bàng bưứ : 
Nothing (else) but a major disoster toilÏl get us ÉO realize that 
tue can 't go on destroying the rain ƒorests öƒ the tuorid. 
Không gì khác ngoài một thảm họa mới có thể làm chúng ta 
nhận thức được rằng chúng ta không thể tiếp tục tàn phá 
những khu rừng của thế giới. 

Chúng ta cũng có thể sử dụng eise ¿han, nhưng những từ này 

thường được thay thế bằng other than, đặc biệt khi ám chỉ về 

người. 
Sameone œher than your brother should be gppointed rtanager, 
Một người nào đó chứ không phải anh của bạn sẽ được đề cử 
làm giám đốc. 

Đại từ bất định chỉ người có thể kết hợp với "else 5” : 

Đhịs isn't nưine, TEÌs xomeone else%. It”s someone clse Cödt. 
Đây không phải của tôi. Nó của một người nào đó. Nó là áo 
khoác của một người nào đó. 


5. Số lượng (Quantity) 


Giới thiệu tổng quát về số lượng 


5.1 Từ số lượng : là gì và chức năng của chúng 


Từ số lượng là những từ hoặc ngữ như ƒ#eu, 1i£fie, pienty (øf), 
thường bổ nghĩa cho danh từ và cho biết rằng chúng ta đang 
nói về bao nhiêu vật hoặc một lượng là bao nhiêu, Một số từ số 
lượng kết hợp với danh từ đếm được, một số với danh từ không 
đếm được và một số với cả hai [> 2.14]. 


1. 


Từ số lượng kết hợp với danh từ đếm được trả lời câu hỏi 
hot? many ? 

Homw many cụựs are there in the fridge ? 

~ There qre ứ [eM. 

Có bao nhiều quả trứng trong tủ lạnh ? 

- Có một vài quả. 


. Từ số lượng kết hợp với danh từ không đếm được trả lời câu 


hỏi hot nuụch ? 

Hoơu nưích milk [s there in the fridge ? 

— There ¡s q lite. 

Có bao nhiêu sữa trong tủ lạnh ? -Có một ít. 


. Từ số lượng kết hợp với danh từ không đếm được và đếm 


được trả lời câu hồi oto many 7 hoặc bo mụch 7 
How many dg@ are there in the fridge ? 

- There are plenty. 

Có bao nhiêu trứng trong tủ lạnh ? - Có nhiều (trứng). 
Hot) nàích milk is there in the fridge ? 

— There is pÍecn4y. 

Có bao nhiêu sửa trong tủ lạnh ? ~ Có nhiều (sửa). 


Từ số lượng có thể đóng vai trò của định ngữ {> 3.1] hoặc (trừ 
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trường hợp với euery và no) hoặc đại từ [> 4.2.2] ; một số còn 
có thể đóng vai trò của trạng từ : 7 don”? iibe coffee very mch 
(Tôi không thích cà phê lắm) [> 7.41]. : 


5.2 Cấu trúc từ số lượng + danh từ. 
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Từ số lượng kết hợp với nhiều loại danh từ khác nhau ; 


1. Từ số lượng + danh từ đếm được số nhiều : Nœ mưny bookss 
(không nhiều sách) những số lớn hơn một (2, 3 v.v...), 6oÖ 
(cả hai), a coup‡e of (một cặp), dozens j hundreds oƒ (hàng 
chục / hàng trăm), (œ) ƒeu (một vài (it), feuoer ( ít hơn), the 
feuest (ít nhất), a majority oƒ (đa số), (not) many ((không) 
nhiều), minority (thiểu số), œ number oƒ (một số), seuerdl 
(nhiều). 

We hqoe fewer studems specializing ìn maths than in English. 
Chúng ta có ít sinh viên khoa toán hơn sinh viên khoa Anh. 


2. Từ số lượng + danh từ không đếm được : Nœ mưách suggr 
:ahong nhiều đường); a (smail) œnoun£ oƒ (một lượng nhỏ), 
a bít oƒ (một ít), a đrop oƒ (Hquid) (một giọt), a great / good 
đcœ! oƒ (nhiều), (a) ¿de (một ít ()), iess (ít hơn), the ieast 
(ít nhất), (not) nưụch (không) nhiều). 
1d Iibe a bù dƒ break toíth this cheese. 
Tôi muốn ăn một ít bánh mì với loại phó mát này. 


3. Từ số lượng + danh từ đếm được số nhiều : ø /œ gƒ book nhiều 
sách hoặc + danh từ không đếm được (số ít) : a iof gƒ sugar 
(nhiều đường), sơme oƒ the (một ít/ một vài, aty oŸ the (bất 
cứ), dij (the) (tất cả), hariy any (hầu như không), enough 
(đủ), haiƒ oƒ the ¡ halƒ the (phân nữa của), œ lot oƒ (nhiều), 
lofs oƒ (nhiều), more (nhiều hơn), ø+osf (nhiều nhất), most öƒ 
the (Bầu hết những), no (không), rơne oƒ the (không có), the 
other (vật (cái) kia), part oƒ the (một phần của), pieniy oƑ 
(nhiều), ¿#e res¿ of the (phần còn lại của). 

There aren`t any cars on the road dÍ the moyeent, 
Bây giờ không có chiếc xe nào ở trên đường cả. 
There tsn '£ any trdffic on the road dt the moment. 
Bây giờ không có xe cộ lưu thông ở trên đường cả. 


4. Từ số lượng + danh từ đếm được số ít : eách book (mỗi quyến 
sách) ; di! (of) the (tất cả), another (cái khác), any (dƑ the) 


Giới thiệu tổng quát về số lượng 


(bất cứ), each (mỗi), either (mỗi (trong hai)), euery (mọi), 
hoïƒ (of) the (phân nửa), most of the (hầu hết), neither (không 
cái nào (trong hai)), no (không), none oƒ the (không có), one 
(một), the oniy (đuy nhất), the other (cái kia), sơme éƒ the 
(một ít (một vài), ¿he tohoïe of the (toàn bộ của). 

l]ís each / wery man for himselƑ tn this business, 

Trong công việc này mỗi người tự lo lấy mình. 


5.3 Mức độ của số kượng không xác định (bất định), 


Sự ám chỉ về số lượng có thể xác định : nghĩa là, chúng ta có 
thể nói chính xác là bao nhiêu. 


We need sừ eggs ad ha a kilo oƑ buifer. 

Chúng tôi cân sáu quả trứng và nửa ký bơ, 
Tuy nhiên, hầu hết những từ số lượng đều bất định : nghĩa là, 
chúng không cho chúng ta biết có chính xác bao nhiêu, 


Soơme, any [> 5.10] và không có gì cả [> 3.24, 3.28.8] chỉ một 
con số hoặc lượng không xác định. 


Are there (any) apples in the bqg ? 

- There are (some} apples in the bag. 

Có trái táo nào trong giỏ không ? 

Có một vài trái táo trong giỏ ? (Chúng ta không được cho 
biết là có bao nhiêu). 

ls there (any) mìlk in the fridge ? 

- There ¡s (sơme) milk in the fridge. 

Có sửa trong tủ lạnh không ? 

Có một ít sửa trong tủ lạnh. (Chúng ta không được cho biết 
là có bao nhiêu). 


No + danh từ ám chỉ đến sự thiếu vắng hoàn toàn của vật được 
ám chỉ. 


There are no apples. There is no nuÌk, 

Chắng có trái táo nào cả. Chẳng có chút sữa nào cả. 
Hầu hết những từ số lượng đều cho chúng ta nhiều thông tin 
hơn sơne và any, báo cho chứng ta số hoặc lượng tương đối. 
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5 Số lượng 


Danh từr đốm được số nhiều Danh từ khòng đếm được 
——____ỐS____ SS_——Ẫ _—c—— 
Hơw many How mụuch 
Khoảng bao nhiêu Khoảng bao nhiêu 
There are t0O manV 9ggs There are too mruch rHÍIk, 
Có rất nhiều trứng Có nhiều sữa 
plenty of eqgs plenty ơf milk. 
nhiều trứng nhiều sữa 
a lot ơf / lots of cqgs a lot of ( lots of rriik. 
nhiều trứng _ nhiều sữa 
(not) enough eggs (not) enough rmíik. 
(không) dù trứng (không) đủ sữa 
3 feW oggs a litte milk. 
một vài quả trứng mệt ít sữa 
Very few eggs very lÏtte miik. 
rất t trừng rất ít sữa 
nơt many eggs nơt mụch rmilk. 
không nhiều trứng không nhiều sữa 
hardiy any eqqgs hardly any tmiik. 
hầu như không có quả trứng nào cả — hầu như không có tí sữa nào cả 
ho eggs no milk. 
không có trứng không sữa 


5.4 Từ phân biệt (phân phối) : lượng tổng thể và những vật riêng 


lề 


Những từ như ai, both, eạch, euery, either và neither thỉnh 
thoảng được gọi là từ phân phối. Chúng ám chỉ đến những lượng 
tổng thể : đi! / both the chidren (tất cả / cả hai đứa trẻ), ali 
both the boobs (tất cả / cả hai quyến sách), di! the cheese (tất 
cả phó mát) ; hoặc những vật riêng lẻ : cach children (mỗi một 
đứa trẻ), e¿her oƒ the book (một trong 2 quyển sách) [> 5.18 
- 311. 


5.5 Cách sử dụng "of" sau từ số lượng 
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Một số ngữ chỉ số lượng làm định ngữ luôn luôn có dƒ : 
Weue had q lo Q[ dñSWEFS. 
Chúng tôi có nhiêu câu trả lời (œ io£ oƒ œxstoers = định ngữ 
+ danh từ). 

Nhưng khi chúng được sử dụng làm đại từ, oˆ được bỏ đi : 
Weue hod a loi. 
Chúng tôi có nhiều. (ø ¿œ là đại từ). 


Giới thiệu tổng quát về số lượng 


5.5.1 Sự ám chỉ tổng quát với từ số lượng 
Từ số lượng luôn có øf trước danh từ / đại từ bao gồm : 
ữ coupie ðöƒ people /boobs ` 
một vài 
đozens oƒ Í hundres oƒ 
' hàng chục/hàng trăm peonle j books 
the maqjority Í a minorLty oƑ người / sách 
đa số / một thiểu số (đếm được số nhiều) 
œa nưmnber l 
một số 


 iqrge Í smtdll qmount of 

một lượng lớn / nhỏ cheese 

a bÿ phó mát (không đếm được) 
một ít 


qa lo dfˆ 

nhiều book Í cheese 

io£s of sách / phó mát (đếm được số nhiều 

nhiều hoặc không đếm được) 

Plenty of 

nhiều : 
Những sự ám chỉ này đều mang tính tổng quát ; chúng ta không 
nói cụ thể là người nào, v.v... 
Những từ số lượng khác (Œ1Y, (q) ƒØLU, mOr€, ?OSi, sØHe v.V...) 
đứng ngay phía trước danh từ (không có no) khi sự ám chỉ 
mang tính chất tổng quát : 

There are hurdfy duy cgpgš /d [ewegg in the #ridge. 

Hầu như không có quả trứng nào / Có một. vài quả trứng 

trong tủ lạnh. 

There is some bu(ter / no sdfer in the dịsh, 

Có một ít bơ / Không có bơ trong dĩa. 

5.5.2 Sự ám chỉ xác định với từ số tượng. 

Nấu chúng ta cần xác định (nhắm vào những vật cụ thế), chúng 
ta có thể sử dụng cấu trúc ; từ số lượng với oƒ + định ngữ (/he, 
this, ny) [> 3.1]. 

He some dƒ thís / a lite gƒ wine. 

Hãy uống một chút này / một ít rượu của tôi. 

(rượu trong chai này). 
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5 Sẽ lưng 


TH lend you some dƒ these ! q ƒew dƒ my books 
Tôi sẽ cho bạn mượn một vài quyển này / một vài quyển sách 
của tôi (những quyển sách xác định). 


Tương tự, chúng ta có thể ám chỉ một cách cụ thể với từ số 
lượng với œ[> 5.5.1] bằng cách sử dụng định ngữ sau chúng. 
Hãy so sánh : 
A lọt dƒ studenfs missed my lechure yesterdqy 
Nhằều sinh viên bỏ lỡ bài giảng của tôi ngày hôm qua. 
(ám chỉ tống quát) 
A lot dƒ studends tuho missed. mụy leture yesterday tuant to borr0t0 
my noÝes. 
Những sinh viên đã bỏ lỡ bài giảng của tôi ngày hôm qua 
muốn mượn phần ghi chú của tôi. (ám chỉ cụ thể) 


Hãy để ý đến những từ số lượng luôn luôn xác định sau đây, 
những từ cân phải có + định ngữ phía sau : 
Nơne dƒ the ( thịs nHÌk can be used., 
Sữa này không thể sử dụng được. 
Part dƒ / The rest dƒ thị food uuilL be for supper. 
Một phần / Pbần còn lại của số thức ăn nẩy sẽ dùng cho bứa 
ăn tối (khuya). 
Put the rest qƒ thase biscuits ín the tín. 
Hãy bỏ những cái bánh biscuit còn lại vào trong hộp. 
Hãy để ý đến cách bỏ đi và sử dụng của dƒ trong : 
Hoiu mch ¡s leƒt ? - Nơne (9ƒ iÙ. Part oƒ it. The rest oƒ it. 
Còn lại bao nhiều ? — Hết rồi - Một phần - Một phần 


(Phần còn lại). 

Hou mamy re left ? - None (dƒ them). Part oƒ | The rest dƒ 
them. 

Chúng còn lại bao nhiêu ? ~ Hết rồi - Một phân / Một phần . 
cuối của nó. 


5.68 Cách sử dụng "more" và "less" sau từ số lượng. 


5.8.1 Từ số lượng + "more". 
Mơre có thể được sử dụng sau từ số lượng cùng với danh từ 
đếm được số nhiều : sœne / ay (một vài / bất cứ), dozens / 
hundreds (một đòi, hàng chục (tá) / hàng trăm), ơ e2 (một 
vài), harjy any (hầu như không), œ /ot (of) nhiề?) /o(s (nhiều), 
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Giới thiệu tống quát về số lượng 


many (nhiều), no (không), nưmbers (những con số), pienéy 
(nhiều), seuergl (nhiều), tueigh¿s (khối lượng), measures (đơn vị 
đo lường). 

More có thể sử dụng sau những từ số lượng sau đây cùng với 
danh từ không đếm được : sơne / œxy (một. ít / bất cứ), a b‡£ 
(một ít), a good / greœ† dedl (nhiều), hariy any (Bầu như không), 
œ Ìitfte (một Ít), œ iot (nhiều), iofs (nhiều), much (nhiều), ro 
(không), pienty (nhiều), toeigh¿s (khối lượng). 


Cấu trúc từ số lượng + more có thể được sử dụng như sau : 
— Ngay trước danh từ : 
Td like some more chịps / mũik. 
Tôi muốn thêm một ít khoai tây, sữa, 
—~ Trước øf + định ngữ : 
Đo yœ tuant some more oƒ these chỉps ? 
Ảnh có muốn thêm một ít khoai tây này không ? 
- Làm đại từ : 
] don † tuant any mơyc thanh you. 
Tôi không muốn thêm. Cám ơn. 


5.6.2 Từ số lượng + “less" [xem > 5.16.1]. 
iess có thể sử dụng sau những từ số lượng sau đây cùng với 
danh từ không đếm được : any (bất cứ), a bit (một ít), a good 
í great deal (nhiều), a little (một ít), a lot (nhiều), lots (nhiều), 
much (nhiều). 
~ Directly in front of mount: Mách l&ss soup pÏeqse, 


Ngay trước danh từ : Xin cho món súp đó ít hơn. 
- Before of + determiner :  /d ¡iše mạch less gƒ thai soup. 
Trước of + định ngữ : Tôi muốn ăn ít (hơn) món súp 
“ đó. 
- Ás pronouns Ï uant mưách lesx pieqse. 
Làm đại từ : Tôi muốn ăn ít hơn. 


5.7 Cách sử dụng của "... left" và "... over" sau từ số lượng. 


keft (= không tiêu thụ hoặc còn lại) và ouer (= hưn mức cần 
thiết) kết hợp với nhiều từ số lượng có thể sử dụng như định 
ngữ hoặc đại từ : 
Are there any sweets lợt ?— I hauen † got any lạt, I'm dfrdid. 
Còn viên kẹo nào không ? - Tôi e rằng chẳng còn viên nào 
cả. 
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5 Số tượng 


We prepared too mụch food for the parky and tue had a lo wer. 
Chúng tôi đã chuẩn bị quá nhiều thức ăn cho buổi tiệc và 
chúng tôi đã có quá nhiều. 

1 thought uue míghin 't haue endugh pies, but there '$ 0e œ€F, 
Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã không có đủ bánh, nhưng còn dư 
một cái. 


5.8 Cách sử đụng "not trước từ số lượng. 
Nơt (không phải * no *) có thể được sử dụng ngay trước : di, 
another (one), enough, euery, qfetu, hdlf, the least, q little, may, 
more, nàích, one, the only one, nhằm [so sánh > 5.13, 13.18]: 
- Bát đầu câu : 
Nơi much is happening ¡ín cú office dt the nior€n(. 
Hiện lúc này không có nhiều vấn đề xảy ra trong văn phòng 
của chúng tôi. 
- Đứng trước ø feu và a iitWe để nhấn mạnh ý đối nghịch : 
She's had nút œ few propasadl oƒ morriage ìn hẹr từne. 
Cô ấy đã nhận được rất nhiều lời đề nghị kết hôn. 
- Trong những câu đã trả lời phủ định ngắn : 
Hotu mụch dịd they offer you ? — Nơi enought ? 
Họ đề nghị với anh bao nhiêu ? - Không đủ ! 
- (Trong một vài trường hợp) diễn tả sự ngạc nhiên : 
1 bought qa neu hot - Not another one ? 
Tôi đã mua một cái nón mới - Không phải một cái khác chứ } 


Từ số lượng đặc biệt và 
cách sử dụng của chúng 


5,9 Số [> App 47] 


Sự chỉ định chính xác về mặt số lượng có thể được diễn tả bằng 
SỐ. 

5.9.4 Số đếm [so sánh > 2.37.1, 3.11] 
Số đếm có thể sử dụng làm từ số lượng : £o apples (2 trái táo) 
hoặc đại từ : 7 bœght troo (Tôi mua 2 cái). Số một sẽ kết hợp 
với bất cứ danh từ đếm được số ít nào : 
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Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


We te got one micro and two clectric (ypewrilers in du office. 
Chúng tôi có một mi-crô và hai máy đánh chữ bằng điện 
trong văn phòng của chúng tồi. 
Tất cả những số khác kết hợp với danh từ đếm được số nhiều. 
Two cabbuges, three pounids dƒ (omd(oes di ttelye orunpges. 
Hai bắp cải, ba cân cà chua và mười hai trái cam. 
Hãy để ý rằng số thứ tự đứng trước số đếm (he first three, the 
Second ttuo 0U...) và : the next J Ìast tùo v.v... 
The first thrce runners tuon nieddls. 
Ba vận động viên điền kinh đầu tiên đoạt được huy chương 
vàng, 
5.9.2 Đếm. 
Một số ngứ trạng từ có thể được sử dụng để mô tả số lượng 
hoặc nhóm : one af a time (mỗi lân một cái), one by one (từng 
(người hoặc vật) một), two by two (từng hai (người hoặc vật) 
một), by the doozen (theo tá (hàng tá)), by the hundreds (hàng 
trăm), in tens (hàng chục), in five hundreds (hàng năm trăm), 
Hơo toouÌd you like your money ? 
- ïn Jiyes piease, 
Ong muốn nhận tiền loại nào ? ~ Xin cho nhứng tờ năm bảng 
Ảnh. 


5.9.3 Phân số [> App 47.3.2]. 
Chúng ta có thể nói : 


5 (alone hot) h (qone quarter, or one foaurth AmE) and 5 

(qÌone third). 

y (một phần hai) : (một phần tư) và : (một phần ba), 
Otherwise, we make use of cardinal and ordinal numbers when 


refering to a fraction on its own 16 (nine six teenths) or to a 
2 1 
whole numbers + fraction: 2 3 (two and two thirds) 2 3 (two 


1 3 
and a quarter) plus 3 3 (three and a haft) equals 5 P (five and 
quarters). 
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5 Số lượng 


Nếu không, chúng ta có thể sử dụng số đếm và số thứ tự để 
._9 Š 
chỉ phân số lổ (chín phần mười sáu), hoặc số nguyên + phân 


"- ' ` 1 ' 1 
số 32 3 (hai hai phần ba} 2 Đi (hai một phần tư) cộng 3 3 (ba 


một phần hai) bằng õ : (năm ba phần tư. 
Chúng ta sử dựng a (không phải ? one *) với phân số để chỉ 
khối lượng và những đơn vị đo lường [> 3.11]. 
1 bought hojƒ a pound dƒ tea and a quafer oƒ a pownd dƒ cd[ƒe. 
Tôi nua nửa cân trà và một phần tư cân cà phê. 
Nó cũng có thể được diễn tả bằng : a hajƒ pound oƒ leq, a quarter 
poœund of coffee. 
5.8.4 Số thập phân [> App 47.3.3) 
Phân số được biểu thị bằng số thập phân được ám chỉ bằng 0.5 
(không phẩy năm) ; 2.05 (hai phẩy không năm) ; 2.5 (hai phẩy 
năm), 
The front tyre pressure should be 1.8 (one point ciglú) ad the 
redr pressure 1.9 (one pointnine). 
Ấp lực của bánh xe trước nên là 1. và bánh sau là 1.9, 
s,98.5 Số lượng được nhân lên hoặc chia ra. 
Những từ sau đây có thể được sử dụng để chỉ số lượng : dou6le 
(một số lượng £uuice as nuạch (hoặc fuoice một số lượng), #qjƒ œs 
mụch (hoặc haïƒ một số lượng nào đó). 
We need double ! twice Í three từmes the quautity | qmOounl. 
Chúng tôi cần gấp đôi / gấp đôi / gấp ba số lượng này. 
5.9.6 Số và số lượng xấp xí. 
Những con số có thể được bổ nghĩa bằng : œbout, dửn.osí, exacfLy, 
feuer than, œ£ ieast, iess than, more thơn, neqrly, ouer, unđer : 
There tuere oer seventy people d( the porty. 
Có hơn bảy mươi người tại buổi tiệc (= hơn). 
Yœ: can ”t uote iƒ you re under eighieen. 
Bạn không thể đi bầu nếu dưới mười tám tuổi (= ít hơn). 


5.10 Cách sử dụng của "some" và "any”. 
Some và œay là từ số lượng được sử dụng thường xuyên nhất 
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1h 
Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


trong tiếng Anh. Chúng không bao giờ trả lời với hoø many ? 
và hou muụch ? 
lo many do yơu t0uant ? — jnst q few. 
Anh muốn bao nhiêu ? - Chỉ một vài (Không phải *sơne*). 
Hoiu mụch do you toant ? — Just a le, 
Ảnh muốn bao nhiêu ? - Chỉ một ít (Không phải * sơme 3). 


Chúng ta thường sử dụng sơne và œny khi không cần nói một 
cách chính xác số lượng là bao nhiêu. Chúng thường đóng vai 
trò như thể chúng là số nhiều của ø / an [> 3,6, 4.16]. 

There qre sorme letters for you 

Có một vài lá thư cho anh. (Con số không xác định) 

Hou mũny (leders are there) ? ~ seven 

Có bao nhiêu lá thự ? — Bảy. (Con số xác định) 

There's some breqd in the breqd ~ bữn. 

Có một ít bánh mì trong thùng đựng bánh mì. (Số lượng 

không xác định) 

lo nìụch (breqd ¡is there) ? — Ha a lodf. 

Có bao nhiêu bánh mì ? — Nửa ổ. (Số lượng xác định) 
Thỉnh thoảng có thể bỏ sơne hoặc œy [> 3.28.8, 5.3]. 

My tuïe bought me medicine ad pastilles for my cough. 

Vợ tôi mua cho tôi thuốc và kẹo ngậm để trị ho. 


Some (= số lượng không xác định) thường được sử dụng : 
— Trong câu khẳng định : 
There are some cggs in the fridge. kệ 
Có một vài quả trứng trong tủ lạnh. (Con số không được nói 
ra) 
There qre sơme mítk in the fridge. 
Có một ít sữa trong tủ lạnh. (Số lượng không được nói ra) 
~_ Trong câu hỏi mà chúng ta chờ đợi (hy vọng) câu trả lời đồng 
y: Ễ Và 
Me you got some paper ” clps ìn that bạx ? 
Anh có cái kẹp giấy nào trong cái hộp đó không ? (Tòi hết 
hoặc tôi nghĩ là anh có một vài cái và cho rằng anh sẽ đồng 
ý). 
— Trong lời mời chào, yêu cầu, lời mời và đề nghị khi chúng ta 
trông đợi. vào câu trả lời đồng ý. * 
Những câu sau đây ở dạng câu hỏi, mặc đầu chúng ta không 
tìm kiếm một thông tỉn nào cả [> 11.35 -_ 36] : 
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5 Số lượng 


Would yơu like sơme (more) cafjee ? 
Anh có muốn uống thên một ít cà phê không ? (Trông đợi 
sự đồng ý). 
May I hane some (more) coffee 
Tôi xin phép uống thêm một ít cà phê được không ? (Trông 
đợi sự đồng ý). 
- Có nghĩa "một vài, nhưng không phải là tất cả”. 
Some people belieue anything they reqd ín the papers 
Một số người tin vào bất cứ những điều gì họ đọc được trong 
báo. 
NGt... sơne có thể được sử dụng trong một số ngữ cảnh với 
nghĩa "không phải tất cả". 
I1 didn'? understnd some oƒ the leclưe | some dƒ. the 
tnƒormdtion. 
Tôi đã không hiểu được một vài bài giảng / một số thông tin. 


. 


Some + đanh từ đếm được hoặc không đếm được, thường không 
được nhấn khi nói nhanh (trôi chảy) và được phát âm / sam/, 
There qre some letlers for you. 
Có một số lá thư cho anh (some /sam/). 


Some, nghĩa "một vài, nhưng không phải tất cả" (xem ghi chú 
ở trên), thường được nhấn và phát âm /sAm/. Nó có thể nhấn 
khi đứng ở đâu câu để nhấn mạnh sự tương phản. 

Sơme people he no nuaners. 

Một số người không có tư cách đứng đắn. 
Nó có thể được nhấn để ám chỉ về một người / vật không xác 
định. 

Sơme bw leƒt ha shữt in the cÌoabroom. 

Một cậu bé nào đó đã để áo sơ mi của mình trong phòng để 

áo khoác. [> 5.12.1]. 


Any (= số lượng không xác định) thường được sử dụng : 

- Trong những câu phú định có not hoặc m í. 
We hquenT got any shirtS in your size, - 
Chúng tôi không có áo sơ mi theo kích thước của ông. 
There isnY any mHÌk in the fridgc. 
Không có tí sữa nào trong tủ lạnh. 

~ "Trong câu hỏi mà chúng ta không chắc chắn về câu trả lời 
hoặc nghĩ rằng sẽ nhận câu trả lời với "No". 


Từ số kơng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


He you gọt any paper - clps in the bạx ? 

Anh có cái kẹp gìấy nào trong cái hộp đó không ? (Tôi không 
biết liệu anh có hay không và sẽ không ngạc nhiên khi anh 
-trả lời "No"). 

—_ Trong câu có từ phú định khác ngoài not như : hordly, neuer, 
seldom hoặc toithœứd, hoặc khi có ý nghi ngờ với ¿ƒ hoặc 
tphether [phú định được hiểu ngâm > 13.8]. 

There s hardly any petrol in the tank. 

Hầu như không còn tí xăng nào trong bồn chứa. 
We goi to Poris wihowf any problems 

Chúng tôi đến được Paris mà không gặp trở ngại gì. 
} don '† knoun ( ¡ whether there any news from Harry. 
Tôi không biết liệu có tin tức gì của Harry không. 

— Với œ gi! và (trang trọng hơn) :oha£euer để đạc biệt nhấn 
mạnh, 

1 hauen 1 got any tdeq dt all ¡ whatever dbout happened. 
Tôi chẳng biết gì về điều đã xảy ra. 


6.11 Cách sử dụng của "nơi... any", “no" và "none". 
5.11.1 "Not... any" và "no". 
Một cách khác để thành lập câu phủ định là với no [so sánh > 


13.9] 

OẺ... G7Ly : There aren Y any buses dfter midnight. 
Không còn xe buýt sau lúc nửa đèm. 

TtO : There ure no buses dfter niidnight, 


Không còn xe buýt sau lúc nửa đêm. 


Một mệnh đề chỉ có thể có một từ phủ định, bởi vậy mo và no 
hoặc neuer không thể được sử dụng chung [> 7.39, 13.10]. 

l cœutd get ro trƒormafid 

Tôi không thể nhận được tin tức nào cả. (không phải * ï 

couldn 't *) ‹ 
khi được sử dụng thay cho nơ... any, no khá trang trọng bơn 
và làm cho ý phủ định mạnh hơn lên. Câu phủ định với nơi... 
any được dùng trong lúc nói chuyện bình thường, nhưng chúng 
ta phải luôn luôn sử dụng no (không phải * nơ any *) nếu chúng 
ta muốn bắt đâu câu bằng một từ phủ định. 

No depurtmen( síores den on sundays. ' 

Không có cửa hàng bách hóa nà› mở cửa vào ngày chủ nhật. 
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No có thể kết hợp với danh từ số ít : 
There's no lelter for you. - 
Không có thư cho anh. 
]m no erpert, but I think thịs painting ¡s qa fahe. 
Tôi không phải là chuyên gia, nhưng tôi nghĩ bức tranh này 
là bản giả. : : 
No ở đầu câu đặc biệt nhấn mạnh ý phủ định [so sánh > 15.9]. 


5.11.2 "No" và "none" (so sánh "none df° > 5.5.2] 
ÁNo với nghĩa noi... any là định ngữ và chỉ có thể sử dụng trước 
danh từ ; zzoze đứng một mình làm đại từ. 
There isn '† any bread 
. There no breqd. 
There ` nune. 
Không có bánh mì. 
There qrenY ty Sweefs. 
There dre r0 sweefS 
There are none. 
Không có kẹo. 
Giống như no, none nhấn mạnh hơn ơi... azxy. Khi no hoặc 
none được sử dụng, not không được sử dụng [> 7.39, 13.10]. 
1 caddinY get any inƯomadion dbout flights to the U.S.A 
Tôi đã không thể nhận được bất kỳ thông tin nào về những 
chuyến bay đi Hoa Kỳ. 
1 caid get no trformatien qbout flights to the USA. 
Tôi đã không thể nhận được bất kỳ thông tin nào về những 
chuyến bay đi Hoa Kỳ. 
To you hgưue dny neu diaries ? 
~ We ue got none œ the ren. 
Anh có những quyến lịch ghi nhớ mới không ? 
- Lúc này chúng tôi không có. 


5.12 Cách sử dụng đặc biệt của "some", "any" và "no". 
5.12.1 "Some". 
„ Ngoài cách sử đụng như một từ số lượng, sơme có thể được sử 


dụng để ám chỉ về người / vật v.v... không xác định. Khi được 
sử dụng như vậy, nó thường được nhấn [> 5.10] và có thể có 
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Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


— "Vài" ; 
1 hquen '† seen. Tom for Sume years. 
Tôi đã không gặp Tom trong vài năm. 
- "Khoảng chừng" : 
There tuere some 400 demonstralors. 
Có khoảng 400 người biểu tình. 
- "Khác thường" : 
Thaf's some radio you 'ue bought. 
Đó là cái radio khác thường mà chúng tôi đã mua (thân mật 
không trang trọng). 
- "Vật không được biết" : 
There must be some book. Which could heip. 
t hẳn phải có một quyển sách nào đó có ích. 
— "Không phải / không thuộc" : 
That”s some consolation, Ï mus‡ say ! 
Tôi phải nói rằng điều đó là một sự an ủi. (mỉa mai) 
Với danh từ trừu tượng sơne có thể được sử dụng với nghĩa 
"một số lượng" : 
We Ue giuen some thought to your ideq qud find ít interesting. 
Chúng tôi đã suy nghĩ về ý kiến của anh và nhận thấy nó 
rất thú vị. 
5.12.2 "Any". l 
Ngoài cách sử dụng như một từ số lượng, œzy có thể được sử 
dụng để ám chỉ về người / vật không xác định và có thể xuất 
hiện trong câu khẳng định Khi được sử dụng như vậy, nó được 
nhấn và có thể có nghĩa : 
— "Bình thường" : 
Thía tsnt Just dny cake 
Đây không phải là cái bánh bình thường. (Nó đặc biệt) 
— "Tối thiểu / tối đa" : 
Tel need any help he cơn gei. 
Ông ta cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào mà ông ta có thể có. 
~ "Tôi không bận tâm với" : 
Giue me qœ piqœe. Any pÍdte í one tuiil do. 
Đưa cho tôi một cái đĩa. Cái nào cũng được. 


8.12.3 "Any" và "no" + tính từ hoặc trạng từ. 
Any và no sử dụng với trạng từ có nghĩa "đ øi‡" (chút nào, chút 
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nào chăng), sẽ kết hợp với tính từ và trạng từ trong cấu trúc 
so sánh hơn : 

Is he any better this nìorning 7 

- No, he”s nu belter. 

Ông ấy có khá hơn chút nào vào sáng nay không ? 

- Không, ông ấy chẳng khá hơn chút nào. 
Any và no sử dụng như trạng từ, kết hợp với một số tính từ 
nguyên cấp, øgood (any good) và different (any differenl). 

Is that book any good ? — TÊ“s nở gúod d£ dÌi. 

Quyển sách đó có hay chút nào không ? 

Chăng hay chút nào cả. 


5.13 Cách sử dụng thông dụng cửa "much" và "many" (> 6.24, 7.4] 
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Chúng ta thường sử dụng mch (+ danh từ không đếm được) 
và many (+ danh từ đếm được số nhiều). 


— Trong câu phủ định : 


I hayenT múch time. There qrenY many pandas ín Chíng. 

Tôi không có nhiều thời gian. Không có nhiều gấu trúc tại 

Trung Quốc. 
- Trong câu hỏi ; 

(Đối với câu hỏi với hot mch j many ? {> 13.40.1]. 

Is there mưích miÌk in that carton ? 

Có nhiều sửa trong hộp giấy đó không ? 

Have yut hai mÀHV Í QUEYS 2 

Anh có nhiều câu hỏi không~? 
Trong ngôn ngứ hàng ngày chúng ta thường tránh sử dụng 
mụch và many trong câu khẳng định. Chúng ta sử dụng những 
từ số lượng khác, đặc biệt là ø /o£ of [> 5.14]. Mch và many 
xuất hiện trong những câu khăng định trang trọng : 

Mch has been done to improue couditions 0ƒ LuorR. 

Người ta đã làm nhiều (việc) để cải thiện điều kiện làm việc. 

Many (eachers disiibe nuarking piles oƒ exereise boobs. 

Nhiều giáo viên không thích việc chấm điểm hàng chông vở 

bài tập. 
Những cấu trúc như qs mạch œs và as many œs được sử dụng 
trong câu khẳng định hoặc phủ định. 


YGœu can ‡ can? hưue ds muạch ús (ds máany ds} you like 
Anh có thể / không thể có nhiều như anh muốn. 


Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


Khi much và mơny được bổ nghĩa bằng much và far (múch ƒ faứ 
¿oo mụch, far too many, chúng có khuynh hướng được sử dụng 
trong câu khẳng định), 

Your son gets mch ( [ar toa nưích pockeL money. 

Con trai của bà có quá nhiều tiền túi. 

There qre ft tuu múny ucciderts at thịs .Junction. 

Có quá nhiều tai nạn tại đoạn đường này. 

Many trong những ngữ thời gian xuất hiện trong câu khẳng 
định và phú định : l 

Ì hque liued here | hquen '† liue lhere ([0F) maHÿ yedrs. 

Tôi đã sống ở đây / không sống ở đây trong nhiều năm. 
Nói nưịch và not many thường xuất hiện trong những câu trả 
lời ngắn : 

Tĩque you brought mụuch luggoage ? - No, not mụch. 

Ảnh có mang theo nhiều hành lý không ? - Không, không 

nhiều. 

1dique you tnriftlen nany letters ? — No, nói mưny. 

Cô đã viết nhiều lá thư chưa ? - Không, không nhiều. 

Not mụch và not nvany có thể là chủ ngữ hoặc một phần của 
chủ ngữ. 

Nœ much ¡s redly knotun dbout dinosdu?s. 

Người ta thật sự không biết nhiều về những con khủng long. 

Na many people knoio qbout Deliq's past. 

Không nhiều người biết được về quá khứ của Delia. 
Mch xuất hiện trong một số thành ngữ (/here`s not nụch poínt 
ín... tt s q bit nèụch ; he's not nìụch 0ƒ Œ...). 

Thers% no( mạch point ín telling the same story qgdin. 

Chẳng có ích gì khi kể lại một câu chuyện. 
Noi so nuch xuất hiện trong những câu so sánh : 

It® not so mưích œ bedroom, more a studio. 

Nó trông không giống một phòng ngủ lắm, phòng về thì đứng 

hơn, 

Đennis (S not $0 múch q nuiSQn-C€ d g niendce. 

Dennis là một điều đe dọa hơn là một người quấy nhiễu. 

l£“s not sơ múch that he disiibes his parents, œs that | but that 

he tuanfs to set by on hís oun. 
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Không phải là hắn không thích cha mẹ hắn, nhưng hắn chỉ 
muốn tự lập. : 
Many (giống feu [> 5.15.1]) có thể được bổ nghĩa bằng (ñe, 
my, yowr, V.V... 
One dƒ the many people he knous cơn heÌlp hữm lo get q Job. 
Một trong số nhiều người hắn biết có thế giúp hắn có được 
một công việc. 


5.14 So sánh giữa "a lọt ơf" với những từ số lượng tương tự. 
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Much và many không thường xuất hiện trong câu khẳng định 
trong ngôn ngữ hàng ngày [> 5.13]. Thay vào đó, chúng ta sử 
dụng ø /ø oƒ và (thân mật) /o¿s 0ƒ : 

Iue got œ lot dƒ ¡ loas oƒ từme. Iue gọt a lot dƒ Ì los qƒ boaks. 

Tôi có nhiều thời gian. Tôi có nhiều sách. 
A lot of! lo‡s oƒ và pienty oƒ (+ danh từ đếm được số nhiều hoặc 
danh từ không đếm được số ít) thường được sử dụng trong câu 
khẳng định. Chúng cũng có thế xuất hiện trong câu hỏi, đặc 
biệt khi chúng ta trông đợi câu trả lời với "Yes” : 

1 met œ lot dƒ ( lost qƒ trteresting neapie on holidqy 

Tôi gặp nhiều người thú vị vào kỳ nghĩ. 

Đón † tuorry. We'ue got plcnty dƒ từne before the train leqUes. 

Đừng Ìo láng. Chúng ta còn nhiều thời gian trước khí xe lửa 

đi. 

Were there œ lot oỆ Í lots g[ questions after the lecture ? 

Có nhiều câu bỏi sau bài giảng không ? 
A iot oƒ và lots oƒ cũng xuất hiện trong câu phủ định, đặc biệt 
khi chúng ta nhấn mạnh ý phú định hoặc sự phủ nhận, nhưng 
sự sử dụng p/en£y oƒ trong câu phủ định ít thông dụng hơn : 

! hquen 't got a lot 0ƒ patience toith hypochondriacs 

Tôi không kiên nhẫn lắm với những người mắc chứng nghỉ 

bệnh. 
A lot oƒ (không phải /os oƒ hoặc pien‡y of) có thể được bổ nghĩa 
bởi guite ; rother : 

.Jimmay?s caused quữe q lot qƒ trauble dt his net school 

Jimmy đã gây nhiều rắc rối ở trường mới của anh ta, 

The neu lmo hús dffected rather a loi oƒ people. 

Bộ luật mới đã ảnh hưởng đến nhiều người. 


Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


Plenty oƒ, a lot oƒ và lots oƒ có thể được sử dụng với động từ số 
ít hoặc số nhiều phụ thuộc vào danh từ theo sau. 
There has been a loi dƒ ! los dƒ ¡ plenty dƒ gossip about her. 
Có nhiều chuyện đồn đại về bà ta. (Danh từ không đếm được, 
động từ số ít). 
There hque been œ lot dƒ / lots gƒ ! pÏenty gƒ in quiries. 
Có nhiều câu hỏi. (danh từ đếm được số nhiều, động từ số 
nhiêu). 


Seuerdi chỉ có thể sử dụng với đanh từ đếm được số nhiều trong 
câu khẳng định : 
Weue aiready had severdl gffers for oar flal. 
Chúng tôi đã nhận được một số đề nghị mua căn hộ của 
chúng tôi. 
Nó cũng có thế kết hợp với dozen, hundred, thousand, million 
V.V... 
Seyeral hundred people took part in the demonstrdtion. 
Vài trăm người tham gia vào đoàn biểu tình. 


4A lo oƒ í iots oƒ thường được xem như không thích hợp với văn 
phong trang trọng. Thay vào đó, chúng ta sử dụng much / many 
[> 5.13] hoặc những từ số lượng khác, như : 
— œgredi deal oƒ hoặc a greqd ơnount oƒ + danh từ không đếm 
được. 
A greaL dedÍ gƒ j Á greqt tour dƒ money is sDen† on research. 
Một số tiền lớn được dùng cho việc nghiên cứu. 
- œ large number oƒ hoặc a greq nưmber of + danh từ đếm 
được số nhiều, 
A lược mưumbcr dƒ | A great rưưnher 0[ our siudefS are Americdn. 
Một số lớn sinh viên là người Mỹ. 


Một số người bản xứ cũng sử dụng œmoun! of với danh từ đếm 
được. 
A large / gredl qinoHnt gŸ owfr investmerS ore in proDerty. 


Phần lớn sự đầu tư của chúng tôi là vào lĩnh vực bất động 
sản. 
5.15 "(A) few" và "{a) Iftle" 
5.15.1 "Ít" và "một vài" 
JFeu và a feio được sử dụng với danh từ đếm được số nhiều. 
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Feu mang tính phủ định, với nghĩa "hầu như chẳng có gì cả”, 
và thường được sứ dụng sau uery. 
Mona has had 9ery ƒew opportunities to pracfise her English. 
Mona có rất ít cơ hội để luyện tập tiếng Anh. 
Trong ngôn ngứ nói hàng ngày chúng ta thường sử dụng noi... 
many hoặc hardly dny : 
Mong ltasnY hud many onnortiưutiey to practise hẹer English, 
Mona có tất ít cơ hội để luyện tập tiếng Anh. 
Mona hqs had hord[t dny apportuties to practise hẹr English. 
Mona có rất ít cơ hội để luyện tập tiếng Ảnh. 
Feuu cũng có thể diễn đạt ý "không nhiều như người ta nghĩ". 
A lol oƒ guests tuere expected, but Íew cane 
Người ta nghĩ là sẽ có nhiều khách, nhưng rất ít người đến. 


A u không mang tính phủ định, dùng với nghĩa "một vài, một 

số (nhỏ)”". 

The police toould like to œsh him, d [eW questions 
Cảnh sát muốn hỏi ông ta một vài câu hỏi. 

A feu cũng có thể có nghĩa "một số rất ít", hoặc thậm chí "rất 

nhiều". Số có thế nhiều hay ít tùy thuộc vào quan điểm của 

người nói : 
I don't knotu hoi nách be's goi, but iP nust be œ [cw million. 
Tôi không biết ông ta có bao nhiêu, nhưng ắt hẳn phải vài 
triệu. 

A feu có thể được sử dụng với nghĩa "nhiều hơn người ta tưởng". 
HauUe tue run ou‡ oƒ sardines ? - No, there œre d few — tíns leƒt. 
Chúng ta đã hết cá hộp phải không ? 

- Không, vẫn còn một vài hộp. 


A /@u cũng có thể kết hợp với những từ khác : 

just (chỉ : Hơio niany do you toant ? Just a few pÌease 
Anh cần bao nhiêu ? Chỉ một vài cái thôi. 
(một con số giới hạn, không nhiều) 

oniy (chì) : There are onÌy q Jew sedis Ì€ƒft, 
Chỉ còn lại một vài chỗ, 
(rất ít, hầu như không) 


quite Hou many do you tuant ? Quậc d few pÏease 

(hoàn toàn) ;: Anh cần bao nhiêu ? Xin cho thật nhiều. 
(nhiều) 

q good : We hoad a good few lelters this nuorning. 


Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng của chúng 


Chúng ta có rất nhiều thư vào sáng nay. 
(nhiều) 
đozen, The film director employed œ [ew hundred peopie 
100, 1000 : exfras, 
Nhà đạo diễn phim đã tuyển vài trăm người làm 
việc phụ. (vài trăm) 
the, my v.v... - The ƒew people tpho sau the film enJoyed it. 
Số ít người xem bộ phim đó cảm thấy thích nó. 
Her Jew possessions toere sold dfler her dedth 
Số tài sản của cô ta được bán đi sau khi cô ta 
qua đời. (một số ít) 


5.15.2 "Little'" và "a little" 

Liftie và œ litiie được sử dụng với danh từ không đếm được (số 

ít). : 

+ittie (giống như ƒe} mang tính phủ định, với nghĩa "hâu như 

chẳng có gì cả" và thường được sử dụng sau 0ery : 
đe hạs very lite hope oƑ uinnning thịs race. 

Anh ấy có rất ít hy vọng thắng được cuộc thi này. 

Trong ngôn ngứ nói hàng ngày, chúng ta thường sử dụng nơi... 

mụch hoặc hardly any : 
le hasn much hope oƒ toinning thịs rúce. 

Ảnh ấy không có nhiều hy vọng thắng cuộc thí này. 
He has hardly any hope of tuinning this race. 
Anh ấy có rất ít hy vọng thắng được cuộc thi này. 

Liitle cũng có thể diễn đạt ý "không nhiều như người ta nghĩ". 
We ciimbed dị! day but nìade litle PrOBTexs. 

Chúng tôi leo câ ngày nhưng tiến lên rất ít. 
Littie xuất hiện trong những thành ngữ "phủ định" như ¿7e 
poit, lHtle sense, Itle use v.v.. 

There's le poữt in try‹ng to mend ít, 

Chẳng có ích gì khi cổ gắng sửa chữa nó. 

A iile và trong những ngữ cảnh thân mật, ø b¿/ (of) không 

mang tính phủ định, có nghĩa "một ít, một lượng nhỏ" : 
Td liÀe a litle (or a bú dJ) từme to thính aboút pieqsc. 
Tôi muôn có một ít thời gian để suy nghỉ về chuyện đó. 

Số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào quan điểm của người nói. 
Mrs Lacey leƒt a litle money in her tuiil, - Abo“ #1,000,000 † 
Bà Laccy để lại một ít tiên trong di chúc của bà ta khoảng 
một triệu đôla. 
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5 Số tương 


A iirHle cũng có thể có nghĩa "nhiều hơn người ta nghỉ”. 
Hœue you gót any flour ? - Yes, there's œ lie tr the packet. 
Chúng ta có bột không ? ~ Vâng, có một ít trong gói. 

A HiHie có thể kết hợp với những từ khác : 

~ Just : Họu nách do you tuanÈ ? — jJust a litle piease. 

Ông muốn bao nhiêu ? - Chỉ một ít thôi. 
(số lượng giới hạn, không nhiều) 


_ OnÈy : There's onÌy a little soup leƒft 


Chỉ còn lại một ít súp. 
(rất ít, hầu như không còn) 
Feu và iittle có thể được bổ nghĩa bằng : exiremely, relaHuely : 
There are relatively ƒew jobs for astrongduEs, 
Tương đối có ít việc làm cho nhứng phí hành gia. 
A f#u và a liHle có thể bổ nghĩa những từ số lượng khác, như 
trong ø /eu more, và a littie less [so sánh > 6.27.5, 7.45 - 46]. 


5.16 "Fewer / the fewest" và "tess / the least". 


192 


Có những hình thức so sánh hơn và so sánh nhất của ƒeu và 
lirie. Trên lý thuyết, /euoer / the ƒevuest chỉ nên được sử dụng 
với danh từ đếm được số nhiều (ƒeuer / the ƒeuest uideos) và 
less / the least với danh từ không đếm được ess / (he least 
oil) : 

Fewer videœ toere sold thís yedr than iaat, 

Năm nay bán được ít băng video hơn năm ngoái. 

Less dÍl tuas produced thịs year than !asf. 

Năm nay sản xuất ít dâu hơn năm ngoái. 
Tuy nhiên trên thực tế, trong cách sử dụng thân mật, người 
bản xứ thường dùng. 
Less và the ieast với danh từ đếm được số nhiều hoặc những 
từ tập hợp như peopie (less people, less neuspdpert) v.v...) nhưng 
thường không được chấp nhận. 

Les qnả less people can dfford to go abrodd for their holidays. 

Càng ngày càng ít người có đủ tiền đi nước ngoài nghỉ mát. 

PoliHcal programmes on TV of(ract (he leust VieWers. 

Những chương trình có liên quan đến chính trị trên truyền 

hình ít thu hút người xem nhất. , 


Less (không phải #&uer) được sử dụng trước than đối với giá cả 
và các khoảng thời gian. 


Từ số lượng đặc biệt và cách sử dụng cửa chúng 


Ì† costs less tham £õ, Ï'H! see you in less thun threc weecks. 
Giá của nó dưới 5 bảng Anh. Tôi sẽ Eặp anh trong vòng chưa 
đây 3 tuần nữa. 


5.16.1 Sự bổ nghĩa của “fewer" và “less" 
#etoer được bổ nghĩa bởi cuen, fur, mạny, a goad den j mạny 
và a loi. 
There are fur [ewer / œ lai [ewer accidents im modern factœies. 
Có rất ít tai nạn trong nhứng nhà máy hiện đại. 


+ess thường được bổ nghĩa bởi enen, fwr, agoœf dedl, a littie, a 
lof, many (many less ~ xem 5.16) và nụch. 
TUe got muach J a loi ƒ far Íes free time than Ï used Fo hoc. 
Hiện nay tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi bơn so với trước dây. 


5.17 "Enough” 


Enoœugh, với nghĩa "đủ về số lượng", có thể được sử dụng trước 
danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được (số ít) 
trong tất cả các loại câu : khẳng định, câu hỏi hoặc nhủ định. 
Haue tuc go enoich books to read toluile tue are ơn holiddy. 
Chúng ta có đủ sách để đọc trong kỳ nghỉ không ? 
Hque tuc got cnaứph foodl in the house to last the ne*xt ƒeuu 
đœys ? 
Chúng ta có đủ thức ăn trong nhà để dùng trong một vài 
ngày sắp tới không ? 
*o sánh sự sử dụng của endugh, với nghĩa “mức độ đạy đủ", sau 
tính từ và trạng từ [> 7.47 -_ 48]. 
1s there enœueh hìo( @dfer fơr me to tukc a bath ? 
Có đủ nước nóng cho tôi tắm không ? :số lượng) 
ls the wdfter ho( chuuch for mẹ to trhe a bath, 
Nước có đủ nóng cho tôi tắm không ? (mức độ) 


Enough of sẽ kết hợp với danh từ đếm được, số ít : 

Your educotion ís eneueh dƒ a prublem for me. 

Nền giáo dục của anh cũng là một vấn đề đối với tôi. 
Enœgh có thể được bổ nghĩa bởi about, qimost, hardty, less than, 
more ÍÌqn, neqrly, not, not neor}y, qguite, not quite và soarccly : 

There's hardly enouph cake, 

Hầu như không đủ bánh ngọt. 
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5 Số lượng 


There œrc hœdÿy cnouch biscuifs. 

Hầu như không đủ bánh biscuit. ¿ 

Trong những ngữ cảnh đặc biệt, /i£/le và feu có thể bổ nghĩa 
enmgh : 

I can't lend yơu any money. I haue li[le cnaawgh d3 ÍÊ (5. 

'Töi không thế cho anh mượn tiền. Tôi còn không đủ tiền. 

I cn't giue yơu any stơnps. Ï hauc [ew enoih œs ¡Ê is. 

'Tôi không thể cho anh tem. Tôi còn không đủ tem. 
Enœgh (= đủ) được liên tưởng với pÌkert (= nhiều hơn mức độ 
cần thiết) đặc biệt trong câu hỏi và trả lời : 

He ydu go cn0gÑ Crron ơn yoœœ strauberries ? — Yes, lue 

got pănty thank you 

Ánh có đủ kem trèn những trái đâu của anh chưa ? 

Vâng, tôi có nhiều rồi, cảm ơn. 


Từ phân biệt (Distributives) 


5.18 "Bơi", "5ˆ và "hai" + danh Âừ [> 5.4] 
5.18. 1 "Bo", "SE" và "Hạ" + danh 9 đếm được số nhiều 


_ Vi đụ và ghỉ chú 

Đìath bookc ara Gperrswe. AÑF. books 6 oKperisive. = 

Cả hại quyền sách đồu đất. Ti cà những quyền sách đều đất. 

Both thọ my Nhace books ro AN The my/thase books ra Ha# the my/these 
œpersiwa, ' œpensiva. ggs ae bad. 

Cả hai cquyễn sácbự 'Tất cả những quyền sách/ Phân nùa số trứng/ 
của tồi (này đều đt. của Wi/này đều đát, của tði/này đều xấu. 
Đìoth cứ tha myfhaco bonks do AN cÝ thơ trny(these books œo Hai dể tra tmy(these 
@q3asive. caponisive. sgqs re bad 

Cả hai ciyển sách/ 'Tất cả những quyền sác tự Phân nứa số trúng! 
cửa tô/này đều đất. cửa (này đầu đất của tôifnày dầu xấu 


_ — —————-—- 


1. Both, di và haiƒ đều có thể sử dụng với : 


- Người: Hot (the) toomen [ di (the) tuwnen ( hoÏf' the 


toơnen. 
Cả bai người phụ nữ / tất cả những phụ nư / phân 
nửa những phụ nữ 


_ Vạt: — Both (the) forbs í dỈl (the) forks | halƒ the forks. 


Cả hai cái nĩa / tất cả những cái nữa / phân nửa số 


na 


Từ phân biệt (Từ phân phối) 


2. Both chỉ ám chỉ về hai người, vật, v.v... 
Boih books J both the boobs J bokh of the boobs. 
Cả hai quyển sách / cá hai quyển sách / cả hai quyển sách 
(có thể thay đổi cho nhau) 
Sự ám chỉ nhằm vào những vật cụ thể : the books on this 
subject (những quyến sách về đê tài này), 
Boilh có nghĩa "không những là một, mà còn cả cái kia" và 
ám chỉ đến cả hai vật chung với nhau. 8o sánh với ¿he tuoo 
(2 vật khác nhau), nó ám chỉ đến hai vật được xem xét một 
cách riêng biệt. : 

3. Hai? + danh từ đếm được số nhiều án! chỉ nhiều hơn hai" 
HaÙƑ the eggs / holƒ oƑ the S885. 
Phân nửa số trứng / phân nửa số trứng (có thể thay đối cho 
nhau) : 
Ha¿ƒ (oƒ) không thể được sử dụng mà không có định ngứ (he, 
this, my, v.v...) trước danh từ đếm được số nhiều 
[so sánh > ð.18.3n.1]. 

4. A// ám chỉ đến "toàn bộ" số người, vật, v.v... 
AL the books J All dƒ the boobs, 
Tất cả những quyển sách / tất cả những quyển sách (có thể 
thay đối cho nhau) 
Với ¿he, nó ám chỉ đến nhứng vật (người) cụ thể : (những 
quyển sách về đê tài này). Tuy nhiên, ø// books mang tính 
tổng quát, ám chỉ đến tất cả những quyển sách trên thế giới. 
Nó không thể thay đổi với a1! the books / all oƒ the boobs, 

ð. Ai! có hoặc không có ¿he ám chỉ đến những vật (người) cụ 
thể. Khi có một số cùng một danh từ đếm được số nhiều đi 
sau : 

All (the) thirty passengers on the bodf tuere sdued, 
Tất cả 30 hành khách trên tàu đêu được cứu. 


5.18.2 "All" và "half* + danh từ không đếm được 
- Vị dụ và ghi chú 


All bread gets siale quickly. = 

Tất cả bánh mì mau bị hư. 

All tha broad was stale Haff te bread was siale 

Tất cả bánh mì đã hư. Phân nữa số bánh mì đá bị hư 
All ý ta broad was sale. Half œf the bread was staie. 


Tất cả bánh mì đã hư. Phân nửa số bánh mì :Íã hụ, 
——=- Tớ —-————...—....... ả= ... 


5 Số lương 


Câu đâu tiên với ai mang tính tổng quát ; câu thứ hai và câu 
thứ ba có thể thay đổi cho nhau và árn chỉ đến một số lượng 
bánh mì cụ thể. Hai câu với ðøiƒ có thể thay đổi cho nhau và 
ám chỉ đến một số lượng bánh mì cụ thể. Từ öøb không thể 
được sử dụng với danh từ không đếm được vì nó ám chỉ đến 
hai đơn vị. : 


5.18.3 "AII" và "half" + danh từ đếm được số ít 


All the country was against it. Haflf the country was against ít. 

Cả nước chống lại điều đó. Phân nửa đất nước chống lại điều đó. 

All of the country was against it. Haif of the country was aqgainst ít 

Cả nước chống lại điều đó. Phân nữa đất nước chống lại điều đó. 

1. Khi chúng ta ám chỉ đến một vật cụ thể, chúng ta phải sử 


dụng /e hoặc of ¿he sau dii và hoÏƒ [so sánh the uhoïÏe, > 
5,22]. Tuy nhiên, a7 và haiƒ có thể được sử dụng ngay phía 
trước nhiều danh từ riêng. 

AI London ¡ Ha{ƒ New York tuas buzzing tUítÍh gossip. 

Tất cả Luân Đôn / Phân nửa Nứu Ước đã đây những tin đồn. 


, Holƒ a có thể được theo sau bởi danh từ đếm được số ít như 


trong haiƒ q loaf, haiƒ a minute, haÏƒ ơn orange, v.v... để ám 
chỉ đến một vật được chia làm hai. 


5.19 "Both" và "all" : trật tự từ cùng với động từ 


5.19.1 "Both" và "all" sau những trợ động từ 
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Đại từ bo¿h và ai! thường được sứ dụng sau những trợ động từ 
(be, hœne) [> 10.1] và những trợ động từ khiếm khuyết như 
cơn, couid [> 11.1] 


The giris are both reoady. 

Cả hai cô gái đều sẵn sàng. 

(= Both girls / Both the girls / Both of the girÌs are realy) 
The giris tre both tuaiting. 

Cả hai cô gái đang chờ đợi 

(= Both girls / Both the girls / Both of the girÌs are waitting.) 
The giris haye dÍl loƒt. 

Tất cả những cô gái đã đi. 

(= All the girls / All of the girls have left.) 


Từ phân biệt (Từ phân phối) 


The giris can / muớit, All go home nou. 
Bây giờ tất cả những cô gái có thể / phải về nhà. 
(= All the girìs / All of th girls can / muts go home now.) 


Both / qÌ[ đi trước trợ động từ và động từ khiếm khuyết trong 
những câu trả lời ngắn : 


re you reqdy 2 — Y@s, tue both dc, 
Các bạn sẵn sàng chưa ? - Yes, tuc dÍ dc. 
~ Vâng, cả hai chúng tôi đã sẵn 
sàng. 
- Vàng, tất cá chúng tôi đã sẵn 
sàng. 
Hưue you finished ? - Yes, tue both hưye. 
Các anh làm xong chưa ? -_ Yes, tue túl hưye. 
~ Vâng, cả hai chúng tôi đã xong. 
` - Vâng, tất cả chúng tôi đã xong. 
Đo yớu Ìibe tía ? - Yes, tue both do. 
Các bạn có thích nó không 2 Y2s, tue all do. 
~ Vâng, cả hai chúng tôi đêu thích. 
~ Vâng, tất câ chúng tôi đều thích. 


Can you see i£ ? — Yes, tue both can. 
Các bạn có (thể) — Yes, tue uỈl can. 
thấy nó không ? — Vâng, cả hai chúng tôi đều thấy. 


- Vâng, tất cả chúng tôi đêu thấy. 


5.19.2 "Both" và "all" trước động từ thường 

Đại từ bo£h và ai cần phải được sử dụng trước động từ thường : 
The giris both lef† corly. 
Cả hai cô gái đều đi sớm, 
(= Both girls / Both the girls / Both of the girls lift early.} 
The giris dÍl lạft eariy, : 
Tất cả những cô gái đều đi sớm : 
(= AII the giris / AI of the girls left early.) 


Và chú ý đến 6œ / ai! khi đứng trước động từ que (được sử 
dụng bình thường) [> 10.27, 10.33] : 
. We đÍÍ have our books. We bạth had a hoircuf. 
Tất cả chúng tôi đều có sách. Cả hai chúng tôi đều đã cắt 
tóc. 
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5 Số lượng 


5.20 "Both", "all° và "half' : trật tự từ cùng với đại từ 


5.20.1 "Both" và "all" : chủ ngữ tà đại từ 
Both và ai! cần phải được theo sau bởi øŸ trước những đại từ 
như ws, them : 
Bath dƒ us / them leƒt early 
Cả hai chúng tôi / Cả bai người đó đêu đi sớm. 
(= We /They both left early.) 
All gƒ us / them leƒt eotiy. 
Tất cả chúng tôi / Tất cả bọn họ đều đi sớm. 
(= We /They all left early.) 
AÍl gƒ f toent bad 
Tất cả điều đó đã trở nên tệ hại. 
(= It all went bad.) 
5.20.2 "Both" và "all" : tần ngữ là đại từ cùng động tỉr và giới trr 
I toue both / dÍf gƑ you. Or ï loue you both 7 uil 
Tôi yêu thích cả hai / tất cả các bạn. 
(hoặc ï /oue you both dl) 
He gaue some to both / dlÍ gƒ ws. Or he gaue some to s both j 
dil. 
Ông ấy đã cho cả hai / tất cả chúng tôi một ít. 
(hoặc He gœue some to ux both } díD 
You re eaten all dgƒ H, Or you re edten tí uÍf 
Anh đã ăn hết cả rồi. 
(hoặc Yoœue eœten ¡L aỈÍ.) 
5.20.3 "Haf' được sử dụng như từ phân phối và trạng từ 
Huƒƒf (df) the boftles are emDty. 
Nửa chai thì trống không. (Phân nửa còn lại khòng trống). 
Tuy nhiên, nghia có khác biệt khí hø/ƒ là trạng từ 
The bottles are ha|ƒ empU. 
Tất cả các chai đều trống phân nửa. (còn phân nửa) 
(Không có chai nào là hoàn toàn trông không.) 


5,21 "Phủ định" của "all" và "both” 


Chúng ta có thể sử dụng nơi ii với nghĩa "một vài nhưng không 
phải tất cả" 
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Tư phân biết (Từ phân phối) 


Na all the giris left carly. 
Không phải tất cả nhứng cô gái đều đi sớm. 
(= Chỉ một vài người đi sớm ) 
So sánh câu trên với câu phủ định sau : 
AI the giris didn† leae corÌy. 
Tất. ca các cô gái không đi sảm. 
Câu phủ định này mơ hồ vì nó có thể có nghĩa "một vài người 
đi sớm" hoặc "Không có ai đi sớm". 
Để tránh sự mơ hồ chúng ta nên sử dụng nơne dƒ để thành lập 
thể phủ định của ai! và neither dƒ của bọth : 
All the girls loft eariy -> Nane dý the giris leƒt cœby. 
-_ Tất cả các cô gái đều đi sớm. + Không có cô gái nào đi sớm 
cả 
Bath the gữis leƒt eariy -> Neuher dƒ the giris leƒt earby. 
Câ hai cô gái đều đã đi sớm. ~> Không ai trong số hai cô gái 
đi sớm, 


5.22 "All (the)" so sánh với "(the) whole" 


5.22. “All the" và “the whole° với danh tr 

Chúng ta thường sử dụng ¿he :ohoïe hơn di! với danh từ cụ thể 
SỐ Ít, 
The :ohole thường không được sử dụng với danh từ không đếm 
được và đanh từ số nhiều. 

He dc the whoke lo by hữmself. 

Một mình hắn ta ăn cả một ổ (~ all the loaf) bánh mì. 
Ai! và the uuhole kết hợp với một số danh từ (thường là trừu 
tượng). Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng gí! hoặc: the tohole trong : 
dÌÍ my business [ này tnhoỉe business, all my Hiƒe | my toho'e tực, 
di the time J the uuhole time, v.v... nhưng thường chỉ có thể 
sử dụng đi! trong : 4! my hair, di may money, và the tohoïe 
trong : ¿he tuhoïc siuation, the toho‡e story, the tnhỉaec truih. 
Whole có thể theo sau a, như trong a :iphoïke collection, a vuhole 
todf, q tuhole ueeb / hour. 


5.22.2 Sự am chỉ về thời gian với "alf" và "the whoke" 
Ai! kết hợp với những từ như (the) day, (the) náght, (the) oeeb, 
(the) yeœr, (the) sumer (nhưng không được với hour hoặc ceniury) 
trong lúc ám chỉ vẽ thời gian (di dƒ the cũng có thể được sử 
dụng, nhưng không được thông dụng lắm) 
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5 Số lượng 


1 odited qll (the) week for hím: to an su0er. 

Tôi chờ ông ấy trả lời suốt cả tuần. 
The tohoie mạnh hơn di khi ám chỉ thời gian và cũng ‹ có thể 
được sử dụng với hour và cenftry. 

Ì uaited the whole week for hữt FO đnsu0er. 

'Tôi chờ ông ấy trả lời suốt cả tuần. 
Chúng ta cũng có thể sử đụng ơƒ (he sau ¿he tuhoÏe, nhưng nó 
thường bỏ đi. The uho‡e đứng trước oƒ £he là một danh từ và 
thường được sử dụng khi không liên hệ đến thời gian : ¿he ¿uhole 
(of the) book, the tuholc (d{ the) butding. 


6223 'AWtà "whole" + danh từ đếm được số nhiều 

AlI và tphoïe + danh từ đếm được số nhiều có nhiều nghĩa khác 

nhau : 
All fmewds ¡in North Africa tuere destroed during Non 
timecs. 
'Tất ca những khu rừng tại Bắc Phi đều bị tàn phá trong thời 
kỳ La Mã. (= mọi khu rừng ở đó) 
Whok fqœeeứv tr: North Africa t0ere destroyed during Romamn 
tintes. 
Toàn bộ các khu rừng tại Bắc Phi đều bị tàn phá trong Khái 
kỳ La Mã. (= cả khu rừng) 


5.23 "AI so sánh với "every" 


AH ám chỉ đến tập hợp những vật được xem như là một, hoặc 
ám chỉ đến một số lượng : 

Kue redd all theee boulsx. 

Töi đã đọc tất cả những quyển sách này. 

(= cả một tập hợp) 

he s used gÍÏ the biếfcr. 

Bà ta đã sử dụng tất cả lượng bơ. (= toàn bộ số lượng). 
Eoery nhấn mạnh từng đơn vị riêng lẻ trong một nhóm và chỉ 
được sử dụng với danh từ đếm được số ít. 

Tue reœwl eeery book ¡n the libury. 

Tôi đã đọc mọi quyền sách trong thư viện. 

All có thể được sử đụng trước danh từ hoặc đứng một mình [> 
5.18,5.24] ; epery không bao giờ đứng một mình (euery dơy, 


cUery nan, V.V...) 


Ebery thường xuất hiện trong những ngữ chỉ thời gian : euery 


Từ phân biệt (Từ phân phối) 


thứ tự và other : euery third dạy, eUery six tueeks, eUery other 
day, v.v... 
Ï tuorb every other day. Monday, Wednesday and Triday. 
Tôi làm việc cách ngày : thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. 
Ali và euery thường không thể thay cho nhau trong những ngữ 
thời gian : 
Monica spent all dạy toith us. 
JMonica ở lại cả ngày với chúng tôi. (cả ngày) 
Äonica spent everyday toỉth us tohile she ueas here on hoiiday. 
Monica, khi nghỉ mát ở đây, ngày nào cũng ở với chúng tôi, 
(tất cả những ngày nghỉ của tô ta, được xem xét riêng biệt) 


day, euery tueek, v.v... và có thể được theo sau bởi số đếm, số 


5.24 "All" so sánh với "everyone † everybody / anyone / anybody" 


All, có nghĩa "mọi người", không thường gặp trong tiếng Anh 
Tigầày nay : 
Everyone ¡ Everybody Wanited Măriiyn ` quograph, 
Mọi người đều muốn có bút tự của Marilyn. (Không phải 
*A) 
_ Trong tiếng Anh trước đây, ai/ (thay cho euerybody) có thể được 
sử dụng : 
AlÍ but Emily had guessed the truih. 
Tất cả mọi người ngoại trừ Emily đã đoán ra sự thật. 


Ai trong những ngữ cảnh trang trọng có nghĩa "tất cả mọi 
người”, nhưng thường được bổ nghĩa bởi một mệnh đè quan hệ 
[> 1.40] : 
AlI (those) wha HÌSH to qpDĂY must to so im turiting. 
Tất cả những ai muốn nộp đơn phải viết tay. 
Aii cũng có thể được thay thế bởi œ»yone / anybodly ; 
-Any oønel Anybody who wishes t0 qppÂy must do so ïn turiting. 
Bất kỳ ai muốn nộp đơn phải viết tay. 
Anyone í aaybody thì tương đương với tohoeuer và thường được 
sử dụng hơn là eueryone / euertybody. Ai, khi đứng một mình 
có nghĩa "tất cả mọi người", xuất hiện trong một vài thành ngữ 
cố định : 
A good time toas had by dÍ, The lao gqppiies equdl}y tơ dÍt, 
Tất cả mọi người đều vui. Luật pháp được áp dụng bình đẳng 
đối với tất cả mọi người. Í 
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5 Sẽ lượng 


5.25 "All" so sánh với "everything” 


AI và cuerything + động từ số ít có thể sử dụng thay cho nhau, 
mặc đầu đ// trang trọng hơn và thường được bố nghĩa : 

All) Everything I hque belơngs ?o you. 

Tất cả / mọi thứ tôi có thuộc về bạn. 
Ail, sử dụng với nghĩa "mọi thứ", xuất hiện trong một số thành 
ngữ cố định : 

Winner takes di, 

Người thắng được tất cả. 


- Ai!, chứ không phải euerything, có thể được sử dụng với nghĩa 


"vật duy nhất" 
All he tuants is more pạy for Ïess uuork. 
Điều duy nhất mà ông ta muốn là công việc ít hơn cùng với 
lương cao hơn. 


5.26 "Every" so sánh với "each” 
5.26.1 “Every" và "cach" ám chỉ "nhiều hơn hai" 
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Euery và each ám chỉ đến người hoặc vật đặc biệt. Chúng cho 
thấy số lượng nhiều hơn hai. Eaœch mang nhiều tính cá nhân 
hơn và gợi ý "từng vật một" hoặc "riêng biệt". chúng ta dùng 
nó để ám chỉ đến một con số xác định và thường có giới hạn : 

Euch chỉld in the school toas questined. 

Mỗi học sinh trong trường đều được hỏi. 
Euery chủ it mang tính cá nhân hơn và gần như được sử dụng 
như gửi chiidren [> 5.18.1] để ám chỉ về một số lớn không xác 
định. 

Every child enjoys Chrisimds. 

Mọi đứa.trẻ đều thích Giáng Sinh 

(= Tất cả trẻ con đều thích Giáng Sinh.) 
Sự khác biệt này không phải lúc nào cũng quan trọng và cả hai 
từ thường được sử dụng thay cho nhau, như trong : 

Every ! cách từme I tuds the cạP it rains. 

Cứ mỗi lần tôi rửa xe, trời lại mưa. 
Each không thể được bổ nghĩa, euery có thể được bổ nghĩa bởi 
aïmost, nearly và practically và có thể được theo sau bởi singÌe : 

Almot every building toas dưmaged ín in the carthquoke. 

Hầu hết mọi tòa nhà đều bị thiệt hại bởi trận động đất 

] ansuuer ccry single letter Ì receriUe. 

Tôi trả lời mợi lá thư tôi nhận được. 


Từ phân biệt (Từ phân phối) 


Chúng ta có thể sử dụng not trước euery, nhưng not không thể 
đứng trước cach : 
Na every house ơn the isiand has electricity, 
Không phải mọi căn nhà trên đảo đêu có điện. 
uery, nhưng không phải each, có thể được sử dựng trước một 
số danh từ không đếm được như assisfœnce, ©nCourdgement, 
v.v... mặc đầu điều này không thường gặp ; 
My paren/s gœU€ me eery encowứagemem, When Ï toas a chỉld. 
Cha mẹ tôi luôn động viên tôi khi tôi còn nhỏ. 
5.28.2 “Each" ám chỉ đến cả hai thành viên của một cặp 
Each, nhưng không phải euery, có thể ám chỉ đến cả hai thành 
viên của một cặp : 
As they had both toorked so hard, they cách recelued q bonuas. 
Bởi vì cả hai đều đã làm việc chăm chỉ, mỗi người đều nhận 
được phần thưởng. 
Boihi thường có nghĩa "bai vật được xem như cùng với nhau" ; 
cach: xét đến hai vật riêng biệt : 
1 spoke to buth dƒ the twins thís morning. 
Sáng hôm nay tôi nói chuyện với cả hai anh (chị) em sinh 
đôi. 
1 spobe to cach dƒ the twins thís morning. 
Sáng hôm nay tôi nói chuyện với mỗi người của hai anh (chị) 
em sính đôi. 


5.26.3 "Each' : trật tự tìr 
Each, chứ không phải every, có những biến đổi về trật tự từ 
tương tự với di / bo¿h [> 5.19 - 20]. Each, kết hợp với chủ ngử 
số nhiều, có động từ số nhiều : 
They have cách taken their oun. share. 
Mỗi người trong số họ đều có phần của mình. (Sau trợ động 
từ) 
They cách huve their oton share. 
Mỗi người trong số họ đều có phân của minh. (Trước động 
từ thường) 
Each sử dụng với động từ số ít khi nó bắt đầu một ngữ làm chủ 
từ 
Euch gƒ us is responsible for his Í our qctions. 
Mỗi chúng tôi chịu trách nhiệm về hành động của mình. (> 
4.40] 


203 


5 Sẽ lượng 


Each cũng có thể đứng ở cuối câu : 
Giue the deliuery ~ men Šõ cach. 
Hãy cho mỗi người giao hàng năm đô la, 


5,27 "Another" so sánh với *(the} other{s)" 
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Another có thể có 2 nghĩa : 

— "Thèm"/tương tự” Do you need another cúp ? — No, Ì haque 
enough. 
Ảnh có muốn thêm một tách nữa không ? 
~ Không, tôi uống đủ rồi. 


- "Khác nhau" Giue mẹ andher cúp. Thís one's cracbed. 
Xin cho tôi một cái tách khác, Cái này bị 
nứt. 


Another và others thì không xác định, (he (hoặc my, your, v.v...) 
other và the others thì xác định. Another , sử dụng như định 
ngứ, luôn đi với danh từ số ít trừ phi nó được theo sau bởi số 
đếm hoặc ƒeu : 

In need ano(her three driving lessons before này test. 

Tôi cân thêm ba bài học lái xe nữa trước kỳ thi. 

ï need another Jew đays before Ï cau mdlÌe up nựy mínd. 

Tôi cân thêm vài ngày nữa để có thể quyết định. 
The other có thế được theo sau bởi danh từ số ít hoặc số nhiều : 

Thía sedt is free ; the o(her seut iš ta&€UU. 

Chỗ ngồi này còn trống ; chỗ kia đã có người. 

These sedts œre free, the oher xed(x tưc taken. 

Những chỗ ngồi này còn trống ; những chỗ kia đã có người. 


'Another đi trước một danh từ số ít ; ofher đi trước danh: từ số 


nhiều : 
There must be unother wdy 0ƒ solUing the probiem tha can † 
be the only tuay. There must be o(her ways oỆ soluing the 
problem, 
Ất hẳn phải có một cách khác để giải quyết vấn đề, đó không 
thế là cách duy nhất. Ắt hẳn phải có những cách khác để ˆ 
giải quyết vấn đè. 


The other + one hoặc một danh từ ám chỉ đến một vật hoán 
đổi xác định : 


! don't iLbhe thís shirt, Can ï try the Whcr one piease ? 


Từ phân biệt (Từ phân phối) 


Tôi không thích cái áo sơ - mi này ? Tôi có thể thử cái kia 
(cái còn lại) được không ? 
Đo sánh : 
Can ] try another (one ) ? 
Tôi có thể thử một cái khác được không ? (Không xác định) 


The others, the other và others (giống ønother) có thể đứng một 
mình làm đại từ để ám chỉ đến những vật hoán đổi xác định : 

Ti tabe these shirts but leq»e the other (1 ) 

Tôi sẽ lấy những cái áo này, nhưng để lại những cái kia. 
The other(s) được sử dụng ngược lại với one : 

One hqs buttons and the other hasn 't, 

Một cái có nút và cái kia thì không. 
Others được sử dụng ngược lại với sơne : 

Sơme people enjoy exercise, others don 'í 

Một số người thích tập thể dục ; những người khác thì không 
O(her cũng có thể có nghĩa là "thêm" 

Jưne œnd sơne other girl tuent shopping. 

Jane và một vài cô gái nữa đi mua sắm hàng. 


The otluer (day) có thể có nghĩa "cách đây vài (ngày)" khi nói 
về thời gian. 
Koren phoned the oœher dạy fo qpologize for her behaquiour. 
Ngày kia Karen gọi điện thoại để xin lỗi về cách cư xử của 
mình. 


Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa nhóm từ này với (he next, 

có nghĩa "ngày hôm sau" 
Karen phoned the new dạy to qpologize for héer behaoiour, 
Ngày hôm sau Karen gọi điện thoại để xin lỗi về cách cư xử 
của mình. 

Hoặc với another có nghĩa là "khác" 
We qren † free tomorroto. Can toe qrrange another duy ? 
Ngày mai chúng tôi không rảnh. Chúng ta có thể sắp xếp 
cho một ngày khác được không ? 


5.28 "Each other" và "one another" [so sánh . 8.28] 


Thính thoảng có một sự phân biệt giữa eøch other (ám chỉ đến 
hai người) và one œ›other (ám chỉ đến số người lớn hơn hai). 
Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, cả hai ngữ thường có thể được 
sử dụng thay cho nhau : 
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5 Sẽ lượng 


Karen and Dœue are deeply in loue tuỉth cụch o(her[ one no(her. 
Karen và Dave yêu nhau một cách say đắm. 


Cả hai ngữ có thể được sử dụng với 's : 
Those Huo are diuqs copying cách otherY ! one another% 


hometoork. 
Hai người đó luôn chép bài của nhau. 


5.29 "Elther“ so sánh với "neither” 


Either và neither ám chỉ đến hai người, hai vật, v.v... (danh từ 
số Ít), Either có nghĩa "cái này hoặc cái kia" và nei£her có nghĩa 
"không phải cái này và không phải cái kia". Cấu trúc với neither 
thường nhấn mạnh hơn câu trúc với noi... either 

Do you tuant an qppointment d£ 9 ơn q¿ 10 ? — Eher tưne is 

diƒfficult. Neiher từne ís couuenient. 

Ông muốn hẹn vào lúc 9 giờ hoặc 10 giờ ? 

-~ Giờ nào cũng khó. Không có thời điểm nào là thuận tiện 

cả. 


5.29.1 'Either" và "nelther" + "of" 
Khi được theo sau bởi dƒ, either và neither ám chỉ đến mỗi một 
vật trong hai vật. 

Which pot shơll Ï use ? — Euher (0ƒ them). I† doesn † mafier 
Tôi dùng cái nôi nào đây ? uoich. 

— Cái nào cũng được. 

Điều đó chẳng quan trọng. 
Which pot shaii Ï use ? - Ncuher (qf them). se this 
Tôi dùng cái nồi nào đây ? fyingpan. 

. = Không được dùng cái nào cả. Hãy 

dùng cái chảo. 

5.29.2 "Elther + or"; "neither + mor" [> 1.15, 5.3.1] 

You can hque either thịs one or that one. 

Anh có thể lấy cái này hoặc cái kia. 

Neuher this house núr the house next đoor has centrdl heoting. 
Căn nhà này hay căn nhà kế bên đều không có hệ thống sưởi. 

5.29.3 So sánh giữa "Either° và "both" 

Either ám chỉ đến hai vật được xem xét riêng biệt. 5o sánh : 
You can † haue either 0ƒ them. 
Ảnh không thể lấy bất cứ cái nào trong bai cái. 
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Từ phân biệt (Từ phân phối) 


You can”! haue bo(h dgƒ them. 
Anh không thể lấy cả hai cái. 


5.30 Cách sử dụng "one (of)" sau từ phân phối [so sánh > 4.10] 


Chúng ta có thể sử dụng one oƒ sau ơnother, any, each, cither, 
euery, và neither trước danh từ hoặc đại từ. One được tùy ý sử 
dụng, ngoại trừ trường hợp với euery : 

Each guidebook ín the sertes has bcen carefully turitten. 

Mỗi quyển sách hướng dẫn trong tuyển tập đã được viết một 

cách cấn thận. 

Every madebook ín the series has been carefUlly uritten. 

Mọi quyển sách hướng dẫn trong tuyển tập đã được viết một 

cách cẩn thận. 

Each dý thesc guidebookx has been corefully uuritten. 

Mỗi quyển sách hướng dẫn trong những quyển này đã được 

viết một cách cẩn thận. 

Each one dý thesc guídchooks has been carefully turitten, 

Mỗi quyến sách hướng dẫn trong những quyến này đã được 

viết một cách cần thận. 

Every onc dƒ these guidcbooks hús been carefully uuretieuUU, 

Mọi quyển sách hướng dẫn trong những quyền này đã được 

viết một cách cẩn thận. 
Chúng ta có thể sử dụng síngie sau ceuery để nhấn mạnh một 
cách đặc biệt : 

Evcry single apnle in the bqg toas bad, 

Mọi trái táo trong gió đều không ngon, 

Every single me dƒ the aqppies im the bog toas bod. 

Mọi trái táo trong giỏ đèu không ngon. 

Nếu chúng ta muốn sử dụng œnother, each và either như đại 
từ, chúng ta có thể sử dụng chúng với one hoặc không có one : 
1 didn"t like the red sbirt, so I asbed to see dnother (one). 
'Tòi (đã) không thích cái váy đỏ, bởi vậy tôi yêu cầu được xem 

một cái khác. 

Look d( these nưmtes. Each (one)} shouid hưue a tích besi le ¡t. 
Hãy nhìn những tên này. Mỗi tên nên có một dấu kiểm bên 
cạnh, 


Netther thường được sử dụng không có ơne : 
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5. Sã lượng 


Tue tested both those TVs. Neither toork uery tueli, 
Tôi đã kiếm tra hai cái TV đó. Không có cái nào hoạt động 
hoàn hảo cả. 


Khi đứng một mình eueny ¿he oniy không thể làm đại từ : chúng 
luôn được theo sau bởi một danh từ hoặc owe (ones) cũng có thể 


đứng sau ¿he oniy)} : 


5.31 
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We need sơme niore eggs. Vơu dc cvery one igst night. 
Chúng ta cần thêm một vài quả trứng nứa. Tối qua anh đã 
ăn hết tất cả những quả trứng. 

You can † borrot0 nịy peU, Ïtls the only one Ïue gọi. 

Anh không thể mượn cây viết của tôi. Đó là cây duy nhất mà 
tôi có. 

These Keys are the onh œnex Ïue gọt. 

Đây là những chiếc chìa khóa duy nhất mà tôi có. 


Động từ số ít và số nhiều với từ số lượng [so sánh > 4.40] 


Thỉnh thoảng sự ám chỉ là số ít hoặc số nhiều một cách rõ ràng 
và chúng ta cần phải sứ dựng động từ số ít hoặc số nhiều : 
Most dƒ us have exprienced sorrotu ín owr ÌiUes. 
Hầu hết chúng ta đều trải qua những giai đoạn buôn khổ 
trong cuộc sống chúng ta. 
Mast Qƒ our steel ¡s émported.. 
Hầu hết số thép của chúng ta đều được nhập khẩu. 
Nhưng sau w+either (= not either) và nơne (= not one), khi sự 
ám chỉ là số nhiều, chúng ta có thể sử dụng động từ số nhiều 
trong ngôn ngữ nói hàng ngày, hoặc động từ số ít nếu chúng 
ta muốn cho "nghe có vẻ "đúng" hoặc trang trọng : 
Neither gƒ s ís/ are happy qbout the ritudtion. 
Không ai trong số chúng tôi cảm thấy vui về tình huống đó. 
None dƒ my friends has/ hawe been inutted to the party. 
Không ai trong số những người bạn của tôi được mời đến dự 
tiệc. 


Trong những ví dụ trên, ¿s và ƒiends cần động từ số nhiều. 
với cither... or và neither... nor động từ thường kết hợp (hòa 
hợp) với danh từ gần nhất {> 1.15, 5,29.2]. 

Netther my brother nor nợ sbfer is red - haired 

Cả anh lẫn chị tôi đều không có tóc đỏ. 


Từ phân biệt (Từ phân phối} 


Neither nụy brother nor my sisters are rod ~ haơired. 
Cả anh lẫn những người chị tôi đều không có tóc đỏ. 
4Veithe my brothers nor my sister iS/ are red - haired, 
Cả những người anh lẫn chị tôi đều không có tóc đỏ. 
Neither dantes nor Ï am trưerested., 

Cả James và tôi đều không cảm thấy thích thú. 
Neither my brother no my sister is/ are inferested., 

Cả anh và chị tôi đêu không cảm thấy thích thú. 


6. Tính từ (Adjectives) : 
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Cách thành lập tính từ 


Tính từ là gì và chức năng của nó trong câu 

Tính từ mô tả người, vật, v.v... mà danh từ nói đến. Chúng ta 
dùng tính từ để nói rằng một người trông như thế nào. Ví dụ, 
tính từ có thể cho chúng ta thông tín về : 


- Chất lượng : 


Kính thước 


Tuổi tác : 


Nhiệt độ : 


Hình dạng : 


Màu sắc : 


Ngưồn gốc : 


œ beautiful dress ; œ nice dạy. 
một cái áo đâm đẹp ; một ngày đẹp trời 


:ơ big car ; a smadil coïn ; q taÌÌ man. 


một chiếc xe lớn ; một đồng tiền nhỏ ; một người 
đàn ông cao. 

a net handbog, q young nuơn, 

một cái giỏ mới ; một thanh niên 

d cooi euening ; q hot day. 

một buổi tối mát mê ; một ngày nóng nực 

q rơnd tdble ; a squore bœ, 

một cái bàn tròn ; một cái hộp vuông 

biue eyes ; grey hair ; a thite horse. 

mắt xanh, tóc muối tiêu ; một con ngựa trắng 
a.Ïqpdtnese cơmerd ; q suiss uuafch. 

một cái máy chụp hình Nhật ; một cái đồng hồ 
Thụy Sĩ 


Tính từ có thể mô tả ý tưởng được bao gồm trong cả một nhóm 


từ, như trong : 


Prơfessor Robertis` lecture or magneiisim uoqs axcinuting. 
Bài giảng của giáo sư Roberts về từ học thì rất lý thú. 

To maintain that 0e cơn sufuiUe a nuoleqr tuar is dbsurd, 
Cứ cho rằng chúng ta có thể sống sót trong cuộc chiến tranh 
hạt nhân là mật điều phi lý. 


Nhiều tính từ có thể trả lời câu hôi ¡ohøi... iike ? và, tùy vào 
ngữ cảnh, có thể cho những thông tin chính xác hoặc tổng 


quát : 
What?s Tom like (to look œ) ? — He's durk ¡ shứt j tai 
Tom trông như thế nào ? - Anh ấy đen/ thấp / cao. 


6.2 


Cách thành lập tính từ 


Whats Pœm like (qs a person)?— She's clever/kind/ wity 

Pam là người như thế nào?  - Côấy thông minh:tử tế/dí dồm 

Whatls the ca iibe ? — ]† 1s newj old J red ¡ rus(y. 

Chiếc xe trông như thế nào? ~ Nó mới / cũ/ đồ / sét gỉ. 

What's the car like to driue ? — M% d{Jicult ( faw ( siow 

Chiếc xe chạy như thế nào? - Nó khó lái / chạy nhanh / chạy 
chậm 


Tiếp vĩ ngữ và tiếp đầu ngữ của những tính từ đơn 


Một số từ chỉ đóng vai trò là tính từ (2ø). Những từ khác thì 

vừa là tính từ vừa là đanh từ (cođ). Nhiều tính từ liên hệ đến 

động từ hoặc danh từ có phần cuối (tiếp vĩ ngử) đặc trưng. Ví 

dụ, 

— abje thêm vào động từ như enjỏy cho chúng ta tính từ 
enJoyqble ; 

— f thêm vào danh từ như /ru¿k cho chúng ta tính từ u(hÑU. 
Đối với những ví dụ khác [App 8.1]. 


Hình thức với phân từ hiện tại ( động từ + ¿ng) thường là 
tính từ (nước đang chảy [> 2.7, 16.38, 16.39.3]) Nhiều tính từ 
ở dạng với - ¡ng này có tính từ tương đương được thành lập từ 
phân từ quá khứ (động từ + ed) (inferesting J interested) [> 
6.15]. Một số phân từ quá khứ bất qui tác đóng vai trò tính từ 
(broken) {[> 6.14]. 


Tiếp đầu ngữ thêm vào tính từ thường có tác đụng phú định. 
Ví dụ, d¿s thêm vào œgreable cho chúng ta đisqgreeoble, un— 
thêm vào ¿zferesting cho chúng ta uninteresting. Nhứng ví dụ 
khác {> App 8.2]. Không phải mọi tỉnh từ nguyên cấp đều có 


_ thể biến thành tính từ phủ định bằng cách thêm một tiếp đầu 


6.3 


6.3,1 


ngữ. Thỉnh thoảng chúng ta phải sử dụng not (not tơxable). 
Tương tự như thế, không phải tất cả những tính từ "phủ định" 
(đặc biệt tính từ được thành lập với những quá khứ phân từ 
đều có tính từ nguyên cấp tương đương (điscontinued,, mistahen) 


Cách thành lập tính từ kép 


Tính từ kép thường được viết với dấu gạch nối {> 3.11]. Một, 
số dạng thông dụng nhất là : 


Tính từ kép được thành lập với phân từ, v.v... 
— Tính từ được thành lập với quá khứ phân từ : e.g a cande-lu 
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6.3.2 
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6 Tính từ 


tabie (bàn được thắp đèn cây); œ horse - drưwn car (một chiếc 
xe ngựa kéo) ; ơ self~ employed œthor (một tác giả tự làm chủ); 
d tree - lined quenue (một đại lộ có cây (hai bèn đường))., 

— Tính từ được thành lập với phân từhiện tại : e,g a long - phạying 
recored (đĩa hát loại lớn (với thời lượng 25 phút mỗi mặt); ø 
long - sHffering paren‡ (một người cha (mẹ) chịu đựng nhiều 
thống khổ) ; ơ fừme - cousuming Job (một công việc tốn thời 
gian) 

- Tính từ với -edđ trông giống như phân từ mặc đầu chúng 
được thành lập từ danh từ : cross - eyed (lác mắt), ƒ1œ - 
ches¿ed (ngực lép), hard - hearted (nhằn tâm), open - 
minuded (phóng khoáng), quích — tuíHed (nhanh trÕ), siou — 
f#eoted (không nhanh lẹ) 


Tính từ kép chỉ sự đo lường, v.v... 

Số đếm kết hợp với danh từ (thường số ít) thành lập tính từ 

kép ám chỉ về thời gian, đơn vị đo lường, v.v.. 

- Tuổi tác: 4 threc - year old building ; A hướng - yeúr - 0l 
man, 
Một tòa nhà được ba năm ; một thanh niên hai 
mươi tuổi 

- Diện tích/  A three - acre piot ; A two - litre car. 

dưng lượng : Một mảnh đất ba mẫu ; một chiếc xe với dung 

tích máy hai lít. 

— Thời lượng : Á ƒ0w - houwr meeting ; da Íw0 - tlqy carference. 
Một cuộc họp bốn giờ ; một cuộc hội nghị (kéo 
đài) hai ngày 


~ Độ dài/ A (welte - inch ruler ; A sùy - foot hoïe, 
độ sâu : Một cây thước dài hai mươi inch ; một cái hố 
sâu sáu bộ. 


- Giá tiền: — A $$0 dress ; a£90,000 house. 
Một cái áo đâm năm mươi đô la, một ngôi nhà 
chín mươi ngàn bảng. 

- Thời gìan/ A (en - minute todlh ; A thrcc - Nb JQurney. 

khoảng cách: Một chuyến đi bộ năm phút ; một cuộc hành 

trình ba giờ. 

— Trọng lượng: Á (en - stone mạn ; A fùe - ko bag oƒ flour. 
Một người nặng mười stôn (1 stone = 6.4kg) ; 
một túi bột nặng năm kilõgam. 


Những số thứ tự khác có thể được sử dụng trong những tính 
từ kếp : 


6.3.3 


6.4 


6.5 


Các loại tính từ và cách sử dụng của chúng 


A irst - rưfe filn: ; a second ~ hơnd cơ ; A thư - flow ƒfiat ; 
A nineleenth - ceHtơy nooel. 

Phim hạng nhất, xe xài rồi (đã sử dụng) ; một căn hộ tàng 
ba, một quyển tiểu thuyết thế kỷ thứ 19. 


Tính từ kép được thành lập với tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ 

Tính từ kép có thể được thành lập với những tiếp đâu ngữ và 
tiếp vĩ ngữ : C/øss ~ conseious (có ý thức giai cấp); ¿qx ~ free 
(miễn thuế) ; boose - fifting t0aerprooƒ (rộng lùng thùng) ; Ø#re 
- resistant (chống nước, chống lửa (chịu nhiệt)), ear— sick (cảm 
thấy khó chịu khi đi xe) sght — lipped_ (kim đáo (ít nói)), 
0GCUulit — seqled (châm không); dirtight (kín gió (kín hơi)) 
Nhiều tính từ kép có thể được thành lập với uel! và badJy : ~ 
behqued, -built, -dơne, -pdid, v.v... Tương tự như vậy, /// và 
pooriy có thể kết hợp với quá khứ phân từ : —-gdUised, — educdted,, 
-tnformed, -~ pa¡d. 


Các loại tính từ và 
cách sử dụng của chúng 


Hình thức và cách sử dụng tính tì 


Tính từ không bao giờ thay đổi về hình thức cho dâu ám chỉ về người, vật, v.v... ở 
số Ít hoặc số nhiều. 


Số ít 

a lai mạn: BQb is tai. He is tai. He ¡s a tai man, 

a tall Woman: Magdie is tai. Sheis tai. She ís a tall WOrnan, 
a lạt hœse: That horse ís tall. Í†is tall Ít is atall horse. 
atall treo: That troe is tall. lIis all. Ít ¡s a tai tree, 

Số nhiều 

tall men: Bob and Jim are tai. They are taÍl. Thay are tal[ me). 
tai women; Marny and Ann are tai. They are tall.. They are tall wörnen, 
tall peopie: Đob and Ann are tali. They are taii. They are trlf neople, 
tall horses: Thosa horses ara tall. Thay œro tai. They are tall horsss. 
tai! troes: Those trees are tall.. Thay are tall. They are tall traos. 


Tính từ phân cấp và không phân cấp 


Tính từ có thế được phân ra làm 2 nhóm : một nhóm lớn gồm 
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6 Tính từ 


ˆ 


các từ có thể phân cấp (tính từ phân cấp) và một nhóm nhỏ 

không có thể phân cấp (tính từ không phân cấp). 

Một tính từ được gọi là phân cấp khi : 

- Chúng ta có thể tưởng tượng những mức độ chất lượng được 
ám chỉ đến và bởi vậy có thể sử dụng nó với những từ như 
uery, too và enough : 
0uery good, too good, less good, not good enough, v.v... [> 7.50] 

~ Chúng ta có thể thành lập thể so sánh hơn và so sánh nhất 
với nó [> 6.22, 6.24 - 25] 

(big), bigger, biggest, (good), better, besi, v.v... 

Một tính từ được gọi là không phân cấp khi : 

- Chúng ta không thể bổ nghĩa nó (chúng nó có thể sử dụng 
nó với uery, ‡oo, v.v...) 

- Chúng ta không thể thành lập thể so sánh hơn và so sánh 
nhất với nó : 
daily, dead, medicdl, unique, v.v... [> 7.42] 


Một số vấn đề đối với người học về cách sử dụng tính từ 


Người học có thể gặp trở ngại khi so sánh ngòn ngữ riêng của 

họ với những đặc tính sau của tính từ trong tiếng Ảnh : 

~ Chúng không thay đổi về hính thức để "kết hợp" với danh từ 
[> 6.4] 
afall man | tomơn | tree, (all nen | toomen | trees 

~ Chúng thưi ;: đi trước danh từ khí được sử dụng như thuộc 
ngữ [> 6.7 
œ coøl drinb, a long day, q prety dress 

- Khi được sử dụng như thuộc ngữ, chúng hâu như luôn luôn 
kết hợp với danh từ hoặc với one / ores [> 4.10). Bởi vậy 
chúng ta phải sử dụng danh từ trong những thành ngữ như : 
Yœu poor thing ! You lụcky gi ? {so sánh > 6.12.21. 
dyoung mơn, œ one - eyed man [so sánh ? 6122] 

- Những động từ như be, seem, v.v... Kết hợp với tính từ như 
qfraid, old, hot, hungry, luchy, right, sieepy, thirsty, umlucky, 
torong trong khi một số ngôn ngữ tại châu Âu những tỉ! ":šv 
lại được sử dụng như nhứng danh từ sau ®aue, hoặc ý z:z51a 
có thể được diễn tả bởi một động từ. Bởi vậy, trong tiếng 
Anh, nó phụ thuộc vào ngữ cảnh, She is colđ có thể ám chỉ 
về nhiệt độ (không ấm) hoặc thái độ (không thân thiện). 
Những tính từ như coid, hoi, v.v... cũng không kết hợp với 
mabe để ám chỉ về thời tiết : 
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1t (thời tiết) is cold / hot J toindìy. 
Trời lạnh / nóng / có gió. 

— Đối với nhứng tính từ và trạng từ thường bị nhầm lẫn (#ø¿, 
v.v...) [App 14]. 


Tính từ làm thuộc ngữ và vị ngữ 


Thuật ngứ attributive và predicate ám chỉ đến vị trí của 

tính từ trong một ngữ hoặc một câu. Chúng ta nói một tính từ 

là thuộc ngữ hoặc được sử dụng như thuộc ngứ khi nó đi trước 

một danh từ (và bởi vậy là một phần của ngữ danh từ [> 2.1] : 
đu old tíicbet, a young shơp — œssistand, he ís at oll man. 


Chúng ta nói một tính từ là vị ngữ hoặc được sử dụng như vị 
ngử khi nó trực tiếp đứng sau be, seem, v.v... Nó có thể được 
sử dụng một mình như bổ ngữ [> 1.9, 1.11.1, 6.17] 

ˆ Thịis ticket ís dld, Your mother seems dnpry. 


Đối với những tính từ làm vị ngữ sau những động từ khác ngoài 
be, seem, v.v... turn yeilouw [> 10.26.1]. Hầu hất những tính từ 
có thể được sử dụng làm thuộc ngữ hoặc vị ngữ. Một số chỉ có 
thể sử dụng theo một cách chứ không được theo cách còn lại. 
Một số tính từ như o¿d, ¿œe và keauy có thể có nghĩa khác khí 
được sử dụng làm thuộc ngữ. So sánh : ' 

Agatha tuthers ¡s Uery dld nou, 

Agatha Withers bây giờ thì đã cao tuổi lắm (rất già) (vị ngữ) 

He s ơn old friend. 

Ông ấy là một người bạn cũ. (thuộc ngữ) 

Your suifcase ïs uery heary. 

Va li của anh rất nặng. (vị ngữ) 

Patersỏn is qa hedvy smoker. 

Paterson là một người ghỉ*n thuốc. (thuậc ngữ) 

You re ldfe qgoin. 

Cô lại trễ rồi. (vị ngứ) 

My lale uncle tuas œ míner, 

Ông chú đã qua đời của tôi là một thợ mỏ. (thuộc ngữ) 


Tính từ được sử dụng làm thuộc ngữ theo cách này có khuynh 
hướng kết hợp với một số danh từ hạn chế : œ heauy drinker / 
sửuper, nhưng không phải với :øoorker. Cũng có những sự hạn 
chế khác : old (an old friend), heauy (a hequy smoker) và la‡e 
(my lae uncle) không thể được sử dụng như vị ngữ khí được 
sử dụng theo những nghĩa này. Tuy nhiên, o¿Z (nhiều năm) và 
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heduy (nặng) có thể được sử dụng làm thuộc ngứ trong những 
ngữ cảnh giới hạn : 
Le œrriudls tuiÌl no be qiÍotued to enter the qudLtOriUI. 
Những người đến trễ sẽ không được phép vào giảng đường. 
Đối với những vấn đề liên quan đến tính từ có thể bị nhầm lẫn 
với trạng từ, fi, hard / hordly, iate j lately [> Apps 14, 15]. 


6.8 Tính từ sử dụng làm vị ngữ 


8.81 


.s.8.2 


Tính từ làm vị ngữ mô tả sức khỏe 
Những tính từ sau đây được sử đụng làm vị ngữ [> 6.7] liên 
quan đến sức khỏe : faữ, ¿il, poorly, unuoell và uuell, 

What* the matter toith hữm ? 

- He iHl/ twelt. He ƒeeb {uint. 

Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy ? 

- Anh ấy bị bệnh / không khỏe. Anh ấy cảm thấy chóng mặt. 

Ho œe you ? — ITm uery well thank you. 

Im ftne thanks. 

Cô có khỏe không ? ~ Tôi khỏe, cám ơn. 

"Tôi khỏe, cám ơn. 

Fine ám chỉ đến sức khỏe là vị ngữ, khi được sử dụng như 
thuộc từ nó có nghĩa là "tuyệt vời, hoàn hao" (Ske's qa fïne 
L0OtG1.) 

Tính: từ síck và healthy có thế được sứ dụng làm thuộc ngứ 
trong khi ¿ii và ruei! thường thì không thể. 

Whot”s the modter tuith Mt, Court ? — ]le's q sick mạn. 

Có chuyện gì với ông Court vậy ? - Ông ấy bị bệnh. 

Biggles wœ 0ery tH, but he's nou› qd healhy man. 

Biggles đã bị bệnh nặng, nhưng bây giờ anh ta thì khoa. 
(Nhưng hãy chú ý rằng "He an ¡1Í man” ngày càng được sử 
dụng). 

Wei!, với nghữa "với sức khỏe tốt”, là tính từ và không nên lầm 
lẫn với reii, là trạng từ tương ứng của tính từ gœxi [> 6.17, 
“?.5n.4] 

Faint có thể được sử dụng làm thuộc ngữ khí không ám chỉ 
đến sức khỏe như trong : a fđint chance ; a fdint hope ; a fdint 
sœnd, cũng như (‡ trong những ngứữ cố định như : an tÌÌ omen ; 
an iHÏ toínd. 


Tính từ làm vị ngữ bất đầu bằng "a—" 
Những tỉnh từ sau chỉ được sử dụng làm vị ngữ : dƒ?oœ, dfrdid, 


: qlight aiike, qliue, dlone, qshœmcởd, osÌeep, duuqke : 
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The children were dsleep œf 7, but nơu" they re dwdkc. 
Vào lúc 7 giờ những đứa trẻ còn ngủ, nhưng bây giờ chúng 
đã thức. 
Chúng ta có thể diễn tả cùng một ý với những tính từ làm 
thuộc ngữ : : 
The oessel is qfloœI... > The Jloding vesscl.. 
The children are daid.. => The [rigphtencd chillren... 
The buildings te qigd... “>> The burning bulldings... 
Euerything that is dlive.. => All living thingy... 


Thút Iobster ‡s dliwe... + Hs q live lobxter... 
The children. are usieep... > The slceping children... 
When Ì am œwuke... —> Ïn my wdking how... 


Tính từ làm thuộc ngữ chỉ có thể thay thê tính từ vị ngữ trong 
những ngữ cảnh thích hợp. Ví dụ, /ioing không thể thay thế 
die trong : 
All the hostaqges ơn the pÏane dre dlive and well, 
Tất cả các con tin trên máy bay còn sống và khỏe mạnh. 
(Trong ngữ cảnh này không được dùng * gi ¿he tiuing 
hostages*) » 
ShamefLl không phải là thuộc từ tương đương của œshamed 
]‡ tuas a shamefnl œct. : 
Đó là hành động đáng hổ thẹn. (mô tả hành động) 
He cught to be qshamed. 
- Hắn nên cảm thấy hổ thẹn. (mô tả về người) 
Tương tự, ¿oxejy không phải là từ hoàn toàn tương đương của 
qÌone : 
You can be alone toithodt being loycby. 
Bạn có thể ở một minh mà không cảm thấy cô đơn. 
Alone (vị ngữ) có nghĩa "không có nhứng người khác" ; /oneiy 
(thuộc ngữ a ionely tuoman, hoặc vị ngữ : she ís ioneiy) thường 
có nghĩa "cam thấy bưồn vì chỉ có một mình". 


Một số những tính từ này được bố nghĩa theo những cách đặc 
biệt và không phải với uery ; safely dfloat, ai] dlight, qÙ! qlone, 
fust j sound qsleep, fully ! toide œoabe [so sánh > 6.9, 7.51]. 
Tuy nhiên, những từ sau đây có thể được bổ nghĩa bởi Uery 
mụuch ; dfrdid, quuabe, qliue, qlone và qshomed ; dfraii và 
ashamez! cũng có thể được bổ nghĩa trực tiếp bởi ueny [so sánh 
> 7.51]: 

1s that lobster qliUe ?- Yes, becareful † Ifs tery nưịch die ? 
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Con tôm càng đó còn sống không ? - Vâng, hãy cẩn thận ! 
Nó vẫn còn sống. 

Tbehqued badly yesterday and stiÍl fƒeel very ashamed oƒ myselƒ. 
Ngày hôm qua tôi cư xử rất tệ và vẫn còn cảm thấy hể thẹn 
vê chính mình. 


Tỉnh từ làm vị ngữ mô tả cảm giác, phản ứng, v.v... 


Một số tình từ mô tà cảm xúc, v.v... (conient, giad, pieqsed, 


sorry, iosef) và một số tính từ khác : fur và near (trừ trường 
hợp #he Far Eastlthe Ne@r East) thường chỉ được sử dụng làm 
Vị nEỮ ; 

1 qin Uery giad to nueef you. 

Tôi rất vui được gặp anh. [> 16.26] 

Your hotel ts quite new@r here. l? isnT [dr from here, 

- Khách sạn của anh khá gần. Từ đây đến đó không xa. 
Chúng ta có thể diễn tả cùng một ý tưởng với những tính từ 
làm thuộc ngữ : 

She (s q hupDpy mon. 

Bà ấy là một phụ nữ hạnh phúc (hoặc mãn nguyện). (= She 

1s glad/ content) 


Tính từ làm vị ngữ được theo sau bởi giới từ (> App 27] 
Nhiều tính từ làm vị ngữ có thể được theo sau bởi giới từ : 
Acoppadble persort is one uuho nuanoges tuổÏÌ. 
Một người có khả năng là người xoay xở khéo. 
(thuộc ngử) 
He s capable gƒ manoging tueil, 
Ông ấy có khả năng xoay xở khóo : 
(tính từ + giới từ = vị ngử) 


Tính từ làm thuộc ngữ có nghĩa "hoàn toàn", v.v... 


Một số tính từ có thể đóng vai trò như trạng từ chỉ mức độ 
hoặc từ tăng cường [> 7.41, 7.50], có nghĩa gần như tương 
đương với "hoàn toàn" và chỉ có thể được sử dụng làm thuộc 
ngữ, mere, dt and out, shecr, utler : 
Ken can † be promoted, He's a mere b0 Í aH oHÍ dil 0u r0bae. 
Ken không thể được đề bạt. Hắn hoàn toàn là một đứa con 
nít / hoàn toàn là một thằng nhóc. 
What you sgy ¡s sheer Í HE€F HOHSEHSG. 
Điều bạn nói hoàn toàn vô nghĩa. 
(Bản thân của uery được sử dụng làm tính từ trong những 
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thành ngữ cố định như ¿he 0ery end ; the uery lintit ; the nery 
thứng Ì tuant | need.) 
Những tính từ khác có nghĩa như uery được sử dụng làm thuộc 
ngữ bao gồm : ciose (œ cÏose friend) ; complete / perfect / totqi 
(œcompletel perfect, total fool); pure (Dure nonsense) ; and stirong 
(a sirong supporter). Hầu hết những tính từ này có thể là thuộc 
ngữ hoặc vị ngữ với nghĩa bình thường của chúng : 
Pưc drixahing wdafer is bes‡. Thịs tudfer ïS pưức. 
Nước uống tinh khiết rất tốt. Nước này tỉnh khiết. 
Một số tình từ với - íng có thể bổ nghĩa những tính từ khác. 
Chúng có tác dụng tăng cường tương đương với oery (thường) 
trong những ngữ cố định như bøiing hot ; freezing cold ; 
hopping maqd ; soahing uet, 
Tính từ hạn chế sự ám chỉ của danh từ luôn luôn là thuộc ngữ : 
certain (một mức nào đó) (q uuoman oƑ a certdin qge) ; chief 
(chỉnh yếu) (my chieƒ complaint) ; main (chính yếu) (my main 
Éoncern) ; only (duy nhất) (the expiandtion) ; poarticular (đặc 
biệt) ứmy particular qim) ; principadl (chủ yếu) (the principadl 
reason) ; sole (duy nhất) (nụy sole ínterest) và uery (chính) (the 
Uery nian Ï tuanted to see). Những tính từ này không thể được 
sử dụng làm vị ngữ, trừ trường hợp ceriain và pœrticular với 
một ý nghĩa khác. 
You should be certain oƒ your fucts before you rush indo prínt, 
Bạn nên chắc chắn về mọi dứ kiện trước khi cho ra sách, 
Some people aren 't uery particdlar dbott the food they eat. 
Một số người không quá khó tính về thức ăn của mình. 


Tính từ sau những đanh tìr sau những danh hiệu chính thức, 
V,V... 


Atorney Generdai (Viên chưởng lý), Gouernor Generai (Toàn 
quyền), He Apporent (Người thừa kế chính thức), Poeí 
Lauredfe (Thả sĩ chuyên viết thơ cho Hoàng Gia Anh), Postmaster 
Generat (Bộ trưởng Bộ Bưu Điện) President Elect (hoặc elec?) 
(Tống thống đã được bầu nhưng chưa nhậm chức), Sergean! 
Mqor (Thượng sù). "¬- ` 

Và hãy chú ý : Asía Minor (Tiểu Á) và một số ngữ cố định, như 
body poiific (cơ cấu chính trị), Goodness gracious ? (Trời ơi !), 
hope eternd! (hy vọng vĩnh cửu), penny dreadfudl (đồng tiền 
kinh khiếp), sưu /ofal (tổng số), time ư<mmemoridl (thửa xa 
xưa), 
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6.11 Tính từ có thế đứng trước hoặc sau danh từ 


8.11.1 Tính từ đứng trước hoặc sau danh tỉ mà không thay đổi ý nghĩa 
Một số tính từ hạn chế, hầu hết tận cùng với -abie và -ibfe, có 
thế đứng trước hoặc sau danh từ và thường không thay đổi ý 
nghĩa. Một số tính từ này là : quaiiable, eiigibie, (magnable, 
tavable : 
Il doubt tuether uue can compleie ouúr contrúct ín the từne 
ayailabie J in the availble từme. 
Tôi nghỉ ngờ không biết liệu chúng ta có hoàn thành hợp 
đồng trong thời gian cho phép. 


6.11.2 Tính từ đứng trước hoặc sau danh từ với nghĩa thay đổi 

Một số tình từ thay đổi ý nghĩa tùy thuộc vào việc chúng đứng 
trước hoặc sau danh từ. Một số tính từ này là : concerned đo 
lắng), elec£ (đắc cử), inuoiued (liền quan), presen¿ (hiện nay), 
proper (đúng, đích thực), responsibie (chịu trách nhiệm): 

The cưnccrned do@ctor rang for an am btddue, 

Vị bác sĩ lo lắng gọi điện thoại cho xe cứu thương. 

The doctor couccrned is on hoiiday. 

Vị bác sĩ chịu trách nhiệm đang đi nghỉ. 

Thías clect body meefS once a yeqr 

Hội đồng được tuyển chọn này họp mỗi năm một lần. 

The president clecL taber ouer ín May. 

Vị tổng thống được bâu sẽ nhậm chức vào tháng Năm. 

]† tuas œ Uery involved expltidtion, 

Đó là lời giải thích rất phức tạp. 

The by involved ha left. 

Thằng bé liên quan đã đi khỏi. 

Presen entpioyecs number 3,000. 

Số nhân viên hiện nay là 3.000. 

Employees present should uote on the issue. 

Những nhân viên có mặt sẽ bô phiếu về vấn đề đó. 

]¿ uuas q proper qesti0n. 

Đó là một câu hỏi đúng đắn. 

The question proper has no( been qnsuuered, 

Bản thân câu hỏi đã chưa được trả lời. 

đJđưnet is a responsihle gừi. : 

Janet là một cô gái có trách nhiệm. 

The girÍ responsthle tuas evpelled. 

Cô gái chịu trách nhiệm đã bị đuổi. 


220 


Các loại tính từ và cách sử dụng của chúng 


6.†12 Tính từ có thế được sử dụng như danh từ. 


6.12.1 Tính từ sử dụng như danh từ 

Một số tính từ được sử dụng như thể chúng là danh từ (sau øơ 
/ an) và thỉnh thoảng có thể có số nhiều. Người ta sẽ tự thêm: 
vào danh từ "bị thiếu" : 

Tue got my medical on Thursday. 

Tôi đã đi khám sức khỏe vào ngày thứ Năm. 

Don † be sụch œ si. 

Đừng có ngốc như thế ! 

There's something the mfter toith the electrics in Hy cứ, 

Hệ thống điện của xe tôi có hư hỏng một cái gì đây. 
Những từ khác vừa là tính từ vừa là danh từ : 

a bỉach ƒ blacbs ; a red / reds ; atuhife ; thites 


6.12.2 "The" + tính từ: "the young" [> App 9] 
Những tính từ sau đây được sử dụng sau (he, không bao giờ 
đứng sau œ/ at, để đại diện cả một nhóm : £he bind (người 
mù) ; /he deaƒf' (người điếc); the liuing / the dead (người sống 
/ người chết) ; £he rich / the poor (người giàu / người nghèo); 
the young ¡ the oid (thanh niên / người già); the unemployed 
(người thất nghiện). 
Bởi vậy #he dedƒ có nghĩa "toàn bộ những người bị điếc". 
Andreto toqs sent to œ special school for the deaqf' 
Andrew được đưa tới trường dành cho người điếc. 
Những tính từ này được theo sau bởi động từ số nhiều : 
Y@i cơn qÌtcays /Judge a society by the toqy the ald are cared 
for. 
Bạn luôn luôn có thể đánh giá được một xã hội dựa vào cách 
họ săn sóc người già. 
Chúng ta không bao giờ có thể sử đụng những tính từ này một 
mình đề ám chỉ đến một cá nhân (không được *be ¡s ữ young* 
*They are yo¿ngs *). Nếu chúng ta muốn ám chỉ đến một cá 
nhân, chúng ta phải sử dụng tính từ + đanh từ [> 6.6] : 
le s œ vong mạn toíth q lot oƑ ambition, They qre young nien. 
Anh ấy là một thanh niên có nhiều tham vọng. Họ là những 
thanh niên... 
Một số tính từ này có thể được bổ nghĩa : ¿he exiremely poor 
(nghèo tận cùng), ¿he (d1e rích (giàu không căn cứ), ¿he suber 
trích (giàu vượt bực); ¿he young at hedrt (tầm hồn trẻ). 
Thỉnh thoảng sau boứh, £he có thể được bỏ đi [> 3.28.6] 
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Both yuung quả oÍd enjoyed themselues dt the parly. 
Cả đám trẻ lân người già đều vui tại bứa tiệc. 


Sự ám chỉ có thế tổng quát hoặc trừu tượng : the superneturdl 
(những hiện tượng siêu nhiên) ; /he z»expecied (những điều 
không ngờ đến) ; £be uwhbeard oƒ (những điều không nghe đến) ; 
the unbnoun (những điều không được biết đến), Bởi vậy the 
unhnoun có nghĩa "điều hoặc những điều không được biết" : 
Seoft's march tothe South Pole toas a.Journey into the unkhowH. 
Chuyến đi bộ của 8cott đến Nam cực là cuộc hành trình vào 
thế giới không được biết đến. 
Những tính từ này thường được theo sau bởi động từ số Ít : 
The unknown is qlodys something ?o be feured. 
Điều không biết luôn là điều đáng sợ. 
Đối với the forneer... the latter [> 4.11] 
Đối với tính từ chỉ quốc tịch không sử dụng với danh từ [.. 
3.19.2, App 49] 


Danh từ sử dụng như tính từ 


Tên vật liệu, chất liệu, v.v... (/ea£her, nyion, pÍastic) [> 2.105, 
6.20.1] thì tương tự như tính từ. Một số danh từ chỉ công dụng 
hoặc mục đích cũng như thế, kifchen choirs. Ví dụ về những 
danh từ dạng này : 

]'s q co(ton dress. 

Đó là cái áo đầm bằng vải. 

lt`s  SHmưmer dress. 

Đó là cái áo đầm mặc hè. 
Những từ như coffon hoặc sưmmer đóng ai trò như tính từ 
chỉ trong trường hợp này mà thôi. Chúng không có thể so sánh 
hơn và so sánh nhất ; chúng không thể được bổ nghĩa bởi 0ery. 
Về căn bản chúng vẫn là danh từ, bổ nghĩa danh từ thứ nhì [> 
2.10]. Hầu hết nhứng danh từ bổ nghĩa này có thể được sử dụng 
mà không thay đổi vờ hình thức. Nhưng hãy chú ý tooden và 
t0OOÏÌGT : 

1s a wooden spoon / l‡)s made oƑ wood 

Đó là cái muỗng bằng gỗ. / Nó làm bằng gỗ. 

It*s a wollen dress | I†'s made oỆ wodl, 

Đó là cái áo đầm bằng len. / Nó làm bằng len. 

Wooden và uooien là tính từ, không phải danh từ. Một số tên 
vật liệu khác cũng có hình thức tính từ : go¿d (vàng), golden 
(bằng vàng) ; ¿ea# (chì), /eaden (bằng chì) ; si (ụa), silbken 
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(bằng lụa), s//zy (bằng lụa) ; sứone (đá), sony (đá); nhưng hình 
thức tính từ thường có ý nghĩa Ấn dụ (”/xe") : Bởi vậy, vi dụ, 
a goỉd uudfch là một "đồng hồ làm bằng vàng", nhưng a goiden 
snset là hoàng hôn trông "như vàng". 5o sánh œ sioery 0oice, 
leaden steps ; silky (hoặc silben) haär, a stony silence. 


6.14 Phân từ hiện tại và quá khứ sử dụng làm tính từ 


Hầu hết những phân từ hiện tại có thể được sử dụng như tính 
từ : breabing giass, frightening stories [> 2.7, 6.2, 6.31, 16.38, 
16.39.3]. 

Nhiều quá khứ phân từ có thể được sử dụng như tính từ : a 
broken tuindou (một cửa số bị bế) ; a frozen labe (một cái hồ 
đóng băng) ø /ocked đoor (một cái cửa đã khóa). Phân từ quá 
khứ có qui tắc được phát âm theo cách bình thường [> 9.14.1]. 
Tuy nhiên, một số tính từ tận cùng băng -~ eđ không phải là 
phân từ quá khứ, và tiếp vĩ ngứ này thường được phát âm /id/, 
như trong : œ¿ aged pareni ; acroohed path ; a learned profrssor ; 
œ nabed nan ; a ragged urchin ; a toiched mitch. 


6.15 Phân từ làm tính từ tận cùng bằng "-ed" và "-ing"* {> App 10] 


Những cặp tính từ với - eđ /~ ¡ng thông dụng hao gồm : angzed 
! qnqzing ; annoyed j mnnoying ; bored ƒ boring ; excited j 
exciting ¡ interested | interesting pieqsed j pieœsing ; tired j 
tiríng. Những cặp tương tự : delighted j delightful impressed 
¡ tmpressiue ; dqpset Ì upsetting 
Tính từ tận cùng bằng - eđ thường kết hợp với chủ ngữ là người 
và tính từ tận cùng bằng - irø thường kết hợp với chủ ngữ 
không thuộc về người [> 16.32 1] : 
This story excitesme => Ì am excitel by ¡ ® l is excHting. 
Câu chuyện này làm tôi hứng thú. > Tôi cảm thấy thú vị 
nhờ nó. > Nó thì thú vị. 
Hầu hết những tính từ với - ¿zø cũng có thể áp dụng cho người. 
Šo sánh l ì 
Gioria uuas quite enchanting to be toith., 
(That tuas the effect she had on other people) 
Gloria là một người khá hấp dẫn. (Đó chính là ảnh hưởng) 
Cô ta gây (tác động) lên người khác. 
(rloria tuas quite cnchưu(ed 
Gloria hoàn toàn bị thu hút. @Œó chỉnh là ảnh hưởng một 
người hoặc một vật nào đó tác động lên cô ta). 
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Một số tính từ với - eđ có thể áp dụng cho người : 
The old tín nuíne t0as quite cvhuua(ed, 
zái mỏ thiếc cũ đã cạn kiệt. (sử dụng hết). 


Tỉnh từ dùng trong việc đo lường 


Những từ như đeep, long, tuide, v.v... có thể là tính từ hoặc 
trạng từ sau câu hỏi với từ để hỏi bo [> 13.40.9] : 

Họw tlccp is thai pooÏ ? 

Cái hố đó sâu bao nhiêu ? (tính từ) 

How đcep díd you liue ? 

Anh đã lặn sâu được bao nhiêu ? (trạng từ) ˆ 


Để trả lời những câu hỏi như thế, tính từ (trạng từ) đi sau danh 
từ. Thỉnh thoảng nó được bỏ đi : 

1t)s fiue metrex (deen) ! Ì toent ftue metres deep 

Nó (sâu) 5 mét. Hh Tôi đã lận xuống ð mét. 
Và so sánh : 

Hou old are you ? — Ïmt five yeu old or Ïm fiye. 

Cháu bao nhiêu tuổi ? - Cháu được 5 tuổi, 

Hit oÍd ¡s your cứt ? — It's five years oái. 

Xe của anh sử dụng được bao lâu rồi ? - Nó được 5 năm. 


Danh từ để đo lường là số nhiều khi chúng đứng trước tính từ 
hoặc trạng từ (six mefres high) ; chúng là số ít khi đứng trước 
danh từ (ø síx me¿re tuaii) [> 6.3.2]. Nhưng hãy lưu ý trường 
hợp ngoại lệ này : 

đim ís sữx foo( Í [cet tui . 

Jim cao sáu bộ. (số ít hoặc số nhiều) 

He”s a SỈY - [0X man, 

Ông ấy cao sáu bộ. — (chỉ số ít) 


Tính từ làm bố ngữ sau những động từ chỉ sự nhận thức 


Chúng ta sử dụng tính từ, chứ không phải trạng từ, sau những 
động từ chỉ sự nhận thức, đặc biệt những động từ liên quan 
đến những giác quan như /ook, £as¿e [> 9.31 10.23.25, App 38]: 
qppeqr sirange ; ƒeel rough ; iook good ; loob tuell ; seenu 
tmpossible ; simell suoeet ; sound nìoe ; taste bad : 

That pie louks giud, bu LÊ tas(es awfiil 

Cái bánh đó trông có vẻ ngon lành, nhưng mùi vị của nó thật 

là kính khủng. 
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A dạy tr country saundx nice, but thing dƒ the traffic ! 

Một ngày nghỉ tại nòng thôn thì nghe có vẻ thú vị, nhưng 

hãy nghĩ đến vấn đè xe cộ xem. 

Scrdtch my bạch there pieqse. Ah ! That fecls beifer. 

Hãy gãi giùm cái lưng của tôi một chút. A ! Khá lắm rồi. 
Sau những động từ này phải sử dụng tính từ bởi vì chúng mô 
tả chủ ngứ của động từ, không phải bổ nghĩa cho chỉnh động 
từ. Chúng là những tính từ dùng để bổ nghĩa [> 1.9, 1.11]. So 
sánh : . 

You look well 

Anh trông có vẻ khỏe. (Wzii : tính từ) 

You pÏny weill 

nh chơi hay. (Weii là trạng từ bổ nghĩa cho piay). 


Tính từ có thể sử dụng làm bổ ngữ cho chủ ngứ sau một số 
động từ trong những thành ngữ như : öreqk ‡oase, die/ morry 
young ; keep j sử stilL, lue cÌœe to ; remain qpen ; ring true [ 
fuabe. 

Many fuưmous poets hưyc died yưựng. 

Nhiều thi sĩ nổi tiếng đã qua đời sớm. 

IS tpossible fœ young children to sử silf, 

Trẻ con không thể ngồi yên được. 

The murder tuas not solued and the case rEmadiÙs onen. 

Vụ giết người đã chưa được giải quyết và vụ án vẫn còn mở 

nạo. 


Tính từ thường được sử dụng làm bổ ngứ sau những động từ 
như i¿e hoặc s¿muởd, đặc biệt trong văn mô tả [> 7.592] : 

The crouid stood silem œ‡ the end oƒ the ceremory. 

Đám đông đứng yên lạng vào cuối buổi lễ. 


Trạng trr đóng vai trò tính tr 


Một số trạng từ và tiểu trạng từ [> 7.3.4] có thể làm tính từ 
thuộc ngữ đặc biệt sau những ngữ cố định : ¿he aboue stqement 
(câu trên) ; œ œœy ntơích (trận đấu đã qua), the don traïn 
¿ the up train (tàu đi / tàu đến); the suonstairs lauatory / the 
tupstairs bathroorr(phòng vệ sinh dưới nhà / phòng tắm trên 
lầu); a home in (đội nhà chiến thắng), the inside couer (bìa 
phía trong) ; inside informdfion(tin nội bộ); ơn œufside line 
(đường kẻ ngoài); ¿he (hen chairman (người chủ tịch). 
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Tính từ dễ bị nhầm lẫn 


Nhiều tính từ thông dụng dễ bị nhầm lẫn. Những chỉ tiết [App 
11]. 


Tính từ : trật tự từ 


Khi chúng ta sử dụng nhiều tính từ để mô tâ một danh từ, 
chúng ta cân phải cẩn thận với trật tự từ. Ở đây không thể có 
những qui tắc nghiêm nhặt bởi vì nó còn. tùy thuộc rất nhiều 
vào ý nhấn mạnh của người nói. Đây là một hướng dẫn tổng 
quát : 


Tính §r: trật ®y bình thường 


qualty size/age/shape cokxw œlgin paet participle 
(chất lượng) (kích thước/tuổi tác/, (màu sắc) (ngưồn gốc) (quá khứ phân tì) 


hình dạng) 
beautiill  oid brown French handmade 
Danh tì 
cupbod 
kitchan cupbœxzd 
teak cupboœd 


Hãy lưu ý rằng những phẩm chất (chất lượng) tổng quát đứng 
trước những phẩm chất đặc biệt. Càng cụ thể chừng nào, tính : 
từ càng đứng gần danh từ chừng nấy. Hãy bắt đầu với danh từ 
và đi ngược trở lại. 


6.20,1 Danh từ 


Một danh từ có thể là [>2.10, 6.13] 

- Một từ : a cupboœd 

— Hai từ : a kitchen cupboard, a teak gà b2 
- Ba từ : a teak kitchen cupboard 


Khi có ba từ, vật liệu (#eak) đi trước ruục đích hoặc công dụng 
(kitchen) : acotton shirt, äsuntmer shirt, acotlon summer shỉrt. 
Danh từ kép không bao giờ được tách rời bởi tính từ. 


8.20.2 Phân từ quá khứ làm tính từ 
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A handmade teqb cupboard ; q handmade kitchen cupboqrd ; a 
handmade teak kitchen cupboard. 
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6.20.3 Nguồn gốc 
Từ quốc tịch (quốc gia) chỉ nguồn gốc [> App 49] hoặc tính từ 
ám chỉ về một giai đoạn lịch sử (Victorian) thường đứng trước 
một phân từ quá khứ làm tính từ : 
4A Chinese handmade shir‡ ; a Chinese handmade cotton shiyt 
Điều này không phải là không thể thay đổi : handniade Chinese 
sbir( cũng có thể được sử dụng. 
Nếu một hiện tại phân từ làm tính từ được sử dụng, nó đứng 
trước từ chỉ ngưồn gốc : ¬ 
Quick - seling Chinese handmade shirts, 
6.20.4. Kích thước / tuổi tác / hình dạng/ nhiệt độ/ mùi vị, v.v... 
Kích thước thường đứng trước tuổi tác và hình đạng, v.v... 
A large old table ; a ldrpe round toble ; 0 large old round table ; 
q huợc ice ~ cold sửrmoberry milkshobe, 


6.20.5 Phẩm chất (sự đánh giá mang tính chủ quan) 
Tính từ diễn tả ý kiến chung của chúng ta về phẩm chất người 
hoặc vật đứng trước : bequHfiil, big, clean, díiry, nice - 
A beadifHl taii bullding ; a cheap Tndidn resiqurant 
Nếu có nhiêu tính từ chỉ "phẩm chất tổng quát", tính từ nào 
tổng quát nhất thường đi trước : 
A 6eantlfitl spacious diry room 


6.20.6 Bổ nghĩa bằng "(great) bíg" và "Jttle" 
Tính từ b¿g hoặc greœ big thường đứng trước tính từ chỉ phẩm 
chất, trong lúc ¿;//e thường đứng sau : 
Gredt búp boofs ; œ (gredf) btg tuÏ policeman 
A nice litfle restauranf ; q friendly littÍe uoaiter 


6.21 Cách sử dụng dất phẩy và "and" để tách rời tính từ 


6.21.† Tách rời tính từ làm thuộc ngữ [> 6.7] 

Bhi chúng ta có hai hoặc nhiều tính từ đứng trước danh từ 
chúng ta chỉ cân dấu phẩy để tách rời những tính từ có tầm 
quan trọng ngang nhau (khi thứ tự của hai từ đầu có thể đảo 
ngược cho nhau) : 

a beat (fHl, briph( ciedn. roonv 
Có nghĩa là, chúng ta đặt dấu phẩy sau tính từ chỉ phẩm chất. 
Chúng ta không bao giờ sử dụng dấu phẩy trước tính từ đi ngay 
phía trước danh từ : 

The hotel porter led me to q bemttfd, bright clenn roont. 
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Người nhân viên khuân vác của khách sạn đưa tôi đến một 
căn phòng sạch sẽ, sáng sủa và đẹp đề. 
đJoy is engaged to a during, uery qftracfiue young Air ƒ#ercepiiot, 
dJoy đính hôn với một phi công không quân trẻ, rất quyến rủ 
và táo bạo. 
Trong giới báo chí, người viết thường cố gắng đưa ra những nét 
mô tả mang tính cô đọng bằng cách sử dụng một loạt những 
tính từ. 
Ageing, recœtly — tuidotoed popuier dramdist. 
Kịch gia lớn tuổi, được ưa thích, người mà vợ vừa qua đời. 
Mitton Fairbanbs, qnnounced receuly thai "Athletes" uudas fO 
be hịs last pÌay. 
Milton Fairbanks, gân đây có tuyên bố rằng "Athletes" sẽ là 
vở kịch cuối của ông ta. 
Một số cặp tính từ cố định thường được nối bằng œnrd : old and 
musty tuine ; q long and toinding road ; hand and fast ruÌes. 
Những cặp tính từ chỉ màu sắc thường được nối bằng dấu nối : 
a biuc-œnd-tuhite fìng. 


6.21.2 Sự phân chia tính từ sử dụng làm vị ngữ [> 6.7] 


6.22 
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Nếu có hai tính từ, chúng ta tách chúng ra bằng ơnd : 

My shoes œre old ga tuorn. 

Giây của tôi đã cũ và mòn. 
Nếu có nhiều hơn hai tính từ, chúng ta có thế tách rời chúng 
bằng dấu phẩy, ngoại trừ hai tính từ cuối được tách ra bằng 
œnd : 

My shoes ure dirty, uuet, old and tuorn. 

Giầy của tôi bẩn, ướt át, cũ và mòn. 
Chúng ta thường không đặt dấu phẩy sau tính từ đứng trước 
and [so sánh > 1.201. 


So sánh tính từ 
(The comparison of adjectives) 


Tính từ ngắn : hình thức của so sánh có qui tác 


Chỉ có tính từ phân cấp [> 8.5] mới có thể so sánh, Hầu hết những tính từ thông 
dụng là những từ ngắn (thường chỉ có một Vân và không nhiều hơn hai vần). Chúng 
thà nh là p thể. so sá nh hơn và so sả nh cự c cẩ p theo cá ch như sau : 


6.23 
6.23.† 


So sánh tính từ 
Tính từ So sánh hơn So sánh cực cấp 
1 cÍean clearier cleanest 
2 bịg bigger biqggest 
3_ nice nicer nicest 
4 tidy tidđier tịdiest 
5 narow [> 6.26n.1] farrower narrowps† 


Ghi chú về thế so sánh của tính từ ngắn 


Luật chính tả của thể so sánh hơn và so sánh nhất (so sánh cực cấp). 
1. Hâu hết những tỉnh từ một vân thành lập thể so sánh hơn 
và so sánh cực cấp của chúng giống như eieqnw : - er và ~ esf 
được thêmvào dạng nguyên cấp của chúng. 
Những vi dụ khác tương tự như ciean : colÌd, cool, greqt, hoard, 
hígh, lotu, neœt, neiuU, short, sntdil, thích, tueab. 


2. Nhiều tính từ một vàn tận cùng bằng một phụ âm đơn đứng 


sau một nguyên âm đơn. Phụ âm này sẽ được nhân đôi trong 
thể so sánh hơn và so sánh cực cấp, như trong trường hợp 
của ö¿g. Những ví dụ khác ngoài búg : fœt, fatter, faHest ; sadl, 
satder, saddest ; thin, thinner, thinnest ; tuet, tueilter, 
1ocfiest. So sánh những tính từ như ƒØ¿‡!, smai!, ¿ai tận cùng 
bằng phụ âm đôi, chúng ta thành lập thể so sánh hơn và so 
gánh cực cấp giống như ciedø : fali, toiier, tailest. 


3. Nhiều tính từ một vân tận cùng bằng -e, giống như nice. 


Những tính từ này thêm -~ r và - s¿ vào thể nguyên cấp của 
chúng và được phát âm /naise, 'naisast/. Những ví dụ khác 
ngoài nice ; fïne, large, laie, sqƒe, strange. Tưu ý : free | freer. 


4. Một số tính từ như tidy, tận cùng bằng - y với một phụ âm 


phía trước. Những tính từ này thường hai vân. Trong thể so 
sánh hơn và so sánh cực cấp -- y được thay thế bởi ¡ (dy, 
tidier, tidiesi. Những ví dụ khác ngoài tidy : buay, dinly, 
dry, eqrly, casy, empty, fưmny, hequy, ready, sieepy. (lưu ý: 
shy, shyer, shyest), Một số tính từ có một nguyên âm trước 
- y như gqy, grey, fey, và những tín từ này chỉ thêm - er và 
— Gs¿. 


5, Một số tính từ hai vân khác có thể thành lập thể so sánh hơn 


và so sánh cực cấp theo cách thông thường. Nhứng ví dụ 
khác ngoài œzrrou, cieuer, common, gentle, simple [> 
6.26n.1]. 


6.23.2 Cách phát âm thể so sánh hơn và so sánh cực cấp 


Trong thể so sánh hơn và so sánh cực cấp có chử »ø, /g/ được 
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6 Tính từ 


phát âm sau [y] : younger, longer, strongesí. Trong những từ 
khác có nợ, /gí không được phát âm : sin-ger( /sina/. 


Một số thể so sánh hơn và so sánh cực cấp bất qui tác 


Tính từ So sánh hơn So sánh cực cấp 
good better best 
bad Worse WOSE 
lv lather farthest [> 7.5n.4] 

{ turther furthast 

olda oldast [> App 12.3.4] 

œơ { alder eldesft 
Từ số lượng So sánh hơn So sánh cực cấp 
mụch mơe most 
many 
letle loss 


loast 


Tính từ dài : hình thức của so sánh có qui tắc 


Hầu hết những tính từ dài hơn (có hai hoặc nhiều hơn hai vàn) kết hợp với từ số lượng 
mora / lass để thành lập thể so sánh hơn và most /least để thành lập thể so sánh 
cực cấp. Less cũng có thể dược sử dụng với tính từ một vần (/ess big) nhưng mơe, 
most và laast thường được dùng theo cách này. Thỉnh thoảng more được sử địng 
với những tỉnh từ một vần (f's more true fo say that British English is influanced by 
American, rather than the othor way round). More / less không bao giờ có thế được 
sử dụng trước thể so sánh hơn (6appier), hoặc /mosf / loas† trước thể so sánh cực cấp 
(happiest). 


Tính từ So sánh hơn So sánh cực cấp 
plaasantar plaasarrtest 
1. pleasant mơ pleasant most nieasant 
less pleasant loast pleasant 
“2 gli# tmœe careful most careful 
.,SRENG { less caroful loast careful 
@Xperisive mơ %xpensive most experrsive 
lasS eXperrsive loast expensive 
: - hoed? bơi mœe bored J boring tmost bored ƒ boring . 
bử lon di, { less bœed / bœing loast bored / borirng 


So sánh tính từ 


6.26 Ghi chú về thể so sánh của tính từ dài 


1. Một số tính từ hai vần có thể thành lập thể so sánh hơn và 
so sánh nhất hoặc với -er và -es£ hoặc với mere / less uà most 
} least 


Những ví dụ khác ngoài pieasant : cleuer, CŒinmon, gentle, 
handsone, hqDDy, narrou, quiet, shaloo, sinpte, stupid, tired 
[> 6.23.1n.5]. Từ phản nghĩa của những từ này, khi được 
thành lập với tiếp vĩ ngữ zn-, cũng œ thể thành lập thể so 
sánh hơn và so sánh nhất theo hai cách : uncommon, trthaÐDpDy, 
unpieasant: unhappier hoặc more unhappy, tuuhappiest hoặc 
most unhappy. Khi thấy không chắc chắn, sử dụng more và 
most với tính từ hai vần thì rất an toàn. 

2. Thể so sánh hơn và so sánh nhất của những tính từ hai vàn 
khác phải luôn luôn đi với more/ less và most / least. Những 
từ này bao gôm tất cả nhứng tính từ tận cùng với -fñ¡l hoặc 
less (careful, cariess usefl, useless). 

Những tính từ khác thành lập thể so sánh của chúng theo 
cách này bao gồm : (zn) certain, (in)correct, (in)famous, 
foolish, (in)frequent, modern, (qb)normal, Tính từ hơn hai 

so sánh với more j most uà less / least beqmtifti, 
(un)comfortable,  dangeros, cxpensiue, (un)mportant, 
(un)ndturdl, (urr)necessary. 


Qui luật này cũng áp dụng cho hầu hết những tính từ kép 
nhự : 

quíck - uiited, uatlerproof. Nhưng hãy lưu ý đến những danh 
từ kép với gooở, toell uà bad : good - looking better ~ looking 
(hoặc more good ~ Iooking) ; tuell —- built, better - built (nhưng 
more uuell — buiit thỉnh thoảng cũng được sử dụng) ; bqœđ-— 
tempered ~> uuorse - temipered (hoặc more bai ~ tempered). 


3. Tính từ tận cùng bằng -ed và -ing như œmused / đ1tusing, 
qnunoyed j anoying [> 6.15] thành lập thể so sánh hơn và 
so sánh cực cấp với more / less uà most ƒ least, 


4. Lưu ý đến hình thức /esser, mặc đầu được thành lập từ /ess, 
thực sự không phải là thể so sánh hơn bởi vì nó không thể 
được theo sau bởi /han. Lesser có nghĩa không lớn bằng trong 
những ngữ cố định như : £o a /esser degreel extent ; the Ìesser 
Oƒ ttuo eutls. : 
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Cách sử dụng thế so sánh hơn cửa tính §ừ 


Chúng ta sử dụng thể so sánh hơn khi chúng ta so sánh một 
người hoặc một vật với một người (vật) khác. Sự so sánh có thế 
xuất hiện giữa : 
— Người (vật) riêng biệt : Jưne ¡s taller thơm Alice 
Jane cao hơn Alice. 
~ Người (vật) và một nhóm : jướe ¡s taller than other gừkc. 
dane cao hơn những cô gái khác. 
~ Hai nhóm : The girlk in clarx 3 are taÌler than 
the gứtb in cids Í, 
Những cô gái trong lớp 3 thì cao 
hơn những cò gái trong lớp Ì. 
Cách sử dụng “than" trong thể so sánh hơn : 
Thể so sánh hơn có thể đứng một mình nếu sự ám chỉ rõ ràng : 
The grey coqt ¡s lmger. 
Cái áo khoác xám dài hơn. : 
Điều này ngụ ý rằng người nghe hiểu được rằng cái áo khoác 
xám đang được so sánh với một cái áo khoác khác hoặc một vật 
gì đó tương tự. Nếu hai vật cùng đúng một loại đang được so 
sánh, chúng ta sử dụng ¿he trước từ so sánh trong thể văn 
trang trọng : 
Which ¡s (the) loanger ?Ð— The grey coai ¡s (the) longer. 
Cái nào dài hơn ? (giữa hai cái áo khoác) 
Cái áo khoác xám dài hơn. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn đề cập mỗi vật (người), chúng 
ta phải sử dụng thơ: sau từ so sánh. Khi ¿an được theo sau 
bởi danh từ hoặc đại từ, nó đóng vai trò như thể là một giới từ 
[> 4.7.3] khi nó được theo sau bởi một mệnh đê [> 1.53], nó 
đóng vai trò như một liên từ, nhưng hãy lưu ý đến sự mơ hô 
của : 
L knotu hữm better than yœ 
Câu này có thể có nghĩa : 
] knuw hìm-bettcr than you khoa hữm. 
Tôi hiểu hắn ta nhiều hơn anh biểu. (2m là liên từ). 
I bnou him better than (Ï know) yœL 
Tôi hiểu hắn nhiêu hơn là tôi hiểu anh. (than có thế là giới 
từ) 
Chúng ta có thể tránh sự-mơ hồ này bằng cách sử dụng... than: 
you do, 


So sánh tính từ 


Ví dụ về thể so sánh với £hơn : 
My roơn is beftcr / cledner ƒ worse than the qre next door, 
Phòng của tôi tốt hơn / sạch hơn/ tệ hơn phòng kế bên. 
DriDing is certainly les tiríng than tudik_ng. 
Lái xe dĩ nhiên là ít mệt hơn đi bộ. 
A scheduled flight ¡is more exnensive than œ charter fHght. 
Chuyến bay thường lệ thì đắt hơn chuyến bay thuê riêng: 
]†s pieqsanter j more pledsanf today than t† tuas yesterday. 
Hôm nay thời tiết dễ chịu hơn ngày hôm qua. 
Ï fecl le& tireử todqy than I Íeƒt yesterday. 
Hôm nay tôi ít mệt hơn ngày hôm qua. 


So sánh với ¿ha + tính từ cũng xuất hiện trong những ngứ 
cổ định như (/øler) than queroge ; (more J less evpensiue) than 
1sudl. 


6.27.2 Thể sơ sánh hơn với '-er and -er" 
Thể so sánh hơn (tính từ hoặc trạng từ), được nối bằng and, 
có thể có nghĩa tăng đần hoặc giảm dần : 
Debbte is grouing fast. She's getting taller and tallcr. 
Debbie lớn rất mau. Càng lúc nó càng cao hơn. 
Computers are beConting more dnủ more complicqed, 
Máy tính càng lúc càng trở nên phức tạp. 
Holtday fiights are getting lcss and lcss ©€XDensiue 
Những chuyến bay trong các kỳ nghỉ ngày càng trở nên ít 
đắt tiền hơn. 


More and more và less and less thường không kết hợp với tính 
từ một vân. 
6.27.3 "The" + so sánh hơn + "the" 
Cấu trúc này có thể được sử dụng với tính từ và trạng từ để 
cho thấy nguyên nhân và kết quả : khi có một sự thay đổi nào 
đó, điều đó sẽ dẫn đến một sự thay đổi khác : 
The moc money you muke, the more Xu spend, 
Bạn càng làm ra nhiều tiền, bạn càng tiêu xài nhiều. 
The mư cxpensive petrol becomos, the Íess people driue. 
Xăng càng trở nên đắt tiền hơn, càng có ít người đi xẻ. 
6.27.4 "More" và "most' trong thể so sánh với số lượng tương dối 


More được sử dụng với danh từ đếm được và không đếm được 
[> 5.2n.3] 
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Moie food ¡s toasted thơn is edten in thịs can(een. 
Số thực phẩm bị lãng phí thì lớn hơn số lượng d dược tiêu 
thụ trong căn-tin này. 
More cũng kết hợp với số [> 5.6.1] : : 
Houw many more síamps do you t0anE ? — Fodr mớic pÌease. 
Anh muốn thêm bao nhiêu con tem nữa ? - Thêm bốn con 
nữa. 
Most có thể có nghĩa "con số lớn nhất của" : 
Ma doctors don '£ smobe. Most wừne is inmuported., 
Hầu hết các bác sĩ không hút thuốc. Hâu hết số rượu đều 
được nhập khẩu. (không phải "he m:osf”). 
So sánh với £he mof trong so sánh cực cấp : 
Which cauntry in the tuorid produces thể músi ứng ? 
Quốc gia nào trên thế giới sản xuất nhiều rượu nhất ? 


6.27.5 Sự bổ nghĩa cho thể so sánh hơn [> 7.41 - 46] 
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Chúng ta có thể sử dụng từ tăng cường và trạng từ chỉ mức 
độ như uery, foo và quife để bổ nghĩa cho tính từ : uery ‡aiH, too 
cold, quite hot, v.v... Tuy nhiên chúng ta không thể sử dụng 
những từ tăng cường này với thể so sánh hơn. Chúng ta phải 
sử dụng ø bí (thân mật) (oery) much, for, cuen, hardly qny, œ 
lot, lo‡s, a liHle, no, rather, someuohat (trang trọng), v.v... 
I†'s mụch / Jar / œ la ja litte colder today than i£ tuas yesterday. 
Hiôm nay thời tiết lạnh hơn ngày hôm qua nhiều / nhiều / 
nhiều / một ít. 
Houses œre much j [ur Ì œ lw more exnensive these days. 
Ngày nay nhà cửa đắt tiền hơn nhiều / nhiều / nhiều. 
There hque been many more j many ƒewer burglaries thís ye0r. 
Năm nay có nhiều / có ít những vụ trộm hơn. 
Euen và di1 the thường có thể được sử dụng thay cho nhau trước 
more để nhấn mạnh, đặc biệt với những phân từ làm tính từ 
cdling : 
Thịỉs tern: hís behauiour has ĐeCOHL€ €VEH HIOFC GHIOVEHE. 
Khóa này hẳn còn thậm chí trở nên khó chịu hơn. 
When 1 told her the netos, she becdme dÍl the more depeesed. 
Whi tôi cho cô ta biết điều đó, cô ta càng trở nên trầm cảm 
hơn. 


Cách sử dụng của thể so sánh cực cấp của tính từ 
Chúng ta sử dụng thể so sánh cực cấp khi chúng ta so sánh 


6.28.1 


So sánh tính từ 


một người hoặc một vật với những người (vật) khác (nhiều hơn 
một) trong cùng một nhóm. Mạo từ xác định ke được sử dụng 
trước so sánh cực cấp trong ngữ hoặc câu : 

Thịs is the cleanest J tiđiest room in the house. 

Đây là phòng sạch nhất / dơ nhất trong nhà. 

Thịs is the best ƒ @orst room in the hotel. 

Đây là căn phòng tốt nhất / tệ nhất tại khách sạn. 

Who is the tallest : John, Mary or Sue ? Sue ïs the tullex. 

Ai là người cao nhất ? John, Mary hoặc Sue ? 

Sue là người cao nhất. 

First class is the mast etpensive toay fo trauei. 

Đi (tàu, xe) vé hạng nhất là đắt tiên nhất. 
Thỉnh thoảng, trong thể văn thân mật, chúng ta sử dụng thể 
so sánh cực cấp thay cho so sánh hơn khi chúng ta so sánh giữa 
hai người hoặc hai vật : 

Who's the most reliable, FYonk or Alan. ? 

Người nào đáng tin cậy nhất ? Frank hoặc Alan ? 
Tương tự như thế, thỉnh thoảng ¿he được bỏ đi, đặc biệt sau 
thích ? 

Which ¡is bat ? The red one or the green one ? 

Cái nào tốt nhất ? Cái màu đỏ hoặc cái màu xanh ? và khi 

sơ sánh cực cấp đứng trước một động từ nguyên mẫu : 

T thừnh i's sqfest to overtdlke noi, 

Tôi nghĩ rằng vượt qua bây giờ là an toàn nhất. 
Cách sử dụng những ngữ bổ nghĩa hoặc mệnh đề quan hệ 
Không cân thiết phải có một ngữ bổ nghĩa sau thể so sánh cực 
cấp nếu sự ám chỉ đã rõ ràng : 

“John is the tallest, dohn là người cao nhất. 
Điều này ngụ ý rằng người nghe hiểu rằng John đang được so 


. sánh với bai hoặc nhiều hơn hai người trong cùng một nhóm. 


Nếu sự so sánh không rõ rằng, chúng ta phải sử dụng ngữ bổ 
nghĩa sau thế so sánh cực cấp. Ngữ dạng này thường bắt đầu 
với in hoặc (ít gặp hơn) đƒ : 
hon is eastly the tallest boy in œưr cÍư&. 
dohn rõ ràng là người cao nhất trong lớp chúng tôi, 
Yesterday uuqs the hottest dạy dƒ the year. 
Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm. 
Những ngữ giới từ cố định khác cúng có thể được sử dụng : 
}ts the oldest trick on carth ƒ nnder (he *HH. 
Đó là cái mẹo cũ kỹ nhất trên trái đất này/trong Bàu trời này 
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6 Tính từ 


Thay vi đó, chúng ta có thể sử dụng một mệnh đề quan hệ [> 
1.40] sau thể so sánh cực cấp. Cấu trúc này thường được theo 
sau hởi thì hiện tại hoàn thành với... eoer heqrd, mef, reqd, seen, 
v.v..[> 9.25.1] 


6.28.2 Sự bổ nghĩa cho thể so sanh cực cấp 

Thể so sánh cực cấp có thể được bổ nghĩa bởi những trạng từ 

chỉ mức độ như đi:osf, qfogether, by far, fan, nuạch, nearby, 

practicdlly, quite, the Uery : tạ 
Thịa ís quite ( (by) far the moi cxpenxiYe Dicyele ín the shop. 
Rõ ràng đây là chiếc xe đạp đất tiền nhất trong cửa hàng. 
Thỉs is nưích the wors( stretclt 0ƒ notortoqy ín the COUIETV. 
Đây là một nhánh xa lộ tệ nhất ở trong nước. 

Lưu ý đến vị trí của 0uery sau /he [> 751.1) 
Tioant to giue my children the very bext cducdtion T can qfford. 
Tôi muốn cung cấp cho những đứa con của tôi nền giáo dục 
tốt nhất mà tôi có thể. 


6.29 Những thể so sánh hơn và cực cấp dễ nhầm lẫn và sử dụng sai 
Nhiều thể so sánh hơn thông dụng dễ bị nhầm lẫn [> App 12Ì. 


6.30 So sánh, sự tương đồng và tương phản 


8.30.1 "as... as" để chỉ cùng một mức độ 
Ás... as có thể kết hợp với tính từ một vân và dài hơn để cho 
thấy rằng hai người, hai vật giông nhau : 

dlane ¡s v talÍ ds ƒ œ tcHipent ax PefeF. 

Jane cũng cao / thông minh bằng Peter. 

Một số thành ngữ trong ngôn ngữ sử dụng hàng ngày cũng 
thường được sử dụng [> App 13] : aœs cieœr as crvsfadl ; œs coid 
gã ice ; ds good œs gold, as light as a feather ; qs old as the hílls ; 
ứŒs tohife ds snore. Từ ds đầu tiền thường được bó đi. 

Hoa has Jimmy behqued himself ? - He's been (ax) goul œ 

guằl. 

Jimmy đã cư xử như thế nào ? - Anh ấy tốt như vàng. 
Một số những thành ngữ này có thể đóng vai trò như tính từ 
kép : grass - green (thay thế cho "qs green œs grass” = màu sắc 
hoặc "không kinh ngiệm"). Giông như £hœn» T> 6.27.1], as có 
thể đóng vai trò của giới từ [> 4.7.3] hoặc liên từ [> 1.531. Đối 
với sự khác biệt giữa /íke và as [> App 25.25]. 
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So sánh tính từ 


6.30.2 "not as... as"' “nơt so...as" để chỉ mức độ thấp hơn 
Chúng ta có thể sử dụng as hoặc so sau nof để so sánh hai người, 
vật, v.v... 
Soœnes is nó dx ƒ not so suiteble for the joD 0s nue / as Ï am. 
Soames không thích hợp với công việc như tôi. 
Nhưng lưu ý : He'*s not so suifable in này uieto (Theo tôi hắn 
không thích hợp lắm). So được sử dụng theo cách thân mật và 
có thể thay thế uery, No such a / ơn (+ tính từ) + danh từ 
cũng có thể được sử dụng : 
He s not such a hard u0orber œs hía brother, 
Hắn không làm việc chăm chỉ bằng anh của hắn. 


6.30.3. "More than", "less than" và "worse than" + tính tì 

More thơn, less than và toorse thơn có thể được sử dụng trước 

một số tính từ theo cách sau : 
1 uuas more than picased tuith nụy pạy ríse. Ï tuas ouer the moon ! 
Tôi rất hài lòng với việc tăng lương của tôi. Tôi rất sung 
sướng Ï 
Thịs foot - puntp (s morse than uselosy, 
Cái bơm bằng chân này quá tệ. 
(đến một mức độ mà pieased và useiess không thể diễn tả). 


6.30.4 “The same as" ; "different from" 
Lưu ý rằng as theo sau #e se 
He angry becduse này marks are the sưme ứs hís, 
Hắn ta tức giận vì tôi bằng điểm của hắn. 
(Không được dùng *¿be sœne Iike* hoặc *the sane toith*) 
So sánh cách sử dụng của :2//b sau #he same trong câu : 
Butter fHes come from cœerpillars. It's the sane wữh mìoths. 
Bướm phát triển từ sâu bướm. Bướm đêm cũng vậy. 
The sơme (với số ít hoặc số nhiều) cũng có thể được sử dụng 
không cân œs : 
Thịs cup s craked, What*s that one lihe ? — I3 the same. 
Cái tách này bị nứt. Cái kia thì sao ? - Nó cũng vậy. 
Those tuuo dresses are the Sdme. 
Hai cái áo đâm đó giống nhau. (số nhiều) 
Different thường được theo sau bởi from đạc biệt trong tiếng 
Anh : 
Wa haue the sanve mabe oƒ ca, but yours is differemt from nuine. 
Xe của chúng tôi cấu tạo như nhau, nhưng xe của anh khác 
xe của tôi. 


- 2387 


6 Tính từ 


I Enou tue look dlihe, but tue°re quite d{ƒerent from each o(her. 
Tôi biết chúng tôi trông giống nhau, nhưng về tính tình thì 
chúng tôi khác nhau. 
To và thơn (đặc biệt trong tiếng Mỹ) cũng được dùng sau 
different. Tuy nhiên, than không thể thay thế from trong những 
thể so sánh không phức tạp. 
Roses are dựJerem from / difJerctưt to Uiolets. 
Hoa hồng khác với hoa violÌet. 
Than thường được dùng sau điƒferent để giới thiệu một mệnh 
đề : 
We re doing something quite dỤƒerem for our holiday thịs year 
thơn. (whatf) wcdid last year ! trom whut me địđd ldtst yeu. 
Năm nay chúng tôi sẽ tổ chức kỳ nghỉ mát hoàn toàn khác 
SO với năm ngoái. 


6.30.5 Mức độ tương đồng 
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Mức độ tương đồng có thể được diễn tả bởi dmost, exactly, Just, 
neqrly + qs + tính từ [> 7.41] 

Jdeffrey is neurly as tdÌl as his foather toi. 

Jeffrey bây giờ gân cao bằng cha của anh ấy. 
Hoặc + ¿i*¿e + danh từ. 

Sandra ¡s jưt like her mother, 

Sandra hoàn toàn giống mẹ của cô ấy. 
Almost, exactly, Just, neoriy và (no) quite sẽ kết hợp với the 
sane. 

Those tuuo boys are exac(ly the sdime. 

Hai đứa bé trai đó giống nhau như hệt. 
Completely, entirely và quite kết họp với different : 

Those ttuo bays are compietcly difJereni. 

Hai đứa bé trai đó höàn toàn khác nhau. 


7. Trạng từ (Adverbs) 


Giới thiệu tống quát về trạng từ 


7.1 Trạng từ là gì và chức năng của nó trong câu 


Từ adverb (ad-verb) ngụ ý là bổ xung vào ý ngHĩa của một 
động từ. Đây là điều mà nhiều trạng từ thực hiện. Chúng có 
thể cho chúng ta biết một điều gì đó về hành động trong một 
câu bằng cách bổ nghĩa cho động từ, có nghĩa là cho chúng ta 
biết một điều gì đó xảy ra hoặc được thực hiện theo cách nào, 
khi nào, ở đâu, v.v... 

Pogantni piqyed the ulolin beat. 

(Hơi did he play ?) 

Paganini chơi vi-ô-lông một cách tuyệt vời. 

(Ông ấy chơi như thế nào ?) 
Tuy nhiên, trạng từ cũng có thể bổ nghĩa : 


-~ Tính từ : very good ; qwfHly hungry, 

- Những trạng từ khác :  very soon ; awfully quickly 

— Ngữ giới từ : You re emirely in the uurơng. 

~ Cả câu : Strangcly chouúph, Ì toon first prize.. 
- Danh từ : The man œer there is a doctor, 


Trạng từ có thể là từ đơn (sioujy) hoặc ngữ (in ¿he garden) và 
thuật ngữ adverbial thường được sử dụng để mô tả cả hai loại, 
Không phải lúc nào trạng từ cũng cần thiết đối với cấu trúc 
câu, nhưng chúng thường tác động đến ý nghĩa. So sánh : 


Đoris hạs left. Đoris hứs Jjust tef. 
Doris đã đi. Doris vừa mới đi. 
ï hque finished tuork. — ï haue nearly finished uuoeb. 
Tôi đã làm xong. “Tôi gần làm xong. 


Thỉnh thoảng trạng từ thì cần thiết để kết thúc câu : 
1. Sau một số tự động từ như iie, /iue, sử, v.v.. 

Lie down. Sit œer there. ï liue ín Rơmc. 

Nằm xuống. [> 8.29] Ngồi ở đằng kia. Tôi sống ở Rome. 
2. Sau một số tha động từ (/qy, piace, pu£) + tân ngữ 

He put his car in the gardge. Ông ấy để xe trong ga-ra. 
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7 Trạng tr 


Đối với vị trí thông thường của trạng từ trong câu [> 1.3]. 


7.2 Các loại trạng từ 


Người ta cho rằng nhiều trạng từ có thể trả lời những câu hỏi 
như hoi ? [thể cách, > 7.7] ; here ? [nơi chốn > 7.17] ; 
tohen ? [thời gian > 7.20]; lin øffen ? [sự năng diễn > 7.37]; 
to tohq£ extent ? [mức độ > 7.41]. Những trạng từ khác "tăng 
cường nghĩa" cho tính từ, những trạng từ khác hoặc động từ 
[từ tăng cường, > 7.50] ; tập trung sự chú ý [tập trung, > 
7.54] ; cho biết thái độ của chúng ta, hoặc giúp chúng ta giới 
thiệu thông tin một cách mạch lạc [trạng từ chỉ quan điểm và 
từ nối, [> 7.57 - 58]. : 


7.3 Cách nhận ra trạng từ 


7.3.1 Trạng tir đơn tận cùng bằng "- ly" 


Nhiều trạng từ, đặc biệt là trạng từ chỉ thế cách, được thành 
lập từ những tính từ bằng cách thêm -y : pưtieni, otiently. 
Một số trạng từ chỉ sự năng diễn cũng được thành lập theo 
cách này : sưa, usuaily, Một số trạng từ chỉ mức độ cúng vậy : 
neqr, nearly. Nhiều trạng từ chỉ quan điểm tận cùng -jy: 
foriunotely. 


7.3.2 Trạng tỉr đơn không tận cùng bằng "- ly" 


Nhiều trạng từ không thể được nhận ra bằng tiếp vĩ ngữ của 
chúng. Những trạng từ này bao gồm trạng từ chỉ thể cách có 
cùng một hình thức như tính từ : ƒas¿ [> App 14] ; trạng từ 
chỉ nơi chốn (/here) ; chỉ thời gian (then) ; chỉ sự năng diễn 
(often) ; chỉ quan điểm (perhaps) và từ nối (horueuer). 


7.3.3. Ngữ trạng tìr 


Ngữ trạng từ chỉ thể cách, nơi chốn và thời gian thường được 
thành lập với giới từ + danh từ : in œ hurry, in the garden, dí 
the station.. Những ví dụ khác về ngữ trạng từ : qgain ở qga‡n 
(sự năng diễn) hardiy dt di! (mức độ) ; uery muuụch inrdeed (tăng 
cường) ; s a mø¿fer oƒ fuct (quan điểm) ; in thct case (từ nổi). 


7.3.4 Tiểu trạng từ 
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Một số từ như ¿n, of, up đóng vai trò là giới từ hoặc tiểu trạng 
từ [> 8.4]. Khi những từ này được theo sau bởi tần ngữ, chúng 
là giới từ ; khi không có tân ngữ, chúng là tiểu trạng từ : 


So sánh trạng từ 


- Giới từ : The children qœre in the howsc. 


Những đứa trẻ ở trong nhà. 


- Trạng từ: The children hque just gone ín. 


Những đứa trẻ vừa mới đi vào. 


So sánh trạng từ 
(The comparison of adverbs) 


7.4 Hình thức so sánh trạng tìr 


Chỉ có trang tr phân cấp [so sánh 6.5] mới có thể có thể so sánh hơn và so sánh 
cực cấp. Không thể cỏ sự so sánh với những trạng từ như đaily, extrenoly, ordy, 
roally, thon, thore, uniquely, bởi vì chúng không thể phân cấp. Trạng từ phân cấp 
thành lập thể so sánh hơn và so sánh cực cấp nhự sau: 


Trạng từ So sánh hơn — So sánh cực cấp 


1. Giống như tính từ fast faster fastest 
2. Trạng từ thể cách với - ly 8aSilýy — more easily most aasily 
3. Một số trang từ chỉ sự năng diễn raay — more rarely most raroly 
4. Những ngoại lệ badly — worse Worst 
ta [arther farthast 
further turthest 
(ate later last 
ljHfe lgSS least 
mụch — mơ mœst 
woll betfer bost 


7,5 Lưu ý về sự so sánh trạng từ {so sánh 6.22 - 26] 


1 


Nhiều trạng từ như eœriy, fas¿, v.v. [> App 14] thành lập 
thể so sánh hơn và so sánh cực cấp theo cùng một cách đối 
với nhứng tính từ ngắn (eariier, eariies(). 


. Vì hầu hết nhứng trạng từ chỉ thể cách đều có hai hoặc trên 


hai vần, chúng thành lập thể so sánh hơn và sơ sánh cực cấp 
với more / less uờ most / leqst. Những vi dụ khác : morej less 
Í nuost Í least briefly, clearly, quickiy. 


. Một số trạng từ chỉ sự năng điễn thành lập thể so sánh hơn 


và so sánh cực cấp với mmorej less, nuost j leœst (more seldom, 
most seldom) ; offlen có hai thể so sánh hơn : more offen và 
(ít thông dụng hơn) offener: 


. So sánh /d#es / Ias‡ : cả hai từ có thể là tính từ : 
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7 Trạng tr 


I baught the laest edition oƒ todqy's pdper. 

Tôi đã mua tờ báo mới nhất của ngày hôm nay. 
I bought the last edition oƒ today's poaper. 

Tôi đã mua tờ báo cuối cùng của ngày hôm nay. 


Nhưng thường thì có /as mới được sử dụng làm trạng từ : 
That tuas q diƒficuit question, so Ï ansuUered tt lai. 

Đó là câu hỏi khó, bởi vậy tôi trả lời nó cuối cùng 

Hoặc đứng trước động từ chính : 

IẾ la rained eight months qgo. 

Trời mưa lần cuối cách đây tám tháng. 


Cả ftrther lẫn further đều có thể được sử dụng để chỉ khoảng 
cách : : 

1 droue ten miles ƒarther J tuther than, necessqry. 

Tôi đã lở chạy quá mười dặm. 

Tuưưther, chứ không phải far(her, có thể được sử dụng với 
nghĩa "thêm vào, hơn nữa". 

We ledrnt, ñmtker, that he tuqsrn't a qualified docior. 

Hơn thế nữa, chúng tôi biết được rằng ông ta không phải là 
một bác sĩ có năng lực. 


Lưu ý đến trạng từ bất qui tắc søei/ (liên hệ với tính từ good) 
với nghĩa "một cách mãn nguyện”. 

can sorners turites well, 
Jane Somers viết giỏi. [so sánh 6aở/ badiy và > 6.8.1, 6.17]. 


7.6 Cách sử dụng trạng từ để so sánh 


Thể so sánh trạng từ có thể được thành lập với những cấu trúc 
sau ƒso sánh > 6.27.30] : 


| 
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ŒSs... ŒS - Syliuta hings ds sweetly œ her sister, 
Sylivia hát cũng êm dịu như chị của cô ấy. 
not œs/SG...G:  Ï cơn † suuim ds well đ you (can), 
Tôi không thể bơi giỏi như anh. 
She can! jưpp (quite) so higlq a By (can). 
' Cô ta không thể nhảy cao như Billy. 
.. thư - The rdín cieqred more quíckiy than ï expected. 


Cơn mưa đã tan biến nhanh hơn tôi nghĩ. 

the... the - The fqster Ï type, the mớre mistabe Ï make. 
Tôi càng đánh máy nhanh, tôi càng phạm 
nhiều lỗi. 


Trạng từ chỉ thể cách 


—... and... : ]ỉ rained more and mure heavib. 
Trời càng lúc càng mưa nặng hạt. 
- So sánh hơn ; Daue driues faster than onyone Ì knotu, 
Dave lái xe nhanh hơn bất kỳ ai tôi được biết. 


- So sánh cực cấp : 


l uork ƒastest tuhen ]'m under pressure, 
Tôi làm việc nhanh nhất khi bị ép buộc 
phải làm. 

Tim tries the hardest dƒ dÍ! the boys tn hías 
cỉass. 

Tim là người cế gắng nhất trong những 
em trai trong lớp. 

Chúng ta thường sử dụng thể so sánh hơn 
+ than cuer, than anyone, than anything 
trong : 

Magnus concentruted harder than cvcr |than 
đrtyone. 

Magnus tập trung nhiều hơn bất kỳ ai 
khác. 

Cấu trúc này thường được sử dụng nhiều 
hơn so với thể so sánh cực cấp. 

Magrrus carcentroted the hardest, ` 
Magnus tập trung nhất. 


Trạng từ chỉ thể cách (Adverbs ơf manner) 


7.7 Luật chính tả và cách thành lập trạng từ tận cùng bằng "- iy" 


Tính tr Trạng tư 
1. Thêm -íy vào tính tìr bad badly 
2. -y trở thành -/ : phụ Am +y careful canfully 
So sánh: nguyên âm + y happy happily 
3. Bỏ -e và thêm -Íy vào phần cuối je — (day - danh từ) daily 
4. Tính Rr tận cùng bằng -c thêm -aly  nobÍe nobly 
fantastic fantast(cally 


7.8 Ghi chú về luật chính tả và hình thức của trạng từ và "-ly" 
1. Hâu hết những trạng từ chỉ thế cách được thành lập bằng 
cách thêm -jy vào tính từ.: mad/ madly, piain J piainly, 
sudden j suddenly. Điều này cũng áp dụng với tính từ tận 
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7 Trạng từ 


cùng bằng -, lúc này chứ ¿ được nhân đôi lên : beœ#ifti / 
bequtiftuly, musicdl ƒ musically, Nhưng hãy lưu ý : fñl ñaly. 

2.—y sau một phụ âm trở thành -ijy ; busy / buslly, Ruuny ¡ 
funnily. Thình thoảng cả hai thể đều có thể được sử dựng : 
dry ¡ drily ! dnyty nhưng sửy Ÿ siyly là thể được chấp nhận. 

3. Bỏ ~c và thêm -(2)y nếu tính từ tận cùng bằng - : ab/e / ab‡y, 
nimble I nữnbïy, possible | possibly, tohole † toholly, Những 
tính từ khác tận cùng bằng —e giữ lại -e và thêm -jy : ex£rernte 
Ù extremely, tưne Í tamely, Ngoại lệ : dueiduly uù true J truÌy. 

4. Tính từ tận cùng bằng -ic thêm -dijy : basic / basioally, 
sustentdfic / systeniaficaily. Ngoại lệ thường gặp : publtc í 
pubiicby. 


Một số trạng từ với -jy (chỉ thể cách / sự năng diễn) có cùng 
một dạng với tính từ : đaijy, tueekly, nuonthiy, quarlerly, yearDy. 

Ï receiue quartcrly bills. I pay my bills quarterb. 

Tôi nhận được những hóa đơn tính theo quí. 

Tôi trả tiền những hóa đơn của tôi theo quí. 
Early có thể được sử đụng như tính từ hoặc trạng từ, nhưng 
không giống như eek/ tueckiy nó không được thành lập từ một 
từ khác : 

? hope to cach an eur|y train. Ï toant to arrioe cứ, 

Tôi hy vọng đón được chuyến xe lửa sớm. 

Tôi muốn đi đến sớm. 


7.9 Những tiếp vĩ ngữ ngoài "- ly" được sử dụng để thành lập trạng 
từ chỉ thể cách 
Một số tiếp vĩ ngữ khác có thể được thêm vào tính từ (và một 
số danh từ và trạng từ) để thành lập trạng từ chỉ thể cách (hoặc 
trong một số trường hợp chỉ phương hướng) : (Tw»dian)-faxhion ; 
(Americqn/—-styke; bacbwards, forwdrds, northwdrds, upwedrds ; 
Crosswdrdx, lengthwadys ; sidwayxs, cÌochwise, lengthwise. Tiếp vĩ 
ngữ ~uise thường được sử dụng để thành lập những trạng từ 
mới với nghĩa "liên hệ đến danh từ" : n:oneywixe, farwixe (Anh 
quản lý về mặt thuế như thế nào ?). 


7.10 Trạng từ chỉ thể cách với động từ chỉ hành động hoặc trạng 
thái [> 9 3] 


Hầu hết những mệnh đề chỉ thể cách thường ám chỉ đến động 
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Trạng từ chỉ thể cách 


từ chỉ hành động (iœugh /oudly, perform badly, driue carefuly, 
v.v...). Một số ít hơn những trạng từ cũng có thể ám chỉ đến 
động từ chỉ trạng thái (understand perfecHy, knou uuell) : 

1 heqr vcry badty. Tôi nghe rất tệ. 


7.11 Ngữ giới từ sử dụng như trạng từ 


Khi không có trạng từ với -‡y để diễn tả điều chúng ta muốn, 
chúng ta phải sử dụng ngữ trạng từ bắt đầu bằng một giới từ 
để ám chỉ đến "phương tiện" hoặc "phương pháp". 

1 cœne here by bus. She ansuered me in œ load whispcr. 

Tôi đến đây bằng xe buýt. Bà ấy trả lời tôi bằng một giọng 

thì thầm lớn tiếng. 
Thỉnh thoảng chúng ta có thể chọn giữa một ngử hoặc một 
trạng từ với ~‡y 

He left in a huữny ! hưưriedfy {> App 26] 

Ông ta rời khỏi một cách vội vã. 


7.12 Tính từ với " ly" và hình thức trạng từ tương ứng 
Đây là những tính từ tận cùng bằng ~y : 
brotheriy | sisteriy, couardiy, elderly, friendly | unfriendiy, 
hequenly, lihecjy | unlikeby, LiUeÈY, looely, manly j 10ONL0"EY, 
n›otheriy | fatheriy, sỉchhy, siily và ugly. Chúng ta sử dụng hầu 
hết những tính từ này để mô tả phẩm chất của con người. 
Chúng ta không thể sử dựng chúng như trạng từ, bởi vậy chúng 
ta thành lập những ngữ với tuay, moanner hoặc fashion : 
— Tính từ: — Susan ¡s afriendịy gữi. 
Susan là một cô gái thân thiện. 
- Trạng từ:  She qiuays greets mẹ in ơ fiend way ! manner j 
ashion. 
Cô ấy luôn chào tôi một cách thân mật. 


7.13 Tính từ / trạng từ : cùng hình thức, cùng nghĩa [> Apps 14, 15.1] 


Một số từ có thể được sử dụng như tính từ hoặc trạng từ chỉ 
thể cách mà không cần thêm -jy ; fust, hard, v.v.. 


A /@( (tính từ) traín is one that goes ƒast. (b@h£ từ) 
1T uork hard (trạng từ) becquse Ï enjoy hard (tính từ) uork. 


_ 7.14 Trạng từ với hai hình thức (>App 15 
Một số trạng từ có hai hình thức có thể có : 
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- Cùng nghĩa : cheap 
1 bought this car cheap/cheapÐb.. 
Tôi đã mua chiếc xe này với giá rẻ. 
- Khác nghĩa : kaí 
1 uork hurd and piay hưng. 
Tôi làm việc chăm chỉ và vui chơi hết mình. 
1 did hardiy any touork today. 
Ngày hôm nay tôi hầu như chẳng làm được việc gì. 


7.15 Trạng trổr khác nghĩa với tính từ tương ứng - 


Một số trạng từ khác nghĩa với tính từ tương ứng của chúng : 
expressj expressly, reœdy / readily : 

TƑ if's urgent, you should send ¡L by expres mơii (fbst). 

Nếu nó khẩn cấp, anh nên gửi nó bằng đường thư hỏa tốc. 

You tuere toi expressiy to be here by 7. (clearly j deliberotely). 

Người ta đã nói rõ với anh là phải hiện diện vào lúc 7 giờ. 
Một số trạng từ như cotdiy, cooliy, holy uà tuarmy, có thể ám 
chỉ đến cảm giác và thái độ (cách cư xử) và có thể được sử dụng 
với những: động từ như acứ, behaue, redcf, speok, Šo sánh cách 
sử dụng của tính từ / trạng từ trong : : 

Its cold todqy. The tuhoÌle quebe stared œ£ me coldby. 

Hôm nay trời lạnh. Cả hàng người nhìn tôi một cách lạnh 

lùng. 

I£?s wdrm / cool dạy. Emily greeted nụe warmly / côldly. 

Đó là một ngày ấm áp / mát mẻ. Emily chào đón tôi một cách 

nồng nhiệt / lãnh đạm. 

Its a hot day. Edtoard hotly denied the qccusotion, 

Đó là một ngày nóng bức. Edward như nhận lỗi buộc tội một 

cách nóng nảy. 


7.16 VỊ trí của trạng từ chỉ thể cách. 


7.16.1 Trạng tir chỉ thể cách : sau tân ngữ hoặc sau động tỉ. 
Vị trí thông thường nhất của trạng từ chỉ thể cách là sau một 
tân ngữ hoặc sau động từ [> 1.3]. 
- Sau tân ngữ : Sue tuqtched the non keys curiosiy. 
Sue nhìn những con khỉ một cách lạ lùng. 


kook at thịs photo cardfnlly. 
Hãy nhìn bức ảnh này một cách cẩn thận. 
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Trạng từ chỉ thể cách 


~ Sau động từ : lt snotoed heavlly last January. 
: Tháng giêng vừa qua tuyết rơi dày đặc. 
- Sau tiêu trạng từ : Zje /ook the piciure don cardfuly. 
Anh ấy lấy bức anh xuống một cách cẩn 
thận. 


Điều quan trọng là không được đặt trạng từ giữa động từ và 
tân ngữ của nó (không được sử dụng * He speaks tuell English *). 
Nhưng điều này có thể xảy ra nếu tân ngử rất dài. 

We could see very clearly a strange light qhead of us. 

Chúng tôi có thẻ thấy thật là rõ ràng một lưồng sáng lạ lùng 

trước mặt chúng tôi. 


7.18.2 Trạng tr chỉ thể cách : giữa chủ ngữ và động từ 
Trạng từ đơn chỉ thể cách thỉnh thoảng có thể đứng giữa chủ 
ngữ và động từ. (Điều này hiếm khi áp dụng cho những ngữ 
trạng từ). Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh chủ ngữ của động 
từ, chúng ta có thể nói : 
Giilim ungri siammed the door behind hẹt. 
(ie. Gillian was angry when she sÌammed the door). 
Gillian sập mạnh cửa sau lưng cô ta một cách giận dứ. 
(Gñlan giận dữ khi cô ta sập mạnh cửa). 


Tuy nhiên, tøei! và badky, khi được sử dụng để đánh giá một 
hành động, chỉ có thể đứng cuối câu hoặc mệnh đè : 
Mr Gradgrind pays his stdfƒ very well / badly. [compare > 
7.10]. 
Ông Gradgrind trả lương cho nhân viên mình rất cao / tệ. 
{So sánh > 7.10] 


Với một số trạng từ chỉ thể cách như örquely, cleueriy, crueliy, 
foolishly, generousiy, kindly, secretly, simpiy, sự thay đổi về vị 
trí dẫn đến sự khác biệt trong cách nhấn mạnh. So sánh những 
câu sau : 

He ƒfoolishly locked himselƒ out. 

Hắn thật là xuẩn ngốc khi tự nhốt mình ở ngoài. [> 16.27.2]. 

He behaued foolisily œt the porty. 

Tại bứa tiệc hắn cư xử thật xuẩn ngốc. 
Với những trạng từ khác, như 6œJy, ng£¿rdljy, sự thay đổi về 
vị trí dẫn đến sư thay đổi về nghĩa và chức năng : 

You typed this ietter very badty (adverb of mnanner). 

Cô đã đánh máy lá thư này rất tệ. (trạng từ chỉ thể cách) 
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We budly need q neuu typeuriter (intensifier > 7.53.1). 
Chúng tôi rất cần một máy đánh chứ mới. (từ tăng cường, 
> 753.1] 

You should al(0qys speqk nứfuradlly (adverb of manner}) 

Bạn nên luôn luôn nói chuyện một cách tự nhiên (trạng từ 
chỉ thể cách). 

Nattưally, Ï 1 accept the tnuitafion. (Viewpoint adverb > 7.ð7). 
Đi nhiên tôi sẽ chấp nhận lời mời. trang từ chỉ quan điểm 
> 7.87) 


7.16.3 Trạng từ chỉ thể cách : bắt đầu một câu 


Trong thể văn tường thật (nhưng không thường thấy trong lúc 
nói) câu có thể bắt đầu bằng trạng từ chỉ thể cách như gentty, 
quietly, siotoly, suddeniy. Chúng ta áp dụng điều này để tạo 
nên kich tính hoặc sự căng thẳng. Những trạng từ như thế 
được theo sau bởi dấu phẩy. 
OˆConnor held his bredth and stood quite sHll, Quiet, he 
moœued foruuards toget q betlerUietu. 
O' Connor ngưng thở và đứng hoàn toàn im lặng. Một cách 
lạng lẽ anh ta tiễn về phía trước để nhìn rõ hơn. : 


Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place) 


7.17 Nghĩa của "nơi chốn" 
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Nghĩa của nơi chốn bao gồm : 


— Địa điểm : Larry is in Jamdica. 
Larry đang ở Jamaica. 
- Phương hướng Lưrry flew to Jamuica. 
(to, muay ƒftom) : Larry bay đến Jamaica. 


Có một sự phân biệt giđa địa điểm và phương hướng : 

1. Trạng từ chỉ địa điểm trả lời câu hỏi với where ? và đi với 
"động từ chỉ vị trí" như be, Ö¿ue, stqy, oorb. Chúng có thể bắt 
đầu một câu : 

?n Jamaica Larry stqyed dt the Grand Hotel. 
Tại Jamaica Larry ở lại tại khách sạn Grand. 

2. Trạng từ chỉ phương hướng tra lời câu hỏi với tuhere ¿o ? uà 
tohere from ? Chúng thườn Ông đi với “động từ chuyển động” 
như go và thường không thể bắt đầu một câu ; 

Larry tuent by pÌane to lumưica. 
Larry đến Jamaica bằng máy bay. 


Trạng từ chỉ nơi chốn 


7.18 Cách nhận ra trạng từ chỉ nơi chốn 


Trạng từ chỉ nơi chốn có thể là : 

- Những từ như ; 
qbroqd, qheqd, qny tuhere /cuerytohere ƒ notuhere / SOrteuhere, 
ashore, œUuqy / bacÈ, bqcbtoœds ( fruerds, here J there, 
tefIIright, north ¡ sadh, Mupstdirs ( dotunsfairs. 

— Những từ cũng có thể đóng vai trò làm giới từ [> 8.4.1] : 
q°œUe, behind, beloœo, beneath, undermeath. 

~ Hai từ kết hợp để nhấn mạnh nơi chốn như : đou belou, 
dot#n / tp there, far qheqd, ftr œuQy, ouer here, ouer there. 

Ngữ giới từ thường đóng vai trò như trạng từ chỉ nơi chến : œ 

my nàother”s ; from Neu York ; in hospital, on the leƒft [> 7.33, 

7.30]. 


7.18 VỊ trí của trạng từ chỉ nơi chốn 


Trạng từ chỉ nơi chốn không bao giờ đứng giữa chủ ngử và 
động từ. 


7.18.1 Trạng từ chỉ nơi chốn : đứng sau trạng từ chỉ thể cách, nhưng trước 
trạng từ thời gian - 
Khi có từ hai loại trạng từ trong một câu trở lên, vị trí thường 
Bặp của trạng từ chỉ nơi chốn là sau thể cách, nhưng trước thời 
Bìan (theo sau động từ hoặc động từ + tân ngữ {[> 1.3]: 


———————_——k 


tmanner placs time 
(thể cách] (nơi chốn) (thời gian) 
Barbara raad quiefy ủn the library all affernoon. 


—————-—_—- CB. _ 


Tuy nhiên, trạng từ chỉ phương hướng thường có thể đứng sau 
động từ chuyển động (cơne, đriue, go) và đứng trước nhứng 
trạng từ khác. 
1 uent to London (direction) by train (manner) next day 
(time). 
Tôi đi Luân Đôn (phương hướng) bằng xe lửa (thể cách) vào 
ngày hôm sau (thời gian). 
Nếu có từ hai trạng từ chỉ nơi chốn trở lên, những "nơi nhỏ 
hơn" được đè cập trước nhứng "nơi lớn hơn" theo thứ tự đi lên : 
She lUes | in œ small house !ín qa 0(liage ƒ auiside Reading 
tin Berbshire ! England. 
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Bà ta sống | trong một ngôi nhà nhỏ | tại một ngôi làng| 
bên ngoài Reading | ở Berkshire, | nước Anh. 


7.19.2 Trạng từ chỉ nơi chốn : bắt đầu câu 
Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh địa điểm (tạo nên sự tương 
phản), chúng ta có thể bắt đâu câu bằng một trạng từ chỉ địa 
điểm, đặc biệt trong văn mô tả : ` 
Indoors i† tuqs nice and toan, Oufside LÊ 0a snouULg hequtiy. 
Trong nhà thật là xinh xắn và ấm áp. Bên ngoài tuyết đang 
rơi dày đặc. 
Để tránh sự mơ hồ, vị trí đâu câu thường được áp dụng khi có 
từ hai trạng từ chỉ nơi chốn trở lên : 
Ơn many large [urms, farm uorbers liue ín tied co(tages. 
Tại nhiều nông trại lớn, những công nhân làm việc ở đó sống 
trong những ngôi nhà liên kết. 
Đổi với sự đảo ngữ sau trạng từ chỉ nơi chốn đầu tiên [ > 7.59.1—-2] 


Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time) 


7. 20 Cách nhận ra trạng từ chỉ thời gian 


Những trạng từ và ngữ trạng từ chỉ thời gian có thể ám chỉ 
đến một thời điểm xác định [> 7.21] nhằm để trả lời cầu hỏi 
với hen (exactly) ? 

1'11 see you tomorrow j on Mondqy. 

Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai / vào thứ Hai. 

Chúng ám chỉ đến thời lượng [> 1.30], trả lời câu hỏi với Since 
uhen ? For hotu long ? ` 

I hquen + seen her since Monday Í [@W qœ year. 

Tôi đã không gặp cô ấy từ thứ Hai / được một năm. 
Những trạng từ khác ám chỉ đến thời điểm không xác định [> 
1.23] chúng không trả lời chính xác những câu hỏi về thời gian : 

He doesnt liue her© rt0W Í 0y TOr€. ì 

Bây giờ / ông ta không còn sống ở đây / nữa. 

Một số trạng từ chỉ thời gian cũng có thể đóng vai trò danh 
từ : 

Tomorrow is Tuesddy, isn't i£ ? 

Ngày mại là thứ ba phải không ? 


7.21 Trạng tìr chỉ thời gian xác định 
Trạng từ chỉ thời gian xác định trả lời câu hỏi với len ? và 
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Trạng từ chỉ thời gian 


thường được sử dụng với thì quá khứ, hoặc ám chỉ đến tương 
lai. 

ï siarted mày job last NMonday. 

Tôi bắt đầu công việc của tôi vào thứ Hai vừa qua. 

111 ring tomorrow. 

Tôi sẽ gọi điện thoại vào ngày mai. 


Có thể có hai nhóm chính : 

1, Thời điểm : #oday, fomorrou, yesterday [> App 48]. 

Những trạng từ này có thể được bố nghĩa bằng những từ 
như eœriy, eariier, lqfe uò idfer ; 
eariier (oday ; late J later this yenr, 

2. Ngữ giới từ đóng vai trò của trạng từ thời gian [> 8.1] _ 
14]. Chúng thường bắt đầu bằng ø, ¿wœ hoặc on : œ/ ÂÑue o'clocb 
[> App 47.5] œ Christmas ; ín duhy ; on Nouember 20th, 
Một số ngữ này có thể được bổ nghĩa : eqrty in dJuly „ 
punctudli9 œ ð, 


7.22 Vị trí của trạng từ chỉ thời gian xác định 


Vị trí thường gặp nhất là ở cuối câu [> 1.3] : 
We checked in qœ the hotel on Mondry ( yesterday. 
Chúng tôi đăng ký ở khách sạn vào ngày thứ Hai / ngày hôm 
qua, v.v... 
Sự ám chỉ về thời gian xác định cũng có thể đặt ở đầu câu [> 
App 48]. 
Thịs morning Ï had a telephone call from shetla. 
Sáng hôm nay tôi nhận được một cú điện thoại của Sheila. 


Nếu có từ hai trạng từ chỉ thời gian trở lên, chúng ta thường 
tiến tới từ đặc biệt đến tổng quát, thời gian + thứ + ngày + 
năm. 
Gilbert tuqs born œt I1.58 on Mondwy Noœember Ifth 1986. 
Gilbert được sinh ra vào lúc 11 giờ ð8 thứ Hai ngày 18 tháng 
_ 11 năm 1986. 


7.23 Trạng từ chỉ thời gian bất định 


Một số trạng từ chỉ thời gian bất định thông dụng : zfertoards, 
dready [> 7.26, T.28], œnother day, another từne, œ† lasứ, qf 
On.ce,eqrly, cUentualiy, fbrmerly, témmediately, just [> 'T.29], late, 
laleiy (= recentÌy), rrotu, nouadqys, once, one day, presentiy, 
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recently, sone dạy, soon, si [>T.2B], sub scquenlly, suddenly, 
then, these days, ultimaely uà yet [> 7.27 - 28]. 


7.24 VỊ trí của trạng từ chỉ thời gian bất định 


Những trạng từ sau đây thường đứng cuối cầu, mặc đâu chúng 
cũng có thế đứng trước động từ (thường để tập trung sự chú 
ý hoặc tạo ra sự tương phản) và đứng ở đầu câu : a#ertuards, 
cUentudlly, fornterly, imumedidtely, ilalely, once, presentiy, 
recently, soon, subscquently, suddeniy, then, uÌHntdlely : 
1 toent to Berlin recently. I recerntl tuent to Berlim, 
Recently I tuent to Berlin. Ï† tuas 0ery interesting. 
Khi có động từ /o be, những trạng từ này thường đứng sau : 
1 toas recentiy in Beriin. 
Tôi vừa mới ở Berlin. 
Early và laie đứng cuối câu hoặc mệnh đề : 
We œrriued qt the airport too carly ! lale for out fiigÌd, 
Chúng tôi đến phi trường quá sớm / quá trê cho chuyến bay 
chúng tôi. 
Another day / time, one dạy (ám chỉ đến quá khứ hoặc tương 
lai), some day (ám chỉ đến tương lai) có thể đứng đâu hoặc cuối 
câu : 
Sơme duy ÙƑH tell you, 1H tell you sumcdd. 
Một ngày nào đó tôi sẽ kế cho anh nghe. 
Tôi sẽ kế cho anh nghe một ngày nào đó. 
Một số trạng từ chỉ thời gian bất định có thể được bố nghĩa 


bằng only (only just, only recently) hoặc với uery (uery cqrÈy, 
Uuery recentiy). 


7.25 VỊ trí và cách sử đụng của "still" 
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Siiii, khi ám chỉ về thời gian, nhấn mạnh tính liên tục. Nó chủ 
yếu được sử dụng trong câu hỏi và câu khẳng định, thường với 
thì tiếp diễn {[> 9.20.1]. Vị trí của nó tương tự như của trạng 
từ chỉ sự năng diễn bất định 
[> 7.40] : 

Mrs Mason is sHÍI in hospitdi. 

Bà Mason vẫn còn ở bệnh viện. 

Tm (HH toaiting for my nreLo pasSpOFỈ. 

Tôi vẫn còn chờ đợi giấy thông hành mới của tôi. 


Trạng từ chỉ thời gian 


- Tom si toorks for the British couneil, 
Tom vẫn còn làm việc cho Hội Đồng nước Anh. 
Để nhấn mạnh một cách đặc biệt, nó có thế đứng trước trợ 
động từ [> 7.40.6] : 
Marthq sữHll †s in hospitdi, du knoio. 
Bạn biết đấy, Martha vẫn còn ở bệnh viện. 
Được sử dụng sau chủ ngữ trong câu phủ định, s¿¿// có thể diễn 
tả sự không hài lòng hoặc ngạc nhiên : 
Ì stll hauen 't heard from. her, 
Tôi vẫn chưa nhận được tin của cô ta. 


(So sánh ïÏ hqben'! heqrd from her yeí, mang tỉnh trung lập). 


7.26 VỊ trí và cách sử dụng "already" 


Airedy thường không được sử dụng trong câu phủ định. VỊ trí 
của nó tương tự như của trạng từ chỉ sự năng diễn bất định 
[> 7.40], mặc đâu nó cũng có thể đứng cuối : 

Thịs neachine ¡s direddy ou# of dqf€. Ït ¡s out Oƒ ddt€ direudy. 

Cái máy này đã lỗi thời. Nó đã lỗi thời, : 

lue dready seen the report, TUe seen. ¡t dÍreudy. 

Tôi đã đọc bản báo cáo. Tôi đã đọc nó rôi. 

Tom dleddy knouus the trụth. He bnouus ít drcudy, 

Tom đã biết sự thật. Anh ta đã biết rồi. 
Để nhấn mạnh một cái đặc biệt nó có thê đứng trước trợ động 
từ [> 7.40.6] : 

Yow dd better lock up - Ï already hque (locked MĐÐ). 

Tốt hơn anh nên khóa chặt lại. - Tôi đã khóa rồi. 
Đứng ở vị trí cuối, aready có thể nhấn mạnh việc "sớm hơn là 
tưởng" : 

Don † teil no you be eqen ít dircady ? 

Đừng nói với tôi là anh đã ăn rồi ! 


7.27 Vị trí và cách sử dụng "yet" 


Ye¿ thường đứng cuối câu hỏi và câu phủ định : 
Naue the net0 petrol prices come inứo force ye( 7 
Giá xăng mới đã có hiệu lực chưa ? 

Nauen?t the neu petroi Prices come into forece yef 7 
Giá xăng mới đã có hiệu lực chưa ? 

The neu petrol prices hquen ' come info fUroe vớt, 
Giá xăng mới chưa được áp dụng. 
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Trong câu phủ định, yet có thể đứng trước động từ chính : 
The neu petrol prices haquen  yei cơne inio force. 
Giá xăng mới vẫn chưa được áp dụng. 
Ye¿ thường được sử dụng sau nø trong những câu trả lời phủ 
định ngắn : 
Has the concert finished ? No, noót ye(. 
Buổi hòa nhạc đã kết thúc chưa ? — Chưa. 
Đứng trước một động từ nguyên mẫu, ye£ hầu như đồng nghĩa 
với sitll : 
Who!H be qppointed ? If's yet / xIHl ío be decided. 
Ai sẽ được bổ nhiệm ? —- Điều đó vẫn chưa được quyết định. 


7.28 So sánh giữa "yet" và "already” 


Cả hai trạng từ này thường được sử dụng với thì hoàn thành 
[> 9.26.2], mặc đâu trong tiếng Mỹ chúng thường xuất hiện 
với thì quá khứ : 

Haue you seen "Toscd` yel ? — Ì 'uẹ alreudy seen ¡it (BrE). 

Anh đã xem "Tosca” chưa ? Tôi xem rồi. (Tiếng Anh) 

Did you see "Toscd" yet ? ~ I qeddy sato (AmE). 

Anh đã xem "Tosca" chưa ? Tôi xem rồi. (Tiếng Mỹ) 
Chúng ta sử dụng ye¿ trong câu hỏi khi chúng ta muốn biết 
thêm tin tức : 

He you receiued your inuitation. yet ? 

(ie I don't know). 

Anh đã nhận được lời mời chưa ? (Tôi không biết) 

Thỉnh thoảng chúng ta sử đụng d/ready khi chúng ta muốn có 
sự khẳng định : l 

He you dlready receiued your inuifation. ? 

(i.e Please conñrm). 

Anh đã nhận được lời mời chưa ? (Xin hãy xác nhận) 


7.29 VỊ trí và cách sử dụng "just" 
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2Jus‡ (khi ám chỉ về thời gian) có cùng một vị trí như trạng từ 
chỉ sự păng diễn bất định [> 7.40] và được sử dụng : 
— Với thì hoàn thành với nghĩa "trong một thời gian ngắn trước 
đây" [> 9.26.2, 9.29.1] : 
Toe hiet finished reading the paper. Would you libe it ? 
Tôi vừa đọc xong tờ báo. Anh có muốn đọc không ? 
I sao Mrs Mason yesterday. She had jwst conve quý oƒˆ hospitdi. 
Tôi gặp bà Mason ngày hôm qua. Bà ấy vừa xuất viện 


Trạng từ chỉ thời gian 


— Với thì quá khứ, đặc biệt trong tiếng Mỹ, có nghĩa "cách đây 
một thời gian ngắn" : 
1 Just sau Selina. She tuos goíng to the theqftre. 
Tôi vừa mới gặp Selina. Cô ấy đang đi đến hí viện. 
— Âm chỉ đến tương lai tức thời, sử dụng với thì tiếp diễn hoặc 
với tuiil : 
Wait. ÏÌm Jjust coming. TH just puLÍ nựy coq ơn, 
Chờ chút. Tôi sáp đến đây. Tôi sẽ mặc áo khoác vào. 
‹fst còn có nhứng nghĩa khác, "điều (vật) đó và không cái nào 
khác" : 
Hou do Ì uork thís ? — You Just Hưn on that suitch, 
Tôi sẽ làm như thế nào đây ? Anh chỉ bật cái công tác đó 
mà thôi, 


7.30 Trạng từ chỉ thời lượng 


7.31 


Duration (thời lượng) có thể được diễn tả bằng những trạng 
từ (qøo, ai! (day) long, (not) qn,y more, (not) đĩ.y longer, no longer, 
no more) và bằng những ngứ giới từ đóng vai trò của trạng từ 
(bắt đầu bằng 6y, during, for, from... to / tiÌÌ, since, thraughœd), 


"Since" và "ago" [> 9.25.2, 9.29.1, 9.34.1, 10.13.5, 9.18] 


Since kết hợp với thời điểm để trả lời câu hồi với sinee tohen ? 
Nó thường được liên kết với thì hiện tại hoàn thành để đánh 
dấu sự bắt đầu của một giai đoạn kéo dài đến bây giờ hoặc với 
thì quá khứ hoàn thành để đánh dấu sự khởi đâu của một. giai 
đoạn kéo dài đến một điểm nào đó : 

1 hquen °* seen Từm since January ¡ since Íast holidays. 

Tôi đã không gặp Tim từ tháng Giêng. / từ kỳ nghỉ vừa qua. 

1 miet John. lqst tueeb. I hađn't seen hìm since 1984, 

Tôi gặp John vào tuần rồi. Tôi đã không gặp anh ta kế từ 

1984. 


Since có thể được sử dụng một mình làm trạng từ : 
Ì sau your nyother last January, but Ì hquen'! seen her since, 
Tôi đã gặp mẹ của anh vào tháng Giêng vừa rồi, nhưng kẻ 
từ đó tôi không gặp lại bà ta. 

Thời lượng + ago (trả lời câu hỏi #ow long q#o ? hoặc tohen ?) 


đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn tính từ bây giờ ngược 
về quá khứ : 
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1 started tuorking di Lauson 's seuen months qøgo. 

Tôi bắt đầu làm việc tại cửa hàng Lawson cách đây bảy tháng. 
Lưu ý rằng si»ce được đạt trước thời điểm nó ám chỉ ; aøo thì 
đứng sau. 


7.32 "For" (> App 25.20] 


For (+ thời lượng, giai đoạn, trả lời câu hỏi với hou long ?) 
đánh dấu thời lượng của một giai đoạn trong quá khứ hoặc 
trong tương lai, hoặc kéo dài đến hiện tại : 

The kenuuays liued here for five yedrx. 

(They no longer liue here). 

Gia đình Kenway đã sống ở đây trong ð năm. 

(Bây giờ họ không còn sống ở đây) 

The kentoays hque liued here ur fiue ycurs. 

(They are stHilÌ here). 

Gia đình Kenway đã sống ở đây trong 5 năm. 

(Bây giờ họ vẫn còn ở đây). 
For kết hợp với aqges, hours, days, tueekbs, months, yeqrs, v.V... 
để nhấn mạnh hoặc phóng đại thời lượng : 

Í hquen't seen Patricia for months. Hoiu ¡s she ? 

Đã bao lâu rồi mà tôi đã không gặp Patricia. Cô ấy khỏe 

không ? 


Trong câu khẳng định với những "động từ chỉ sự liên tục" như 
be, He oork [> 9.33.1] for thường được bỏ đi khi động từ ở 
thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ : 
Patricia has been (or haa iiued, haas tuorbed) here (or} d year. 
Patricia đã ở đây (hoặc sống, làm việc) được một năm. 
Thỉnh thoảng /or có thể được bỏ đì khi ám chỉ về tương lai. 
TH be (or sửay, toorR) ín Net York ( for) sữ mon(hs ? 
Tôi sẽ ở lại (hoặc lưu lại, làm việc) tại New York trong 6 
tháng. 
For không thể được bỏ đi trong những câu phủ định hoặc khi 
nó đứng ở đầu câu hoặc mệnh đồ. 
1 haoen't seen hữm for SIX CS. 
Fúr sỉx years, he liued qbroad., 
Tôi đã không gặp hắn ta trong 6 năm. Trong 6 năm đó, nắn 
sống ở nước ngoài. 


7.33 "From... to / till /antil" 


From... toi HH ¡ äntíi đề cập đến một giai đoạn xác định : 
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The tourist seoson runs from dJưne (o / từ October. 
Mùa đón du khách kéo đài từ tháng Sáu đến tháng Mười. 


Trong thể văn thân mật from có thể được bỏ đã khi đi với £¿! 
(nhưng thường không thể được khi đi với ¿o : 
T]m q nự office (ram) nine ti [iue (... [rat nine (e Riue) 
Tôi ở văn phòng (từ) 9 giờ đến ð giờ ro năne te fioe) 
We tuuorked eœn the project (ram) March ti dụng. 
Chúng tôi đã làm việc với đề án. đó từ tháng Ha đến tháng 


Đáu. 


7.34 “By”, "ti / untll" và "nợt... tHII/ untll" 


T¡H (hoặc unt(Ð và by có nghĩa "trước khi đó, chứ không trễ 
hơn”. Khi chúng ta sử dụng "động từ chỉ sự liền tục” [> 9.33 1] 
để nói về một giai đoạn (say, uoøi¿) chúng ta chỉ có thể sử dụng 
ti untd (không được dùng *by*), 

TH stay here ti } ri Monday. 

Tôi sẽ ở lại đây cho đến thứ Hai. 

1 uon't stay here ti ¡ trưif Monday. 

Tôi sẽ không ở lại đây cho đến thứ Hai. 

Widl you say here tHH † tưdil Monday ? 

Anh có ở lại đây cho đến thứ Hai không ? 


Khi chúng ta sử dụng động từ để chỉ thời điểm (finish, leaue) 
chúng ta chỉ có thể sử dụng /iÍ! / rat trong câu phủ định : 
ï wonY leave ti ; ni Monday l 
(= on Monday, not before), 
Mãi đến thứ Hai tôi mới đi khỏi. (vào ngày thứ Hai, chứ 
không phải trước đó). 


Chúng ta chỉ có thể sử dụng by với động từ chỉ thời điểm, bởi 
vậy chúng ta có thể nói : 
TH hœye lét by Monday 
(= anytime before and not later than). 
Vào khoảng thứ Hai tôi đã đi khôi. (trước thứ Hai, chứ không 
phải sau đó). 
ï wonT lave let by Monday 
(= LÌI still be here on Monday). 
Vào khoảng thứ Hai tôi vẫn chưa đi khôi. (Tôi vẫn còn ở đây 
vào ngày thứ Hai). 


7 Trạng 


7.35 "During", "In" và "throughout" 


During, luôn được theo sau bởi danh từ, có thể ám chỉ đến cả 
giai đoạn : l 
It uuas 0ery hot during the suumcr. 
Trong suốt mùa hè thời tiết rất nóng. 
Hoặc đến những điểm trong một giai đoạn 
He's phoned ƒo times during the lasi hajƒ how. 
Anh ấy đã gọi điện thoại 4 lần trong nửa giờ qua. 
Tn (trong một giai đoạn) có thể thay thế dưring trong những 
ví dụ trên. : 
Tính mơ hồ có thể được nhấn mạnh bằng cách sử dụng some 
time + during : ' 
I posted ¡t some từne dưng (Not "ín") the weck, 
Tôi đã gởi nó đi vào khoảng giữa tuân. (Không được sử dụng 
*ịn *), 
Dưring không thể được thay thế bằng in khi chúng ta ám chỉ 
đến một sự kiện hoặc hoạt động bơn là một giai đoạn : 
1 didm't learn. much duing my teacher - (rdÌHing. 
Tôi đã không học hỏi gì được nhiều trong suốt kỳ giảng tập 
của tôi. 
Throughout có thể thay thế ít hoặc during nếu chúng ta muốn 
nhấn mạnh “từ đầu đến cuối của cả một giai đoạn' : 
There tuere thundersiorms Throughoau jiủy. 
Có những cơn giông trong suốt tháng Bảy. 
During hoặc thraughoớt (không phải 7 in *) có thể kết hợp với 
the tuhole the entire để nhấn mạnh rằng một điều gì đó đã xảy 
ra trong một giai đoạn nào đó : 
Dưng the whole / the cntire wỨHer she n€U€T sG10 Œ soul, 
Trong suốt mùa đông bà ta không thấy một bóng người nào 
ca. 


7.36 "Al( (day) long", "(not) any more" 


AI... long nhấn mạnh thời lượng và thường được sử dụng với 
những từ như day và nigh. Long nhấn mạnh thêm và được 
tùy ý sử dụng : 

Tỉ rained qH! nighí (long). 

Trời mưa cả đềm. 


Nơi... dny more, noi... any longer và mo longer được sử dụng để 


Trạng từ chỉ sự năng diễn 


cho biết một hành động với thời lượng đã dừng hoặc phải chấm 
dứt. Chúng đứng ở cuối câu hoặc mệnh đề : 
NHurry up † cữn' tuait any Í0iper ƒ gny more. 
Nhanh lên ! Tôi không thể đợi nữa. 
ẢNo longer có thể đứng trước động từ chính hoặc cuối câu, mặc 
đứa. vị trí cuối câu thỉnh thoảng có hơi trang trọng hơn. 
1+ sorry, Professor Corrington. no longer liues here. 
Tôi rất tiếc nhưng giáo sư Carrington không còn sống ở đây 
nửa. : 


Trạng từ chỉ sự năng diễn 
(Adverbs of frequency) 


7.37 Cách nhận biết trạng từ chỉ sự nắng diễn 


Những trạng từ này thuộc vào hai nhóm : sự năng diễn xác 
định và sự năng diễn khðng xác định, Câ hai loại này trả lời 
cho câu hỏi hot #en ? 


7.38 Trạng từ năng diễn xác định và vị trí của chúng 


Chúng bao gồm những từ và ngử như sau : 

— Ônce, tuice ; three j seuerdl times (q dạy J tueek | month j 
yeœ, v.v..) 

Một lần, hai lần, ba lần / vài lần (một ngày / tưần / tháng / 
năm, v.v...) 

~ Haurly [ dalty Í tueekly lfortnighdly | monthly I yearly / gnualiy. 
Hàng giờ, hàng ngày / hàng tuần / nửa tháng / hàng tháng / 
hàng năm/ hàng năm, 

— Puery + day j toeek / month j year ; + morning / dfternoon 
( euening! night ; : 
Hàng ngày / tuần / tháng / năm ; +buổi sáng / buổi trưa / 
buổi tối / khuya. 
và trong những tổ hợp như euery other dạy, cuery 3 yeas, 
cuery ƒetu days, euery third (v.v..) day. (cách ngày, mỗi 3 
năm, vài ngày mỗi lần, vào mỗi ngày thứ ba...) 

— On + Mondays, Fridays, tueekdays, u.u... 

Vào nhứng ngày thứ hai, sáu, ngày thường... 

Những trạng từ này thường đứng cuối câu : 

There s a collecHon from thìs leter box twice dai. 
Người ta lấy thư từ từ hộp thư này hai lần một ngày, 
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Một số cũng có thể bắt đâu câu, giống như trạng từ chỉ thời 

gian. Vị trí này có thể cần được sử dụng để tránh sự mơ hồ : 
Once a month tue 0is(t dur daughter tuho's dt Leeds niuersiiy. 
Cứ mỗi tháng một lần chúng tôi lại thăm con gái chúng tôi 
hiện đang học tại đại học Leeds. 

Nhằm để tránh hiểu lầm với : 
We uisit œr dang hter toho”s at Leeds niuersity once a month. 
Chúng tôi thăm con gái chúng tôi hiện học tại đại học Leeds 
mỗi tháng một lần. . 

Những trạng từ với -#y (kouriy, daily, v.v...) thường không được 

sử dụng để bắt đầu câu. 


7.39 Trạng từ năng diễn bất định 
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Những trạng từ này thường trả lời một cách tổng quát câu hỏi 

với hou offen ? Đây là một vài trạng từ thông dụng nhất, được 

sắp xếp theo "mức độ năng diễn". 

~ Alhøœs (luôn luôn) 

- Almost dltoays, neorly altuqys 

~ Generally (thường), normaiiy (thường), regulariy (đều đặn), 
usuoliy (thường 90%). 

~-Erequentiy (thường xuyên), of#en (thường 70%) 

_— Sœmetimes (thỉnh thoảng), occasionaiiy (thỉnh thoảng). 

~ Almost neuer (Bầu như không bao giờ), hardiy eoer (hầu như 
không), rarey (hiếm khi), scarcely eUer (hiếm khi), seldœm 

_— Noi... cuer, neuer (không bao giờ) 


Trạng từ năng diễn phủ định (aiosf neuer, v.v... như trên) 
không bao giờ sử dụng với no [> 13.10]. 
] hardly cver see Brian these dqys. 
Dạo này tôi hầu như không gặp Brian. (không phải * Ï don ? 
hordiy cuer *) 


Những từ sau đây có thể được làm mạnh thêm bằng uery : 
fequently, oœccasiondlly, offen, rưrely, regulary và seldom. 
ng lưu ý rằng 0uery occasiondiiy có nghĩa "không thường 
m”. 
We only haue dinner parties very øccasionally these days. 
Dạo này chúng tôi không thường tổ chức dạ tiệc lắm. 
Những từ sau đây có thể được bổ nghĩa bằng ƒfäiriy và quife : 
fequently, often. và regularly. 


Những trạng từ khác chỉ sự năng diễn bất định bao gồm : qgoin 


Trạng từ chỉ sự năng diễn 


œd qgdin ; qÉ tmes (thỉnh thoảng); euery so oflen ; (euery) not 
œ+đ qgdin (lặp đi lập lại); from: time to me (thỉnh thoảng); 
(euery) nou and then (thỉnh thoảng), những trạng từ với -y 
bình thường như cos¿an£ly (thường xuyên), continuaiiy (liên 
tục), contirrousiy (liên tục), repeaediy (lặp đi lặp lại). 

Noi... quy more, noi... any longer, v.v... ám chỉ đến cả thừi lượng 
lẫn sự năng diễn, ám chỉ đến những hoạt động thường xảy ra 
nhưng bây giờ đã chấm dứt [> 7.36]. 


7.40 Vị trí của trạng từ năng diễn bất định 
7.40.1 Trạng từ năng diễn : 

Thế khẳng đỉnh / câu hỏi : vị trí giữa vị trí bình thường của 

hầu hết những trạng từ năng diễn bất định là "sau trợ động từ 

hoặc trước động từ chính". Điều này có nghĩa : 

— Sau be khi nó là động từ duy nhất trong câu [nhưng > 7.40.6). 
Ï wứŒS never Uery good d‡ n:dfhs. 
Tôi chưa bao giờ giỏi toán cả. 

- Sau trợ động từ thứ nhất khi có từ hai động từ trở lên: 
You cũn dÌwdys cortact me on 039.5649. 
Bạn luôn có thể liên hệ với tôi theo số 032.5642, 

- Trước động từ chính khi chỉ có một động từ : 
Gerdid gÍ†en mưde unu0ise decisions, 
Gerald thường quyết định không khôn ngoan. 


Những trạng từ này thường đứng trước used fo, hơue ‡o và ought 
to: 

We never tsed to imjpor£ to many goods. 

Chúng ta thường không bao giờ xuất khẩu nhiều hàng hóa. 
Chúng cũng có thể đứng trước động từ nguyên mẫu, mặc dâu 
cấu trúc này trang trọng. 

You 0H dÍwdys (o check your ƒfacts tuhen you torite essqys. 


Anh nên luôn luôn kiểm tra tất cả những đứ kiện khi anh 
viết một bài luận. 


Trong câu hỏi, những trạng từ này thường đứng trước chủ ngữ : 
Đo you tsually have credm ín your coffee ? 
Anh có thường uống cà phê với kem không ? 
7.40.2 Trạng từ năng diễn : cầu phủ định : vị trí giữa _ 
Noi luôn đứng trước øluays và thường đứng trước generoliy, 
mormudlly, offlen, regulariy và usually : 
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Public transport (san dlways Uery reliable. 
Những phương tiện giao thông công cộng không phải lúc nào 
cũng đáng tin cậy lắm. 
We don wsually get up before nine on Sunddys. 
Vào những ngày chủ nhật chúng ta thường không thức dậy 
trước lúc chín giờ. 

Cũng có thể sử dụng vị trí sau với sự nhấn mạnh hơi khác biệt. 
We usually don get up before 9 on Sunddys. 
Chúng tôi thường không thức dậy trước chín giờ vào những 
ngày chủ nhật. 

Not phải đứng sau sometimes và frequenlly : 
Debbie ¡s sometimes nút responsible for tohat she does, 
Thỉnh thoảng Debbie không chịu trách nhiệm về những điều 
cô ta làm. 


Một số trạng từ năng diễn như dimos¿ qiuœys, nearly qÏuuays và 
« occasionadiiy không được sử dụng ở thể phủ định. 


7.40.3 Trạng từ năng diễn : vị trí cuối 
"Trạng từ khẳng định" có thể được sử dụng ở cuối câu : 
lí get poid on Fridays usualty. 
Tôi thường nhận lương vào thứ sáu. 


Chúng ta có thể sử dụng ø#en ở cuối câu hỏi và câu phủ định : 
Do you cone here dffen ? I don”! cone bere dften. 
Anh có đến đây thường không ? Tôi không đến đây thường, 
Aluuays có thể đứng cuối câu, nhưng với nghĩa "mãi mãi”. 
TH loue you diways. 
Ảnh mãi mãi yêu em. 


"Trạng từ phủ định” như rœreiy và seldom thỉnh thoảng đứng 
cuối câu, đặc biệt khi chúng được bố nghĩa bằng only hoặc 0ery : 
Nouudadays, tue driue douun to the coqst ony rarcby. 
Ngày nay chúng tôi hiếm khi lái xe ra biển. 


7.40.4. Trạng từ năng diễn : bắt đầu cầu 
Khi cần đặc biệt nhấn mạnh hoặc cho thấy sự tương phản, 
những trạng từ sau đây có thể bắt đầu câu : equenty, generdlly, 
normdlly, occasiondlly, ordinorily, sometimes 0ò uaudlly, 
Soơme(imes tue get q |ot 0ƒ ruin ín Augusi, 
Thỉnh thoảng trời mưa nhiều vào tháng tám. 
Ofier thường có quite và uery đứng trước khi đứng ở đầu câu 
để nhấn mạnh. 
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Trạng từ chỉ sự nắng đến 


Qưữc / very dften the phone rings tuhen I?m ¡n the bath. 
Điện thoại lại thường reo lúc tôi đang tắm. 


Aiuays và neuer có thể đứng trước câu ở mệnh lệnh cách : 
Alwdays pay your debts. Never borFOtU nuoney, 
Hãy luôn trả hết nợ. Đừng bao giờ mượn tiền [> 9.52n 6}. 


Khi trạng từ phủ định (neuer, seldom, v.v...) được sử dụng ở 
đầu câu, chúng tác động đến trật tự từ theo sau [> 7.59.3]. 


7.40.5 Trạng từ năng diễn : "ever" và "never" 
uer, với nghĩa "bất cứ lúc nào", được sử dụng tung câu hỏi : 
Hique you cver thought oƑ dplying for a joò qbroal ? 
Có bao giờ anh nghĩ đến vấn đề xin việc ở nước ngoài không ? 


Chúng ta có thể sử dụng euer sau những đại từ bất định với 
Œty— và nro~ [> 4.37]. 
Does ưnyone ever Uisit them. ? Nothing ever brothers Houord. 
Có ai đã từng thăm viếng họ không ? Không có vấn đề gì 
làm bận tầm Howard. 


Euer có thể xuất hiện trong những câu khẳng định với ¿ƒ. 
1ƒ you ever need any heip, you knouu tuhere to find me. 
Nếu bất cứ lúc nào anh cần giúp đỡ, anh đã biết nơi có thể 
tìm tôi. 

và sau #tardly, scorcely uà barely [> 7.39]. 


Neuer được sử dụng trong câu phủ định và thường thay thế not 
khi chúng ta muốn nhấn mạnh ý phủ định 
[> 13.8]. So sánh : 

T don T1 smoke/ never xmoke. 

Tôi không hút thuốc. Tôi không bao giờ hút thuốc. 


Dạng phủ định nơi... eoer thường có thể được sử dụng thay cho 
neuer để đạc biệt nhấn mạnh sự hứa hẹn, khuyến cáo v.v... 
. š prontise you, he tuơn š cver troubie.you qgdin,. 
Tôi hứa với anh rằng hắn sẽ không bao giờ làm phiên anh 
nứa. 
7.40.6 Trạng từ năng diễn đứng trước trợ động từ. 
Trạng từ năng diễn bất định có thể được sử đụng trước trợ 
động từ (be, hœue, do, can, must, v.v...) khi chúng ta muốn đặc 
biệt nhấn mạnh động từ, từ thường được nhấn mạnh trong văn 
nói : 


7 Trang lr 


Its just like Phip, He diways' is iale then tue haue dn 
tmprotdntt meeting. You never can rely on hữm. 

Đúng là Philip. Anh ta luôn luôn trễ khi chúng ta có cuộc 
bọp quan trọng. Bạn không bao giờ có thể tin cậy vào anh 
y. 


Chúng ta thường sử dụng trật tự từ này trong những câu trả 
lời ngắn đặc biệt khí đông ý hoặc chống lại điêu đã được nói : 
Philip ¡is ldte again - Yes, he dÍwayss. : 
Philip bại đến trễ. - Vâng, anh ta luôn luôn như vậy. 
Lưu ý đến cách sử dụng này khi đo, does và đid thay cho động 
từ chính : : 
Your sơai rneuer helps you ~ No, he neverldoes or : 
But he alweys does ? 
Cơn trai chị không bao giờ giúp đỡ chị. 
Không, không bao giờ. Hoặc : 
Nhưng nó luôn giúp đỡ tôi. 
Câu trả Rủ theo dạng này có thể là một phân của câu đơn : 
dJoan prơnised to beep hẹr roơm tidy, but she never díd. 
* Joan đã hứa là sẽ giữ phòng mình ngăn nắp, nhưng chưa bao 
giờ cô ta thực hiện điều này. 
Cũng có thể nhấn mạnh như thế khi có từ hai động từ trở lên : 
Geœge necr should have joined the qrnvy. 
George lẽ ra đã không nên gia nhập quân đội. 


Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) 


7.41 Cách nhận ra trạng từ chỉ mức độ 


Trạng từ chỉ mức độ thường trả lời câu hỏi "7o that extent ?". 
Một số trạng từ thông dụng bao gồm : dmost, altogether, barely, 
a bit, endugh, fairiy, hardly, neorly, quite, rather, someuuhoi, 
too. Hầu hết những trạng từ này đứng trước từ mà chúng bổ 


- Tính từ: — guữe good 
- "Trạng từ:  gưức guícky 
- Động từ: 1 qưức like í¿. 
- Danh từ :  qgưữc ơn experience. 
(Trong một số trường hợp). 
Tuy nhiên, không phải tất cả các trạng từ mức độ có thể thành 
lạp những tổ hợp này. Trạng từ chỉ mức độ thay đối nghĩa của 


Trạng từ chỉ mức độ 


câu, thường làm yếu đi ảnh hưởng của từ mà nó bổ nghĩa. Trong 
văn nói, thông tin mà chúng cung cấp có thể thay đổi tùy theo 
cách nhấn : 

The fLlm tuas qHHe good 

(rising tone : = Ï enjoyed ít on the whole).' 

Bộ phim rất hay. (ên giọng : Nói chung tôi thích). 

The film tuas qHừe good 

(falling tone : = I didn't particularly enjoy it). 

Bộ phim cũng khá hay. (xuống giọng. Tôi không thích lắm). 
Đối với trạng từ chỉ mức độ kết hợp với thể so sánh hơn và so 
sánh cực cấp của tính từ và trạng từ [> 6.27.5, 6.28.2]. 

Một số từ số lượng như a /i/ffe, œ lot, mụch, v.v... cô thể được 
sử dụng làm trạng từ chỉ mức độ [> 7.45 - 46]. So sánh : 

1 dơn t lihe coffee very much (degree), 

Tôi không thích cà phê lắm. (mức độ) 

š don drink much coffee (quantiiy). 

Tôi không uống nhiều cà phê. (số lượng). 


Phân số và tỉ lệ phân trăm cũng đóng vai trò của trạng từ để 
chỉ mức độ : 
Business is so bad that the deparment stores œr' ha|Ƒ empty. 
Công việc kinh doanh tệ đến nỗi các cửa hàng bách hóa trống 
hết phân nửa. 
We hque a 60% chance oƒ toìnning the next election, 
Chúng ta có 60% khả năng đắc cử trong kỳ bầu cử sắp tới. 


Một số trạng từ chỉ mức độ (gimost, neœriy, v.v...) không gây 
ra vấn đề gì trong cách sử dụng của chúng ; những trạng từ 
khác ƒwirly, rather, v.v...) thì phức tạp hơn. Sau đây là phần 
chỉ tiết. 


7.42 "Qulte" 


Nghĩa của qui¿e dựa vào từ mà nó bổ nghĩa. Với tính từ và trạng 
từ phân cấp [> G.5] gui#e có nghĩa "khá", hoặc "tốt hơn người 
ta tưởng". Cách sử dụng này của quiie (khá) không thông dụng 
lắm trong tiếng Mỹ. 
The lecture tuas quite good. He lectured quite well{( = less than). 
Bài giảng khá hay. Ông ấy giảng khá hay. 
Tuy nhiên, với nhửng từ không phân cấp (dead, perfecttly), 
niquefly)), và những từ phân cấp "mạnh" (amœzing(iy), 
qsf0rtd(ly)) quife có nghĩa là "hoàn toàn". 
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The neus is quie @maxing. She pÌqys quile amdzingÐy. 
Bân tin hoàn toàn làm người ta sửng sốt. Cách cô ta chơi đã 
_ làm cho mọi người hoàn toàn sửng sốt.. 


Noi quite, hầu như có nghĩa là "không hoàn toàn", thường được 
sử dụng với từ không phân cấp mà thôi (noí quife dead, not 
quite perfect, v.v...). 

Yoœur dnstuer ¡s no( guữc riphí. 

Câu trả lời của anh không hoàn toàn đúng. 
Quiie không thể được sử dụng với thể so sánh hơn nhưng có 
thể bổ nghĩa một số động từ : 

Ì quảte enjgy nuoutdin hoÌlidqws. 

Tôi cảm thấy khá thích thú với những kỳ nghỉ ở vùng núi. 

l que ƒorgot to post your letter. 

Tôi đã quên bắng việc gởi lá thư cho anh. 
Và lưu ý : 

Hes quữc better, 

Anh ấy đã hoàn toàn khỏe. 


Trong tiếng Anh qưie thường được sử dụng trong cách nói 
giảm. Bởi vậy, nếu một người nói He's guife cleuer, anh ta có 
lẽ muốn nói "Hắn rất thông minh". Khi cân phải nhấn mạnh 
khác đi một ít, qie có thể được thay thế bằng nơ œ ai + từ 
phủ định : 

He's not at all stapid [compore > õ.8), 

Hắn chẳng ngốc chút nào cả. [Šo sánh > 5.8]. 


7.42.1% "Quite a/an", "quite sorne° và "quite the". 
Quife a/ an + danh từ đếm được ngụ ý "đáng chú ý” 

Madeleine ¡s quite an evpertL on Fomav coin$, 

Madeleine đúng là một chuyên gia về tiền cổ thời La Mã. 
Quife some + danh từ không đếm được ngụ ý "một cách đáng 
kế". 

1t's qukte some time. Since tue torote to each other, 

Đã khá lâu rồi kế từ lần sau cùng chúng tôi vết thư cho 

nhau. 

Quite dj an (hoặc a qui) + tính từ + danh từ lại có tính tích 
Cực : 
1t is que an interesting fiim ƒ a quite inleresting film. 
Đó là một bộ phim hoàn toàn thú vị. 
Quiie the (= chắc chắn, rõ ràng) có thể kết hợp với : 
— So sánh cực cấp : 
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Trạng tìr chỉ mức độ 


]È's quữe the worst pÌqy Ï hqùe cUer seen. 
Đó rõ ràng rằng là vỡ kịch tệ nhất mà tôi được xem. 
- Danh từ : 
Wide lapeis are quite the fƒashion thịs spring. 
Nhãn lớn rõ ràng được ưa chuộng trong mùa xuân này. 


7.43 "Fairly" 


Fairly với nghĩa "khá" thường kết hợp với tính từ/ trạng từ để 
gợi ý về một tình trạng công việc tốt đẹp (good, nice, tueil). Nó 
_ Ít "có ý khen ngợi" hơn gui¿e, 
The lecture toqs [aírh goad. He lectured Vui well. 
Bài giảng khá hay. Ông ta giảng khá hay. 


Fairky không kết hợp với thể so sánh hơn. Khi so sánh với qu¿/e 
và ra£her, nó kết hợp với động từ trong những ngữ cảnh giới 
hạn. 
You ƒairly drive me mai toith your nggging. (= very nearly). 
Em làm tôi gần như muốn điên lên với sự mè nheo của em, 


A fairiy kết hợp với tính từ + đanh từ : 
He œ Jairly good spearker (less complimeniary than quite dị 
an), 
Anh ấy là một người nói chuyện khá hay, (ít ý khen ngợi hơn 
quite a / an). 


7.44 "Hather" 


Rather có thể mạnh hơn quie và fairiy và gợi lên ý tưởng "có 
khuynh hướng". Nó có thể kết hợp với tính từ gợi lên một tình 
trạng công việc tốt hoặc xấu. 


- Có khuynh hướng tốt: good, nice, cleuer, tueil 
- Có khuynh hướng xấu : bad, nosdy, siupid, ¡Ì, 
Waiher kết hợp với : 


- Tính từ : Thịis jacket's geHing rather old. 
Cái áo khoác (ngắn) này đã khá cũ. 

- Trạng từ : 1 did rather badly tn the competition. 
Tôi đã biểu diễn (chơi) khá dỡ trong cuộc 
thi. 


— Một số động từ : 7 rarher like rao ish. 
Tôi khá thích cá sống. 
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7 Trạng tĩr 


~ 8o sánh hơn : CHue earms rather more than hịs father. 
Clive kiếm tiên còn nhiều hơn cha của 
anh ấy. 
Rether có khuynh hướng kết hợp với tính từ "phủ định” 
Fanb ¡s cleuer but ra(her lưzy. 
Frank thông minh nhưng khá lười biếng. 
Với tính từ "tích cực", ra£her thường có nghĩa "một cách ngạc 
nhiên" 
Your results are rather good better than Ì expected. 
Kết quả của anh khá tốt hơn là tôi tưởng. 
Trong tiếng Anh, ra£hÊr, giống như /ike [> 7.42] được sử dụng 
trong cách nói giảm : 
Professor Boffin uuas rather pleaxed touhen he tuon the Nobel 
Prize. . 
Giáo sư Boffin khá mãn nguyện khi ông ấy nhận được giải 
Nobel. 


7.44.1 "Rather a/ an" và "a rather" 
Rather (ơn kết hợp với danh từ : 
Oid Fortescue's rather dh 0e. 
Già Fortescue là một người khá phiền toái. 
Rather qlan hoặc a rather có thể đứng trước tính từ + danh 
từ : 
1U's rather œd sad storwy = THs da rather sad s‡Ory. 
Đó là một câu chuyện khá buồn. 


7.45 "Much", "far" và "a lơt" 


Thường thì øư¿ch và for kết hợp với thể so sánh hơn / so sánh 
cực cấp [> 6.27.5, 6.28.2] : mụch bigger, far betier, far the best, 
và œ /ot kết hợp với thể so sánh hơn : a lo nore expensiue, 
Mụch có thể kết hợp với một số từ mang tính tích cực (không 
phải thể so sánh hơn và so sánh cực cấp) như goođ và đi/ƒerent 
(giống như uery [> 7.51] và any [> 5.12.3]. Nó thường được 
sử dụng với từ phủ định : 

1 don thính thís battery is miách good! mụch differer. 

Tôi không cho rằng bình ắc-qui này tốt lắm đâu / khác lắm 

đâu. 
A lot và far kết hợp với điƒferent, chứ không kết hợp với good : 

This edition ¡s œ la ƒ fur differem from: the corlier one. 

Sách làn này khác hắn so với kỳ trước. 
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Trạng Br chỉ mức độ 


Noi nưụch và a iot kết hợp với những động từ như /¡še và ©enjoy : 
1 donY muạch like fish. I don like fish (very) much/ q loi. 
Tôi không thích cá lắm, Tôi không thích cá lắm, 

Far kết hợp với động từ như prefer và :ooauld rather [> 11.44] : 
1 Jar prdfer suutmnming to cycling. 
Tôi rất thích bơi hơn đạp xe đạp. 


7.46 "A (little) bịt", "a little", "somewhat° : 
A bit (hoặc œ littdle bút), a litHe và someuohot kết hợp với : 


— Tính từ : lts a bù( a little í some phat expensiwe. 
: Nó hơi đất một tí. 
- Trạng từ : He qrriued a bữ / q little / somewhat lale. 


Anh ấy đến hơi trễ. 
- Thể so sánh hơn : Vq're abữ / a little ƒ somewhsử taller. Than 
Aiice, l 
Bạn cao hơn Alice một chút. 
Động từ : lUe turned up the cuen a bít † œ lữtieị 
S0newha. 
Tôi đã vặn lò lớn lên một chút. 


Noi ab¡t (giống như not ín the least, not in the siighfest) thường 
được sử dựng để nhấn mạnh thêm giống như từ tăng cường 
mang tính. phủ định [so sánh > 5.8] : 

She tuasnY cuen a bí tpsel tuhen she heqrd the neuus. 

Bà ấy thậm chí không bối rối khi nghe tin tức đó. 


7.47 "Enough" và "fairly" {So sánh > 5.17] 


Eough và fairiy không nên được sử dụng một cách nhầm lẫn. 
knœxgh, là trạng từ theo sau một tính từ hoặc trạng từ với 
nghĩa "dành cho một mục đích nào đó" : 

The udter in the pool is Jairly warm. 

Nước trong hồ khá ấm. 

The tuoter in thue pooÌ is wadrm enough. (to suim in) [> 16.32.2] 

Nước trong hồ đủ ấm (để có thể bơi). [> 16.32.2] 


7.48 "Too", "very" và "enough" 
Too đứng trước tính từ và trạng từ, Nó mang ý "quá", "hơn mức 


cân thiết", và không nên bị nhầm lẫn với ueny, (từ tăng cường) 
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7 Trạng tì 


không gợi lên ý quá độ {[> 7.B1]. Too và enœgh chỉ một kết 
quả. 
I arriued dt the station (too late (Ï missed the traim). 
Tôi đá đến ga quá trễ. (Tôi đã lỡ xe lửa). 
I didn't œrtue dt station car|ly caoúgh (Ì nưssed the trai). 
Tôi đã không đến ga kịp. (Tôi đã lỡ xe lửa). 
1 didn't arriue q† the statiơn (0o la (Ï caught the train), 
Tôi đã không đến nhà ga quá trễ. (Tôi đón được xe lửa). 
1 arriued dt the station sarly enowgh (Ì caught the traim). 
Tôi đến kịp nhà ga. (Tôi đón được xe lửa). 


Too có thể được bổ nghĩa bởi a bit, fòr, œ le, a loi, nụch và 
rather (far much toorb ; q bít too diƒƒicut, v.v.,} 

Đối với too và ezœgh với tính từ + động từ nguyên mẫu [> 
16.32]. 


7.49 "Hardly", "barely" và "scarcely” 
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Những trạng từ này có nghĩa giếng nhau. Chúng có thể được 
sử dụng trước : 
- Tỉnh từ : This souäp is hurdiy } barely Í scarcely warm Ì 
(enough). 
Món súp này hàu như không đủ nóng. 
- Trạng từ :  She piays hardlylbureli scarcely well enough 
Cô ấy chơi hầu như chẳng hay ho gì. 
Huardiy và scarcely có thể sử dụng với động từ : 
Tt might sao raining, but Ì hardly Í scarcely think tt lihely. 
Trời có thể ngừng mưa, nhưng tôi nghĩ rằng rất có khả năng 
là không. 
Borely có thể kết hợp với một số động từ ít hơn : 
.Jimmuy barely khows hís multiplication tables yet, 
đimmy hầu như chưa biết bảng cửu chương. 


Hardly, barely và scarceiy là từ phủ định và không kết hợp với 
not hoặc neuer. Chúng kết hợp với cuer [> 7.39] và any [> 
5.10] : 

Tue got so liHle time. I hardly cver reqd nnel0s pOD€TS. 

Tôi có rất ít thời gian. Tôi hầu như chẳng bao giờ đọc báo. 

There”s hardly any cheerful neus in: the pap€FS. 

Hầu như chẳng có tin tức vui vẻ nào trong báo cả. 


Hardiy / barely  scœrcely euer có thể được thay thế bởi dmost 
TeUer 


Từ tăng cường 


Ì aữnơst never 0isit London these daws, 

Dạo này hầu như tôi chẳng còn thăm viếng Luân Đôn. 
Nearly không kết hợp với neuer ; chúng ta phải sử dụng đmos£ 
TheUeF, 


Chúng ta có thể nói nơ neariy, nhưng không thể nói "„o‡ q1nost", 
There re not neuriy enough members presen,t to hoÌd q nuecling 
Hầu như không có đủ thành viên hiện diện để tổ chức cuộc 
họp. . 


Từ tăng cường (Intensifiers) 


7.50 Cách nhận biết từ tăng cường 


Từ tăng cường là những trạng từ được sử dụng với tính từ và 
trạng từ phân cấp [> 6.5] (uery sỉouuery SfotoÄy) và trang một 
số trường hợp với cả động từ (7 entirely qgree). Trong khi trạng 
từ chỉ mức độ thường làm yếu đi hoặc hạn chế nghĩa của từ nó 
bố nghĩa, từ tăng cường thường làm mạnh thêm ý nghĩa : 

Your tuorb ís good. 

Công việc của anh tốt. 

Yor tuork ís very good. 

Công việc của anh rất tốt. (từ tăng cường) 

Your tuork is quiet good. 

Công việc của anh khá tốt. (trạng từ cnỉ mức độ), 


7.51 "Verw", v.v... [so sánh > 6.9) 


Very là từ tăng cường thông dụng nhất. Chúng ta có thể sử 
dụng nó trước : 
— Tính từ : Martha has been very iÍL. 

Martha đã bệnh rất nặng 
— Tính từ+danh từ : Boris is not a very nice person. 
Boris không phải là người dễ thương lắm. 
The uuheels oƒ burequcracy turn. very slowly. 
Guông máy quan liêu (hành chánh) quay 
rất chậm. 
Very đứng một mình không thể đứng trước thể so sánh hơn, 
nhưng 0ewy + mụch có thể đứng trước : uery mụch better j 
faster. Nó cũng không thể đứng trước tính từ làm vị ngữ như 
qione [> 6.8.2] trừ khi nó đi với much : 


— Trạng từ : 
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7 Trạng từ 


Since her husband's deqth. Mrs Kqy has been very much dlone. 
Kể từ khi chồng qua đời, bà Kay rất cô độc. 


Những tổ hợp với not (not oery good, not uery uuell) thường được 
sử dụng thay cho từ mang tính phủ định (baở, i0) bởi vì thỉnh 
thoảng chúng lịch sự hơn (công việc của anh không tốt lắm). 


Very có thể được sử dụng trước những hiện tại phân từ làm 
tính từ phân cấp (uery interesting) và quá khứ phân từ làm 
tính từ (hầu hết tạn cùng bằng ~eđ, 0ery interested [> App 10] 
và một số khác. 
Khi quá khứ phân từ được sử dụng để thành lập thì, thính 
thoảng much hoặc uery nuạch có thể đi trước. 

These deuelopments have very nuách in(eres(ed us. 

Những điểm tiến triển này đã làm cho chúng tôi cảm thấy 

' rất thú vị. (không được *uery*). 


7.51.1 "Very* (very) much", "so", "such a / an” 
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Mụch, có hoặc không có 0ery hoặc so, có thể được sử dụng ở vị 
trí giữa câu. - 

Byron is very tách j sơ mHách ƒ muách qdmìred tn Greece. 

Tại Hy Lạp Byron rất được ngưỡng mộ. 
Very mụch và so mụch (nhưng nách không bao giờ đứng một 
mình) cũng có thể đứng ở vị trí cuối. 

Ï enjoyed your porty very much | so much 

Tôi rất thích bữa tiệc do anh tổ chức. 
Chúng ta có thể sử dụng Ée (my) uery trước thể so sánh cực 
cấp (the uery besi) nhưng chúng ta phải sử dụng 0ery mụch 
hoặc so much trước thể so sánh hơn (so mụch belter) [> 6.27.51. 
The uery cũng có thể kết hợp với một số danh từ (/h£ uery 
beginning) [> 6.9]. Very có thế được thay thế bằng nosf trước 
một số tính từ mô tả cảm xúc cá nhân, thái độ (mos¿ cbòiiged, 
most concerned, v.v...). 


Such a / an + (tính từ) + danh từ có thể được sử dụng thay 
thế cho so + tính từ : 
]t uuas such a nice par‡y ! Đó là một buổi tiệc thật thú vị. 
The parky Luqs S0 ríce, Buổi tiệc thật thú vị. 
8o sánh với so... dj an trong : 
Ĩt uuqs s0 Ít0ortdfi G. 0CCGSI0fR, L0 couldn ”t miss ¿È, 
Đó là một dịp rất quan trọng cho nên chúng ta không thể 
bồ lỡ. 


Từ tầng cường 


So + tính từ có thể thay thế øery trong những câu cảm thán 
thuộc thể văn thân mật, 
` Thhis neu cheese is Sơ good ? l 
Loại phó mát mới này thật ngon ! [> App 7.18] 
Để nhấn mạnh thêm, 0ery có thể được lạp lại. 
Thịs neuu cheese is pery very good. 
Loại phó mát mới này rất là ngon. (hoặc : sơ uery uery good). 
7.51.2: "dolly", "pretty" và "dead" thay thế cho "very" 
Jolly và thể yếu hơn pre#fy có thể được sử dụng trơng tiếng 
Anh (thể văn thân mật) để thay thế cho Uery khi nó đứng trước 
tính từ hoặc trạng từ : 
She a Joll good piayer. 
Cô ấy là một đấu thủ rất giöồi. 
The traffic is mouing pref(y silowby. 
Xe cô đang di chuyển quá chậm. 
Pretty cũng có thể kết hợp với :oel! với nghĩa "hàâu như" : 
The fiừm uuas pretty well cuer by the tìme tue gơt to the cinema. 
Bộ phim gần kết thúc vào lúc chúng tôi đến rạp hát. 
Đeod được sử dụng, thường trong thể văn thân một, với một 
số tính từ hạn chế (chứ không phải trạng từ) : đeqd certain 
(hoàn toàn chưa chắc), deod drunk (hoàn toàn say), dead ieuel 
(hoàn toàn bằng nhau), dead guiet (hoàn toàn yên lặng), dead 
rígh¿ (hoàn toàn đúng), dead strœight (hoàn toàn ngny ngắn), 
dead tired (hoàn toàn mệt mỏi), dead rrong (hoàn toàn sai 
trái): . 
` Ya¿re dead ripht ! The tuas in Eurde di End ơn May 7, 
1945, 
Bạn hoàn toàn đúng ! Chiến tranh tại châu Âu kết thúc vào 
ngày 7 tháng Năm, 1945. 
7,B1.3 "Indeed" và "not {...) at afl“ : 
Very (chứ không phải so) có thể được tăng cường nghĩa bằng 
tadeed trong câu khẳng định : 
That's very pood indeed. Ï enjoyed ¡t very rnuch indeed. 
Điều đó thật sự là rất tốt. Tôi rất thích điệu đó. 
Ái dl/ (có hoặc không có uery mụuch) có thể được sử dụng ở thể 
phủ định : 
Mike doesn enjoy ciqssicdl muusic (very mạch) d# aÍi, 
Mike chẳng thích nhạc cổ điển chút nào cả. 


7 Trạng từ - 


7.52 Từ tăng cường với - ly được sử dụng thay cho "ven" 


Một số trạng từ với —-y như extremely, particulariy, redlly và 
(một cách thân mật) œøƒitÐy, frightflly, uà terribly thường 
được sử dụng để nhấn mạnh thay thế cho oery khi đi với : 


~ Tính từ : Miss Hangreques is exiremely hhelgfMi. 
Cô Hargreaves là người rất hữu dụng. 
_ Trạng từ : Dœuson toorks really slowy. 


: Dawson làm việc rất chậm chạp. 

- Quá khứ phân từ : J m terriblyconfised by dÌ1 thịỉs LnƒfOrmeatior.. 
Tôi rất lúng túng với những nguồn tín 
này. 

_ Tính từ với -ing : The inƒormation is terribly con[igiRe. 
Những ngưồn tỉn này rất g+; Ling túng. 

_ Tính từ+danh từ : Daœtoson is ơ particdlurly good »ưrRer. 
Dawson là một công nhân rất tốt. 

Một số trạng từ với -jy có thể kết hợp với động từ : 

I really apprecidte dÍÍ you Ue done for nte. 
Tôi đánh giá cao tất cả những điều mà anh đã làm cho tôi. 


7.53 Từ tăng cường với - ly còn giữ nghĩa cơ bản 


Nhiều trạng từ với -jy đóng vai trò từ tăng cường vẫn giữ nghĩa 
căn bản của chúng : dbsok#eiy, cơmpletely, deftniteiy, entirely, 
greatly, perfectly, seriœsiy [> Àpp 16]. Mỗi từ trong øố này chỉ 
kết hợp với một số từ chứ không phải là tất cả. Ví dụ, gredly 
kết hợp với động từ, chứ không được kết hợp với tính từ (ngoại 
trừ một số tính từ tận cùng bằng ~ed) hoặc trạng tỪ : 

Many pecple gred(|y ddmire Engiish gardens 

Nhiều người rất thích vườn theo kiểu Anh. 


Nhiều trạng từ với -jy thường kết hợp với phân từ quá khứ 
(cœơnpletely mistakhen, horribly injured, perfectly piqanned, 
v.Vv...}. 
Trong thể thụ động trạng từ với -y có thế đứng trước hoặc 
sau quá khứ phân từ : 

He tuas unexpecediy delayed / delayed tựtexpectedly. 

Anh ấy bị hoãn lại một cách bất ngờ. 


7.53.1 Những tổ hợp hạn chế với trạng từ - ly 


Một số trạng từ với -‡y như body, deepiy, lighty, sharpiy, 
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Trạng tỉ tập trung 


siriliengly utferly, kết hợp với một số từ tương đối nhỏ : bad‡y 
needori, dceply suspicious, highiy respected, Có khả năng thực 
hiệu: nhu tố hợp với những trạng từ như đeepiy và ufterly hơn 
là với s/arpiy. 


Trạng từ tập trung (Focus adverbs) 


7.54 Cách sử dụng trạng từ tập trung 


Những trạng từ như euen, Just, merely, only, really và simpủy 
có thể đứng trước từ mà chúng bổ nghĩa để tập trung sự chú 
ý vào từ đó. Những trạng từ khác như £oo và œs :øe, tập trung 
sự chú ý của chúng ta bằng cách cung cấp thêm tỉn tức. 


7.55 VỊ trí của "even" và "only" 


Vị trí của một số trạng từ như euen và onỦy rất đa dạng (uyển 
chuyển), đưa đến sự khác biệt nho nhỏ về nghĩa tùy thuộc vào 
vị trí của chúng. Một số ví dụ : 
Eren Tơm knous that 2 and 2 make 4 
Ngay cả Tom cũng biết 2 cộng 2 là 4. (mặc đầu nó ngu ngốc). 
Tont cven knoios that 2 and 2 makÀe 4. 
Tom còn biết là 2 cộng 2 là 4. (trong số những điều nó biết). 
On Tom. knot0s the œnstuer. 
Chỉ có Tom là biết được câu trả lời. (Không ai khác ca). 
Toơn bnous on|y haÏƒ oƒ tt. 
Tom chỉ biết có phân nửa sự việc. (Không biết việc gì khác). 
Tonu oœnÂy met HeÌeu. 
Tom chỉ gặp Helen. (Không gặp ai khác). 


Khi đứng trước động từ cuen và oniy thường dẫn đến sự mơ 
hồ. Trong thể văn viết chúng ta có thể tránh sự mơ hồ bằng 
cách đặt những từ này trước từ mà chúng bổ nghĩa. Trong thể 
văn nói, điều này không cần thiết (và hiếm khi xảy ra). Chúng 
ta dựa vào đấu chấm và ngữ điệu : 

I ong qsked Jim to lend me hịís "ladder". 

Tôi chỉ yêu câu Jim cho tôi mượn cái thang của anh ấy. 

7.55.1 Những cách sử dụng khác của "only" [so sánh > 16.12.2] 

On‹y + too với nghĩa là "cực kỳ" 

Int only too giad to be 9ƒ heif. 

Tôi rất vui mừng vì có thể giúp đỡ. 
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Oniy đứng trước động từ trong những lời giải thích và xin lỗi. 
1 don ‡ bnot0 tohy you re s0 gnEFy. 
Tôi không biết là tại sao anh lại giận đứ như thế. 
1 on leƒt the đoor open. 
Tôi chỉ để cửa mở (mà không đóng lại). 


7.56 "Too", "as well", "not... elther" và "also" 


Toao và ds toøli thường đứng ở vị trí cuối trong câu khẳng định. 

1 like dohn œnd Ì like hỉs tuửƒe, to0 Í đS well 

Tôi mến John và tôi cũng mến vợ của anh ấy. 

Trong câu phủ định những từ này được thay thế bằng ei¿her. 

T don† lihe John and I don 't like hi tuiƒo cũhet, 

Tôi không mến John và tôi cũng không mến vợ của anh ấy. 
Aiso, khi được sử dụng thay cho (oo và as :oeil, thường được 
gặp trong khi viết hơn khi nói. Nó đứng : 

- Sau trợ động từ : 

Sue is an engineer, She is dlsu qa mo(her. 

— Sue là một kỹ sư. Cô ấy đồng thời củng là người mẹ. 
- Sau động từ thứ nhất khi có từ hai động từ trở lên : 

Iue turitten the lelters. I should dlso have posted them. 

Tôi đã viết thư. Lê ra tôi cũng nên gởi chúng đi. 
~ Trước động từ chính : 

Ï piqy squash and ï ao pÏay tennis. 

— Tồi chơi bóng quần và tôi cũng chơi quần vợt. 


Lưu ý rằng trong những ví dụ trên a/so thường ám chỉ đến 
động từ theo sau (quân vợt không phải là môn thể thao duy 
nhất mà tôi chơi. So sánh 1, ¿oo, piay tennis (Cả tôi cũng chơi 
quần vợt) ám chỉ đến chủ ngữ (= Bạn tôi chơi quần vợt và tôi 
cũng chơi). Cách sử dụng /oo, ngay phía sau chủ ngữ thường 
mang tính trang trọng và thường nó được đặt ở vị trí cuối, đặc 
biệt trong lối nói thân niật. Giống như ứoo và œs uoeli, œlsò không 
được sử dụng trong câu phú định và phải được thay thế bằng 
not... either [so sánh > 13.28 ~ 29]. 


Trạng từ chỉ quan điểm và từ nối 
(Viewpoint adverbs and connectives) 


7.67 Diễn tả một quan điểm [> App 17) 
Nhiều trạng từ và ngữ trạng từ cho chúng ta biết một đôi điều 
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Trạng từ chỉ quan điểm và từ nối 


về thái độ của người nói (hoặc người viết) đối với điêu mình 

đang nói hoặc đối với người mà ông ta đang nói chuyện với 

(hoặc viết cho). Chúng ta gọi những trạng từ này là trạng từ 

_ quan điểm" hoặc trạng từ "bổ nghĩa cho cả câu" bởi vì chúng 
bổ nghĩa cho điều đang được nói (hoặc viết), nhưng không làm 
ảnh hưởng về cấu trúc văn phạm. Ví dụ, người nói hoặc người 
viết có thể sử dụng những trạng từ như cieariy hoặc euidentiy 
để cho chúng ta biết ông ta sắp rút kết luận ; #ønkiy hoặc 
honestly để gây ấn tượng về sự thành thật của ông ta ; generaily 
hoặc normaiiy để khái quát hóa vấn đè ; briefly hoặc in short 
có ý muốn nói ông ấy sẽ không tê nhạt hoặc đi vào chỉ tiết. 

Trạng từ chỉ quan điểm có thể đứng ở đầu câu, và được theo 

sau bởi một khoảng ngừng ngắn trong khi nói hoặc một dấu 

phầy trong khi viết. Chúng bổ nghĩa cho câu hoặc những câu 
theo sau : 

Frunkl, I am no‡ satisfied tuith your toorb. 

Nói thật ra, tôi không hài làng về công việc của anh. 

Một số trạng từ chỉ quan điểm cũng có thể đứng ở vị trí giữa. 
He smiled u›astily. He evidenth kneu sơmething I didn '† 
Hắn mỉm cười một cách ác hiểm. Rõ ràng hắn biết được một 
điều gì mà tôi không biết. 

Hopef¿liy là trạng từ chỉ thể cách : 

To traued hopdfUlly is better than to arriue. 
Đi với hy vọng còn hơn là đến, 
Ngày nay, ñoq»efi,liy thường được sử dụng làm trạng từ chỉ quan 
điểm, mặc dâu không phải tất cả nhữñg người bản xứ đều chấp 
nhận cách sử dụng này : 
Hopcfully, I'1l see ydut someHime Fonorrou, 
Tôi hy vọng rằng tôi sẽ gặp lại anh vào ngày mai. 
Hopdfully, they 1Ì arriUe dt ơn qợreement. 
Người ta hy vọng rằng họ sẽ đạt đến một thỏa hiệp. 


7.58 Từ và ngữ dùng để nối [> App 18] 


Nhiều trạng từ giới thiệu những thành phần thêm vào, bổ nghĩa 
hoặc tóm tắt những điều đã được nói. Chúng thì cần thiết khi 
chúng ta muốn giới thiệu tin tức một cách mạch lạc trong khi 
'nói hoặc viết. Ví dụ, người nói hoặc người viết có thể sử dụng 
những trạng từ như houeuer hoặc ðn the contrarsy để đưa ra 
một sự tương phân ; œ the sơne time hoặc meanuhiie cho 
chúng ta biết về một điều gì đó đang xảy ra cùng một lúc ; as 
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a result hbẠc consequeniiy để hướng sự chú ý của chúng ta về 
kết quả ; #ưrthermore hoặc moreooer đề thêm (bổ xung) tin tức. 
Những từ nối có thể đứng ở đầu câu, được theo sau bởi một 
khoảng ngừng ngắn trong khi nói hoặc đấu phẩy trong khi viết : 
The pokice tuere sure GIiffiths toas kying. They had found 
hịs fingerprints euery tohere. Fir(hermore, They kneu for œ 
fœct that he hadn't been qứ hís mìother's di the time dƒ the 
crữne. 
Cảnh sát chắc chắn rằng Griffiths đang nói dối. Họ đã tìm 
thấy dấu tay của hắn khắp mọi nơi. Hơn nữa, họ biết rằng 
hắn đã không có mặt tại nhà mẹ của hắn lúc tội ác xảy ra. 
Một số từ nối cũng có thể đứng ở vị trí giữa và được tách rời 
với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy : 
Peurose gơmbled hequtly œnd, œs a result, lost q lo‡ Oƒ nuoney. 
Penrose rất đam mê cờ bạc và kết quả là thua rất nhiều tiền. 


Đảo ngữ sau trạng từ 
(Inversion after adverbs) 


7.59 Dảo ngữ sau trạng từ 


Thỉnh thoảng trật tự (chủ ngữ ~ động từ) bình thường của câu 
được đảo lại nếu câu bắt đâu bằng một trạng từ. Điều này có 
thể xây ra trong các trường hợp sau : 


7.9.1 Đảo ngữ sau trạng từ chỉ nơi chốn như "here", "there" 
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Sau here và there và những tiểu trạng từ như ôack, dotun, of, 
up, v.v... danh từ làm chủ ngữ đứng sau động từ. Điều này cũng 
thường xây ra với những động từ chỉ sự chuyển động như cơne 
và Ø0 : 

Here comes q taxi ! There goes the las( train ? 

Tác-xi đã đến rồi ! Chuyến xe lửa cuối cùng đã đến ! 

(Lưu ý rằng ở đây chúng ta không thể sử dụng thì tiếp diễn). 

Dotun came the rain and up went the tưbrellus. 

Mưa rơi xuống và dù lại phải bật lên. 


Loại đảo ngữ này thường gặp sau động từ be khi chúng ta đang 
đề nghị tặng (hoặc mời) hoặc xác định vị trí (thường với chủ 
ngữ số nhiều) {> 10.18]. 

Heres q củp qŸ tea for you. 

Xin mời anh tách trà này. 


. Đão ngữ sau trang ®z 


Here's your Íe(ters. 

Đây là những lá thư của anh. 
There*s Johnmy Smith. 

Đó lắ Johnny Smith. 


Chúng ta không thể sử dụng đảo ngữ nếu chủ ngữ là đại từ : 
Here ít cưnes. There she gơe: ỨPp Í( Wem. 
Nó đến rồi. Cô ấy đã đi. Nó lên trên kia kìa. 
Here you dre. There she is. 
Đây thưa ông. Cô ấy ở đó kìa. 


7.59.2 Đảo ngữ sau trạng từ chỉ nơi chốn [so sánh > 6.17] 


Sau trạng từ chỉ nơi chốn cùng với động từ chỉ vị trí (le, liue, 
sử, stơnd) hoặc động từ chỉ sự chuyển động (cơme, go, riae), 
danh từ làm chủ ngữ có thể theo sau động từ. Điều này chủ 
yếu xay ra trong văn mô tả : 


At the top oƒ the hill stood the tíny chapel. 

Ngay trên đỉnh đôi là một ngôi nhà thờ bé xíu. 

In the fields of poppies lay the dying soldiers. 

Trên cánh đông tròng thuốc phiện là những người lính đang 

hếp hối. 
Cách đảo ngữ này cũng có thể,xuất hiện ở thể thụ động cùng 
với những động từ khác : 

In the distance could be seen the purple muurMuinx. 

Từ xa người ta có thể nhìn thấy những dãy núi màu đo tủa. 
Chúng ta không thể sử dụng đảo ngứ nếu chủ ngữ là đại từ : 

At the tợp ‹ƒ the hÙll tt síood ot qgainst the xky. 

Nó đứng ngay trên đỉnh đồi nổi hật trên nền trời. 


7.59.3 Đảo ngữ sau trạng từ phủ định, v.v... 


Một số trạng từ, khi được sử dựng ngay đầu câu, phải được theo 
sau bởi trợ động từ (be, do, haue, can, mues, v.v...) + chủ ngữ 
+ phần còn lại của câu. Loại đảo ngử này có thể được sử dụng 
dể nhấn mạnh đặc biệt và là điển hình cho hình thức tu từ và 
cách viết trang trọng. Nó xuất hiện trong những trường hợp 
saU : 


- Trạng từ phủ định hoặc bầu như phủ định (thường là chỉ 
thời gian hoặc sự năng diễn như neucr, rarely, seldom) ; hoặc 
trạng từ có tác dụng phủ định như /i/e, on no œcœn£ [> 
App 19] : 
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NGguer J seldom has there been so much pro(est qgainst the Bơmb, 
Chưa bao giờ / Hiếm khi lại có sự phản kháng lại bom hạt 
nhân như thế. 
Little does he redlize lọc tmportent thís meeling is. 
Anh ấy bâu như không ý thức được tầm quan trọng của cuộc 
họp này. 
ï no QCCOun£ muet y0 aecep( qy money Ïƒ he Oƒffers ¡t. 
Đù lý do nào đi nữa anh ke cÍ không được nhận số tiên mà 
hắn đề nghị. 

- Dĩ nhiên, nếu nhứng trạng từ này không đứng đầu câu trật 
tự từ lại trở lại bình thường : 
Therv hœs nevcr ( scklom been so nách protest qơainst the Bonrb. 
He liHl£ reallzes hoi important thịís meeting is. 

- Những tổ hợp với only (only afiter, only then) : 
The pHot reassured the possengere, Onky then díd f reulize 
hou dơngerous the siuiatidt hai been. 

. Viên phi công trấn an những hành khách. Chỉ khi đó tôi mới 

nhận thức được rằng tình thế đã nguy hiểm như thế nào. 

- So + tính từ (+ £œ) và such (+ theứ) : 
So sudden. was the qtack (that) toe hơi nọ tỉne to escdne. 
Cuộc tấn công quá bất ngờ đến nỗi chúng tôi không có thời 
giờ trốn thoát 
Such was hs sircngth that he couldi bend ` ton bars. 
Anh ấy mạnh đến nổi có thể uốn cong những thanh sắt, 


Đối với trật tự từ bình thường với so và such {[> 1.2.1]. 


8. Giới từ, tiểu trạng từ 

va nhóm động tử 
(Prepositions, adverb praticles 
and phrasal verbs) 


Giới thiệu tổng quát về 
giới từ và tiểu trạng từ 


„8.1 Giới từ là gì và chức năng của chúng trong câu 


Chúng ta thường sử dụng giới từ trước danh từ hoặc ngữ danh 
từ, đại từ hoặc danh động từ để biểu thị mối quan hệ giữa một, 
người, vật, sự kiện, v.v... với một người (vật, v.v...) khác ; 


- Giới từ + danh từ : Ì gaue the boob tu Charlie. 
Tôi cho Charlie quyển sách. 
- Giới từ + đại từ : l gane í to him. 


Tôi đưa nó cho anh ấy. 
- Giới từ + danh động từ : Charlie deuotes hỉs từe to reading. 
Charlie bỏ thì giờ ra để đọc sách. 
Một số quan hệ được diễn tả bằng giới từ : l 
- Không gian : We ran acros the ƒield. 
Chúng tôi chạy ngang qua cánh đồng. 
- Thời gian: The piane landed at 4.25 precisely. 
: Máy bay hạ cánh vào đúng 4 giờ 95, 
- Nguyên nhân: 7?quei í(s chedp ƒor us because dƒ the Sirength 
Gƒ the dollam. 
Đối với chúng tôi việc đu lịch thì rẻ nhờ vào 
thế mạnh của đồng đôla. 
— Phương tiện : Yaœ nuiock the door by turning the key to the 


righi. 
Bạn mở cửa bằng cách xoay chìa khóa qua tay 
phải. 


Giới từ luôn luôn có một tân ngữ. Thậm chí khi giới từ được 
tách rời ra khỏi tân ngứ của nó, ví dụ như trong câu hỏi [> 
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8.22 13.31n.4, 13.33] hoặc trong mệnh đè quan hệ [> 1.35 - 
38], quan hệ giữa chúng vẫn luôn luôn xuất hiện : 

Who(m) toere you taÌking to jJust nou on the phone ? 

Ảnh đang nói chuyện với ai trên điện thoại vậy ? 

The chau Ï tuas siting on os 0ery shaRy. 

Cái ghế mà tôi đã ngôi trên đó thì rất yếu. 


8.2 Hình thức và cách nhấn của giới từ 
Giới từ có thể là : 


- Từ đơn : œ, from, in, to, tndo, 0.U... 
— Hai từ hoặc nhiều hơn hai : œcording to, qpdrt frơm, becœuse 
Oƒ U.U... 


Giới từ một vân thường không được nhấn trong khi nói : 
There`s "sonteone d( the" đoor. 
Có ai ở ngoài cửa. (Không nhấn ø). 
Giới từ hai hoặc trên hai vần thường được nhấn trên một trong 
các vần : "oapoposite the" banh ; béhind the" udÌÌ, vx... ' 
Đối với ví dụ về nhứng giới từ thông dụng [> App 20] 


8.3 Đại từ sau giới từ 


Danh từ trong tiếng Anh không có "case” (cách) {> 1.1], bởi 
vậy chúng không thay đổi về bình thức khi chúng là tân ngữ 
của động từ hoặc giới từ : 
There's a chair behind | by J in rom dỆ Í near the door. 
Có một cái ghế phía sau / bền cạnh / phía trước / gần cưa. 
Nhưng chúng ta phải sử dụng đại từ tân ngữ sau giới từ : 
The ca stopped behind  infrord dƒ ¡ near te Í hữm ! herÍ s/ them. 
Chiếc xe ngừng phía sau / phía trước / gần tôi / anh ấy í cô 
ấy / chúng tôi / họ. 
Beiween you qui me, there's no truth in the repor(. 
Giữa anh và tôi thôi, bản báo cáo không đúng sự thật. 
Một số người bản xứ đã nhầm lẫn khi sử dụng ï thay cho me 
sau giới từ, đặc biệt khí có 2 đại từ được ngăn c:.ch bằng mởử 
(không phải * behoeen you qua TY). 


8.4 Khi nào một từ tà giới từ, trạng từ hoặc liên từ ? 


Giới từ "chỉ phối" tân ngữ, bởi vậy nó luôn luôn liên hệ với danh 
từ, ngữ danh tư, đại từ hoặc danh động từ ; tiểu trạng từ không 
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"chỉ phối" tân ngứ, bởi vậy nó liên hệ chặt chẽ với động từ hơn 
[> 7.3.4]. 


8.4.1 Từ có thể được sử dụng như giới từ hoặc tiểu trạng từr 
Một số từ vừa đóng vai trò là giới từ vừa đóng vai trò tiểu trạng 
từ. 
Khi được theo sau bởi một tân ngữ, chúng là giới từ : 
We droue round the củy. 
Chúng tôi lái xe vòng quanh thành phố. (round. + tân ngữ 
= giới từ). 
Khi không có tân ngữ, những từ này đóng vai trò của tiểu trạng 
từ (thậm chí khi tân ngữ được hiểu ngâm) : 
We droue rord. 
Chúng tôi lái xe đi loanh quanh. 
(Không có tân ngữ = tiểu trạng từ). 


Không như giới từ, tiểu trạng từ được nhấn trong khí nói, 


Những từ thông dụng có thể được sử dụng làm giới từ hoặc 
tiểu trạng từ ; abat, qboue, qcroos, dfler, dong, udround, before, 
behnd, belotu, benedth, beyond, by, doun, in, tnaside, neqœ, ofƒ, 
on, opposite, ouiside, cuer, pas(, raựnd, through, under, 
underneoth, up, tuithout. 


8.4.2 Từ được sử dụng làm giới từ, chứ không phải tiểu trạng tìr 
Những từ sau chỉ được sử dụng làm giới từ (có tân ngữ) : 
qgơirtst, đt, beside, despite, during, excepit, for, from, inio, of, 
onto, per, since, tiÙÌ | untiÌ, to, touuardS), upon, vía, tuïth và giới 
từ tận cùng bằng -ing như excepting, regarding [> App 20.2]. 
Một số nhóm động từ [> 8.32] được thành lập với động từ + 
to khi đóng vai trò tiểu trạng từ : come to, puii to. 


8.4.3. Từ được sử dụng làm tiểu trạng từ, chứ không phải giới ti 
Những từ sau chỉ được sử dụng làm tiểu trạng từ (không có 
tân ngữ) : mody - 5achk ; backu;erdfs), dotntudrd(3/, foru ard(S), 
œf [nguai trừ trong thể văn thân mật, App 25.31] và up:¿ards : 
The chidren rang the bell and ran 4q. 
Những d ía trẻ xung chuông và chạy trớna. 


8.4.4. Từ có thể được sử dung làm giới từ hoặc liên tir 
Mội số từ có thể +uợa: sử dụng làm giới từ tkhi đước th co sa 
bối tần mịn ` toặc lào 72m từ ;<hi được theo xe: bở' lột mệnh 
ốc a2 - 6;/0rt óc củo ĐI, uui! [> 144 - )21 
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Ì hquen † seen him since thị morning. 

Từ sáng đến giờ tôi không gặp anh ấy. (giới từ) 

1 hauen '† seen hìm since he leff thịís morning. 

Từ lúc anh ấy đi khỏi vào sáng hôm nay tôi không gặp lại 

anh ấy, (liên từ). 
Khi được sử dụng làm liên từ, œs uueii qs, bu, except và than, 
có thể được theo sau bởi động từ nguyên mẫu không có ¿o [> 
186.1]. 

Tue done euerything you toanted except (or but) muke the beds. 

Tôi đã làm mọi việc ông muốn ngoại trừ việc sửa soạn giường. 


8.5 Một số vấn đề đối với người học về cách sử dụng giới từ 


Trong tiếng Anh người ta sử dụng nhiều giới từ hơn so với hầu 

hết các ngôn ngữ khác tại châu Âu, một phân bởi vì "cách" 

không còn được diễn tả bởi tiếp vĩ ngữ của danh từ. Điều này 
khiến người học phải chọn lựa bởi vì. 

~ Nhiều giới từ trong tiếng Anh có nghĩa gần giống nhau : 
beside, by, neqdr, next to hoặc qboue, on ÍQD 0ƒ, dUeF. 

- Một giới từ nào đó trong tiếng mẹ đề của người học có thể 
đóng vai trò thay cho một số giới từ trong tiếng Anh. Bởi 
vậy, có thể có một giới từ để thay cho by, from và ø£ hoặc 
đ, in, on và to đặc biệt sau "động từ chỉ sự chuyển động" [> 
8.7]. 

- Một số giới từ (a#) có những chức năng khác nhau. Ví dụ, 
chúng diễn tả mối quan hệ về thời gian (a six o'ciock), không 
gian (œ the bank) cũng như những mối quan hệ khác. I 


Sự chuyển động và vị trí 
(Movement and position) 


8.6 Vị trí trong không gian xét từ những quan điểm khác nhau 
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Khi ám chỉ về không gian (một khu vực rất rộng), chúng ta 
phải chọn lựa giới từ, phụ thuộc vào nghĩa mà chúng ta muốn 
diễn đạt. Ví dụ, chúng ta có thể nói : 

in j œ | to } f-<om Í under Í cuer ƒ across London. 
Quan điểm riêng của người nói về nơi chến có thể ảnh hưởng 
đến việc chọn lựa giới từ của ông ta. Nếu người ấy nói : 

1 liue in London. 

“Tôi sống tại Luân Đôn. 


Sự chuyển động và vị trí 


Ông ta cảm thấy "bị bao bọc” bởi Luân Đôn. 
Nhưng nếu người ấy nói : 

We stopped ai London on the tuœ to Neiu York, 

Chúng tôi ngừng tại Luân Đòn trên đường đi Nữu Ước, 

ng ta xem Luân Đôn là một điểm của lộ trình, 

_ Chúng ta sử dụng œ để ngụ ý rằng vị trí có một mục đích đặc 
biệt nào đó : nó có thể là nơi dừng chân, điểm gặp gỡ, một nơi 
đề ăn uống, nơi làm việc v.v,.. được xem xét từ phía nguài, 


Chúng ta có thể xót vị trí trong không gian theo : 

- Một điểm (một địa điểm hoặc sự kiện) 
AI the cineme, d£ q party, to / Framn London. 
Tại rạp chiếu bóng ; tại bữa tiệc, đến / từ Luân Đôn 
We siood at the door and toaited. (Le. at that point) 
Chúng tôi đứng ở cửa và chờ đợi. (ở điểm đó) 

- a line: Một đường: (ie. place we thínk of in terms of lengt) 
(một địa điểm mà chứng ta xét về chiều 
đài) 

øcross j a long ƒ on a border J riuer ( Oqri, 

Ngang qua / đọc theo / trên biên giới / dòng sông / con đường. 
There's a leHer box across the road. (i.e. across that line), 

Có một hộp thư phía bên kia đường. ( ngang qua đường thẳng). 

— asurface: Bê mặt: (e. a place we thinÀ of as a fat area) 
(một địa điểm mà chúng ta xem như một 
khư vực bằng phẳng) 

đcross / oƒƒ í on q fabie J floor / tuall / ceiliing. 

Ngang qua/ ngoài/ trên bàn/ sàn nhà/ tường/ trần nhà. 

1 stared d† q fly on the wallL 

Tôi nhìn chăm chú con rưồi đậu trên bức tường. (trên bề 
mặt} 

- area or volume (ïe. a pÌace which can enelose) 

Diện tích hoặc thể tích (một địa điểm có thể "bao lại") 

‡n / tmnio Í out o£ [ autside } toithin q room Í ship l car ƒ factory 
! forest, 

Trong/ trong/ ngoài/ ngoài / trong phạm vỉ căn phòng/ con 
tàu / chiếc xe / xưởng máy / khu rừng. 

We dii sai im the cát. (Ìe. in that area). 

Tất cả chúng tôi ngôi trong xe. (trong khu vực đó) 


Một nơi nào đó có thể được xem xét từ những góc độ khác 
nhau : 
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We tuent to the river. 

Chúng tôi đi đến con sông. (một điểm) 

Greenuoich ¡is dơwn the riyer. 

Greenwich nằm ở phía dưới con sông. (một đường thẳng). 
The paper boat fioated on the river. 

Chiếc thuyên bằng giấy trôi nổi trên dòng sông (bề mặt) 
We suơm ïỉn the rút. : 

Chúng tôi bơi ngoài sông. (diện tích hoặc thể tích) 


8.7 Giới từ phần ánh sự chuyến động hoặc không chuyển động 
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Giới từ có thể phân ánh sự chuyển động (/#y under) hoặc không 
chuyển động (sfop ưđer) tùy thuộc vào động từ trong câu. Một 
số giới từ kết hợp với "động từ chỉ sự chuyển động" (brừng, 
driue, fly, get, go, moœue, puiÌ, run, take, uoal) hoặc "động từ chỉ 
vị trí" (be, Hue, beep, mueet, sÉqy, SỈGP, toork). 


Chuyển động Vị trí (không chuyến động) 
abowe ahœwe 
across across 
drove were 
along along 
Wa ‡$ flew . : Wc ‡ live ' . 
behind + object behind + objec! 
ran : Wwork 
bøaside baside 
hetween betweerI 
nae,V.V... nroer,V.V.... 


 _—_À_——————. 
Một số giới từ như info, onfo, œé oƒ, to v.v... thường chỉ kết hợp 
với "động từ chỉ sự chuyển động". 

A bird flew into my bedroom this morning. 

Sáng nay một con chỉm bay vào phòng ngủ của tôi. 

] drove ou# dgƒ the car pork. 

"Tôi lái xe ra khỏi bãi đậu xe. 
Những giới từ khác như d, in, o‹, V.V... thường chỉ kết hợp với 
"động từ chỉ vị trí : , 

The bird perched ơn the curfin rait, 

Con chim đậu trên thanh giăng Tàn. 

I waited in the hotel lobby. 

Tôi chờ đợi trong hành lang của khách sạn. 
Động từ mô tả "sự chuyển động có kết thúc" : /ay, pÌace, sÉ, 
sứand không kết hợp với những giới từ như ¿z£o, onfo hoặc o. 


Sự chuyển động và vị trí 


She laid the letter ơn the table, 

Cô ta để lá thư trên bàn. 

Sie sai the baby on the tabÌe, 

Bà ta để đứa bé ngồi trên bàn. 
Chúng ta thường có thể sử dụng động từ be với những giới từ 
thường kết hợp với "động từ chỉ sự chuyển động" để diễn tả ý 
tưởng là "đã đến một nơi nào" (thực sự hoặc ấn dụ). 

A¿ last tue tuere tmío | dt 0ƒ the [oerestl over the river. 

Cuối cùng chứng tôi cũng đã ở trong/ ngoài khu rừng/ qua 

được dòng sông. 

AI last tue tuere qut dí! over or đƒ](culties. 

Cuối cùng chúng tôi cũng đã thoát ra khỏi/ vượt qua được 

khó khăn. 


8.8 Tiểu trạng từ phản ánh sự chuyễn động hoặc không chuyển 
động 


Sự tương phản giửa sự chuyển động và không chuyển động 

vung có thể được diễn tả bằng động từ + tiểu trạng từ. 

- Chuyên động : We :oent quay J bạch } inside † cutside | upƒ 
totUrt. 
Chúng tôi đi khôi/ vê/ vào trong/ ra ngoài/ lèn/ 
xuống. 

— Vị trí : Lue stqyed œiuay Í bạck Í insidel q£side Í up j 
doiUn. 
Chúng tôi ở xa/ phía sau/ phía trong/ phía 
ngoài/ trên/ dưới. 


Đo sánh : 
Where's Jim 2 — I don 't bnoul. le went out. 
đìm đây rồi ? ~ Tôi không biết. Anh ấy đã đi ra ngoài (chuyển 
động). 
Where's đừm ? - Ì don? knou. He X (NH. 
đim đâu rồi ? - Tôi không biết. Anh ấy ở nguài (vị tr). 


8.9 Giới từ phản ánh phương hướng và nơi đến 


Sự khác biệt giữa phương hướng và nơi đến thường có thể được 
điễn tả bởi những giới từ tương phân. Sự chọn lựa tùy thuộc 
vào vấn đê liệu chúng ta ám chỉ về một điểm, bè mặt hoặc khu 
vực {> 8.6]. 


287 


8 Giới từ, tiểu trạng từ và nhóm động từ 


8.9.1 "So sánh giữa" to/ frôm a point" với "at a point" 


To và from ø point (chỉ phương hướng) có thể đối nghịch với œ 
đ poinf (chỉ nơi đến hoặc vị trí sau chuyến động). 


——————————¬——-¬— 


dlrection to or from destinatlon afler movement 
Phương hướng fo hoặc from Nơi đến sau chuyển động 
the Grand Hotal tha Grand Hotel 
: khách sạn Grand _ khách sạn Grand 
dịm has gone lơ and now he s ai l 
(has cơma from) schoø và bây giờ school 
dim đã di đến trường (đi học) anh ấy ở tại _|trường (đi học) 
(đã về th London Airport London Airport 
sản bay Luân Đên sân bay Luân Đôn 
my brother s __ |my brofhers 
nhà anh tôi nhà anh tội 


To và œ kết hợp với nhiều danh từ {> App 211. 


8.8.2 So sánh giữa "to / from a point" với "in an area" [> 8.6). 
To và frơm qa point (chỉ phương hướng) có thể đối nghịch với: 
¿n an œrea (chỉ nơi đến hoặc vị trí sau chuyên động). 


Phương hướng to hoặc from Nơi đến sau chuyển động 
dJim has gọng to | the country and now he sín | the county 
dim 4ã đi về miền thôn quê và bây giờ về miền thôn quê 
. anh ấy l 
Paris Paris 
Paris Paris 
bed bed 
trên giường trên giường 


To và in kết hợp với nhiều danh từ [> App 221. 


8.9.3 So sánh giữa "to / from a point" với "at a point / Ín ä area" 
[> App 23]. 
Với một số danh từ, nơi đến sau š chuiển động có thể là ø/ hoặc 
in phụ thuộc vào vấn đề liệu vị trí đó được xem như một điểm 
hoặc một khu vực. 
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Sư chuyển đông và vị trí 


Phương hướng to hoặc from Nơi đến sau chuyển động 
[t›e reStaurant the restauranit 
: nhà hàng : nhà hàng 
dím has qorie (o \d now lhe's . 
Jìm đã di đến Thu Bo ci và bây giờ Ị ki loa) 
|khách sạn anh ấy ở at |khách sạn 
the bank the bank 
ngân hàng ngân hàng 


Át không thể thay thế in đối với những từ ám chỉ đến những 
khu vực rộng lớn : in the shy, Eu the HniUerse, ín the toorid, 
Lưu ý rằng cách sử dụng của œ hoặc in sau động từ qrriue tùy 
thuộc vào giới từ mà danh từ thường đi với “qrriue œ a par£y, 
œrriue in the cœntry). Thỉnh thoảng cả hai giới từ đêu có thể 
sử dụng tùy thuộc vào vấn đê chúng ta xem vị trí đó là một 
điểm hoặc một khu vực [> 8.6] : qrriue at Brighton hoặc arriue 
tn Brighton. 


8.9.4 “On (to) a line or surface", "off a line or Surface". 
On (fo) (chỉ phương hướng) và on (chỉ nơi đến hoặc vị tr có 
thế được sử dụng diễn tả ý "được nâng đỡ bởi” một đường hoặc 


bê mặt : 
đirection on (to) destination after movement 
Phương hướng on (fo) Nơi đến sau chuyển động 


[ ptd the pen on (to) the toble. And nơ ít is ơn the table. 
Ta đặt cây viết lên trên bàn và bây giờ nó ở trên bàn. 


Ónfo có thể được viết như một hoặc hai từ : on #o - Ớn (không, 
?o) thỉnh thoảng có thể chỉ phương hướng, thường ám chỉ về 
sự thay đổi về mức độ (cấp bậc). 

Ì put the pen on the table. Tôi để cây viết ở trên bàn. 


Tuy nhiên, thỉnh thoảng người ta thường thích sử dụng ono 
hơn là on với động từ chỉ sự chuyển động như ciimb, tiƒt, jump 
[> 8.7] để tránh sự mơ hồ : 

Mr Temple Jưmped omo the síage. 

Ông Tennple nhảy lên sân khấu. (từ một nơi khác) 

Mr Temiple Juưmped on the stage, 

Ông Temple nhảy trên sân khấu. (có thể có nghĩa "nhảy ở 

trên đó” hoặc "nhảy một lân để kiểm tra độ bền vững của 

nó`). 
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8 Giới từ, tiểu trạng tì và nhóm động từ 


On (chỉ nơi đến hoặc vị trí) cúng có thể đối nghịch với /o (chỉ 
phương hướng) khi ám chỉ đến cấp bậc : 
Hes gone to.the fourth floor ad not he's on the fourth fioor. 
Ông ấy đã đi lên tầng bốn và bây giờ ông ấy hiện ở tầng bốn. 
Ơ/ƒ (= không phải on, chỉ sự tách rồi khỏi một đường thẳng 
hoặc bè mặt) kết hợp với động từ chỉ sự chuyển động hoặc vị 


' trí : 


1 took the piqœe gi the fable and not ¡† ¡s dƒƑ the tabŸe. 
Tôi lấy cái dĩa ra khỏi bàn và bày giờ nó đã rời khỏi bàn. 


8.9.5 In (to) và in "vào trong và ở trong một diện tích hoặc thể tích". 


Into luôn luôn phản ánh sự chuyển động và không bao giờ sử 
dụng để chỉ nơi đến hoặc vị trí. / thường chỉ vị trí, nhưng với 
một số động từ chỉ sự chuyển động như drop, fuit và put, nó 
cũng có thể phản ánh sự chuyển động. 
đirection in (to) destination after movement 
Phương hướng ¿r (0o) Nơi đến sau khi chuyển động 
1 hque put the con ít (to) my pocket and noi iÉ ¡9 ứn này pockei. 
Tôi đã đặt đông xu vào túi của tôi và bây giờ nó trong túi của 
tôi. 
Tuy nhiên, với nhứng động từ chỉ sự chuyển động khác như 
run và todaÌk, ¡na không phản ánh sự chuyển động từ nơi này qua 
nơi khác : : 

We ualked into the park. 

Chúng tôi đi vào công viên (= chúng tôi ở phía ngoài nó và 

đi vào trong). 

We tuaiked in the park. 

Chúng tôi đi bộ trong công viên (= chúng tôi đã ở trong đó 

và đi trong khuôn viên của nó). 


Inside có thể thay thế in khi chúng ta ám chỉ đến phòng, ngôi 
nhà : 

TH nueet you inside ! ín the restaurani. 

Tôi sẽ gặp bạn trong nhà hàng. 


8.9.6 "Ra khỏi một diện tích hoặc thể tích". 
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Out oƒ có thể phản ánh phương hướng và nơi đến. 

direction out of destination after movenient 
Phương hướng œ oŸ Nơi đến sau khi chuyển động 

Wc ran œ g{ the building and then 0e tU€T€ (tá gƒ the building. 
Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà và rồi chúng tôi ở phía ngoài 
tòa nhà. 


Thời gian 


Ôutside có thể thay thế œ# øƒ khí chúng ta ám chỉ đến phòng, 
tòa nhà ; 
We tuere œstde the building. 
Chúng tôi ở phía nguài của tòa nhà. 
Nhưng không phải lúc nào œside và œw£ oƒ cũng có thể thay 
thế cho nhau [> App 25.31]. 
Within, với nghĩa "inside", có thể được sử dụng trong một số 
ngữ cảnh trang trọng và hạn chế : 
Wuery one within the London qrea toas qdffected by the bus 
siribe, 
Mọi người trong phạm vì Luân Đôn đêu bị ảnh hưởng bởi 
cuộc đình công của ngành xe buýt. 
Withoœi, với nghĩa "phía ngoài", bây giờ đã trở nên từ cổ, 
6.9.7 "Get' + giới từ / tiểu trạng từ phân ánh sự chuyển động. 
Get được theo sau bởi giới từ hoặc tiểu trạng từ, thường có ý 
nghĩa "chuyển động với sự khó khăn" [so sánh > 12.18.1]. 
We gọi imt0 the howse throught the toindou. 
Chúng tôi đi vào nhà bằng cửa sổ. (với sự khó khăn) 
lou díd the cát gót oưt (öƒ the bax) ? 
Con mèo ra khỏi (hộp) bằng cách nào ? (át hẳn là phải khó 
khăn) 


Thời gian (Time) 


8.10 Nhận xét tổng quát về giới từ chỉ thời gian 


Giới từ œ, ow và ¡z không những chỉ ám chỉ về nơi chốn, mà 
còn ám chỉ vê thời gian. Chúng ta có thể đề cập về thời gian 
không chính xác với q56roximiateiy, qồout, around, roundt hoặc 
rowid. qbout, 

The acctdent hqbpened at dpproxumuteiy 5.30, 

Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ rưỡi. 

The accident hqopenned (at) 0bout | dưaund 5.30. 

Tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ rưỡi. 
Những giới từ chỉ thời gian khác đóng vai trò của ngữ trạng 
từ như đường, for, from, since, tiÌl [> 7.30-35] và [> App 25). 


8.11 Ngữ thời gian với "at", 


~ Thời gian chính xác : đ‡ 10 ocioch ; q 14 hundred hours. 
{[> Ápp 47.5] 
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8 Giới tr, tiểu trạng từ và nhóm động từ 


- Giữ ăn : qd lách tinic ; q£ tea tìme ; q 
đìnner từne. 
- Những thời điểm khác : đ d@œ¿n ¡ af noon ; đí mfnight : 


qdứ night, 
- Lễ hội : dt Christmas ; q Eeœsier ; qf 
Christmas - tin, 
- Tuổi tác : œ the nợc of 27; q£ 14. 
_— Thời giam : @œft thìs time ; at that tỉmc, 


Ai? thường được bỏ đi trong câu hỏi với toh@f fime... ” và trong 
những câu trả lời ngắn với những câu hồi dạng này : 
Whqf time đo you arrioe ? ¬ Nine 0lock ín the morntng. 
Anh đến lúc mấy giờ ? - Chín giờ sáng. 


Đối với những câu hỏi và câu trả lời đây đủ thì mang tính trang 
trọng : 
At witdf te (lo yGH QPFLUC - Af nữne ð0Clúck ín the morning. 
Anh đến lúc mấy giờ ? ~ Vào lúc chín giữ sáng. 


8.12 Ngữ thời gian với "on". 
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~ Ngày trong tưần : on Monday ; on Fridays 
Í> App 24.1]. 
_ Thời điểm trong ngày : on Mfonday mornning, on Priday 


€UCHing. 

- Ngày : ơn ;June Ist; on 21sứ March [> App 
47.4.2]1. 

- Thứ + ngày : on Mondaw, June Tst. 

- Những dịp đặc biệt : on thạt dạy ; on thai cuecnling. 

- Lễ ký niệm v.v... : on your birthday ¡on your tocdding 
day 

- Lễ hội : ơn Chữistmas Day ; on Neu YearS 
Day. 


Trong ngôn ngữ nói hàng ngày ơi thường được bỏ đi : 
TH see you Friduy. See vou June 2lA. 
Tôi sẽ gặp anh vào thư sáu. Gặp lại anh vào ngày 21 tháng 
sáu. 


Giới từ (và mạo từ xác định) phải được bỏ đi khí chúng ta sử 
dụng /as(, next và thís, that (so sánh > App 46l : 

1 sau hừn laat | thíx Apnri 

Tôi đã gặp anh ấy vào tháng Tư vừa qua / này. 


Thời gian 


TÌH sec yot text! thí triidy. 
Tôi sẽ gặp cô vào thứ sáu tới / này. 


8.13 Ngữ thời gian với "in" [so sánh > 7.35) 


- Thời điểm in the eUChing ; in the morning, 
trong ngày : 
- Tháng : tr March ; in Septfember [> App 24.2]. 
— Năm : ln 1990; in 1984; n¡ 1998 [> App 47.4.1]. 
- Mùa : ty (thể) sprtng ; ïn (the) toimfer [> App 24.2]. 
- Thế ký : in the 10h century, in the Đ0th century, 
- Lễ hội : tu Namadaen ; tn Eester tueeb. 
— Thửi kỳ : tr that từne ; In thốt qạc ; ín the bolidqwa, 


8.14 "In", và "within" ám chỉ đến những giai đoạn xác định 


Ín và thể trang trọng hơn toithín, thỉnh thoảng có nghĩa "trước 
khí chấm dứt một giai đoạn xác định, có thể là ở hiện tại, quá 
khứ hoặc tương lai : 

1 aitbqys cqt my breakfGst ín ÍCH mÌMŒes. 

Tôi luôn luôn ăn điểm tâm trong mười phút. 

Ï finished the ex%tination im ( Hi(hìH) dì lradr andl d haijƑ. 

Tôi hoàn tất bài thỉ trong vòng một giồ rưởi. 


Khi chúng ta ám chỉ đến tương lai với những ngữ như ¿ £en 
days “hoặc ín fen dqys" time), chúng ta có ý muốn nói "vào cuối 
giai đoạn bắt đâu từ bây giờ", -s và dău phẩy lửng hoặc dấu 
phầy lửng và -s + thời gian được sử dụng tùy ý [so sánh > 
2.49] : 

The niaferidl totHÙ be reqcLy in fch dd (ìn teH đạy X (ŨNG. 

Vật liệu sẽ sẵn sàng trong vòng mười ngày nửa. 


Tuy nhiên, khi muốn nói "trong một giai đoạn nào đó, không 
phải bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không thể sử dụng -s và dấu 
phầy lửng + thời gian. So sánh : 

S@rlerson toill run q nưile ín Vu miniea. 

Sanderson chạy một dặm mất bốn phút. 

(Đó là thời gian anh ta cần để thực hiện điêu này). 

Sanderson t0iil run a mile ín wư mimd(x` tím. 

Sanderson sẽ chạy hết một đạm trong vòng bốn phút nữa. 

(Đó là thời điểm anh ta bắt đâu chạy). 
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8 Giới từ, tiểu trạng từ và nhóm động từ 


Cách sử dụng đặc biệt 
của giới từ và tiểu trạng từ 


8.15 Giới từ và tiểu trạng trr đặc biệt cùng với sự tương phản của 
chúng. 


Nhiều giới từ và tiểu trạng từ có cách sử dụng đặc biệt. Vê chỉ 
tiết [> App 25]. 


8.16 Những cặp giới từ và tiểu trạng từ. 


Giới từ và tiểu trạng từ có thế được lặp lại để nhấn mạnh thêm, 
We tuent rodnd and round loohing ƒor the hoteL 
Chúng tôi đi vòng vòng (trong thành phố) để kiếm khách 
sạn. 

Một số giới từ đóng vai trò như những cặp tương phản : 
Pleqse don t heep running dịp and (lown. 
Xin đừng chạy lên chạy xuông (cầu thang) như thế. 

Hoặc từ thứ nhì bổ sung cho nghĩa của từ thứ nhất : 
Martha toas LÍ for q long time, Dut she's Hg thủ dbOUÊ TuO00. 
Martha bị bệnh trong một thời gian dài, nhưng bây giờ cô ấy 
đã hồi phục. 


8.17 Ngữ giới từ. 

Một số lớn ngữ giới từ cố định thường được sử dụng : by righứ, 
in debt, on tinve, out 0ƒ bredth, v.v... Một số ngữ này maug tính 
ấn dụ hoặc được sử dụng như những đạc ngữ nhằm mở rộng 
sự liên tưởng về thời gian / nơi chốn của chúng : aboUe qUerage, 
beweath contempt, beyond belief, Nhiều ngữ theo sau mẫu câu 
giới từ + danh từ + giới từ : ¿n danger oƒ. on gcCotf đƒ [> 
Apps 20.3, 26]. 


8.18 Tổ hợp tiếu trạng từ và giới từ. 


Giới từ thường theo sau tiểu trạng từ : across / qong j back í 
doun øff'Lon + to, for v.v.. [> 8.302]. 

Im dJust g(ƒ for q suuim.. Ì'm going down (ao the beqch. 

Tôi lên đường đi bơi. Tôi sắp đi xuống bãi biển. 
Thỉnh thoảng những giới từ kết hợp trực tiếp với nhau, như 
trong : 
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Cách sử dụng dặc biệt của giới từ và tiểu trạng từ 


That°s the boy from œver the road. 

Đó là đứa bé trai sõng phía bên kia đường. 
Cơme cu from undếr there, t0iÏH you ? 

Hãy ra khỏi đó được không ! 


8.19 Tính từ + giới từ 


Nhiều tính từ làm vị ngữ {> 6.7, 6.8.4] được theo sau bởi những 
giới từ đặc biệt : absent from, certdin 0ƒ v.v... 

Si mon 's often dbxem from school becquse of (uess. 

Simon thường nghỉ học vì bệnh. 
Thỉnh thoảng một tính từ có thể được theo sau bởi những giới 
từ khác nhau : embarrqssed bo, entbarrassed dt, entbarrassed 
by [> App 27]. 


8.20 Danh từ + giới từ. 


8.21 


Danh từ thường có những giới từ tương tự như tính từ và động 
từ mà chúng liên hệ đến [> Apps 27.29]. 


Tính từ Danh ®r 

emibarrassed about / at / by erribarrassmerrt about / at 
keen on keeniess 0 

SUccessful in SUCCesS in 

Động tr Danh tr 

einerge frorn 6iniergerice lrum 

ob/ect to oBjection to 


Sự tương quan này không phải lúc nào cũng được áp dụng : 6e 
prœid of, take pride ín. Hoặc đanh từ có giới từ và động từ thì 
không : 
l fƒeqr something. My fear gƒ sonething. 
Tôi sợ một điều gì đó. Nỗi sợ hãi của tôi về một điều gì đó. 
1influence somebody. My tnfluence œ1 sonvebody. 
Tôi gây ảnh hưỡng đối với một người nào đó. Anh hưởng của 
tôi đối với một người nào đó. 


Sự bố nghĩa đối với giới từ và tiểu trạng từ. 
Giới từ và tiểu trạng từ có thê được bổ nghĩa bởi trạng từ : 


directÌy aboue œứ heqds ; quite ou† oỆ hís nung ; right ofƒ the 
main roqd, toell qdoer @200. Đặc biệt là a/! với nghĩa "toàn bộ" 
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8 Giới từ, tiểu trạng từ và nhóm động từ 


có thể kết hợp với vô số giới từ và tiểu trạng từ như obo¿, dong 
doun, during, round, through. 

Our bady tuen£ on cryìng dÌt thrươngh the nighị. 

Con chúng tôi tiếp tục khóc suốt cả đêm. 
Straighf (= ngay lập tức) thường được sử dụng với sự chuyển 
động và rigkt (— vị trí chính xác) thường được liên tưởng với 


nơi đến : 


He tuent straight to bed † into my office † up to hs room, 
Anh ta đi ngủ / vào văn phòng của tôi / lên phòng anh ấy 


ngay lập tức. 


He liues righ( qt the end oƒ the street Í acrossthe square, 
Ông ta sống ngay ở cuối đường / phía bèn kia của quảng 


trường. 


8.22 Trật tự từ liên hệ với giới từ. 
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Ngoại trừ bư¿, during, evcen£ và since, những giới từ đơn có 
thể được tách rời khôi những từ mà chúng ám chỉ {[> Anp 20] : 


- Câu hoi với tui : 


- Mệnh đê quan hệ : 


- Mệnh đề với ¡oh : 


— Lời nói trân thuật: 


- Câu cam thần : 


- Thể thụ động : 


HWherc did you buy thạt Jachet [ram ? 
Anh mua chiếc áo khoác này ở đâu 
vậy ? [> 13.3In.4]. 

The nưainting you re looking dt has been 
solvf. 

Bức tranh ông đang ngắm đã được bán 
[> 1.35.38]. 

Mhaf he axkedll me thú ís something Ï 
can '£ dÍssCI:ss. 

Ông ta đã hồi tôi vẽ điều mà tôi không 
thể bàn (Trong trường hợp này bắt 
buộc phải tách rời). 

Tell nue where you boughf that (rom) 
Hãy cho tôi biết là anh đã mua cái đó 
ở đâu ?om: : sử dụng tùy ý}. 

Whưi d lo gƒ trudblc he put mẹ En. 

Hán đã gây cho tôi không biết bao 
nhiêu là phiền toái ! 

Our house wes hrukcn to last nighí. 
Ngôi nhà chúng tôi đã bị trộm đột 
nhập vào tối hôm qua 

(Trong thể thụ động chúng ta bắt buộc 
phải đạt giới từ ở vị trí cuối). 


Động từ + giới từ/ tiểu trạng từ 


- Động từ nguyên mẫu: 7 need someone to taÍk to. 
Tôi cân phải nói chuyện với một người 
nào đó [> 16.36]. 


'Nghy nay không còn nhiều người cho rằng việc kết thúc câu 
với một. giới từ là một thể văn tôi, mặc đâu ở một chừng mực 
nào đó việc chọn lựa vị trí phụ thuộc vào thể văn và sự cân 
bằng trong câu. 


Động từ + giới từ / tiểu trạng từ : 
nhóm động từ hay không 


8.23 Giới thiệu tổng quát về nhóm động từ 


Một trong những đặc tính thường gặp của động từ trong tiếng 
Anh là nó có thể kết hợp với giới từ và tiểu trạng tử [> 7.3.4]. 
Nói một cách tổng quát, chúng ta có thể gọi những tổ hợp này 
là nhóm động từ. Mặc đầu những nhà nghiên cứu văn phạm 
phân biệt một cách chính xác về định nghĩa của nhóm động tư, 
nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng thuật ngữ này để mô tả 
những tô hợp thông dụng bao gõm động từ + giới từ hoặc động 
từ + tiểu trạng từ. 


Những tố hợp thiết yếu (Essential eombinatiots). 
Thỉnh thoảng tổ hợp này rất cần thiết cho cách sử dụng của 
động từ. Bởi vậy, lây ví dụ động từ /isen (có thể đứng một 
mình E¿sfen ?) nó cân phải được theo sau bởi /ø khi có tân ngữ. 
We spent the dfternoon lixtening to records, 
Chúng tôi nghe nhạc suốt buổi chiều. 


Những tố hợp không thiết yếu (Non - Essential eombinations). 
Thịnh thoảng tô he: này không cân thiết nhưng nó tăng cường 
nghĩa của động từ. Bởi vậy, lấy ví dụ của động từ drink như 
trong Đinh yotr milk 7 nó có thể được làm mạnh thêm bằng 
t để diễn tả ý "uống hết”, 

Đrink tụ you milh !or : Drink your n‹ÌÌh tp. 

Hãy uống hết sửa của con đi ! {> 8.28]. 


Những đặc ngữ. (Idiomatic combinations) 

Thinh thoảng nghĩa cơ bản của một động từ hoàn toàn thay đổi 
khi nó kết hợp với giới từ hoặc tiểu trạng từ : một động từ mới 
đã được thành lập với ý nghĩa của đặc ngữ hoàn toàn khác hẳn 
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hoặc thậm chí có nhiều nghĩa. Ví dụ, có vô số những tổ hợp với 
make : mabe for (œ piace) (= đi về phía), make oƒf (chạy trến), 
makẰe up (= sáng tạo) v.v... Xem ví dụ trong 8.23.2. 


8.23.1 Cách sử dụng nhóm động từ (phrase verbs) trong tiếng Anh 


Người ta thường có khuynh hướng (đặc biệt trong những đặc 
ngữ thân mật trong tiếng Anh) dùng nhóm động từ thay cho 
động từ đơn tương đương. Chẳng bạn như, có thể khác thường 
một chút khí nói Enter ? thay cho Cơme ¿› ! để đáp lại tiếng 
gõ cửa. Tương tự như thế, bo p có thể được sử dụng thay 
cho expiode, giue ín thay cho surrender v.v... Hơn nửa, những 
tổ hợp mới (hoặc nghĩa mới của những tổ hợp hiện có) luôn 
luôn đổi mới : 

Share prices bottomed @d ín 1974. 

Giá cố phiếu thấp nhất vào năm 1974, 

The book took g(ƒ as soon qs ¡† qppeared. 

Quyến sách lập tức thành công ngay sau khi được phát hành. 


8.23.2 Cách tạo ra những nhóm động từ 
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Những nhóm động từ thông dụng nhất được thành lập từ những 
động từ đơn giản nhất và ngắn nhất trong tiếng Anh : öe, break, 
bring, come, do, fql, find, get, giue, go, heip, let, make, puứ, 
send, stand, take, teqr, throu, thưn kết hợp với những từ chỉ vị 
trí hoặc phương hướng như dong, doton, in, 0ƒ on, oÉ, oU€, 
under, up. Một động từ như p¿/ không những có thể kết hợp 
với nhiều giới từ và tiểu trạng từ để thanh lập động từ mới (pf 
Gfƒ, put out, puf up toith v.v...) mà thậm chí một tổ hợp như thế 
cũng có thể có nhiều nghĩa khác nhau : 


Pưí oH your cígorel(es. 

Hãy tát thuốc đi. 

IƒeÙ quite pH œứŒ. 

Tôi cảm thấy rất bực mình. 

We prưứ œ q request for uolunieers. 

Chúng tôi đưa ra lời kèều gọi những người tình nguyên. 
They re pidting the progrdnte (XH OIOPPOLU. 
Họ sẽ phát chương trình vào ngày mai. 
Thìỉs SEHfƒ tuiÌ páú you o6 in nọ tínte, 

Chất này sẽ làm bạn bất tỉnh ngay lập tức. 
Martha's put @ hẹr híịp qgq?n. 

Martha lại làm trật khớp háng. 


Động từ + giới từ / tiểu trạng từ 


8.24 Một số vấn đề trong việc sử dụng cấu trúc động từ + giới từ / 
tiểu trạng từ 


Ngoài vấn đề là việc sử dụng nhóm động từ thì rất là phổ biến 
và là đặc tính theo đúng tiều chuẩn của đặc ngữ trong tiếng 
Ảnh, điêu trở ngại đối với ngồn ngữ riêng của người học có thể 
bắt nguồn từ : 


1. 


Những động từ có thể được theo sau bởi một động từ nguyên 
mẫu trong ngôn ngữ người học, thì những động từ đó trong 
tiếng Anh lại có thể được theo sau bởi giới từ hoặc tiểu trạng 
từ + tân ngữ và không phải là động từ nguyên mẫu : drezm 
0£, insist on, succeed im, thinh œ[> 8.271. 

Yowr father insi(s on coming toith tš. 

Cha của bạn khăng khăng đòi đi với chúng tôi [> 16.51, 
16.54]. 


. Những động từ được theo sau bởi giới từ /o, chứ không phải 


là dấu hiệu của nguyên mẫu. Động từ loại này tương đối ít 
[> 16.56). 

1 louk forwdurd (0 secing you soon, 

Tôi rất mong sớm gặp lại anh, 


. Những động từ được theo sau bởi những giới từ khác hẳn với 


những giới từ được dùng trong ngôn ngứ của người học : 
belieUE Ín consist oƒ) depend on, laugih qứ, liue on, reÌy on, 
smeli of, tqsie oƑ 

Euervbody lanphcd œt my proposdl to ba sSmobing on tra¿ns. 
Mọi người đều cười giêu cợt đè nghị cấm hút thuốc trên xe 
lửa của tôi. 


. Những động từ cân có một giới từ trong tiếng Anh, nhưng 


lại không cần trong ngôn ngữ riêng của ttgười đọc ; œsk fồr, 
tisten to, laok dt, look for, tuait for. 

You shouldl uxk fw the bí. 

Anh nên yêu câu xin hóa đơn. 


. Những động từ được theo sau bởi giới từ trong ngôn ngữ của 


người học, lại thường không có giới từ trong tiếng Ảnh : 
qpproach, đíscuss, enter, lqc, marry, obey, renember, 
resemble : 

We qil turncd angd looked at Mildred trhhen she cniưrcd the 
FOOIH. 

Tât cả chúng tôi đều quay lại nhìn Mildred khi cô ta bước 
vào phòng. 
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8.25 So sánh giữa nhóm động từ với những động từ không phải 
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nhóm động từ 


Nhóm động từ là gì ? Thường thì một động từ được theo sau 
bởi một ngữ giới từ hoặc từ ngữ trạng từ [> 7.3.3. 7.18, 7.30]. 

Lrtis cqt in thc gardcH Í on the terracc J tưtlcr (Ít trcc, 

Chúng ta hãy ăn trong vườn / ngoài sân hiền / dưới göc cây 

kia. 
Trong những ví dụ trên, ¿w và ớn không có một "mỗi quan hệ 
đặc biệt” nào với eœ : chúng thuộc "mỗi quan hệ tự do”, eq ín 
và cd o+ ở đây không phải là nhóm động từ. Hãu hết những 
động từ (đặc biệt là động từ chỉ sự chuyển động) có thể có một 
mỗi quan hệ tự do với giới từ và tiểu trạng từ, nhưng nhứng 
tổ hợp này không phải lúc nào cũng là nhóm động từ. Ví dụ 
climb, come, go, toglb v.v... sẽ kết hợp một cách tự do với đotun 
fom, in, II) V.V... 

1 goto the bquh on Fridavs. 

Tôi đi đến ngàn hàng vào nhứng ngày thứ sáu. (động từ + 

giới từ, không phải nhóm động từ! 

Y( C01 COHHC 0H HOI, 

Bây giờ anh có thể đi ra. (động từ + tiêu trạng từ, không 

phải nhóm động từ) 
Trong những ví dụ thuộc loại này, những động từ trước giới từ 
hoặc tiểu trạng từ có thể được thay thế : 

lĩc huưrtct ! ran Ì naÌkcd } wenf tp (the híH. 

Anh ta đi vội / chạy / đi bộ / đi lên ngọn đôi. 
Hơn nữa, trong những ví dụ như thế, động từ + giới từ hoặc 
tiểu trạng từ được sử dụng theo nghĩa đen. Y nghĩa của động 
từ là sự kết hợp của hai từ được dùng : cơme + out (nó tương 
tự như nghĩa của hai thành phần riêng lẻ). Tuy nhiên, một động 
từ có thể có nghĩa đen trong một ngữ cảnh lại mang tính chất 
đặc ngữ trong một ngữ cành khác : 

We'd better not xi? oi that cúrpct 

Tốt hơn chúng ta đừng nên giảm lên tấm thảm đó (nghĩa 

đen). 

We'd better síep on 1í. 

Tết hơn chúng ta nên làm gấp lên (nhóm động từ mang tính 

đạc ngửi. 
Tổ hợp động từ + giới từ hoặc tiểu trạng từ có thể được xem 
như nhóm động từ khi hai (hoặc ba) thành phần thường liên 
hệ với nhau (chứ không phải "mối quan hệ tự do”) và tạo nên 


Đồng từ + giới từ ¿ tiểu trạng từ 


một nghĩa đặc biệt có thể là rõ ràng (Ï /aok gíƑ 0y Jacbet : Tôi 
cởi áo khoác của tôi ra) hoặc mang tính đặc ngữ (he pÌane touk 
9ƒƒ': máy bay cất cánh). Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đễ 
dàng phân biệt được nhóm động từ và những độnng từ không 
phải nhóm động từ. 


8.26 Bốn cấu trúc : động từ + giới từ / tiểu trạng từ 


Chúng ta có thể phân biệt bốn tổ hợp với những đặc tính khác 


nhau : 


Loại l : 
Lưại 2 : 
Loại 3 : 


Loại 4 : 


Động từ + giới từ (tha động từ) : ge¿ cuer (an 
tHness) : khỏi bệnh 

động từ + tiểu trạng từ (tha động từ) : Đrững tựo 
(thể children) : nuôi đạy con cái. 

Động từ + tiểu trạng từ (tự động từ) : conme aborf : 
xây ra. 

Động từ + tiểu trạng từ + giới từ (tha động từ) 
run ou£ 0ƒ (matcheos) : hết điệm. 


8.27 Loại 1 : Động từ + giới từ (tha động từ) 


8.27.1 Những đặc tính tổng quát của động từ loại ! [so sánh 12.3n.Z). 


a. Động từ thuộc nhóm này được theo sau bởi một giới từ [> 
8.4) có tàn ngữ (chúng là tha động từ [> 1.9]). 
Em loohing for my gÍawves, 
Tôi đang tìm mắt kính của tôi (danh từ làm tân ngữi. 
}ìm iooking for them. 
Tôi đang tìm kiếm chúng (đại từ làm tân ngữ). 


b. Chúng ta không thể đặt giới từ sau tân ngữ : 


Luok d thís pictưe. 

Hãy nhìn lấy bức ảnh này (không phải *Look thịs pictrre 
af®). 

Tuy nhiên, cũng có thể tách rời giới từ khỏi động từ trong 
mệnh đề quan hệ và câu hỏi (xem phần e phía dưới). 

The picHu% d{ tohích you are looking toas bought uÈ + aaction, 
Bức ảnh anh đang ngắm được mua tại một cuộc bán đấu giá. 
Af thích pictre are voi looking 7 

Anh đang ngắm bức ảnh nào vậy ? 


c. Động từ + giới từ có thể đứng cuối câu hoạc mệnh đề. 
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She's got niore tuork than she can cope with, 
nn ta có nhiều công việc hơn mức mà bà ta có thể đương 
âu. 

There s so mmach to looK dứ tohen you Uisit the nationdi goÌÌery. 
Bạn sẽ có nhiều thứ để ngắm khi tham viếng Phòng Triển 
lãm Quốc gia. 

đ. Một số tổ hợp có thể được đặt ở thể thụ động I> Apps 28, 
30] : 


kuery problem that came up wús dedl( wth efficientiy, 
Mọi vấn đề nảy sinh đêu đã được xử lý có hiệu quả. 


e. Trạng từ có thể đứng sau tân ngữ : 


Looh œf this druwing cúreftdly. : 

Hãy ngắm bức tranh này một cách cẩn thận. hoặc, nhằm để 
nhấn mạnh, đứng ngay phía trước hoặc sau động từ [> 7.16] : 
Look cureftllỳ at thís drauUing. 

Hãy ngắm một cách cẩn thận bức tranh này. 


f. Những giới từ một vân thường không được nhấn. 
Thịs caÀe co0usiSfS 0ƒ q ƒ@U0 convnton ingmdients. 
Cái bánh này bao gồm miột số vật liệu quen thuộc. 


8.272 Động từ + giới tr : nghĩa không thuộc đặc ngữ 


qpproue of, qssocidfe toith, belieue in, enuerge from, fight qgainst, 
hope fbr, listen to v.v... [> App 28J. 


Những động từ này được sử dụng với nghĩa bình thường. Vấn 
đề năm ở chỗ là phải nhớ sử dụng chúng với giới từ nào. Thỉnh 
thoảng có thể sử dụng những giới từ khác nhau : consist oƒ, 
consist in và thường nghĩa động từ không thay đổi : 

Cement cotsisfs 0ƒ sandt gnud line. 

Xi-măng bao gồm cát. và vôi. 

Happiness co@wixts in hautng q cheerfid dlook, 

Hạnh phúc là ở chỗ có một quan điểm (cách nhìn) vui về. 


8.27.3  Dộng từ + tân ngữ + giới từ : nghĩa không thuộc đặc ngữ 
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remind someone of, tell someone qbout, thanh soneone for : 
TưÍl t ubuu your trduels ín Chỉne, grandpda. 

Ông di, hãy kể cho chúng cháu nghe về những chuyến đi của 
ông ở Trung Quốc. 


Hãu hết những động từ này đều có thể sử dụng ở thể thụ động 
{> App 29]. 


Động từ + giới từ / tiểu trạng từ 


B.27.4 Động từ + giới từ : nghĩa thuộc đặc ngữ. 

Những thành phần trong những động từ như thế không thể 
được liên hệ một cách dễ đàng với nghia đen của chúng. Một 
số tương đối ít những động từ này có thể xuất hiện trong thể 
thụ động và giới từ hầu như không bao giờ được tách ra khỏi 
động từ. (xem phần 8.27.1 b phía trên). 
come ouer (ảnh hưởng, tác động), get cuer (hồi phục), go for 
(tấn công), rưn ¿nfo (tình cờ gặp) [> App 301. 

1 can! explain tohy 1 dịd tt, 

Tôi không thể giải thích tại sao tôi đã làm điều đó. 

I don † knoto tohdt Cũme€ 0er me, 

Tôi không biết điều gì đá tác động đến tôi thế. 

lHas Martha gọt œwer lier lliness yet ? 

Martha đã khỏi bệnh chưa ? 

Our dog wen for the postman thịs morning. 
- Đáng nay con chó chúng tôi tấn công người đưa thư. 


8.28 Loại 2 : Động từ + tiểu trạng từ (tha động từ) 


8.28.1 Những đặc tính tổng quát của động từ loại 2 [so sánh > 12.3n.7]. 

a. Những động từ này được theo sau bởi tiểu trạng từ hoặc từ 
có thế được sử dụng như giới từ hoặc tiểu trạng từ [> 8.4]. 
Trong một số trường hợp từ theo sau động từ có thể là giới 
từ trong ngữ cảnh này nhưng lại là tiểu trạng từ trong ngữ 
cảnh khác : 

Cơme tp the sứairs. 
Hãy lên thang lầu (giới :ừ). 
Come dịp. 
Hãy đi lên (tiểu trạng từ). 
b. Những động từ này là tha động từ : 
Drinh up yotữ nHÌk ? 
Hãy uống hết sửa của con đi ! 
Mặc đầu một số có thể được sử dụng như tự động từ : 
Drinh up. 
Hãy uống hất đi ! 

c. Tiểu trạng từ có thể được tách rời ra khỏi động từ của nó và 
có thể đi ngay sau danh từ hoặc ngứ danh từ làm tân ngữ 
[> 8.28.2I : 

Please ưu every light in the house s#ƒˆ 
Xin hãy tắt tất cả những ngọn đèn ở trong nhà. 
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8 Giới từ, tiểu trạng từ và nhóm đông từ 


Với những tân ngữ dài, chúng ta tránh việc tách rời tiểu 
trạng từ ra khỏi động từ. 
She trưng gÍƒ ql the lights tuUhích haad been ieft on. 
Cô ta tắt hết tất cả những ngọn đèn còn sáng. 
đ. Tất cả những tha động từ đêu có thể được sử dụng ở thể thụ 
động : 
AlI the lights in the house have been trưng dƒƒ: 
Tất cả những ngọn đèn trong nhà đều được tắt. 


e. Khi một tiểu trạng từ đứng ở cuối câu, nó được nhấn : 
He took d[ƒ hịs coqt. He took hịís coqt dˆ 
Ơng ta cởi áo khoác của mình ra. 


£. Thường thì động từ + tiểu trạng từ có thể là tha động từ 
với một nghĩa mà thôi. 
We hane fO HỊH 0H CXNGYN EH Í tt ÍH of (xxdys by Friday. 
Chúng tôi phải nộp bài luận của chúng tôi vào khoảng thứ 
8—nau. 
Và có thể là tự động từ, thuộc loại 3 [> 8.29] với một nghĩa 
khác ; 
I fƒcet siecpy, so ï thinh 1l Hưn in. 
Tôi cảm thấy buôn ngủ, bởi vậy tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi ngủ. 
g. Chúng ta có thể thành lập nhiều danh từ từ những động từ 
thuộc loại này : 
a breabdoun (sự hông máy, sự suy nhược), ơ ?nockout (cú đo 
ván), ứ /fÐioro-. tp (việc tiếp theo), œ sefback (sự thoái trào, 
đòng nước ngược) ƒ> App 31). 


8.28.2 Động từ loại 2 : Trật tự từ. 
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Rhi có một danh tử làm tân ngữ, tiểu trạng từ có thể đứng : 


-- Trước tân ngữ : She gaue twdy dÍỦ hếr pOXSCSXHIMS, 
Bà ta cho hết tài sản của mình. 
- Hoặc sau tân ngữ :  She gaque dỈl hớ pONSCSSÍOHS dP®úy. 


Bà ta cho hết tài sản của mình. 
Mặc đầu chúng ta có thể đặt tân ngữ sau œøay như trong ví dụ 
thứ nhất, &oay là tiểu trạng từ, chứ không phải giới từ. Tiêu 
trạng từ liên hệ chật chẽ hơn với động từ và không ”ch; phối" 
tân ngữ như là giới từ [> 8.4). Nó dễ biến đổi đến mức có thể 
được sử dụng phía trước hoặc sau tân ngữ. 


Nếu tân ngữ là một đại từ, nó luõn luôn đứng trước tiểu trạng 
từ : 


Đồng Âr + giới Kr / tiểu trang tr 


She gaue them away. She let me ( hữm / her ! 01! tx / them cxú. 
Bà ấy cho hết những thứ đó. Bà ấy để tôi / anh ấy / cô ấy / 
nó / chúng tôi / họ ra ngoài. 
Trong một số trường hợp, tiểu trạng từ chỉ có thể đứng sau 
tân ngử [> App 32] : 
We can. allơw the chilren œ# t¡1! 9, 
Chúng ta chỉ để trẻ con ở ngoài cho đến chín giờ. 
Chúng ta có thể phân loại thành 3 nhóm nhỏ. 
8.28.3. Động từ khòng phải nhóm động từ với nghĩa rõ ràng 
(mối quan hệ tự do'). 
Động từ trong nhóm này có thể được sử dụng với nghĩa đ 
của chúng [> 8.25] : 
'œt!đ beiter pHÍ! in the fitshing line. 
Tốt hơn bạn nên kéo dây câu vào. 
You'd beHer puÍl thơi ftshing line in. 
Tốt hơn bạn nên kéo dây câu vào. 


8.28.4 Tiểu trạng từ tang cường hoặc mở rộng ảnh hương của động từ 
Call qut, cat tp, sticb on, torife dotoh. Những đọng từ thiệc 
nhóm này duy trì nghĩa đen của chúng |> Anp 32]. Trong r:(t 
số trường hợp, tiểu trạng từ hoàn toàn có thể được hỏ đi : 

Write their ngmes. 
Hãy viết tên của họ. 
Hoặc nó có thể có tác dụng tăng cường đối với động từ, 
Hưruc dơwn their nưnes } wrữe their nưnc dhưnn. 
Hãy viết. tên của họ xuống. 


Trong những trường hợp khác, tiểu trạng từ mớ rộng nrhĩa 
của động từ : 

Grive (wứ thcac leofTets. 

Hãy phát những tờ giấy này. 


Thường thi khó phân biệt được "nghĩa đen” và "nghĩa mở rộn;?". 


8.28.5 Động từ loại 2 với nghĩa mang tính đặc ngữ 

Đây là một nhóm rất lớn [> App 33] trong đó động từ + tiểu 
trạng từ có rất ít hoặc không có quan hệ gì đến nghĩa đen của 
chúng : ví dụ, make up có nghĩa là “phát minh, thêu dệt” như 
trong makbe tp a sfory ; take dƑ có nghĩa "bắt chước/ như tạ ong 
tukc dýŸ the Prừne Minister. Bởi vậy, những tổ hợp động tr có 
thể có nhiều nghĩa, tùy thuộc vào tiểu trạng từ được sử dụng. 
Đây là một số tổ hợp với bring : 


8 Giới tì. tiểu trang từ và nhóm động từ 


Bring up the chiÌdren. 

Nuôi dạy con cái (huấn luyện / giáo dục). 
Bring dfƑ q ttedl. 

Hoàn tất công việc một cách thành công. 
Bring on œr dftack oƒ asthurd. 

Gây ra một cơn suyễn. 

Bring somebody rounld to oụr pOiTkt 0Ÿ Ui€U), 
"Thuyết phục được một ai đó nghe theo quan điểm của chúng 
ta. 

Bring someone ruwand. 

Làm hồi sinh một người nào đó. 

Bring duwn the house. 

Nhận được sự tán thưởng to lớn. 


Củng có một số lớn những thành ngứ nhất định với danh từ. 
Những thành ngữ này không bao giờ thay đổi : make up your 
mind. = quyết định (mind không thể được thay thế bằng bất 
cứ từ nào khác) ; p¿sh the bod‡ qu£ = mạo hiểm v.v... Những 
thành ngữ như thế có rất nhiều và chỉ có thể được tìm thấy 
trong những quyến tự điến tốt [nhưng > App 341. 


8.29 Loại 3 : Động từ + tiểu trạng từ (tự động từ). 


8.28.1 Những đặc tính tổng quát của động từ loại 3. 


3D6 


a. 


Động từ trong nhóm này đều là tự động từ, có nghĩa là chúng 
không có tân ngữ : 

Hưzei ¡s txú. We set gfƒ early. 

Hazel không có ở nhà (văn phòng). Chúng tôi khởi hành sớm 


v.v... 


. Chúng ta không thế sử dụng chúng ở thể thụ động. 
- Thỉnh thoảng động từ + tiểu trạng từ tương tự có thể thuộc 


về loại 2 (cùng với tân ngữ : We broke doun the fence : Chúng 
tôi đạp đổ cái hàng rào) và loại 3 (không có tân ngữ : The 
car brobe doun : Chiếc xe bị hỏng). [so sánh > 8.28.17]. 


. Chúng ta có thể thành lập nhiều danh từ từ động từ thuộc 


loại này : ac/mb-doun (sự thụt lài, sự nhượng bộ), a đrooœ 
(người bỏ học nửa chừng), an ou¿break (sự bộc phát, sự bùng 
nổ), đu oniooker (người xem) [> App 35]. 


Chúng ta có thể phân ra làm 2 nhóm nhỏ : 


Động từ + giới từ / tiểu trạng tìr 


8.29.2 Động từ không phải là nhóm động từ với nghĩa rõ rệt (“mối quan hệ 
tự do"). 
Động từ thuộc nhóm này có thể được sử dụng với nghĩa đen 
của chúng [> 8.25]. Những tổ hợp này thường có be, nhưng 
cũng có thể đi với nhiều động từ khác, thường là trong mệnh 
lệnh cách : ðrry qiong, go uqy, sit dotun, beep on, driUe ouer 
{> App 32] về nghĩa của tiểu trạng từ). "Tác dụng tăng cường" 
được ghi chú trong Ê.28.4 cũng có thể được áp dụng với một 
số động từ thuộc nhóm này, như ñưrry uD, mo0e ou£ và... 


8.29.3. Động từ loại 3 với nghĩa mang tính đặc ngữ. 
Động từ thuộc nhóm này [> App 36] thường có ít hoặc không 
có quan hệ gì với nghĩa đen của chúng : break doun(collapse) 
(sập xuống), đie œøay (become quiet) (trở nên yên lặng), pư¿i 
 (stop when driving car) (ngừng xe lại), /furn up (appear 
unexpectedly) bất ngờ xuất hiện, 
Mrs sins bruke down completely tphen she heqévd the netus. 
Bà 5ims ngã quy hoàn toàn khi nghe được tin. 
The echoes dicf awady in the disfance. 
Những tiếng vang đân dân biến mất từ xa. 
The bus pưÍledl up sharply dt the traffic lighứs. 
Chiếc xe buýt dừng lại đột ngột tại cột đèn hiệu giao thông. 
Harry tưne{ tp dffer the party tuhen cueryone haa lef. 
Harry xuất hiện tại bứa tiệc sau khi mọi người đã đi khỏi. 


8.30 Loại 4 : Động từ + tiểu trạng từ + giới từ (tha động từ) 


8.30.1. Đặc tính tống quát của động từ loại 4 [so sánh > 12.3n.1] 

a. Đây là những động từ gồm 3 thành phân (pưf up tuith), Chúng 
là tha động từ bởi vì chúng kết thúc bằng giới từ và bởi vậy 
phải được theo sau bởi tân ngữ : 

Ì don?! Enote hoio you pít tp wÌth theyc codditione, 

Tôi không biết là làm sao anh có thể chịu đựng với những 
điều kiện như vậy. 

Một số động từ loại này có tân ngữ thuộc người : ¿ke someone 
tp on something (thực hiện theo yêu câu của một người nào 
đó). 

May ï tuke you tự on your offer fo put me up for the night ? 
Tôi xin phép ở lại đây một đêm theo như lời đề nghị của anh. 

b. Một số động từ có thể ở thể thụ động và một số khác thì 
không. 
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8 Giới từ, tiểu trạng từ và nhóm đồng từ 


All the old regulaHions wcrc tlone (vay with. 

Tất cả những luật lệ củ đã được bỏ đi (thụ động). 

l finad ¡t dHficult to kecp tp with yon. 

Tôi nhận thấy rầng khó có thể theo kịp anh (không có thể 
thụ động). 

Những danh từ 2 thành phần có thể được thành lập từ những 
động từ 3 thành phần : someone toho siands Ín for s0nueone 
in qa siqd~in (người đại diện). 


Chúng ta có thể phân loại thành 2 nhóm nhỏ : 


8.30.2 Động từ không phải nhóm động từ với nghĩa rõ rệt 

(mỗi quan hệ tự do'). 

Những tế hợp 3 thành phần sử đựng với nghĩa đen của chúng 

thì rất thông dụng [> 8.18] : cơne đen from, drioe on ?o, 

Hu?ry ouer f0, run nong ío, siqy œody from, tonlR tp tð V.V.. 
After stopping briefly in Reading, tục drove pm Oxferd.. 
Sau khi ngừng một lát tại Reading, chúng tôi tiếp tục lái xe 
đến Oxford 


8.30.3. Động từ loại 4 với ý nghĩa mang tính đặc ngữ. 
Những động từ thuộc nhóm này {> App 37] thường có ít hoặc 
không có quan hệ gì với nghĩa đen của chúng : put tp toith 
(chịu đựng được), run oœf sƒ (cạn hết). Không giông như nhứng 
"động từ có mối quan hệ tự de" được ghi chú phía trên, ở đây 
không có sự chọn lựa vê giới từ được sử dụng sau tiểu trạng 
từ : mỗi động từ chỉ có một nghĩa không thể chia cắt được. 
Im not preparcd to pH tp wữÌ thesc carditions any longer, 
Tôi không sẵn sàng chịu đựng những điều kiện này lâu hơn 
nửa. 
We re aiioqys runHing 0H gỆ natches  n out liouse, 
Ở nhà chúng tôi lúc nào cũng hết diêm. 
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9. Động từ, thì, mệnh lệnh cách 
(Verbs, verb tenses, imperative) 


Giới thiệu tổng quát về động từ và thì 
9.1 Động từ là gì và chức năng của nó trong câu 


Động từ là một từ (rưm) hoặc một ngữ (run» œứ øƒ#) diễn tả sự 
tồn tại của một trạng thái (iooe, seem) hoặc việc thi hànnh một 
hành động (dke, piay). 

Có 2 yếu tế cơ bản : 

1. Động từ được sử dụng để biểu thị sự phân biệt về thời gian 
(quá khứ, hiện tại, tương lai) bằng thì (thường đi với trạng 
từ (hoặc ngữ) chỉ thời gian hoặc sự năng diễn), 

2. Trợ động từ [> 10.1] được sử dụng với động từ chính để 
cung cấp thêm thông tin về hành động và trạng thái. Ví dụ 
be có thể được sử dụng với hiện tại phân từ của động từ 
chính để cho biết rằng hành động đang diễn ra ở một thời 
điểm xác định (7 :øøs st0zmmfng) ; hque có thể được sử dụng 
với quá khứ phân từ của động từ chính đề cho biết rằng hành 
động đã được hoàn tất (7ï haue finished). 


9.2 Thì : đơn giản hoặc tiếp diễn (Simple and progressive) 


Một số nhà nghiên cứu cho rầng thì phải luôn luôn được biểu 
thị bởi hình thức thật của động từ, và trong nhiều ngôn ngữ 
hiện tại, quá khứ và tương lai được diễn tả bằng sự thay đổi 
trong hình thức của động từ. Đứng trên quan điểm này, tiếng 
Ảnh thực sự chỉ có 2 thì, thì hiện tại và quá khứ, bởi vì chỉ có 
2 trường hợp mà trong đó hình thức của động từ cơ bản thay 
đối : /œue, torite (hiện tại) ; loued, trrofe (quá khử). 


Tuy nhiên, khi coi tất cả những tổ hợp bao gồm 6e + hiện tại 
phân từ và &œue + quá khứ phân từ là thì, vấn đề này rất 
thường gặp (và thuận tiện). Tương tự như thế với ø¡j/ + động 
từ nguyên mẫu không to ám chỉ về tương lai (f soi! be fñne 
tornsorroi¿). Nhưng chúng ta phải nhớ rằng thì trong tiếng Anh 
thường chỉ quan hệ lỏng lẻo vê thời gian. 
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9 Động từ, thì, mệnh lệnh cách 


Thì có 2 hình thức, đơn giản và tiếp diễn (thỉnh thoảng được 
gọi là "coniinuous"), Thì tiếp diễn liên tiến bao gồm be + hiện 


tại phân từ : 
Đơn giản Tiếp diễn 
Hiện tại Ì work lam working 
Quá khử ! worked Iwas working 
Hiện tại hoàn thành Í have worked  ! have been Working 
Quá khứ hoàn thành !had worked  [ had ho@ working 
Tương lai 1 will work ! will be workirtg 
Tương lai hoàn thành † will have ƒ wiM havsa been working 
worked 


Những hình thức đơn giản và những cấu trúc tiếp diễn cũng 
có thể xuất hiện trong : 

-_ Thế điều kiện [> chương 14] {would work.  ! would bø working 
Động từ khiếm khuyết [> chương 11] ƒ may wok, Ì may be working 


Cả hình thức đơn giản lẫn tiếp diễn thường đưa ra khái niệm 
tổng quát về thời điểm khi hành động xảy ra. Nhưng hình thức 
tiếp diễn cũng cho chúng ta biết rằng một hành động đang (đã 
đang hoặc sẽ đang) xây ra, hoặc được xem như đang tiếp diễn. 
Hành động có thể đang tiếp diễn vào thời điểm nói : 

What are you doing ? - Ïm making œ cak€. 

Bạn đang làm gì thế ? Tôi đang làm một cái bánh. 
Hoặc không tiếp điễn vào thời điểm nói : 

Im learning to type. 

Hiện nay tôi đang học đánh máy (nhưng không phải ngay 

lúc nói). 
Hoặc một hành động mang tính tạm thời hoặc có thể thay đổi. 

Fred was wedring q blue shirt yesterddy. 

Ngày hôm qua Fred mặc một cái áo sơ mi xanh dương. 
Hoặc một hành động có thể chưa được hoàn tất. 

Vera has been trying to learrn chinese for yeqrs. 

Vera đã cố gắng học tiếng Trung Hoa trong nhiều năm. 
Việc quyết định sử dụng thì nào phụ thuộc vào ngữ cảnh và ấn 
tượng chúng ta muốn truyền đạt, 


9.3 Động từ chỉ trạng thái và hành động 


Một số động từ không thường được sử dụng ở hình thức tiếp 
diễn. 
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Giới thiệu tổng quát về động từ và thì 


Chúng được gọi là sa#iue vì chúng ám chỉ đến trạng thái (những 

kinh nghiệm, điều kiện) hơn là đến thành công. Trong câu : 
he loes Í lwed her baby more thơn qnything ín the tuorid. 
Cô ta thương con mình hơn mọi thứ khác trên đời. 

¿oues (loued) mô tả trạng thái mà người mẹ không thể kiểm 

soát : đó là cam xúc không chủ tâm. Chúng ta không thể sử 

dụng hình thức tiếp diễn ở đây. 


Trái lại, dynœmnic uerbs thường ám chỉ đến hành động mang 
tính thận trọng hoặc cố ý (Ïm m:abing a cabe) hoặc chúng ám 
chỉ đến những tình huống thay đổi (He's grouing oid), hay nói 
khác đi, những hoạt động v.v... bắt đầu và có kết thúc. Dynœmiec 
uerbs có thể được sử dụng với thể tiếp diễn cũng như thể đơn 
gian. Hãy so sánh những câu sau : 


Thể tiếp diễn 


Thể đơn giản 


1. Dynamie verbs trong thể tiếp diễn và thể đơn giản : 


lm lookiug q you. 

Tôi đang nhìn anh 
Tt listening to nusic. 
Tôi đang nghe nhạc 


1 gien look œ you. 

Tôi thường nhìn anh 
ï often Hsten to nuusic. 
Tôi thường nghe nhạc 


2. Những động từ bầu như luôn luôn là séœiue (chỉ có thể đơn 


giản) : 


Ï see you. 

Tôi thấy anh 

ï heoqr nưuusic. 

Tôi nghe tiếng nhạc 
[> 11.131. 


3. Những động từ có thể là dynœrnic hoặc sứafiue : 


Hành động thận trọng : 
}m tueighing nụyseÏf. 
Tôi đang tự cân mình. 
1m tasting the soup. 
Tôi đang nếm món súp. 
Tm feeling the radiotor. 
Tôi đang sờ cái lò sưởi. 


Trạng thái : 

ï ueigh 6ð kúủos. 
Tôi cân nặng 6ð kg. 
]† tastes sdlty. 

Nó thì mặn. 

1 feels hot. 

Nó thì nóng. 


Stative verhs thường xuất hiện trong thể đơn giản của tất cả 
các thì. Chúng ta có thể nghĩ về "trạng thái" trong các đê mục 


sau [> App 38]. 


1. Cảm xúc : 


lHibhe, loue v.v... 


2. Sự suy nghĩ / sự tin tưởng : (hinh, understand v.v... 


3. Muốn / thích : 


pDrefer, tuan£ v.v.. 
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4. Sự cam nhận và các giác quan : ñteœr, se v.v... 
5. Tôn tại / dường như / sở hữu:  appeœr, seem, belong, out 
V.V... 


'Thỉnh thoảng động từ mô tả cảm giác có thể được sử dựng với 
thể đơn giản cũng như thể tiếp diễn mà hầu như không có sự 
thay đổi về nghĩa. 

Qoh † H hurts = Ooh † Ï0's hưiïng. 

Ối ! Nó làm (tôi) đau quá. 


Cứn / can” nà couid j couldn '£ thường kết hợp với động từ chỉ 
sự cảm nhận để ám chỉ đến một thời điểm đặc biệt nào đó ở 
hiện tại hoặc quá khứ mà thể tiếp diễn không thể diễn tả [> 
11.131. 

I can xmell gas = Ï smell gœ. Tôi ngửi thấy mùi ga. 


9.4 Trạng từ chỉ thời gian (> App 48] 
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Một số trạng từ như yes£erday và fdnorroruo ám chỉ về quá khứ 
hoặc tương lai : 

1 sơu lim yestcrduy. HH be xeeing Isobel todmorrou. 

Tôi gặp Jim ngày hôm qua. Tôi sẽ gặp Isabel vào ngày mai. 


Những trạng từ khác như diready, qÌio@ys, cuer, ofien, neUeT, 
nou, s¿i! có thể được sử dụng với nhiều thì, mặc đâu chúng 
thường liên hệ với những thì đặc biệt. Ví dụ, a/2ays thường liên 
hệ với thì hiện tại hoặc quá khứ đơn giản để ám chỉ thói quen : 

We alwxeys have breakfast of 7.30. 

Chúng tôi luôn luôn ăn sáng vào lúc 7 giờ rưỡi. 

Rolandl alwuys toøk nưe qut to đínner on my birthday. 

Trước đây Roland luôn đưa tôi đi ăn tôi vào ngày sinh nhật 

của tôi. 


Nhưng nó cũng có thể được sử dụng với những thì khác : 
I xhail dlwdys remembcr thís hoiddy. 
Tôi sẽ luôn nhớ về kỳ nghỉ này (tương lai). 
Natasha hựs dlways bect generous. 
Từ trước đến nay Natasbha luôn luôn hào phóng (hiện tại hoàn 
thành!. 
Mr Biugs sai he had dlways truvelled ƒirsi class. 
Ông Biggs có nói rằng ông ấy luôn đi lại với loại vé hạng 
nhất. tquá khứ hoàn thành). 


Sự phổi hợp các thì 


Sự phối hợp các thì 
(The sequence of tenses) 


9.5 Sự phối hợp các thì 


Trong khi nói hoặc viết chúng ta thường chọn một thì chính 
có thể tác động đến tất cả những thì khác. Vấn đẻ "phối hợp 
các thì" không chỉ đóng khung với lời nói trân thuật [> 15.5]. 
Sự chọn lựa thì của chúng ta có thể bị tác động đến do những 
yếu tố sau : 


9.5.1 Sự nhất quán trong cách sử dụng thì 
Nếu chúng ta bắt đâu một bài văn kể chuyện hoặc mô tả tính 
từ thời điểm bây giờ, chúng ta thường duy trì "tính hiện tại" đó 
trong quan điểm hay suy nghĩ của chúng ta. Điều này sẽ đưa 
đến những sự phối hợp như sau : 
— Hiện tại (đơn giản/tiếp diễn) phối hợp với hiện tại hoàn 
thành / tương lai. 
Qu?' postmanw usually delivers our nưnii af 7 cuerV morni ng. 
Người đưa thư của chúng tôi thường phát thư vào 7 giờ mỏi 
buổi sáng. 
HÀ nearly lưach - tme qnd the mail sửll haxn dưrờncd, ] 
xuppose the mail ME came soơn. Perhqps dứt postan ix 0H 
Đã gần đến giờ ăn trưa và thư từ vẫn chưa đến. Tôi cho rằng 
thư sắp đến. Có lẽ người đưa thư bị bệnh. 
Nếu chúng ta bắt đầu một bài văn kể chuyện hoặc mô tả tính 
từ thời điểm lúc đó, chúng ta thường duy trì "tính quá khứ" 
trong suy nghĩ của chúng ta. Điều này sẽ đưa đến sự phối hợp 
như sau ; 
- Quá khứ (đơn giàn(tiếp diễn) phối hợp với quá khứ hoàn 
thành : 
When I lived in London the postmtan usudlly delivered ot mail 
q£ 7 eUery morning. sually no one ín odr bouse hoÌd hal gof 
tp tuhen the nail tưrrived. 
Ehi tôi sống tại Luân Đòn người đưa thư thường phát thư 
vào 7 giờ mỗi buổi sáng. Thường thì chưa có người nào trong 
nhà chúng tôi thức dậy khi thư đến. 


9.5.2 Luật tương cận 
Thì hiện tại trong mệnh đê chính (ví dụ, với động từ giới thiệu) 
thường kéo theo thì hiện tại trong mệnh đê phụ : 


313 


9 Động từ, thì, mệnh lệnh cách 


He teÍl me he% a good tennis —¬ pÌay€F. 

Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chơi quân vợt hay. 

Thì quá khứ thường kéo theo với một thì quá khứ không : 

He told mẹ he wax ø good tennis — pÌayer. 

Anh ấy đã nói với tôi rằng anh ấy chơi quân vợt hay. 
Trong ví dụ thứ nhì chỉ có một ngữ cảnh hoàn chỉnh hơn mới 
cho chúng ta biết liệu he tuas œ good tennis — pÌayer ám chỉ về 
quá khứ (When he tas a ydung man : khi anh ta còn là một 
thanh niên") hoặc về hiện tại. Người nói hoặc viết có thể bỏ qua 
"proximity ruÌe" và sử dụng thì hiện tại sau một động từ ở quá 
khứ hoặc thi quá khứ sau một động từ ở hiện tại để được chính 
xác hơn : 

He told mẹ he ¡sa good fenn(s - piqycr. 

(bây giờ anh ấy vẫn còn) 

He tellšs me he used tú be a good tennis ¬ piayer, 

Ông ta bảo với tôi rằng trước đây ông ta chơi quần vợt hay. 


9.5.3 Sự phối hợp thì đặc biệt 


Ám chỉ đến những cách phối hợp thì đặc biệt như sau ; 
® Lời nói trần thuật [> Chương 1ỗ] 

® Câu điều kiện [> Chương 14] 

e Mệnh đề thời gian [> 1.45.2] 

® Sau oish, v.v... [> 11.41 — 43; ƒd rather [> 11.45] 
e Mệnh đề chỉ mục đích [> 1.51] 


Thì hiện tại đơn gián 
(The simple present tense) 


9.6 Hình thức của thì hiện tại đơn giản 
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Chúng ta thêm - s hoặc - es vào thể cơ bản ở ngôi thứ ba số ít 


! work 

You work 

Hạ WOrk§ 

She wơrks in an office. 
' Works 

Was work 

You woiK 

Thay — work 


Thì hiện tại đơn giàn 


9.7 Ngôi thứ ba số ít : cách phát âm và luật chính tả 


9.7.1 Cách phát âm của ngôi thứ ba số ít [so sánh > 2.21] 
/⁄s/ sau /f, /pí, kh, “J : ladqghis, puƒƑS, drdps, kicbs, le£s 


Động từ tận cùng bằng /z/, /đz/, /s/, /J7, /tƒ/, và /ks/ nhận thêm 
tnột vân ở ngôi thứ ba và được phát âm /iz/ : ioses, manoges, 
passes, pushes, sứiches, nixves. 

Những động từ khác được phát âm /z/ ở ngôi thứ ba : sau /b/ 
roòs ; sau /d/ ads ; sau /g/ dđịigs, sau ÑÍ fiils ; sau /m/ dreanss 
sau /n/ rwns ; sau j/nj/ rings ; sau nguyên âm + to hoặc r : đrœos 
síirs ; sau /VÍ Ïoues ; sau nguyên âm sees, pays. Says thường 
được phát âm /sez/ và đoes được phát âm /dAz/. 


9.7.2 Luật chính tả đối với ngồi thứ ba số ít [so sánh > 2.20] 
Hâu hết các động thêm -s ; tuork / toorks, driue ƒ driues, pÌay 
¡ piays, run ¡ runs. Những động từ thường được thêm -—es khi 
chúng tận cùng bằng ~o : do / does ; —§ ; nriss / misses, —x : 
mịx | mixes ; - ch : cafch j catchs ; sh ; push ƒ pushes 


Khi có một phụ âm trước -y, thay đổi thành -ies : cry / cries, 
nhưng hãy so sánh : buy / buys, say Í says, obey J obeys. 


9.8 Cách sử dụng thì hiện tại đơn giản 
9.8.1 Sự thật vĩnh cửu 

Chúng ta sứ dụng thì hiện tại đơn giản chỉ những lời phát biểu 

luôn luôn đúng : 
Sưmmer follows Spring 
Mùa hè nối tiếp theo mùa xuân. 
Gœses expand tuhen heated. 
Khi được đun nóng, tất cả các chất khí đều giãn nở. 


9.8.2 "Một giai đoạn hiện tại" ' 

Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn giãn để ám chỉ đến sự kiện 
hành động hoặc tình huống đúng trong giai đoạn hiện tại và, 
chúng ta biết được rằng, chúng có thể tiếp tục một cách không 
hạn định. Điều chúng ta đang đề cập ở đây là "một tình huống 
nằm ở hiện tại" : 

My father works in q banh. 

Cha tôi làm việc ở ngân hàng. 

My sister wedrs giasser. 

Chị tôi nang kính. 
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9.8.3. Hành động mang tính thói quen 


Thì hiện tại đơn giản có thể được sử dụng với một trạng từ chỉ 
thời gian hoặc không có nó để mô tả hành động mang tính thói 
quen, những sự việc diễn ra một cách lập đi lặp lại ; 
I get Hn qÈ 7. Tôi thường thức dậy lúc 7 giờ. 
cJohn xmokex qa lót, John hút thuốc rất nhiều. 


Chúng ta có thể mô tả một cách chính xác hơn bằng cách sử 
dụng thì hiện tại đơn giàn với những trạng từ chỉ sự năng diễn 
bất định (aiteays, euer, v.v... [> T.39) hoặc với ngữ trạng từ 
như euery day {> 7.381. 

] somcttrmex sỈqy HD HHI midnigit. 

Tôi thỉnh thoảng thức đến nửa đêm. 

She 9xx hẹn parcnfs trery lay. 

Hàng ngày cò ấy đều tham viếng cha mẹ của cô ấy. 


Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại đơn giản để hỏi và trả 
lời câu hỏi bắt đâu với hoi ofen ? 

How 0fllen tlo yod go to the đdentHist ? 

Bạn có thường đi đến nha sĩ không 2 

l go cycry six montha. 

Tôi đi sáu tháng một lân. 


Câu hỏi liên quan đến thói quen có thể được hỏi với euer và 
được trả lời với nerer và thính thoảng với nơ,., euer [> 7.40.5]: 
Do you cver cai meat ? — ÀNo, Ì never cai mcdi. 
Cô có ăn thịt không? - Không, tôi không bao giờ ăn thịt. 


9.8.4 Sự âm chỉ về tương lai 
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Cách sử dụng này thường liên hệ đến thời gian biểu và chương 
trình hoặc đến những sự kiện trong lịch : 
The cxhibitiun openx on Janudry TsL and Cloxex on Jannary 315L 
Cuộc triển lãm khai mạc vào ngày 1 tháng Giêng và bế mạc 
vào ngày 31 tháng Giêng. 
The concert botins dt 7.30 mụìđ cn"ỶŸ$ ứứ 9.30. 
Buổi hòa nhạc bắt đầu vào 7 giờ 30 và kết thúc lúc 9 giờ 30. 
Me leave tumorrow df FÍ.lŠ qn(t đrive d( E7.50., 
Ngày mai chúng tôi đi vào lúc 11 giờ 15 và đến vào lúc L7 
giờ 50. 
Hedncsddw, Múv 24th muykx out 26th tuedding anniUersdry, 
Thứ tư, ngày 24 tháng Năm đánh dấu lễ kỷ niệm 2ð năm 
ngày cưới của chúng tôi. 


Thì hiện tại tiếp diễn 


Đối với cách sử dụng của thì hiện tại đơn giản sau tohen, v.v.. 


{> 


1.45.2] 


9.8.5 Lời bình phẩm. Sự quan sát và lời tuyên bố 
Chúng ta thường sử dụng thì hiện tại đơn giản với những động 


từ 
ph 


ch: trạng thái và những động từ khác để đưa ra lời bình 
ầm và tuyên bố trong lúc nói chuyện : 

Ï hopC j dSHIC Í XHPpO€ / pronHềe cuerything toill be dÌ] right., 
Tồi hy vọng / cho rằng / cho rằng / hứa rằng mọi việc sẽ ổn 
1 bc[ yot tuere neDows jst before your driuing test, 

Tôi cá với anh rằng anh đã cảm thấy bồn chồn lo lắng trước 
kỳ kiểm tra lái xe. 

l say here that the police eApect more trouble ín the củy. 
Nó nói rằng cảnh sát cho là sẽ có thâm những rác rối khác 
trong thành phế. 

I dcclde this exhibition còech. 

Tồi tuyên hố khai mạc cuộc triển lâm. 

† sec ¡ hear there œre roqdt toorks in the sireet qgain. 

Tồi lại thấy / nghe tiếng người ta sửa đường. 

l louc you. Ì hưtc hữm. 

Anh yêu em. Tôi ghét hắn ta. 

Ht live th diffTcuHt tmcs. Ï dtróc. 

Chúng ta sông trong những giai đoạn khó khăn. Tôi đồng ý. 


Thì hiện tại tiếp diễn 
(The presen† progressive tense) 


9.9 Hình thức của thì hiện tại tiếp diễn 


Thì hiện tại tiếp diễn được thành lập với thì hiện tại của động từ be + động từ 
với - ứng. Xem phã n duớ ¡ để bi †thè m chỉ tiế tvê hình thức [> 10.8). 

† am /m 

You are Youre 

He ís walting. . He» Walting. 

She — ís walling. Shes Waditing. 

tt ís rurining trs ruming 

We are beginning. Were beginning. 

You se lying. Youre lying. 

They — zre Thuy ra 
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9.10 Luật chính tả : cách thêm ¡ng vào động từ 


wait./ wdtftny 

Chúng ta có thể thêm -ing. vào hầu hết những động từ mà 

không thay đối cách viết của thế cơ bản (nguyên mẫu) của 

chúng 

Ví dụ : beat / beqting, carry | carrying, caích † catching, drink 

( drinhing, enjoy! enjoying, hurry ¡ hurrying. 

wrife / writing 

Nếu động từ tận cùng bằng -e, bỏ -e và thêm -íng. Ví dụ : 

cone | coming, hque j hquïng, nabe | nuahing, ride | riding, 

tus6 j SE, Qui luật này không áp dụng cho những động từ tận 
cùng bằng hai chữ e : agree / agrecing, see j seeirnrg, hoặc qge Í 

qgeing và singe Í singeing 

TH | PHHHÊHE 

Động từ được viết với một nguyên âm theo sau bởi một phụ âm 

thì ¿em một phụ âm cuối nữa. Ví dụ : bi / hiting, let | leHing, 

pưt Í putting, run Ì running, sử Í sttting, 

So sánh : beœ / bedting không được viết với một nguyên âm bởi 

vậy không nhân đôi phụ âm cuối. : 


begin ! bepinning 

Với động từ hai vàn, phụ âm cuối thường được nhân đôi khi 
vàn cuối được nhấn mạnh. Ví dụ : f#& get ¡ forgetting, pre fer í 
preferring, up set Í upsetting. So sánh : benifit ¡ benifiting, 
'dữfer ¡ differing uà prơftt ¿ profiting được nhấn ở vân đâu và 
không nhân đôi phụ âm cuối của chúng. 

Chú ý : iabel ( labeHing, 'quarrel | quarrelling, 'signdL j 
signalling và Trquel j trơuelling (tiếng Anh) là những trường 
hợp ngoại lệ. Šo sánh : /œbeling, quarrvling, Ssigndling, traueling 
(tiếng Mỹ) [so sánh > 9.14.2]. -¡e ở cuối động từ thay đối thành 
~‡ck khi được thêm -ing : panic | paniching, traffc ƒ troffiching. 


le / lying 
Ví dụ : địe ¡ dying, tie | tyíng 


9.11 Cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn 


8.11.1 Hành động đang được tiến hành ở thời điểm nói 


Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để mô tả hành động 
hoặc sự kiện đang xây ra ở thời điểm nói. 
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Để nhấn mạnh, chúng ta thường sử dựng những trạng từ như 
oto, dÈ the nìoment, just, v.V.. 
Someone knocking dt the door. Can you qnst0er it ? 
Có ai đang gõ cửa kia ? Bạn có thể ra xem được không ? 
What are you doing ? Tm juat tyíng tp my shoe ~ laces. 
Bạn đang làm gì vậy ?- Tồi đang cột đây giây của tôi. 
TÍe working dt the mútnent, so he can f cone to the telephone. 
Lúc này ông ta đang làm việc, hởi vậy ông ấy không thể đến 
trả lời điện thoại được. : 


Hành động đang xảy ra được xem như chưa hoàn tất : 
He talking to hís giririend on the phone. 
Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái của mình trên điện thoại. 


Chúng ta có thể nhấn mạnh ý kéo dài với s¿(1 [> 7.25] 
Te s still talking to hịías girlfriend on the phone, 
Anh ấy vẫn còn nói chuyện với bạn gái của mình trên điện 
thoại. 
9.11.2 Tình huống tạm thời 
Thì hiện tại tiếp điễn có thể được sử dụng để mô tả hành động 
và tình huống mà có thể đã không xảy ra lâu, hoặc những hành 
động được xem như được xảy ra trong một giai đoạn giới hạn : 
Whai x your daunghter doing these days ? 
Dạo này con gái chị đang làm gì ? 
She% studving English œ Durhan Ủniuersity, 
Nó đang học tiếng Anh tại đại học Durham., 


Những tình huống như thế có thể không xảy ra ở thời điểm 
nói : 

Đon † tabe that ladder œody. Your father' tsìng Út. 

Đừng đem cái thang đi. Cha của bạn đang sử dụng. 

(nhưng có lš không phải ngay lúc này) 

She's qứ her best tuhen she  muking bíg decisinons. 

Cô ta đưa ra những quyết định quan trọng khi cô ta ở một 

tình trạng tốt nhất. 
Những sự kiện tạm thời cũng có thể đang xảy ra ở thời điểm 
TÓI : 

The ruuer is fluwtng 0ery fost dffer last night's rain. 

Dòng sông đang chảy nhanh sau cơn mưa tối qua. 
Chúng ta cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn về mô tả 
những khuynh hướng hiện thời. 
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People are becuming iess tolerant oƒ smoking these days. 
Ngày nay người ta càng trở nên í( chịu đựng, hơn với việc 
hút thuốc. 


9.11.3 Hành động được sắp xếp : ám chỉ đến tương lai 


Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn [và 6e going fo > 9.46.3] 
để ám chỉ đến những hoạt động và sự kiện được dự định cho 
tương lai. Chúng ta thường cần đến một trạng từ (ngử) trừ khi 
nghĩa trong ngữ cảnh rõ ràng : 

We†c xncnding next wimcr in Austrdlia. 

Chúng tôi sẽ đi nghĩ đông tại Úc. 
Cách sử dụng này của thì hiện tại tiếp điễn cũng thường được 
liên tưởng đến việc đến và khởi hành ở tương lai và thường đi 
với những động từ như arriue, cone, go, ieque, v.v.. để mô tả 
sư sắp xếp trong việc đi lại. 

He trrriving tomorrow morning on the 13.27 tran. 

Sáng mai ông ấy sẽ đến bằng chuyến xe lửa 13.27. 


Trạng từ và ngữ cảnh giúp ngăn ngừa sự nhâm lẫn khi hiện ại 
tiếp diễn sử dụng để mô tả hành động đang diễn ra ở thời điểm 
nói. : 

Loob †! The train X leaving. 

Nhìn kìa ! Xe lửa đang rời khỏi. (thực sự nó đang đi chuyển) 


9.11.4 Hành động được lặp đi lặp lại 
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Trạng từ œzmys (với nghĩa "thường xuyên”, consientiy, 
continudly, foreuer, perpetudlly và repedtedly có thể được sử 
dụng với thì tiến điễn để mô tả hành động được lập đi lặp lại 
một cách liên tục : 

She's dlwayx hclping pecople. 

Bà ta thường luôn giúp đỡ mọi người. 


Một số động từ chỉ trạng thái có thể được sử dụng ở thì tiếp 
diễn với qitoqys, v.v... 
I m alwdys hcuring strange stories qbout hím. 
Tôi luôn luôn nghe được những câu chuyện kỳ lạ về ông ta. 
[> 943] 


Thỉnh thoảng thì này có thể ám chỉ đến sự than phiền khi nó 
mô ta một việc gì đó xảy ra quá thường xuyên. 
Ou+ burglar alqarm fs [orevcr guíng d[ƒ ƒor no reqson. 
Hệ thống báo trôm của chúng tôi luôn luôn kêu khi không 
có một lý do nào cả. 


Thi hiện tại tiếp diễn 


9.12 Thì hiện tại trong những ngữ cảnh tiêu biểu 


9.12.1 Thì hiện tại đơn giản và tiếp diễn trong những lời tường thuật 
Thì hiện tại đơn giản và tiếp diễn thường được sử dụng với 
những lời tường thuật về những sự kiện đang diễn ra, đặc biệt 
trên radio và truyền hình. Trong những trường hợp như vậy, 
thì hiện tại đơn giản được sử dụng để mô tả những hành động 
nhanh được hoàn tất vào ngay thời điểm nói và thì hiện tại tiếp 
diễn được sử dụng để mô tả hành động kéo dài hơn. 
Mac Fee passes ío Tranhiyn. Pranblyn mabes a qiutcÀ pass fo 
oath. 
Mac Fee chuyên bóng cho Franklyn. Franklyn nhanh chóng 
đưa bóng cho Booth. 
Boalh is quay toith the bdÌl, but he's losing hịs qdUantage. 
Booth thoát đi với bóng, nhưng anh ấy đang làm mất bóng. 


9.12.2 Thì hiện tại đơn giản và tiếp diễn trong lúc thuật chuyện 
Khi chúng ta đang kể chuyện hoặc mô tả những điều đã xảy ra 
với chúng ta, chúng ta thường dùng thì hiện tại (mặc đầu sự 
kiện nằm trong quá khứ) nhằm làm cho câu chuyện nghe có 
vẻ thú vị và có kịch tính hơn. Thì tiếp diễn được sử dụng để 
"làm nền" và thì đơn giản mô tả sự kiện chính : 
Tìm driUing qlong this country road and ÏÌm cơnpletely losl. 
Then 1 see this old fellou. He's legning qgdins‡ a goứe, Ï Síop 
the cứ and dsb him the tuœ. He thinks q bít, then sơys, tueii, 
jƒ Ï uere you, Ï toouldn't stqt f#om here † 
Tôi đang lái xe dọc theo một con đường ở vùng quê và tôi bị 
lạc hoàn toàn. Rồi thì tôi thấy ông lão này. Ông ấy đang dựa 
vào một cái cổng. Tôi ngừng xe lại và hỏi thăm ông ta về 
đường đi. Ông ấy suy nghĩ một lát rồi nói, "Á, nếu tôi là anh, 
tôi sẽ không bắt đầu từ đây đâu." 


`9.12.3. Thì hiện tại đơn giản để chứng minh và chỉ dẫn 
Èó thể dùng thì hiện tại đơn giản để thay cho mệnh lệnh cách 
[> 9.51]. Chúng mỉnh họa cho những lời chỉ dẫn theo từng 
bước. 
Kữrst (you) boil some toater, Then (y@) toarm the teapot, Then 
(you) add three teaspoons of tea. Next, (you) pour on boiling 
LUdter... 
Trước hết đổ vào một ít nước. Sau đó hâm nóng ấm trà. Bỏ 
vào đó ba muỗng trà. Kế đó đổ nước sôi vào, 
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9.12-4 Thì hiện tại đơn giản trong những bản tóm tất (sách, phim, v.v... 
NKate Fax's nouel ¡s an hísioricdl romance set in London in 
the I880'°s. The action tabes pÌqce cuer œ period oƒ 30 yenrs... 
Tiểu thuyết của Kate Fox là một câu chuyện lịch sử lấy bối 
cảnh tại Luân Đôn vào thập niên 1880. Diễn tiến câu chuyện 
xảy ra trong một thời kỳ kéo dài hơn 30 năm. 


9.125 Thì hiện tại đơn giãn và tiếp diễn trong những đề mục báo và phụ đề 
tranh ảnh 

Thì hiện tại đơn giản thường được sử dụng cho những sự kiện 
ở quá khứ : 

Freak snou st0ps trofƒic. 

Tuyết làm gián đoạn giao thông. 

Disarmament taiks begin ín Vienna. 

Những cuộc hội đàm về giải trừ quân bị bắt đầu tại Vienna. 
Thì tiếp diễn được viết tắt ám chỉ về tương lai. Động từ nguyên 
mẫu cũng có thể được sử dụng cho cùng một mục đích [> 
9.48.1] 

Cabinet minister resigniig soor. 

Thủ tướng thuộc nội các sắp từ chức. 


Thì quá khứ đơn giản 
(The simple past tense) 


9.13 Hình thức của thì quá khứ đơn giản với dộng từ có qui tác 
—— ———— —————-—.—— 
Chúng ta sử dụng cùng một hình thức cho tất cả các ngồi [> Âpp 39]. 


Cách phát âm Cách viêt 
Ị : /df 
You pÍayed /di arrive j arrived 
Ho arriwed tự wait / waited 
“bu wœrkeod sfop í siopped 
We drazned/drezmt /dri:md /or/dremt/ occur /occured 
You postked ñd/ cry ! criad 
Thay 


9.14 Thì quá khứ có qui tắc : cách phát âm và cách viết [> Apn 39] 


9.14.1 Cách phát âm của thì quá khứ có qui tác 
Động từ của thì quá khứ có qui tác luôn luôn tận cùng với ở 
trong cách viết của chúng, nhưng cách phát âm của thì quá 
khứ không phải luôn luôn giống nhau. 


Thì quá khứ đơn giản 


play ¡ played /dị 

Đặc tính cơ bản nhất trong cách viết của thì quá khứ có qui 
tắc là thêm -eđ vào hình thức cơ bản (nguyên mẫu) của động 
từ: qened, knocked, siqyed, v.v... Ngoại trừ những trường hợp 
dưới đây, -eđ không được phát âm như một vân hoàn toàn, bởi 
vậy opened được phát âm : /aupand/, kzocked : m0kt/, siqyed : 
/steid/ 

qưrive /arrived (dJ 

Động từ tận cùng bằng những âm:sau đây có tiếp vi ngữ phát 
âm /d/ : /bị rubbed ; lgí tugged ; /d3/ mangaged ; ñ/ filled ; /m/ 
dđintmed ; /nị listened , nguyên âm + /rí síirred ; /vị loued, jzj 
seized, Tiếp vĩ ngữ -ed không được phát âm như một vần. 
work / worked /t/ 

Động từ tận cùng bằng những âm sau đây có tiếp vĩ ngử phát 
âm /L/ : /k/ pacbed ; /sj passed ; /t[/ tuatched ¡ /JJ uashed ; /f/ 
laughed ; ÍpÍ tipped. Tiếp vĩ ngữ -ed không được phát âm như 
một vần. 

team: ldreamed /dJ hoặc dreamt /t/ 

Một số động từ vừa là động từ có qui tắc vừa là động từ bất 
qui tắc và có thể được viết với -ed hoặc -£ được phát âm /d/ 
hoặc // : bườn, dream, leqn, leorn, smell, spell, spill, spoil [> 
App 40]. 

post / posted /id! 

Động từ tận cùng bằng âm /t/ hoặc /d/ có tiếp vĩ ngữ phát âm 
ñd/ : posted, added. Tiếp vĩ ngữ được phát âm như một vần 
thêm vào động từ nguyên mẫu. 


9.14.2 Luật chính tả cho thì quá khứ đơn giản có qui tắc : 
Thì quá khứ có quí tắc luôn luôn tận cùng bằng -ở : 
arrive / arrived 
Động từ tận cùng bằng -eở, được thêm -ở : phone j phoned, 
smile j sntiled. Qui luật này được áp dụng tương tự cho agree, 
die, lie, v,v... 
waff j watted 
Động từ không tận cùng bằng -e, được thêm -~eđ ; ask / asbedl, 
clea› J cleaned, fbllou † folloued, uideo / uideos 
Sf0p Í stopped 
Động từ được viết bằng một nguyên âm đơn theo sau bởi một 
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phụ âm đơn thì phụ âm đó được nhân đôi : beg / begged, rub í 
rubbed. . 


0CCHr j 0ccurred 

Động từ có hai vàn sẽ có phụ âm cuối được nhân đôi khi vân 
cuối có một nguyên âm đơn được theo sau bởi một phụ âm đơn 
và được nhấn : preƒfer / preferred, reƒfer ¡ referred. 3o sánh 
'benefit ¡ benefited, 'differ ¡ differed và pprofit | profited được 
nhấn ở vân đầu vì thế không nhân đôi phụ âm cuối của chúng. 
Trong tiếng Mỹ iabeled, quarreled, signobled và traueled theo 
đúng qui luật. Trong tiếng Anh ¿abeiied, quarrelled, signailed 
và raueHed là những trường hợp ngoại lệ đối với qui luật này 
[so sánh > 9.10]. 


cry / cried [so sánh > 2.20|. 

Khi có một phụ âm đứng trước -y, -y biến thành ¿ trước khi 
chúng ta thêm -ed : cœry / carried, deny j denied, fry Í tied, 
try / tried, So sánh : delay / delayed, obey'! obeyed, pÌq ¡ piayed 
có một nguyên âm trước -y và vì thế chỉ thêm -eđ ở thì quá 
khứ. 


9.15 Hình thức của thì quá khứ đơn giản đối với động từ bất qui tắc 
kbaliitxdocbutboingessdkelkossreluiuioedtisf82.idscirisbioebilbigc.Soie-4Ek6i2sitatpBusaa Gheba 


Chúng ta có cùng một hình thức với tất cả các ngôi [> App 40] 
f 


She shut the suitcase 
t† sat on 


9.16 Ghi chú về hình thức quá khứ của động từ bất dui tác 
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Không giống như động từ có qui tác, động từ bất qui tác (tổng 
cộng khoảng 150 động từ) không có hình thức quá khứ mà 
chúng ta có thể dự đoán được : 

shu# j shuf 

Một số nhỏ động từ có hình thức hiện tại tương tự như hình 
thức quá khứ : cư j cut, bít / hoi, put Ì pui, Việc nhớ nhứng 
động từ này, cùng với vấn đề không thay đổi ở ngôi thứ ba số 
ít ở quả khứ là rất quan trọng : #e su (quá khứ) ; he siufS 
(hiện tại) 


Thì quá khứ đơn giản 
sử / saf 
Hình thức quá khứ của hầu hết những động từ bất qui tắc thì 
khác với hình thức hiện tại : bring ¡ brought, cotch j canght, 
heep ¡ kept, leque j leƒt, lose / iost 


9.17 Cách sử dụng thì quá khứ đơn giản 


9.17.1 Hành động đã được hoàn tất 
Chúng ta thường sử dụng thì quá khứ đơn để nói về sự kiện, 
hành động hoặc tình huống xảy ra trong quá khứ và bây giờ đã 
kết thúc. Chúng có thể đã xảy ra mới đây : 
Sam phưneđ ta mom€H( dpo. 
Cách đây một lát Sam có gọi điện thoại. 
hoặc trong quá khứ xa xăm : 
The Goths invuded Rơme ín A.D. 410. 
Người Gô tích đã chiếm La Mã vào năm 410 sau công nguyên. 
Ngữ thời gian cần thiết phải có : 
l hat q toord tuïth -JuHan thí Iri0rHing. 
Tôi có nói chuyện với Julian vào sáng hôm nay. 
hoặc ngữ thời gian phải được hiểu ngâm dựa vào ngữ cảnh 
Ï suw Fred ¡n totun. 
Tôi đã gặp Fred ngoài phố. (khi tôi có mặt ở đó vào sáng 
nay.) 
1 nevtr mét này grandfuther, 
Tòi không bao giờ gặp ông của tôi. (ông ấy đã chết) 


Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn giản, chúng ta thường 
liên hệ với thời điểm “»hen) khi hành động xảy ra, chứ không 
phải thời lượng. 
9.17.2 Thói quen ở quá khứ 
Giống như sed #o [> 11.60], thì hiện tại đơn giản có thể được 
sử dụng để mô tả thói quen trong quá khứ [so sánh với thói 
quen hiện tại > 9.8.3] : 
Ì smuked [orty clgarettes a dwy ti] I gque up. 
Tôi thường hút 40 điếu thuốc mỗi ngày cho đến khí töi bỏ 
hút thuốc. 
9.17.3. Quá khử mang tính tức thời 
Thíỉnh thoảng chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ đơn giản 
không có ngứ thời gian để mô tả một điều gì đó đã xây ra cách 
đây một thời gian ngắn : 
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Jimnuy punched me ín the sfomach. 

Jimmy vừa đấm vào bụng của tôi. 

Dịa the telephone ring ? Điện thoại có reo không ? 

Who leƒt the door open ? Ai không đóng cửa vậy ? (Who's 
teft the đoor open Ÿ [>9.26.1]). 


9.17.4 Sự dò hỏi lịch sự, v.v... 


Thì quá khứ đơn giản không phải lúc nào cũng ám chỉ vê quá 
khứ. Nó cũng có thể được sử đụng trong nhứng lời dò hỏi lịch 
sự (đặc biệt khi yêu cầu để xin một ân huệ), thường với những 
động từ như hope, think hoặc tuonder. 8o sánh : 

I wonder Tƒ you could gioe mẹ 0 HIẾU. 

Tôi không biết liệu anh có thể cho tôi đi quá giang được hay 

không. 

! wondcred ïƒ you could giue mẹ q LÍƒL, 

Tôi không biết liệu anh có thể cho tôi đi quá giang được hay 

không. (mang nhiều tính đề nghị hơn / lịch sự hơn) 
Đối với cách sử dụng "quá khứ không thực trong câu điều kiện" 
[>14.12] 


9.18 Trạng từ (ngữ) sử dụng với thì quá khứ đơn giản 


“22%œ 


Mối liên hệ giữa thì quá khứ đơn giân với trạng từ (ngữ) chỉ 
thời điểm khi một việc gì đó xây ra thì rất quan trọng. Trạng 
từ (ngữ) sử dụng với thì quá khứ cân phải ám chỉ về thời gian 
trong quá khứ (chứ không phải hiện tại). Điều này có nghĩa là 
trạng từ (ngữ) liên hệ với hiện tại (before no, s0 fr, tiÌÏ no, 
xe) không được sử dụng với thì quá khứ. 
Một số trạng từ (ngữ) như yesferday, Ìast sunumer [> App 48] 
và những tổ hợp với qøgo chỉ được sử dụng với thì quá khứ : 

Ì saw Jạne yesterduy J lasf suưnct. 

Tôi gặp Jane vào ngày hôm qua / hè năm ngoái. 
Ago [> 7.311 với nghĩa "ngược về quá khứ tính từ bây giờ" có 
thể kết hợp với nhiều thành ngữ để ám chỉ về quá khứ : ftuo 
yedrs gøo ; six mortths qgo ; len minufes q60 ¡ q long time qgo: 

I met Robert Parr many years dụo ín Czechoslooabid. 

Tôi đã gặp Robert Parr tại Tiệp Khắc cách đây nhiều năm. 


Thì quá khứ thường được sử dụng với tohen để hỏi và trả lời 
câu hỏi : 
When did you learn qbout it ? - When Ï saw H ìm the papbers. 
Anh biết việc đó vào lúc nào ? - Khi tôi đọc được trong báo. 


Thì quá khứ tiếp diễn 


When thường cho thấy sự tương phản rõ rệt với hiện tại. 
1 piqwyed footbdll euery dqy when Ï wœs q bơy. 
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi bóng đá mỗi ngày. 
Những trạng từ (ngữ) khác có thể được sử dụng với thì quá 
khứ để ám chỉ về quá khứ, nhưng chúng cũng có thể được sử 
dụng với những thì khác [>9.4] : 
— Trạng từ I alweays liked Gioria. 
Tôi luôn luôn mến Gloria 
l dien sạu her tn Romne. 
Tôi thường gặp bà ta ở Rome 
Did you eer neet Sonia ?- ] never meet Sonida. 
Trước đây anh có bao giờ gặp Sonia hay 
không ? - Tôi chưa bao giờ gặp Sonia, 
— Ngữ trạng từ/ We left ai 4 øtlock / on Tuesday. 
giỏi từ Chúng tôi đi vào lúc 4 giờ / vào thứ Ba. 
We had our holiday in July. 
Chúng tôi đã đi nghĩ mát vào tháng Bảy. 
— Mệnh đề trạng từ 7 ;aited ri he œrrived. 
Tôi chờ đợi cho đến khi ông ấy đến. 
Ï mét hìm when Ï wœs œ collepc. 
Tôi gặp ông ta khi tôi học ở trường Cao 
Đăng. 
~ ds + trạng tÈ†+đ$ J sau hìm ds recemHÑy œ Ìast toeek. 
Tôi vừa gặp ông ta vào tuân rồi. 


Thì quá khứ tiếp diễn 
(The past progressive tense) 


9.19 Hình thức của thì quá khứ tiếp diễn 


Thì quá khứ tiếp diễn được thành lập với quá khứ của động tr be + V~ing. Xem 
phần dưới [>10.8] để biết thêm chỉ tiết về hình tức 


! was 

You WĐre 

He Was 

She was wating. [Luật chính tà, >9.10] 
tt Was 

Wo Wwơre 

You wore 

Thy Wgrg 


327 


9 Động từ, thị, mệnh lệnh cách 


9.20 Cách sử dụng thì quá khứ tiếp diễn 
9.20.1 Hành động đang diễn ra trong quá khứ 


Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn để mô tả tình huống 


. hoặc hành động (trong quá khứ) đang diễn ra tại một thời điểm 


nào đó trong quá khứ. 
T was livừu dbroud ín {987, so Ï missed the generol election. 
Vào năm 1987 tôi đang sống ở nước ngoài, bởi thế tôi đã bỏ 
qua kỳ tổng tuyển cử. 
Thường thì chúng ta không biết liệu hành động đã hoàn tất hay 
chưa. 
Philippa was working on her essay last n¡ghỉ. 
Philippa đã viết bài luận vào tối hôm qua. 
Trạng ngữ bát đầu với ơi [>5.22.2, 7.36] nhấn mạnh sự liên 
tục : 
T† toas raining di nìphd † dÍÍ yestcrday † dÍl the qfternoon. 
Trời mưa suốt tối hôm qua / suốt ngày hôm qua / suốt cả 
buôi trưa. 


Tương tự, s¿ii! có thể nhấn mạnh độ kéo dài [>7.25] 
Jim was tdÍkinp to híš prffriecnd on the phone tuhen Ï cưng ín 
and wds siill tolking to heẹr tuhen Í tuent out an hoàr loter, 
đim đang nói chuyện với bạn gái anh ấy bằng điện thoại Khi 
tôi vào và vẫn còn nói chuyện với cô ấy khi tôi đi ra một giờ 
sau đó. 


9.20.2 Hành động bắt đầu trước khi một việc khác xảy ra 
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Thì quá khứ tiếp diễn và đơn giản thường được sử dụng chung 
trong một câu. Thì quá khứ tiếp diễn mô ta một tình huống 
hoặc hành động đang diễn ra trong quá khứ, và thì quá khứ 
đơn giản mô tả một hành động hoặc sự kiện ngắn hơn. Hành 
động hoặc tình huống đang diễn ra thường được giới thiệu bằng 
những liền từ như ¿0en và œs, just ds, tuhile : 

đJuat ad Ï eds leavingp the house, the phone rang. 

Ngay lúc tôi sắp sửa rời khỏi nhà thì điện thoại reo. 

jJưne met Franh Sinafra when she wús living in Hoilyuood. 

Jane gặp Frank Sìnatra khi cô ta đang sống tại Hollywood. 


Hành động ngắn hơn có thể được giới thiệu bằng uuđert 
W©e tuere hauing supper when the phone rang. 
Chúng tôi đang ăn bứa tối thì điện thoại reo. 
Chúng ta thường có thế sử dụng thì quá khứ đơn giản để mô 


Thì quá khứ tiếp diễn 


tả hành động đang diễn ra, nhưng thì tiếp diễn nhấn mạnh hơn 
về độ kéo dài của hành động như trong ví dụ 2 : 
White I fñưnbied for sơne money, nụy friend pdald! the ftres. 
Trong khi tôi lục lọi để lấy tiền, bạn tôi đã trả tiền vẻ. 
White Ï was fiưnbling for some money, my friend paid the fares. 
Trong khi tôi đang lục lọi để lấy tiền, bạn tôi đã trả tiền vé. 


9.20.3 Hành động song song 
Chúng ta có thể nhấn mạnh việc hai hành động đang diễn ra 
cùng một lượt bằng cách sử dụng :ohiie hoặc œ the time (that) : 
While Ï tuas tuorking in the garden, my wIe wứs Cooking dinner, 
Trong khi tôi đang làm việc ngoài vườn, vợ tôi đang nấu bửa 
ăn tối. 
9.20.4. Hành động lặp đi lặp lại [so sánh >9.11.4] 
Cách sử dụng này tương tự như cách sử dụng thì hiện tại tiếp 
diễn. 
When he toorked here, Roger wdS dỈÌwdyx making misiabes. 
Khi hắn ta làm việc ở đây, hắn lúc nào cũng phạm sai lầm, 


9.20.5 Sự dò hỏi lịch sự [so sánh >9.17.4] 
Cách sử dụng này lịch sự và mang nhiều tính đê nghị hơn so 
với thì quá khứ đơn giản 
Ï was wondering iƒ you could giue me q HIƒ, 
Tôi không biết liệu anh có thể cho tôi đi quá giang không. 


9.21 Thì quá khứ trong những ngữ cảnh tiêu biểu 


Thì quá khứ đơn giản kết hợp với những thì quá khứ khác như 

thì quá khứ tiếp điễn và thì quá khứ hoàn thành, khi chúng ta 

nói hoặc viết về quá khứ. Lưu ý rằng thì quá khứ tiếp diễn được 

sử dụng để đặt bôi cảnh. Thì quá khử với nhiều loại khác nhau 

thường được sử dựng trong lúc kể chuyện, tiểu sử, tiểu sử của 

bản thân, báo cáo, những lời làm chứng, v.v... : 
Ơn Maich 14th qœ 1015 qm. ] tuas uditing for a bus dứ the 
bus stop on the corner oƑ Douer load and West Street tohen 
a biách Mercedes parked d the stop. Before the driuer (had]) 
mannged to ge( out his car, d nưữnber 14 bus qppeared... 
Vào lúc 10 giờ 15 sáng ngày 14 tháng Ba tôi đang chờ xe 
buýt tại trạm ở góc đường Dover và West thì một chiếc 
Mercedes đen ngừng lại ngay tại đó. Trước khi người tài xế 
có thì giờ ra khỏi xe, xe buýt số 14 xuất hiện... 
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lt tuuas euerning, the sun tods setting. A gentle tuind tuas 
blotoing through the trees. In the distdnce I noficed a Land 
Rouer nouing qacross the đusty piqin. Ït siqpoped dnd to men 
cdumped cut of it, 

Đó là vào một buổi chiêu. Mặt trời từ từ khuất dạng. Gió nhè 
nhẹ thổi qua những rặng cây. Từ xa tôi đã để ý thấy một 
chiếc Land Rover chạy qua cánh đông bụi mù mịt. Nó dừng 
lại và hai người đàn ông nhảy ra. 

T† tuas just before the second tuorid tuar, Tom toqs ony 20 dÈ 
the time and toqs liuing toíth hís nìother, He toqs turoking 
¿na banh and trauelling to London eueryddy. One morning, 
he receiued qd?nysterious letter, Ï† tuas qddressed to Mr Thornds 
Parker ! 

Đó là vào thời điểm ngay trước Đại chiến Thế Giới lần thứ 
II. Lúc bấy giờ Tom chỉ mới 20 và vẫn còn sống với mẹ anh 
ta. Anh ta làm việc tại một ngân và hàng ngày vẫn thường 
đi đến Luân Đôn. Một buổi sáng anh ta nhận được một lá 
thư bí hiểm được gửi đến cho "Ông Thomas Parker”. 


Thì hiện tại hoàn thành 
(The simpie present perfect tense) 


9.22 Hình thức của thì hiện tại hoàn thành . 


Nê bi HEiBRioiES SE SNIEE- 25T di 2ĐEGY Si GGÁE S PHRRG NHI GD II GÓ GUEỔ VAO G OGG GHÿỰGG.. 
Thì hiện tại hoàn thành được thành lập với hiện tại của động từ have [>10.27] + 
quá khứ phân ttr (phần thứ ba của động từ. Đối với động từ có qui tác [> App 39] 
quá khứ phân từ có cùng một thể như thì quá khứ đơn giản: arriwe, arrived, have 
arrived. Đối với động từ bất qui tắc thì quá khứ đơn giàn và hiện tại hoàn thành có 
thể được thành lập nhiều cách: drírk, grank, have drurnik 


† have (I⁄e) 

You have (You ve) arrived tdi — (tegular) 
He has (He s} finished "tr (regular) 
She has (Shes) slarted ñid/ - (regultar) 
l† has (Ws) shuf (irregular) 
We have (Wes) lost {tregular) 
You have (You ve) drunk (irregular) 
They have (They ve) 


9.23 Hiện tại và quá khứ 


Sinh viên nói những ngôn ngữ khác tại châu Âu thỉnh thoảng 
sử đụng nhầm thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh do bởi 
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sự khác biệt so với ngôn ngử riêng của họ. Thì hiện tại hoàn 
thành thường được nhìn nhận một cách sai lầm rằng nó chính 
là thì thay thế cho thì quá khứ, chính vì vậy sinh viên có thể 
cho rằng Iue had lunch và ï had lưnch có thể thay thế cho 
nhau. Nó cúng bị nhâm lẫn với thì hiện tại, chính vì vậy ý trong 
câu Ï ue been here since February thường được điền tả một cách 
sai lầm bằng thì hiện tại ï am. tò 
Thi hiện tại hoàn thành luôn lồn gợi lên mỗi quan hệ giữa hiện 
tại và quá khứ. Bởi vậy Iue had lunch (có lẽ) muốn cho biết 
rằng tôi vừa mới ăn xong. Tuy nhiên, nếu tôi nói ï had hứnch, 
tôi cũng phải cho biết. là vào lúc nào : 7 hod lưnch an hour qøo, 
Tương tự như vậy, Ï'ue been here since February cho thấy mối 
liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, trong khi đó ï ø» here có thể 
chỉ liên hệ với hiện tại và không thê được theo sau bởi sínee 
Februory. 
Trong thì hiện tại hoàn thành, thỉnh thoảng thời gian không 
được xác định ; thường thường chúng ta quan tâm đến kết quả 
ö hiện tại, hoặc cách một sự việc nào đó đã xảy ra trong quá 
khứ tác động đến tình huống hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành 
bởi vậy có thể được xem như là thì hiện tại nhìn ngược về quá 
khứ (cũng giống như thì quá khứ hoàn thành [> 9.29] là thì 
quá khứ nhìn ngược về quá khứ trước đó). So sánh với thì quá 
khứ đơn giản với thời gian xác định bởi vì chúng ta quan tâm 
đến quá khứ hoặc kết quả trong quá khứ. Hai cặp câu sau mỉnh 
họa cho sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ 

ï havenY seen hữm thís monning. 

Sáng nay tôi chưa gặp hắn. (cho đến thời điểm hiện tại vẫn 

còn vào bưổi sáng) 

l didn† sce hữm this nìorning. 

Sáng nay tôi không gặp hắn (buổi sáng đã qua Tôi) 

Hawe you evếr flown ín Concorde. 

Có bao giờ bạn đi máy bay Concorde chưa 7? {cho đến thời 

điểm hiện tại) 

When did voWƒly tn Concorde ? 

Anh đi máy bay Conecorde vào lúc nào ? (chính xác trong 

quá khứ vào lúc nào ?) 


9.24 Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành [so sánh > 10.13] 


Trong tiếng Ảnh thì hiện tại hoàn thành được sử dụng theo hai 
cách : 
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1. Để mô tả hành động bắt đâu từ trong quá khứ và tiếp tục 
cho đến thời điểm hiện tại (và có thể tiếp tục trong tương 
lai). 

3. Đề ám chỉ hành động xảy ra hoặc không xảy ra tại một thời 
điềm không xác định trong quá khứ với một mối quan hệ 
nào đó với hiện tại. 

Hai cách sử dựng này được bàn một cách chỉ tiết trong những 

phần dưới đây. 


9.25 Hành động, v.v... tiếp tục đến hiện tại 


9.25.1 Thì hiện tại hoàn thành + trạng từ (ngữ) gợi ý "cho đến hiện tại" 
Chúng ta không sử dụng thì hiện tại hoàn thành với trạng từ 
liên hệ vê quá khứ (aøo, yes‡erday, v.v...) [>9.18, App 48] Những 
ngữ trạng từ sau đây được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành 
bởi vì rõ ràng chúng nối quá khứ với thời điểm hiện tại : before 
(not), Hs the first tỉne..., so far, so far thịs morning, up tHĩ 
nou, tp to the present. Trạng từ như cuer (sử dụng trong câu 
hỏi), và nơ... euer hoặc neuer (trong câu khẳng định) thường 
(chứ không phải đặc biệt) được dùng với thì hiện tại hoàn thành. 

T've piamtell fourteen rose - bushes xu [ar (hix HOPHIHE. 

Sáng nay cho đến lúc này tôi đã trồng được 14 bụi hông 
SheN never eden q niango before. Huy ydd ever cdfet q nuango. 
Trước đây cô ta chưa bao giờ ăn xoài ca. Bạn đã ăn xoài bao 
giờ chưa 7 

Is the nuost interesting book. Ì ve œver read. 

Đó là quyền sách thú vị nhất mà tôi được đọc. 

[so sánh > 6.28]. 

Oiga husnY qnneured on TV bd[ore HUM, 

Olga chưa từng xuất hiện trên truyền hình. 


9.25.2 Thì hiện tại hoàn thành với "since" và "for" [> 7.31 - 32 10. 13.5] 
Chúng ta thường sử dụng sinee và for với thì hiện tại hoàn 
thành để ám chỉ đến những giai đoạn tiếp tục đến hiện tại. 
Since (+ thời điểm) có thể là : 

— Liên từ : Tom: hasn 1 bccn honue since he wạs d boy. 
Tom đã không ở gia đình của mình kế từ lúc 
còn nhỏ, 

- Trạng từ : 1 sau fiona ín may and I huyen xeeh lier sínce. 
Tôi gặp Piona vào tháng Năm và đã không gặp 
lại cô ta kể từ đó. 
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— Giới từ : Iye hved here sice I980. 
Tôi đã sống ở đây từ năm 1980, 
Since, làm liên từ, có thể được theo sau bởi thì quá khứ đơn 
giản hoặc hiện tại hoàn thành : 
1 rctired in 1980 and came to lue here. Iue liued here xince 
1 rctred, 
Tôi về hưu vào năm 1980 và đến sống ở đây. Tôi đã sống ở 
đây kể từ khi tôi vẽ hưu. (thời điểm khi tôi vê hưu : 1980) 
Ï haue liued here for seuerdl years nou and Ïue nìad many 
neu friends sincv ï have lived he. 
Tôi đã sống ở đây trong nhiều năm và tôi đã kết bạn với 
nhiều người kể từ khi tôi sống ở đây (cho đến nay) 


or + giai đoạn thường xuất hiện với thì hiện tại hoàn thành 
nhưng cũng có thể được sử dụng với bất kỳ thì nào khác. So 
sánh : 

Tye lived here for five yeurx. 

Tôi đã sống ở đây trong 5 năm. (và hiện vẫn còn sống) 

Ì hved herc for five years. 

Tôi đã sống ở đây trong õ nầm. (hiện giờ không còn sống 

nữa) 

I am here for xIx wecks. 

Tôi sẽ ở đây trong 6 tuần. (đó là thời gian tôi sẽ lưu lại) 


9.26 Hành động, v.v... xảy ra ở một thời điểm không xác dịnh 


9.26.1 Thì hiện tại hoàn thành không có trạng ngữ chỉ thời gian 

Chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành mà không có 
trạng ngử chỉ thời gian, đặc biệt trong khi nói. Chúng ta không 
phải luồn luôn cân đến một trạng ngữ, hời vì thường thì chúng 
ta quan tâm đến kết quả hiện tại của một điều gì đã xảy ra 
trong quá khứ, cho dù "thời điểm đó" chỉ vừa mới đây hoặc cách 
đây đã lâu. Nếu cân biết thêm chỉ tiết (những câu trả lời chính 
xác đối với những câu hỏi như hen ? tohere ?) chúng ta thường 
phải dùng thì quá khứ đơn giản : 

Hưve you pdssed your driuing test ? 

Anh đã đậu kỳ thi lái xe chựa ? 

(tùy thuộc vào ngữ cảnh, điều này có thể có nghĩa "tại bất 

cứ thời điểm nào tính đến bây giờ hoặc "sau kỳ thi anh vừa 

trải qua") 

- Ves, Ï paxxel tuhen Ï toas 17. 
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Vâng, tôi đã đậu (khi lúc được) 17 tuổi. 

(thì quá khứ đơn giản : thời gian chính xác) 

clason Uilliers has been drrested. 

Jason WilHers đã bị bắt. 

(tùy thuộc vào ngữ cảnh, điều này có thể ngụ ý "hôm nay" 
hoặc "vừa mới đây" hoặc "cuối cùng".) 

Officer tuho alerted the police. 

Hắn bị phát hiện bởi một nhân viên hải quan người đã báo 
cảnh sát. (thì quá khứ đơn giản với những chỉ tiết) 


Tuy nhiên, trạng từ như /„s, sử dụng với thì hiện tại hoàn 
thành, có thể cung cấp thêm thông tin về hành động ở "thời 
điểm không xác định". Chỉ tiết của chúng như sau : 


Thì hiện tại hoàn thành với hành động xây ra gần đây 
Những trạng từ sau có thế ám chỉ đến hành động xảy ra gần 
đây : : 


1 


- jJust [> 7.29] : IVe jist tìdied up the bifchen. 


» -_ Tôi vừa mới dọn dẹp nhà bếp. 
recently, V.V...: HeY recemly qrrivtd from Neu York. 
Ông ta vừa từ New York đến, 
aiready trong câu hồi và câu khẳng định [> 7.26, 7.28] : 
Hưve yơu typed my letter acady ? 
Cô đã đánh máy xong lá thư của tôi chưa ? 
- Yes, Í vẹ dleady typcd ¡†. 
Vàng, tôi đã làm xong. 
yet, trong câu hỏi, đối với những sự việc chúng ta muốn biết : 
Hưve you passed yout driving test yet ? 
Ảnh đã đậu kỳ thi lái xe chưa ? [>7.27 - 28] 
1 hauen't passed nyy driUuing test yet. 
Tôi chưa đậu kỳ thi lái xe. 
sÉilt [> 7.25], at last, finadlly 
I siill hayen Y passedl my driuing test. 
Tôi vẫn chưa đậu kỳ thi lái xe. (mặc đâu đã cố gắng) 
† hawe passed nạy driUing test at Íasl. 
Cuối cùng tôi cũng đã đậu được. (sau tất cả những nỗ lực). 


9.26.3 Thì hiện tại hoàn thành với hành động mang tính thói quen và được 
lặp đi lặp lại 
Cách sử đụng này thường liên hệ với trạng từ chỉ sự năng diễn 
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(offen, frequertiy) và những thành ngữ như 0hree /four/ seuerdi 
times [> T.38 - 39] 
IYe watched hữm on TV severul times, 
Tôi đã thấy ông ta trên truyền hình nhiều lần. (và tôi mong 
được gặp lại) 
te dien wondered tohy Ï get such œ poor reception on my radio, 
Tôi thường thắc mắc là tại sao radio của tôi là bắt đài không 
rõ. 
She% œtended cÏiqsses regularly. She% alwuays morked hard., 
Cô ta đi học rất đều đạn. Cô Ấy luôn luôn làm việc chăm chỉ, 


9.27 Thì hiện tại hoàn thành trong những ngữ cảnh tiêu biểu 


Thì hiện tại hoàn thành không bao giờ được sử dụng để thuật 
chuyện về quá khứ (chuyện kế về quá khứ, sách lịch sử). Ngoài 
cách sử dụng thông thường trong lúc nói chuyện, nó thường 
được sử dụng trong nhứng bản tin được phát đi, báo chí, thư 
từ và bất cứ hình thức ngôn ngữ nào liên hệ với hiện tại. Ví 
dụ : 


9.27.1 Những bản tin được phát đi, những bài báo 

Tnterest rates rose qgdin today ơnd the price dƒ gold has fallen 
by $ 10 an œmece. Industrial leaders haque complained that 
híght iniersest rotes uUill make borrouing expensiue for 
tndustry, 

Hôm nay lãi suất lại tăng lên và giá vàng tụt xuống khoảng 
10 đồ la một ounce. Những nhà lãnh đạo các ngành công 
nghiệp than phiền rằng lãi suất cao sẽ làm cho việc vay tiên 
cho công nghiệp trở nê:. đất. 


9.27.2 Dược ngụ ý trong các đề mục báo chí 


Villuges destrœed tr car(hqudkc. 
Các ngôi làng bị tàn phá trong trận động đất 
(= have been destroyed) 


9.27.4. Thư từ, bưu thiếp, v.v... 


We Uue just arriUed in Hong Kong, and though tue hauen '† had 
tíme to seE nìuch yet, tue re sure Lue Te going to enjoy ourselues. 
Chúng tôi vừa mới đến Hong Kong, và mặc đầu chưa có thời 
gian để tham quan nhiều, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ vui. 
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336 


9 Động từ. thì. mệnh lành cách 


Thì quá khứ hoàn thành 
(The simple past perfect tense) 


Hình thức của thì quá khứ hoàn thành 


Thì quá khứ hoàn thành được thành lập với hađ + phân từ quá khứ. Xem have 
phía dưới để biết thêm chỉ tiết, [> 10.28] l 


I had ('d) 

You had (You'd) arrived 

Ha had (Ha d) tinished 

She had (She d) siarted {> 9.22] 
tt had (Œd) shut 

We had (Wed) lost 

You had (YoudJ) drunk 


They had (Thay d) 


Cách sử dựng thì quá khứ hoàn thàn!: 


Thỉnh thoảng người ta cho rằng chún;; ta sử dụng thì quá khứ 
hoàn thành chỉ để mô tả những sự kiện xảy ra cách đây đã lâu. 
Không thật đúng như vậy. Chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn 
giản để diễn tả điều này. 

Anthary and clieopdfra died in 30 B.C. 

Anthony và Cleopatra chết vào năm 30 trước công nguyên 


Thì quá khứ hoàn thành ám chỉ đến quá khứ trước đó 
Cách sử dụng chính của thì quá khứ hoàn thành là cho biết 
hành động (sự kiện) nào trong hai hành động xây ra trước. 
Đây là hai sự việc trong quá khứ. 
The paiient đied. The doctor œriuedL, 
Bệnh nhàn chết. Bác sĩ đến. 
Chúng ta có thể kết hợp hai câu này theo một cách khác để cho 
thấy sự liên hệ của chúng trong quá khứ. 
The patient dicd wheH the doctor œrrived. 
Bệnh nhân chết ngay sau khi bác sĩ đến. (bệnh nhân chết 
ngay lúc hoặc ngay sau khi bác sĩ đến). 
The patient had died when the doctor drrived 
Bệnh nhân đã chết trước khi bác sĩ đến (khi bác sĩ đến bệnh 
nhân đã chết). 
Sự việc xảy ra trước không cần được đê cập trước 


Thì quá khứ hoàn thành 


The doctor arriued quichly, but the pahient had already died. 
Bác sĩ đến một cách nhanh chóng, nhưng bệnh nhân đã chết. 


Một số liên từ tiêu biểu được sử dụng trước thì quá khứ hoàn 
thành để ám chỉ đến "một thời gian quá khứ trước đó" bao gồm : 
tphen 0ù dfer, œs soon ds, by the time that, Chứng thường ám 
chỉ mỗi quan hệ nhân - quả : 

We cleared up ứy soœn gs du guests had lcft. 

Chúng tôi dọn dẹp ngay sau khi khách ra về. 


Trạng từ thường liền hệ với thì hiện tại hoàn thành [> 9.95 _ 
26] : already, euer, for (+ khoảng thời gian), jHMst, n€UeF, neUer.... 
b@fore, since (+ thời điểm) thường được sử dụng với thì quá 
khứ hoàn thành để nhấn mạnh đến kết quả của những sự kiện : 
When I rang, ‹lim hai diready lạft. 
Khi tôi gọi điện thoại, Jim đã đi khỏi. 
The boys laved tho zoo. 'They had never seen toild qnimiols ©dfơe. 
Những đứa bé trai rất thích sở thú. Trước đây chúng chưa 
hê thấy nhứng động vật hoang dã bao giờ. 


98.29.2 Thì quá khứ hoàn thành như thì tương đương trong quá khứ của thì 
hiện tại hoàn thành 

Thỉnh thoảng thì quá khứ hoàn thành chỉ đóng vai trò như 

hình thức quá khứ của thì hiện tại hoàn thành : 
culiet is excited because she hay never been to d dưnce bực. 
đJuliet cảm thấy háo hức vì trước đây cô ta chưa từng đi khiêu 
vu. 
,ulet tuas excited becquse she had never been to a dance hcfœc. 
dJuliet cảm thấy háo hức vì trước đây cô ta chưa từng đi khiêu 
vũ. 

Đặc biệt với trường hợp của lời nói trần thuật [> 15.13n.3) 


Khi được sử dụng theo cách này, thì quá khứ hoàn thành nhấn 
mạnh đến sự hoàn tất : 
1 bagan collecting stamps in february and by Novembcr ï hai 
collected more than 2000. 
Tôi bắt đâu sưu tập tem vào tháng Hai và vào khoảng tháng 
Mười Một tôi đã sưu tập được trên 2000 con tem. 


Yet có thể được sử dụng với thì quá khứ hoàn thành, nhưng 
thường chúng ta sử dụng những thành ngữ như ¿⁄i? then hoặc 
by that time. So sánh : 
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He han Y [inished yet. Anh ấy chưa hoàn tất. 
He hadnY [inished by yesterday cvening. 
Vào khoảng tối qua anh ấy chưa làm xong. 


9,29.3. Thì quá khứ hoàn thành đối với những ước mơ và hy vọng không được 


hoàn thành 
Chúng ta có thể sử dụng thì quá khứ hoàn thành (hoặc quá khứ 
đơn giản hoặc tiếp diễn) với những động từ như expeci, hope, 
mean, suppose, thính, toan, để mô tả những điều chúng ta 
muốn làm nhưng đã không làm [> 11.42.3] 
] had hopcd to send hữm a telegram to congrdtulate hữm on 
his marridge, bu I didn't mandge it. 
Tôi đã mong được gửi một điện tín để chúc mừng ngày cưới 
của anh ấy, nhưng tôi đã không làm được. 


9.30 Cách sử dụng bắt buộc và không bắt buộc của thì quá khứ hoàn 


338 


thành 


Chúng ta không cần phải luôn luôn sử dụng thì quá khứ hoàn 
thành để mô tả sự kiện nào đi trước. Thỉnh thoảng điều này 
hoàn toàn mang tính hiển nhiên, như trong : 
Affer ï [inished, Ï ment hone. 
Sau khi làm xong, tôi đi về nhà. 
Kết quả rõ ràng trong mệnh đề quan hệ [> 1.27] 
I woœre the necklace (thich) my grandmother (had) lef me. 
Tôi đeo chuỗi bạt mà bà tôi đã để lại. 
Chúng ta thường sử dụng thì quá khứ đơn giản cho những sự 
việc xảy ra theo trình tự 
T gọt o of the taxi, paid the fare, típped the driuer œnd dashed 
trto the siation. 
Tôi ra khỏi tắc xi, trả tiền, biếu tài xế tiền trà nước và phóng 
vào nhà ga. 
›] came, Ï saw, Ï coanquered”, đJduiius Caesar declared. 
"Tôi đến, tôi thấy, tôi chinh phục", Julius Caesar thốt lên. 


Nhưng có những trường hợp khi chúng ta cần phải chính xác 
trong cách sử dụng thì quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành, đạc 
biệt với hen 

Mhen I œrrivcd, Anne lợft. 

Khi tôi đến thì Anne đi. (Ngay lúc đó). 

When ï œrived, Anne had leƒt. 

Khi tôi đến, Anne đã đi, (Trước khi tôi đến đó). 


Thì quá khứ hoàn thành 


Trong câu đầu, tôi thấy Anne, tuy ngắn ngủi. Trong câu thứ 
nhì, tôi chẳng thấy cô ấy. Xem lời nói trần thuật [> 15.12] 


Chúng ta thường sử dụng thi quá khứ hoàn thành với nhứng 
liền từ như xo sooner...than, hoặc hardiyiscarcely/ borely... tuhen : 
Mrs Winthrop hud no sooner lợt the roon: than they begœn to 
øossip qœbout hẹr. 
Bà Winthrop vừa ra khỏi phòng thì họ bắt đâu bàn chuyện 
về bà ta, - 
Mr Jdenkins had hardly / scarcely ! barely begum hìs speech when 
he tuqs inierrupted. 
Ông Jenkins vừa mới bắt đầu bài diễn văn của ông ta thì ông 
ta bị cắt ngang. 


9.31 Thì quá khứ đơn giản và quá khứ hoàn thành trong những ngữ 
cảnh tiêu biểu 


Thì quá khứ hoàn thành kết hợp với những thì quá khứ khác 
(thì quá khứ đơn giản, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành 
tiếp diễn) khi chúng ta nói hoặc viết về quá khứ. Nó được sử 
dụng để kế chuyện, viết tiểu sử, tiểu sử bản thân, những báo 
cáo, lời khai nhân chứng, v.v... và đặc biệt rất có ích khi lập ra 
trình tự các sự kiện : 
When tue returned from our holidays, tue found cu house in 
a meis. What had hqppened uuhile tue had been quay ? A 
burgiar had brobken into the house and hưd stolen q lot 0ƒ our 
things. The burgiar got in through the kitchen tuindou. He 
ha no đÍfficulHty ín forcing tt open. Then he touent into the 
tiuing - roomt. 
Khi chúng tôi đi nghỉ về, chúng tôi nhận thấy căn nhà chúng 
tôi thật hỗn độn. Chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi vắng 
nhà vậy ? Một tên trộm đã đột nhập và lấy đi rất nhiêu đồ 
đạc của chúng tôi. (Ở đây thời điểm xảy ra vụ trộm đã có 
một sự liên hệ với khi chúng tôi trở vê, câu chuyện có thể 
tiếp diễn trong quá khứ). Tên trộm vào nhà theo lối cửa sổ. 
Hắn chẳng gặp chút khó khăn nào khi mở cửa ra. Đoạn hắn 
đi vào phòng khách. 


Hãy lưu ý đến sự ám chỉ đến quá khứ trước đó trong câu chuyện 

SaU : 

` Silas badley inherited seuerdl old cottaqges in our uiliage. He 
uuanted to puÌi them dotun and buíi neu! houses tohích he 
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cơud sell for hìgh priues. He torote ío MĨ Harrison, not0 
biind and neorly eighty, ashing him to leque hịs coltage 
tuithin q nionth, Old MR Horrison t0as 0ery distressed. He 
had een born in the cottage and stayed there dỈl hỉs life. Hia 
children had grotun tp) there, hís tuiƒe had died there and 
not he liued there qÌl qione. 

Silas Badley thừa hưởng vài căn nhà cổ trong ngồi làng của 
chúng tôi. Ông ta muốn phá hủy chúng và xây những ngôi 
nhà mới để ông ta có thể bán với giá cao. Ông ta viết thư cho 
ông Harrison, một ông lão mù và gân 80 tuổi, yêu cầu ông 
lão rời khỏi ngôi nhà trong vòng một tháng. Ông lão Harrison 
rất lấy làm đau khổ. (Tình huống được thiết lập thông qua 
cách sử dụng thì quá khứ đơn giản. Tiếp theo sau đây là sự 
ám chỉ về quá khứ trước đó thông qua cách sử dụng thì quá 
khứ hoàn thành.) Ông ấy đã được sinh ra trong chính ngôi 
nhà đó và ở đó suốt cả cuộc đời mình. Con ông ấy cũng sinh 
trường ở đó ; vợ ông ấy cũng mất ở đó và bây giờ ông ấy sống 
ở đó một mình. 


Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 
và quá khứ hoàn thành tiếp diễn 
(The present perfect progressive and 
past perfect progressive tenses) 


9.32 Hình thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn 
thành tiếp diễn 
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Thì 


hiện tại hoàn thành tiếp diễn được thành lập bằng have bean + V-íng. Thì quá 


khứ hoàn thành tiếp diễn được thành lập bằng had baøn + V-ing. Xem phần dưới 


[> 10.12] để biết thêm chỉ tiết về hình thức. 

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn 

lj have (ve) f had (dị) 

You have (You ve) You had (Youd) 

He has (He) He had (Hed) 

She has (Shes) bøen wailing She had (Shed) — been waiting 
Hà has (IS) ft had (Ifd) (Luật chính tà, 
Wa have (Wsø*®) We had (We'd) > 8.10] 

You have (Youve} You had (You d) 

They have (They ve) They had (They d) 


Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành tiếp diễn 


9.33 Cách sử dụng thì hiện tại / quá khứ hoàn thành tiếp diễn 


9.33.1 Hành động tiếp diễn qua một giai đoạn 
Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn khi chúng 
ta muốn nhấn mạnh rằng một hành động đã tiếp diễn qua một 
thời gian, thường bây giờ có những kết quả. Tùy thuộc vào ngữ 
cảnh, hành động này có thể vẫn còn hoặc không còn tiếp diễn 
ở hiện tại. Cách sử dụng này thường xuất hiện với ơi + thời 
gian : di! day [so sánh > 9.20.1] : 
She is uery tired. She been tyning leters all dưy. 
Cô ấy cảm thấy rất mệt. Cô ấy đã đánh máy những lá thư 
cả ngày. (Tùy thuộc vào ngữ cảnh, cô ấy có thể vẫn còn đánh 
máy hoặc vừa mới dừng lại.) 
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng được sử dụng cho những 
hành động kéo dài trong suốt một giai đoạn quá khứ trước đó, 
thường với một số kết quả : 
She toqs uery tired, She had been typing letters all day. 
Cô ấy cảm thấy rất mệt. Cô ấy đã đánh máy những lá thư 
cả ngày. (Dựa vào ngữ cảnh, lúc đó cô ấy vẫn còn đánh máy 
hoặc vừa mới dừng lại) 


Một số động từ như ?earn, !ie, liue, rain, sit, sieep, stand, siudy, 
tuœứ, toork bản thân chúng đã gợi lên sự liên tục và thường 
xuất hiện cùng với thì hoàn thành tiếp diễn với sizce hoặc ƒor 
{> 7.31 - 32, 9.25.2] và cũng trong những câu hỏi bắt đầu với 
hou long... ? [> 10.13.5] 
Itve been working for Exxon for 15 vears. 
Tôi đã làm việc cho Exxon được 15 năm. (Tùy vào ngữ cảnh, 
tôi vẫn còn làm việc ở đó, hoặc tôi vừa mới đổi việc hoặc về 
hưu.) 
When 1 first met Ann, she hud been working for Exxon for 15 
years. : 
Khi tôi gặp Ann lần đầu tiên, cô ấy đã làm việc cho Exxon 
được lỗ năm. (Dựa vào ngữ cảnh, lúc đó cô ấy vẫn còn làm 
ở đó hoặc vừa mới thay đổi công việc hoặc về hưu.) 


Với những "động từ tiếp diễn", hình thức đơn giản và tiếp diễn 
thường có thế hoán đổi cho nhau, bởi vậy trong những ví dụ 
trên chúng ta cũng có thể sử dụng *“ï'oe :oorked" và "she had 
tuuorked", Sự khác biệt duy nhất là thì tiếp diễn nhấn mạnh hơn 
về sự liên tục. 
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9.33.2 Thì hiện tại / quá khứ hoàn thành tiếp diễn đối với những hành động 

lặp đi lặp lại 

Thì hoàn thành tiếp diễn thường được sử dụng để cho biết một 

hành động thường được lặp đi lặp lại 
Jin: hạs been phoníng Jdenny euery night for the pas( tueek, 
Tưần rồi vào.mỗi tối Jìm đều gọi điện thoại cho Jenny 
Jenny uuas annoyed. Jim haá been phoní(ng her euery nighí for 
a tohole uueeh. 
đJenny cảm thấy bực mình. Cả tuần vào mỗi tối Jìm đêu gọi 
điện thoại cho Jenny. 


9.33.3. Thì hiện tại / quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để đưa ra kết luận 
Chúng ta sử dụng thì tiếp diễn (hiếm khi ở thì đơn giản) để 
cho biết chúng ta đã có một kết luận dựa trên bằng chứng trực 
tiếp hoặc gián tiếp : 

Your eyes are red. Yot ve been crying. 

Mát của em đô. Em đã khóc. 

Her eyes uuere red, Ït wuqs obuious siuke hau[ been crying. 

Mắt cô ta đỏ. Rõ ràng rằng cô ấy đã khóc. 
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường xuất hiện trong những 
lời phan phiền ; 

Thịs roơn stinks. Someones's been smoking ¡in here. 

Căn phòng này hôi quá. Ai đó đã hút thuốc trong này. 


9.34 So sánh giữa thì hiện tại / quá khứ hoàn thành đơn giản và tiếp 
diễn 


Sự khác biệt giữa hành động vẫn còn tiếp diễn và hành động 
đã hoàn toàn chấm dứt được đưa ra hởi ngữ cảnh và bằng những 
động từ chúng ta đã sử dụng. Hình thức đơn giản và tiếp diễn 
có thể được hoán đổi cho nhau : 
a. IYe been painting thù ruorrt 
1e pdinted thís room. 
Trong ví dụ thứ nhất, hành động chưa hoàn tất. Trong ví dụ 
thứ nhì, banh động đã chấm dứt hoàn toàn. 
b. When I gọt home, 1 found that JHÍ had been patMing her room. 
When I got home, I faund that JHỦ had painted hết room. 


Trong ví dụ thứ nhất, hành động lúc bấy giờ chưa chấm dứt. 
Trong ví dụ thứ nhì, công việc đã hoàn toàn chấm dứt vào lúc 
đó. 
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Thì tương lai đơn giản 
(The simple future tense) 


9.35 Hình thức của thì tương lại đơn giản 


Thì tương lai đơn giản được thành lặp với wilí [nhưng >9.36] và hình thức cơ bản 
(nguyên mẫu) của động từ. 


Khẳng định — Dạng tính tược Phù định Dạng tĩnh lược 

lì wil II ! wilÍ nà  PI— not Ì worTt 

You will You!!! You wllnot  Youlinot You won't 

He wi He! He wilnot  Hell not He woơn 

She wil Sheø†i She_ wil noi Shel!' not She worr† stawy 
lọ — wil trụ H will n£f  IÚIW mọt Íf wonrt 

We wj! Weit Wa will not We!l! not We wont 

You wifl You You wil not You! not You wow 

They will They ï Thay Will not — They li not They wort 


9.36 Ghi chú về hình thức của thì tương tai đơn giản 


1. 


Shd?t uồ toiii 

Wiil được sử dụng với tất cả các ngôi, nhưng shø/ có thể 
được sử dụng để thay cho ¡2i! với 7 và roe khi ám chỉ đến 
tương lai thuần túy [> 9.37.1]. 

Shaii thường tránh được sứ dụng với yœ œnid ï 

You quả Ï wiÍÍ ork ín the saơme office. 

Anh và tôi sẽ làm việc trong cùng một văn phòng. 


. Hình thức tĩnh lược 


Shdï được phát âm nhẹ đi trong khi nói /ƒal/, nhưng không 
được rút gọn thành trong lúc viết. Wi1/ được rút gọn thành 
”# trong lúc viết và khi nói nhanh sau những nguyên âm 
(1H, uue”H, you H, v.v...) nhưng " cũng có thể đứng sau phụ 
âm 

Bởi vậy chúng ta có thể thấy °l được sử dựng sau : 


Tên : Tom ?![ be here soon. 
Danh từ chung: ¿he concerPH start in œ mimide, 
Từ nghỉ vấn : whtenfÍ they qrriue ? 

. Phủ định 


Witi not được rút gọn thành ⁄ no hoặc tuon”t ; shail not 
được rút gọn thành shan't : 
I1 / We wonY hoặc shanY go (I / We will ng hoặc shail not go.) 
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Trong tiếng Mỹ shan hiếm khi được sử dụng và Sang, chỉ 
tương lai không thường được sử dụng 
4. Thì tương lai 
Khi chúng ta sử dụng +ii‡ / shaif để dự đoán, chúng kết hợp 
n. những động từ để thành lập theo cách bình thường {> 
2, 11.7}: 


- Tương lai đơn gian : lui se. 
~ Tương lai tiếp diễn : 1 tuiii be seeing. 
— Tương lai hoàn thành : 1 tuổi haue seen. 


~ Tương lai hoàn thành tiếp diễn : ï „ii! hane been seeing. 


Cách sử dụng thì tương lai với “will /shall" 


"So sánh một cách ngắn gọn gi "will /shall" để dự đoán với những 
cách sử dụng khác 
WũHI và shơi có thể được sử dụng để dự đoán những sự kiện, 
ví dụ, để cho biết điều mà theo chúng ta nghĩ sẽ xảy ra, hoặc 
đưa ra (hoặc yêu cầu đưa ra) lời dự đoán : 

Totftenham wiÍÍ wín on So£furdday. 

Tottenham sẽ thắng vào ngày thứ Bảy. 

TẾ will ram tomvorroto. Will house prices re agoin nexi yeqr ? 

Ngày mai trời sẽ mưa. Không biết giá nhà cửa có lại tăng 

vào năm sau ? l 

I don't knou tƒ Ï shall se you next tueek. 

Tôi không biết liệu tôi có gặp anh vào tuần sau không ? 


Thỉnh thoảng cấu trúc này được gọi là "tương lai thuần túy", 
và nó cần phải được phân biệt với những cách sử dụng khác 
của røili và shaÏll : 

PH buy yau a bicycle for you" birthddy. 

Mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp cho ngày sinh nhật. [lời 

hứa, > 11.73] 

(Hãy lưu ý toi! không được sử dụng với nghĩa "muốn" 

Mill yơu holl the door open for me pÌease ? 

Anh có thể giữ cửa mở ra giùm tôi được không ? 

[Lời yêu cầu, > 11.38] 

Shall Ï ge( your coq‡ for you ? 

Đề tôi lấy áo khoác cho cô nhé ? {Lời đề nghị (làm, tặng > 

11.39] 

Shall we go for q suim: tamorrot0 ? 

Ngày mai chúng ta đi bơi nhé ? [Lời đề nghị, > 11.40] 


Thì tương lai đơn giản 


clust uuait — Vow'll regret thia ! 

Hãy chờ đấy - anh sẽ hối hận về việc này ! [Lời đe dọa, > 

11.23, 11.73] 
Mặc đầu tất cả những ví dụ trên đều nhắm về tương lai, chúng 
không "dự đoán" ; chúng được "tô điểm" bởi sự tự nguyện v.v... 
Will ƒ shaiï có nhiều cách sử dụng như động từ khiếm khuyết 
{> Chương 11] đến mức một số nhà nghiền cứu ngữ pháp cứ 
cho rằng tiếng Anh không có thì tương lai thuần túy [> 9.2]. 


9.37.2 "WilF trong thể văn trang trọng để nói về những sự kiện theo lịch trình 
Trong thể văn trang trọng đặc biệt là văn viết, oi được sứ 
dụng thay cho be going to [> 9.44] : 

The tuedding will take place œ S† Andreu's on june 27th. The 
reception wilÍ be at the Anchor Hotel, 

Hôn lễ sẽ cử hành vào ngày 27 tháng Sáu tại nhà thờ thánh 
Andrew. Tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức tại khách sạn Anchor. 

9.37.3 "WII / shall" để diễn tả hy vọng, sự kỳ vọng, v.v... 

Thì tương lai thường được sử dụng sau những động từ và ngữ 
động từ như assưưne, be qfrdid, be sure, belieue, doubt, expeet, 
hope, suppose, thinhÀ : 
Ì hope shel geL the /Job she's applied for. 
Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ nhận được công việc mà cô Ấy đã 
nộp đơn xin. 
Chúng ta cũng có thể sử dụng thì hiện tại để ám chỉ về tương 
lai sau động từ hope : 
ï hope she pe(s the Job she's qnplied for. 
Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ nhận được công việc mà cô Ấy đã 
nộp đơn xin. 


Sự không chắc chắn có † tế được diễn tả bằng cách sử dụng 
uuzii với những trạng từ như perhdps, possibly, probdbly, surely : 
Ask hừn qgoain. Perhups he H change hís nuíng, 
Hãy hỏi ông ấy lại xem. Có lẽ ông ấy sẽ thay đổi ý kiến. 


9.38 Trạng từ (ngữ) chỉ thời gian trong thì tương lai với "will / shall" 


Một số trạng từ như /oorrou [> App 48] được đặc biệt sử 
dụng với thì tương lai ; nhứng trạng từ khác như œ 4 o'ciock, 
before Friday, v.v... được sử dụng với những thì khác cũng nhự 
thì tương lai : 

TH meet you aí 4 oø'clock, Tôi sẽ gặp anh vào lúc 4 giờ. 
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Nơu và just cũng có thể ám chỉ về tương lai [> 7.29] 
Thịs shop will now be open on June 23rd. 
Cửa hàng này nay lại khai trương vào ngày 23 tháng Sáu. 
(sự thay đôi ngày) 
T]mtL neqrWy ready, l ÍÍ jis( pHí my coqf on, 
Tôi sắp xong rồi. Tôi chỉ mặc áo khoác vào thôi. 
Đối với ¡in + gian đoạn [> 8.14] và by, noi... unti [> 1.34] 


9.39 Những cách khác để diễn tả thì tương lai 
Chúng ta có thể diễn tả tương lai theo những cách khác, ngoài 


tuiit ƒ shúai : 
- be going fo : Iïm. going to see hm fomorroLo. 
[> 9.44] 
— be fO; Tlm to see hữm tomorrou. [> 9.47] 
— Thì hiện tại : Tìm seeing hữm tfoneortow. [> 9.11.3] 


— Thì hiện tại đơn giản: ï see hứm iomorrou. [> 9.8.4] 


Đây là cách diễn tả tương lai ít liên hệ với sự dự đoán và liên 
hệ nhiều với ý định, kế hoạch, sự sắp xếp, v.v... 


Thì tương lai tiếp diễn 
(The future progressive tense) 
9.40 Hình thức của thi tương lai tiếp diễn 


Thì tương lai tiếp diễn được thành lập bằng w / shall + be + V - ng 


{ will/shall (TM) be 
You will (WYou1II) be 
Ha wi!t (Ha!) be 
Sha wili (Shell) bø expecting you / me. 
l will (f1) ba [Cách viết, > 9.10] 
We will/shali (We!) bø 
You will (You!I) be 
They  will (Thayll) — be 


9.41 Cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn 


9.41.1 Hành động đang diễn ra trong tương lai 
Cách sử dụng phổ biến nhất của thì tương lai tiếp diễn là mô 
tả hành động đang diễn ra trong tương lai gần hoặc xa : - 
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Hurry up ? The guests wiÏÍ be qrriving di dny minute ! 
Nhanh lên ! Khách sẽ đến vào bất cứ lúc nào. 
Ä space uehicle will be cừcling Jupiter in fiue yeors He. 
Một phi thuyền sẽ bay vòng quanh Mộc tính trong 5 năm 
nữa. 
Nó được sử dụng để vẽ nên một hành động tương lai đã được 
hoạch định. 
By thía time tomorrouo, Ï'HÍ be lyìng on the beach, 
Ngày mai vào giờ này, tôi đang nằm trên bãi biển. 
9.41.2 Tác dụng làm nhẹ của thì tương lai tiếp diễn 
Thỉnh thoảng thì tương lai tiếp diễn được sử dụng đế mô tả 
tương lai đơn giản nhưng với "tác dụng làm nhẹ" nó đã lấy đi 
bớt "ý định" được diễn tả bởi ¡1! 
TÌH work on thís tontorroi. 
Tôi sẽ làm việc này vào ngày mai. (ý định, có thể là một hứa) 
TH be morking on thís fontorroa, 
Tôi sẽ làm việc này vào ngày mai. (tương lai) 


Trong một vài ngử cảnh, thì tương lai tiếp diễn nghe có về lịch 
sự hơn :øt//, đặc biệt trong câu hỏi chúng ta không muốn tö ra 
cần một câu trả lời dứt khoát : 

When will you [imish these lelters ? 

Bao giờ cô xong những lá thư này ? (thủ trưởng nói với người 

trợ lý) 

When wIÍl you be seeing Mr White ? 

hi nào ông muốn gặp ông White ? (người trợ lý nói với thủ 

trưởng) 


Thỉnh thoảng thực sự có sự khác biệt về nghĩa : 
Marny wonT pay thís bi. 
Mary sẽ không trả tiền hóa đơn này. (Cô ấy từ chối.) 
Mary wonY be paving thís bi1L 
Mary sẽ không trả tiền hóa đơn này. (tương lai) 
MiÍI you j0in us for dinner ? 
Anh có dùng bứa tối với chúng tôi không ? (lời mời) 
Mi you be jotning s for dinner ? 
Anh có ăn tối với chúng tôi không ? (tương lai) 
Mo#tT you cotne toíth tús ? . 
Cô sẽ đi với chúng tôi chứ ? (lời mời) 
Won you be coming Luith s 2? 
Cô có (sẽ) đi với chúng tôi hay không ? (tương lai) 
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9.41.3 Sự sắp xếp và kế hoạch [so sánh > 9.11.3] 
Thì tương lai tiếp diễn có thể được sử dụng như thì hiện tại 
tiếp diễn để ám chỉ đến những sự việc đã được hoạch định, đặc 
biệt khi liên hệ với việc đi lại : 
We TÍ be spending the tuinter ïn Australia (= we are spending) 
Chúng tôi sẽ nghị đông tại Ùc ? 
Professor Craig will be giving a lechzre on Etruscdn pottery 
tOmtorrot0 eUening (= is giving). 
Giáo sư Craig sẽ giảng về đồ gốm ( ?) vào tối mai. 


Thì tương lai hoàn thành và 

thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 
(The future perfect simple and 
future perfect progressive tenses) 


9.42 Hình thức của thì tương lai hoàn thành đơn giản và tiếp diễn 


k9mial 54EELaGE)/27-2Ec%922G2G/ÁG:GGG4SE1, 2 SEG:BUEirtinNGiCHhEMILLTIUIELNEAVEE SE: ›viESE VI GSEGE CC KHOuISC SG U TÓ) 
Thì tương lai hoàn thanh được thành lập với wilf ae + quá khứ phân từ. Thì tương 
lai hoàn thành tiếp diễn được thành lập với Wilf have beør: + V -ing 


Thì tương lai hoàn thành Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn 

lj will/shall hava will(shalf' hawe heeri 

You will he will hawe been 

Ha wil have will hawe been 

She_ wiif hava received it will have boen Wving hera for 
ft wiff have by then. wili have been 20 years by tha 
We willjshall have Willlshall have boen ennd of the year, 
You wií have will have boen 

Thay will have will have been 


9.43 Cách sử dụng thì tương lai hoàn thành đơn giản và tiếp diễn 


9.43.1 "Quá khứ được nhìn từ tương lai" 

Chúng ta thường sử dụng thì quá khứ hoàn thành để cho biết 

rằng một hành động đã được hoàn tất vào khoảng một thời gian 

nào đó trong tương lai : 
I wữll have retired by the yeœr 2020. 
'Tôi sẽ về hưu vào khoảng năm 2020. 
(Có nghĩa là, trước hoặc vào năm 2020 việc về hưu của tối 
sẽ nằm trong quá khứ) 

Thì này thường được sử dụng với by và noi... fiÌÌ | uutil + thời 


+ 
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gian [> 7.34] và với những động từ diễn tâ sự hoàn tất : buid, 
complefe, finish, v.v... Chúng ta cũng thường sử dụng thì tương 
lai hoàn thành sau những động từ như belieue, expect, hoòe, 
SI2pose : 

Ï ckpect you ml haye chưnped your niind by tonmorrou, 

Tôi cho rằng vào ngày mai anh sẽ thay đổi ý định. 


9.43.2 Sự tiếp tục của một trạng thái đến thời điểm được đề cận 

Điều đang diễn ra vào lúc này có thể được xem xét từ một điểm 

trong tương lai 
By thís time nex( wWeck, Ï HH haye been working for this. 
Vào khoảng thời gian này tưần sau, tôi đã làm cho công ty 
này được 24 năm. 
We will have been murriel a yeqr' on dune Đỗth, 
Vào ngày 25 tháng Sáu chúng tôi sẽ đã cưới nhau được một. 
năm. 


Tương lai với "going to' 
(The *going to'-future) 


9.44 Hình thức thì tương lai với "goiïng to" 


Tương lai với câu trúc gơing ta được thành lập với am / is / are gơïng to + hình thức 
cơ bản của động từ (nguyên mẫu) 


í am 

You are 

He is 

She is goïng to arriwe tormorrow. 
t is 

We are 

You are 

Thay are 


9.45 Cách phát âm của "going to" 
Có thể có sự khác biệt trong cách phát âm giửa be going to 
(không liên hệ gì đến động từ go) và thì tiếp diễn của động từ 
go. 
Trong câu : "ï?m going to haue q tuonderful từme" going to thường 
được phát âm /gana/ trong ngôn ngữ nói hàng ngày. 
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Trong câu : "?m going to Chicago' goíng to chỉ có thế phát âm 
/gauin tu :/ hoặc /gauInt:. 


9.46 Cách sử dụng thì tương lai với "going to" 
9.46.1 Thì tương lai với going to để dự đoán 


Thì tương lai với giong ?o thường được sử dụng như :øi¿/ để dự 
đoán về tương lai. Nó thường được sử dụng trong kbi nói, đặc 
biệt khi chúng ta ám chỉ đến tương lai tức thời. Người nói thấy 
được dấu hiệu của một điều gì đó sắp xảy ra 

Oh look † HE poing (o rain Ẻ 

Ô, nhìn kìa ! Trời sắp mưa rôi. 

Look out ! She% guừng tú [dit ? 

Coi chừng ! Cô ấy ắp ngất kìa. 

Cách sử dụng này của goíng to bao gồm cả hiện tại, trong khỉ 
đó W ii rain chỉ thưần túy nói về tương lai, Người nói cũng 
có thể biết trước một điều gì đó sẽ xây ra trong tương lai gần. 

They Tre goừng to be murriedl soon. 

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ cưới nhau. (Anh cô ta cho tôi biết) 
Từ (nhóm từ) chỉ thời gian ở tương lai có thể được thêm vào 
những lời dự đoán như thể : 

HÀ goừng to rain tonight. Thợ Tre goùng to he múrried nexi May. 

Tối nay trời sắp mưa. Họ chuẩn bị cưới vào tháng Năm tới. 
Chúng ta thường sử dụng i1! thay cho tương lai với going io 
trong lối viết trang trọng và khi cần thiết phải có một sự ám 
chỉ liên tục vê tương lai như trong dự báo thời tiết, 


9.46.2 Thì tương lai với "going to" để chỉ ý định, kế hoạch, v.v... 
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Khi có bất kỳ một gợi ý gì về ý định và kế hoạch, chúng ta có 
khuynh hướng sử dụng cấu trúc với go¿ng fo hơn là ii trong 
thể văn thân mật : 

[ going tơ practise the piano for trao hodrs thís euening. 

Tối nay tôi sẽ luyện tập piano trong vòng 2 giữ. 

(Đó chính là ý định của tôi : điều mà tòi dự định làm.) 
Tuy nhiên, chúng ta lại thường sử dụng ii hơn là going Ío 
khi chúng ta quyết định làm một điều gì đó tại ngay thời điểm 
nói : 

We re really lost. I!HÍ súp and ask someone the 120. 

Chúng ta hoàn toàn bị lạc rồi. Tôi sẽ dừng lại và hỏi thăm 

một người nào đó đường đi. 


Ý định có thể được nhấn mạnh bởi những trạng từ như nơ 


Tương lai với "going †o* 


và jusứ những từ thường được liên hệ với hiện tại {so sánh 
>9.29] : 

Tm now going to show you hotu fo make Sspaghetti squce. 

Tôi sắp hướng-dẫn bạn cách làm món sốt để dùng với mì 

spaghetti. 

Iìm jat going to change. Ì'11 be bạch in fibe minudtes. 

Tôi đi thay áo quần đây. Tôi sẽ quay lại trong 5 phút nữa. 
Người ta không thường sử dụng cấu trúc gơing ¿o để nói về 
một tương lai xa xôi và cách sử dụng này thường có một từ 
(ngữ) chỉ thời gian 

She says xhe% goừng to be œ jockey when she ØT0WS tú). 

Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ là một người cưỡi ngựa đua khi cô 

ấy lớn lèn. 


Nếu chúng ta muốn được chính xác về ý định và kế hoạch, 
chúng ta sẽ sử đụng những động từ như ¡n/end ;o, piơn to, 
ĐÐropœse ío hơn là cấu trúc goíng to : 

They re going to buld œ neto moiorudy to the toest, 

Họ sẽ xây dựng một đường cao tốc mới đi về hướng Tây. (mơ 

hồ) 

The propœc to bufld q netU rmoioruay to the tUest. 

Họ dự định xây một đường cao tốc mới đi về hướng Tây. 

- (Chính xác hơn) 


9.48.3 Tương lai với going to thay thế cho thì hiện tại tiếp diễn 

Thì tương lai với going £o có thể được sử dụng thay cho thì hiện 
tại tiếp diễn [> 9.11,3] với từ (ngữ) chỉ tương lai. 

lm huving dinner toith Janet lonuorroiU0 eUening. 

Tôi sẽ dùng bứa tối với Janet vào tối mai. 

Tìm going to hawe dị :ner. With ‹Janet tomorrou' cuening. 

Tôi sẽ dùng bữa .ối với Janet vào tối mai. 
Tuy nhiên, chúng ta không thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn 
để đưa ra lời dự đoán, bởi vậy nó sẽ không được sử dụng trong 
câu như thế này : 

HH goứng to xnow tonight, 

Tuyết có lẽ sẽ rơi vào tối nay. 


Mặc đầu be going to có thể kết hợp với go và come, thì hiện tại 
tiếp diễn lại thường được sử dụng với những động từ này chỉ 
vì lý do liên quan đến thể văn. Chúng ta có khuynh hướng tránh 
sử dụng goïing bên cạnh øo hoặc cœne (going io go ! going to 
COT)!G) : 
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lim going / coming home corly this cueniLng. 
Tôi nay tôi sẽ về nhà sớm. 
9.46.4 Cấu,trúc going †o sau "if". 
Chúng ta thường không sử dụng +2! sau ¿ƒ để đưa ra những 


lời dự đoán [> 14.24.2], nhưng chúng ta có thể sử dụng #oing 
¿o để diễn tả ý định. 


Tƒ youTe going to join us, tue ll tuait for you. 
Nếu anh có ý định đi với chúng tôi, chúng tôi sẽ đợi. 


Be going (o cũng có thể sử dụng trong mệnh đề chính : 
TƑ you inuite ‹Jack, there% go¿ng to be trouble, 
Nếu anh mời Jack, sẽ có rắc rối đấy. 


Những cách khác để diễn tả tương lai 


9.47 Hình thức của những cấu trúc khác chỉ tương lai 


Í am j You are V.V... to seo Mr Jorres ÍOrTIOFTOW, 

† am / You are V.V... due Ío loave at 7.30. 

1 am ƒ You are V.V... about to get a big surprise. 

! am ¡ You ara V.V... œ the poínt of - leaing. 

Í am j You are V.V... leaving immediatay [> 9.11.3]. 
i/ You v.v... leawe af 7 trmorrow [> 9.8.4}. 


9.48 Cách sử dụng những cấu trúc thay thế để chỉ tương lai 


9.48.1 Cách sử dụng "am / is / are to" 
Be to được sử dụng. để ám chỉ vê tương lai khi hành động dựa 
vào sự kiểm soát của con người. Bởi vậy những câu như ?m 
goíng to faint hoặc 1s going to rain không thể được diễn tả 
với be fo, cấu trúc có cách sử dụng hạn chế : 
Sự sắp xếp mang tính trang trọng. 


OPEC represenfafiues are t0 meet in Geneua next Tuesday. 
So sánh : 
OPEC REPRESENTATIVESTO MEET IN GENEVA [> 
9.12.51. 
e Sự chỉ dẫn / những cuộc gặp gỡ mang tính trang trọng. 
~ Thể chủ động: Yœ re to deliver these fiouers before 10. 
Anh sẽ giao những bông hoa này trước 10 giờ. 
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Tương lai trong quá khứ 


- Thế thụ động: Thưec fablets to be taken truïce a day. 
Những viên thuốc này được uống hai lần một 
ngày. 
se Sự câm đoán, những thông cáo. 
Y@w 7e noi to tell hìm anything abdut dur pians. 
Bạn không được cho hắn biết bất cứ điều gì về kế hoạch của 
chúng ta. 
Poison : Nơ ío be (aken ? 
THUỐC ĐỘC : KHÔNG ĐƯỢC UỐNG. 


9.48.2 Cách sử dựng "be about to°, "be on the point of" 
Những cấu trúc này được sử dụng để ám chỉ đến một tương lai 
mang tính tức thời. 
Look ! The rựcc is dbœ# f0 si. 
Hãy nhìn xem ! Cuộc đua sắp bắt đầu. 


Ơn the poin: oƒ diễn tả ý tức thời đó mạnh hơn. 
Look ? They re ơn thể poin( dý darting ? 
Hãy nhìn xem ! Họ sắp bắt đầu rồi. 


Sư dụng jws¿ với dbqut to và be on the poin? dƒ tăng thêm ý tức 
thời, như với thì hiện tại tiếp diễn : 
Thhcy re jưt sí@ting + Họ sắp bắt đầu ! 
9.48.3 Cách sử dụng “he due to" 
Cấu trúc này thường được sử dụng với những thời gian biểu và 
lịch trình : 
The BA 561 is dự to œrive frơn Athens œt 13.15. 
Chuyến bay BA 561 sẽ từ Atbens đến vào lúc 13 giờ 15. 
The BA 561 i nœ dục tị 13.15. 
Chuyến bay BA 561 mãi 13 giờ 15 mới đến. 


Tương lai trong quá khứ 
(The future-in-the past) 


9.49 Tương lai trong quá khứ [so sánh với be supposed to > 128n.3] ˆ 


Tương lai trong quá khứ có thế được diễn tả bằng ruas going 
to, tuœ qbcut Éo, tuạs to, v00s fo hane + quá khứ phân từ, tuds ơi 
the point dý; uuas due to và (trong những ngứ cảnh hạn chế hơn) 
tuouidt. Những cấu trúc này có thể ám chỉ đến những sự kiện 
được sắp xếp để xây ra và thật sự đã xảy ra : 
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1 cauldn't go to Tom ”s party qs Ï wax db@NứŒ (0 gò tro hospildlL 
'Tôi đã không thể dự buổi tiệc của Tom được bởi vì tôi sắp 
vào bệnh viện. 
hoặc ám chỉ đến nhứng kết quả mà đã không thể đoán trước 
được. 
Lite did they knouu they were t0 be reuni(cd ten yedrs Íater. 
Họ hầu như không biết rằng họ đã được gặp nhau 10 năm 
sau đó. 
Tuy nhiên, tương lai trong quá khứ cũng có thể được sử dụng 
để mô tả những sự kiện bị ngắt quãng (/s(... s¿hen) [so sánh 
> 9.20.2]: 
We were jtst going to leave when Jean tell and huyt ler œnhie. 
Chúng tôi sắp sửa đi thì Jean té và bị trật mắt cá. hoặc mô 
tả những sự kiện bị ngăn cản (... nhưng) : 
] was ío see Í wds goíng to see | was f0 have seen. Mr JCœy ÍontoFTOLU, 
bụt the qppoitment hqs been cancelled. 
Tôi sẽ gặp ông Kay vào ngày mai, nhưng cuộc hẹn hò bị hủy 
bỏ 


Hãy lưu ý đến sự mơ hồ có thể xảy ra : 
1 was going to se Mr Kay. (Cuộc họp đã xây ra hoặc không 
xảy ra). 

So sánh với. 
1 was to have seen Mr Kay. (Tòi đã không gặp ông ấy). 


9.50 Tương lai trong quá khứ : những ngữ cảnh tiêu biểu. 
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Tương lai trong quá khứ thường được sử dụng để thuật lại 
những sự kiện theo sắp xếp sẽ diễn ra : 
Einstein tuqs sHill a ydung mơn, His discooeries had not yet 
been published, but they were (0 chưnge du? tuhoïle uieu' oƒ the 
trnrtUeTSG. 
Einstein vẫn còn là một thanh niên. Những khám phá của 
ông ấy vẫn chưa được xuất bản, nhưng chúng sẽ thay đổi 
toàn bộ quan điểm của chúng ta về vũ trụ. 
Wouid cũng có thể diễn tả tương lai trong quá khứ trong những 
ngữ cảnh như : 
We had diready reached 9,000 feet. Soon tue wœd reạch the 


top. b 
Chúng tôi đã lên cao được 9.000 bộ. Chẳng bao lâu nữa chúng 
tôi sẽ lèn đến đỉnh. 


Mệnh lệnh cách 


Mệnh lệnh cách (The imperative) 


9.51 Hình thức của mệnh lệnh cách 


Hình thức của mệnh lạnh cách giống như động từ nguyên mẫu không fo [>16.1): 


Thể khẳng định (thể cơ bản của động tt): Wait! 

Thể phủ định ngắn (Dont + thể cơ bản): Don't wait! 

Thể nhấn mạnh (Do + thể cơ bản): Do wait a moment! 
Nói với một người (đại từ + thể cơ bản): - Yoi: wait horel 

Mệnh lệnh cách + thành phần láy lay: Wait hare, will you? 
Mệnh lệnh cách nối bằng and: Qo and play outside. 


9.52 Một số cách sử dụng thông dụng của mệnh lệnh cách. 


Chúng ta sử dụng mệnh lệnh cách để ra lệnh trực tiếp và đè 

nghị và cùng một số mục đích khác. Cách nhấn và ngữ điệu 

điệu bộ, cách diễn cảm của gương mặt, và trên hết tình huống 
và ngử cảnh, cho biết cách sử dụng của mệnh lệnh cách mang 

tính thân thiện, cộc lốc, giận dữ, nóng nảy, thuyết, phục v.v... 

Thể phủ định thường được diễn tả bởi don”. Thể đầy đủ (Do 

mot) chủ yếu được sử dụng trong những thông cáo. Đây là một 

số cách sử dụng phổ biến : 

1. Mệnh lệnh, yêu câu, đè nghị trực tiếp : 

— Follow mẹ. Siud the doaor (pleœse). Don worry ! 
Theo tôi. Xin đóng cửa lại. Đừng lo ! 
2. Lời khuyến cáo : 
Look ow( ! There*s a bus ! DonY panic ? 
Hãy coi chừng ! Có xe bưýt ! Đừng sợ ! 

3. Lời hướng dẫn về phương hướng : 

Tuằc the dnd tưng on the left and then tưưn tigh1. 
Quẹo trái ở ngã rẻ thứ hai và rồi quẹo phải. 

4. Những chỉ dẫn : 
se a moderute oven qnd bake for 20 nuinutes. 

Sử dụng lò ở mức trung bình và nướng trong 20 phút. 

ð. Sự cấm đoán (những thông cáo) : 

Kcep dÑ† the gruxs ? Do nơi feed the animais ! 
Đừng giãm lên có ! Đừng cho thú vật ăn ! 

6. Lời khuyên (đặc biệt sau a/toqys và neuer [> 7.40.4] : 
Alwdysanswer tu hen you Tre spoken to ! Never speak fo sứrangers ! 
Hãy trả lời khi người ta nói đến mình ! Không bao giờ được 
nói chuyện với người lạ ! 
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77. Lời mời : 
Come and have dịnner t0th s soon, 
Hãy đến dùng bứa tối với chúng tôi. 
8. Lời đê nghị (tạng, giúp đỡ) : 
Help yotrxelf. Have œ biscuH. 
Hãy tự giúp mình. Xin dùng một cái bánh. 
9. Diễn tả sự thô lỗ : 
Slud un ! Puxh dƒƒ ? ]m miệng lại ! Chuồn đi : 
Đối với cách sử dụng /e+ như mệnh lệnh cách {> 16.4.1]. 


9.53 Cách sử dụng mệnh lệnh cách với “do” 


Chúng ta sử dụng đo (luôn luôn được nhấn mạnh) trước mệnh 
lệnh cách khi đặc biệt chúng ta muốn nhấn mạnh điều chúng 
ta đang nói : 
- Rhi chúng ta muốn có vẻ lịch sự 
Đo have another cup oƒ coffee. 
Hãy uống thêm một tách cà phê. 
~ Hoặc khi chúng ta muốn diễn tả sự nóng nảy 
Do stop taihing † Xin đừng nói chuyện nữa ! 
~ Hoặc khi chúng ta muốn thuyết phục 
Do helpn mẹ uíth thís maths problem. 
Xin hãy giúp tôi với bài toán này. 
Khi trả lời những lời xin phép, đề nghị v.v..., do và don † có thể 
được sử dụng thay thế cho mệnh lệnh cách dạng đầy đủ : 
May ¡ shail I suitch the light of ? _ Yes, đo - No, don 1. 
Tôi tát đèn được không ? - Vâng, xin cứ tắt. - Không, đừng 
tắt. 


9.54 Cách sử dụng mệnh lệnh cách để nói với người khác 
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Câu mệnh lệnh như : WGi£ here ? có thể dùng để nói với một 
hoặc một vài người : you được hiểu ngàm. Tuy nhiên chúng ta 
có thể thu hút sự chú ý của một người hoặc nhiều người được 
nói đến theo những cách sau. (Đối với ngôi thứ nhất số nhiều 
mệnh lệnh cách được sử dụng với tefs (> 16.4.1]. 
1. You + mệnh lệnh cách. 
You wakt here for momveni. Bạn hãy chờ ỡ đây một lát. 
Ngữ điệu và cách nhấn rất quan trọng. Trong ví dụ trên, 
nếu yœ không được nhấn, câu có nghĩa là "đây là nơi anh 
chờ". Nếu nó được nhấn, câu có nghĩa "đây là điều tôi muốn 


Mệnh lệnh cách 


anh làm". Khi yœ được nhấn, nó cũng có thể hàm ý giận dứ, 
căm hờn hoặc thô lỗ. 
Vow mind you" œ0ũn Ðusiness † 
Hãy để ý đến chuyện của anh thôi ! 
Vớa try tcaching 40 noisy children fiue days q tueek ! 
Cô hãy thử dạy 40 đứa nhỏ ồn ào 5 ngày một tuân ! 
Don † (not you) được nhấn mạnh trong thể phủ định. 
Đoan you Xpedk to mịc libe thốt, l 
Đừng nói chuyện với tôi như thế ! 

2. Yœi + tên hoặc tên + you : 
Yon wat( here, Jim, qndt Muty, yod toait there, 
Em chờ ở đây, Jim và Mary, em chờ ở phia kia. 

3. Mệnh lệnh cách + tên hoặc tên + mệnh lệnh cách : 
Đrink uụ your mílÈ, Saily 1 
Hãy uống hết sửa của con đi, Sally ! 

Sully, drink dụ you nh b, 
Sally, con hãy uống hết sữa của con ! 

4. Mệnh lệnh cách + đại từ phản thân [> 4.25] : 

Enju yotrscll. Bchưvc yotsc[f. 
Hãy vui lên. Hãy cư xử cho đàng hoàng. 

5. Chúng ta có thể sử dụng những từ như euerybody, sơmeone 
với mệnh lệnh cách khi chúng ta đang nói đến một nhóm 
người {> 4.37] : 

Everyone kócn quiet ! Keen s¿iLl everybody ! 

Xin mọi người giữ im lặng ! Xin giữ im lặng ! 

Ngbhody suy œ toordl ? Somebaly answr the phone please, 
Không ai được nói gì cả ! Một người nào đó hãy đến trả lời 
điện thoại đi ! 

Những tổ hợp với any có thể được sử dụng trong những mệnh 
lệnh phủ định : 

Đont say q toordL dnybody ? Don?t unybody say q uiond, 

Xin đừng nói chuyện ! Xin đừng nói chuyện ! 


9.55 Mệnh lệnh cách với thành phần táy lại [> 13.17.22] 


Thành phân láy lại như :ø¿/! you ? tuon † you ?, cơn you ?, can † 
you ?, could you ? và toould you ? thường có thể được sử dụng 
sau mệnh lệnh cách với một số mục đích : 
— Diễn tả sự bực mình / mất kiên nhẫn với tui! / tuon° / can † 
you ? (lên giọng). 
Stop fiddling tuith that TV, wIÍ[ yoH £ on you ƒ can f yod 7 
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Đừng nghịch vớ vẩn với cái truyền hình đó được không ? 
Yêu cầu (can yœ ? yêu cầu mang tính trung lập, cœld ƒ tuould 
xơ ? cho những lời yêu cầu lịch sự) ; hoặc để nghe có vẻ bớt 
cộc lốc : 

Post this leHter for me cưa yod ? Cowll you ? Woull you ” 

Hãy gởi lá thư này giùm tôi được không ? 

Đưa ra những lời động viên lịch sự hoặc lời đề nghị thân 
thiện (uulÌ you ? và tuon £ you ?). 

Come in, wiÍl you / wonY you, take q seqdt, will yoH / WoHTf you? 
Vào đi ! Ngôi xuống đi ! 

Có được sự cộng tác với người khác với đon 1... ti you ? 
Đơn tcll anyone Ì toÌd you, wIl you ? 

Đừng nói với ai là tôi đã nói với anh nhé. 

Và lưu ý tohy don † you ? như trong : 

Go ofƒ for the tueekend, why don you ? 

Hãy đi nghỉ cuối tuân nhé ! 


9.56 Mệnh lệnh cách kép được nối bằng "and" [so sánh 16.12.2] 
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Một số mệnh lệnh cách có thể được theo sau bởi asđ và một 
mệnh lệnh cách khác khi chúng ta cho rằng cần phải có một 
động từ nguyên mẫu : 


Go and buy yourselƒ a neu pdir oƒ shoes. 

Hãy đi mua cho anh một đôi giày mới (không được * Go ío 
buy *). 

Come and sec thịs goÌdfish, 

Đến xem con cá vàng này ... (không được * Come to see *). 
Cơme and pniay a gơme öƒ bridge toith us. 

Hãy đến chơi bài với chúng tôi (không được *Come fo piay*) 
MWait quả see. 

Hãy chờ xem (không được * Waif ío see *). 

Try and see này point oƒ UÌ@uU, 

Cố gắng hiểu quan điểm của tôi (cũng có thể sử dụng /ry /o). 


Trong tiếng Mỹ thỉnh thoảng øo có thể được trực tiếp theo sau 
bởi nguyên mẫu không có /o : 


Co Jetch some tudfcr. 
Hãy đi lấy một ít nước (= Go and fetch). 


Một động từ nguyên mẫu với fo có thể đứng sau mệnh lệnh 
nách để diễn tả mục đích : 


Ea to five. do not live to edi, 
Àn để sông, không phai sông đê ăn |> 16.12.1]. 


10. Be, Have, Do 


-Đe', “have'" và "do" làm trợ động từ 


19.1 "Be", "have", "do" : động từ thường và trợ động từ 
Be là động từ thường khi nó kết hợp với tính từ và đanh từ [> 
10.9] ; aue là động từ thường khi được sử dụng với nghĩa "sở 
hữu" v.v., [> 10.27, 10.32] ; do là động từ thường khì nó được 
sử dụng với nghĩa "thực hiện một hành động" v.v... [> 10.40].. 
Cả ba động từ là trợ động từ khi chúng kết hợp với những động 
từ khác đế "giúp" chúng hoàn tất chức năng ngữ pháp (xem 
phần dưới). 
19.2 Cách sử dụng trợ động từ "be" 
1. Be, đứng một mình hoặc kết hợp với haoe, được sử dụng cho 
những thì tiếp diễn [> 9.1.2] : có 
I am / He ís / We œre working (thì hiện tại tiếp diễn). 
ï hưye been working (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn). 
2. Be kết hợp với phân từ quá khứ để thành lập thể thụ động. 
]† was taken [> 12.2ns.1 — 2] ; 
1 căn” be done [> 12.2n.2]. 


10.3 Cách sử dụng trợ động từ "have" 
1. Haue + phân từ quá khứ thành lập thì 


quá khứ 
hiện tại hoàn thành 
tương lai 


1 bhaye Í He has can. Ï had cafen [> 9.1 — 2]. 

2. Haue + been + phân từ hiện tại thành lập thì hoàn thành 
tiếp diễn : 
I hœe ƒ had been eafng [> 9.2]. 

3. Haue + been + phân từ quá từ thành lập thể thụ động : 
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It has been cœœn [> 12.2n.]]. 

She nuust have beent dclayed [> 12.2n.2]. 
Câu hỏi / câu phú định với trợ động từ e và hœue theo cùng 
một mẫu như câu hỏi / câu phủ định của động từ thường be[> 
chương 13]. Ha»e có thể là trợ động từ và động từ thường trong 
cùng một câu [> 10.34.36]. 


10.4 Cách sử dựng trợ động tr "do" 


1. Cách sử dụng quan trọng nhất của trợ động từ do là nó có 
thể kết hợp với động từ nguyên mẫu (không có /o} để thành 
lập câu hỏi và câu phủ định trong thì hiện tại và quá khứ 
đơn giản, và được sử dụng thay thế cho động từ cho những . 
câu trả lời ngắn và trong thành phân láy lại {> chương 131. 
Do có thể vừa là trợ động từ cũng như động từ thường trong 
cùng một câu [> 10-41-42]. 

Đo (trợ động từ) yœ đo (động từ thường) your shoppintg once 
qt0eck ? 

2. Do cũng có thể được sử dụng để nhấn mạnh [so sánh 9.531. 
Do sửt douon. I díd turn the gœs Of. 

Hãy ngồi xuống. Tôi đã tắt ga Tồi. 
Driue carefully ! ï do driue carefUlly. 
Hãy lái xe cẩn thận 1 Tôi lái xe cẩn thận mà. 
3. Do được sử dụng để thay thế cho động từ trong : 
1 dike ice - cream œud Ann doeœs, oo. 
Tôi thích kem và Ann cũng vậy [> 4.18, 10.442, 11.31, 
13.28]. 


"Be" làm động từ thường 


40.5 Cách sử dựng "be" trong mệnh lệnh cách [so sánh > 3.51] 


Mệnh lệnh cách của động từ 6e được giới hạn trong những tổ 
hợp sau : 
10.5.1 "Be" + danh lr 
Nhiều tổ hợp be [khẳng định] + danh từ mang tính đặc ngữ : 
Be a man ? 
Hãy là một người đàn ông Ï 
Be an œngel and fetch nte my siippers pÌease. 
Hãy làm một thiên thần và ổi lấy đép giùm tôi đi ! 
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Go ơn ? Haưue œnothter siice ! Be a devil ? 
Thôi mà ! Thêm một lát nữa đi ! Thằng quỷ ! 


Đon † be + danh từ thị rất là thông dụng và thường ám chỉ đến 
cách cư xử xuẩn ngốc. Câu trả lời phủ định là 7: noi. 
on ”t be nu ass J ở iotn † a fooi / an (diot ƒ an mbecile ! v.v... 
Đừng làm một tên ngốc (an œxx / ở lơwn / d [uol ( am idiot } an 
trubectle ? v.v..). 
Và lưu ý đến tổ hợp be + tính từ + danh từ. 
Be a good grrÌ q school, 
Hãy là một bé gái ngoan ở trường nhé ! 
Đoan be œ sily tdiốí ? 
Đừng có ngốc ! 


Be có thể có nghĩa "trở thành" đặc biệt trong quảng cáo : 
Be œ better co0k ? 
Hãy trở thành một tay đầu hếp giỏi hơn ! 
Be the cnvy oƒ your friendis ! 
Hãy trở thành nỗi ghen tị của bạn bè ! 


"Thể phủ định đøn 2 be (đừng trở thành) thường được sử dụng 
trong lời khuyên. Sự tán đồng được diễn tả bằng 7 ruon ? (be), 
on be racing driver ? IEs so dangerous. 
Đừng làm tài xế xe đua nhé ! Nguy hiểm lắm. 


Be cũng được sử dụng với nghĩa "giả vờ làm", đặc biệt sau yơ: : 
(You) be the Jar„ vodmother and Ì'll be cínderula. 
Bạn hãy giả làm bà tiên đỡ đầu và tôi sẽ làm cô bé lọ lem. 
Be u monster, granddad ! 
Ông ơi, ông hãy giả làm quái vật đi ! 

Và lưu ý : 
Noui be yotrself again,. 
Bây giờ hãy bình tĩnh lại ! 


10.5.2 "Be" + tính từ 
Chí có những tính từ ám chỉ đến cách cư xử mang tính 
thoáng qua mới có thể được sử dụng sau be / don 'f be ; curefiul 
/ careless pdfient J impotient, quiet, silly [> App 41] (Be / 
on † be thường không kết hợp với tính từ mô tả trạng thái : 
hungry / thưsty | preiiy} : 
Be quiet † (trả lời phủ định : 7 toon??). 
Xin giữ im lặng ! 
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DonY be sở tmpdftient ? (trả lời phủ định : 1m. nơi). 
Xin chớ có nóng nảy ! 
10.5.3 "Be" + phân từ quá khứ 
Be kết hợp với một số quá khứ phân từ : Be prepared ! 
(Please) be seated ! Be tuarned ? Šo sánh : Get toashed [> 12.6). 


10.58.4 "Do" + "Be" thay thế cho mệnh lệnh cách và thì hiện tại 

Mệnh lệnh cách : 

Be carefil, or you ll break that 0ase Ì 

Hãy cấn thận, nếu không anh sẽ làm vỡ cái lọ đó Ì 
Câu này có thể được lại cùng với iƒ theo cách sau đây : 

Iƒ you don † be cardfl, you lÌ break that 0ase, 

Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ làm vỡ cái lọ đó. 
Câu này ít thông dụng hơn [> 14.4] : 

Hƒ you?re not curcfHt, you Ïl break that Uase. 

Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ làm vỡ cái lợ đó. 


Chúng ta có thể sử dụng be như những mệnh lệnh cách khác 
khi nghĩa cho phép : 


- Bau đo[> 9.83] : Do be cardfHl uuìth that 0ase, 
Xin hãy cấn thận với cái lọ đó ! 
- Sau yœ [> 9.54] : You be quiet † 


Xin anh hãy yên lặng ! 
- Với thành phần láy — Be gukt for œ nomeni, wIÍT you ? 


lại [> 9.55] : Xin giữ yên lặng một chút được không! 
10.6 Thì hiện tại đơn giản của động từ "be" 

Thế khẳng định Thế tĩnh lược Thế phủ định ngắn 

lam im Pm not 

You e YouTe Youre not = You aren † 
Toơm is = Heís Tơns = Hes HeS not ` = Heisnt 
Ann ¡s = Shais Ann®s = Shes She's not = Sheisn† oid 
My ticket — ¡is = ltís My tíickefs = lỦs lẺs not = ftisnt 
Tơm andl — ara = We are Wera WeTre not = We ae 
Ann and you are = You are YouTre You re no† = You arer!1 
Tom and Ann are = They are Thayre — Theyre not = They aren 


10.7 Ghi chú về thì hiện tại đơn giản của "be" 


1. Thể tĩnh lược không bao giờ xuất hiện ở cuối câu : 
I dơn?t hnou tohere thơợy ức. 
Tôi không biết họ đang ở đâu. 
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Có hai thể phủ định ngắn (Yœ aren '† uà VoCre no£) và không 
có sự khác nhau trong cách sử dụng của chúng. Thể phủ 
định ngắn có thể đứng một mình (7m not / They qren 'tJ. Thể 
khẳng định ngắn (J7: v.v...) không thể đứng một mình. Chỉ 
có thê khẳng định đây đủ mới có thể làm được điều này : 
Are you reqdy ? ~ Ves, Ï œm. ~ No, Pm not. 

Anh sẵn sàng chưa ? - Vâng, tôi đã sẵn sàng. - Chưa. 


- Lưu ý đến cách thành lập câu hỏi phủ định và thành phần 


láy lại của câu hỏi phú định [> 13.14, 13.18) với 7. Thể đầy 
đủ (hiếm khi sử dụng) là Am 7 nơi... ? nhưng nó thường được 
rút ngắn thành Aren? 1... ? (Không phải là * Azw 1 ? ®): 


— Câu hỏi phủ định : Am Ï noi lafe ?> ArenT ï la£e ? 
- Câu hỏi phủ định với tøh: Why am Ú not inoifed ? 

(với từ nghị vấn) > Hhy aren1 Ï tnuited ? 
- Thành phần láy lại Tìm lofe, am Ï not ? 

của câu hỏi phú định :  > /?m idie, dren! ¡ ? 


Aren ? ï chỉ có thể xuất hiện trong câu hỏi phú định / thành 
phần láy lại trong câu hôi phú định và không bao giờ được 
sử dụng trong câu phủ định của tiếng Anh chuẩn : 

ï am not late -> Ứ'm not iofe (thể tĩnh lược đuy nhất). 

Không có biến thể cho những ngôi khác : 

He bn1 lae. In he lafe ? He's lale, isnY he ? 


. Thể không thuộc tiêu chuẩn øin ?, thay thế cho a: nof, ¡s 


not và are not {> 10.30n.8], thường được nghe thấy trong 
tất cả các ngôi và người nói có học vấn tránh sử dụng thể 
này (có lẽ ngoại trừ khi nói đùa) : 

Ain't yơu lafe ? He in? late. 

† qinu't lafe, They qin't lde. 


10.8 Thì quá khứ đơn gián của "be" 


Thể khẳng định Thể phù định Thể phủ định ngắn 

ỉ was † Was not h WasnT 

You  were You  were not You  werenT - 

He was. Ha was not He wasnt 

Sha  was late She  was noi late She_ wasnit late 
H WaS †t Was nof t wasrit 

We were - We  wore noi We  werent 

You wWere „, You were nọt You werenT 

They were They were not They wererrt 


+ 


———_—__————_.__ C.BỔỒẨỒÒỐỐỢÓÓC 
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10.9 Cách sử dụng "be" ở thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản. 


Chúng ta sử dụng be ở thì hiện tại và quá khứ khi chúng ta 
đang xác định người, vật hoặc cung cấp thông tin về chúng, và 
khi chúng ta đang nói về sự hiện hữu của chúng với ¿here... [. 
10.17). Những động từ có nghĩa liên hệ với động từ 6e bao gồm 


seem, iook. qppeer [> 10.23]. 


10.9.1 "Be" + tên / danh từ / đại từ : sự xác định / thông tin. 


Her nưme ix | mu Helen, Thís is Tom. Tha( wav Harry. 
Tên cô ấy là Helen. Đây là Tom. Đó là Harry. 
Who% thơi ? — lt mc. Who was thai ?^— l‡ wds lạne. 

Ai đó ? - Tôi đây. Ai đó ? - Đó là Jane. 

Which onc is Mury ? — ThatN hẹr on the left, 

Ai là Mary ? - Cô ấy ở phía bên trái. 


The capital of England is London. In the post iÈ wús wiichester. 
Thủ đô của nước Anh là Luân Đôn. Trong quá khứ thủ đô 


của nó là Winchester. 

She is | wds d doctor. They dre werv oCÍUFX. 

Bà ấy là bác sĩ. Họ là bác sĩ. 

Te x j was an American. They drc | Were Amtcricdns. 
Ông ta là người Mỹ. Họ là người Mỹ. 


10.9.2 "Be" + tính từ. 


He is hungry. They dre hungry. 

Ảnh ấy đói bụng. Họ đói bụng (trạng thái). 

He wœs anpry. They were ñnHHghúy. 

Anh ấy giận dữ. Chúng nó thì nghịch ngợm (hành vì). 
She wq taÌ. Hier cycs tực greeii. 

Cô ấy cao. Mắt cò ấy xanh. (mô tả, màu sắc). 

She is French. They are French. 

Cô ấy người Pháp. Họ người Pháp (quốc tịch). 

1? wax ftne  wct / cokd  windy. 

Trời đẹp / ướt / lạnh léo / có gió (thời tiết). 


10.9.3 "Be" + tính từ (s) + danh từ. 
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He ís an imterexting man, They dé ÍH(€resting tridn, 
Anh ấy là một người thú vị. Họ là những người thú vị. 
1t is a bhúc Jacket. They are blue Juckcts. 


Đó là cái áo jacket màu xanh. Chúng là những cái áo jacket 


màu xanh. 


"Be" làm động từ thường 


10.9.4 “Be" : thời gian, giá cả, tuổi tác v.v... 
1tis Monduy ( [nh 23 0 1992. 
Hôm nay thứ Hai 23 tháng Bây năm 1992. 
lhx £3.50. Tom ís 14. 
Nó giá 5 bảng ð0. Tom 14 tuổi. 
10.9.5 "Be" + sở hữu, 


HN muíne | Tom X. They de mìne / Tum. 
Nó của tôi / Tom. Chúng của tôi / Tom. 


10.9.6 "Be' + trạng từ và ngữ trạng từ (> 7.3.3]. 
She ïx liere ƒ therc. They dưe H]SIdÌrA. 
Bà ta ở đây / đó. Họ ở trên lâu. 
The piay is ncxt Wednesday. 
Vỡ kịch được diễn vào thứ Tư tuân sau 
(ám chỉ về tương lai). 
Te is in the kichcn. They dre df the door. 
Anh ấy trong nhà bếp. Họ ở ngoài cửa. 


10.9.7 "Be" + tiểu trạng từ và "home" [so sánh > 8.29.2, 10.13.4]. 

Be kết hợp với tiểu trạng từ (muay, in, out v.v..[> 8.4]. 
ls Từm n? No, he (. HeN back ín an hour. 
Tim có ở nhà không ? Không, anh ấy đi khỏi rôi. Anh ấy sẽ 
quay về trong một giờ nửa. 

Be kết hợp với home (tùy ý sử dụng ø). 
Where wœs Tim ? Wuy he home ? / Wus he ai home ? 
Tim đâu rồi ? Anh ấy có ở nhà không ? 


8o sánh : 
Từn % hươme not, (= Anh ấy đã về nhài). 
Tim đã về nhà. 
Tim Y  home noi. (= Có lẽ anh ấy chẳng ra khỏi nhà). 


Bây giờ Tim đang ở nhà 
109.8 "Be" ở thì hiện tại / quá khứ thay thế "have / had". 
Trong tiếng Anh thân mật, thì biện tại và quá khứ của be có 
thể thay thế houe / had [hiện tại và quá khứ hoàn thành, > 
9.22, 9.28] với những động từ như đo, finish, go : 
T]Ầm done tuith dÌI that nonsense, 
Tôi đã làm xong cái việc vớ vấn đó. 
I left my keys just there qnd next moment they were gune. 
Tôi đã để chìa khóa của tôi ngay ở đó và (nhưng) một lát sau 
chúng đã biến mất. 
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11aue you finished toith the paper ? — Ïm (have) neœriyJinished. 


Ảnh đã đọc xong tờ báo chưa 7? — 


10.9.9 "Chủ ngữ giả" + "be" [> 4 12] 
HÀ fogay. HỆ 2Ó miles to London, 
Hồm nay đây sương mù. Còn cách Luân Đên 20 dặm. 


Tôi đọc gân xong rồi. 


10.9.10"Be“ + động từ nguyên mẫu |> 9.47 - 48, 16.16] 
My qừn ỉ\ f0 SÉGF[ H) 1y OUUTL COHLDGPY. 
Mục tiêu của tôi là bắt đầu với mệt công ty riêng của chính 


10.10 Hình thức của thì hiện tại và quá khứ tiếp diễn của "be“*** 


10.11 Cách sử dụng "be" + "being" để mô tả hành vi tạm thời. 
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mình. 


Thì hiện tại tiếp diễn 


h am ([m) being 
You ara (You Tre) bøing 
He ¡s (He's) baing 
She is (She's) bging 
tt is (Ifs) being 
Wa are (We”re) beïng 
You are {You re) boïng 


They — are (They?e) being 


Không nên nhầm lắn giữa he's beïng s/y và he's been silly [> 10.12]. 


silly 


Thì quá khứ tiếp diễn 


They 


was being 
We@re being 
was being 
was being 
was being 
were bginq 
wtre boíngq 
Were beínq 


silly 


"Be" chỉ thường xuất hiện với thì hiện tại và quá khứ tiếp diễn. 
Chúng được sử dụng với một số tính từ và danh từ {> App 41] 
(hoặc những tổ hợp với tính từ và danh từ). Thì tiếp diễn có 
thể được sử dụng với những tính từ như naugh‡y, s¿iiy ám chỉ 
đến hành vi tạm thời, nhưng không thể được sử dụng với những 
tính từ chỉ trạng thái (hun gry, t]irsty, v.v...). Với một số tổ hợp 
nó thường ám chỉ một cách rõ rệt rằng hành vi có chứa đựng 
chủ ý. Šo sánh hành vi bình thường và tạm thời trong những 


câu sau đây : 


Your brother is being very œnnœing thís eUening. 
Tối hôm nay em của anh thật là phiền nhiễu. 
He is t tsually sơ qnn0ying. 
Thường thì nó đâu có làm phiền như thế. 

Your brother was being q (SH) fool yesterddy. 
Ngày hồm qua em của anh đúng là một gã ngốc. 


"Be' làm động từ thường 


le isnT usually such œ (si) foot. 


Thường thì nó đâu có ngốc nghếch như thế. 
10.12 Hình thức của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành 
của "be" 
Thì hiện tại hoàn thành Thi quá khứ hoàn thành 
Thể hoàn tất Thể tỉnh lược Thế hoàn tất Thể tỉnh lược 
L have baen ve been [: had been trq been 
You have been Youve been You had been Youd_ hen 
Ha — has been Hes  been He had been Hed  been 
Sha has been Shes baẹen ñl!: She had been Shed  baen + HỊ, 
(l has been) (Hs been) (It had been) - 
We  have bean Weve been We  had been Wed  boen 
You havebeen |] Youwve been You  had been Yoưd boeen 
Thy have been Theyve been Thay. had been Thayd been 


Không nèn nhầm lẫn giữa hø's being silly và ho's been siliy [> 10.10]. 


10.13 Cách sử dụng "have been" và "had been" [so sánh > 9.24] 


Trong những cách sử dụng đưới đây, những ngôn ngứ khác sử 
dụng thì hiện tại hoặc quá khứ của õe trong lúc tiếng Anh lại 
cần đến #œs been hoặc had boen. 


10.13.1"Have been 


Haue been 
tính từ mô 


/ had been" + tính từ : hành vi và trạng thái 
và had been không những chỉ kết hợp với những 
tả hành vi tạm thời (anrwoying, v.v...) [> 10.11] mà 


còn với những tính từ mô tả trạng thái tiếp diễn đến biện tại 
hoặc đến lúc đó. Hoœue been thường xuất hiện trong khi nói và 
haởd been trong lời nói tr n thuật và thể văn viết : 


Hành vi : 


Trạng thái 


Tính khí : 


She”s been uery quiet, I said she had been U€TY quict. 
Cô ấy thường rất im lặng. Tôi nói rằng cô ấy thường 
rất im lặng. 

:FÏ Uue neuer been. so tíred. 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt như thế. 

1 said ï'd neuer been so tired, 

Tôi nói rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt như 
thế. 

He s been uery gioomy. 

Ông ta trông rất bưồn bã. 

l sơid he dd been 0uery gloomy. 

Tôi nói rằng ông ta trông rất bưồn bã. 
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Một số phân từ được sử đụng làm tính từ kết hợp với hauel lai 
been : 
My uncle hạs been rettred for more than ftoo yeors, 
Chú tôi đã về hưu được hơn hai năm. 
Their dog has been missing for thrce das. 
Con chó của họ đã thất lạc được ba ngày. 
Và hãy đặc biệt lưu ý : 
She's been gone for holƒ an hour. 
Cô ấy đa đi được nửa giờ. 
10.13.2'Have been/ had been' + tính từ : thời tiết, v.v... 
Hane been và had been cũng kết hợp với tính từ mô tả thời tiết 
(trạng thái) : 
]t been 0ery cokd lafeby. 
Dạo gần đây thời tiết rất lạnh. 
1 said it had been uery coùi. 
Tôi nói rằng thời tiết rất lạnh. 
Trong một vài ngữ cảnh chúng ta có thể sử dụng những tính 
từ khác (số) : 
You're speahing œs iƒ yow1l never been l5 years old in yOur tửc. 
Anh nói như thể trong cuộc đời của anh anh chưa bao giờ ở 
lứa tuổi 1ỗ cả. 
10.13.3"Have been / had been' + danh tìr : nghề nghiệp, hành vi 
Haue been và bad been kết hợp với danh từ (hoặc với tính từ 
+ danh từ) để hỏi hoặc mô tả nghề nghiệp : 
Have you ever been œ (eacher 
Có bao giờ anh từng là giáo viên chưa ? 
Ie been q teacher, but nou) Ï”m a conputer solesnvam. 
Có dạo tôi là giáo viên, nhưng bây giờ tôi là thương gia bán 
máy tính. 
Hou long have you been d cœnpiWer solesman. 
Anh là thương gia bán máy tính bao lâu rồi ? 
Danh từ ám chỉ đến hành vi cũng kết hợp được với haue been : 
What a good girL ! Vou are Ì Yœt've been an angvl 2 
Em là cô gái rất tốt ! Em đúng là một thiên thần. 
Tất cả những ví dụ trên có thể chuyển qua thì quá khứ hoàn 
thành. - 
He toid ne he hai been a waiter before he becqmne q tưri—driuer. 
Anh ta nói với tôi rằng anh ấy đã là một người phục vụ bàn 
trước khi trở thành tài xế tắc xi. 
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10.13.4"Have been /had been” và "have qone / had goae" 
Hque been (thường với to hoặc in) [> Apps 21-23] có nghĩa là 
"thăm một nơi nào đó và quay trở về", /iœue gone (được theo 
sau bởi ¿o chứ không phải ¿n) có nghĩa là "có mặt ở một. nơi nào 
đó hoặc trên đường đi đến đó" : 
So there you are ! Where hưye yơu been ? 
Vậy là anh đây rồi ! Anh đã đi đâu vậy ? 
~ ŸUue been to q party J in the canteen. 
- Tôi đã đi dự một. buổi tiệc / đi đến căng tin. 
(= và quay trở lại) 
Where*s Pam ? _— Shex &øne íoa party j to Paris / to the canteen. 
Pam đâu rồi ? - Cô ấy đã đi dự một buổi tiệc / đi đến Paris 
/ đi đến căng tin. (= Cô ấy đang trên đường đến đó, hoặc giờ 
đang có mặt ở đó). 
Haue been và hque gone kết hợp với những tiểu trạng từ như 
du, œogy, và với home (không có to phía trước [> 10.9.7]) : 
- Tôi đã đi ra ngoài / đi xa / đi về nhà. 
(Bây giờ tôi có mặt ở đây). 
~ Ảnh ấy đã đi ra ngoài / đi xa / về nhà. 
(Bây giờ anh ấy không có ở đây). 
Chúng ta có thể sử dụng ƒrơn trước home trong câu : 
He come from hưne. 
Anh ấy từ nhà đến. ("home" là nơi anh ấy khởi hành). 
So sánh : 
He conte hơme. 
Anh ấy đã về đến nhà. (= Anh ấy đã về đến nhà). 
Haue been / had been cũng kết hợp với những trạng từ (ngữ) 
khác : 
He% been œ long time. 
Anh ấy đã đi lâu rồi. (Anh ấy vẫn chưa quay về). 
Hưue been và haue gone chỉ có thể thay cho nhau khi chúng có 
nghĩa "trải qua một dịp nào đó". Điều này có thể được thực hiện 
khi chúng được sử dụng với euer hoặc neuer và được theo sau 
bởi : 
- Danh động từ: Have you ever been / gone sking in the Alps ? 
Có bao giờ anh đi trượt tuyết ở đây Alps chưa ? 
~ #œr + danh từ :  /ye nger ben ! gone for a swim dt nighĩ. 
Tôi chưa bao giờ đi bơi vào ban đêm. 
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~ Ơn + danh từ:Hewe yơu ever been ¡ gone on holiday in tuinter ? 


Có bao giờ anh đi nghỉ vào mùa đông chưa ? 


10.12.5 "Have been / had been" với “since' và for [so sánh > 9.25.,2] 


Cùng với hoơu long... ?, since.... for.... haue been có thể được 
sử dụng với nghĩa hưue iiued ƒ tuorked Í uuaited hoặc haune been, 
tiuing/ tuorking ? tuaiting : 


Hơw long have you been in London ? 

Anh đã ở Luân Đôn trong bao lầu rồi ? (ined j been lung). 
I ve been here since Janudry | for six nonths. 

Tôi đã ở đây từ tháng Giêng / được 6 tháng, 

How long have you been uuíth IBM ? 

Đã làm việc với công ty IBM được bao lâu rồi ? (orked/ 
been tuorhing) 

ve been tuith them: since Nouember for three nuonths. 

Tôi đã làm việc với họ từ tháng Mười Một / được 3 tháng. 
How long huye ydu been ín this uditing room ? 

Anh đã đợi trong phòng chờ đợi được bao lâu rồi ? (di¿ed / 
been iuditing). 

[ve been here since 3 o'clocE | for haÌƒ an ho“, 

Tôi đã đợi ở đây từ 3 giờ / được nửa giờ, 


Thì quá khứ hoàn thành thay thế thì hiện tại hoàn thành trong 
lời nói trần thuật : 


She told me she had been tuith TBM ƒor threc months. 
Cô ta nói với tôi cô ấy đã làm việc với công ty IBM được 3 
tháng. 


10.14 Hình thức của thì tương lai đơn giản và thì tương lai hoàn thành 


—_ —___—— —— ——_n_ mm 


của "be" 

Thì tương lai [so sánh > 9.35] Thì tương lai hoàn thành 

Thế hoàn tất Thế tĩnh ưưecc Thế hoàn tất Thể tĩnh kược 

Ì wWiH/ shall be tH be t willlshall lN/) havs beert 

You  wil be Yoưll be You wiílÍ You have been 

He wil be He bø He wif HeIl hawe boøen 

She will be Shell be She wili Shell  have been ˆ late 

tt wilí be lu be tt wil II have boœn 

We  wiljshall be Well be We willshal | Well he been 

You will be YouÌl be You  will Youli  have beoen 

Thay will be Thay!! be Thay wili Theyl!  havs ben 

———— — — --——————— 
L) 


10.15 Thì tương lai của động từ "be" 


Giống như cách sử dụng thông thường của thì tương lai với 
tuiÏl, tui! be kết hợp với nhiều danh từ và tính từ có thể được 
sử dụng sau thì hiện tại/quá khứ của động từ ò: 


1í wiH[ be sunny tomorrouu. TH be here by 7. 
Ngày mai trời sẽ nắng, Tôi sẽ có mặt ở đây vào khoảng 7 giờ, 
[> 935.37] . 


Wiii be có thể được sử dụng để suy diễn : 7hœ wữl be Helen 
(Đá ắt hắn là Helen). [> 11.33] 


10.16 Thì tương lai hoàn thành của động từ "be" 


Wiil haue been kết hợp với những danh từ và tính từ có thể 
đứng sau &que been đối với cách sử dụng bình thường của thì 
tương lai hoàn thành [> 9.43]: 


Hou long wIÍÍ yon hawe been a (eacher ? 

Anh đã dạy học được bao lâu rồi ? 

By the end oƑ next tueek, ï will huye been œ tcacher for 25 yeodrs, 
Vào khoảng cuối tuần tới, tôi đã dạy học được 25 năm. 


WIH hane been có thể được sử dụng với nghĩa "liued, uorbed, 
t0aqited" : 


Hiom long wilÍ you have been with IBM ? 

Cô đã làm cho công ty IBM được bao lâu rồi ? 

'By the end of Januany, I will have been with IBM for sỉix months. 
Vào khoảng cuối tháng Giêng, tôi sẽ làm cho công ty được 
sáu tháng. 


Will haue been cũng có thể được sử dụng để đưa ra sự suy ciễn 
[> 11.33]: 


Thai will haờe been Roland. He said he'd be bạch q‡ 7. 
Ất hẳn đó là Roland. Anh ấy có nói là sẽ quay lại vào lúc 7 
giờ. 


371 


10 Be, Have, Do 


"There" + "hẹ" 


10.17 Một số hình thức của "there" + "be" ['there" + động từ khiếm khuyết 


> 11.78] 

Thì hiện tại đơn giản Thì quá khứ đơn giãn 

Thera is a man at the door. There were someonie fo See yOU. 

Có một người đàn ðng đứng ở cửa. Đã có một người muốn gập ông. 

There are wo men at the door. There were sœnieore lo sea 0U, 

Có hai người đàn ông đúng ở cửa. Đã có vài người muốn gặp ông. 

Thì hiện tại hoàn thành Thì quá khứ hoàn thành 

There has been an accident. He said there had been an accideni. 

Đã có một tai nạn. Ông ấy nói rằng đã có mội tai nạn. 

There have been a lot of enquiries. Ha said there had been an accident a lot 
Of enquiries. 

Đã có nhiều cuộc điều tra. Ông ấy nói tầng đã có một tai nạn / 
nhiều cuộc điều tra. 

Thì tương lai đơn giản Thì tương lai hoàn thành 

There will be a lefter for you OtnnorroW. There will have been a lefUunite resUlt 
before Friday. 

Ngày mai anh sẽ có một lá thư. Sẽ có một kết quả nhất định trước ngày 
thứ sáu. 


Câu hỏi láy lại [> 13.17.22] 
There is a big match on TV tonight ísn't thara ? 
Tối nay sẽ có một trận đấu lớn trên truyền hình phải không? 
There has been some awful woather lately, hasn† there ? 
Dạo gân dây thời tiết xấu phải không? 


Những thể tĩnh lược phổ biến 


There is = There'S : There's a man at the door. 

Có một người đàn ông đứng ở cửa. 

There has = There's : There's been an accidenl. 

Đã có một tai nạn xảy ra. 

Tharahave  = Thereve : There've been a lot of accidents roundd here. 
Đá có nhiều tại nạn xảy ra chung quanh dây. 

Thera had = Thøre d : He told me there'd been an accidert rear here. 
Ông ấy bảo với tôi rằng đá có một tại nạn xảy 
ta gần dây. 

There would_ = Thered : There'd be lewer accidents íf driVers ftook care, 
Nếu những người lái xe cẩn thận, sẽ có ít ta 
nạn hơn 

There will = Therell: Therell be a good harvest thịs year. 


Năm nay sẽ có một vụ mùa tốt. 


———====————-————— ——-.——=—=—~ 
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10.18 Ghi chú về hình thức và cách phát âm của "there" + "be" 


1. Hình thức số ít 0kere's thường được sử dụng trong thể văn 
thân mật để thay thế cho ¿here are ám chỉ đến số nhiều, 
Therc % lots gƒ cưs on the roadts these days. 

There% d mứn hả œ dog ïn cụt gurden. 

2. Khi chúng ta đang nói về sự hiện hữu, ¿here ís / there”s và 
there are không được nhấn và được phát âm / Òearlz, Öaz/ và 
/òara ;/. : 

So sánh với thể được nhấn để cho biết rằng chúng ta vừa 
thấy một vật gì : 

Lo ! There% the neu Fidi, 

Hãy nhìn kìa ! Đó là chiếc Fiat mới. (here's / ðeaz/) 


10.19 Trường hợp sử dụng tổ hợp "there" + "be* 


Chúng ta sử dụng cấu trúc ¿here + be khi chúng ta đang nói 
hoặc hỏi về sự hiện hữu của người, vật v.v... Khi nói "there's q 
man q¿ the door", nó nghe có về mang tính đặc ngữ và "tự nhiên” 
so với "Á man is dt the door". Cấu trúc với there đã cho phép 
chúng ta đặt phân thông tỉn mới quan trọng ở cuối câu nhằm 
để nhấn mạnh. Chúng ta sử dụng ¿here : 
— Khi nó là một "sự" chọn lựa tự nhiên 
There% been an qcctdem., 
Đã có một tai nạn xảy ra. 
ls there œ hotcl neqr here ! - There% one nith cornen, 
Có một khách sạn nào gần đây không ? - Có một cái ở góc 
đường. 
~ Đề công bố hoặc tường thuật những sự kiện, sự sắp xếp, 
những đữ kiện, v.v... 
There HH be a reception for the President at the Grand Hotel, 
Sẽ có một buổi tiệc chiêu đãi tổng thống tại khách sạn Grand. 
ThưcY beeh ad wedding df the loecal church, 
Đã có một đám cưới tại nhà thờ địa phương. 
- Nhằm đặt bối cảnh khi kể chuyện : 
Thert haán1 been any ruin for months, The earth tuas bare and 
dry. There maxn Y a blade dƒ grdsS grotoing an yuhere, 
Trời đã không mưa trong nhiều tháng. Đất đai trần trụi và 
khô nẻ. Không có đến một ngọn cỏ. 


10.20 So sánh giúa "there is" với "ït is" 


Khi đã xác lập sự hiện hữu với £here, chúng ta phải sử đụng 
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đại từ nhân xưng + be (hoặc những động từ khác) để đưa thêm 
chỉ tiết : 


There% a bus coming, but Hs fuù 

Có một chiếc xe buýt đang đến, nhưng nó đây hành khách. 
There% a mơn, dt the door. HS the postmam. 

Có một người đứng ở cửa. Đó là người đưa thư [> 3.20.4] 
There%s a man d( the door. He wam(s ío speuÄ Èð you. 

Có một người đứng ở cửa. Ông ta muốn nói chuyện với anh. 
[> 4.5.5]. : 

There are sonve chiidren. at the door. They wam to see JJÌnHHy, 
Có mấy đứa trẻ đứng ở cửa. Chúng muốn gặp Jimmy“ 
There% œ uan siopping œufside. HÀ someone deluering 
sonething. 

Có một chiếc xe dừng lại ngay phía ngoài. Họ sắp giao hàng 
[so sánh > 1.60, 11.76.3.4, 16.52] 

There%s (to be a concert œt the Albert Hoơii tonight. HÀ to be 
broadcost liUe. 

Tối nay sẽ có một buổi hòa nhạc tại phòng hòa nhạc Albert, 
Chương trình sẽ được phát đi trực tiếp. 

(Tbere ( It ts to be = There Í It is going to be). 


10.21 "There is" v.v... + định ngữ 
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There is, v.v... có thế kết hợp với : 
~ q và œi [> 3.10] 


There% a leter for you from. Gerdid. 

Gerald có gửi cho anh một lá thư. (Không phải * 1? has *) 
ThereÍl be ơn exhibition oƒ Hockney paintings in December. 
Sẽ có một cuộc triển lãm về các bức tranh của Hockney vào 
tháng Mười Hai. 

Mạo từ zero [> 3.28.8] 

There are wdsps ín the Jjam, 

Có một vài con ong trong món nứt. 

Sơme, œny và no [> 5.10.11] 

There are some changes in the printed progrune. 

Có một số thay đổi trong chương trình được in ra. 

Are there any lemons in the fridge ? 

Có chanh trong tủ lạnh không ? (Không phải *1¿ has *) 
There are no Volunteers for œ job libe thịs ! 

Không có người tình nguyện để làm công việc như thế này 
đâu ! 


*"There" + "bẹ" 


- Những từ kép với sơme, any và no [> 4.37] : 
Ís there anyone here tuho can reœd Arabic ? 
Có ai ở đây đọc được tiếng Á Rập không ? 
Tìm staruing and thereX nothing in the fridge. 
Tôi đói bụng quá và lại chẳng có gì trong tủ lạnh cả. 

—- Sð và từ số lượng [> 5.3] 
Therc are seveieen people coming to dinner. 
Có mười bảy người đến dự buổi ăn tối. 
There aren mạny Sanskrit scholars in the uoơrid. 
Trên thê giới không có nhiều học giả về tiếng Phạn. 
Ther TÍ be thousands dƒ footbdll fans ín London. thís tueekend. 
Cuối tuần này sẽ có hàng ngàn người hâm mộ bóng đá tại 
Luân Đôn. 

— Định ngữ xác định (he, this, thốt, nụy, v.v... [> 3.11) 
The tương đối ít được sử dụng sau ¿bere ¡s 
What can tue carry this shoapping in ? — Therex the (thủs / my 
bricfcase. Will that be all right ? 
Chúng ta có thể đem những món mua sắm này về bằng cách 
nào đây ? - Có cái cặp của tôi này. Được không ? 


10.22 "There" + động từ ngoài động từ "be" 


Ngoài be, £here có thể được sử dụng với một số động từ khác 
(thường ở thể khẳng định và trong thể văn trang trọng). Những 
động từ này phải được xem như là biến thể của öe mô tả về 
trạng thái : eœxist, liue (there lioed thường được sử dụng trong 
những chuyện cổ tích hoặc thần tiên), ¿e, remain : 

Therc remains one mdf£ter still to be discussed., 

Vẫn còn một vấn đề cần phải bàn luận.  - 

Ìt is highly probable that there exist gay nuber oƒ syslems 

resenbling cu" ouin soÌqr system. 

Rất có khả năng là có một số hệ thống (trong vũ trụ) tương 

tự như thái dương hệ của chúng ta. 


There kết hợp với những động từ liên hệ với be, chẳng hạn như 
qppedr [> 10.28] : 
Therc appears Í seers to be lite enthusiqsm for your (den, 
Dường như người ta ít nhiệt tình với ý kiến của anh. 


There kết hợp với một. số ít động từ khác như GrTiUG, come, 
enter, follen, rise. Những tổ hợp (cấu trúc) được sử dụng một 
cách hạn chế : 


375 


10 Be, Have,Do ˆ 


There wilÍ [ollow an tnterudl oƒ ftue ninudes. 
'Tiếp theo sau là đợt nghỉ giải lao trong năm phút. 


Động trr liên quan 


về nghĩa với động từ "be" 


10.23 Động từ liên quan về nghĩa với động từ "be" : thể chọn lọc 


Thì hiện tại của “be" — Hfe/s gưierich. 


Động từ liền quan đến “be" 
He appezs/sooms (to be) quite rích. 


Itis quiie dark. !appearsiseoms (1o be) quite dark. 
Thì quá khứ của "be" — He was que rích. Fe appeeredseerned (to be) quite rích. 

H was qui dak. Ít appezredlseemedl (to be} quíte rích. 
Thì hiện tại tiếp diễn — He¡s woking ha. — He apporgsiseems to be working had. 

W'`s wœkíng. ffappgars/seems to be working hd. 


Thì quá khứ tiếp điễn — He was workíng had. 


He appeazediseruned to be working hard. 


l was working,. l† aopezred/seorned to be workirg. 
Thì hiện tại hoàn thành He hạs bearn hurí. He appeasiseems to have been hurt. 
lt has boen hroken. l† aapeas/seems lo hava beon broken. 


10.24 Diễn tả sự không chắc chắn với những động từ liền quan đến 


"be" 


Chúng ta có thể diễn tả sự chắc chắn về trạng thái với "be” 
He bi. Anh ấy bị bệnh. 

Chúng ta có thể diễn tả ý kém chắc chắn hơn về trạng thái với 

động từ khiếm khuyết {> 11.27.28] : 


He may / migiul cauld be ti, 


Có lẽ anh ấy bị bệnh. 


hoặc bằng cách sử đụng động từ liên quan đến "be" 
He seems (tơ be) ii. Anh ấy dường như bị bạnh: 


Một số động từ thông dụng liên quan về nghĩa và đóng vai trò 
như động từ be là : qppeœ, feel, look, seem, smell, sound và 
¿aste [> 9.3, App 38.5] ; chance, happen. và prooe cũng Có thể 
sử dụng trong một số mẫu câu... 


10.25 Một số cấu trúc với những động từ liên quan đến "be" 


Thường thì chúng ta không thể bỏ đi động từ /o be sau động 
từ qppear và seem ngoại trừ ở thì hiện tại và quá khứ đơn gian. 
He anpears J seems (to be) iHL. He seemw (to be) q fooi, 
Anh ấy dường như bị bệnh. Hán dường như là một gã ngốc. 


Động từ liên quan về nghĩa với động từ "be" 


lí seerms / seemed (to be) q reqÌ bargoin. 
Dường như nó thực sự được mua với giá hời. 
To be thường được sử dụng trước những tính từ làm vị ngử bắt 
đâu với ø- [> 6.8.2] 
The children dppcor / seem to asieep. 
Những đứa trẻ dường như đang ngủ. 
The chỉldren seemed to be avdbe tuhen Ì tuent into thein roonn. 
Những đứa trẻ đường như thức dậy khi tôi đi vào phòng 
chúng. 
Chúng ta có thể dùng những động từ nguyền mẫu khác sau 
qpopedr, hqDD€cn, DYOUE UỒ S€GT : 
Yơu seem fo know œ lot dbout steqm engines. 
Anh dường như biết nhiều về động cơ hơi nước, 
Juan hauppens fo own a castle ín Toledo, 
duan tình cờ có được một lâu đài ở Toledo. 
Chúng ta không thể sử dụng /o be sau ƒeel, ioob, smell, sound 
hoặc ¿asfe : 
He feclb, looks hot. You smell nice. 
Anh ấy cảm thấy / trông có vẻ nóng. Em có mùi dễ chịu, 
Gillian sodedl uery confident tuhen she sopke to nue. 
Gillian nói có vẻ bất tự tin với tôi. 
1 iihe your net jacket. H looks confortable, 
Tòi thích cái áo jacket mới của anh. Nó trông có vẻ thoải 
mái. 
Ít Jeels cold and here. l smells fưuny ín here, 
Trong này thì lạnh. © lây có vẻ vui. 


teel, look, seem, smell, sound và taste có thể được theo sau bởi 
iike + danh từ hoặc tính tử + danh từ : 
Thí louks/ taxtes / smell ! feels like an orange. 
Trái này trông giống / có vị giống / có mùi giống / có vẻ giống 
trái cam. (like bắt buộc phải sử dụng). 
Jennffer seems ƒ vounds / lookx (like) the ríghứ person for the job. 
Jennifer dường như / nghe có vẻ / tròng có vẻ là người thích 
hợp cho công việc đó. 


To + đại từ làm tân ngữ thường được sử dụng sau tính từ : 
He seenrs Í qppeqrs Ì looks tired to mẹ. 
Theo tôi anh ấy dường như / dường như / trông có vẻ mệt 
mỏi (không phải * seems to me). 
Thịs madteridl feels quite rough to mẹ. 
Đối với tôi loại vải này khá thô. 
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Hoặc £o + đại từ tân ngữ có thể đứng ngay trước động từ nguyên 
mẫu : 

He seems to mẹ to be rather impofient. 

Đối với tôi anh ấy dường như khá nóng nảy. 
Chúng ta có thể sử dụng /hœ sau i¿ + qppeor, chance, hqppen, 
và se@m : 

lH scemed (thơt) no one kneuu tuhere the 0uillage tuds. 

Dường như chẳng ai biết ngôi làng ở đâu cả. 
Đối với cách sư dụng as /ƒ sau động từ {[> 1.47.2] 


There kết hợp với aqppedr, chance, hqppen, proue và seent + /o 
be và fo hque been : 

There seerns t0 be a n:istake in these figures. 

Dường như có một lỗi trong nhứng con số này. 

There apppcdrs tơ haye been an qccident. 

Dường như đã có một tai nạn. 


10.26 Động từ diễn tả sự tiến triển liên quan đến "be" và "become" 


10.26.1 Động từ diễn tả sự tiến triển + tính từ làm bổ ngữ {> 1.9, 1.11] 
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Động từ diễn tả sự tiến triển (become, come, fall, go, get, grou, 
rưn, lun, uoeor) + tính từ làm bổ ngứ mô tả sự thay đổi về 
trạng thái. Không giống như appeœr, seem, v.v... chúng có thể 
được sử dụng ở thì tiếp diễn đề nhấn mạnh ý rằng sự thay đổi 
đang thực sự điễn ra : 

lt wds groduolÌy growing durk. 

Trời đang tối đần, 

As she tuaited to be serued, she becdme very Impdticr. 

Khi cô ta chờ được phục vụ, cô ấy trở nên rất nóng nảy. 

Old Mr Parsons geis tired uery eqstly sinece hís oberoiion. 

Ông lão Parsons rất dễ mệt kế từ sau khi cuộc giải phẫu của 

ông ta. 

The ntÀ tn this jug has gone bad. 

Sữa trong bình này đã bị hư. 

The leques are tuning yellow early this yeqr. 

Nam nay lá vàng đi sớm. 

My shoelaces have coame trdone. 

Dây giày tôi bị tuột ra. 

The Riuer tuey raw dry during the recent droughi. 

Con sông Wey đã khô cạn trong đợt hạn hán vừa qua. 


Động từ liên quan về nghĩa với động từ "be" 


My pyJdmos đe wWedring rather thí, 

Bộ pyJama của tôi mặc khá chật. 
Động từ chỉ sự tiến triển thông dụng nhất là ge/, beeome và 
grou. Get được sử dụng trong thể văn thân mật với nhiều tính 
từ : get annoyed, get bored, get depressed, get iiÌ, get tired, get 
tuet [so sánh > 12.6]. Useđ ¿o thường được sử dụng sau get (và 
ít thông dụng hơn sau become) để mô tả sự đạt (có) được một 
thói quen. Trong những trường hợp như thế, useđ £o đóng vai 
trò của tính từ và có thể được thay thế bởi accusiomed to [> 
16.56] : 

ï hoated Jogging dt first, but Ï euentudlly gọt tsed tú ít. 

Thoạt đầu tôi ghét môn chạy, nhưng cuối cùng tôi đã quen 

với nó. 
Những động từ chỉ sự tiến triển thường được sử dụng trong 
những ngữ cố đỉnh : core ríght, come true, full LÍÌ, go mad, run 
tuïÌd, turn nosty, tueqr thín, 


10.26.2 Động từ diễn tả sự tiến triển + danh từ làm bổ ngữ 

Danh từ không thường được sử dụng sau động từ chỉ sự tiến 

triển, nhưng hãy lưu ý rằng : 

~ Becơne + danh từ có thể mô tả sự thay đổi về trạng thái 
hoặc nghề nghiệp. 
The ugly frog became œ hundsune prince. 
Con ếch xấu xí đã trở thành một hoàng tử đẹp trai. 
tJim became a pikw ¡ ad Buddhbst / a CND Supporter. 
Jim đã trở thành một phi công / một tín đồ phật giáo/ một 
người ủng hộ cho CƠND. 

- Mahe + danh từ có thể được sử dụng để gợi ý về sự thay 
đổi trạng thái : 
Im sure cynthia wiÍl make ư good nưrse one day. 
Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó Cynthia sẽ trở thành 
một y tá giỏi. 
Thịa piece dƒ tuood will make œ very good xhe[f 
Mảnh gỗ này sẽ trở thành một cái kệ rất tốt. 


10.28.3 Động trr chỉ sự tiến triển + động từ nguyên mẫu 
Cơme, get và grou: có thể được theo sau bởi một động từ nguyên 
u: 
We didn † trust Mœt dÍ first, bu‡ tue soon grew to like hủ. 
Trước tiên chúng tôi không tin Max, nhưng chẳng bao lâu 
chúng tôi trở nên mến anh ta. 
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Động từ "have' 


"possess 


"have got" = có, sở hữu 


10.27 Thì hiện tại của động từ "have" 


Thể khẳng định 


Tom has 
May has 
My ca has 
Tom and l have 
Tom and you have 


Tom and Mary have 


ha ˆ 
have 
has 
has 
has 
have 
have 
hava 


"Hạ 
Lẻ 


Thể tinh lược Thể phù định tính lược 


ve 
You've 


10.28 Thì quá khứ của động từ "have" 


Thể khẳng định 


Tom had 
Mary had 
My car had 
Torn and † had 
Tom and you had 


Tom and Mary had 


had 
had 
had 
had 
had 
had 
had 
hao 


'ƒ> 10.30n.2] 
Ị haverrt 
You  havenT 
He hasn1 
She_ hasn† a chance. 
# hasnt 
We * havenT 
You havenT 
They. havenit 


Thể tĩnh lược Thể phù định ngắn 


Youd 
They d 


[> 10.30n.5] 
/ hadr!t 
You hađnÏ 
He — hadn 
She_ hadn a chance. 
H hadr† 
We  hadnt 
You hadnT† 
Thay hadn 


10.29 Thì hiện tại của "have got" 


Thể khẳng định 


! have gọt 

You have got 
Tam =_ He has got 
May = She has got 
My car = Íl†thas got 
Tom and † =_ We havs gọt 
Tom and you = You have gọt 
Tam and May =_ They have got 


Thể tĩnh lược 


Tom s 
Marys 
My car s 
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ve 

You've 
= He 
= She*%s 
= Íts 

We ve 

You ve 

Theyve 


gọt 
gọt 
got 
got 
gọt 
got 
get 
got 


They 


havent (['ve got) gọt 
haven† (Youve not) got 


hasn (He 's not) gọt 
hasn (She's noi) — gọt 
hasnt (IFs na() goi 


havent (We ve noel) gọt 
havenr! (You ue not) gọt 
havenT (They ue not) got. 


Động tr “have" = "possess"; "have got' = có, sở hữu 


10.30 Ghi chú về hình thức của "have" và "have got" = “sở hữu" 


Haue và haue got (= sở hữu) thường có thể hoán đổi cho nhau, 
nhưng giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ có những sự khác biệt. 
1. Về căn bản ñaue gọt là thì hoàn thành. So sánh những câu 
sau đây : 
a) Gc£ (= nhận được, có được} 
A,Go and gt the ticketfs. 
A. Hãy đi lấy vé đi. 
What lưUe you gu ? 
Anh nhận được cái gì vậy ? 
B, IVe got the tickets, 
B. Tôi đã nhận được vé. 
b) Haue got (sở hữu) 
A. Hưyc you tot the ticbeits ? 
A. Ảnh có vé chưa ? 
B. Yes, IVe tú the tichefa. 
B. Vâng, tôi đã có vé. 
Trong tiếng Anh, he gọt có thể được sử dụng như thể hoàn 
thành của øef với nghĩa "đã nhận được", như trong phần a 
phía trên. Trong tiếng Mỹ nghĩa của haue goffen (đã nhận 
được) luôn được nhấn mạnh. Tuy nhiền, trong tiếng Anh 
(hiếm khi sử dụng trong tiếng Mỹ) haue got cũng có thể có 
nghĩa "sở hứu, có" như b) ở trên bởi vậy Ï haue the tickets và 
Tue got the tiekets là tương đương với nhau. Thật ra, trong 
ngôn ngứ nói mang tính đặc ngữ của Anh, fue gơi, v.v... 
thường được sử dụng hơn ï hœne, v.v... 


2. Trong tiếng Anh, câu hỏi và thể phủ định của haue (sở hữu) 
có thể được thành lập theo cùng một cách như đối với động 
từ be, 

Are yøn ready ? Huwe yen a pen ? (= Have you gọt... ?) 
ArenT you reqdy ? Huyen you a pen ? (= Haven't you got... ?) 
Vớn qrenY reqdy ? You haven† œpen ? (= You haven't gọt... 7) 
Có thể phủ định thay thế cho baoe got lue not goi, v.v.. 
nhưng ít được sử dụng hơn so với ï haquen † goi. Hœue đứng 
một mình (không có gøœ) củng có thể thành lập câu hỏi và 
thể phủ định với do, does và đid, Thể này thường gặp trong 
tiếng Mỹ và trở nền thông dụng hơn trong tiếng Anh đến 
mức Yo haứn † a / an... và hoá / han '† you a | an... 2 trổ 
nên ít khi được sử dụng: 
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You don have œ pen. Vou didn?t have a pen, 
Đo you haye a pen ? Did you hawe a pen ? 


. Nque (= sở hữu) là động từ chỉ trạng thái [> 9.3]. Nó không 


thể được sử dụng trong thì tiếp diễn, mặc đầu nó có thể được 

sử dụng trong tất cả các thì đơn giản : 

— Hiện tại : T have q Ford. 

- Quá khứ : I hưd a Ford last yeqr. 

— Hiện tại hoàn thành : ï have haưd thịs car for three veqdrs. 

- Quá khứ hoàn thành : He (old me he hưd hai a Ford for 
seUerdÏ years, 

~ Tương lai : Ì nill hane q net) ca soơn. 

Tương lai hoàn thành: By May ï wHl have had (sở hữu) thís 

ca" for fiue yegdrs. 
— Với động từ khiếm khuyết : 1ï can huea Ford as qcomipany 
cứ. 


Haue (sở hữu) thường không được sử dụng ở thể thụ động. Mệnh 
lệnh cách (không có gơ£) ít khi được sử dụng : Haque potfience ! 
4. Haue go (sở hữu) thường được sử dụng để ám chỉ hiện tại : 


ï ve gœ q Ford. 

Thể khẳng định bøđ go thỉnh thoảng cũng có thể được sử 
dụng cho thì quá khứ, một mình 5ađở thường được sử dụng 
hơn : 

The bride loob louely. Her dress hưd (go} a line luce trai. 
Cô dâu trông rất xinh. Áo đâm của cô ấy có một chuỗi ren 
rất đẹp. 

Chúng ta không bao giờ sử dụng had goi cho một số trạng 
thái (tình trạng). 

He hai lony huir tohen he tuas q teenoger. 

Lúc còn là một cậu thiếu niên, anh ấy không để tóc dài. 
(Không được sử dụng * bưœở goí *). 

Haa got thường được sử dụng với nghĩa ban đầu là "đã nhận 
được” : 

When ï sau him, he hư jH&t g@( d neu0 car. 

Khi tôi gặp anh ta, anh ta mới mua một chiếc xe mới. 

WũUI haue gọt chỉ có thể được sử dụng với nghĩa "sẽ nhận 
được". 

By may Ì wHl huye go q neu cơ. 

Vào khoảng tháng Năm tôi sẽ nhận được một chiếc xe mới. 
Haue got không thể được sử dụng ở thể thụ động. 


. HNadn,' got thường có thể được sử dụng để thay thế cho díđ? '£ 


haue. 


Động từ "have" = "possess"; "have gọt" = có, sở hữu 


1 didn1Y have (haẲnY go) an aqppointment, so Ï made one for 4 

pm. 

Tôi chưa có một cuộc hẹn nào cả, bởi vậy tôi hẹn vào lúc 4 giờ. 

1 felt cold, † didnY hawe (haảnY go) q codf. 

Tôi cảm thấy lạnh. Tôi không có áo khoác. 

Một mình høứn”? (thường được rút ngắn) cũng có thể sử 

dụng (I hađn ''an qppointment. I hađn '† œ coof) nhưng không 

thường gặp lắm. 

Trong câu hỏi ở quá khứ, thể thường gặp là điđ you haue... ? 

Địa yattaye an aqpbointment ? 

Anh (đã) có một cuộc hẹn phải không ? 

When did yon huve one ? 

Anh (đã) có một cuộc hẹn vào lúc nào ? 

Had yoi.. ? nghe có vẻ xưa và trang trọng. Had you gọt... ? 

có thể được sử dụng trong câu hỏi trả lời với Yes/No, nhưng 

nghe có vẻ vụng về trong những câu hỏi với từ hỏi, bởi vậy 
thường được tránh sử dụng : _ : 

Hud you gọ( an qopointment ? 

Anh có hẹn phải không ? (Nhưng thường kHông sử dụng 

tuhen had you got ?) 

Haue got thường được sử dụng hơn ö¿œue trong những câu 

hoi với :ohích : 

Which (nen) ltave you gọi ? (or do you hare) ? 

Anh có cây viết nào vậy ? (hoặc đo you hưue ?), nhưng thường 

không sử dụng uhịch (pen) haqUe you ? 

. Một số hình thức của haue (sở hữu) ít được gặp hoặc không 
bao giờ gặp cả. 

— Hình thức tĩnh lược của thể khẳng định, đặc biệt ở ngôi 
thứ ba số ¡# f52's/ she's). Hình thức hoàn tất được sử 
dụng : 

Tel She has q pen, 

- Thể phủ định không tĩnh lược. Thể tĩnh lược thường 
gặp hơn : 

1l haquen † (hoặc ha#n '†) a pen. 

— Một vài hình thức câu hỏi, ngoại trừ khi được thành lập 
với đo, v.v... (ghi chú 5), 

. 8o sánh 

My bag's old. Itš old, (= My bạg (s old/ Ï† is old — Cái giỏ tôi 

thì cũ. / Nó thì cũ), 

My bdg% gọt a hole in it, ItS gọt a hole in i# 

(= Gái giỏ của tôi có một cái lễ. / Nó có một cái lỗ). 
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8, Thể không tiêu chuẩn aiz' gof thường được nghe thấy để 
thay cho bưuen † got uà hasn † got [so sánh 10.7n.4]. 
1 qin 't got nạy bag. She din't gọt her bqg. 
Tương tự như thế, bque và has đứng trước got thường được 
bỏ đi : 
Ï got my ca" outside, (thay thế Ï ha»e goÐ) 
Trường hợp sử dụng "have" và "have got" = sở lữu 
Trong tất cả những ví dụ dưới đây, #aue có thể được thay thế 
bởi haue got ở thì hiện tại và thỉnh thoảng trong thì quá khứ: 
Thể tĩnh lược với go (Ïue got) thường được sử dụng hơn so với 
thể đây đủ (7 ha»e go), đặc biệt trong khi nói : 
1. Với nghĩa "có" hoặc "sở hữu" [> App 38.5] 
l hawc (gu} œ new briefcœse. 
Tôi có một cái cặp mới. 
92. Với nghĩa "có thể cung cấp" 
Do you húyc / Húve you (go) any tHk ? 
Anh có mực không ? (= Anh có thế cho tôi một ít được 
không ?). 
Đo you hayel Have you (go) any Jresh opgx ? 
Ông có trứng tươi không ? (= Ông có thể cho tôi một vài 
cái không 7). 
3. Haue (go) + một số (vật) / một lượng vật chất : 
I huye (gM) foưtcen pencik. Ï have (gó() œ lo 0ƒ miÌk. 
Tôi có 14 cây viết chì. Tôi có nhiều sữa. 
4. Sự sở hữu những đặc tính thuộc cơ thể. 
Haue và haque goi kết. hợp với những đanh từ như : ø beard, 
biue, eyes, long haár, a scor, a siừn figure, để mô tả điện mạo : 
You shouldl see owr baby, He hax (go() bíg browrt cyes. 
Chị nên xem đứa con nhỏ của chúng tôi. Nó có đôi mắt to 
màu nâu. 
Our dog has (g4) long cúrs. 
Con chó của chúng tôi có đôi tai dài. 
This piant has (po() lovcly russct leaves, 
Cây này có những cái lá màu nâu đỏ xinh xắn. 
Our hoase hús (g0) [ive r(MWHS. 
Nhà chúng tôi có 5 phòng. 
5. Sự sở hữu những phâm chất về tính thân và cảm xúc [> Àpp 
42.1.10] : 
Haue và haue go( kết hợp với những danh từ như : futh, a 
good mind, pafience, a quicb temper, để mô tả tính cách : 


10. 


11. 


Động từ "have* = "possess": 'have gof' = có, sở hữu 


he hạs (go() nice mưnners, but she bưs (go) 4 quick temper. 
Cô ấy có tính tình dễ thương, nhưng lại nóng tính. 


. Quan hệ gia đình 


Ä have (go() two sisfers. 
Tôi có hai người chị (em) gói. 


. Quan hệ với người khác 


1 hưwe (go() ử good dentist (Le. whom T can recomìmend to you). 
Tôi biết được một nha sĩ tốt (n?ười mà tôi có thể giới thiệu 
Đuới nh). 


. Với nghĩa là "mặc" [> App 25.37] 


That's œ nine drcss you have / yowve gói. 

Cúi áo đầm bạn mặc thật là xinh. 

Theo nghĩa này, 5aoe thường kết hợp với ơn : haue something 
ơn, houe got something on. 

Thaf†'s q nine drev you hưye ơn) }Ot Y€ p0 di. 

Cái áo đầm bạn mặc thật là xinh. 

1 can † anstoer the door. I haye gof 'rdhìng on. 

Tôi không thể ra mở cửa. Tôi chẳng có gì trên người cả. 
Bệnh tật [> App 42.1.7] 

Haue và hque got kết hợp với danh từ mô tả những nỗi đau 
đớn hoặc bệnh tật. Đối với cách sử dụng a / a với những 
danh từ như thế. [> 3.15]. 

ï have (gœ) œ cold ; a bad headache. 

Tôi bị cảm / bị nhức đâu khủng khiếp, 

The baby has (go) medsies. 

Đứa trẻ hị sởi. 

Sự sắp xếp [> App 42.1.4] 

Haue và haue goi kết hợp với những đanh từ như : an 
gppotntntent (cuộc hẹn), a conference (hội nghị), a đœe (cuộc 
hẹn), aw inferoieu (cuộc phòng văn), a meeting (cuộc họp), 
time (thời gian), v.v... 

Ï havwe (go) du dappoiumen( toith my dentist lomorrotu 
?+orning. 

Tôi có hẹn gặp nha sĩ của tôi aỳo sáng ngày mai, 

Sally hay (go() an inierview for œ job toddy. 

Hôm nay 5ally có một cuộc phỏng vấn để xin việc. 

Y kiến [> App 42.1.10] 

Haue và haue got kết nợp với những danh từ như : ơn idea 
(ý kiến), an in/Tuence (ảnh hưởng), an 6jection (sự phần 
đối), an opinion (ý kiến), a point oƒ oieu (quan điểm), ø 
proposdi (đề nghị), a suggestion (đè nghị). : 
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ï hawe (goi) an idedl. 
Tôi có một ý kiến. 
Hay yơu (go) any objection to thís prooosdÌ ? 
Anh có phản đối gì về đề nghị này không ? 
12. Theo nghĩa là "có” 
Yœ have (go) a stain ơn your tie (= There is a stain on your 
tie). 
Có một vết ố trên cà vạt anh. 
Yœ hay (go) sand in your hair (= There is sand in your 
hair). mạ ; 
Có cát trong tóc của bạn. 


Động tr have được xem như là 
một động từ thường và có nhiều 
nghĩa khác hơn là chỉ sự "sở húư" 


10.32 Các hình thức của "have" có một số nghĩa khác hơn là chỉ sự 


"sở hữu" 
Imperative: Hzwe a cup of coffest 
Mệnh lệnh. - Xin mời ông dùng một tách cà phê! 
Simpie preserrt: l aways havwe milk in my taa 
Hiện tại đơn: Tôi luôn luôn dùng sữa với trà của tôi. 
Present progreesivwe: We re having a nice tím. 
Hiện tại tiếp diễn: Chúng ta đang hưởng một thời gian thú vị. 
Sinpls paøt: W© had a Iloely ho(iday last sunner, 
Quá khứớơn - Chúng tôi đã trải qua kỳ nghỉ thẩVị vào mùa hè vừa gia. 
Paef progreseive: 1 was having a bath when te phone r8r1g. 
Qá khứ liên tiến: Khi tôi đang tắm chuông điện thoại (eo. 
Preeent perf ec†: Poor im bas jusÈhad an accident. 
Hiện tự hoàn thành: Cu Jim đáng thương: vừa mới bị một tại nạn. 


Preeent perfect nrogreesive: The childrerì have beor having a loi dÉ Fun. 
Hiện tại hoàn thành liên tiến: MỸ đứa bé đang có nhiều trò vưi. 


Paat perfect: Í woke up becase Ï had had a bad draen. 

Giá khứ hoàn thành: Tôi đá thức dậy bởi vì tôi đã có một giấc mơ xấu. 
Past perfect progressive: Ì woke tập - Ì had been hwing a ba drearn. 

Quá khứ hoàn thành liên tiến: Tôi đã tỉnh dậy - Tôi đã gặp một giếc mơ xấu. 
Simpke ae: PlÍ have a haircut tornorrow. 

Tương lại đơn: Ngày mai, tÔÏ sẽ cất tóc. 


Động tr have được xem như là một động từ thuờn 
Và có nhiều nghĩa khác hơn là chỉ sự "sở hữau" 


Future progressive: .  anvane phonas, [ll be having a ba#h, 
Tương la liên tiến: Nấu có ai gọi điện, lúc ấy tôi dang tắm. 
Future perfect: You! have had an answer bự fOnorroW. 
Tương lai hoàn thành: Anh sẽ có cặu trả lời vào khoảng ngày mai. 


Future pø(fec† progressive: She will have been having traatment all hẹr lifa. 

Tương lại hoàn Thành liên tiến: Bà ta sẽ cŠ sự chữa trị suốt cả cuộc đời của bà ấy 

With modail warba: E.g. You could have a cup of taa íf you like. 

Với các động tr đặc biệt: Anh có thể dùng một tách trà nấu anh thích, 
——-——-——_—--..COC.. CC 


10.33 Cách hình thức "have" (= sở hữu) và "have" (các nghĩa khác) 


1. Haue với ý nghĩa của "ăn, thưởng thức, trải qua sự thứ vị, 
uông v.v... là một động từ động lực [> 9.3] vì thế nó liên hệ 
đến các hành động (thí dụ : baue a woalk = đi tản bộ) chứ 
không phải nói về các tình trạng như have ở ý nghĩa là "có 
- sở hữu" (ví dụ : [ue go a ca" = tôi có một chiếc xe hơi). 
Vì vậy cho nên nó được dùng ở thể liên tiến của tất cả các 
thì. 5o sánh : 

Ï hawe (= Tue goi) a drin, thanh 
Tôi uống một cốc rượu. Cám ơn. 
(nghĩa là nó ở trong tay tôi : tình trạng). 
]m hauing a drink = Tòöi đang uống một cốc rượu = In 
drínhing = Tòöi đang uống : động lực). : 
I haye a drink eUery eUerning before dinner. 
Mỗi buổi chiều trước bữa cơm tôi uống một cốc rượu (= ï 
đrink : Tòi uống : động lực). . 
Haue go không bao giờ có thể thay thế cho haue khi được 
dùng như một động từ động lực. 


2. Haue có nghĩa là "qke = thực hiện, thị. hành”, nó được sử 

dụng giống như bất cứ động từ tiếng Anh nào. 
Trong trường hợp này có nghĩa là : 
Các câu nghỉ vấn (guestions) và câu phủ định (negutiues) ở 
thì hiện tại đơn và quá khứ đơn (sứmpie và past tense) phải 
được thành lập với do, does và dịd -- 

Do yơu have miÏb ín your len ? 

Anh có sửa trong trà của anh không ? 

ï don1 have mái ín my teq. 

Tôi không có sửa trong trà của tôi. 

Dũ you hawe œ nice holiday ? - 

Anh đã có một kỳ nghỉ vui vẻ phải không ? 


487 


388 


10 Be, Have, Dơ 


ldidnt† have a nice holidqy. 
Tôi đã không có một kỳ nghỉ vui vẻ. 


So sánh hơue với ý nghĩa "sở hữu - có”. 
Have yon (g0) dny miLb ín your teq ? (= 1s there qny ?). 
Ông có chút sữa nào trong trà của ông (= có chút nào ?, 
Lhayen (go) any nilk in nyy tea (= There isn'† œny ?). 
Tôi không có chút sửa nào trong trà của tôi 
(= không có chút nào). 


Nó đượ- tìm thấy trong tất cả các thì chủ động như là các 
mạch vàn được cho phép, nhưng ở các thể bị động thì hiếm. 
Vị dụ : 
a good time tuas hạd by di. 
Sự vui vẻ đã được có bởi tẤt ca. 
The passive infinitive (nguyên mẫu dạng thụ động) đôi lúc 
được sử dụng. Ví dụ : 
1 tried to buy some exira copies dƒ. this morning 'S 
netuspaper, but there tuere none to be hai (Í.e. they tuere 
not œdilabie). 
Tôi đã tìm mua một số phụ bản của tờ báo sáng nay, nhưng 
không còn nữa, 
(có nghĩa là : chúng nó không thể mua được). 


. Không có các thể rút gọn của ñque (= fake : thực hiện v.v...) 


được xem như là một động từ thường ở thì hiện tại và quá 
khứ (simpie and past tense). 

I hawe a cold shouer euery morning (Not Tue...). 

Tôi tắm nước lạnh mỗi buổi sáng. 

(không dùng ïue...). 


So sánh haue với nghĩa (có, sở hữu). 
I have | Ive gót da net0 shotðer im my bathroom 
Tôi có cái vòi tắm gương sen mới trong phòng tắm của 
tôi. 


. Thì present và past perfect của #ơue liên hệ đến cách sử 


dụng của have vừa là trợ động từ(auxiliary verb) và động từ 
chính (main verh). Vì lý do này, các thể của prensent và past 
perfect được trình bày đây đủ dưới đây. 


Động từ have được xem như là mệt động tì thườn 
và có nhiều nghĩa khác hơn là chỉ sự "sở hữu" 


10.34 Thì simple present perfect của have = take 


AWirnatve Shor† forms Negative shor† forms 

Ủ have hacl lve had ve not had = haven'† had 

You have had Youre  had Youve not had = You haven had 

He has had Hes — had He% — not had =He_ hasn† had 

She_ has had Shes had Shes not had = She hasn†had | lunch 
l† has had fs had Is not had = l† — hasn had 

We  have had We7a  had Weve nơt had =We_ haven'! had 

You have had Yore hao Yolve_ not had = You havenT had 

They have had TheyTre had They ve not had = They haven't had 


10.35 Thì simple past perfect của have = take 


Affirnatve Short forms Nagative shor† forms 

! had hau! rd had ra not had =Í hadr 1 had 

You hadhad | Youd had Youd not had = Yoi hadn † had 

He — had had Had_ had Hed — not had =He_ hadn! had 

She  had haq Shed_ had Shed not hac = She hacnThad | lunch 
tt had had ưu had tra not had =Í haỚi! t Hai 

We  had had Wed haơd Wed nọt had - We_ hadnt† had 

You had had Youd_ had Youd not had = Yuu¿ hadn' had 

They had bad Theyd had Theyd not had = They hadr!!† had 


10.36 Hãy chú ý vào các hình thức "have had" và had had 


1. Lê dĩ nhiên các hình thức hầu như thường xuyên : 7 ñøøe 
had my lunch and I had bad my lunch = Tôi đã dùng cơm 
trưa được thực hiện cùng một hình thức như 7 ®&œue edœten 
ny kunch and Ï had eqlen ny lunch = Tôi đã ăn cơm trưa, 
Đây là một vài ví dự nữa của câu hơue được dùng như một 
động từ thường ở thì simple present perfect và past perfect : 
Have you ever hưd lunch at Maxinv's. 

Anh đã từng dùng cơm trưa ở Maxim chưa ? 

Thai boy looks ds íƒ he s Hever hat q hoirCH., 

Cậu bé kia trông như thể cậu ta chưa bao giờ hót tóc. 

1 had never had a ride on an elephant before Ï tuent to India. 
Trước khi tôi đến Ấn Độ tôi chưa từng được cỡi voi. 


Z. Theo cách thông thường, cách hình thức phủ định 1 hquen '† 


had. Ï hadn'† had v.v... thì quen thuộc hơn ï ne not had và 
T not hạad. 


3. Đừng nên lẫn lộn với các hình thức đưới đây : 
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HeStil (= He is (1Ù và He's had lunch (= He has had lunch) 
= Anh ta bị ốm và anh ta đã dùng cơm trưa. 
He'd had lunch ( = He had had lunch). 
Anh ta đã dùng cơm trưa. 
He said he'd hque lunch no. : 
Anh ta nói là anh ta sẽ dùng cơm trưa bây giờ. 
- (= He would have lunch now). 


10.37 Have + với một số danh từ kết hợp 


Haue kết hợp với một số lớn các danh từ, về phương diện này, 
nó tương tự như các cụm từ khác với các động từ như là gi”e 
(Ví dụ : giue a thought = đưa ra một ý kiến) và £ake (ví dụ : 
‡abe an exam = tham dự một kỳ thí). Đối với các cụm động từ 
của loại này và đối với các thí dụ với haue [App 42] : 

Let's haye lưnch. P?d like to haye a sandwich pÏease. 

Chúng ta hãy ăn cơm trưa. 


10.38 Have + danh từ thay thế cho các động từ khác 


to dơnce — to hdue a dance : I had two dances toith Molty. 

Khiêu vũ — khiêu vú: — Tôi đã khiêu vũ hai lần với Molly. 
to fight — to haue a fight ;  Those tuins are dltuGys havingfighús. 
Đánh lộn - đánh lộn : Cặp song sinh đó luôn luôn đánh lồn. 


look ~ to haue q look : Just bưwe œ look dt thís.. 
Nhìn - nhìn : Hãy nhìn vào cái này. 
to rest — to hdU€ q resÍ : T toant to have q rest thịs qfternoon. 


Tôi cân nghỉ ngơi vào trưa nay. 
to tai — to haue a tdkÀ : Jim and I have just had a long taẲk. 
: - Jđim và tôi vừa mới có một cuộc nói 
chuyện dài, 
to ride - hque q ride : Can 1 haye q ride in your cạt. 
to suuim ~ to hque q suuim ; Come and have a swuừn u0Íth us. 
Hãy đến và bơi cùng với chúng tôi. 
to tuosh — to hque ở toash :  ÌÏ must hae a wash before lunch. 
Tôi phải tắm rửa trước cơm trưa. 
Haœue thường xuyên thay thế các độnÈ từ như dưới đây : 
Receiue : nhận : ï hađ œ letter from dJJùm thịs morntng. 
Tôi đã nhận được thư Jim sáng nay. 


Perntit : Iwon Y haue that kínd d£ behauiour in ty house. 
cho phép : Tôi sẽ không cho phép cách cư xử đó trong 


nhà tôi. 


"Do" được sừ dụng như là một động tr chính 


10.38 Cách sử dụng của have ở câu mệnh lệnh 


Một trong những hình thức sử dụng quen thuộc động từ hơue 
= (ake...) là ở câu mệnh lệnh. Nó thường được đừng sau đo [> 

9.53] để nhấn mạnh hoặc sự khuyến khích (đo hœne...). Đây là 
các thí dụ quen thuộc : . 
Offers : Các lời đề nghị : 

Do hawe sơne oysters ! Don have tomadio soup † 

Hãy ăn một ít sò đi mà ! Đừng ăn súp cà chua ! - 
Suggestiors ; Các lời khuyên : 

Have a bath and haue q rest you 1 feel better. 

Hãy tắm rửa và nghỉ ngơi bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn, 
Encouragement : Khuyến khích : 

Hưve a go † Have a try ! Hawe d shót œ tt † 

Hãy cố gắng nào! Hãy thử xem nào! Hãy thử làm nó xem nào! 
Good uishes : Chúc tụng ~ ước ao tốt đẹp : 

Hawe fun f? Vui vẻ nhé ! 

He q good time ? Chúc vui vẻ nhé † 

Hưwe a goodday ? Chúc một ngày tốt đẹp nhé ! 
Rhông có các thành ngữ trực tiếp nói đến sự ăn uống ~ sự ngon 
miệng (như Bon appetif = chúc ngon miệng của Pháp hay Gu#en 
Appetit : Chúc ngon miệng của Đức) nhưng với các thành ngữ 
kết hợp của ae có thể thích hợp với các dịp đặc biệt. 

Haye a redlly- good medl, Hươe q Íouely porty. 

Hưye œ readlly restfutholiddy. 


'Do' được sử dụng như là một động từ chính 


1 


10.40 Các hình thức của do sử dụng như một động từ chính 


Imperative: Đo your Iomework! 
Hãy làm bài làm ở nhà của anh! 
Simpke preserrt: † do the shopping every mœrnjnag. 
Tôi đi mua sắm mỗi buổi sáng. 
Present progressive: - Ÿm doïng thịs crassword puzzle. 
: Tôi đang chơi trò chơi ô chữ này. 
Simple past: He dịd a lot of work thịs meoning. 
Cậu ấy đã làm nhiều việc sáng nay. 
Past progressive: We Wwœre doing sumas all yesterday averrinng. 
Chúng tôi đã làm nhiều bài toán suốt buổi chiều hôm qua 
Present perfect: We ve just done the wasling~up. 


Chúng tôi vùa mới rửa chén bát. 


391 


10 Be, Have, Do 


Present perfect progressive: ve boœn doing thịs exercise alÍ day. 
Tôi đã làm bài tập này suốt ngày. 


Past peyTect: We went hơme aftw we hao dong our work. 
Chúng tôi đã về nhà sau khi chúng tôi đá làm xong công 
việc. 

Past perfect progressive: We had bean doing business with each other Íor years 
befor we quarrelled. 


Chúng tôi đã buôn bản với nhau trong nhiều năm trước 
khi chúng tôi cãi cọ. 


Simple fưuwe: ?!!f do the housework †orrorrow — rorning. 
Tôi sẽ làm việc nhà vào sáng ngày mài. 
Fườùwe progre#§ive: tI be đoïng jobs abouf the houlse ÍOTIOrrOW, 
Tôi sẽ làm các công việc về cái nhà vào ngày mai. 
Fưbwe perfect: If you finisH thís job as woll, you will hava donie for rroro 
than Í expected. 
Fưbwe perfect progressive: By thís time next ywsv, we will have been doing busiriess 
with each other fœ 20 years. 
Vào thời gian này năm tới, chúng ta sẻ buôn bản với nhau 
được 20 năm. 
With modal verbs: Ví dụ: Would you do mẹ a [avour please? 


Xin ông vui lòng giúp tôi? 


10.41 Hình thức hiện tại của "do" dùng như một động từ chính 


Affirmative Negative full form Negative short form 

! do ‡ do not 1 dơn† 

You do You do no( You don 

He doeœs HẩỐẦ does not He — doesnt 

She  does thework She doas not She _ doesnt do the work 
bì daes Hụ đdơœ not tt doesnt 

We do Wse do not We - dont 

Yuu  doơ You do not You — don 

Thy do They do not They donit 


10.42 Hình thức quá khứ của "do" dùng như một động từ chính 


Affirmative Negative full form Negative shoï1 form 

L di l díd not lj didnt 

You did You dịd not You  didnt 

He did He did nơ He ` didnt 

She_ did thewœk She  did not She  didnT† đo the work 
H did H díd not tt đidn† 

We did We - did not We - didnt 

You díd You did té You didnt 

They did Thay did not Thay didnt 
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10.43 Hình thức present perfect của "do" dùng như một động từ chính 


Affirmative Negziive fưi! forrn Negative short form 

f have dơne ‡ have not done ! haven't (ve not) done 

You have done You have not done You havenTt (You ve noÙ done 

He has done He has not done Ha hasnt (Hes not donea 

She has done She has noi done She hasn†  (She's nol}) dona ¡t 
ft has dơne — has noi dong HO hasnf (Hs no) — done 

We have dơne We_ hava not done We havent (Weve not) done 

You have done Ydu hava notdone | You haent (Youve ng†} done 
Thay have dơne They have not done They haven! (TheyVve nol) done 


10.44 Các cách sử dụng của "do" như một động từ chính 
10.44.1"Do' = biểu diễn một hoạt động hoặc một nhiệm vụ, công việc 


Đo thường có ý nghĩa là "đang làm một việc gì hoặc đang tiến 
hành tham gia một vài sự việc”. 
“Đoing something" có thể là sự tính toán hoặc là sự ngẫu nhiên, 
Chúng ta có thể dùng các động từ khác hơn "o" để trả lời các 
câu hỏi như t0hđ£ are you doing ? Anh đang làm 8ì ? 

Whaf are you doing ? Anh đang làm gì ? 

— Jm reading (nghĩa là. Đó là điều ¡.e. Tha£'s tohat Tìm doing : 

tôi đang làm). 

What did you do thís morning ? 

Sáng nay anh đã làm gì ? 

] wro(e some Íeters (ie. Thaf's tuhơf I did) 

Tôi đã viết một vài lá thư. (có nghĩa đó là việc tôi đã làm). 

What have you done ? Anh vừa làm gì rồi 7 

I%e broken this 0ase (le. Thịat's tohat Ïue done) 

Tôi vừa đánh bể :ái lọ (nghĩa là tôi đã làm điều đó), 
Chúng ta thường dùng "đø" trong tình huống này với sơng / 
œ+y / no đi kèm. 

}iquen '! you go dnything to do ? 

Bộ anh không có việc gì làm sao ? 

Tue got tnuthững to đo. 

Tôi chẳng có công việc nào để làm. 
Chúng ta có thể dùng "do" để nói đến một công việc không được 
nói rõ ra và rồi chúng ta có thể các công việc đã được chỉ định 
rõ tèn bằng ý nghĩa của các động từ. 

Í dịd q iot oƒ work qroưnd the house today. I took down the 

curfqins and. wdshed them. and I cleaned the toindou. 

Tôi đã làm nhiều việc trong nhà hôm nay. Tôi đã hạ các tấn 

màn cửa xuống và giặt chứng nó và tôi lau chùi các cửa sổ. 
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10.44.2 Sử dụng "do" để tránh lập lại động tỉr đã được dùng 


Chúng ta có thể dùng "đo" để tránh lập lại động từ đã được sử 
dụng trước [> 4.18]. 


Antonia works 16 house q day. I don 't knou hou she does H, 
Antonia làm việc 16 giờ một ngày. Tôi không biết cô ta làm 
việc đó như thế nào. : 

Tukc the dog for q toqkb. I've aready done tt ¡ done so. 

Đưa chó đi đạo. Tôi đã làm việc đó / làm như thế... 


Chúng ta có thể tránh nhắc lại động từ ở trong các câu trả lời 
ngắn, chẳng hạn : 


ShaÍl Ï take the dog for a tuaÏk ? Yes, do. No, don} [> 9.53] 
(le. ¿ake / don't take the dog for œ tuaib) 

Tời đưa chó đi dạo nhé ? Vâng, được. Không, không được 
(nghĩa là đưa / đừng đưa chó đi dạo). 


10.44.3"'Do" = không đúng nơi thích hợp. 


Được sử dụng trong tình huống này, "do" thường xuyên đạt sự 
không chấp nhận, ví dụ : 
— Các kết quả của hiện tại do các hành động quá khứ tạo ra: 


Whot are those clothes doing on the floor ? 

Những quần áo gì lại năm trên sàn ghà thế ? 

(ío they shouldn°t be there) = nghĩaà chúng không nên để 
ở đó như thế. 


- Về người : 


What qre those boys doing in du" gorden ? 

Những đứa trẻ đó lại ở trong vườn của chúng ta sao ? 

(ie Lue đisqpproue öƒ their presence Í not their actions). 
(nghĩa là chúng tôi không chấp nhận sự có mặt của chúng / 
không phải là hành động của chúng). 


10.44.4"Do" trước những danh động từ (Gerunds). 
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Chúng ta có thể dùng "do" để nói đến các công việc đã được nói 


Iue done the shopping / the troning / the washing nạ. 

Tôi đã đi mua sắm / giặt ủi / rửa chén bát. 

We did dì} our shopping yesterdd. 

Chúng tôi đã thực hiện tất cả việc mua sắm ngày hôm qua. 
1 do đf lo qƒ swùmming (tr preference to Ï su d Ìot). 

Tôi bơi lội nhiều (nói đến sở thích về việc tôi bơi lội nhiều). 
] stayed dt hơme last night and did some reading. 

Tôi hôm qua tôi đã ở nhà và đã đọc một vài cuốn sách. 


*Do" được sử dụng như là một động từ chỉnh 


10.45 So sánh do và make 


Mfabe truyền đạt với ý nghĩa sáng tạo, tạo nên, đo (thường gợi 
ý đang tham gia vào một hoạt động) là một giới hạn tổng quát. 
Whai are you đoing 7 Ï°m making a cobe. 
Anh đang làm gì ? Tôi đang làm ruột cái bánh. 
Whot qre you tmaking ? A coke. 
Anh đang làm gì ? Một cái bánh. 
Cả đo lẫn make có thể được dùng để kết hợp với các hình thức 
kết hợp khác [> App 43]. Đây là một số hình ngắn gụn được 
chọn : 
Đo + với tất cả khả năng của một ai đó, buôn bán với một 
: ai, gây thiệt hại cho một việc gì, một trách nhiệm, một 
thí nghiệm, làm cho một ai đó hài lòng, làm tốt v.v... 
Make +buộc tội một ai đó, một sự thỏa thuận với một người 
nào đó, một buổi hẹn, một sự sắp đặt, giường v.v... 
Một đôi lúc có thể dùng make lẫn do. 
TH make ¡ II do the beds this morning, ỨƑ you like. 
Tôi sẽ dọn tất cả giường sáng nay, riếu anh muốn. 


10.46 "Do" được kết hợp vào các thành ngữ 


Đo được tìm thấy trong một số thành ngữ, chẳng hạn như : 
What does he do ? 
(nghĩa anh ta làm gì để kiếm sống ?). 
Hoio do you đo {[> 13.40.6] Dùng cho việc giới thiệu chứ không 
phải việc hỏi thăm về sức khỏe. 
Hou nưany miles does H do to the gallon ? (do in the sense of 


“go"). 

Nó phải đi bao nhiêu dặm để hết một gaHon ? (đo trong nghĩa 

này là đì). 

Thịs simply wenY do Việc này không thể chấp nhận. 

Hơuu diể you đo ? Bạn xử lý nó với cách nào. 

1 ca do wíth a drink Tôi cần một chút gì để uống. 

]ts gọt nothing to do with me, Nó không liên quan đến tôi. 

I was done Tôi đã bị lừa dối. 

I can do toithouf q can Tôi có thể xử lý mà không cần 
chiếc xe. 

ShaÏl I do your room œ ? Có cần tôi chùi rửa phòng cho 
anh. 


You đi me œưt dý my share Anh đã lừa đối tôi. 
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Các trợ động từ và. 


các động từ liên hệ 


Những đặc tính tổng quát 
của các động từ đặc biệt 


Những động từ nào là động từ đặc biệt và chúng có nhiệm vụ 
nào ? 


Các động từ như cơ» và ?may được gọi là modal auxiliaries, 
dù vậy chúng ta thường gọi chúng một cách đơn giản là modal 
verb hoặc modal. Chúng ta thường xuyên dùng modaœ khi 
chúng ta nói đến sự quan hệ của chúng ta với một người khác. 
Ví dụ chúng ta có thể đề nghị một sự cho phép, làm một việc 
nào đó, cho phép một ai, đưa ra hoặc nhận một lời khuyên ; 
thực hiện hoặc đáp lại các lời yêu câu và các lời đè nghị v.v... 
Chúng ta có thể điễn tả các mức độ khác nhau của sự lễ độ của 
cả hai động từ nói trên do các hình thức chúng ta chọn lựa và 
cách chúng ta nói về các sự việc. Một sự ra lệnh thẳng thừng 
nhất (you masứ see œ doctor : Anh phải đi đến bác sĩ) với một 
hình thức nhấn mạnh chắc chắn, có thể là lịch sự và thuyết 
phục hơn là một sự phát triển có vẻ rắc rối nhât. 

] thính ít nàìght possibly be aduisabie for you fo see œ docLOF. 

Tôi nghĩ rằng nó có thể là một lời khuyên cho bạn để đi đến 

gặp bác sĩ. 


Các động từ đặc biệt (moddis) chia sẻ cùng một đặc điểm văn 
phạm [> 11.5 - 6] là : 


Can _ couid 
Mœ - mìg hi 
Wiil ~ tuotttd 
Shaii - shoultdt 
Must _ 

Ought to — 


Các động từ có cùng một số các đặc điểm về văn phạm của 
động từ đặc biệt (ứmodes) là : need [> 11.49], dare [> 11.651 
used to [> 11.58]. 


Những dặc tính tổng quát của các động từ đặc biệt 


Cùng với sự so sánh về động từ eed £o và dare to là các động 
từ chính. 


Modais có hai nhiệm vụ chính mà có thể xác định nhiệm vụ 
thứ nhất và thứ bai. 


11.2 Nhiệm vụ thứ nhất của các động từ đặc biệt 


Ở chức năng thứ nhất của chúng nó, các động từ đặc biệt phản 
ánh một cách xác thực các ý nghĩa được nêu ra đâu tiên trong 
hầu hết các tứ điển, vì vậy : 
- Can / cœid liên hệ chủ yếu đến khả năng : 
l can lit 25kg ( Ì can trục. 
Tôi có thể nâng được 25kg / Tôi có thể đánh máy. 
— MWqy ! nìigh:t liên hệ chủ yếu đến sự cho phép : 
You máy leave eariy : Anh có thể đi sớm, 
— WiiI j tuuouid liên hệ chủ yếu đến sự tiên đoán [> 9.35] : 
1£ wIll rain soon ; Một chốc nữa trời sẽ mưa, 
- Shdil affter Ï / uue [> 9.36n.I] liên hệ chủ yếu đến sự tiên 
đoán : 
Can tuc find out tay home ? — I m sure we shail. 
Chúng ta có thể tìm thấy đường về nhà không ? Tôi chắc 
chúng ta sẽ,., 
— JShould J o¿ght to liên hệ chủ yếu đến bổn phận hoặc trách 
nhiệm : 
You xhould do (or œaph( to đo) qs you re toÌd., 
Anh nên làm như anh được chỉ bảo. 
— Mus¿ liên hệ chủ yếu đến bổn phận bắt buộc : 
You must be quiet : Ảnh phải im lặng. 
— Needn † liên hệ tới sự thiếu trách nhiệm : 
You ncedn 1 wait : Anh không cân phải đợi. 


11.3 Chức năng thứ hai của modal verbs 


Với chức năng thứ hai của chúng nó, chín trợ động từ (không 
kể sha/7) có thể được dùng để diễn tả mức độ chắc chắn / không 
chắc chắn của người nói cảm thấy về mệt khả năng có thể. 
Chúng nó có thể sắp xếp trên một phạm vi từ một sự việc 
không chắn chắn nhất might đến chắc chắn nhất. ws#). Thứ 
tự của không tuyệt đối theo qui định. Nó tùy thuộc theo tình 
huống. Ví dụ, một sự sắn xếp có thể là 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


—_  —————_ 


can (1) 
You emu2 | be dght 


might Ì Very ưncertain 
may 


have been right 

ought to 9 

wouid 

wilf 

Almoet certain 

must 
Ý—_—_____ ` ______._———-——--—- 
You are right cortain 


— —__ —_ễễ_——-——ỄỄỄ —————— 


(Can đòi hỏi một khả năng để được sử dụng trong cách này 
[> 11.20ns.2, 4]. 
He can hardty be right. 
Nó khó có thể là đúng. 
Do you thinh he can be righÝ ? 
Anh có nghĩ anh ta có thể đúng ? 
1 don Y think be can be ríght, 
Tôi nghĩ là anh ta không đúng. 


11.4 So sánh chức năng thứ nhất và thứ hai của must. 
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TẢĂẶ- CS  S  “m——__._—--———— 
Thí dụ này của musi cho thấy rằng nó là một sự khuyết thiếu (> 11.6.1]. 


1. 


Trong chức năng đầu tiền nó đòi hôi một động từ chỉnh khác (have lơ = phải) 
để kết hợp các phần thiếu sót của nó. (Cũng một hình thức "ca" ví dụ, ong 
chức năng đầu tiên của nó đòi hỏi một động từ chính bø able to = có thể để 
bù khuyết các phần thiểu của nó). 

. Trong chức nàng thứ hai mrust (giống như các động từ đặc biệt khác được tiệt 
kê ở 11.1) chỉ có hai hình thức cơ bản: một hình thức liên hệ đến hiện tại và 
một hình thức liên hộ đến perfec và past (> 11.8.4). 


tu tiên Thứ hai (chẮc chắn) 
Infinitive: to have to laave = 
-ing form: having to Ílawe = 
preserrt Thay must leave They muet be right 
TuUầNG: They must leave tomorrow = 
portect: Thay hawe had to leave 
paet: Thay had to lawe Thay must have been righ:t 


Past perfect: They had had to laava 
Fưäye perfect. - Thơy WiÌ have hao to leava 
Conditional: They would have had to lawe 


Những đặc tính tổng quát của các động tìr đặc biệt 


11.5. Trong một vài hình thức động từ đặc biệt tương tự với "be" 


Trong một số hình thức cấu trúc của trợ động từ đặc biệt tương 
tự trợ động từ "be, haue, do" và hoàn toàn khác biệt với các 
động từ khác. Một số hình thức quan trọng giống nhất được 
lưu ý ở trong phần này và một số hình thức khác biệt khác 
được giải thích ở 11.6. : 
11.5.1 Thể phủ định [> 13.1 - 2] 

Thể phủ định được thành lập thêm nœ vào phía sau động từ 
đặc biệt (như là be, ha»e uà do), Ở hình thức nói bình dân ở 
tiếng Anh +œ thường được giảm đi với hình thức không nhấn 


mạnh z1. 
————————-———-S CC CC 
ba (is) not 0s)n?! [> 10.6, 10.8] 
havg (haws) not (have)n? [> 10.27 ~ 28] 
đo (do) not (do)nt [> 10.41 ~ 42] 
————————__ TỔ —_ 
can Carrot cant 
could couldnot couldn 
may maynot mayn† 
might — mightnot mightnrT† 
` wữt wilfnot wor!t {> 9.38] 
would  wouldnot wOoUldnt 
shai ` shallne shant [> 9.36n.3} 
should  shouldrot shouldnt 
must mustnot mustrrt 
ought lo oughmoi to oughntto „ 
ngad naaednot needr! 
de đarenot daren't 


==—--_-.-—-..-—-_:.- --....... 
Hình thức đầy đủ của canot được viết bằng một chữ. 

Mơy.† thì hiếm, nhưng có xảy ra, Đối với used not và usedT '† 
[> 11.59n.3]|. 

11.5,2 Các câu hỏi {> 13.1 ~ 3, 13.30, 13.41]. : 
Các câu hỏi Yes / No được thành lập giống be, haue và do. Chúng 
ta bắt đầu với động từ đặc biệt và tiếp theo là chủ từ và rồi 
thuộc từ (predicdie). . 

May wẻ leque early ? Tôi có thể đi sớm được không ? 
Trong các câu hỏi bắt đầu bằng chữ ¡øh~ (guestion - toord 
questios), các chữ này đứng trước noddi : 

When may me leque ? Khi nào tôi có thể đi ? 
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Với câu hồi Yes / No, động từ đặc biệt được sử dụng trong câu 
trả lời thường giống như nó được dùng trong câu hỏi [> 13.31, 
13.6n.I] : 

Cun you come qnd see me tomorrou ? 

Anh có thể đến và gặp tôi vào ngày mai 7? 

Yes, T cụn / No, ï can. 

Vàng, tôi có thể / Không, tôi không thể. 


Modai công có tính cách như öe, hauec, do ở câu hỏi nối đuôi 
(og qguesfions) [> 18.17] : 

You củn đo i‡, can f you ? 

Anh không thể làm nó, phải không ? 


11.5.3 Negative questions (câu nghỉ vấn phủ định) [> 13.14] 


Như là be, hơne và hình thức đây đủ của câu negotiue question 
với moddi đòi hỏi not sau chủ từ (Can you not heip nụec ? — Bộ 
anh không thể giúp tôi sao ?} hình thức này có vẻ trang trọng 
và ít sử dụng. Hình thức rút gọn thường được dùng. 

Cun1† you hoÌp me ? [so sánh > 13.16]. 


Shouldn † (you)... ? thì được thích dùng hơn. 
Qughtn† (you) to... ? có lẽ phần cuõ: khó phát âm hơn. 


Negotiue queations với used với các mẫu câu trên thì hiếm thấy 
{> 11.591. 


11.6 Một số hình thức của động từ đặc biệt khác với "be, have, do" 
11.8.1 "Defective verbs = các động từ khiếm khuyết" 
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Động từ đặc biệt (Moda¿s) đồi lúc còn được gọi là động từ khiếm 
khuyết bởi vì chúng thiếu các hình thức thông thường của các 
động từ chính có [> 11.4]. Ví dụ : 

1. Modơis không thể dùng như là một động từ nguyên mẫu 
(mfinitiue) (so sánh to be, to hque, to do). Nếu khi chúng ta 
cân một động từ nguyên mẫu, chúng ta phải sử dụng một 
động từ khác : 

TƑ yœu: tuơnt to qDpÚy for thịas job, you haue (0 be able to ype qÈ 
least 60 tuords q mimute (Noi "tơ" before can or can dion€). 
Nếu bạn cân xin công việc này, bạn có thể phải đánh máy ít 
nhất 60 từ một phút (không dùng "íơ' trước can hoặc cơn 
đứng một mình). 

2. Chúng ta không dùng /o-infinifine sau động từ đặc biệt 
nodai) (so sánh be fo, haue to). Động từ nguyên mẫu không 


Những đặc tính tống quát của các động từ đặc biệt 


to (bare imfinitiue) [> 16.3] chỉ có thể được dùng sau các 
động từ moddi (ngoại trừ œht (o vì nó luôn luôn có ¿o đi 
theo). 

Yœu must J mwstnY phone hìm thís eoening. (Not "fo phone") 
Anh phải / đừng gọi điện thoại cho anh ta chiều nay. 
(Không dùng "o phone") 

ở. Động từ đặc biệt không có — hình thức ¿zg (so sánh bøing - 
hauing — doing). Thay vì -ing chúng ta phải dùng một động 
từ khác hoặc cụm động từ : - 

} coutn go j wasn Y qbl£ to gø home by bus, so Ï toob q taxi (= 
no( being œle to go). 

Tôi không thích về nhà bằng xe buýt, vì vậy chúng tôi đã đi 
xe taxi, 

4. Moials không có /e/s ở ngồi thứ ba số ít (so sánh ‡s, hạs, 
đoes}. 

The boss can se yœ: nou (No —s on the end of can). - 
Ông chủ có thể gặp anh bây giờ (không có s ở cuối can). 

ð. Mỗi động từ đặc biệt có ý nghĩa riêng của chính nó, Bằng 
cách so sánh như các trợ động từ be / hque / do chỉ có một 
chức năng thuộc về văn phạm [> 10.1]. 

11.6.2 Các hình thức rút gọn. 

Không giống như be và haue (nhưng không phải do) các động 

từ đặc biệt ở thể khẳng định không có hình thức rút gọn ngoại 

trừ iiÏ và uœd [TU - Ứd > 9.35.14.17n3]. Ở cách nói cơn, 
couiđ và shai! được "rút ngắn" với các ý nghĩa của sự việc không 
nhấn mạnh về sự phát âm. : 

ï (ect) can j kan j ï (ect) could ƒ kad(, I, toe shali /J[a/. 

11.8.3 Chỉ một động tir đặc biệt riêng biệt. 


Ch¡ một động từ đặc biệt được sử dụng trong một cụm động 
từ đuy nhất. , 


We muet caÍÍ the doctor buf not may œnd must 
We may call the doctor togcther 
Chúng ta phải gọi bác sĩ nhưng znøy và ms‡ không 


Chúng ta có lẽ phải gọi bác sĩ | được xếp chung vào nhau. 
Nếu chúng muốn kết hợp hai ý tưởng của các câu trên, cnúng 
ta phải tìm các đoạn câu thích hợp. 

Tƒ múy be necessary (for us) to caÏÍ q doctor. 

Nó có thể cần thiết để chúng ta mời một bác sĩ. 

Khi so sánh, chúng ta có thể dùng với ví dụ be và haue cùng 
nhau. : 
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Tƒ hœs been necessary to caÈÌ a docfor. 
Sự việc cần thiết để mời một bác sĩ. 
11.7 Hình thức cửa các động từ đặc biệt được so sánh với các thì 
tương lai 


—_______——__—_— ————_————- 
Mỗi một động từ đặc biệt phù hợp với bốn mẫu cầu dối với các hình thức của các thì 
tương lai. 


! wil see Simpke future [> 9.35] 
¡ will be seoing Fưture progressive [> 9.40] 
Í wil have been Fưtuưre petfect simple [> 9.42] 


! will have boen seeirtg Fưture perfect progressive [> 9.42] 


Active Passlve 
Moda)+ (bare infinitve) l may Ssee 1 may be seert 
Modal + be +present participie ¡ may be seoing — (bựt >12.3n.6] 
Modal +havø + pas† participle 1 may have seen ~ may have been seen 


Modal+have been + past participle ! may have boen seoing - 


11.8 Các hình thức và cách dùng của modais được so sánh với các 
thì của động từ - 
Các tên gọi mà chúng ta dùng để mô tả các thì của động từ là 
(ví dụ : hiện tại liên tiến, quá khứ, hoàn thành) không thể dễ 
dàng áp dụng cho các rmoddi, 


_T1.8.1 Present : hiện tại 

Tất cả các moddi có thể nói đến một hiện tại gần gũi nhất hoặc 

tương lai, vì vậy hiện tại không phải luôn luôn là một tên gọi 

đáng tỉn cậy : 
1 can | may (ect...) phone nơw. Ì can ƒ may (ect} phone t0m0rr0M. 
Tôi có thể / có lẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Tôi có thể / có 
lẽ gọi điện vào ngày mai. 

11.8.2 Progressive : liên tiến 

Không có thì liên tiến cho các moda/. Nhưng chúng ta có thể 

đặt động từ đó đi theo một modai vào hình thức liên tiến. 
Meg is phoning her fiancé. [present progressivel. 
Meg đang gọi điện thoại cho hôn phu của cô. 
Meg may be phoning her ftancé [modal + be + verb -ing]. 
Meg có lẽ đang gọi điện thoại cho vị hôn phu của cô ta. 
Mcg may hque been phonùng her ffarce [modal + hdue beernt 
+ing] 
Meg chắc hẳn đang. gọi điện cho hôn phu của cô ta. 
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. Những đặc tính tổng quát của các động từ đặc biệt 


Việc "gọi điện" thì đang hoặc đã trong tình huống tiếp diễn, 
chứ không phải "way", 


11.83. Past : quá khứ 
Would, cœld, might và should có thể được nói đến trong hình 
thức quá khứ, nhưng chúng thường chỉ có một ý nghĩa và cách 
dùng với một phạm vi nhỏ. Chúng nó có thể được gọi là ở quá 
khứ khi chúng ta sử dụng chúng trong câu gián tiếp [> 15.13n61]. 
Tle says you can / will / may leque eorky [present]. 
Anh ta nói ðng có thể / sẽ/ có lẽ đi sớm, 
He said yœ could J would / migit ieque eariy [past]. 
Ảnh ta đã nói ông đã có thể / sẽ/ có lẽ đi sớm.. 
Might có thể nói đến một giai đoạn lịch sử. Câu chuyện được 
kể lại. 
In the 14th ceniury qa peasơnt migh( haue the right to grdze 
Digs on comon land., 
Vào thế kỷ thứ 14 người nông dân có thể có quyền nuôi heo 
trên mảnh đất chung. 


Tuy vậy, migh¿ thường diễn tả một sự việc không được chắc 
chắn bằng may : 

T múgh( se You fotorrOUU : 

Tôi có lẽ sẽ gặp anh vào ngày mai. 

Nó ít chắc chắn hơn may : 

Ï may see yd. †OrtOFFOto. 

Cou¿d đôi khi điền tả một khả năng ở quá khứ [> 11.12.3]. 
He couÍ (or was uble t0) suim ftue miles tuhen he tods ơ boy. 
Anh ta (đã) có thể bơi năm dặm khi anh ta còn bé. 

Nhưng không thể dùng cozJở trong tình huống này : 

1 managed / was gble to j finish the job esterday [> 11.12.3). 
Tôi đã giải quyết / có thể / hoàn tất công việc.ngày hôm qua. 

Với cách sử dụng chính của coufd là một cách thể hiện tính 

cách lịch sự hơn caw trong các lời đè nghị và không liên hệ đến 

thời gian. le 
Coull you heip me piease ? Xin ông vui lòng giúp tôi ? 
Wouid diễn tả một tình huống quá khứ [> 11.61]: 
When tue were young tue woull spend du" holidqys in Brighton. 
Khi chúng tôi còn trẻ chúng tôi thường trải qua các kỳ nghỉ 
ở Brighton. 
Một mặt khác, :øouid và shouid có cách dùng đặc biệt [> 
11.74.751. 
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11 Các trợ động tr và các đông từ liên hệ 


Must có thể điễn tả một sự việc ở quá khứ, chỉ được dùng ở câu 
gián tiếp [> 15.13n.6], một mặt khác nó bắt buộc phải thay 
thế hằng hdue fo v.v... [> 11.4]: 
He toÌd us me muSt wakt (or we hai to wa) duiÌ tục tuere called, 
Anh ta bảo với chúng tôi phải chờ đợi cho tới khi được gọi đến 
She qsbed her born oƒ she mít work (or hui to work) ouertLme. 
Cô ta hỏi người chủ cô có phải làm ngài giờ không. 


11.8.4 "Đerfect và past" : hoàn thành và quá khứ. 


Các hình thức với nodal + hque + past participle hoặc với 
modal + haque been + progressiue không cần thiết phải tương 
đương với hiện tại hoàn thành (present perfect). Moda/ được 
nói đến với hiện tại, trong lúc haue + past partiicple nói đến 
quá khứ. Vì vậy, sự việc tùy thuộc vào mạch văn. 

Với muat have sen hìm 

Chắc hẳn anh đã gặp anh ta. Có nghĩa là : 

1 assume (notu) you haue seen hìm (1e, before noio ; equiralenf 

to the presen perfcct). 

Tôi cho rằng (bây giờ) anh đã gặp anh ta (nghĩa là trước lúc 

hiện nay ; tương đương với hiện tại hoàn thành). 

Ï qssume (notU) you sạt0 hữm : 

Tôi cho rằng (bây giờ) anh đã gặp anh ta (nghĩa là rồi, tương 

đương với quá khứ). 

Ï assume (notU) you hai seen hím. 

(nghĩa là trước việc đã rồi; tương đương với quá khứ hoàn 

thành). 


11.9 Modal + verb and modal + be + have been + progressive 
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Hãy chú ý kỹ đến hai tình huống được thực hiện ở đây : 
1. Modai + be / haue been + progressiue không thể luôn luôn 
ở chức năng đầu tiên. Ví dụ : 
He canY eave get (= T's not possible for hìm to ledue geÌ). 
Anh ta không thể đi lúc này (= Đối với anh ta không thể đi 
lúc này và hoàn toàn khác biệt với chức năng thứ hai). 
He can † be leuving get (= I don't think he ïs). 
Anh ta chưa có thể ra đi. 
Nhưng hãy so sánh chức năng của m+s ở tình huống đầu tiên 
và thứ hai. 
Đầu tiên : You muet be working then the inpector comes Ím. 
Anh chắc hẳn đang làm việc khi người thanh tra 
bước vào (= việc cần thiết là anh đang làm việc). 


Thứ hai : 


Các cách sử dụng của dộng từ đặc biệt dễ diễn tà về khả năng 


You mui be jo(eing ? 
Chắc hẳn là anh đang đùa (= Tôi hầu như chắc 
chắh anh đang đùa). 


2.Một đôi lúc, ở nhiệm vụ thứ nhất, một noddi + be + 
progressiue có một ảnh hưởng nhẹ nhàng tương tự với cách 
sử dụng của thì tương lai liên tiến (fưure progressiue) [> 
9.41.2]. Vì vậy : 

We muet ¡ may / shoull (ect) be leaving soon. 

Chúng tôi phải / có lẽ / nên đi trong chốc lát nữa thì lịch sự 
và có vẻ đồ hỏi hơn là. 

We muat / may Í shouÌd (ect.) leque soon. 


Các cách sử dụng của động từ 
đặc biệt dễ diễn tả về khả năng 


11.10 Hình thức của các động từ modal và có động từ liên hệ diễn tả 
về khả năng 


Can / coud: 


Can / couÍd diễn tả về khả năng, nó có thể là sự tự nhiên hoặc là do sự học hỏi. 


tresent: 


Past và perfect: 


Fưture: 


†ƒ/ you / He (ect...) car ¡ can't hear music. 

Tôi / ông / anh ta có thể / không thể nghe âm nhạc. 

†j you † he (ect) could ƒ couldn't play chess. 

Tôi /ông / anh ta (v.v...) có thể / không thể chơi cờ vua. 
†¡ you í he / (ect) could ¡ couldn't have danced all nighi. 
Tôi / ông / anh ta đã / đã không khiêu vũ suốt đêm 


Các động từ và các cụm động từ có liên hệ ý nghĩa với can (khả nắng). 


be {un} able to: 


be (in) capable (of): 


manage to: 


sUIcceed in: 


I an (not) abla ƒ unable †o aftend the meeting. 
Tôi không thể đến tham dự buổi họp. 


He is (no) capablelhe is íncapable of doing the job. 

Anh ta không có khả năng thực hiện công việc. 

We managed / didn'† manage †o nursuade hím to accepl. 
Chúng tôi đã tìm cách / đã không tìm cách thuyết phục 
anh ta chấp thuận, 

They1I suucceed ƒ won'†t succeed in gefling what thoy wani. 
Hẹ sẽ thành công / sẽ không thành công trong việc đạt 
được các điều họ mong muốn. 


—m————ễ--—.——..  -- CC CC CC 
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11 Các trợ động từr và các động từ liên hệ 


11.11 Can = khả năng : hiện tại 
11.11.1Can + verb (khả năng tr nhiên) 


Khả năng tự nhiên có thể được diễn tả như sau đây : 
Can you run 1500 metres in õ minuies ? 
(= Are you able to run ? Are you capdble dƒ runrring ?) 
Anh có thể chạy 1500 mét trong 5 phút không ? 


Can và am / ¡s j are abie to thường xuyên có thể thay đổi lẫn 
nhau để mô tả khả năng tự nhiên, dù rằng œb/e /o thì ít quen 
thuộc hơn. 

BHHY ¡s ony 9 months old and he can dlrcady síqnd up. 

BHly is only 9 months old and he is diready œbÍe to siand up. 

Billy mới chín tháng và cậu ta có thể đứng dậy được. 


Tuy vậy, œn / is / are able Íö không được tự nhiên khi chúng 
ta đang đè cập đến một việc gì đang xảy ra vào lúc nói. 

Look † I can stand on my hang ? 

Xem này ! Tôi có thể đứng bằng hai tay của tôi. 


41.11.2Can + verb (khả năng học hỏi hoặc phương pháp) 


Khả năng học hỏi có thể diễn tả như sau : 
Can you drive q cứt ? 
(= Do yơu knou hou to ? Haue you learn hoi to ? 
Anh có thể lái xe không ? 
(= Anh biết được bằng cách nào ? Anh đã học bằng cách 
nào ?} 
1 can j can not Í can? drive q cạr. 
Tôi có thể / không thể / lái xe. 


Các động từ như driue, pÌơy, speab, understand chứng tỏ khả 
năng hoặc khả năng đã học được. Can và đối với một phạm vì 
ít rộng rãi hơn, ơn / ís / are œbie to, thường kết hợp với các 
động từ như thế và có thể thông thường được sử dụng cùng 
một cách như hiện tại đơn (simple present tense) : 

Ï can / cúnt? phay chess (= Ï piay ! don '† pÌay chess), 

Tôi có thể / không thể chơi (= Tôi chơi / không chơi cờ vua). 


11.12 Could / couldn't = khả năng : quá khứ 
1.12.1 Khả năng ở quá khứ (tự nhiên và được học hỏi) được diễn tả với couid 


Could, couldn 't hoặc :0as / tuere (no) œÌe to có thể mô tả khả 


Các cách sử dụng của động từ đặc biệt dễ diễn tả về khả nàng 


năng được học hỏi hoặc tự nhiên ở quá khứ, mà không liên hệ 
đến bất cứ sự kiện đặc biệt nào. 
dJim could j cauldnY rưn uery fust tuhen he tuas q boy. 
dJim có thể / không có thể chạy rất nhanh khi anh ta còn bé. 
Babœrq codld / cauldn Y sừng Uery tueil tuhen she 00s younger. 
Babara có thể / không có thể hát rất hay khi bà ta còn trẻ. 
Jdim was dbÌe tơ j was unable to run fust tohen he t0as q boy, 
đìm có thể / không có thể chạy nhanh khí anh ta còn bé, 


Chúng ta cũng dùng „sed ío be qbie to để mô tả các khả năng 
quá khử. 
I used tơ be qble to hold my breath for one ninute under u0dter, 
Tôi thường có thể nín thở một phút ở dưới nước. 


Could and uuas (hoặc tuouid be) abie fo có thể tìm thấy sau các 
động từ tường thuật. 

He said he could see me next tueck. 

Anh ta nói anh ta có thể thăm tôi tưần tới. 


Đối với sự việc không có thật ở quá khứ "Cœuld* (= tuds ƒ uuere 
(abie to) sau nó [> 14 - 10.9, 14.17]. 


11.12.2 Quá khứ : could + verb : thành quả sau khi cố gắng. 
Couidl và tuqs / tuere qble to có thể thay đối lẫn nhau khi chúng 
ta nói đến sự đạt được của một kỹ năng sau khi ráng sức : 
ï trieđ qeain œnd faand Í could swim ƒ wads qbÌe ï0 swÙn. 
Tôi đã cố gắng lần nữa và đã thấy rằng tôi có thể bơi lội. 
11.12.3 Thành quả đặc biệt ở quá khứ. 
Couid không thể sử dụng thường xuyên khi chúng ta đang mô 
tả sự hoàn tất thành công của một hành động đặc biệt : :øds / 
tuere qbie to. Manoged to hoặc succeeded in + ing được thay 


thế vào. 
werc abÌ£ (o resciae h 
Tmthecndthey | managedltorecue -' the caton the roof' 
: suơdoocdedinrescuing 


_đã có thể cứu con mèo trên nócnhà |] mèo trên 
Cuối cùng họ { 4n c5 chen nàn tn nóc nhà | nóc nhà 
đã thành công trong việc cứu con 
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11 Các trợ động tr và các động tr liên hộ 


Nếu một hành động không đạt kết quả mỹ mãn, chúng ta có 
thể dùng cœdn '!. 
They tried for howrs, but they couldn Y rescue the coi. 
Họ đã cố gắng nhiều giờ nhưng họ đã không cứu được con 
mèo. (hoặc là uueren' qbie to — didn't mumge to} 


Couid có thể được sử dụng khi chúng ta hỏi về một hành động 
đặc biệt (như là một sự việc trái ngược việc mô tả đó). 
Conll they rescue the ca on the rooƑ ? (= dịd they manage to). 
Liệu họ có thể cứu con mèo trên nóc nhà ? 
(= họ đã tìm cách không ?) 
~ No, they cowllnY. lt uas too diƒcrỉt. 
-ˆ Không, họ không thể. Nó quá khó khăn. 


Tuy vậy một sự đáp lại khẳng định đòi hỏi sự chọn lựa đối với 
coutd : 

~ Yes, they managped (ø (Not : cauid). 

Vâng, họ đã tìm cách (Không dùng : cœ¿đ). 


11.13 Can / could + với các động từ trì giác [> App 38.4]. 
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Các động từ tri giác [> 9.3] như : nhìn, nghe, ngửi liếm khi 
xây ra ở thể liên tiến. Can và đối với một phạm vi ít rộng lớn 
hơn, am / is / are qbie to, kết hợp với các động từ như vậy để 
nøu ý rằng chúng ta có thể nhìn nghe v.v... về một điều gì đang 
xảy ra vào lúc đang nói. Trong các trường hợp như thế cơn có 
một chức năng văn phạm tương đương đối với các câu nói ở thì 
hiện tại và đo / đoes trong các câu hỏi và phủ định. 

T can smell sontething burning (= Ï smell something burning). 

Tôi có thế ngửi thấy một cái gì đang khét (= Tôi ngửi thấy 

mùi gì khét). 

Ï cunY see qwyone (= I don”t see anyone). 

Tôi không thể thấy một di (= Tôi không thấy một ai). 


Corid có thể được thay thế ở quá khứ cùng một hình thức như 
vậy. 
Ì listened careftlly, but cauldnY hear qœnything (= 1 listoned 
carefully, but didn't hear anything). 
Tôi đã lắng nghe cẩn thận, nhưng không thế nghe cái gì (= 
Tôi đã lắng nghe cẩn thận, nhưng không nghe cái gì). 


Can j could được dùng với các động từ đưa ra ý kiến biểu biết 
(rndlersfancling}. ` 


Các cách sử dụng của động từ đặc biệt dễ diễn tà về khả năng 


I can / can Y understand tohy he decided to retire œ õ0. 
`. Tôi không hiểu lý do tại sao anh ta đã quyết định nghỉ hưu 
vào tuổi 50. 
1 codllnY understand tohy he had decided to retire œt 50. 
Can † và cauldn ? không thể thay thế bằng các thì hiện tại hoặc 
quá khứ đơn khi truyền đạt một ý kiến quá sự tưởng tượng 
(của tôi) (không thể như thế) : 
1 can (coulânY) tragine tohdf ít toouid be like to lue tn q liet 
climate (Not I don?t, I dindn?t) 
Tôi không thể tưởng tượng những điêu mà có thể như là sống 
ở một khí hậu nóng. 


11.14 Could và would be abie to 


Chúng ta có thể dùng cœở như là một sự việc không có thật 
ở quá khứ [> 14.10 - 14.14] với ý nghĩa của tuouid be nhỉe to. 
Rhi chúng ta sử đụng hình thức này một mệnh đề ¿ƒ đôi khi 
được bao hàm. 

TÌmt sure you coull get tứo uniuersity (Tƒ you qoplied) 

Tôi chắc chắn anh có thể vào được đại học 

(Nếu anh đã đệ đơn) 


Could + neuer có ý nghĩa của uould neuer be abie to (sẽ không 
bao giờ có thể) 
Ì cadhd never pưt up wÑh sirch tnefficiency tƑ Ï tuere running 
đt Office (Ï tuouldl neuer be able to) 
(có nghĩa : tôi sẽ không bao giờ có thể) 
Tôi không bao giờ có thể shju đựng được việc thiếu năng lực 
như thế nếu tôi đang đỉcu hành một văn phòng. 
Co¿d thường được diễn tả một sự ngạc nhiên, giận dữ... ở hiện 
tại. 
Ì could cưi my hat ! Ï cadld siap your fuce ! 
Tôi có thế ăn được thật à! Tôi có thể vã vào mặt của anh đó. 


11.15 "Could have" và "would have been able to 


Chúng ta không dùng can / can '† haue + part pœrticipie để diễn 
tả khả năng và năng lực. Chúng dùng cho sự việc có khả năng 
hoặc phỏng đoán (Tĩe can '† haue toÏd you anything I don qiready 
&nou) [> 11.32] (Anh ta chắc hẳn không kế cho anh bất cứ 
điều gì tôi không được biết) 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


Tuy vậy ở các câu điều kiện và các câu được ngụ ý về điều kiện 
chúng ta có thể dùng cœd haue + past participle (thay thế 
ould haue been qble to để nói đến năng lực hoặc khả năng mà 
không được sử dụng do vì sự thất bại của chính mình hoặc thiếu 
cơ hội [> 14.19} l 


Lý H haảnt been for the freezing tung and blinding snou, the 
rescue pœrty could have reuched the injured nan before nighiaii 
Nếu 4ã không vì các cơn gió buốt và tuyết rơi mịt mùng, 
toán cứu cấp chắc hẳn đã tới được người bị hạn trước khi 
màn đêm xuống. - 


Vì thế could haue (= had been able to) ở các câu điều kiện [> 
14.16 - 17] 


11.16 Khả năng ở các thì khác hơn thì hiện tại và quá khứ 


Nếu chúng ta cần diễn tả khả năng với các hình thức phối hợp 
thì (ví dụ thì tương lai hoặc thì hiện tại hoàn thành) sau đó các 
hình thức thích hợp của be abie £o, manoge to, hoặc succeed in 
cần phải được sử dụng : 


TM-be able to pass mựy driuing test dfter lue had q feuU Ìessons. 
Tôi sẽ có thể đậu được bằng thi lái xe sau khi tôi đã học được 
một ít bài học. 

Tue been trying to contrœt him, but Ì hayenY managed to. 
Tôi đang cổ gắng liên hệ với anh ta, nhưng tôi chưa có cách. 


Can, nói đến khả năng, sự khéo léo, hoặc sự cam nhận, nó có 
thể được dùng sau mệnh đề ¿ƒ và khi [> 14.4] nói đến tương 
Iƒ you can pass (or are qbÌe to pass) your driuing (est dí ftrst 
attempt. P'H be 0uery surprised 
Nếu anh có thể đạt được cuộc thi lái xe ở nỗ lực đầu tiên, tôi 
sẽ rất ngạc nhiên. 


11.17 Diễn tả khả năng với can và could ở hình thức bị động 


Các hình thức thụ động được thiết lập với can và cœdd, biểu lộ 
khả năng nơi mà các tình huống có thể cho phép : 

'Thia car can be driven by a midget 

Một người rất nhỏ có thể lái được chiếc xe này 

The Iuture could?rm be tmÌerstood by anyone presenf 
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Các cách sử dụng của động từ đặc biệt dễ diễn tả và khả năng 


Không một ai hiện diện ở đây có thể hiểu được bài thuyết 
trình. 

The ingured men. cowld have been reached ¡ƒƑ heauy equipment 
hd been. quqiqbie turing the reicue operdfion. 

Người ta có thể đến được với các người bị nạn nếu dụng cụ 
trang bị nặng có thể cung cấp một cuộc cấn cứu 


11.18 Can / could = năng lực / có thế có khả năng 


Can + be + adjecfiue hoặc nouwn được dùng khi nói về do ảnh 
hưởng một sự kiện đôi khi hoặc thường xây ra và có liên quan 
đến năng lực và có thể có khả năng. Nó có thể thay thế bởi be 
+ cqpoble öƒ + -ing nhưng am ƒ is / are abie to thì không được. 


1¿ can be quite cold tr Cairo ín Jauary 

Vào tháng giêng trời có thể khá lạnh ở Cairo 

L= ]£ is sometines ~ or oflen - quite cold) 

{= Trời thì đôi lúc - hoặc thường - khá lạnh) 

He can be very naughy — (or 0ery naagh€y boy) 

[> 10.11] 

Cậu ta có thể là rất nghịch ngợm (hoặc cậu bé rất nghịch 
ngựm) 


(Khi được dùng cho người, kết quả thường là ở negative, dù 
ngay khi tính từ thích hợp : 
She can Ìook quite qttractiue uuhen he tuanfs (o~ thích tôhg: 
she doesn 't usually iook qftractiue) 
Cô ta có thể trông có vẻ khá hấp dẫn khi cô ta muốn ~ bao 
hàm cô ta không thường thường có vẻ hấp dẫn) 


Cowid có cùng một kết quả ở quá khứ : 
1t cadld be quite cold in Cairo ín January tuhen Ì liued there. 
= (Ï† uads sơmetime - or offten - quite coid) 
Trời có thể khá lạnh ở Cairo vào tháng giêng khi tôi ở đó. 
(= Trời đã đôi khi = hoặc thường - khá lạnh) 
He cưdd be wery naphty tuhen he toqs a liHle boy 
Cậu ta có thể rất nghịch ngợm khi cậu ta còn bé 


Couid có thể có một vấn đề liên hệ với tương lai ở trong loại 
mạch văn này 

l† could be qui:e coi when yơu ge( (0 Cdiro 

Trời có thể khá lạnh khi anh đến Cairo. 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


Các cách sử dụng khác 
để diễn tả sự cho phép hoặc cấm đoán 


11.19 Hình thức của các động từ đặc biệt và các động từ liên hệ : 


cho phép / cấm đoán 


Can / could ¡ may / might [so sánh > 11.34,.11.36 — 38] 
Can ! stay out lale ] 

Could í stay out late 
Tôi có thể đì về nhà anh (V.v...) có thể / không có thể / 
trẻ được không? } dừng/ về nhà trễ 


You (ect.} can / can! Í musn! t stay out late 


May Ì stay oưi late? } You (etc.} may ¡ may not / musn!† stay out lafe 


Might ! stay out late? 
Tôi có thể được phép 
về nhà trễ?Anh (v.v...) } 
Can / couid (= Không hạn chế) 
Liên hẹ hiện tại hoặc tương lai 
1 can sea hừm nowW Í †@rIorrow ˆ 
! couyld see him now Ì tomorrow 
Tôi có thể gặp ông 1a bây giờ / ngày mai 
Các động từ và các cụm động từ có ý nghĩa như can 7 coufd ¡ may(might /mustnit 


dược phép / không được / dừng về nhà trễ 


(nơt) be allowed to: You re (not) allowed to stay ou† late 
(Không). được phép: Anh dược (không) được phép về nhà trễ 
(nơt) be permitted to: you Tre (no) perrmitfed to stay oL† late 
(không) được phép: Anh được (không) được phép về nhà trễ 
Negative imperative: Dent smoke 


Không được hút thuốc 


11.20 Đề nghị sự cho phép / sự đáp ứng : can / could / may / might 
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Các hình thức thỉnh câu một sự cho phép có thể được sắp xếp 
tùy theo "tình huống do dự. Sự sắp xếp từ một sự đòi hoi thắng 
thừng đến một tình huống và cùng do dự 1/. Các sự yêu câu 
một sự cho phép có thể đính líu đến hiện tại hoặc tương lai. 
Các hình thức cơ bàn là : 


Can 

Cau Iborrom your umbrella (pieose) ? 
NMiq Tôi có thể mượn cái dù của anh? 
Mipht (xin vui lòng) 


Các cách sử dụng khác để diễn tà sự cho phép hoặc cấm đoán 


1. Can là hình thức quen thuộc nhất và bình dân nhất. 
Can Ï borrow your untbrella (piease) 
Tôi có thể mượn cái dù của anh ? 
Một số ít người bản xứ vẫn còn giữ hình thức can tương 
đương am / ¡s j are able to đáng lẽ ra may phải được thay thế. 
Y kiến của ví dụ đề nghị sự giúp đỡ ở hình thức ít đạt hiệu 
quả hơn cœ¿ / may ! might. 

2. Couid thì do dự và lịch sự hơn can 
Chúng ta thường dùng né khi chúng ta không chắc chắn sự 
cho phép sẽ được chấp nhận. 
Codll I borrow your ưmbrella (pieose) ? 

3. May thì trang trọng, lịch sự và tôn trọng hơn can và couid 
May Ï borrow your tưnbrella (piease) ? 

4. Migh¿ thì do dự, lịch sự và tôn trọng nhất và ít quen thuộc 
hơn ba hình thức trên. 
Might ï borrow you" unmtbreila (pÌease) ? 


Trên thực tế, can, cœid và may thường có thể thay đổi nhau 
với các hình thức yêu câu không hình thức. 


Các hình thức đáp lại quen thuộc với các động từ đặc biệt là : 

ví dụ, 

- Affrmative :  øf'course you cơn Í may tohat could † migh) 
Dĩ nhiên, anh có thể / anh được phép 
(Không dùng cœd / migh?) 

— Negative : ẲN, you can † Ímay not (Not : eouldn't / mìghứ 
not) 
Không, anh không thể / không được phép 
(không dùng couid † J might not) 


Một số hình thức đáp lại không thuộc hình thức đặc biệt có thể 
từ lịch sự : Óƒ eœzrse = Lã đi nhiên (xác định) Ƒm: afraid not 
- ld rather you didn'? = Tôi ngại rằng không được. Tôi nghĩ 
tốt hơn anh đừng) đến việc từ chối thẳng thừng như cerfainly 
not = Chắc là không thể). Một lời từ chối lịch sự thường thường 
được đi kèm với một vài lời giải thích (ïm+ qf#œid you can 'Ê 
becœse... Tôi e rằng anh không thể được vì rằng...) 


Việc cho phép bởi một câu hỏi không kín đáo cân được yêu cầu 
với các qui tác. Ïƒ Ï nay œs¿ = nếu tôi có thể xin phép hỏi và 
(sự ướm hỏi xa hơn) iƒ ï might ask : 
Hou mạch dịd you pay for thía house [ƒƑ Ï may ( might dsk ? 
Tôi xin được phép hỏi ông đã trả cho cái nhà này bao nhiêu ? 
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11 Các trợ động tỉr và các động từ liên hệ , 


11.21 Đề nghị sự cho phép với can”t và coutdn'+ 


Can '£ và couldn ' thường được dùng để thay thế can và couid 
khi chúng ta đang khẩn khoản một câu trả lời xác định [> 
13.6]: 

Can ! 1 1 siay oát tiÙL midnight (piease) 

Coulr: lạ 

Bộ tôi không thể về nhà cho đến nửa đêm sao (piease) ? 
May ï not... ? 


Mayn t1... ? 
Might Ï not... ? thì hiếm, nhưng tất cả hình thức này 


11.22 Các lời thỉnh cầu rất lịch sự : can / could / may / might 
Có nhiều lời thỉnh cầu thắng thắn khác nhau để diễn tả từng 
mức độ lịch sự khác nhau. Possi6iy thì thường xuyên được thêm 
vào để tạo cho các lời thỉnh cầu lịch sự hơn các lời.đè nghị có 
thê là do dự : 
Can ( codld ï (possibiy) 
Do you think I coukl / miph 
I wonder {ƒ [ could j migit 


se your phone 


Hoặc là họ quá thận trọng hoặc quá cung kính : 
Might ï (possibiy) be dilœmued to... ? 


11.23 Thừa nhận và từ chối sự cho phép 
Sự cho phép có thể được thừa nhận hoặc từ chối như sau : 


You 


can (not) __ HOÊ could 
(not) tuaích TV for as long œs you HÈ€ nọ; might 


You may / may not truyền đạt cái thẩm quyền của người nói và 
tương đương với sự việc là "Tôi lấy tư cách của mình cho phép 
anh" 


You can / can” thì tổng quát hơn và không cần thiết bao hàm 
sự cho phép của cá nhân 

Sự cho phép đưa ra từ một số thẩm quyền khác có thể được 
thừa nhận hoặc bị từ chối một cách đứt khoát nhiều hơn với be 
ailouued to và be forbidden to, như sau : 
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Các cách sử dụng khác để diễn tả sự cho phóp hoặc cấm đoán 


You canledn 'Ê Ì or you re permiHed tolnot permiHted to ị smoke here 


Ÿou can/can.”L or yot¿ re qÌÌouoed tojnot alloued to 
You musin?t Ì or you re forbidden ta 


Anh có thể/không thể hoặc anh được phép/không được phép hút 
Anh có thể/không có thể hoặc anh được phép/không được nàn| thuốc 
Anh đừng hoặc anh bị cấm ở đây 
Thừa nhận hoặc từ chối sự việc cho phép không bị hạn chế ở 
ngôi thứ I và ngôi thứ II 


Cart/Hú( 
Johnny / Frankie 


sứ tate 
may/mady no(/nuG(r?( | XƯÚT, 


có thể Z không thể 


đohnny / Frankie - 
đượcphép ⁄ không được phép ⁄ đừng 


thức khuya 


Sự việc này có thể được mở rộng với 
~ Tạo ra một luật lệ qui định ví dụ cho các môn chơi : Each 
pluer may choose fiue cards 
Mỗi người chơi được phép chọn 5 lá bài 
~ Các phạm vi khác : 
Candidaœtes may -‹£ dtempt more than three quentions 
Các ứng viên không được phép thứ hơn 3 câu hỏi 
Người phát ngôn có thể đưa ra sự cho phép với shaii ð ngồi thứ 
2 và ngôi thứ 3 (trang trọng và văn chương) 
You shail do as yơu piease (nghĩa là bạn có sự cho phép của 
tôi). 
He shall do as he pieases 


Sự cho phép cũng có thể bị phản đối với shan ở cách dùng 
tiếng Anh của người Anh (British English) - ' 
Tƒ yœt don”! behque yourselƒ, you shanY go du ƒ be qlÏoued cuf 
}ƒ he doesn 't behaue hữmselƒf, he shanY go out / be dlloued cụt, 


Một số hình thức có thể dùng để diễn tả bất cứ sự việc nào từ 


sự việc không đông ý một cách nhẹ nhàng (4 rather yau didn°t 
ƒ you don 't mind) đến hình thức cấm đoán một cách dứt khoát 


415 


11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


( forbid you to. Tôi cấm anh...) Những câu nói trang trọng và 
dứt khoát không sử dụng hình thức ở động từ đặc biệt (non - 
modai) thường được thấy ở các bảng yết thị [so sánh > 12.9.1] : 
Thanh you [w nói xmoking ([.e, pÌease don †} 
Cám ơn việc không hút thuốc (= Xin vui lòng đừng...) 
Passengers dre rcquestel to remuin seted tiÌÌ the qircrdff siops. 
Các hành khách được yêu cầu ngồi lại tại chỗ cho đến khi 
máy bay đáp xuống. 
Trespassing ¡x strictb [orhidden = Nghiềm ngặt cấm vượt qua. 


11.24 Sự cho phép / sự ngăn cấm sử dụng ở các thì khác 


Những sự thiếu sót ở các động từ khiếm khuyết zy và niust 
[> 11.4, L1.6.1] có thể được bổ khuyết bằng các cụm động từ 
be qilotued to và hình thức trang trọng hơn nữa là be perntitted 
¿;o. Đây là các thí dụ : 


Present perfect : Mrs James is in hopital and hasn Y been dllowed 
to hdue any Đ‡sitOrS 
Bà James nằm bệnh viện và không cho phép 
bất cứ ai thăm viếng. 

Past : We were dÍlowed ta stqy up tHỊ 11 last night. 
Tối qua chúng tôi đã được phép thức đến 11 
giờ. 


Couid chỉ có thể diễn tả sự cho phép một cách tổng quát ở quá 
khứ {so sánh 11.12.1] 
When tuue tuere cbildren tue could wdích (or mere dilawed tơ waích) 
TV tuheneuer uuanied ‡o. 
Khi chúng tôi còn bé chúng tôi có thể xem (hoặc được phép 
xem) TV bất cứ khi nào chúng tôi muốn. 


11.25 Các câu điều kiện với could và could have 
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Couid có thể bao hàm 
1 codld hque an extra t0eek's hodiday Iƒ Ì asked for tỉ 
Tôi có thể có thêm một tưần lễ nghi ngơi nếu tôi yêu cầu 
việc đó 
Could haue + past participle có thể được dùng để thay thế xoouldi 
haue been qlloued to để bày tô rằng đã có sự bằng lòng nhưng 
không thực hiện sự việc được cho phép đó. 


Các cách sử dụng khác của Modal để diễn tả sự chắc chắn / sự có thể 


11.26 Can / cơuld = (am / is / are free to : được cho phép) ở present 
và future 


"Being free to" thường bị ràng buộc với ý tưởng của "được phép". 
Can ở ý nghĩa của "@m / is / are free to = được phép / tự do/, 
có thế dùng để nói tới ở present / future. 


Ï can se hin: now (= Tam free to) 
Tôi có thể gặp anh ta bây giờ ({—= Tôi được phép...) 
Ï can xee him: tmorruw (= Tam / will free to) 


Tôi có thể gặp anh ta vào ngày mai (= Tôi/sẽ được phép...) 
Could diễn tả đúng như ý tưởng trên, nhưng kém quả quyết 


Ì cuHhkÏ sec lữ nơw {= lam free to) 
Tôi có thể gặp anh ta bây giờ 
Ì cadff[ see hữm toitorrow (= lam/will be free to) 


Tồi có thế gặp anh ta ngày mai - 
Hãy so sánh can / cœd (= khả năng) mà không chỉ dùng để 
nói tới tương lai [> 11.10, 11.16] 


Các cách sử dụng khác của Modal để diễn 
tả sự chắc chắn / sự có thể 


11.27 Sự chắc chắn, sự có thể và sự suy diễn 


Nếu chúng ta chắc chắn về các sự việc của chúng ta, chúng ta 
có đưa ra các câu nói với hoặc các động từ chính [so sánh > 
20.24] 

JJane is (or werkx) at home (một sự kiện chắc chắn) 

đane làm việc ở nhà 
Nếu chúng nói đến một khả năng có thể, chúng ta có thể dùng 
các cách kết hợp của may might hoặc caud + oerb 

¿ưne may ( mipht / could be (or wwk) dt hơne 

(một khả năng có thể) 

Jane có lẽ / có thể là làm việc ỡ nhà 
Chúng ta có thể đưa ra một nét đặc biệt giữa cách diễn tả khả 
năng có thể ở cách này (mà được tính đến sự suy đoán và ước 
chừng) và sự suy diễn dựa trên bằng chứng. Sự suy diễn [> 
11.32] thường được diễn tả với must be và cơn be, đưa ra một 
sự việc gân như chắc chắn : 

Jđane" light ís on. She must be œ home. She canT be out, 

Đèn của Jane còn sáng. Cô ta chắc hẳn ở nhà. Cô ta không 

thể đi vắng. 
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11.28 Các hình thức của các thì (sự chắc chắn) ngược lại với các 
động từ đặc biệt (có thể có khả năng) 


Chắc chắn Có thể / ít chắc chấn hơn 

(được diễn tà các thì của đông tì) [dược diễn tả bằng may/ might / could] 

He is at horrie ¬ He / may | might ! could a home (now) 

Anh ta ở nhà Anh ta có lẽ / có thể ở nhà bây giờ 

He will be at hoine ÍOTKYTOW — He mayimighticordd be at hong ÍGrTirfOW 

Anh ta sẽ ở nhà ngày mai Anh ta / có le / có thể ở nhà ngày mai 

He was af home yesivday ~ He mayimighiicoudld were been af horrte yestord2y. 

Anh ta đã ở nhà hôm qua Anh ta/có lẽ/chắc hẳn đã ở nhà hôm qua 

Ha loeaves at 9 ¬ He may / míght ! could laave dí 9 

Anh ta rời lúc 9 giờ Anh ta có lẽ / có thể rời Kic 9 giờ 

He wlll have †OrrtiorrowW — He may ¡ might í could leave (GnorrOw 

Anh ta sẽ rời vào ngày mai Anh ta có lê / có thể rời ngày mai 

He has left ~ He may í might could hawe left 

Anh ta đã rời Anh ta có lẽ / chắc hẳn đã rời 

He loft last miqght — He mayi/might could have leff last rnight 

Anh ta đã rời tối qua Anh ta có lẽ / chắc hẳn đã rời tối qua 

Ha will have left by 9 ~ He may ¡ might icould have lelt by 9 

Anh ta sẽ rời lúc 9 giờ anh ta có I6 / chắc hắn đá rời lúc 9 giờ. 

Ha is working today — He may / might í could be working today 

Hôm nay anh ta đang làm việc Anh ta có lẽ / có thế đang làm việc hôm nay 

He will he woking today ~ He may ¡ might ƒ coulđ be working today 

Anh ta sẽ làm việc hôm nay anh ta có lẽ / có thể đang làm việc hôm nay 

He was woœking today ~ He maylmighticould haưwe been workíng today 

Anh ta (đã) đang làm việc hôm nay Anhta có lẽ / chắc hẳãn dang làm việc hôm nay 

He has been working ai day “He maylmighticould hawe bee working all day 

Anh ta đã (đang) làm việc suối ngày Anh ta có thể / chắc hán đã (đang) làm việc suốt 
ngày 

He will have been woœrking all day ~He maylrmight/could have been working alí day 

Anh ta sẽ làm việc suốt ngày Anh ta có lẽ / chắc hân sẽ làm việc suốt ngày. 


11.29 Chú ý đến các hình thức động tìr modal diễn tả sự có thể 
(khả năng có thể) 


1 Shœdd be và ought to be để diễn tà sự có thể 
Ngoài các ví dụ trên chúng ta cũng có thể diễn tả sự có thể 
với should be và ounght to be : 
.lohn xhưnli be ! œugÌ to be ad hone 
John có thể ở nhà 
dJJohn should bbe working † oaph( to be working 
John có thể đang làm việc 
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Các cách sử dụng khác của Modal để diễn tả sự chắc chắn / sự có thể 


John shoulll huve leƒt í dugÌMd to have ldợƒt by tomiorrouU eet... 
John có thể ra đi vào ngày mai 

Tuy vậy, vì rằng shoœ/7 và œšght fo cũng diễn tả bốn phận 
[> 14.46] chúng nó có thể là mơ hê, vì vậy không được sử 
dụng nhiều như may / might / couid đề diễn tả khả năng có 
thể 

Ví dụ : he should haue œrriued (ought to haue (œriued) 
yesterday. Anh ta đáng lẽ đã đến (phải đến) hôm qua có thể 
có nghĩa. Tôi nghĩ anh ta có thể đã đến = ï ¿hinh he probabiy 
has qrriued "or" He falled his đuấy to arrioe yestorday = Anh 
ta đã quèền bổn phận đến ngày hôm qua 

Các câu hỏi về khả năng có thể 

Khi chúng ta đang hỏi vê khả năng, chúng ta có thể dùng 
mighứ... ? cautdd... ? và đôi khi cam... ? và may (hiếm). Chúng 
ta không thường xuyên dùng sbœid và ough¿ ?o ð câu hỏi 
xác định về khả năng có thể vì rằng 

Mipht / codkl ! can thía be true ? 

Có lẽ / có thể điều này là có thật ? 

+ Might ¡ cotldl he khou the qnsuer 2 

Có lẽ / có thế anh ta biết câu trả lời ? 

Miglt ! codkÄ J can he still be toorhing ? (or be sHI! toorking) 
Có lẽ / có thể anh ta vẫn đang làm việc 7 

+ Might / cadhl le be lequing soon ? 

€ó lẽ / có thể anh ta sẽ đi ? 

Miglt ( codkl / can he haue been toaiting long ? 

Có lẽ / có thể anh ta đã chờ lâu rồi ? 

+ Ñfight j codlÄ he haue leff by fomorroiu ? 

Có lẽ ¿ có thể chắc anh ta đi vào ngày mai ? 


+ Can không thể luôn luôn có trong các câu hỏi như thể này, 
có thể vì sự nhầm lẫn nguy hiểm với caa = khả năng {> 
11.10] 

Tuy vậy, trong các câu hỏi như Can #bis be true ? Đây có 
thể là điều có thật ? Can thường bày tỏ sự không tin tưởng. 
Can đôi lúc dùng ở các câu hỏi gián tiếp. 

[ tuonder tuhere he can hawe leff the key ? 

Tôi tự hỏi chắc hẳn anh ta đã để chìa khóa ở đâu ? 


- Negative questions các câu hỏi phủ định về các khả năng có 
thê, chúng nó có thể dùng bằng Mightn'! và Couldn '† và May 
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not (không dùng maiyn'f) đôi lúc có thể dùng như shouidn † 
và œghim  : 

NMHiphtn he be q( honue nou ? ect. 

Anh ta không thể ở nhà luôn sao ?. 

CoutllnY he knoto the qnstuer ? ect 

Anh ta không thể biết câu trả lời sao ? 


. Negative possibilty. Khả năng có thể ở phủ định. 


Khả năng có thể ở negative possibility được diễn tả với các 
câu bằng hình thức zmay noi, mighin, cơn” và coudldn † 
nhưng không thường thường được sử dụng với shœdn ”? và 
oughtn't to : 

He muy nữ be (on have becH) here ect 

Có lẽ là anh ta không ở đây v.v... 

He my nói be (or haưve becn) working lafe ecf 

Chắc hắn anh ta không làm việc trễ v.v... 

Can + be thường đê nghị sự không tin tưởng 

Whaqt are you saying can bé true ! Ï can hardly beleiue it 
Các điều anh đang nói không thể là sự thật đâu ! Tôi khó 
mà tin nó. 

Can. ö câu negative indirect questions : 

Câu hồi phủ định gián tiếp 

1 donY thính he cun have l@ƒf hone yet, 

hoặc ở hình thức bán phủ định = remi — negative 

He can hurdly he qd honte yet, IF's only 6. 

Anh ta khó có thể ở nhà lúc này. Mới chỉ 6 giờ. 


11.30 Các modai trên một phạm vi chắc chắn 
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Các mức độ của sự chắc chắn được diễn tả trên một phạm vi 
thư tự 


He ï§ œ honee (= a certain fact —- non - modal be) 
Anh ta ở nhà (= một sự việc chắc chắn : không dùng modal)} 


He could bé a† home (= doubtfull possibility) 
Anh ta có thể ở nhà (= khả năng nghỉ ngờ) 
He xhudÍd be at home ( nt) 

Anh ta có thể ở nhà 

He ouglt to be qf home ( nt ) 


Anh ta có thể ở nhà 

He may be af home — (= Is possible, but uncertain) 
Anh ta có lẽ ở nhà — (= có thể, nhưng không chắc chắn) 
He mi be at honie (= Less certain than may) 


Các cách sử dụng khác của Modal để diễn tà sự chắc chắn / sự có thể 


Anh ta có lẽ ở nhà (= it chắc chắn hơn may) 
He in d home (= Íts a certain fact) 
Anh ta không ở nhà (= một sự việc chắc chắn) 
He cunf be qÈ honve (= It's nearly certain) 


Anh ta không thể có ở nhà (= gần chắc chắn) 

He coadllnY hư a home — (=more tantative than can) 

Anh ta không thể có ở nhà (= có vẻ dọ hỏi hơn can't) 

Tle may nó be q£ hone — (= possible, hụt uncertain}) 

Ảnh ta có lẽ ở nhà (= có khả năng, nhưng không chắc 
chắn) 

le miphtn† be of hone — (= less certain than tay no) 

Anh có lẻ không có ở nhà (= it chắc chắn hơn may not) 


(Xem 11.29 ns 1.3 cho shovtdn † và oughứ †f tò). 
(Xem dưới sự suy diễn [> 11.32] đối với nust be, can ? be ect). 


Trong hình thức nói, yếu tố nghi ngờ được tăng lên ở giọng nói 
nhân mạnh. 
He cawd be at home (nghĩa là nhưng tôi anh ta có thể ở nhà 
hả) rất nghi ngờ việc đó. 


Việc nhãn mạnh đặc biệt cũng được dùng với sự tán thán 


1t can be true ! Nó không thể là có thật sao ! 
You can Y mean ít † Anh không thể ngụ ý về điều đó 
sao Ì 


You Tmust he mis¿ahen ! - Anh chắc hẳn nhầm lẫn đấy ! 


11.31 Các câu trả lời chắc và không chắc với các câu hỏi 


Các câu trả lời bằng Yes / No đối với các câu hỏi có thể phản 
ánh tùy theo các mức độ chắc chắn khác nhau tùy theo sự suy 
nghĩ của người phát ngôn. Ví dụ : một câu hỏi chắc chắn có 
thể gợi ra một câu trả lời không chắc chắn : 
Đaes he like ice — creqwn (câu hỏi trực tiếp) 
Ảnh ta thích kem không ? 
~ Yes, he doesg. No, he doesn'f — (cầu trả lữi chắc chắn) 
Vâng, anh ta thích. 
Không, anh ta không 
— He might (do). (có khả năng có thể) 
He may (do). he could (do) 
Ảnh ta có lê, có thể 
- He mightn† ~ He nay noi (không chắc chắn) 
Anh ta có lê không . 
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Tương tự một câu hỏi không chắc chắn có thể gợi ra một câu 
trả lời chắc chắn. 


Cơn he st(H be toorbing ? (không tin tưởng) 
Có thể anh ta vẫn đang 

làm việc 

Mightn't he be tuorking ? (có khả năng có thể) 


Anh ta không thể đang 
làm việc sao ? l 
_— Yes, he ¡s. No, he isnt (trả lời chắc chắn) 
Vâng, anh ta. No, anh ta không 
— He might (be). He may (be) (có thể, có khả năng) 
Anh ta có lẽ. Anh ta có thể 
~ He nay not be. (nt) 
I don't thinh he can be 
Có lẽ anh ta không. 
Tôi nghĩ anh ta không thể 


Lẻ đĩ nhiên các hình thức trả lời khác không cần thiết liên hệ 
với cách dùng của một động từ đặc biệt, có thể có khả năng 
tùy thuộc vào tình huống. 

_~ ï don? bnoto. Ï`m not sure, Ï don † thính so ete. 

~ Tôi không biết. Tôi không chắc. Tôi không nghĩ như vậy. 


V,V... 


Be và haue been thường xuyên dùng trong các câu tra lời các 
câu hỏi với be 

fs he HỊ ? - He may be 

Ảnh ta bị ốm ? — Có lẽ anh ta... 

Wäøx he ï1] ? — Có lẽ anh ta... 


Do thường thay thế các động từ khác 
Mil you catch an eqrly tran ? 
Liệu anh sẽ đón kịp chuyến xe lửa sớm ? 
_ Ï nay đo: 
~ Tôi chắc được 
Húx he received my niessag© ? 
Anh ta nhận tin của tôi chưa ? 
- He codld have | He codld have đone 
~ Có lẽ anh ta đã... 


Các cách sử dụng các động tìr đặc biệt để diễn t4 sự suy diễn 


Các cách sử dụng các động từ 
đặc biệt để diễn tả sự suy diễn 


11.32 Các ví dụ của các hình thức của động từ đặc biệt cho sự sưy 


diễn 
Muat và can †: 
Chác hẳn và không thể 
Present tense (hiện tại) 
Sự chắc chắn được diễn tả bởi một số thì 
He is hœra Hè lives here He is lewing 
Anh ta ở đây Anh ta sống ở đây Anh ta đang rời khỏi 
Hạ isn”t họ He doesr† lives hơre Heisn lewing 


Anh ta không ở đây Anh ta không sống ở đây Anh ta không đang rời khỏi 
Sự suy diễn được diễn tả bằng musf be và can! be 


He must be here Ha must live hơre He must be leainq 
Anh ta chắc ở đây Anh ta chắc hẳn sống ở đầy - Anh ta chắc hẳn đang rời khôi 
He can † be here He can t live here He can † be leawving 


Anh ta không thể ở đây Anh ta không thể sống ở đây Anh ta không thể dang rời khỏi 
Perfect và pas† (Hoàn thành và quá khử) 
Sự chắc chắn được diễn tà qua các thì của động tr 


He was here He has loñj the left cay He ha beenj/Was working lai 
Anh ta đã ở đây Anh ta đã rời khỏi sớm Anh ta đã làm việc trễ 

Sự suy diễn được diễn tả bằng must have hoạn và can† / couldrr't hawe beer): 

He must have been here He mrust hawe loft cafy Ha muist hayo bao) working lai 
Ảnh ta chắc hẳn đã Anh ta chắc đã rời khỏi sớm Anh ta chắc là đã 

ở đây (đang) làm việc trễ 

He can have been here He can! haực loít «xly He can hawe beørn working Ía#e 
Anh ta chắc đã không Anh ta chắc đã không thế Anh ta chắc hẳn đã 

ở đây tời sớm không (đang) làm việc trễ 

He couldn't have He coundrr† hawe loÍt saly He couldrr' hawa boenì 

boert here wrrkirig laic 

Anh ta chắc đã không _ Anh ta chắc hẳn không thể Anh chắc hẳn đá không 

thể ở đây rời sớm. thể (đang) lam việc trễ 


11.33 Diễn tả sự suy diễn với “must be" và "can't be" v.v... 


Sự phân biệt giữa sự có thể (thường dựa trên sự suy đoán) và 
sự suy diễn (dựa trên bằng chứng) đã được vạch rõ ra rồi [> 
11.27] : 

Các hình thức chắc chắn nhất và quen thuộc nhất để diễn tâ 
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sự suy diễn là mat và can. Để dạy và học các mục đích. Nó 

cân thiết để thiết lập theo hình thức rõ ràng sau đây : 

1. Can”? be (không dùng * mus‡n't be*) là thể phủ định của 
nr:ust be 

9. Can't haue been (không dùng * must haue been*) là thể phủ 
định của must hqUe been. 


Haue to | hane gói fo bé (xác định) có thể diễn tả sự suy diễn ở 
hình thức tiếng Anh của người Mỹ (AmE) : 

Thịs hús to be / hưs gọt to be the nuost siupid fmi Ï haue eUuer 

seen 

_Đây chắc hẳn là cuốn phim tỏi tệ nhất mà tôi đã từng xem 
So sánh sự suy diễn {chức năng sử đụng thứ hai của các động 
từ đặc biệt > 11.3 - 4, 11.9] ở : 


He can t be thirxty He mue( be hung ry 

Ảnh ta không thể khát được Anh ta chác hắn là đói 
He cun1 have been thirsty He mu huve Đeen hungry 
Anh chắc không thể Anh ta chắc hắn (đã) đói. 


(đã) khát lắm 


Với bốn phận không thể tránh được (chức năng thứ nhất của 
các động từ đặc biệt > 11.2, 11.4, 11.9) 


He nuottt be careless He muesí be careftil 

Anh ta chắc là không Anh ta chắc là cẩn thận 

bất cẩn 

He thin† have to be di He húd to bé dt the doctor's 
the dentist's Anh đã phải ở phòng mạch của 


Anh ta không phải đã ở bác sĩ 
phòng chữa răng 


Chúng ta cũng có thể dùng may / might Í conld và should ƒ 
œght to để thực hiện một sự suy diễn (cũng như để diễn tả sự 
có thể) và khi chúng ta hầu như chắc chắn về bằng chứng của 
chúng ta, chúng ta có thể dùng røiiỷ và tuốn ? : 

Thát wiH be Roland, I can heqar him at the door. 

Đó chắc là Roland. Tòi có thể nghe thấy anh ấy ở cửa. 

That wíll hưvc becn Roland. He soid he tuoud be bạch qÈ7 

Đó chắc hẳn đã là roland rồi. Anh ta nói anh sẽ trở lại lúc 7 

giù. 

That wonT be Foland. IÌm not expecting him yel. 

Đó ắt không phải là Roland. Cho tới lúc này tôi không mong 

đợi anh ta. 


Các cách sừ dụng cùa động từ ở các hình thức khác cho sư yêu cầu, đê nghí, gợi ý 


That wonY be have been Roland. In not expccting hữn HH 7 
Đó át hẳn không phải là Roland. Tôi sẽ không chờ anh ta tới 
7 giữ. 
Một lần nữa {> 11.31] nó có thể đưa ra các câu trả lời khác 
với một câu hôi : 
1s Noland in his room ? 
- Yes, he is. No, be xnY (chắc chắn) 
Vàng, anh ta - không, không phải anh ta 
— Ÿes, he muat bể. Ï heqrd hữừm cone ïn (suy điễn) 
Vâng, chắc là anh ta. Tôi đã nghe anh đi vào 
— Ño, he won! be. He had to go out (gần chắc chắn) 
Không, không chắc là anh ta. Anh ta đã phải đi ra ngoài 
— No, he can be. There's no light in hís rooam 
Không, không thể là anh ta. Không có đèn trong phòng 
của anh ấy (suy diễn) 


Các cách sử dụng 
của động từ ở các hình thúc khác 
cho sự yêu cầu, đề nghị, gợi ý 


11.34 Các hình thức tổng quát về sự đề nghị, yêu cầu, gợi ý 
Các động từ đặc biệt được sử dựng rộng rãi cho ngôn ngữ hoặc 


các chức năng chẳng hạn như đề nghị, yêu cầu các vấn đề, diễn 
tả các sở thích được truyền đạt không chỉ chính các từ của 
chúng nhưng còr xác biệt nhấn mạnh, ngử điệu, bộ điệu (lưu 
ý rằng chúng ta có thể đưa các sự gợi ý etc với các hình thức 
không phải là động từ đặc biệt. Ví dụ : #øue œ drinh (Mới ông 
dùng nước} 
ket 's go to the zoo : chúng ta hãy đi sở thú 

Trong phần này, sự đè nghị, yêu cầu v.v... được chứng tô từ 
sáu quan điểm dưới hai đề mục 

11.34.1 Các sự việc và 
1. Đề nghị các sự việc và + các cầu trả lời thích hợp 
2. Yêu cầu các sự việc và + các câu trả lời thích hợp 

†1.34.2 Các hành động 


3. Đưa ra các sự gợi ý, các hành động mời + các câu trả lời 
thích hợp 
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4. Yêu câu người khác làm các sự việc cho anh + các câu trả 
lời thích hợp 

5. Đề nghị làm các sự việc cho người khác + các câu trả lời 
thích hợp 

6. Các sự gựi ý mà kể cả người phát ngôn 


11.35 Các sự việc và các : các lời đề nghị với các động tư đậc biệt 


* 
41.35.1 Các lời đề nghị tiêu biểu mong muốn câu trả lời yes / no 
Can Í coadld Ï offer you 


* WiI / uuon t you haue qa sandhuich | sonte coffee ? 
** Wouldhoouldn't you Like 
* thân mật Mời ông dùng bánh xăng-đuỷch/một chút cà phê? 


** trang trọng 


11.35.2Các câu trả lời tiêu biểu 

Có một số không thuộc hình thức trợ động từ đặc biệt (es, 
please : xin sẵn lòng. No, thanh yœ. Không, cám ơn v.v... và 
một số trợ động từ : 

Ves, I'd like one j sone pÌease. 

` Vâng, tôi vâng, tôi xin một chút. 

Yes, ['d loue one j some pÌease, 

Vâng, tôi thích một chút) 
Tuy vậy, chúng ta không thường thường lặp lại động từ đặc 
biệt khi từ chối một lời đề nghị. Một sự đáp lại như. Ảo, Ï on 
trong câu trả lời đôi với toiil you haue.., ? Có thể nghe không 
được lịch sự [> L1.74.1] 


11.35.3 Các lời đề nghị tiêu biểu với "What" 
Whd toill you haue ? Whoft toadld you like to haue ? 
Thưa ông dùng gì ? 
Whdt toould you prefer ? What tuould you rather Ÿ 
Thưa ông thích dùng gì bơn ? have. 


11.36 Các sự việc và các : các lời yêu cầu với các động từ đặc biệt 


11.36.1 Các lời yêu cầu tiêu biểu mong muốn các câu trả lời yes / no [> 11.19 
~ 20 13.6) 
Can ¡ could ( may ( nhight Ï haue qa sandtuuich ƒ some cofƒee 
(please) ? 
Mời ông... dùng bánh xăng đuých và một chút cà phê ” 
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Các cách sử dụng của động từ ở các hình thức khác cho sự yêu cầu, đê nghị, gợi ý 


11.36.2 Các câu trả lời tiều biểu 

Oƒ cœurse you can / may (không dùng could } migth) 

Lễ chỉ riêng ông... có thể 

[so sánh > 11.23] 

No, you can † / nay not (Ï m dfraid) 

Không, ông không thể / không được phép (tôi ngại rằng) 
(Các câu trả lời này với các động từ đặc biệt có thể ở sự việc 
bố, mẹ đang nói với con.} 


Các câu trở lời của người lớn sẽ là : 
(Certdiniy hoặc l?m afraid there isn † any 
Tất nhiên là được. Tôi ngại rằng không có...) 


11.37 Các hành động : lời gợi ý / lời mời với các động từ đặc biệt 


11.37.1 Các lời gợi ý tiêu biểu mong muốn các câu trả lời yes / no 
WiHI you: | tuon 't you ) come for a uud!b 
Woutd youhuonldn 't you like to Ï tuoíth me) P 
Liệu anh / bộ anh không đến đi dạo (với tôi) sao ? 
(nt thân mật, trang trọng) 

13.37.2 Các câu trả lời tiêu biểu 
(Yes) I'd lihe to | td loue to 
(Vâng) Tôi thích chứ. 
(No) Id prefer not to, thanh you. 
(Không) Tôi không thích, cám ơn. 


Lưu ý rằng '⁄o" phải theo sau : ii&e, /oue v.v... [> 16.17]. các 
câu trả lời từ chối như ; No, † uoon ? không được thích hợp [> 
11.74.1]. 


11.37.3 Các câu hỏi diễn hình với "what" để gợi ý 
VWhat uuould you libe to do ? 
Ông muốn làm gì ? (trang trọng). 


11.38 Các hành động : dùng các động từ đặc biệt để yêu cầu một ai 
đó làm nột việc gì 

11.38.1 Các lời yêu cầu tiêu biểu mong muốn câu trả lời Yes/No [> 11,19.20] 
WIHL you... ? Would you... ? trong các lời yêu cầu này nói đến 
sự sẵn lòng. Can you... ? Cœld you... ? nói đến khả năng. 
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WiHI you (pplease) 

Can j could you (pÌcasC) 

Wouid you (plieqse) opern the tuindoio (for me), 
Wotd you like to 

Woœdd ydt mìnd 0pening the tuindoto ffor mẹ; 2 

Xin ông vui lòng mở giùm cái cửa số (cho tôi). 


WiHH/ toould you nghe càng lịch sự hơn với sự việc thêm vào 
"&indly" và can / coald với sự thêm vào "possily"... ? 


Chúng ta không thể dùng ?+ay you... ? ràng lời yêu câu sự giúp 
đã. 


11.38.2Các câu trả lời tiêu biểu 


Yes, of course (l to(lÙ. No, I?mt dfraid Ì can † (đá the nomenl) 
Vâng, lẽ di nhiên (Tôi sẵn lòng). Không, tôi ngại tôi không 
thể (ngay lúc này). 


11.39 Các hành động : dùng động đặc biệt để đè nghị để thực hiện 


một số việc cho người khác 


11.39.1 Các lời đề nghị để thực hiện một số việc tê 11.19.20] 


Các lời đê nghị bắt đầu Shail I.. ? Shaii., . rất thông dụng. 


Can 1 ( Codd I | Shai Ì open the toindou for you ? 
Tôi giúp anh mở cái cửa số nhé ? 

Would you liỀe nue ta oọch the tuỳnroto (for SN, ? 
Ông có muốn tôi mở giúp cái cửa số không ? 

That* the phone. IH get ¡t for you. (Shel 1 ?) 

Đó là cái điện thoại. Tôi lấy giùm cho anh nhé ? 
What shail } can I do for you ? 

Tôi có thể giúp anh điều gì ? 


Lưu ý rằng lời đề nghị được dùng với may rất lịch sự. Ví dụ : 
May Ï take your coq£ ? 
Tôi xin phép cảm giùm cái áo khoác của bà ? 


11.39.2 Các câu trả lời tiêu biểu 
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Các câu trả lời thường dùng là Yes, p/ease, No, thanh you hoặc 
câu trả lời đuôi (#qg response) như can / cold † toouldl you ? — 
đó la sự tử tế, nhưng không dùng Yes, you can LÌNo, you can † 
nghe có vẻ thô lỗ. 


Các cách diễn tả với wish (ước ao, muốn), if only (giá mà. hy vọng mà) 


11.40 Các hành động : các lời gợi ý kể cả người phát ngôn 


11.40.1 Các lời gợi ý tiêu biểu mong muốn câu trả lời Yes/No 
SbaÌ} tue go for a suoim ? We can ( codldj m.ight go for q sioim 
Chúng ta đi bơi nhé ? Chúng ta có thể đi bơi nhớ 
11.40.2 Các câu trả lời tiêu biểu 
Y@s, ief's (sh@lll tue) ? (so sánh > 16.4.1} 
Vàng, chúng ta hãy cùng... 
Áo, †d rather toc didnt ƒ No, Ứ'd rather not 
Không, tôi muốn chúng ta đừng/ Không, tôi không muốn. 
11.40.3 Các câu hỏi tiêu biểu với "what" 
What ¡ shall | can / couldd tue do thís dffernoon ? 


Các cách diễn tả với wish (ước ao, 
muốn), if only (giá mà, hy vọng mà) 


11.41 Cách diễn tả của các hình thức ước ao 


Động từ "+œish" có thể được đi theo bởi "o" và có dùng giống 
như ruøn£ ‡o ở hình thức trang trọng để điễn tả một ước muốn 
tức thì. 

ƒ wish t0 (or mat (0) apn§y for a 0isa 

Tôi muốn xin một thị thực. 
Ngoài ra, chúng ta có thể diễn tả những ước ao và mong muốn 
không có thật với : 


~ Động từ :øísh : thường điễn tả một sự việc có thể xây ra. 
~ Cụm từ ¡ƒ only : - thường diễn tả lòng mong muốn hay hối 
tiếc. 


— Các cụm từ ; 7£'s (hight) time (đến lúc) và (đến giờ) để diễn 
tả ước muốn ở tương lai và sự nôn nóng vê sự 
diễn tiến của một hành động thì quá chậm. 

Sau tish, iƒ only, I£fs (high) time, It's ahout từme, chúng ta 

dùng : 

~ Thì quá khứ có liên hệ đến thời gian ở hiện tại. 

- Thì quá khứ hoàn thành có liên hệ thời gian ở quá khứ. 

~ Weuld and cold để đưa ra những ước ao thông thường 

hoặc liên hệ đến tương lai. 


Mặc dù :ish và ¡/ƒ only thường được dùng để thay đổi lẫn nhau, 
Öƒ only diễn tả một cách mạnh mẽ hơn về ý tưởng mà tình 
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huống được ước ao không tồn tại được, nhưng trắi lại "toish" 
được dùng cho một sự việc có thể xảy ra. Các chỉ tiết sau đây. - 


11.42 Động từ "wish" và cụm từ "if only" 


11.42.1 Liên hệ tới hiện tại : wish / if only với "be" + bổ túc từ. 
Sau toish và ¡ƒ oniy chúng ta có thể dùng : 
— Thi quá khứ của be. 
TLưixh } [ƒ on Tessa Was hếr€ T01). 
Tôi ước ao/ Giá mà Tessa ở đây bây giờ. 
- Bàng thái [> 11.75.) của be nghĩa là tất cả các ngôi đều 
là tuere. 
Hình thức này trang trọng và ? wish/ Jƒ onhy Tessa were hore rt0t0. 
Wish and ¡ƒ only có thể theo sau bởi một quá khứ tiếp diễn. 
I wích ( Jƒ unly the sun weœx (were) shining at thì mìontent. 
Tôi ước ao/ Giá mà mặt trời tỏa sáng vào lúc này. 
So sánh hope + hiện tại hoặc tương lai cho một "ước muốn" tức 
thì : 
1 hope he is on time. Ú hope he wowt be late (không dùng * 7 
tuish *) [> 9.3743]. 
Tồi hy vọng anh ta đúng giờ. Tôi hy vọng anh ta sẽ không trễ 


11.42.2Liên hệ với hiện tại : "wish / lf only" + các động từ khác hơn là "be" 
Imivh / ƒ on ï knew the qnstuer fO your question. 
Tôi ước ao / giá mà tôi biết câu trả lời đối với câu hỏi của 
anh. 
1 wísh } jƑ onhy  dilnY huve tớ toorÀ for a lung. 
Tôi ước ao / Giá mà tôi không phải đê kiếm sống. 
Tƒ only (Nhưng không phải toish) cũng sẽ kết hợp với thì hiện 
tại đơn. 
Iƒ omhy he gefs thịs jo6, ¡t tÏÌl maằe q gredi deaÌ oƑ differen.ce. 
Giá mà anh ta nhận được việc này, nó sẽ tạo ra nhiều sự 
. khác lạ. : 
Ở đấy "ÿ only" có chức năng như "ở" ở các câu điều kiện loại I 
[> 14.4] vì thế cho nên thì hiện tại có thể dùng được (có liên 
hệ đến tương laÙ. 


41,42.3"Wish" và "ïf only" liên hệ với qua khứ 
- be + bổ ngữ : ‡ wíh / Ứ only T hai béen here yesterday. 
Tôi ước ao/ Giá mà tôi đã ở đây ngày hôm qua. 
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Các cách diễn tả với wish (ước ao, muốn), Íf only (giá mà, hy vọng mà) 


- Các động từ ƒ wiskt / Ứ onh you hd Íe( me know ctvlier. 
khác be: Tôi ước ao/giá mà anh đã cho tôi biết sớm hơn. 
Ï mish J (ƒ only wc had bcen travelling yesterday. 
When the meqther is fine. 
Tôi ước ao / Giá mà chúng tôi đi du lịch hôm 
qua lúc ấy thời tiết đẹp. 
Ở các câu như trên, " ơniy" đặc biệt diễn tả sự hối tiếc, 
lý onhly ï hưd been here yesterdqy. The qccidenf tuould neuer 
hane hqppened. 
Giá mà tôi tôi ở đây hôm qua. (Tai nạn chắc hẳn không hao 
giờ xảy ra. 
So sánh 
ï wish ï had been here yesterday. You qii seem to haue had rụch 
q good time 
Tôi ước ao tôi ở đây ngày hôm qua. Tất cả các bạn có lẽ đã 
vui hơn (một ước ao đơn giản, không diễn tả sự hối tiếc, 


11.42.4"Would" và "could” sau "wish" và "if only" 
Ï tuísh you toouid J tuoautdn † thường làm nhiệm vụ giống như 
một câu mệnh lệnh lịch sự vì rằng sự ước ao có thể đễ đàng 
thực biên được, iƒ oniy thì ít có khả năng hơn. 
l wish you woull be quiet. Tôi ước ao anh sẽ yên lặng. 
Ï wixh you woullnY mobe so much noïse. 
Tôi ước ao anh đừng làm ồn ào quá. 
Chúng ta phải dùng cœd và không dùng :øouid sau J và toe. 
í mịch Ï could be you. Tôi ước ao tôi có thể là anh. 
MƑ œÈ weé conkl be together. Giá mà chúng ta có thể gân nhau 
f mish Ï coullt suim. Ï wish ƒ coubd hưve been toith yœ. 
Tôi ước ao tồi có thể bơi được. Tôi ước ao tôi có thể gần anh. 
Wouid diễn tả sự sẵn lòng ; cœd diễn tả khả năng : 
Ï mích hc noHÍÍ Core fONLOPFOLU, 
Tôi ao ước anh ta sẽ đến vào ngày mai 
(Nghĩa là tôi không biết anh ta có muốn không ?). 
l mixh hệ codÍÑ come tomorroi. 
Tôi ao ước anh ta có thể đến vàn ngày mai. 
(Nghĩa là tôi chắc anh ta không thể). 
I wixh Tecxsa codldlt haye cone f0 my pafty. 
Tôi ao ước Tessa có lẽ đến với bửa tiệc của tôi (nghĩa là cô 
ta đã không thể đến). 


Các hình thức ước ao được diễn tả với t0œ/d vào lúc bắt đầu 
của một câu đã trả nên lỗi thời (oouid thút ¡† tuere true ? Liệu 
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rằng điều đó là sự thật) hoặc trở nên những thành ngữ lỗi thời 
(toould to Goád I kneto ! Would to God Ì ha knoton Hà) 


11.42.5Vị trí của "only" sau "if" 


Only có thể tách rời khỏi "#" và có thể đạt : 
- Đau ñe : ÿƒ he wdx j were 0nÌy hô BOU0 ? 


Nếu anh ta có thể ở đây bây giờ !. 


- Trước phân từ quá khứ : Ïƒ ï had' on kuown. 


Giá mà tôi đã được biết ! 


- Sau động từ đặc biệt : — Jƒ yœ wonld on try harder ¡ 


Giá mà anh cố gắng hơn nửa ! 


Mặc dù sự tách rồi của onšy khỏi ¿ƒ là một hình thức quen thuộc 
ỡ câu tán thán như trên. Nó có thể sử dụng ở các câu dài hơn : 


Jƒ more people toere on prepdred fo be qs generous œs you 
are ; nưany children's liues tuadld be saucd (ƒ onky more 
people...) 

Giá mà người ta sẵn lòng quảng đại như ông, nhiều mạng 
sống của trẻ em được cứu vớt (Giá mà nhiều người hơn). 


11.42.8 Cách dùng của "Wish" và "ïf only" ở các câu trả lời ngắn. 


Các câu trả lời ngắn có thể thực hiện với isñh và Íƒ only : 


Tt toould be níce iƒ Tessa tods{ tuerel could be here nóio Í 
Thật là tuyệt nếu mà Tessa ở/ có thê/ ở đây bây giờ ! 

I wíxh/ lƒ only xhe was/ wereÍ she codld he 2 

Tôi ước ao/ giá mà cô ta ở/ cô ta có thể ở đây ! 

You should haue come tÌth 0s ¬ Ï wÌxhJ {ƒ onÂy Ï had † 

Anh chắc hẳn nên đến với chúng tôi. Tôi ước ao/ giá mà tôi 
được như thế ! 

I can heÌp you toith that búx — Ï wixh TƑ onÂy you would. 

Tôi có thể giúp anh với cái hộp đó - Tôi ước ao/ giá mà anh 
ưng thuận. 


11.43 It's (high) time (đúng Kúc) và ÍUs about time (đến lúc) 
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Những thành ngữ này được dùng ở quá khứ đơn hoặc bàng thái 
(the subjunetive) {> 11.42 11.75.1] được nói đến hiện tại và 
tương lai. 


UP (híph) tìme he mức (vere) taHgÌH œ lesson, 

Đã đúng lúc anh ta phải được dạy một bài học. 

IX dhout tìme he learrd to look dfter hímself, 

Đã đến lúc anh ta phải biết chăm sóc cho mình (= thời gian 
đã đến). 


* Diễn tả sự yêu thích hơn với "would rather" và *would sooner" 


Couid# (nhưng không được dùng :ơœđ) đôi lúc có thể : 
TsnT rtÐ gbotH tỉme oụP baby cadld wdlk ? 
Không phải đến lúc con bé của chúng ta có thể đi được sao ? 


Các câu phủ định không được dùng sau ¡ (bigh) time and 
‡f1 œbout tỉnae. 
Các câu trả lời ngắn có thể dùng với các thành ngữ này : 

1 stilt hauen † thanked Aunt Lucy for her present. 

Tôi vẫn chưa cám ơn dì Lucy về sự hiện diện của bà ấy. 

— #fX time you dịd. 

Đã đến lúc anh phải thực hiện (anh đang để việc đó quá lâu), 


So sánh cách dùng của /'s £ime ở : 
We ue enjoyed the cuening, bụt itY từme ([œr t§) t0 go. 
Chúng tôi thích buổi chiều, nhưng đến lúc chúng tôi phải đi 
(= thời gian đã đến rồi chúng tôi phải đi). 
We be enyoued the euening, but is fÌ€ w€ weni. 
Chúng tôi thích buổi chiều, nhưng vào lúc đó chúng tôi đã 
đi rồi. (Nghĩa là : có lẽ chúng ta nên đi trước việc này). 


Diễn tả sự yêu thích hơn với 
"would rather" và "would sooner" 


11.44 Would rather/ sooner" để diễn tả sự yêu thích hơn 


Would + ra£her j sooner + nguyên mẫu không /o [> 16.5] diễn 
tả sở thích cá nhân, hoặc cho phép chúng ta nói về một người 
nào khác. Sự việc này có thể nói đến thời điểm hiện tại. 
Tủ ruthecr/ souner be aä miner than a banh clerk. 
Tôi thích là một người thợ mỏ hơn là miột thư ký ngân hàng. 
Hecd ruther (na) gơ by cơ. 
Ảnh ta không muốn đi bằng xe hơi. 
hoặc đôi với thời điểm quá khứ : 
lƒTd lued in 1400, Tủ rather have becn œ hnight than œ monk. 
Nếu tôi sống ở năm 1400, tôi muốn là một. hiệp sĩ hơn là một 
thầy tu. 
Iƒ she'd had a chưnce, xhe!l rather have lived 100 years qgo. 
Nếu bà ta có cơ hội. bà ấy thích sống vào lúc cách đây 100 
năm. 


Trong câu trả lời phủ định, chúng ta có thể bỏ bớt đi động từ 
nguyên mẫu. 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


Are you coming tuíth ús ? — Pú rưiher núi. 

Anh có đến với chúng tôi không ? Tôi không thích. 

Woœuld you rather haue been a knight ? 

_ td ruthecr nó( (huve becn). 

Anh có thích là một hiệp sĩ không ? -Tôi không thích... 
Would ratherj/ sooner có thể bổ nghĩa thêm bằng f&r và (oery) 
mnuụch. 

14 far (or mạch) ra(her be happy than rích. 

Tôi thích hạnh phúc nhiều hơn là giàu có. 

Td far (or miách) sooner be young than old. 

Tôi thích trẻ thêm hơn là già đi. 


11.45 Would rather/ sooner + mệnh đề 
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Would rather và u0odÌf sooner có thể đưa ra một mệnh đề với 
chính chủ ngữ của nó (khác với chủ ngữ của tuouid_ ratherj 
sooner) chúng ta dùng cấu trúc này khi chúng ta muốn nói về 
điều chúng ta thích hơn người khác hoặc việc khác để thực hiện 
hoặc là sự việc : 

1d rother| sooner he) Jack (ect.) leƒt on an eqriier trai. 

Tôi muốn dack/ anh ta đi với một chuyến xe lửa sớm hơn. 
Chú ý cách sử dụng của thì quá đơn sau : 

IƑd radther + mệnh đề : 
- Quá khứ có liên hệ đến hiện tại hoặc tương lai, 

Ƒ'H rather you were happy (or werentY in Ì@ÐDY). 

Tôi muốn anh hạnh phúc (hoặc không bất hạnh). 

TH rather she sat (or didnY SH) next to me. 

Tôi thích cô ta ngồi (hoặc không ngôi) gân tôi. 

_ Quá khứ hoàn thành với sự liên hệ quá khứ. 

Pd rather you hư been/ haẳn 1 be prcsenL. 

"Tôi thích anh hiện diện hơn. 

Trả rather he hat toÌdJ hadn Y toÌl me qbout LẾ. 

Tôi muốn anh ta kế cho tôi/ không kể cho tôi về việc đó hơn. 
Khi diễn tả sự kiện không thích (để nói tới hiện tại hoặc tương 
lai) chúng ta có thể đùng đidn' để tránh việc lặp lại động từ 
chính. 

You altuqys go ou£ tuithow# nie and [TỦ rather yod din 1. 

Anh luôn luôn đi ra ngoài (đi chơi) mà không có tôi. Tôi 

muốn anh đừng làm như vậy. 

Chúng ta có thể dùng hadz + cùng với cách trên để nói tới sự 
việc ở quá khứ. 


Sự việc tuân theo. trách nhiệm, bổn phận và bắt buộc 


Xqtie men by can and Fd rather she huđn!. 
Eatie đã đi bằng xe hơi và tôi muốn cô ta đừng... 
Các câu trả lời ngắn để diễn tả các sở thích có thể dùng các 
hình thức sau đây : 
Hiện tại và tương lai: Frơnwk toan£s fo bu a moforbihe — Ứd 
tathcr lịc didn t. 
Frank muốn mua một chiếc xe gắn 
máy — Tôi muốn anh ta đừng... 
Quá khứ :  ?ue ¿oid eueryone dbouf it — T ruther you hudn 1. 
Tôi đã nói cho mọi người về việc đó. Tôi muốn anh 
đừng... 


Sự việc tuân theo, 
trách nhiệm, bổn phận và bắt buộc 


11.46 Các thí dụ về các hình thức diễn tả về. sự tuân theo v.v... 


Theo hiện tại Ở quá khử không được tuân theo 

! should stop smoking 1 should have stopoped smoking 

Tôi nên bỏ hút thuốc Lê ta tôi nên bỏ hút thuốc 

† oughf to siop smoking † ought to have slopoped smoking. 

Tôi phải bỏ hứt thuốc Lê ra tôi phải bỏ hút thuốc. 

Fd betler siop smoking (Tài được khuyên bảo nên bỏ di nhưng đã 
Tất hơn tôi nền bỏ hút thuôc phớt lờ). 

(= Tôi vẫn còn hút) 

Bổn phận ở hiện tại phải được thí hành Bổn phận ở quá khứ phải được thi hành 

Ì must son smoking Í had to stop smoking 

(Tôi bị bắt buộc bỏ hút thuốc và tôi sẽ: Nó là (Tôi đã bị bắt buộc bỏ hút thuốc và tôi đã 
bến phận của tôi). thực hiện: Đó là bổn phân của tôi). 


Đổi với siould và oughf to ở câu gián tiếp [> 15.13n.6]. Đối với hình thức không chắc chắn 
của shoufd have và ought to have [> 11.29n.1]. 
Đổi với cách sử dụng của must Và had to ở cầu gián tiếp [15.13n.B] 


11.47 Sự việc tuân theo + bắt buộc : mức độ diễn tiến của sự chọn 
kựa 


Chúng ta có thể dùng các động từ đặc biệt và các động từ khác 
để diễn tả sự việc tuân theo trên một biều đô để phản ánh mức 
độ sự chọn lựa. Biểu đồ này có thể thay đổi tùy thuộc quan 
điểm chính của người phát ngôn. 
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11 Các trợ động từ và các dộng từ liên hệ 


Sự tuân theo : 
Shoutd - 


Ought to : 


Had beder : 


qjisiqdre ÈO: 


Neced to : 
Hque to: 


He got tơ 


Bắt buộc 
Muast : 


Thông thường ngụ ý "với quan điểm của 
tôi, nó nên tuân theo" hoặc là "nó là bồn 
phận của tôi". 

Có thể nhẹ nhàng hơn shod trong hình 
thức đó nó đôi lúc được dùng đề nói tới các 
điều qui định hoặc bổn phận bị tác động từ 
bên ngoài : yœ œghf fo uote (Anh phải đi 
bầu) = (nó là bổn phận công dân của anh). 
Should có thể chắc chắn hơn œgh¿ to ở các 
câu hỏi và phủ định. 

Mạnh hơn shoœ! và ought to. Nó được dùng 
để bày tô một hành động ở tương lai vào 
địp đặc biệt, không phải là chung chung. 
Nó mang ý nghĩa một lời đe dọa bóng gió, 
cảnh cáo hoặc sự khẩn cấp. You t‡ beifer see 
a doctor. Tốt hơn anh nên gặp bác sĩ. 

1á thể được dùng cho các chỉ thị 

(so sánh > 9.48.1] 

You se to report for duy dt 7 

Anh phải báo cáo nhiệm vụ vào lúc 7 giữ. 
(= Nó cân thiết để) 

Là một sự thay đối đối với "mu¿s¿” và đáp 
ứng những chỗ thiếu sót ở động từ khiếm 
khuyết này [> I1.4]. 

Giống như he £o, nhưng thông dụng hơn. 


Giống như he ¿o và hauc gọt to, gợi ý đến 
các bổn phận không thể thoái thác. Ổ quan 
điểm của người phát ngôn hoàn toàn không 
có sự chọn lựa. 


11.48 "Musi", "have to" và "have gọt to" 
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Lê tất nhiên là có ý nghĩa giống nhau, ba hình thức này có thể 
thay đổi lẫn nhau. Tuy vậy cũng có sự khác biệt giữa chúng. 
hi đứng ở ngôi thứ Ï, haue to và haue got fo (thường được phát 
am/ hzvtB/ và /hav'gota/ ở đối thoại) có thể nói đến quyền từ 
bên người tác dọng và thương được thích dùng liữn øðsás¿, VÍ 


dụ : 


Sự việc tuân theo, trách nhiệm, bổn phận và bắt buộc 


Ht hwve to/ Wec ve gú to send these VAT fÐrms baok before the 
end oƒ thỉs month. 
Chúng ta phải gửi các mẫu thuế Trị Giá Tăng trở lại trước 
cuối tháng này (= chúng ta được yêu cầu làm như vậy theo 
luật. lệ). 
Về một mặt khác, mzs£ có thể diễn tả về quyền của người nói 
và có thể thường được thích dùng hơn "hœe /o"/hque gọt fo ð 
hình thức : : 
W& reolly must do s0mething qbout the tueeds in thịa garden. 
Chúng ta phải thật sự phải làm một điều gì cho đám cỏ đại 
ở trong khu vườn này (= nhưng tôi không phải giải thích 
cho ai nếu tôi không muốn). 
Đối với các ngôi (yœ, ec£,) musf truyền đạt với sự mạnh mẽ 
hơn "que ¿o" một ý tưởng về một bổn phận không thể từ chối 
hoặc khẩn cấp. Ví dụ : 
Yod nuớt phone home q† once, ÏP's Ineent, 
Ảnh phải gọi điện về nhà lập tức. Nó khẩn cấp lắm, 
Haue ta và hane gof to có thể thay đổi nhau cho các hành động 
đơn độc. : 
Ú have to/ have pót to chéech the Oil leuel ín the car. 
Tôi phải xem xét mức nhiên liệu (xăng đầu) trong xe, 
Tuy vậy chúng tôi luôn luôn thay đổi khi chúng ta nói đến các 
hành động thuộc về thói quen. Nhưng hình thức sau đây có 
thể : 
Ì hawe to(have gọt to leaue home €Uer moruing at 7.30. 
Tôi phải rời khỏi nhà vào lúc 7.30 mỗi buổi sáng. 
Nhưng khi các trạng từ năng diễn (4as = luôn luôn, 
SØeiimes = thịnh thoảng, đôi khi v.v...) được dùng ®ðøue fo 
hơn là đùng /o haue gọt to : 
Ï dien huve tạ get up dœ( ð. Đa y0 cber húye fo get uÐ d 5 ? 
Tôi thường phải thức đậy vào lúc 5 giờ. Anh có bao giờ thức 
đậy vào lúc 5 giờ không ? 
Must (không dùng được haue to hoặc ñaue gọt to) được dùng ở 
các thông báo, tài liệu, các mệnh lệnh : 
Cyclists muet dismount, Candiddles miar choase fïue guestiorus, 
Chúng ta thường thích dùng mwsf you... ? hơn là đo you hdque 


to ?( haue you go ío... ? với ý nghĩa "can ÿØU Sfob yourselƒ... ? 
(Anh không thể kiềm chế được mình sao Ð) 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


Nưsi you always interrupt mẹ tuhen ÏÌm speahitg ? 
Anh phải luòn luôn ngắt lời tôi khi tôi đang nói chuyện sao ? 


Must cũng được dùng để diễn tả sự mời, chẳng hạn như : 

Vơu redÍ[t nưof conie qndỈ see 1s sồne E1, 

Đôi lúc nào đó anh phải thật sự đến thăm chúng tôi nhé. 
Và ở các lời khuyên răn được nhấn mạnh như là : 

Vơu reully muet take a holiday thịs year. 

Anh thật sự phải có một kỳ nghỉ vào năm nay. 
Dù ngay khi nhấn mạnh, các hình thức sử dụng của nuusử ở đây 
không có ý nghĩa hoặc bao hàm "một bốn phận không được nề 
tránh”. 


11.49 "Need" sử dụng như một động từ đặc biệt 
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"Need" chỉ có một ít đặc trưng của các động từ đặc biệt (moddl) 
[11 - 1] ở các phân đó nó được tìm thấy ở các câu hồi : Need 
you go ? Anh cần đi không ? và các câu phủ định. Yoœ neeđn ? 
go. Anh không cân phải đi [> 11.52 — 63]. Trong các câu hỏi 
Yes/No, một câu trả lời phủ nhận thường được mong đợi. 
Necd yơu leqve so soon. ? 
Anh cần phải đi quá sớm không ? (= không chắc chắn/ tôi 
hy vọng là không). 


Các câu hội Yes No với need ? Có thể trả lời must or needn !. 
Need ï type this letter qgain ? — Yes, you mst(No, yom needr1. 
Tôi cần phải đánh máy lại lá thư này ” Vâng, anh phải / 
không / anh không cần. 


Need + haue + past pariiciple thực hiện cùng một hình thức 
như vậy. 
Necd you have (oÌd hìm about my pians 
Chắc hẳn anh cần phải nó cho ông ta về các kế hoạch của 
tôi ? 
You needn t have told hữm about mựy pians. 
Lê ra anh không cần nói cho anh ta về các kế hoạch của tôi. 


Các câu hỏi Yes/No với need... haue... ? có thể được trả lời. 
Yes, † had to (no choice). No, neednY bave (l had a choice). 
Vàng, tôi phải (không lựa chọn) không. Tôi không cần (tôi 
có sự lựa chọn). 


Sự việc tuân theo, trách nhiệm. bổn phận và bắt buộc 


Need với hình thức động từ đặc biệt có thể tìm thấy ở các hình 
thức kết hợp với hình thức các trạng từ phú định như hardiy, 
nerler, seldom, rarely và scareiy để tạo ra hiệu quả ở các câu 
phủ định. (= lời nói phủ định). 

Sht need never khow t0Ìidt you Just lay OÌkđ tá, 

Cô ta chẳng bao giờ cân biết điều mà anh vừa mới kể cho 

chúng tôi. 

Ï neel hurdly teÍl you houo badly ï feel about her đeportưre. 

Tôi không cần phải khó khăn lắm để kể cho ông tôi cảm thấy 

tệ như thế nào về sự ra đi của cô ta. 

All you need do is to take q taxi frơn the qirport, 

Tất cả mọi việc anh cần làm là đón một chiếc taxi từ phi 

trường (= Anh không cần làm gi ngoài việc đón một chiếc 

taxi). 


Need có thể tìm thấy ở các mệnh đề với một mệnh đề chính 
_phủ định : 

Ï dont think you need leque yet. 

Tôi nghĩ anh chưa cân đi, 


Need được xem là một động từ đặc biệt và hầu như được sử 
dụng ở câu phủ định (ï needn' go [> 11.53] để diễn tả không 
có sự bất buộc. Một cách khác chúng ta thường xuyên dùng 
động từ chính "need ¡ø' (được dùng như một động từ có qui 
tắc). 

Ï need toineeded to go to the dentist thịs trorning. 

Tôi cân đi đến nha sĩ sáng nay. 

† don Y need to{ didnY need to go to the dendist. 

Tôi không cân đi đến nha sĩ sáng nay. 

When will you next need tu go to the dentist ? 

Khi nào anh cần đi đến nha sĩ vào Íần tới. 

Why did you need to go tơ the dentist ? 

Tại sao anh cần đến nha sĩ ? v.v... 


11.50 Sự tuân theo/ sự bắt buộc : hiện tại và tương lai 
Should, ought 0o, v.v... nói đến thời điểm hiện tại (ngoại trừ ở 
câu gián tiếp [> 15.13n6] kèm theo các hình thức trạng từ như 


this dfiernoon, tomorrou v.v... chúng nó đè cập đến thời điểm 
ở tương lai, 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


shouftd 

ought to be a the oflice (belore 9 tornorrow) 
! had botter leave (befœre 9 tarr0w} 

have tơ be leaving (befœe 9 todriorrow} 

have got to : 

must 


WiH/shall sẽ kết hợp với haue to và need to (động từ chính) cho 
sự liên hệ ở tương lai một cách rõ ràng : 


ru | need to J be a# the oflice before 9 (torrorrơw) 
have to loave London before 9 (twriorow} 
be leaving London belore 9 (lormorrow} 


11.51 Sự tuân theo/ bắt buộc : hoàn thành và quá khứ 
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Sự liên hệ đến quá khứ có thể được thực hiện với những cách 
sau đây. 


í Ầ should have been at the office before 9 
ought to have leave London befœe 9 
been leaving ton don bolœe Ø 
Lễ ra tôi nền ở Văn phòng trước 9 giờ 
{1 tờ Luân Đôn trước 9 giờ. 
rời Luân Đồn trước 9 giờ 
! had tơ be at the office before 9 
laave London bolore 9 
be leaving Loœidon before 9 
Tôi đa phải ỡ Văn phòng trước 9 giờ 
rời Luân Đôn trước 9 giờ 


rời Luân Đồn trước 9 giờ 


Should hque và ought to haue có thể được theo bởi bụt T tuasn 'tÍI 
didn'£ đề gợi ý rằng bất cứ điều gì có thể tuân theo hoặc bắt 
buộc đã không xảy ra. 

† should have lƒt London before 9 bui [ didn 1. 

L¿ ra tôi nên rời Luân Đôn trước 9 giờ, nhưng tôi đã không. 


Hari to gợi ý rằng hành động đã được diễn ra ở quá khứ vì rằng 
việc này cân thiết. Nó thể được đi theo bằng ï œas/ diở : 


Sự không bắt buộc. không tuân theo. ngăn cấm 


Ì had to leave London before 9 ơnd ï dịd. 

Tôi đã phải rời Luân Đôn trước 9 giờ và tôi đã thực hiện. 
Hình thức hađ gœ ?o vẫn còn tồn tại nhưng nó không được 
thích hợp lắm ; người ta thích dùng h«đ fo hơn. 


Khi có sự đòi hỏi ở các thì ; các hình thức thích hợp của "hưne 
fo" phải được dùng để đáp ứng những thiếu sót của động từ 
khiểm khuyết ms£ [> 11.4] : 

1 have had to remind hìm seuerdl từme to reHinn my book. 

Tôi đã phải nhắc nhở anh ấy nhiều lần để trả lại cuốn sách 


của tôi. 

Becase oƒ the bus sirike, [ve been having (o walk to tuorie 
eUcryday. 

Vì rằng xe buýt đình công, tôi đã phải đi bộ làm việc mỗi 
ngày. 


The reason fbr out lafe orriudl toas that we hat had tạ wdÙ for 
hoas tohilte they checbed the pÌane before fabe—ofƑ. 

Lý do đến trễ của chúng tôi là do tôi phải chờ đợi nhiều gi 
trong lúc họ xem xét chiếc máy bay trước khi cất cánh. 

lƒ he had qsked nụe, I wodlll hawc ha tơ tell hùm the truth. 
Nếu anh ta đã hỏi tôi, tôi đã nói thật cho anh ta, 


Sự không bắt buộc, 
không tuân theo, ngăn cấm 


11.62 Những thí dụ của các hình thức động từ đặc biệt diễn tả sự 
không tuân theo v.v... 


Sự không bắt buộc ở hiện tại Sự không bắt buộc ở quá khứ 

You needri † qo there, You needn† have qone there 

r: you don † need fo go there (= You went there unnecess~arily) 

Anh không cần đến đó. Lẽ ra anh không cân đên dẻ. 

You don have to go there (= Anh đã đến đó một cách không cần thiết). 

Anh không phải đến đó You didn† have fo go there 

You havenr† go to go there ằr ; you didr!'† need to qo there 

Anh không phải đến đó (= Không cân thiết để đi tới đó, dù anh đã đi hoặc 
không) 


11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


Sự không tuân theo ở hiện tại Sự không tuân theo ở quá khứ 
You shouldn † start smoking You shouldn† have starled smoking. 
Anh không nên tập hứt thuốc Lẽ ra anh không nên tập hút thuốc 
You ougiit not to start smoKing You oughtr† to hava siaried smoking 
Anh không dược tập hút thuốc Lẽ ra anh không nàn tập hút thuốc 

= nhưng anh đã lờ di lời khuyên này) 
Sự ngăn cấm ở hiện tại Sự thất bại để tuần theo mời sự ngăn cấm 
You can nark here You shouldn'! have parked there 
Anh không thể dậu ở đây Lê ra anh không nên đâu xe ở dỏ. 
You mustr't park hera You oughtr † to have parked there, 
Anh không được đậu ở đây. Lẽ ra anh không được đậu xe ở đó. 


Shouldfrrt) và ought(n')) to ở cầu gián tiếp [> 15.18n6] 

Shouldn'† have và oughtn!† ta hzve không mơ hồ ở hình thức mà should have và oughl to have 
có thể đôi lúc mơ hồ [so sánh > 11.29n1). 

Đối với cách sử dụng của /ust(n †) ở câu gián tiếp [> 15.13n,6]. 

Haw to có thể thay thế must ở hiện tại [> 11.48, 11.50] nhưng don / didn'† have to không 
thể thay thể mustrr† ở hiện tại và quá khứ{> 11.55, 11.57.1]. 


11.53 Không có sự bắt buộc : "needn't/don't have to/haven't gọt to 


Sự việc không sự bắt buộc có thể diễn tả bằng needn ¡, don † 
hane ?o và hình thức thông dụng hơn hauen? goi to (got thường 
được nhãn mạnh). 


You needn 1 

You don hawe t0 Mork such long hours 

You hdventY gi t0 

Anh không cân phải làm nhiều giờ như thế. 

{= Anh có thế làm ít giờ hơn, nếu anh thích). 
Các hình thức nói trên có thể sử dụng để diễn tả quan điểm 
chính của người phát ngôn mà người lắng nghe có sự chọn lựa 
và có sự cho phép không làm một vài sự việc. 


11.54 Không tuân theo > ngăn cấm : "Biếu đồ của sự lựa chọn” 
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Chúng ta có thể dùng các động từ đặc biệt và các động từ trên 
một biểu đồ phản ánh mức độ của sự lựa chọn. Biểu đồ này có 
thể khác nhau tùy thuộc quan điểm của người phát ngôn. Đây 
là một trường hợp đặc biệt khi chúng ta đang trực tiếp nói với 
người khác bằng you, hoặc khi chúng ta đang nói đến những 
người khác bằng he, she uà they. Ở cuối biểu đô (xem trang 


Sự không bắt buộc, không tuân theo, ngăn cấm 


tiếp) lời khuyên (tuy mạnh mẽ) vẫn có thể bị bỏ qua. Vào cuối 
của biểu đô, sự ngăn cấm là toàn bộ và với quan niệm của người 
phát ngôn, hoàn toàn không có sự lựa chọn 


Không tuân theo 

shotdn 't Thông thường có nghĩa "theo quan điểm 
của tôi, nó có thể là không đáng theo / 
bổn phận (của anh) là khðng". 

Oughtn't to : Có thể nhẹ nhàng hơn shouiđn't. Đôi 
lúc nó được dùng để nói tới các qui định 
hoặc bốn phận bị tác động từ bên ngoài. 
Yo œghtn †t to parh so neqr the crossing 
= Anh đừng đậu xe quá gân ngã tư 
đường, gợi ý rằng "đó là bốn phận của 
anh không được làn như vậy". 

Had beHter not ;: Mạnh hơn shouldtn ft và oughtn † to. Nó 
dùng để bày tỏ một hành động tương 
lai vào một. địp đặc biệt, không phải là 
chung chung. Nó mang ý nghĩa của một 
lời đe dọa bóng gió, cảnh cáo hoặc khẩn 
cấp. You 'd beHer not ouertabe here ! Tốt 
hơn anh đừng vượt qua chỗ này. 

amjJisiare no£ to : Có thể được dùng cho not to : hướng dẫn 
- chỉ thị [> 9.48.1] 

can '£ : tnạnh gân bằng như musfnr ? để gợi ý 
một vài vấn đề bị ngăn cấm. 


Prohibition 
mustn '† : Truyền đạt một sự ngăn cấm toàn bộ. 
(ngăn cấm) Ở quan điểm của người phát ngôn hoàn 


toàn không có sự lựa chọn. Quan điểm 
này có thể là chủ quan hoặc có thể là 
được bổ sung bởi một số uy quyền từ 
bên ngoài như là you nrustn t hưn leƒt 
(nghĩa là có bảng chỉ đường câm việc 
này). 


11.55 "Mustn't, needn't", "don't have to", "haven't goi to” 


Mặc dù must haue to và hque got to nói chúng có thê thay đổi 
nhau ở câu xác định [> 11.48], đon'? hưue to và hqucn † got to 
không bao giờ có thể thay thế musín ? để truyền đạt sự ngăn 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


cấm. Giống như n„eedn? chúng truyền đạt sự không bắt buộc | 
[> 11.56.1]. 


Mustn”f truyền đạt quan điểm có thể được một cách đứt khoát. 
nhất của người phát ngôn : 
You reqlly nhat Y sửy things lihe that tn fron dƒ your mother. 
Cậu thật sự không được nói những điều như thế trước mặt 
mẹ của cậu. 
‹Julldn HH@AtHY hìtchhíKe to Turkey on hís Ot0n, 
đulian không được đi nhờ xe đến Thể Nhi Kỳ bằng chính bản 
thân của cậu ta. 
Sự ngăn cấm phản ánh uy quyền từ ngoài (ở các thông báo, tài 
liệu) thường được diễn tã bằng mws¿ not (không viết tắt). 
Lứtic bclt nút nữ be renuoued, 
Dây an toàn không được phép cởi ra. 
Căndidladtes nua{ nó aftenpt nore than four questione, 
Các ứng viên không được thử quá bến câu hỏi. 


Nên tránh dùng quen” got to với các trạng từ năng diễn 
(Aduerbs oƒ Frequenecy) tahodays, somctimes) vì các lý do của văn 
phong (cách viết câu). Do đó : 


[ etdtff uÍwdy® \ 
1 Ï be dt the office by 9 
+ đfoftf(C dÍm' dyx Rave t0 


Tài không cân phải luôn luôn có mặt ở văn phòng vào lúc 9 
giờ. 
Thường được thích dùng hơn : ï hauen't gọt to be... 


11.56 Không bắt buộc, v.v... hiện tại/ tương lai 


11.56.1 Sự không bắt buộc : needn't, don”t have to haven'† got t0. 
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Các sự liên hệ với thời điểm ở hiện tại hoặc tương lai có thể 
thực hiện như sau. Các hình thức này thông thường có thê thay 
đối lẫn nhau [so sánh > 11.57.1) 


be +# tle olfce (HH1 9 tomtorro) 
[ necdnt 


Ì leuưye ttntiH 9 (tont2fro) 
dun`t hawe fo | 


bơ leuving HHI1ÍT 9 (tOmorrow}) 


Sư không bắt buôc, không tuân theo, ngăn cấm 


(Nói chung ñauen'? gọt fo không được dùng với các thể liên 
tiến). 
Won 7 (và Shan ? ở tiếng Anh của người Anh [> 9.36n3] sẽ kết 
hợp với hauc to và need fo (động từ chính) cho một sự liên hệ 
rõ ràng ở tương lai. 
 wonY necd to/ have ta be at the 0ffice before 9 fonorroiu 
Tôi sẽ không cân/ không phải có mặt ở van phòng vào 9 giờ 
ngày mai. 
†11.56.2 Không tuân theo/ ngăn cấm : shouldn't/ oughtn't to/mustn't v.v... 


Yo( xhudllnYJ (0ghtnY toi can Y mưatnY be loức for mieetings 
(Present/habitua]). 
Anh không nên/ không thể/ không được trễ các buổi họp 
(hiện tại/thói quen), 
You shoullnV/ongphtnY tolhad beler nofÍcan 1) mutn bí ldic 
tomorrœø (future). 
Anh không nên/ đứng/ tốt hơn không/ không thể/ không được 
trễ vào ngày mai (tương lai). 
Shoaddn', oughtn t to hai beHer nof{ can £ và musin'f được 
dùng để nói đến tương lai mặc dù chúng không có các hình 
thức của tương lai. Các cách có thể lựa chọn là : Shoutdn * 
œghim + toi hat belter not có thể được thay thế bằng : 
{ít won† be advisuble (for her) fo Day games for next month, 
Nó sẽ không thích hợp cho cô ta chơi các môn thể thao vào 
tháng tới. 
„ Can † và nuusn f có thể được thay thế bằng : 
We won Y be dllowed to parh hẹr for long. 
Chúng ta sẽ không được phép đậu xe lâu ở đây. 
You wiÍÍ be forbidden to enter the courtroony before nine-theiriy 
ạ.30). 
Anh sẽ không được phép đi vào. 
Traffic in thís sireet will be prohibitcd by lao. 
Theo luật lệ sự đi lại sẽ bị cấm ở con đường này. 


11.57 Không tuân theo/ không bắt buộc/ngăn cấm : hoàn thành/quá 
khứ 


11.57.1 Không bắt buộc : needn't have/ didn't have to/didn"t need to 
Những hình thức này 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


I necdn1 have gone to the office yesterddy. 
Lẽ ra tôi không cân phải đến văn phòng ngày hôm qua. 
TdidnY hawe to (or Ì diđnY need to) go to the office yesterday, 
(Hœue và need được nhãn mạnh) 
(= Tôi đã đến đó, nhưng nó không cần thiết) 
Khi ha»e và need không được nhấn mạnh, chúng nó ngụ ý một 
vài điều khác với needn † haue. 
I didnY have to(didnY néed to go to the office yesterday. 
({= tôi biết điều đó không cần thiết và tôi đã không đi). 
Vì rằng các động từ đặc biệt là khiếm khuyết (> 11.4, 11.6.11 
các sự chọn lựa thích hợp cân phải được sử dụng trong một số 
thị : 
H wonldnt hưyc been necesary to change d£ leeds iƒ tòe ha 
caught the ealier trai. : 
Chắc hẳn nó không cân thiết để đổi xe ở Leeds ; nếu chúng 
ta đón được chuyến xe sớm hơn. 
I hayen had (to cancel này qppointment dƒ ter di, 
Cuối cùng tôi đã không phải hủy bỏ buổi hẹn. 
TƑ he ha ashed nue, Ï wodld huye hưa to fteH him the truth. 
Nếu anh ấy hỏi tôi thì tôi đã nói cho anh ta sự thật. 


11.57.2Không tuân theo : "shouldn't have" và "oughtn't to have" 
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Cả hai hình thức này gợi ý sự phê phán một hành động. 


+ show! have . 
You Ì | puid the phưnher in dđUGiece 
(@phun!  hược 


Lê ra anh không nên trả tiền trước cho người thợ hàn, 
hoặc quên đi sự tuân theo một lệnh cấm 


Í shonldnt have  \ 
You \ sfonned on the moÍOrL0dy 


(xphim`( hưne Ì 
Lễ ra anh không được đừng trên xa lộ. 


Các cách dùng của động từ đặc biệt để diễn tả thói quen 


Các cách dùng của động từ 
đặc biệt để diễn tả thói quen 


11.58 Các hình thức động từ đặc biệt diễn tâ thói quen 


Will: He will always comnplain if he gels the opportunily. 
Anh ta sẽ luôn luôn than phiền nếu anh tạ gặp cơ hội. 
Would: When we Were siudents we would olten stay up late at nghi. 


Khi chúng tôi còn sinh viên chúng tôi thường thức khuya suốt đêm. 
Used to: — Jackie used to make her own dresses. 

dJackie thường may các cái áo đàm của chính cô ta. 

Fred hever used to he so bad terpered. 

Fred chưa bao giờ quá tức giận. 


11.59 Các điều lưu ý về hình thức của “used to" 


1. E7sed to chỉ xảy ra ở thì quá khứ đơn. 

2. Các câu hỏi và câu phủ định với øseZ ứo có thể thành lập 
không cần đến trợ động từ do : 
Dsed he tọ liue in Manchester ? You twedn T (used nd(} ta smobe. 
Ảnh ta thường đã sống ở Manchester không ? Anh không 
thường hút thuốc. 
Những hình thức này tương đối hiếm. Useđn ju:sant/ có 
thể tránh sử dụng bởi vì nó khó nói và và đọc. Địa và didn't 
thường được dùng nhiều ở thể hỏi và phủ định. Ở các thí dụ 
như thế này, "se" thường được xem như một động từ nguyên 
mẫu ở hình thức viết : 
Ti he ứse to lue ïn Manchester ? You điÂnY se ta smobe, 
Ở hình thức tiến> Anh dùng để nói, chúng ta không thể biết 
hoặc là người phát ngôn đang nói : Điđ he se fo or dịd he 
used fo, vì rằng những gì chúng ta nghe là ju:st/ không phải 
là đu:zd/ như là ở ¿seđ (= mœte use of được làm bằng). Các 
hình thức đi (he) use ‡o và (he) didn”t use fo là hợp lý trên 
hình thức cơ bản của văn phạm. (So sánh điển 1? do. Không 
được điển † did T didn'† done). Chúng ta có thể tránh dùng 
hình thức phủ định bằng cách dùng (ne»er = không bae giờ) 
[so sánh > 740.1] : 
Kred nevớr ted ta be so điƒficuit. 
Fred chưa bao giờ quá khó khăn. 

3. Các câu hỏi đuôi (quesfion fags) [> 13.17 — 18] và câu trả 
lời ngắn thường được thành lập với đidn '? hơn là usedn 1, 
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He tscd từ liue ín Manchester, đidn he 7 
Anh ta thường sống ở Manchester có phải không ? 
Lưu ý các hình thức trả lời ngắn gọn v.v... [so sánh > 13.5]: 
Dị ydic tác to sneobke?— Yes, Ï đủ, Ôn ves, Í txcđ to 
TẦNG, fdidnt. Ôy No, † dilnY te (ớ, 
(No, ] uscd not to thì hiếm) 
He sed to Huc in Manchester qnd so dị t, (Không dùng * 
used *). 


11.60 Thói quen ở quá khứ : "used to" và quá khứ dơn 
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Dsed to chỉ nói đến quá khứ. Nếu chúng ta muốn nói đến thói 
quen ở hiện tại, chúng ta phải dùng thì hiện tại đơn (không 
được dùng *ï se ¿o*) {> 9.6-8] chúng ta dựa vào ,sed to để 
nói đến những thói quen mà chúng không còn nửa, vì vậy có 
sự tương phản giữa hiện tại và quá khứ. Sự tương phản này 
thường nhãn mạnh với các thành ngữ như ưf notu.... Đut not... 
ty morel any longer. Kết hợp với thì hiện tại : 

ltGed to snyobe, but Ï don TT ny morv| dny longer. 

Tôi thường hút thuốc, nhưng nay tòi không còn hút nữa. 

] neœvcr se to ed£ a large breakfnst, bú not † do, 

Tôi thường không bao giờ ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn, 

nhưng bày giờ tôi ăn. 


Tuy vậy, se fo chỉ đơn thuần nói đến một thói quen không 
còn tiếp tục nữa mà không bao hàm một sự tương phản với 
hiện tại. Đối với be ,¿sed fo [> 10.26.1, 16.56]. Nếu chúng ta 
muốn dùng thì quá khứ để nói đến một thói quen ở quá khứ, 
chúng ta luòn luôn cần đến thời gian liên hệ. So sánh : 
Tcallected stamps when Ieds chữd (sinaple past + tíme referenee} 
Tôi đã sưu tập tem khi tôi còn bé (quá khứ đơn + thời điểm 
được nói đến!, 
ƒ ased to collect stdnpns (tohen Ï toas q chữđ) 
(Thời gian liên hệ không cân thiết với ¿se fo, nhưng có thể 
bao gôm). 
Used to không thể dùng được với since [> 7.31] và for [> 7.32] : 
Liived in the country ƒW thrce yedrs. (Không dùng ,sed to ii0e) 
Tôi đã sống ở vùng quê trong 3 năm. 


Đối với quá khứ liên tiến nói đến các hành động được lập lại 
[. 9.20.4]. 


Các cách dùng của động tìr đặc biệt để diễn tả thói quen 


11.61 Thói quen ở quá khứ : "used to", wouid và quá khứ đơn 


Chúng ta có thể nói đến các thói quen ở quá khứ ở những hình 
thức sau đây : 
When ï uUuorked on q frm, Ï dỈWtyx tsed fo get tp d£ ỗ an, 
Khi tôi làm việc ở nông trại, tôi luôn luôn thức đậy vào lúc 
ð giờ sáng. 
When ï toorked on a frm, I would dlways gei úp at 5 q.m. 
Khi tôi làm việc ở trang trại tôi thường luôn thức dậy vào 
lúc 5 giờ sáng. 
When ï toorked on q farm. I dÌW(yS g0 H) df 5 q.m. 
Khi tôi làm việc ở nông trại. Tôi luôn luôn thức dậy vào lúc 
5 g]ờ sáng. 


Wouid có thể dùng để thay thế wsed 0ø, nhưng giông sửừnpie 
pas¿ (quá khứ đơn), nó luôn luôn đòi hỏi thời gian liên hệ. Chúng 
ta thường dùng nó để nói về các hoạt động quen thuộc, đặc biệt 
ở hình thức kể chuyện, hoặc khí chúng ta hôi tưởng. 
Woudd không bao giờ được dùng vào lúc bắt đâu một câu chuyện. 
Quang cảnh phải được bát đầu với thỲ quá khứ đơn hoặc øzsed 
to. Ở hình thức kể chuyện quen thuộc, tơozid có thể được rút 
ngắn bằng Z. 
When Ï was a boy ue dlio@ys spent (or used to spend) cup 
hoHdays on a fqrm. We'd get to dt ð and tue'd heÌp milÀ the 
cou*s, Then tue'd retirn to the ft kitchen, tuhere uue tuoutd 
ed( a huøe brcakfust. 
Khi tôi là một cậu bé chúng tôi thường trải qua kỳ nghỉ của 
chúng tôi ở một nông trang. Chúng tôi thường thức dậy vào 
lúc ð giờ và chúng tôi phụ vắt sửa bò và rồi chúng tôi trở vê 
nhà bếp nông trại, ở đó chúng tôi dùng một bữa điểm tâm 
lớn. 


11.62 "Used to" để mô tả các tình trạng ở quá khứ v.v... 


Used to (không dùng oœ2d) kết hợp với be, hơue (sở hữu) và 
các động từ trạng thái khác [> 9.3] để mô tá các tình trạng ở 
quá khứ. 
Ì used to be œ tuaiter, but noi) l?m a faxi—driuer (past state). 
Tôi là một tiếp viên, nhưng bây giờ tôi là một tài xế taxi (tình 
trạng ở quá khứ). 
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11 Các trợ động tìừr và các động từ liền hệ 


1 used to have a beard, but Lue shaoed ít of (Sở hữu ở quá 
khứ). 
Tôi thường để râu, nhưng nay tôi đã cạo sạch nó. 
Nếu chúng ta dùng thì quá khứ để thay thế ,¿sed ¿o, chúng ta 
cần có thời gian liên hệ : 
Ï was qa tuditer yedrs do, bu‡ noi Ï”m a tavi driuer, 
Những năm về trước tôi là một tiếp viên, nhưng bây giờ tôi 
là tài kế taxi. 


11.63 "Will/would" để mô tả thói quen đặc trưng/tư cách 
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Wi1! đôi lúc có thể dùng thay thế hiện tại đơn và toouid thay 
thế quá khứ đơn để nói đến thói quen đặc trưng của một người 
hoặc tư cách. W¿// và roœjd không nhấn mạnh khi được dùng 
ở cách này. 
In fine toeather, he will gften si ín the sun for hours. 
Vào lúc thời tiết đẹp, anh thường ngồi phơi nắng hàng giờ. 
As he gretu older, he woukd gfien taÌk about lis toar experiences, 
Khi ông ta về già, ông thường kể lại những kinh nghiệm về 
thời chiến của ông ta. 
Và chú ý hình thức thường được kết hợp các cụm từ với ii : 
Bas will be buys. Acciders will happen. 
Trẻ con vẫn là trẻ con. Các tai nạn sẽ xảy ra. 


WiH và toould (thường thường với sự nhấn mạnh nặng) thường 
được đùng với hình thức buộc tội hoặc phê bình tư cách đặc 
trưng của một người. 
Hưrrier will keen leaving her things dlÌ ouer the ƒloor. 
Hẳrriet vẫn tiếp tục để tất cả đô đạc của cô ta trên sàn nhà. 
That`s just typicdl oƒ Harry. He would say a thing lihe thai. 
Đó là chỉ là cá tính đặc trưng của anh ta. Anh ta thường nói 
sự việc là như thế ! : 


Một đôi khi :¿// được dùng ở cách này bao hàm sự khẳng định 
hoặc cố ý từ chối tuân theo lời khuyèn. Lưu ý rằng mặc dù rơi”! 
không thường xuyên được dùng sau iƒ [> 14.4-6, 14.24.2} nó 
có thể ở trong ý nghĩa này : 
TỰ you wil (stressed} gơ to bed so Íafe, no tuonder you `re tired. 
Nếu anh (nhấn mạnh) đi ngủ quá trễ, không ngạc nhiên là 
anh bị mệt mỏi. 


"Dare" sử dụng như một động từ đặc biệt và như một động từ chính 


11.64 "WiI" và "would" dùng để mô tả khuynh hướng tự nhiên 


Giống như thì hiện tại đơn [> 9.6-B] :øi27 (với ngôi thứ ba làm 
chủ ngữ) có thế nói đến các sự thật thông thường, hoặc đặc 
tính của các sự việc : :ooutd đôi lúc có thể nói đến quá khứ : 
Wofer wiÍl boil qœ' 100°C. Tt wonY boil at under 100°Œ, 
Nước sẽ sôi ử 100°C. Nó sẽ không sôi dưới 100°C, 
1 phanted q tuine Ìast year but It modlln  grow becquse Ì† didn,'† 
8et enough sun. 
Tôi đã trông một cây nho năm ngoái nhưng nó không lớn vì 
,„ nó không thu đủ ánh nắng. 
Ở cùng một hình thức :zi và œouid có thể gợi ý "có khả năng 
vệ”. 
"Wöid" có ý đồ hỏi hơn i1! ; 
That container willwonY hold a gailon (khẳng định). 
Cái thùng đó sẽ/ sẽ không chứa được một galông (4l,ð4). 
That confainer moukl/ wouldnY hoid œ gallon (đồ hôi) 


'Dare" sử dụng như một dộng từ 
đặc biệt và như một động từ chính 


11.65 Các hình tứhc của "dare" được sử dụng như một động từ đặc 
biệt và như một động từ chính 


Giống như động từ need, dare cỏ thể thục hiện như một động từ đăc biệt như một 
động từ chính với một chút hoặc không khác biệt mấy ở ý nghĩa 


Liên hệ với hiện tại Liên hệ với quá khứ 

dộng từ đặc biệt động từ đặc biệt 

darg/dzren †jdon † dare + go duredjdared not/didn † dare + qo 
Động từ có qui tắc Động từ có qui tắc 

dare/dor!Ït dare + to go đaredididn t dare ~ to go 


11.66 Lưu ý đến các hình thức của “dare" = (dám, thách) 


Đưc là một động từ đặc biệt hầu như không quen thuộc như 
need và sed to như các động từ đặc biệt. Nhiệm vụ của nó thì 
nói chung được bồ sung bởi các cụm động từ như (»ø) 6e qfểraid 
£o hoặc (noi) hque the courqge ?o [> 11.67]. 

Giống như động từ đặc biệt need [> 11.49) động từ đặc biệt 
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11 Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


được tìm thấy ở các câu hỏi và phủ định và hiếm thấy ở câu 
khẳng định, trừ phi lời từ chối được biểu lộ hoặc bao hàm. 
Dưre you do it ? — Ï darent do ít, 
Anh có đám thực hiện nó không? Tôi không đám thực hiện nó 
1 hardly dare te him tohat happened (bao hàm lời từ chối). 
Tôi hầu như không dám kể cho anh ta việc đã xảy ra. 
Các câu nghi vấn/ phủ định thường thường được thành lập với 
dojdoesidid : 
Đo you đare tell hữm, ? — I donY dere te[[ hím. 
Anh có đám kể cho anh ta không ?- Tôi không dám kế cho 
anh ta. 
Did you dưre telÍ him. ? ~ I điển! dưe (cũ hìm 
Anh đã đám kể cho anh ta không ? - Tôi đã không đám kể 
cho anh ta. 
Các hình thức thật là bất thường vì rằng đơre thì giống như 
một động từ chính ở việc dùng đo, nhưng giống như một trợ 
động từ ở việc thực hiện là một động từ nguyên mẫu không /o 
(bưre inƒfinitiue). 
To có thể được dùng ở sau đœre ở các thí dụ với do/don + và 
did/didn'f tạo nó thành một động từ chính, nhưng không thay 
đổi ý nghĩa của nó. 
Đo you dare to teÌl hữm ? — Ì donY đare to tell hím. 
Anh có đám kể cho anh ta không ? - Tôi không đám kể cho 
anh ta. 
Cả doere not và dared not có thể dùng để nói đến quá khứ, mặc 
dù việc này trang trọng hơn : 
Mother dure (d} nó tell father she'd giuen quy hís old jacket. 
ˆ Mẹ đã không dám kể cho cha là bà đã cho đi cái áo bở lu 
đông cũ của ông ta. 

Dare không thể kết hợp với be + progressiue, nhưng nó có thể 
kết hợp với hane + past participie, dù rầng nó ít phổ thông lắm. 
I didn't like theirn neu house, though ï darenY have sail số. 
'Tôi không thích căn nhà mới của họ, dù rằng tôi đã không 

đám nói như vậy. 


11.67 Cách sử dụng của "dare" để diễn tả sự can đảm hoặc thiếu can 
đảm 


Daren 't không được dùng ở hiện tại (để nói tới thời điểm ở hiện tại 
hoặc tương lai) và có thể được thay thế bằng arn/is(are dfraid t0: 
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*Dare" sử dụng như một động tì đặc biệt và như một động từr chính 


3 


1d lihe to œsk for the dạy of, but Ï daren1 (= Ì am afraid to). 
Tôi muốn xin nghỉ một ngày, nhưng tôi không dám (= Tôi 
ngại rằng). 
Đơn? dare to (động từ bất qui tắc : regular verb) có thể chấp 
nhận ở hiện tại : 
Td like to œsk for the day oƒf, but ï don darc 4o). 
Tôi muốn xín một ngày nghỉ, nhưng tôi không đám. 
Điển ? dare to được dùng ở quá khứ : 
Ï tuanted to œsk for the dạy of, bụt ï diễn 1 dare (ta). 
Tôi đã cần một ngày nghỉ, nhưng tôi đã không dám, 
Đare cũng có thể được dùng ở thể xác định nhưng hình thức 
này ít phổ biến : 
Sally is the only person in our clqss toho dares (t0) qnsuuer 
Miss Thompson bạch. 
Sally là người duy nhất ở lớp của chúng ta dám trả lời lại với 
cô Thompson. . 


11.68 "Dare" dùng cho "sự thử thách" 


Đưrc được dùng như một ngoại động từ ((ransitiue uerb) đặc 
biệt ở trẻ con khi thách thức lẫn nhau để làm một việc gì nguy 
hiểm : 

Ï đưrt you to jưưnp oƒfƒ thai tuail 

Tôi thách anh nhảy khỏi cái tường kia. 

1 didn '† toant tơ do it, but he dared mẹ (t0). 

Tôi đã không muốn làm việc đó, nhưng hắn ta thách thức 

tôi. ' 


11.69 "Dare" dùng để diễn tả sự xúc phạm 


Đare được dùng như một động từ đặc biệt và thường dùng để 
quở trách và để diễn tả sự xúc phạm hoặc sự phản đối mạnh 
mẽ. 
Nó đặc biệt phố biến dùng sau horo : 
How đarc you ! How dare she suggest such q thing ! 
Tại sao anh dám như thế ! Tại sao cô ta lại đám đê nghỉ một 
việc như thế ! 
Đơn you daye xpeak to nue like that qgain ! 
Bộ anh không dám nói với tôi như thế một lân nứa sao ! 
You dare raise your 0oice † [imperative > 9.54]. 
Anh dám to tiếng hả ! 
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11 Các trợ động từ và các. động từ liên hệ 


1m going to nuạch thís 0ase ! — Jưst yoM được ? 

'Tôi sẽ đập vỡ từng mảnh cái lợ này ! - Anh dám hả ? 
Đưred có thể dùng sau hoo ở thí dụ : 

How dured he tell euerybody I toqs loohing for a neu job † 

Tại sao hắn lại đám nói với mọi người tôi đang tìm một việc 

mới hả ! 


11.70 Cách đùng của *đaresay" (cho là nó có thể là) 
Các động từ đare và say có thế kết hợp lại thanh một động từ, 
daresay, (đôi lúc đọc như hai từ riêng rẽ, đare say) nó có thể 
dùng ở ngôi thứ I số ít và số nhiêu (duy nhất ở thì hiện tại) với 
ý nghĩa 7 suppose (tôi cho là) hoặc 1£s possibie (nó có thể là), 
1 daresuy you ”ll phone me Ìƒ you re giọng to be lafe tonigÌt. 
Tôi cho rằng anh sẽ gọi điện cho tôi nếu anh về trễ tối nay. 
Hoặc với ý nghĩa "chấp nhận điều anh nói' : 
Thís is supposed tfo be a cheqp restaurant, Ï( sqys so in thís 
guide book - ï daresuy it does, but look œf these prices ? 
Đây coi như là một nhà hàng rẻ, người ta nói như vậy ở tập 
sách giới thiệu này. Tôi công nhận như vậy, nhưng hãy xem 
giá nề ! 


Các cách sử dụng khác 
của các trợ động từ đặc biệt 


11.71 "May" ở các cách thức diễn tả sự ước ao 


May có thể tìm thấy ở các cụm từ như thế này : 

-_ May Goá be toith you ! May yow live to be a hưu dred Ú 
Câu chúa mãi bền anh ! Câu mong anh sống trăm năm ! 
(Câu chúa phù hộ anh ) 

"May" có được dùng với ý nghĩa : Chúng tôi hy vọng rất nhiều... 
Man there never be a nuclear toan Ï 
Câu mong không bao giờ có chiến tranh hạt nhân Ì 


11.72 May/might 


11.72,1 May/might (just) as well 
Maylmight (ust) as tuell có thể dùng để thay đổi nhau để diễn 
tả ý tưởng "nó không tạo ra sự khác biệt” : 


454 


Các cách sử dụng khác của các trợ đông từ đặc biệt 


TS not 0ery far, so we may(migbt œv well pơ on fooi. 

Nó không xa lắm, vì vậy chúng ta có thể đi bộ cũng được. 
May œs tuell và ntight qœs tuell có thể khác nhau như sau : 

Shail tue tuuaÈb or tabe q Dụs ? 

Chúng ta sẽ đi bộ hay đón xe buýt ? 

— Me muy(mi:ht œx well wulk. 

—- Chúng ta có thể đi bộ cũng được. 

Whdt q siot bua thís ¡s † 

Ôi chiếc xe buýt này chậm làm sao ! 

— Yes, tuc might (không dùng "nuay") jus( ax well walk. 

— Vâng, chúng ta có thể đi bộ cũng được mà. 


11.72.2"May/might/could well" (Nó hoàn toàn có thể) 
May toellmight uuell và could uell có thể thay đổi lẫn nhau. 
He maylniphticould well [uul that the couse ¿s too diƒƒÌcult. 
Anh ta có lẽ thấy rằng môn học thì quá khó. 


11.72.3"May/might" với ý nghĩa "Tôi công nhận anh..." 
Cấu trúc này thường được dùng ở cuộc tranh luận hoặc thảo 
luận : 
Your typeuriter ntayimight be tuonderful nuachine, but íf”5 
sử old fastioned cœnpared uuíth q toord processor, 
Máy đánh chữ của anh có thể là một cái máy tuyệt vời, nhưng 
nó vẫn là kiểu xưa so với một máy vi tính. 


11.72.4Might/could (at least) ở hình thức than ph?n/ trach mắng 
Yơu migit (ui leaxt) clean the bathtub qfter you ÌUe used t. 
(Ít nhất) là anh phải chùi rửa cái bồn tấm sau khi đã dùng 
nó chứ ! 
(Ï) mighf haue + quá khứ phân từ (pœrt par£icipie) của các động 
từ như gess, knoto và suspec£ có thể làm mạnh thêm lời than 
phiền : 
† miglu hune guessed he 'd failed to read the instructions. 
Tôi đoán có lẽ anh ta đã quên đọc sự chỉ dẫn. 


11.72.5 'Might" ở các lời yêu cầu 
Might có thể thay thế câu mệnh lệnh {> 9.25] ở : 
While you re out you miplú (no stress) pœst thíx leffer {or me. 
Trong lúc anh đi ra ngoài phố, anh có thể (không nhấn mạnh) 
gưi lá thư này giùm tôi. 
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†† Các trợ động từ và các động từ liên hệ 


11.73 Shall 


Ngoại trừ các cách dùng chính của nó với Iñøe để nói tới tương 
lai [> 9.36] và đưa ra các lời đê nghị/ gợi ý [> 11.39-40] shai! 
có thể dùng với các ngôi (you, he, they v.v...) ở các hình thức 
sau đây [> so sánh > 11.23] : 


You shull pay for thứs. (threat) 

Ảnh sẽ trả cái này (đe dọa) 

Vodw shaff (stressed) : (promise). 

hưue ứ car for your birthday 

Anh sẽ có chiếc xe hơi vào (hứa hẹn). 
ngày sinh nhật của anh. 

They shulÍ no pass ? (determination) 
When he contes in nobody (order) 

shall say œ ornd [> 9.54n5] 

Khi anh ta đi vào không (ra lệnh) 


một ai được nói miột lời 


11.74 "Won't/wouldn't và would/woutdn'"t" 
11.74.1Won't và wouldn't đối với sự từ chối 


Won '£ và toouidn '† thường được diễn tả sự từ chối ở hiện tại và 
quá khứ. 
Drinh your mith, Jimnty ! « Ì wonf (Also, BrE : † shanT) 
Hãy uống sửa của anh đi Jimmy ! - Tôi không 
(ở tiếng Anh của người Anh cũng dùng : ï shơn '?). 
l ofered Jiữmmy somte nihiLk, but he wowldnt dưink H. 
Tôi đã biếu .Jimmny một ít sữa, nhưng anh ta không uống nó. 
The car Wot sáar(. The củt WoHWflnY sturt this trorning., 
Chiếc xe không nổ máy. 


11.74.2"Would" và Wouldn'"t đưa vào thì hiện tại đơn. 
Chúng ta thường dùng toœdd và tuouldn ? để đưa vào hiện tại 
đơn và đôi lúc thay thế cho uøi/hoơn ft, khi chúng ta muốn cho 
nó ít có vẻ xác định. 
Thút seetns the best soÌution fO me. 
Đó có vẻ là giải pháp tốt nhất đối với tôi (xác định). 
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Các cách sử dụng khác của các trợ động từ đặc biệt 


That would seem the best solufion to me (Ít xác định). 
*riday cUening is nơ (or wanY be) Uery conuenient 
Chiều thứ sáu không cỏ. thuận tiện lắm (xác định). 
Eriday euening wouldn † be UerV conuient (ít xác định). 


11.75 Should 


11.75.† Mệnh ciề danh từ với "should" 

Ở đây có hai loại : 

1. Nhiều động từ, đạc biệt các động từ tường thuật : sơy v.v.. 
[> App 4ð] có thể được đi theo hỡi (tha... shouid hoặc (/hœ)... 
oughf io để nói tới trách nhiệm, lời khuyên v.v...). 

He said (that) ï showdld (or ghứ t6) sec a doctơ, 
Anh ta nói rằng tôi phải nên hỏi ý kiến bác sĩ. 

2. Sau các động từ nói đến sự đề nghị, gợi ý, yêu cầu và ra lệnh 
(Vi dụ : propose : đè nghị, sugges! : gợi ý) Chúng ta có thể 
được phép kèm theo với (hœ)... shouid (không dùng œgh¿ 
‡o), hiện tại đơn, hoặc bàng thái cách [> App 45.3]. Bàng 
thái cách (hiếm ở tiếng Anh) để nói đến các sự việc có thể 
hoặc sẽ xảy ra ở các tình huống không có thật. 


Ở hiện tại, hình thức cơ bản của động từ được duy trì giống 
nhau ở tất cả các ngôi : Iƒ 1lyou(he (v.v...) be. Ït ¡s tmportant 
that you/he (ect.) go. 


Quá khứ bàng thái của 6e là :oere : lƒ yoc lihe (V.v...) toere, I 
toish Ï, he (v.v...) tuere, 


†1.75,2"That... should" sau ˆ zợi ý* v.v... 

~ Liền hệ với tương lai : xác định/ phú định sau (8œ) : 
Thai... shouid có thể dùng sau các động từ như : asš, propose, 
reconxend và sugest ; khả năng lựa chọn, hiện tại hoặc bàng 
thái cách có thể được dùng ở tiếng Anh của người Anh (BrE) 
hoặc bàng thái cách ở tiếng Anh của người Mỹ (AmE). "Thơ" 
thường rơi vào các câu nói không trang trọng (thân mật). 

1 susgest (that) he should/shoulln' apphy for the job. 

Tôi đè nghị (rằng) anh ta nên / không nên xin một công việc. 

(should : nền) 

1 suggest (that) he appliesldoesnY apphy for the job. 

Tôi đê nghị anh ta xin/ không xin một công việc (hiện tại). 
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11 Các trợ động từ và các động từ liền hệ 


I suggest (that) he anpbinadt anpy for the Job (subjuntiUe = 

bàng thái). 
- Liên hệ đến quá khứ : Xác định và phủ định sau (/h4) : 
Ở quá khứ đã được thuật lại các lời gợi ý, cấu trúc (tha)... should 
và bàng thái cách có thể thay thế bằng thì quá khứ : 

l suggested (that) thuy shoulll xhouln T drivv qlong the coqst. 

Tôi đã gợi ý (rằng) họ nên/ không nên lái xe dọc bờ biển. 

I suggested (that) they drivel don drive dong the coasi, 

Tôi đã gợi ÿ (rằng) họ lái xe/ không lái xe dọc bờ biến, 

I suggested (that) they droveldidn1 drive aqlong the cosi. 

Tôi đã gợi ý (rằng) họ đã lái/ đã không lái xe dọc theo bờ 

biển. 


11.75.3 That... should sau một tính từ 


Các tính từ nói đến sự đáng ước ao hoặc sự khẩn nài, chẳng 
hạn như essen/iai (thiết yếu, chủ yếu) và urgen£ (khẩn cấp) có 
thể được dùng cùng một hình thức [App 44] : 
TH ís 0ữqE (that) tọc should bí present (should] 
Điều sống còn/ quan trọng (là) chúng ta phải có mặt (trên). 
Ttís Ufal (thaÈ) tue are present 
Điều quan trọng chúng ta có mặt (hiện tại) 
TẾ is 0itdÏ (that) tue (be) present (subjuntive) 
Sự liền hệ cũng có thể ở quá khứ 
Tt tuas tmportant (that) he xhudd anpl0apptytanplied for the job, 
Đó là điều quan trọng (mà) anh ta nên xin một công việc. 


11.75.4"That... should sau I°m surprised° (Tôi ngạc nhiên v.v...) 
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That,.. should có dùng sau các cụm tính từ và danh từ diễn tả 
các cảm tưởng và cảm xúc. Ví dụ : In annoyed (Tôi lấy làm 
khó chịu). ï7m sưrprised (tôi lây làm ngạc nhiên). 12?» fñưnny 
(thật là buôn cười) ï£'s œø pi£y (thật là đáng tiếc) : 

IEìm surprised thut he xhould feccl lihe that. 

Tôi lấy làm ngạc nhiên anh ta lại nghĩ như thế. 
Nếu chúng ta cân nhấn mạnh hơn, chúng ta có thể dùng thì 
hiện tại đơn. 

Im xưưnrised that he feels like that. 

Tôi lấy làm ngạc nhiên anh ta nghĩ như thế. 
Có thể dùng "shou/dn "", nhưng thông thường chúng ta nên 
tránh ở các trường hợp như thế (vì rằng nó mơ hồ) và ở các 
trường hợp phủ định ở hiện tại hoặc quá khứ được liền hệ đến : 


Các cách sử dụng khác của các trợ động từ đặc biệt 


Liên hệ hiện tại: 77w surprised that he dueynY {evl any remose. 
Tôi lấy làm ngạc nhiên rằng anh ta không 
cảm thấy hối hận chút nào cả. 

Liên hệ quá khứ: ”m sưrprised that he didn† Wcel any rentorse. 
Tôi lấy làm ngạc nhiên anh ta đã không hối 
hận chút nào cả, 

Thì quá khứ và "shkœuid haue" có thể dùng ở hình thức này. Ví 

dụ : 

Ì tuas surprised that he madelshoull have the sane místabe, 
Tôi đã ngạc nhiên rằng anh ta đã phạm/ lại phạm cùng một 
lỗi lầm. 


11.76 "There + các trợ động từ đặc biệt 
Các cấu trúc tương tự /»ere is/there œre v.v.. [> 10.17] có thể 
thành lập với các trợ động từ đặc biệt ở các hình thức kết hợp 
khác. 
Đây là một vài thí dụ : 
11.76.1"There + modal + he" 
There codkÍ be no doubt about ít. 
Không có nghỉ ngờ về việc đó 
There won V be an election in June 
Sẽ không có cuộc bầu cử vào tháng 6. 
Thcre must be a n:istabe 
Chắc hắn phải có một lỗi lầm. 
11.78.2There + modal + have been + complement 
Therc can Y have been quy doubt dbout tt 
Chắc hẳn không có chút nghi ngờ nào về việc đó. 
Therc miplt hưve becn q stribe. 
Chắc hắn có thể có một cuộc đình công. 
Thưrc ouglnt1 to huye been any difficult qbout ít. 
Có lẽ không có một chút khó khăn về nó. 


11.76.3There + modal + be + complement + verb-ing 


Thưrc can Y bé anyone taiting outside. 

Có thể không có ai đang chờ ở ngoài 

There never uxed to be dnyane living next doot. 

Thường không bao giờ có một ai đang sống kế bên. 
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11 Các trợ động từ và các dộng 


There codfd be something 


từ liền hệ 


blocking the pipe. 


Có thể có một vật gì làm nghẹt đường ống. 


11.76.4"There + modal + have been + complement + verb-ing. 
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There migld have beeH somecone wdlftig outside. 

Có lẽ có một ai đang chờ ở nguài. 

There must have been sưnething blocking the piD€. 
Ắt hẳn đã có một vật gì làm nghẹt đường ông. 
There cudÍd huye boen someone crossing the road, 
Có thể đã có một ai đang băng qua đường. 


11.76.5There + modai : các thể hỏi 


Tất cả các thể câu hỏi có 
Câu hoi yes/no : 


Câu nghí vấn phủ định : 


Quesiion-tuord questions : 


Câu hỏi nội dung : 


thể là. ví dụ 
Coull there hq0e been. œy đoubt ? 
Chắc hẳn có thể có chút nghi ngờ nào 


không ?, - 

Mighi, thec haưue been someone 
to@iting ? 

Chắc hẳn có lẽ có một người nào đã 
đang chữ ? 


MoullnY there haue been a strike ? 
Đã có một cuộc đình công rồi sao? 
Conkin't there hqaue been an œccident ? 
Có thể đã có một tai nạn rồi sao ? 
When mipht there be ơn dnsioer ? 

Khi nào có thể có câu trả lời ? 

Why couldn † there houe been a mistabe ? 
Tại sao không thể có một sự lỗi lâm 
nào? 


12. Thể thụ động và thể sai khiến 
(The passive and the causative) 


Thể thụ động (The passive) 


12.1 Thể chủ động và thụ động 


Câu active và passive Hên hệ đến hình thức của động từ. Ở câu 
active, chủ từ của động từ là người hoặc vật thực hiện hành 
động. 

John: cooked the food last nighi. 

John đã nấu thức ăn tối hôm qua. 
Các hình thức động từ active tiêu biểu : co, nrade, toill take, 
Ở câu passive, hành động 

The ƒood was cooked last nighĩ, 

Thức ăn đã được nấu tối hôm qua. 
Các hình thức động từ passive tiêu biểu khác : ;s caf@n, (00s 
made, toilÌ be taben. 
Câu passive được tìm thấy rất phổ biến ở tiếng Anh : NÑó không 
chỉ là một sự thay đổi với câu active, nhưng cũng có những 
cách dùng riêng biệt của chính nó. 


12.2 Hình thức của passlve. 


Passiwe có thể được thành lập bằng những cách sau đây: 
1. Thì của be [/ 10.6 - 14] + past Darticiple: 
active; He codks(has cookedJwil[ cook the food 
Ha is/was cookíng the food. 
passive. The food isihas baen/will ba + cooked 
The Íood isiwas beíng + cooked, 


2. Modal [> 11.1] + bø/ have been + Dast participle 
active: Ha may cooklmay have coolkted the food. 
pasaive: The food may belhave bee! + cooked,, 


3. fnfiniive [> 16.2]: to be/fo have been + Dast participle 
active: He is/Wwas to cook the food. 
passive : The food is tobe/was to have been + cooked 
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12 Thể thụ động và thể sai khiến 


4. -ing lorm [. 16.41]: being/having be + past participle 


active: cookingihaving cooked... 
passive: beinyihaving been + cooked. 


12.3 Lưu ý về hình thức của passive 
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1. Thành lập : động từ thường và động từ bất qui tắc của quá 


khứ phân từ. Chúng ta thành lập thể thụ động với sự kết 
hợp của 6e và một quá khứ phân từ (past periicipÌe). Quá 
khứ phân từ không cân thiết liên hệ với thời điểm quá khứ. 
Đối với động từ thường và bất qui tắc của quá khứ phân từ 
[> Apps 39.40] (Quá khứ phân từ được dùng để thành lập 
các thì perfect chủ động, ví dụ : He has leƒt [> 9.22] cũng 
như tất cả thể thụ động) Các qui luật áp dụng với cách dùng 
của các thì ở câu active [9.2] áp dụng ở câu passive. Ví dụ, 
một hành động ở thì liên tiến "»ow" đòi hỏi thì hiện tại liên 
tiến ở ví dụ. 

YVour steak ïx being grilled and tui be ready in q mìÌnute. 

Bít tếch của anh đang được nướng và sẽ xong trong chốc lát. 


. Transitive (tha động từ hoặc ngoại động từ) và intransitive 


(tự động từ hay nội động từ). 3 
Câu passive chỉ được xảy ra với các động từ được dùng Ở tự 
động từ cho nên các động từ đó có thể được đi theo bởi một 
túc từ (tân ngữ) [> 1.9]. 
Active :  Soœmeone [ommd thịš wellef in the street. 

Một ai đó đã tìm thấy cái ví này ở ngoài phổ. 
Passive + Thị wailct wax ƒound ìn the street. 

Cái ví này đã được tìm thấy ở ngoài phố. 
Nhiều động từ có thể được dùng ở hình thức ở trợ động từ 
hoặc tha động từ 
The door dpered (penhqps by itself) 
Cái cửa đã mở (có lẽ nó đã tự mở). 
The door wax onened (perhqps by someone). 
Cái cửa đã được mở (có lẽ do một ai đó). 


. Các chủ từ thuộc vê người và không thuộc người. 


Câu pdssioe có thể nói đến các sự vật (4 ¿eiter tuas turiiten 

= Một lá thư được viết v.v...) hoặc người : 

Active: The conpdny hay sem smuhers to CalifOrn(a for œ yeqr. 
Công ty đã đưa Smithers đến California được một 
năm. 


Thể thụ động 


Passive : Srmithers bus been sen £o caiiforriq for q yeqr. 
Smithers đã được đưa đến California được một 
năm. 

. Túc từ trực và gián tiếp [> 19.13] 

Các động từ như 6ring và giue có thể có hai túc từ ví dự : 

Toơm gaue me (indirect) a pen (direc0), có thể có hai hình 

thức thụ động : b 

` ïÏ wứs gen a pen by tom 

(túc từ gián tiếp trở thành chủ từ). 

Tôi được cho một cây bút bởi Tom. 

4 pen was given (to) me by Tom 

(túc từ trực tiếp thành chủ từ) 

Một cây bút được cho tôi bởi Tom. 

Vì rằng chúng ta thường quan tâm về người (hoặc thú vật) 

hơn vật, các chủ từ thuộc về người có khuynh hướng là phổ 

biến hơn không chỉ về người. Chẳng hạn, / wœs giyen this Đen 

(tôi được cho một cây bút) thi thường có thể xảy ra hơn. 

Thís pen wds given fo me (Cây bút này đã được cho tôi.) Ở các 

câu như thí dụ thứ hai, ¿o hoặc ƒor có thể được bô đi trước 

đại từ nhân xưng. (Thfs pen wax giuen me) nhưng không 
thường thường ở hình thức khác : This pen was given (o my 

Juther 

. Nhiều động từ không thể dùng ở câu passive, nay khi chúng 
nó là tha động từ : 7 love beans on toast. Tôi thích đậu trên 
bánh nướng (chỉ dùng được ae£iue) 

Các động từ như m›easure, có thể là trạng thái hoặc động lực 

(stative or đynamiec) chỉ có thể dùng ở passive ở ý nghĩa động 

lực của nó. 

Stative : Thia đesk neastrex 125 X 60cns 

Cái bàn này đo được 125 x 60cms 

Dynamie :  Thhis desk hứs been meaxưdi 

Cái bàn này đã được đo. 
. Các thể liên tiến 

Chỉ có hình thức hiện tại và quá khứ liên tiến là phổ biến : 

He is bưing tHIcrviewedl nou) 

Anh ta đang được phỏng vấn bày giờ 

He wạs bcing trưerviwedl d† to 

Anh ta đã (đang) được phỏng vấn vào lúc 10 giờ 

Tuy vậy, các động từ đặc biệt ở thể liên tiến thụ động đôi 

lúc có xảy ra. 
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12 Thể thụ động và thể sai khiến 


I knoto Mark tuas going to hque an inferuleu some từme thás 
dftern.oon. 

Tôi biết Mark sẽ có một cuộc phỏng vấn một lúc nào đó trưa 
nay, 

H‹ muy be being thierviewed dt thís 0ery nonternE. 

Có lẽ anh ta đang được phỏng vấn ngay lúc này. 


. Các cụm động từ [> 8.23.30] 


Các cấu trúc thuộc về tha động tử với mẫu câu động từ + 
tiểu trạng từ pattern verb + adverb particle (Á gu⁄st oƒ tuind 
blew the tent down : Một cơn gió mạnh đã thổi sập cái Ïêều) có 
thể dùng ở passive : 

Qur tent wds blown down (by a gust 0ƒ tung) 

Cái lêu của chúng tôi đã bị thôi sập (bởi một cơn gió mạnh). 
Đối với các hình thức có thế thụ động với động từ + giới từ 
uerb + preposition [> Apps 28 - 30] : 

The netosagents has been bruken in. 

Sạp báo đã bị bẻ khóa 

Chỉ một số ít động từ tiêu biểu + tiểu từ + giới từ íype uerb 
+ particie + preposiHion 

We lhaue done awdy with the old rulea 

Chúng tôi đã gạt bỏ những quy luật cổ 

Có thế dùng ở passive : 

The old rules hawe been one awady wữh 

Những quy luật cổ đã bị gạt bỏ đi 


. Hình thức - ing và to - ininitive [> 16.13, 16, 42, 16.58-59] 


Các cấu trúc thụ động thì thường được theo sau với các động 
từ -ing, chẳng hạn như enjoy, like và remember. 

Mest people đơn † like being criticized "Hầu hết mọi người không 
thích bị chỉ trích" và sau các động từ được theo bởi /o - 
infintttue. 

He hưtes to be criticized. Ảnh ta ghét bị chỉ trích 
Chúng ta có thể dùng passive (duy nhất hình thức ¿:ng) sau 
các liên từ như on và œf#er [> 1.62.2, 8.4.4] : 

On / After being informed that her mother toas serionsky (1, she 
hurried baạck to England (= When she was informed) 

Vào lúc / sau khi được thông báo là mẹ của cô ta bị bệnh 
nặng, cô ta đã vội vã trở về Anh quốc (nghĩa là cô ta đã được 
thông báo) 


. Các động từ active mang ý nghĩa thụ động (Dass¿ue) 


Một số động từ active đôi lúc mang ý nghĩa thụ động : Thís 
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surface cleans eariy. Hè mặt này có thể chùi rửa dễ dàng *Ý 
nghĩa thật là" ï£ can be ƒ Ịt ¡is cleaned easily. Nó có thể dễ 
dàng chùi rửa : 

These ciothes wask toeil. 

Quân áo này được giặt sạch sẽ. 

Thịs tuuine íx selling quíckỳy. 


.. Rượu vang này đang được bán chạy. 


10. 


11. 


12. 


13. 


Whatx shơwing at the cinena this tueek ? 
Tuân này rạp chiếu bóng đang được chiếu phim gì ? 
Hier nouel is repriing aiready. : 
Cuốn tiểu thuyết của bà ta đang được tái bản rồi. 
Các động từ được dùng thông thường ở passive 
Một số ít động từ được dùng thường xuyên ở thể thụ động 
hơn ở chủ động : Vị dụ. 6e born, be married, be obliged : 
Tìm nơi obliged to tuork ooertinte ‡ƒ Ï don't uuant to. 
Tôi không bị bắt buộc phải làm thêm giờ nếu tôi không muốn. 
Các trạng từ chỉ cách thức. Adoerbs GÝ n¿anner đ các câu 
passive [7.53] 
Trạng từ thể cách có thể tìm thấy ở trước hay sau các phân 
từ (participle) : 
Thịs rown has been bad‡y pưimted / puirtcd badhy. 
Càn phòng này đã được sơn một cách tồi tệ. 
Thể thụ động và phản thân động từ (reflexiue uerbs) 
Tiếng Anh thường dùng hình thức thụ động ở chỗ các ngôn. 
ngữ châu Âu dùng các phản thân động từ (reflexiue uerbs) : 
burn myself, hurt myself, ect.[> 4.25. 4.27Ị : 
ï wœs hưt it a car crúsh last sunmer 
Tôi đã bị thương trong vụ đụng xe mùa hè vừa qua 
Jim toq in qa ftght and hịs shữt wax tan tn¡ the Siruggie. 
Jim đã đánh lộn và áo của anh bị rách trong lúc đánh nhau. 
Chúng ta không thường dùng pass¿ue khi đán lại. 
Whot's the matter ? — [ve bư J c# / hư ect, myseƑ. 
Việc gì thế ? Tôi bị phỏng / bị đứt / bị thương v.v... 
Chúng ta thường dùng lối viết tắt các cấu trúc câu thụ động 
khi diễn ta : 
- Ước ao: Ƒd !ibe tt (to be) fried Í cleaned ƒ repaired ect. 
Tôi muốn nó 
- Sở thích : Ï 1ike it (tohen tt is) fried ¡ bodled ect. 
Các cách dùng của thể thụ động 
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12.4 Các cách dùng của passive 


32.414 Cách dùng thể thụ động ở sự tự ý phát sinh và sự việc có cần nhắc 
Ở Tời nói tiếng Anh lưu loát, các hình thức thụ động xảy ra một 
cách tự nhiên và tự ý phát sinh, không có sự chú ý thay đổi từ 
"chủ động" sang "thụ động". Trên thực tế, các hình thức chủ 
động tương đương thường khó mà trình bày đối với các câu như 
thế này : . 

The origin oƒ the uniuerse will probably never be expiuined 
Ngưồn gốc của vũ trụ sẽ không bao giờ có thể giải thích được. 
Rome was nữ buiÍt tr a day. 
La Mã không xây dựng được trong một ngày. 
Thể thụ động đôi lúc được chọn lựa một cách cân nhắc ở sự 
thích dùng hơn ở chủ động, đặc biệt khi người phát ngôn không 
muốn cam kết đối với các hành động, quan điểm, hoặc các lời 
tuyên bố một sự kiện mà họ không hoàn toàn chắc chắn. 
This matter will be den with as soon œs possible. 
Vấn đề này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt. 
Thousands of books are published euery year œnd uey ƒeu oƒ 
them de noticed. Euen those that de rcviewcd in the DGDSTS 
rarely reach lorge qudiences. Xà nắP 
Hàng ngàn cuốn sách được xuất bản mỗi năm. và xuột số rất 
ít của chúng được chú ý. Ngay cả khi được phê bình trên bảo 
chí hiểm khi đạt tới một số lớn quần chúng, 


12.42 Thế thụ động cho mục đích 
Chúng ta dùng passive khi chúng ta muốn tập trung vào một 
sự việc xảy ra mà quan trọng đối với chúng ta hơn người boặc 
sự kiện tạo nên sự việc xảy ra — hoặc khi không cần có sự quan 
tâm đến tác nhân. Nếu chúng ta nói : 
Owr rogƒ was damaged in Ídsí nightX s0 
Mái nhà của chúng ta bị hư hỏng do cơn giông đềm qua. 
Chúng ta thật sự quan tâm đến cái mái nhà và điều xây ra cho 
nó. 
Tương tự : 
My car% been scraiched ! Thousands oƒ beuches are polluted. 
Xe hơi của tôi bị trây rồi ! Hàng ngàn bái biển bị ô nhiễm 
Charles ï tuas beheaded in 1649 
Vua Charies I bị chém đầu vào năm 1649 
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12.4.3. Bỏ đi các chủ từ không rõ ràng (mơ hồ) 
Chúng ta luôn luôn thích dùng passive khi chúng ta muốn bỏ 
các từ làm chủ từ không rõ ràng (Ví dụ, một ai đó, một người, 
v.v...) : : 
Affer my talÀ, Ï was œsked to explain q point Ì had made. 
Sau buổi nói chuyện của tôi, tôi đã được đề nghị giải thích 
cái điểm cốt yếu tôi đã nêu ra. 
Trái lại, passive có thể được bỏ đi khi chúng ta muốn đưa ra 
những gì về một cá nhân được mồ tả : 
They operdated on father last night. 
Họ đã giải phẫu người cha tối qua. 


Thể thụ động được dùng ở tiếng Anh nơi mà các ngôn ngứ châu 
Âu có lẽ thích hơn một đại từ bất định (indefinife Dronoun) 
như Øne [> 4.9.11]. Trong mạch văn trang trọng chúng ta nên 
tránh dùng øne : Ví dụ. 
The form hax to be sipned in the Đresence 0Ÿ a uuitness. (Not * 
one has to sieh...*) 
Mẫu đơn phải được ký với sự hiện điện của một nhân chứng 
(không dùng one...) 
Passive bắt buộc phải dùng ở các thông cáo như Engiish spoben.. 
Tiếng Anh đàm thoại, Loas Arranged. Shoes Repaired ; 
Sửa giày v.v... (không dùng one...) các thông báo như thế thường 
được rút gọn : Engiish (is) Spoken. 


12.5 Cách dùng của by + tác nhân (agent) sau một hình thức bị 
động (a passive)} : 


Một tác nhân (an agen£) là một người thực hiện íø đoer), nghĩa 
là người hoặc vật biểu diễn một hành động được biểu lộ bàng 
một động từ. 8y + tác nhân ở các cấu trúc thụ động nói cho 
chúng ta về ai (ho) hoặc vật, sự kiện (tøhœ) đã thực hiện một 
SỰ việc ; 

The tuindou toas broben by the buy who lives tnoxie, 

Cái cửa số đã bị làm bể bởi thằng bé ở căn nhà đối diện. 

The toíndo0u toas broben by œ xf0ne 

Cái cửa số đã bị vỡ bởi một cục đá 

(Một cục đá đã làm vỡ cái cửa sổ) 
By + tác nhân chỉ cần thiết khi người phát ngôn muốn nói 
(hoặc người nghe phải biết ai (toho) hoặc sự kiện (ohœ) có trách 
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nhiệm với sự kiện ở câu hỏi. Vị trí của by + tác nhân ở cuối 
mệnh đè hoặc câu tạo cho nó một sự nhấn mạnh đặc biệt. 
The tuindou was broken by a site thai ƒPÙL oƒƒ the rooƒ, 
Cái cửa số bị vỡ bởi một viên ngói đá đen đã rơi từ mái nhà 
xuống. 
Một thông tin có thể được đưa ra do các ý nghĩa của các cụm 
từ hơn là by + tác nhân : 
Thịs bridge tuas buiit ín TR16 / dƒ vtone ƒ béfore the wúr, ec( 
Cái cầu này đã được xây dựng vào năm 1816 / bằng đá / trước 
chiến tranh v.v... 


By + tác nhân thường được dùng với các động tử như bziÍở, 
compox (sáng tác) damaage (làm lui hại) đesign (vẽ, thiết kế) 
destroy (thiêu hủy, tàn phá) điseooer (khám phá) (nuent (sáng 
chế, phát minh) make (làm, tạo) reck (bị đấm, chìm) và torife 
(viết) chú ý một cbủ từ câu hỏi ở câu chủ động thi thường được 
trả lời bằng một câu thụ động ra sao, để các điều thông tin 
quan trọng (nghia là điều mà người hỏi cần muốn biết) được 
nhấn mạnh ở phần cuối. 

Who composed that piece ? — H wús cormposed by Nozor( 

Ài sẽ sáng tác khúc nhạc đó ? Nó được sáng tác bởi Mozart. 

Whœt destroyed the 0illage ? - lt was destruyed by œ bormb. 

Cái gì đã nhá hủy ngôi làng. Nó bị phá hủy bởi một quả bom. 
Lưu yÿ đến sự bao gồm của "by" ở các câu hỏi với Wio(m) : 

Wbo(m) tuas Bleak House writtcn by ?” Dichens 

Bleak house được viết bởi ai ? - Đickens, 


"Wi¿h" thì thường được dùng với một tác nhân (gen), đặc biệt 
sau các phân từ quá khứ như là crammed (nhồi, nhét) crouued 
(tụ tập) /iHed (làm đầy) packed đóng gói. 
During the toorld cúp dt street were fIlled with footbal Jans. 
Suốt cuộc tranh giải cúp thế giới đường phố của chúng ta 
đày áp các cổ động viên bóng đá. 


Nhưng chúng ta hãy so sánh 6y + tác nhân và "ti¿h" (Phương 
tiện / phương pháp [> 7.11] ở ví dụ. 
He tods kiHed by a fuHing xtone (accidenQ 
Anh ta bị chết bởi một hòn đá rơi (tai nạn) 
He toas kiled with a knứe (delibrate) {so sánh > Apps 25.17]. 
Anh ta đã bị giết với một con dao (chủ tâm) 
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12.6 Get + quá khứ phân từ 


Get thường được dùng thay thế cho "be" ở trước một số quá khứ 
phân từ ở lối nói thông tục. "Be" đôi khí có thể thay thế bằng 
"b@come" : 
1 tried to findl nụy tuay round London toithout a q2 and pú 
las. 
Tồi cố gắng tìm đường đi chung quanh Luân Đôn mà không 
có bản đồ và bị lạc. : 
1 becurme concernet tchen he hadn.'† cone hone by midnight. 
Tôi đã lo lắng khi anh ta đá không về nhà lúc nửa đêm. 


(So sánh get ! become + adljectiue ở ví dụ get faf ! oid [> 10.26]) 


Get kết hợp với quá khứ phân từ như : œrres/ed (bị bắt giữ) 
caughi (bắt gặp), confised (nhầm lẫn) delawed (trì hoãn) 
điuorced (ly dị) dressed (mặc quần áo) drouned (bị chết. đuối) 
drunh (say) elected (chọn) engaged (đính ước) hit (bị đụng, bị 
đánh trúng) &¡ed (bị giết) iost (bị lạc) married (cưới, lập gia 
đình) và sck (kẹt) chúng ta dùng "ge£" khi : 
- Chúng ta làm một việc gì cho chính chúng ta 
- [so sánh > 4.26 - 27] : 
1 gót drevsed gas quickly ds Ï couldl 
Tôi mặc quân áo càng nhanh càng tốt 
- Chúng ta tìm cách sắp xếp 
Phản thân đại từ (reffexine pronaun) có thể thường dùng ở 
các trường hợp như thế này : 
Ï tuasn † surprised she gọt clected dfter d1! the efforts she moade. 
Tôi đã không ngạc nhiên rốt cuộc bà ta đã đắc cử với các cố 
gắng bà ta đã tạo nên 
1 see oid Morton has gót himself prumo(ed dt loa, 
Tôi biết ông bạn Morton cuối cùng đã được đề bạt. 
= Một vài sự việc (thường khêng có hứa hẹn) xảy ra quá với 
sự làm chủ của chúng ta. 
We gọi delayed because oƒ the holiday troffic. 
Chúng ta bị chậm trễ bởi vì xe cộ ngày lễ. 


Một số kết hợp với ge£ + phân từ quá khứ được dùng như các 
mệnh lệnh. 

Gef dressed ! Geft waxh ? Mặc quần áo vào ! Tám rửa đi.) hoặc 
lăng nhục (Óñ, get lạt, i1! you !) 
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12.7 Thể thụ động được so sánh với các phân từ quá khứ dùng như 


tính từ (Adjectival past participle) 
Một số từ như, broken (gãy, bể), in#eresfed (quan tâm), shu# 


(đóng), tuorried (lo lắng, bận tâm) [> 6.14 - 15, 7, 51] có thể 
dùng như là một tính từ hoặc quá khử phần từ ở các câu trúc 
thụ động. Sự khác biệt cân được chú ý giữa hai hình thức. 
] toas worried about you di] night (ad] : state) 
Tôi lo lắng về anh suốt đêm (tính từ : tình trạng) 
T toas worried by mosquitoes qÌl nighỉ (passive : dynamic verb) 
Tôi đã bị quấy rầy bởi các con muỗi suốt cả đêm (thụ động 
_ động từ cơ động) 


Nếu là một tính từ, nó không thể dùng với by + tác nhân và 
không thể đối được sang chủ động (actiu©). 


12.8 Thể thụ động với các động từ của "saying" (nói) và belleving ˆ 
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tin tưởng hị 

Chúng ta cân chắc chắn với các sự kiện ở các câu như : 
Muriel pays less income ta than site shouid. 

Muriel trả ít thuế lợi tức hơn cô phải trả. 

Thường thường để chắc chắn hơn, chúng ta nói, ví dụ : 
Murtel is said to pay less income than she should. 

Người ta nói với Muriel được tra ít thuế lợi tức hơn cò ta 
phải trả. 

Nếu sự việc có vẻ cần thiết để cẩn thận, chúng ta có thể dùng 

cấu trúc thụ động như sau : 

1. ï£ (+ passive + that clause) với các động từ như : agre# (đông 
ý), ailege (khẳng định, cho là), arrange (sắp xếp) qsaume (giả 
thiết là), beiieue (tin tưởng), consider (cần nhắc, suy xét), 
decide (quyết định), declare (tuyên bố khai báo), điscouer 
(khám phá), expect (trông đợi), /ear (sợ), feel (cảm thấy), find 
(tìm thấy), hope (hy vọng), imagine (tưởng tượng), knou 
(biết), obserue (quan sắt), presune (đoán chừng, coi như là), 
proue (chứng tỏ), report (báo cáo), say (nói), show (trình bày), 
suggest (đề nghị), suppose (giả sử), thínk (nghĩ), nderstand 
thiểu) : 

Itis suid thai there is pienty oƒ ok Í ofƒ qár coqst 

-_ Người ta nói rằng có nhiều đầu hỏa ngoài khơi bờ biển chứng 

ta. 
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Tr is feared that many liues hane been lost in the troìn Crasii. 
Người ta lo sợ rằng nhiều người bị thiệt mạng trong một vụ 
đụng xe lửa 

- There (+ passive + to be+ complement) với một số động từ 
giới hạn, ví dụ : acknoiơiege (công nhận, thừa nhận), diiege 
(cho rằng), beiieue (tin tưởng), consider (cân nhắc), #emr (sợ), 
ƒect (cảm thấy), knou (biết), presume (đoán chừng), renor? 
(báo cáo), say (nói), sppose (giả sử), /hink (suy nghĩ), 


. 


tnderstand (hiểu) : 

There ix said tơ be pienty of oil ƒ oƒƒ œur coast 

Người ta nói rằng có nhiều đầu lửa ở ngoài khơi bờ biển của 

chúng ta. 

Therc are known to Fe thousdnds dƒ different spectes of beetles. 

Người ta được biết rằng oi hàng ngàn loài bọ hung khác nhau 
- Chủ từ khác hơn là ¿ (+ passive + to ~ Infinitive) với một 

số ít lộng từ : 

Ví dụ - acknoœoiege (công nhận), a?lege (cho rằng), beiieue 

(tin tưởng), consider (càn nhắc), deciare (tuyên bố), kwøœo 

(biết), recoghize (công nhận), repor£ (thông báo), say (nói), 

suppcse (giả sử), think (nghD, understand (hiểu), 

Mandy tì said to be some bìnd dƑ seeret qgent 

Người ta nói rằng Mandy là một số loại nhân viên mật vụ. 

Turner wds considered to be a genii.s eUen tn hs kiƑetime. 

Turner được cho là một thiên tài ngay cả trong cuộc đời của 

ông tu. 

Humcoprthic remedies are believed to be Dery cffectiue. 

Phươn „ pháp chứa trị bằng vi lượng đồng căn được tín tưởng 

là :ắt hiệu quả. 


Các động từ khác kế bên "be" có thể là tnfinitiue (nguyên 
mẫu) 


Jane is said to khơw dị there ¡s to knou) abou# Chimpanzecs. 
Jane được nói cho biết tất cả. 


Có lưu ý rằng sppose có hai ý nghĩa khác biệt như thế nào 
ở: 

He is suppœcd to be œ† uuork of the nuoment 
Coi như là anh ta đang làm việc vào lức này, 
Sự việc này có nghĩa là "Người ta nghĩ rằng anh ta đang làm 
việc” hoặc "Đó là nhiệm vụ của anh ta phải làm việc”. 
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There + be cũng có thể kết hợp với suppose : 
Therc is suppoœsed to be œ train qœ£ 12.37. 
Coi như là có một chuyến xe lửa vào lúc 12.37. 


12.9 Một vài mạch văn tiêu biểu cho thể passive 
12.9.1. Các chỉ thị và thông báo trang trọng 


Candidates are reguired to present thentselues fifteen minutes 
- before the exœn begis. 
nh ứng viên đòi hỏi phải có mặt 15 phút trước cuộc thi bắt 
âu. 
Passengers are reque(ed to remain sedfed umtilL the qircruft 
conmes to a conplete sp (corapare > 11.23) 
Các hành khách được yêu cầu ngồi tại chỗ cho tới khi máy 
bay đáp xuống an toàn (so sánh > 11.23) 
12.92 Các tường trình của báo chí 
Thường thường tác nhân không được biết hoặc không cần thiết 
để nói đến. 
The search for the bank robbers continues Meanuohiie, many 
people have been questioned and the ounver oƒ the stolen. gelGL0qy 
cœ" has bech traced. 
Cuộc điều tra những tẽn cướp ngân hàng vẫn tiếp tục. Trong 
lúc đó nhiều người đã bị thẩm vấn và chủ nhân của chiếc xe 
bị cướp đem đi đã được truy tìm. 
129,3 Phần tóm tất bản tin chính ở đầu bản tin, các mục quảng cáo, chỉ 
thị v.v.. 
Kennedy Assossinated ï 
Kennedy bị ám sát ! 
Trade argreement Broken ! 
Thỏa hiệp mua bán bị tan vỡ ! 
Prices sÏashed ! Giá cả hạ thấp ! 
All goods gredœtly reduced ! 
Toàn bộ hàng hóa giãm sút cực kỳ ! 
Petrol cœupons qccepted ! 
Tem phiếu nhiên liệu được chấp thuận. 


128.4 Kiểu viết về khoa học (để mô tả một tiến trình) 
The mixture is piaced in acrucible and is heafell to tên\peraluire 
oƒ 300°C. 
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Thể sai khiển 


Tt is then. dllowed to cool before Ït cun be andlysed. 

Sự hỗn hợp được đặt trong một nồi nấu kim loại và được 
nung nóng đến một nhiệt độ 300”C. Và rồi nó được phép để 
nguội trước khi nó được phân tích. 


Thể sai khiến (The causative) 


12.10 Hình thức của thể sai khiến 


Thể sai khiến được thành lập với have + túc từ +phân từ quá khứ 
(hiave + objact + past participle) 


Tense: 
present: 


Modals 
Present: 


We hawe our house decorated every year 

Chúng tôi (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi hàng năm. 

Wa are having our housa decoraled soon 

Không bao lâu chúng tôi sẽ (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi 
Wa haØ our house decorated Íasi year 

Chúng tôi đã (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi năm ngoái 
We hawe just hadl our house decorated 

Chúng tôi mới (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi 

We will have our house decorated next year 

Chúng tôi sẽ (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi vào năm tới. 
WS1! be having our housa decorated naxf year 

Chúng tôi sẽ (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi vào năm tới. 


We may hava our house decorated naxt year 

Có lẽ chúng tôi sẽ (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi năm tới. 

We may be having our house decorated soor) 

Không bao lâu chúng tôi có lẽ sẽ (nhờ người ta) trang trí nhà của chúng tôi. 


12.11 Lưu ý đến hình thức của thể sai khiến 
1. Thành lập : quá khứ phân từ có qui tắc và bất qui tắc. 


Chúng ta thành lập thể sai khiến với "»aue + danh từ hoặc 
đại danh từ làm túc từ + phân từ quá khứ qui tắc và không 
qui tắc (œue + noun / pronoun object + past partieiLle [> 
Apps 39, 40] : 

Tue Just had my car repaired 

Tôi vừa mời (nhờ người ta) sửa chiếc xe hơi của tôi 

Tìm going to have my hưửt cu, 

Tôi sẽ (nhờ người ta) cắt tóc cho tôi 
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What aboœ the chidren ? 1m having them collected di 6. 
Mấy đứa bé thì thế nào ? Tôi sẽ (nhờ người ta) đón chúng 
lúc 6 giữ. 
Get có thể dùng để thay thế hơue, nhưng nó có nhiều hạn 
chế ở cách dùng và thường truyên đạt một ý nghĩa khác nhẹ 
nhàng [> 12.13 
Cần phải cẩn thận với cấu trúc (word order) để tránh sự 
nhầm lẫn : 
1 han buiÌt œ hawse (pasL perfecU 
Tôi đã xây dựng một căn nhà Ệ 
I had q howse buiÏt (causative : simpÌe past) 
Tôi đã (nhờ người ta) xây dựng một căn nhà 
(thể sai khiến - quá khứ) 

2, Cụm động từ 
Một câu có thể kết thúc bằng một giới từ hoặc một tiểu trạng 
từ (adverb particle) [> 8.22] 
The fridge isn't uorking property. Ï m hauing Lí luokedl ai, 
Cái tủ lạnh không làm việc đúng mức. Tôi đang (nhờ người 
ta) xem lại nó. 
Có nhứng lúc phân từ quá khứ có thể được bỏ đi 
I had a tooth œwt thís morning (forpulled out) 
Tôi đã (nhờ người ta) nhổ cái răng sáng nay (cho việc nhổ ra) 


12.12 Thể sai khiến được dùng cho việc tập trung 


12.12.1 Cách dùng thể sai khiến cho các sự việc 
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Thể sai khiến tương tự như thể thụ động chúng ta tập trung 
đến sự việc được thực hiện cho một văn đệ hoặc cho một ai đó, 
chứ không phải sự việc một ai đó thực hiện. 
Active : Iìm servicing my car, Júck ÍS serVICINE nuy car. 
Tôi đang bảo trì, sửa chứa xe của tôi, Jdack đang 
sữa chứa và bảo trì xe của tôi (nghĩa là tôi đang 
làm công việc của tôi ; hoặc tôi biết ai đang làm 
công việc đó) 
Passive : — My cœr is being serviced. 
Xe của tôi đang được bảo trì sửa chứa (nghĩa là 
một ai đó đang làm công việc cho tôi) 
Causetive : / m huyừng nụy car servied 
(nghĩa là tôi chịu trách nhiệm khiến một ai làm 
một công việc) 


Thể sai khiến 


Khi chúng ta dùng passive hoặc causative, chúng ta có lẽ không 
biết hoặc không cân biết tèn người thực hiện công việc cho 
chúng ta. Tuy vậy, trái lại với passive, chúng ta dùng causative 
để nhấn mạnh sự kiện mà chúng ta đang bảo một ai đó thực 
hiện một sự phục vụ cho chúng ta. Vì vậy chúng ta thường 
dùng nó với các động từ như sau : bui¿d (xây dựng), c/eœ› (chùi 
rửa), đecordie (trang trù, đeliuer (cấp phát), dđeueiope (phát 
triển) (cuốn film), mend (sửa chữa), pñofoco»y (chụp sao), press 
(nhấn), print (in), repdir (sửa chữa) và seroice (bảo trì, sửa 
chữa). Chúng ta không thường dùng thể øcfiue (Ï am seruicing 
my car) với ý nghĩa là một người nào khác đang làm một việc 
gì đó cho chúng ta. Cũng không thể nói 7 œant £o euf my haïr 
(tôi muốn cắt tóc của tôi) khi chúng ta ngụ ý ï toan‡ to haue 
my hai cuÈ (Tôi muốn nhờ ai đó cắt tóc cho tôi). lau ý rằng 
by + tác nhân chỉ được ghép vào khi nó cần thiết để nói đến 
một ai (:oho) hoặc tohœt (sự việc) đã thực hiện hành động 

We re having ¡ petting the job done by some locul builders. They are 

much cheaper and more reliable than. q+yone eise. 

Chúng tôi đang nhờ một số thợ hồ địa phương làm công việc. 

Họ rẻ hơn nhiều và có thể tin cậy nhiều hơn bất cứ ai khác. 


12.12.2 Cách dùng của thể sai khiến đối với người 
Thể sai khiến (causœfiue) với các động từ như eoacw (huấn luyện), 
¿nstruct (chỉ dẫn), prepare (chuẩn bị), teach (đạy bảo) và traìn 
(đào tạo) có thể nói đến các sự việc chúng ta nhờ người khác 
thực hiện : 
Active : Tím teachíng her English 
Tôi đang dạy cô ta tiếng Anh (nghĩa là chính tôi 
đang dạy cô ta) 
Passive : — She% being tưwphí English 
Cô ta đang được dạy tiếng Anh (nghĩa là Có lẽ tôi 
không biết hoặc muốn biết tên của thầy giáo) 
Causative : /m having her taught English "`. 
(nghia là tôi chịu trách nhiệm sai khiến ai làm một 
công việc) 
So sánh cấu trúc haue sơneơne do something [> 16.10.1] 


12.12.3 Các cách dùng liên hệ khác của have + object + past participle, 
Với ý nghĩa của sự kinh qua : 
Yaut should understand by not, VotYe had ít expladined oflen 
ecnough ! 
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12 Thể thụ động và thể sai khiến 


Chắc hẳn anh hiếu vào lúc này. Anh đã nhờ người ta giải 
thích đay đủ rồi mà ! (= người ta đã giải thích cho anh rồi) 
When he got up to spedb, the minister had cuợy thrown dt hình. 
Khi ông ta đứng lên để phát biểu, vị bệ trưởng đã bị người 
ta ném trứng vào ông ta. 


Với ý nghĩa của ailot0 = cho phép [> so sánh > 10.36] : 
1 refuse to have my hotse Hsed qs da holel. 
Tôi từ chối cho người ta sử dụng nhà của tôi như một khách 
sạn. 
Để miêu tả kết quả hiện tại của hành động quá khứ : 
We nou: have the problem solved. 
Bây giờ chúng tôi nhờ người ta giải quyết vấn đề. 


12.13 Get + object + past participle or infinitive 


12.13.1 So sánh have và get của thể sai khiến 
Mặc dù haue và get thường được dùng để thay đổi nhau ở thể 
sai khiến (cœsœfine) [> 12.11n.1] get thì hạn chế hơn. Chúng 
nó không được thay đổi ở, ví dụ : 
l had œ tooth otú thís dffernoont 
Tời đã nhờ người ta nhổ cái răng trưa nay 


Get mạnh hơn haue (và chứa đựng một ý tưởng mạnh mẽ của 
một hành động bởi chú từ) ở ví dụ : 
l muat gel thís củr serviced soon, 
Không bao lâu tôi phải (nhờ người ta) sửa chữa bảo trì chiếc 
xe Tiày, 
ở ví dụ : 
H finaily göó( ty rogƒ repdired 
Cuối cùng tôi phải (nhờ người ta) sửa chữa mái nhà của tôi. 
Có gợi ý sự khó khăn, có lẽ không nên truyền đạt bằng had, 


Get nghe có về tự nhiên ở câu mệnh lệnh hơn hdue : 


Get yowr hair cHỉ ? Gei your cyes (ested ? 
Hãy hót tóc của bạn đi ! Hãy kiểm tra mắt của bạn đi ! 


Ở các hình thức gợi ý với tohy don'f you... 7 "get" nuạnh nhiều 
hơn "hœue" : 

Why don you haye yotf lairCHỈ ? 

Tại sao anh không hớt tóc đi ? (gợi ý chung chung) 
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Why don 't yơu get your hai cHí ? 
Tại sao anh không hớt tóc hả ? (hầu như một mệnh lệnh) 


12.13.2 Get + to - infinitive với ý nghĩa thuyết phục “tìm cách" 


1 finaliy go the car tơ start by asking eUengone to push ït. 
Cuối cùng tôi đã nổ máy được chiếc xe bằng cách nhờ người 
ta đẩy nó 
Đôi lúc chúng ta dùng ge¿ + object + past participle để nói 
rằng chính chúng tôi đã thực hiện các sự việc. Sự nhấn mạnh 
thì khán bit ở sự nhấn mạnh của các câu sai khiến. So sánh : 
I goi the "job" dunc (nhấn mạnh vào túc từ = chính tôi đã 
làm việc đó) 
1 gơ (ot had) the job done (nhấn mạnh vào phân từ : một ai 
„ đó đã thực hiện nó) 
Ở câu thứ nhất của các ví dụ này, go£ không thể thay thế bằng 
hadđ và không phải là causative 


12.13,3 Non causative "get" và "have" + object + past participle 
Get + object + past participle có thể dùng ở hình thức không 
phải là sự sai khiến (no causafiue) đối với, tai nạn, thảm họa, 
v.v... nó xảy ra vượt quá sự kiểm soát của chúng ta : 
Đơn join in their agument or you nuigh‡ gel you nose punched 
Đừng tham dự vào cuộc cãi cọ của họ hoặc là anh có thể bị 
đấm vào mũi. 
(nghĩa là điều đó có thể xây ra với anh) 
Non-cœusatiue “hœe" có thể dùng cùng một hình thức [> 
16.10] : 
She had he howse destroyed in an earthquabe. 
Nhà của bà ta đã bị tàn phá trong một trận động đất. 
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13 Các câu hỏi, câu trả lời, câu tr chối 


13 Các câu hỏi, 
câu trả lời, câu từ chối 


Các câu hỏi Yes /No và câu phủ định 


13.1 Các câu hỏi / câu từ chối với "be" have và các động từ đặc biệt 


{> 11.5] 
Các cảu hỏi — (0 am laie) l am  late Am I late? 
(Hewas gong) He was gong Was he gìong? 
(He has won) he has won?  Has he won 
(She can swim) Shecan  swim? Can she swim 
(It will ratn) Lr wil ra?  WIllitrain 
Full form Short form 
Câu từ chối {1 am ready) Ì am riot raadý Pm not readự 
(He ¡s !ate) He ¡is not late He isn tiHe s not late 


(We are going) We ae not going — We aren t/We re not gOïng 
(l can see you) Í can noi see you ! can! seo you. 
(lt will rain} † will not ram I† wont rain 


13.2 Các câu hỏi / câu từ chối với "do" "does" và "did" 
[> 10.4, 10.41 - 43] 


Câu câu hỏi: (Í /you ¡ we ¡ They dance well) 
Do [j you j¡ we j they dance woli2 

He / she ! l† works wei[ 

Does ˆ he ¡ she Ì í Wwork weli? 


(l1 you ! He ¡ She ƒ lt ¡ We J They run fas0 
Did l† you ‡ he) she ¡ it /we /they run fas!? 
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Các câu hỏi Yes /No và câu phủ định 


Các câu từ chối: 
{I¡ You / They work) 
† (ect) do nơ† work (full form). í (ecb) don † work (shoul form) ~ 
(He / She / it work3) 
He (ac0) doas not work (full form). He (ect) doesn'†t work (short form) 
(1 vou ! Hạ ¡ She /We /Thoy went) 
í (ec) did nơt go (full form} ! (ect) didn'† go (short form) 


13.3 Các cầu hỏi Yes / No : chúng nó là gì và chúng được thành lập 


13.3.1 


như thế nào 


A. Câu hỏi Yes /No là một câu yêu câu Yes hoặc No ở câu trả 
lời : 


He cuer been to Egupt ? Hauen't you euer been there ? 
~ Yœx, Ï hqUejNu, l hưuen† — Vex, Ì hque - No, ÏÌ hquen. 't. 
Does he lihe flash ? Doesn † he lihe fish 2? 

_ Yes, he does/No, he doesn †.  — Yex, he does ¿ No, he doesnt 


Hình thức thành lập của các câu hỏi Yes / No với "be" have và các 

động từ đặc biệt 
Các câu khẳng định với öe [trợ động từ hoặc động từ chính > 
10.6.7] haue (trợ động từ hoặc đôi khi động từ chính khi haue 
= hưœue go [> 10.27.30] và các động từ đặc biệt như can [> 
11.52] có thể đổi thành câu hỏi Yes/No bằng cách đảo ngược. 
Vì thế, hình thức thích hợp của be, ¿que hoặc động từ đạc biệt 
đi phía trước động từ : 


Câu xác định : He ¡s lequing. 
Câu hồi : : Ĩs he lequing ? 
Đảo ngược : He is lequing. 


13.3.2 Sư thành lập các cầu hỏi Yes / No với Do, Does và Dịd. 


Với tất cả các động từ khác, chúng ta thành lập các câu hỏi 
Yes / No với Do... ? Does... ? (hiện tại đơn) và ịd... ? (quá 
khứ). Hình thức của động từ đó đi theo Do, 2oes hoặc D¿đ (+ 
sub/ef) luôn luôn là động từ nguyên mẫu không ứo (ví dụ go, 
piqœ, thinh [> 16.1]) 
,Đơởi trước ï j yœ hue J they cho các câu hỏi ở thì hiện tại đơn : 
Câu xác định :  ï/ you / toể ¡ they tưrn leƒt here 
Tôi/anh/chúng tôi/họ quẹo trái ở đây 
Câu Yes / No: Do T1! you / te (they tưn left here ? 
Có phải tôi/ anh/chúng ta / họ quẹo trái ở đây ? 
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Doaes ði trước he j/ she / ¡† cho các câu hỏi ở thì hiện tại đơn : 


Câu xác định : He / She / It toorks tueil 
Ảnh ta / cô ta / nó làm việc tốt 
Câu hỏi Yes/No : Does he † she | i( work tuelL ? 
Có phải anh ta / cô ta / nó làm việc tốt. 


Did được dùng cho tất cả các ngôi để thành lập các câu hỏi ở 

thì quá khứ, 

Câu xác định : 7 / you / he ƒ/ she † it luue Íthey qrriued ldie. 
Tôi / anh / anh ta / cô ta / nó / chúng tôi / họ 
đã tới trễ. 

Câu hỏi Yes/No ; Did ï j you | he j she † i£ † tue | they arrive late ? 
Có phải / tôi / anh / anh ta / cô ta / nó / chúng 
tôi họ đã tới trễ ? 


13.33. Các điểm tổng quát về các câu hỏi Yes / No 
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1. Một danh từ làm chủ từ không thường xuyên được dùng ở 
phía trước một trợ động từ (không dùng *.Jœmes, ís he 
ieming ?*) trừ phi chúng ta đang nói với một ai đó : 

Jưmne, re you going into to touUn, ? 
James, anh sẽ đi phố phải không ? 
Susan, do you libe fish ? 

Susan, chị có thích cá không ? 


2. Nếu có một số trợ động từ ở cùng trong một câu. Nó luôn 
luôn là phần đi trước chủ từ : 
Câu xác định : He couilt haye been deilqyed. 
Chác chắn anh ta có thể bị hoãn lại. 
Câu hỏi : chắc hẳn là anh ta đã bị hoãn lại rồi phải 
không ? 
3. Toàn bộ chủ từ đi sau trợ động từ, mặc dù nó dài như thế 
nào. 
Can eerybudy in the room heqr mẹ ? 
Mọi người trong phòng có thể nghe được tôi không ? 
Does everyone in the room ogree ? 
Có phải mọi người trong phòng đồng ý ? 
4. Các câu hỏi giống như đưới đây có thể ở trong đối thoại thì 
chúng ta muốn tạo có thật rõ ràng về người (who) hoặc sự 
vật chúng ta đang nói đến : 


Các câu hỏi Yes /No và câu phủ đính 


Hs she caught a coÏd, y0 mother ® 

Mẹ cua anh, bà ấy bị cảm phải không ? 

sử dit right, thưấ co[ƒec ? 

Cà phê đó, nó có được không ? 

Đoœ he piqy footbdil, paø brother ? 

Anh trai của anh, anh ấy chơi bóng đá phải không ? 
5. Trong lối nói chuyện hàng ngày, một số câu hỏi Yes / No có 

thể được rút gọn : : 

Leaving qlready ? Œfor : Are you... ?) 

Anh ra đi hã ? 

Like another cup oƒ coffee ? (For : toodd you... ?) 

Dùng thêm một tách café nứa nhé ?(Mữời ông...) 

Enjg the party ? (For : Did you... ?) 

Thích buổi tiệc không ? (Anh đã...) 


6. Thông thường chúng ta hỏi các câu hỏi Ves / No với giọng 
đưa lên. 
He you ƒnished your supper ? 
Anh đã dùng cơm tối xong rồi phải không ? 
Địd yau phone your mother ? 
Anh đã gọi điện thoại cho mẹ anh rồi phải không ? 
†. Các câu hỏi Yes / No (với sự cường điệu) có thể là các hình 
thức cảm thán : 
ls he nuaœi ? Anh ta khùng hả ? Can she type † 
Cô ta có thể đánh máy sao ! 
Dịad he qnnoy ne † 
Anh ta đã làm phiền tôi sao ! (không đời hỏi câu trả lời). 


13.4 Các câu phủ định : chúng nó là gì / chúng được thành lập niar 
thế nào ? 
Câu phủ định thì ngược lại với câu xác định. Nó nói hoặc ngụ 
ý không và chứa đựng các từ phủ định như là not hoặc nener 
(> 13.8.9]. Các hình thức phủ định đây đủ (do nơ v.v...) ở hình 
thức trang trọng (viết và nói) ngay cả ở lời nói nhấn mạnh. Các 
hình thức rút gọn (ví dụ den?) thường dùng ở hình thức đàm 
thoại. Ở hình thức viết rút gọn dấu lược (phẩy) được đạt nơi 
nguyên âm bị bỏ đi, vì vậy đối với thí dụ ở câu phủ định nó sẽ 
nằm ở phía trên giữa hai chứ n và chữ £; hai chữ đầy đủ : did 
not được kết hợp lại một chữ : đư¿n £. 
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13.4. Cách thành lập những câu phủ định với "be", "have" và các 
động từ đặc biệt 


1. Khi một câu có động từ be (trợ động từ hoặc động từ chính) 
haue (trợ động từ hoặc đôi khi động từ chính khi haue = 
haue go) hoặc trợ động từ đặc biệt (cœi v.v... Chúng ta 
thành lập hình thức phủ định bằng cách đặt not sau trợ động 


từ. 
Xác định : He ¡is leqUing, - 
Anh ta đang ra đi. 
Phủ định : He is nút lequing Í He's not leqUig. 


He isn † lequing. 
Anh ta không (đang) ra đi. 
2 Nết có niột số trợ động từ đặc biệt cùng ở một câu, no£ luôn 
tuôn đi sau động từ thứ nhất : 


Xác định : He cotld haue been deiayed. 
Chắc hẳn anh ta có thể bị hoãn lại. 
Phủ định : THỊc could na J codkhin?t bane becn deiayed. 


Chắc hắn anh ta không thể bị hoãn lại. 


13.4.2_ Cách thành lập của các câu phủ định với "do' "does" và "did". 
10 not (don °£) does not (doesn '†) hiện tại đơn và dịd not (didn 'L) 
nua khứ đơn đi sau chủ từ để thành lập các câu phủ định với 
cá ' động từ khác. Động từ mà đi theo đo ? does } dịd + not 
luôn luồn ở hình thức nguyên mẫu không fø [> 16.1]. 
tim tại: Xác định : 1/ You j We j They turn lef here, 
Phủ định : 77 You ¡ We / They don † túrH lef here. 
Xác định : He j She ¿1t uonha tueÙl 
Phú định : He / She ¿1È doexnT nork tuellL 
Quá khứ : Xác định ; 1 / You / He ¡ She ¡1L Wc ¡ They ¿ 
sfqyed ïn. 
Phú định : !/ You } Tĩc ! She ¡1t ¿ We ¿ They : 
dittn { xfdy ïn. 


13.43. "Be, have" và các động từ đặc biệt được so sánh với do/ does và did 
Lưu ý rằng do không thường xuyên đòi hỏi ở các câu xác định 
và không được dùng để thành lập các thì ở cùng một cách như 
6e và hque : 

1. Các câu xác định : 
Chủ từ Trợ động từ Vị ngữ (predicate) 
you re tuorhing toa hard 
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Các câu hỏi Yes / No và các câu trả lời ngắn Yes / No 


you re 
út "may 
King: _ 
you -_ 


2. Các câu hỏi : 
Trợ động từ Chủ từ 


Are 3a 
Naùe Yơt 
May 1 

Đo 1 

Địa Ị 


3. Các câu phủ định : 
Chủ từ Trợ động từ øw 


1 21) no£ 
You hãne 7O 
Tou "ìay Ho£ 
Ị đo hof 
1 dịd no 


eqten too mich 

SÉO? nOtU 

tuorh too harct 

dfe toa nưích yesterdgyv 


Vị ngữ 

tuorhing too hard ? 
ed/cn foo nách: 2 

SiGD nói ? 

tuorỀ too haứad ? 

eqi †oo nuch yesterdqy ? 


Vị ngữ 

tuorhing too hard 
caten foo mụch 

đo GHÈ 

tcorÀ tao hard 

lạt too nhích yesterday 


Các câu hỏi Yes / No và 
các câu trả lời ngắn Yes / No 


13.5 Hình thức các câu hỏi Yes/ No và các câu trả lời ngắn Yes / No 


Các câu hỏi Yes/No 
be [> 10.8]: Aïe you ready? 

1s ho laaving? 

Were you ¡M2 


Xác định và các câu trả lời ngắn 


Yes,!  a No,lm_ not 


YeS, he ís Ño, ha nofthbe /snt 


ŸYos, w@ were No, we werent 


have [>10.27]: Have you firishedơ?2 
Has  she left? 


đo [> 10.41]: Do you Đkon) 
does: Does j — work?2 
d/d: Dư you Đạt tít? 


Yes,l  have No,i havertt 


Yes, she hạs No, she hasnT 


Yas,! do No, Ì doi: 


Yes,/L does No, — dossn! 


Yeas,! dd No f didn 


modals [11.5]: Can † sœ-sữn 2 


Yes, you cạn No, vou cản 


13.6 Lưu ý về hình thức các câu hỏi và trả lời Yes / No. 


1. Động từ đầu tiên trong câu hỏi tà trợ động từ hoặc đặc biệt) 
thường được nhắc lại ở câu trả lời : 
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Max James laie ? - Ves, he wdas. No, he WdxnT, 

James đã trễ phải không ? - Vâng, anh ta. Không, anh ta 
không. 

Cưn .Jdmes piay chess ? ~ Yes, he can. No, he canT. 

James có thể chơi cờ vua không ? - Vâng, anh ta có thể. 
Không, anh ta không thể. 

Nhưng chú ý : 

Aro you... ? Yes, Ï am ( No, Ïm not và Were yOU... ? - Yes, Ì 
pús. No, Ï wøsn† nơi này động từ được lặp lại, nhưng ở một. 
hình thức khác [so sánh > 11.35.2]. 

Các sự thay đổi với các động từ modal thì thông thường khi 
chúng ta không chắc chắn với cầu trả lời của chúng ta [> 
11.31]. Các trợ động từ được nhấn mạnh ở các câu trả lời : 
ls that Vicki ? | Might that be VickL ? 

1ó phải Vicki ? / Có lẽ đó là Vicki ? 

~ Yes, ¡† ís. Ves, tt mighi be, It cuHld be. Ït mutt be. 

- Vâng, đúng là. Vâng, có lẽ, có thể là, chắc hản là. 

— No, it isn1. No, it mipht nó( be. It codlnt be, T† cúnY be. 

- Không, không đúng. Không, có lẽ là không phải. Có thể 
không phải là. 


2. Hình thức trả lời đây đủ ở thể phủ định (ví dụ ; No, 1 đo noi) 


chỉ xảy ra ở hình thức nhấn mạnh và lối nói trang trọng. Ở 
hình thức nói chuyện hàng ngày hình thức rút gọn là thông 
thường (ví dụ : Wo, 7 đon †). 


3. Lê đi nhiên, nhiều câu trả lời khác có thể đáp lại ở các câu 


hỏi Yes / No ; và đôi khi Yes / No có thể được bo đi : 

Dịad you tuaich the netos ơn TV last night ? 

Anh có xem tin tức trên TV tôi hôm qua ? 

_ Yes, buụt not qÌl oƒ it, No, Ï neuer toafch TV. 

- Vâng, nhưng không toàn bộ các tin tức. Không, tôi không 
bao giờ xem TV, 

~ I toafched sone oƒ it. I toaiched cartoon insteqd. 

Tôi đã xem một ít tin. Thay vào đó tôi đã xem phim hoạt 
họa. 

~ Oƒ course. Ï can”! remember. I thính so. Not redlly. 

_ Lê đi nhiên. Tôi không thể nhớ. Tôi nghĩ như vậy. Không 
thật sự như thế. 

Một số thành ngữ khác được thay thế Yes / No là : ceriainjy 
(hẳn nhiên, thưa được), naraliy (tất nhiên, lẽ tự nhiên), Ï 
thinh so (tôi nghĩ như vậy), ï expecf fo (tôi hy vọng như thể) 


Các cầu hỏi Yes / No và các câu trả lời ngắn Yes / No 


(có lẽ, may be), perhaps (có thể), ƒ don 1 thính so (tôi không 
nghĩ như vậy), of eœzrse not (lề dĩ nhiên không), no œ aử! 
(không có chỉ). 


13.7 Khi chúng ta dùng câu hỏi và câu trả lời Yes / No. 


Chúng ta rất ít dùng một câu trả lời đây đủ cho câu hỏi VesuVs- 

Dịa James go to the theotre lqst night ? 

— Yes, he tuent to the theatre last night. 

~ No, he đidn T go to the theatre last night. 

James đã đi xem hát tối hôm qua phải không ? 

- Vâng, tối hôm qua anh ta đã đi xem hát. 

~ Không, tối hôm qua anh ta đã không đi xem hát. 
Người ta cũng rất ít dùng để trả lời một cách vắn tắt với Yes 
¿ Nó như trường hợp này có thể dễ dàng bị hiểu là thô lễ hoặc 
không thân thiện : 

Đo yớu like dưncing ? - YVes / No. 

Anh thích khiêu vũ không ? - Vâng / Không. 


Các câu trả lời ngắn giúp chúng ta tránh nhắc lại câu hôi và 

có dịp để phát huy cảm nghĩ, được so sánh với Yes hoặc No đơn 

giản. 

Chúng ta dùng các câu hỏi và trả lời Yes / No. 

- Cho sự đòi hỏi và cung cấp ngưềồn thông tin. 
Địa you lock the back door ? - Ves, ï dịd, No, I didn!t. 
Anh đã đóng cửa sau rồi phải không ? - Văng, tôi đã. Không, 
tôi đã không. 

- Cho việc diễn tả sự đông ý hoặc không đồng ý với các lời 


phát biểu. 
Lời phát biểu đông ý không đồng ý 
]fs raíning Ye@s, íf {s No, it isn† 
Trời đang mưa Vâng, kEhông, 

trời mưa trời không mưa 
1t isn? rdining Yes, it is NG, itisn 
Trời không mưa Vâng, trời Trời mưa 


không mưa 
- Để diễn tả sự xác nhận trong việc đáp lại các lời phát, biểu. 
Ì‡ tuas q Uery good perforntance, - Yes, if tuas, 
Đó là một màn trình diễn tuyệt đẹp. - Vâng, đúng như thế. 
1 tuœsn '‡ q 0ery good perfonuance. — No, ¡† todasn 1. 
Đó không phải là một màn trình diễn tuyệt đẹp. —- Vâng, 
đúng như thế. ' 
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— Đáp lại hình thức ra lệnh. 
Đrine c{a'GfHly ! - (Yes) — Ïl töoiL 
Hãy lái xe cẩn thận nhé ! (Vâng) tôi sẽ... 
Đón † take qy rishs ? - (NG) Ì tcon t [so sánh > 105.1). 
Đừng liều mạng nhé ! - Không, tôi không. 
Chúng ta trà lời với toi! / on £ bởi vì mệnh lệnh nói đến 
tương lai. 


Chọn lựa các hình thức phủ định 


13.8 Các lời phát biểu phủ dịnh với các trạng từ phủ định 


[> 7.59.3.Anp 19] 


Chúng ta có thể thực hiện các câu phủ định hoặc gần như phủ 
định với các trạng từ như neuer (khòng bao giờ), seldon (Ít 
khi), rưrc/y (hiếm khi), bardly cuen thầu như không bao giờ), 
seqr'ely cuer tchắc chắn là không) ; và barely (vừa đủ), hardiy 
(vừa mới), scaeiy (vừa mới) (= only /ust chỉ vừa mới), Các câu 
mà bao gêm các từ này hoặc các cụm từ đôi lúc được gọi là bao 
hàm ý nghĩa phú định "implicd negdiiUes" : 
We nover sec thenm nouqdaws, 
Chúng tôi không bao giờ gặp họ vào đạo này (nhiều dứt khoát 
hơn tue don f sec chúng tôi không gặp). 
Wc hưrửh (cvcr) xcdrcly (cver} riữtcịy see then: not0qdays. 
Chúng tôi (hầu như không bao giờ) (chắc chắn là không) ít 
khi gặnp họ dạo này. 
Hiệu quả của các trạng từ phủ định tùy thuộc vào cấu trúc câu 
[> 7.59.31. 


13.9 Các hình thức phủ định với “no" và "not any" [> 4.37 - 5.11] 
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Ño, not any và các từ ghép của chúng thành lập những hình 
thức như sau : 


No và No - compounds Any và any compaunds 

Affirmative verb Negative verb 

(động từ xác định) _„ (động từ phu định) 

Lue gọt no time : ] hưuen † got dny time 

Tôi không có thì giờ Tôi không có chút thì giờ nào 

truc seơn ro ơne Ì nohody I hquen † seen (dHy0nC j dmvbxiy 

Tỏi đã không thấy một ai Tôi đã không thấy một ai, bất cứ 
: một. ai 


Chọn lựa các hình thức phủ định 


True done nothing today 1 hquen't done anything today 

Tôi đã không làm việc gì Tôi đã không làm bất cứ việc gì 
hôm nay hôm nay 

Tue bought none of them — Ï hauen Ý bought any oƒ them 

Tôi đã không mua một Tôi đã không mua một thứ gì 


thứ nào 

Tue been nowhere today 1 hauen † been qnywhcre toddy 

Tôi đã không ở một chỗ Tôi đã không ở bất cứ nơi nào ngày 
nào rigày hôn nay hônr nay 


Hai hình thức phủ định đều có nghĩa giống nhau, dù no thì 
thường nhấn mạnh hơn nơi... gny. 


13.10 Chỉ có một phủ định ở bất cứ mệnh đề nào 


Chúng ta không thể thường xuyên dùng trạng từ phủ định hoặc 
một từ giống như wzøbody ở sự kết hợp với động từ phủ định. 
So sánh :- 

Ì can get any eggs. Ì can get no eggs. 

Tôi không thể mua được một chút trứng nào. 

1ï can never (or hurdly) get dHÿ tnƒOrmotion ect. 

Tôi không bao giờ (hiếm khi) nhận được một thông tin nào 

V.V... 


Hai từ phủ định ở cùng một câu tạo nên một phú định kép 
"double negatiue". Một phủ định kép có thể dùng để diễn tả một 
sự xác định, nhưng hình thức này thì hiếm hoặc đôi lúc được 
nghe trong trò đùa, 
Nobudy did nghíng (= Everybody dịd something). 
Không một ai mà không làm (Mọi người đã làm một vài điều 
gì đó). 
Người ta có thể chấp nhận hơn một phủ định khi có một sự 
phối hợp : 
TUue never had dd never tuanted a teleU(sion set, 
Tôi chưa bao giờ có và chưa bao giờ cần một máy truyền 
hình. 
Các câu phú định có thể ở các mệnh đề khác. 
Ï can newer get in touch t0ith Thomds, ds he hús no telephone. 


Tôi chưa bao giờ có thể liên lạc với Thomas, bởi vì anh ta 
không có điện thoại, 
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và lưu ý 
We cạnY nơ go (= We can”t avoid going) [> 16, 141. 
Chúng ta không thể không đi (= chúng ta không tránh được 
việc đi). 


13.11 Các danh tìr, động từ và tính từr với ý nghĩa phù định 
Những loại từ khác nguài trạng từ có kết quả phú định : 

Hỗ ƒmthức to react quíckly enaugh cœused the crash. 
Việc thất bại cEAi ảnh 1a. Không, đụ Hạnh đ, BDAS Sng 0K 
gây ra một sự va chạm. 
(t= Hedid not react quickly enough and this caused the crash: 
Anh ta đã không phan ứng đủ nhanh và việc này gây ra một 
sự va chạm). 

- Các động từ như là deny (phản đối, chối), ƒai/ (quên, thất 
bại), f#œget (quên), refse (từ chối) có thể được dùng ở câu 
xác định và phú định và thường thu hút các từ như là œay 
[> 5.101]. 

She rợfused any heip (—= She dịd not accept any help). 
Cô ta đã từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào (= Cô ta đã không 
chấp thuận bất cứ sự giúp đỡ nào). 

- Các tính từ như ¿mprobobie (không chắc), un/ikeiy (không 
thể). 
IH% nơ unlikeby that he HH be here in time for lưnch (= Hệ 
probably wonˆt be here ïn time for lunch). 
Bây giờ không có thể anh ta sẽ ở đây cho đúng giờ cơm trưa 
(= Anh ta có thể không ở đây đúng giờ cơm trưa). 

So sánh kết quả phủ định của giới từ toithoœ [> 16.511: 


13.12 Sự bỏ đi những gì vừa mới được nói 


Từ "no£° có thê đùng mà không cần một trợ động từ ngay trước 
một từ để xóa bỏ những gì đã được nói. 
Sec you Wednesday — (No), noi Wedncsduy, Thursdoy. 
Tiẹn gặp anh vào thứ tư_(không) không phải thứ tư, thứ năm. 
Ask Diana — (No), nơ Diand. Ask hẹr sistcr. 
Hãy hỏi Diana (không), không phải Diana. Hãy hỏi chị cô ta. 
TH see yœ at 5. - (No) nơi at 5. May be dœ( 5.30. 
"Tôi sẽ gặp anh lúc 5 giờ. (không) không phải lúc 5 giờ có lẽ 
lúc 5h30. 


Chọn lựa các hình thức phủ định 


Chúng ta cũng có thể dùng no thay thế câu ra lệnh phủ định. 
Tnutte the SntUths, bụt not the Nobsơmns, 
Hãy mời gia đình Smith, nhưng đừng mời gia đình Robinson 
= (không) mời gia đình Robinson. 


13.13 Bắt đầu một câu với một câu phủ định 
Các lời phát biểu có thể bắt đâu với các từ phủ định như nothing 
hoặc các cạm từ phủ định với +œ được đi theo bởi các động từ 
xác định [so sánh > 5.8, 5.13]. 
MNưt mưny people enjuy tuashirtg HD. 
Không có nhiều người thích việc rửa chén bát. 
He s urtdten a iot of boobs, but no£ ajl dỆ them qre nouels, 
Anh ta đã viết nhiều sách, nhưng không phải bầu hết là tiểu 
thuyết. 
Nubody ioes a bad Ioser. 
Không ai yêu thích người tồi tệ. 
Nuthing has happened here since you ue been tHUŒœ. 
Chẳng một việc gì đã xây ra ở đây từ khi anh đi xa. 
Khi một câu bắt đầu với một trạng từ phủ định chẳng hạn như 
neuer, cấu trúc câu bị ảnh hưởng đến. 
Nevcr hứs (here been such an effort to saue tohdles ƒầr extHinction. 
Chưa bao giờ có một nỗ lực như thế để cứu cá voi thoát khỏi 
sự tuyệt chúng, 
Các câu nghỉ vấn phủ định và các câu trả lời ngắn Yes / No, 


13.14 Hình thức của các câu nghi vấn phủ định. 


be [> 10.6]: Neg... èe ®rải form Negative short km 
Am 1 no( late2 Arent ! lae? 
Are - thoy noi waling? Arort the  walting? 
Was ¡ nơi (l2 Wasnt † /H!? 

hawe [> †027]: Haw ! of fin(shed?2 Haven† Í fìnished ? 
Has  sne noi lelf? Hasnt she left? 


do[> 1041] Do vou nơ like d2 Đan vou - like i2 
does: Đoes ít noi work? Doesrrt it work? 
dịd: Did you mtpamiít?  Didnt! you pantứ2 


moxlals [>11.5]: Can ! nơi se hìim? — Cant— t see him?2 
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13.15 Lưu ý đến hình thức của các câu nghỉ vấn phủ dịnh 


Ở các câu hỏi nghi vấn phủ định Yes / No có một sự khác biệt 
ở cấu trúc giữa hình thức đây đủ đi! form) và thể rút ngắn 


. fgho't form). 


Tull form : Đi he nơi inuïfe you ou£ ? 
(not. đến sau chủ từ). 
Ảnh ta đã không mời anh đi chơi sao ? 

Short form: Điển? he ìnuife you out ? (trợ động từ + n't trước 
động từ). 


Một đôi khi chủ từ có thể được nhắc lại ở cuối câu, đặc biệt ở 
lối nói chuyện hàng ngày, khi chúng ta muốn trao cho nó rõ 
ràng hơn người (+ Ðo) hay vật, việc (0h) đăng nói đến [so sánh 
> 13.3n.4]. 

Arenft they q nuísqnce, thec rodx 7 

Những con đường này, chúng là điều phiên toái có phai 

không ? ' 


13.16 Khi chúng ta hỏi bằng câu hỏi nghỉ vấn phủ định 
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Chúng ta thông thường hỏi bằng câu hỏi nghỉ vấn phủ định. 


— Khi chúng ta mong chờ, mời mọc, hoặc hy vọng câu trả lời : 
Yes. 
ĐônY yên remember tha¿ holidqy tue had in Spdin ? 
_~ Yes, I do (No, I don? có thể được, nhưng không mong 
muốn). 
Anh không nhớ kỳ nghỉ chúng ta đã có ở 5pain sao ? Vâng, 
tôi nhớ. 
~ Khi chúng ta muốn diễn tả sự ngạc nhiên, không tin tưởng, 
sự bực tức : 
Can you riđe œ bicycle ? - No, Ì can. 
Anh không thể cỡi được xe đạp sao ? - Không, tôi không thể. 
- Khi chúng ta muốn thuyết phục một ai đó : 
Mon you hếip nie ? (= pÌlease heÌp me). 
Anh không giúp tôi sao ? (= Xin vui lòng giúp tôi). 
[So sánh > 11.21). 
~_ Khi chúng ta muốn phê bình, hoặc diễn tả điều khó chịu hoặc 
mia mai. 
Cam you siudt the door behind you ? 


Chọn lựa các hình thức phủ định 


Anh không thể đóng được cái cửa phía sau anh sao ? (không 
mong chờ câu trả lời). 

~_Ở câu cảm thán (xuông giọng), 
Đidn t he día tueii ! IạnY H họt y here ! 
Ảnh ta không làm giôi sao ! Ở đây trời không nóng sao ! 
Một câu cảm thán cũng có thể dùng như một câu trả lời một 
sự phát biểu. 
He has been ueny successfÑuil — Yes, hưsnY he 7 
Ảnh ta đã rất thành công ~ Vâng, anh đúng như thế ! 


Chúng ta dùng hình thức đây đủ ở các câu hôi trang trọng hoặc 
khi chúng ta đòi hỏi một sự nhấn mạnh đặc biệt để diễn tả sự 
giận dứ, ngạc nhiên v.v... 

Huvc † not avkcd yod qgain and gqgaìn to here on time Ÿ 

Tôi đã không yêu cầu anh trở đi trở lại là hãy ở đây đúng giờ 

sao ? 


Và ở các câu hỏi cường điệu không đòi hỏi câu trả lời : 
Afre thơrc núi more than enough ueqpons oƒ destructlion on 
cœrt. ? 
Không có đầy đủ vũ khí tàn phá hơn trèn trái đất sao ? 


Một nơi mà chủ từ là một danh từ "no" có thể đi sau trợ động 
từ. 
Are nơi more ncople dying oƒ cancer these days ? 
Không phải là đang có nhiều người chết vì bệnh ung thư hiện 
nay sao ? 


Các câu hỏi ở hình thức đây đủ và các câu ngắn có thể được 
trả lời bằng Yes / No ngắn. 


Trợ động từ không hỏi (nghĩa là Di you... ?) hình thức của câu 
-— YØs, ] did / No Ì didn1), nhưng chứng tỏ các sự kiện là : 
Điển you (hoặc Di you nó) go to a p@rty Tast n ight ? 

Anh đã không đi đến buổi tiệc tối bôm qua sao ? 


— Yes, f dịi (nghĩa là tôi đã thật sự đi đến buổi tiệc 
tối hồm qua). : 

— No, † điển! (nghĩa là tôi đã không đi đến buổi tiệc tối 
hôm qua). 


— No, Ï did nơ (nhấn mạnh sự từ chối). 
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Các câu hỏi nối đuôi và 
các câu trả lời ngắn Yes / No 


13.17 Hình thức của các câu hỏi duôi : xác định - và phủ định 


Affirrnative Negative 
be [> 10.6]: Ứm late Arent !? 
Theyre waltíng : aent - they? 
We were late Werer!Ì! we? 
have (> 10.27]: [ve  finished Havent 12 
Hes lelt Hasnt he? 
đo {> 10.41]: You lkeit? dont yeu? 
does: HD wWorks7 doesn t it 
did: You  painted ¡f2 didnt. you? 
modals [>11.5): can - soe him., Cant 12 


13.18 Hình thức của các câu hỏi nối đuôi : phủ định - xác định 


Nogative Affirmative 
be [> 10.6]: fm not late am  I? 
Heisrr† laaving íS they? 
Iwasnt II was Ï?2 
have [> 10.27]: Ihavent  linished have I? 
Hehasn! lelt has he? 
đo [> 10.41]: You - đont like it do you 2 
does: tt doesn't work does it 2 
dịd: You - didn panmf i† dịd you 2 
modals [>11.5]:  ¡ can - sue him. Cant 12? 


13.19 Lưu ý đến hình thức các câu hỏi nối đuôi 
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1. Một câu hỏi nối đuôi là một câu hỏi ngắn (ví dụ : haue you ? 
Í hauen '† you ?) nó đi theo một câu. Các trợ động từ (be, ha0e, 
can, may v.v...) được dùng ở các câu được nhắc lại ở phần 
cuối và đi theo chủ từ (luôn luôn là đại từ). 

John was annoyed, waxvzY he ? (affirmative - negative). 
John đã bị làm phiền, có phải vậy không ? 


Các câu hỏi nối đuôi và các câu trả lời ngắn Yes / No 


He wúsHT dnnoyed, was le ? (negative - affirmative). 
Anh đã không bị quấy rầy, có phải vậy không ? 


. Với tất ca các động từ khác, câu hỏi nối đuôi được thành lập 


với do (don f uà does / doesn ?! (hiện tại đơn) và did ƒ didn 1 
(quá khứ đơn). 


(xác định _— phủ định) (phú định - xác định) 

Yơu like fish, don TY you 3 You don like flsh, do yơa ? 

Ảnh thích cá, phải không ? Anh không thích cá „ phải 
không? 

Hc likes fish, docsnY hc 7 He duevnT like fish, docx he ? 

Anh ta thích cá, phải Anh ta không thích cá, phải 

không 7 không ? 

She cư ¡‡ dil, didn1 she ? She didn edt ¡t all, dịd she ? 

Cô ta đã ăn hết tất cả, Cô ta đã không ăn hết tất cả 

phải không ? phải không ? 


Hình thức này cũng được áp dụng cho "o haue" và do được 
xem là động từ chính : 

Vaw haye tea dt 4, donY you? You donY haye lea d£ 4 do you ? 
Anh uống trà vào lúc 4 Anh không uống trà vào lúc 4 


giờ phải không ? giờ phải không ? 
He does his joò, duesn he? — He doesn† du hís joÐb, does he ? 
Ảnh ta làm công việc Ảnh ta không làm công việc của 


của anh ấy phải không ? anh ta phải không ? 


. Về phần phủ định nối đuôi ở phía sau có thể không viết tắt 


ở hình thức trang trọng hoặc nhấn mạnh đặc biệt, mặc dù 
hình thức này rất ít phổ biến. 

Jula rung ffue milcs day to keep fit, does she nói ? 

dulia chạy năm dặm một ngày để giữ cho cân đối có phải 
không ? - 


. Các câu hỏi nếi đuôi có thể dùng với £here. 


Therc TÍ be a raiÌ strike fororrouu, wonY there ? 
Sẽ có một cuộc đình công của xe lửa vào ngày mai có phải 
không ? 


. Phần xác định nối đuôi có thể đi theo các hình thức phát 


biểu khác ở phủ định với ý nghĩa [> 13.8]. 

You never / sellom work on Sunday, đo you ? 

Ảnh không bao giờ / ít khi làm việc vào ngày chủ nhật có 
phải không ? 
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6. Các phần nối đuôi ttag! có thể được dùng với các đại từ Đất 
định (indefinite pronouns) [> 4.40] 
NobodvX becn toÌt, havc thev ? 
Chưa một ai được chỉ bảo, có phải vậy không ” 
EveryoneX reqdy to ledue not, drenY they 7 
Mọi người sẵn sàng ra đi bây giờ có phải không ? 
7. Lưu ý rằng £his và ha có thê thay thế bằng "" [> 4.36]. 
Thị / Thut (sui) is cxpensiUe, ISH1 HH ? 
Cái áo vét này (đó) mắc tiền có phải không ? 


13.20 Hình thức của các câu hỏi nối đuôi 


Affirmative Affirmative 
be [> 10.6]: Ứmì — rưđa am ? 
Hes leavig LŠ he? 
{was_ impatlent Was †? 
have [> 10.27]: Ive — tinished Haventl? 
Shes left Has she ? 
doơ [> 10.41]: You — ke H, 
does: h workS, 
dĩd; You - paimed it, do you ? 
doas ff 
thủ — yol2 
' MỊ SixE „at h 


modals | :- : 


13.21 Lưu ý về hình thức của xác định - phần nối đuôi xác định. 


Hình thức này ít quen thuộc hơn hai loại cầu hỏi nói đuôi khác. 
Hình thức phú định - phủ định negatve nognive cũng có 
thể là thuộc về hình thức văn phạm, nhưng rất biểm và được 
sử đụng để truyền đạt sự công kích, hoặc gây hãn. 

So he wonY pạay hía DI, on hé ? WG THÍ see about thát, 

Vì vậy anh sẽ không trả tiền hóa đớn của anh ta có phải 

không ? Chúng tôi sẽ xem xét việc đó. 
Đối với Lef?s...[> 11.40.2.16.4.1] và các câu mệnh lệnh + nöi 
đuôi [> 8.55]. 


Các câu hồi nối đuôi và các câu trả lời ngắn Yes / No 


13.22 Các cách dùng của các câu hỏi nối đuôi + các câu trả lời ngắn 
Yes / No 


Nhiều ngôn ngữ có sự diễn đạt thích hợp để truyền đạt với ý 
nghĩa tổng quát "sw ? fhœ so ? không phải như thế sao ?ˆ đề 
yêu cầu người ta có đồng ý với bạn không. Với cách so sánh, 
tiếng Anh có một hệ thống câu hỏi nối đuôi phức hợp mà có 
thể được dùng với các hình thức khác và âm giọng, để diễn tả 
tầm mức tế nhị của các ý nghĩa. Các loại nối đuôi là tính chất 
của một kiểu đàm thoại rất quan trọng trong hình thức tiếng 
Anh dùng để nói. Một số cụm từ thích hợp có thể dùng để thay 
thế các câu nối đuôi. Ví dụ : ¿sn?? hd true ? Có phải điêu đó 
dúng không ? don? you thính / agree ? Anh không đồng ý / 
không nghĩ thế sao ? Ở hình thức trang trọng - và right ? 
(2k £ Ngay cả eh ? ở lối nói bình đân. 


13.22.1 Xác định - phủ định (affirmative — negative) phủ định - xác định 
(negative — affirmative) : thông tin có thật. 
Ehi chúng ta hỏi với câu hỏi với giọng được nâng cao, chúng 
ta đang hỏi với các câu hỏi mong mỏi các câu trả lời Yes / No. 
Tuy vậy, các cầu hỏi nối đuôi thường truyền đạt đơn giản hơn 
các câu hỏi Yes / Wo. Cũng như khi hỏi các thòng tin, chúng 
có thế diễn tả sự ngạc nhièn, giận dữ, quan tâm v.v... 
You lạt the gas on didnT† you ? (= Dĩ you leuve the gas on ?} 
Ảnh đã để gas mở có phải không ? t= Ảnh đã để gas mở. 
phai không ?) 
YVow diễn Y leave the gas on, địi you ? (= 1 hope you didn' tì. 
Anh đã không để gas mở, có phải không ? (= Tôi hy vọng 
anh đã không). 
t4 CotlltY do mo q fầu xứ, coHld you ? (= T hope you can). 
Ảnh không thể giúp tôi, có phải không ? L= Tôi hy vọng anh 


có...) 


13.22.2 Xác định - phủ định / phủ định - xác định. 
(affirmative - negative / negative — affirmative) : xác nhận 
Khi các câu hỏi nỗi đuôi được hỏi với giọng được hạ thấp, chúng 
nó giống các lời phát biểu hơn : giọng dược hạ xuông thấp gợi 
ý một cách chắc chắn nhiều hơn. Chúng nó đề nghị sự xíc nhận 
các điều mà người hỏi cho là đúng : : 


Affirmative - negative trông chờ một Sự xác nhận chắc chắn : 
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YVau tooked the door, diltY yúu ? - (Ves, Ì dịd). 
Anh đã khóa cửa, phải không ? - (Vâng, tôi đã). 
Negative - affirmative trông chờ một sự xác nhận phủ nhận 
chắc chắn : 
You didn?t locb the door, did you ? — (No, I didn 'U). 
Anh đã không khóa cửa, phải không ? — (Không, tôi đã không). 
13.22.3 Các câu hỏi nối đuôi xác định - xác định : sự xác nhận v.v... 


Các câu hỏi nối đuôi affirmative _— affirmative với một giọng 
được nâng cao đôi khi đề nghị một sự xác nhận một việc nào 
đó người phát ngôn biết rồi, diễn tả một sự quan tâm thật tính 
v... (nghĩa là nói cho tôi nhiều hớn nữa = te! me nưore). 
So she% gething nưưrried, ís she ? (= tel] me more). 
Như vậy cô ta sẽ lập gia đình, có phải không ? (= hãy nói 
cho tôi nhiều hơn nữa). 
- Yes, she's got engoged to q doctor. The tuedding s in die 
eci. 
- Vâng, cô ta đã đính hôn với một bác sĩ. Đám cưới sẽ vào 
tháng Sáu v.v... 
Tuy vậy, với giọng hạ thấp, affirmative - affirmative nối đuôi 
thường được dùng để diễn tả sự thất vọng của một ai đó. 
Vou soid that louely bracelet, dil yøu ? (= ma sorry you đid). 
Anh đã bán cái vòng đeo tay đáng yêu đó rồi, có phải không ? 
(= Tồi rất tiếc anh đã làm như vậy). 


Các câu affirmative - affirmative tags cũng có thể các cảm 
tưởng ít thân thiện như là sự nghỉ ngờ, không chấp thuận và 
ngay cả đe dọa. Âm giọng hạ xuống ở cuối lời phát biểu và chỉ 
đưa lên ở câu nối đuôi. Câu trả lời không đòi hỏi : 

Vơu call this day 's toork, đo yeu ? (= Ï cœrtainly don'L). 

Anh gọi đây là một ngày làm việc, có phải không ? (= Tôi 

chắc chắn không !) 

DÍÍ ge my money bạck, vi í ? (= I don”t beleive ¡). 

Tôi sẽ lấy lại tiền của tôi, phải không ? ng Tôi không tín 

điều đó !) 

So you thauglM you ( fooled me, did you 7 

Như vậy anh nghĩ là anh đã lừa dối tôi, có phai vậy không ? 


Các lời phát biểu bằng câu hỏi và các câu trả lời Yes / No 


Các lời phát biểu bằng 
câu hỏi và các câu trả lời Yes / No 
13.23 Các lời phát biếu bằng câu hỏi (statement - qwestions) 
Các lời phát biểu bằng câu hỏi là các câu hỏi mà có cùng một 
hình thức cơ bản một cấu trúc như một lời phát biểu, nhưng 
chúng nó được điễn tả bằng một giọng nói được nâng lên : 
Voœu re cưning tuith us ? 
Anh sẽ đến với chúng tôi ? 
You ren '† hungry ? 
Anh không đói sao ? 
Tt isn t 4 oclock ? 
Nó không phải 4 giờ rồi sao ? 
Surely có thể thêm vào để nhấn mạnh : 
He finished, surely ? 
Anh ta chắc chắn là hoàn thành rồi, phải không ? 
Sưưc|? he hasrt”t gone hơng diready ? 
Chắc chắn anh ta chưa về nhà rồi phải không ? 
Đây là hình thức cơ bản của các câu hồi Yes / No ở nhiều ngôn 
ngữ, nhưng nó không phổ biến ở tiếng Anh. 
Các lời phát biếu bằng câu hỏi được dùng để yêu câu sự xác 
nhận, mong đợi câu trả lời Ves nếu chúng là câu xác định và 
No nếu chúng là câu phủ định. Chúng nó yêu câu sự xác nhận 
những gì mà người phát ngôn cho là sự thật, hoặc nghĩ là anh 
ta đã nghe lam hoặc được nhớ lại một cách không rõ ràng : 
You are ou£ dƒ toork ? You aren°t hungry ? 
- Yes, Ï am. Ïm. dfrdid. — Na, I had a big breakfsi. 
Anh thất nghiệp phải không? Anh không đói sao ? 
- Vâng, tôi... Tôi e rằng. Không, tôi đã ăn một bữa điểm 
tâm lớn. 


Sự cho rằng (là đúng) assumption được đưa ra bởi người hỏi có 
thể được rút gọn. 

You turned the light of† ? — — No, † diin!. 

Anh đã tắt đèn phải không?~ Không, tôi đã không. 
Chúng ta cũng dùng các câu phát biểu bằng câu hỏi đối với các 
lơi phát biếu vạn lại. Với hình thức như vậy, chúng ta có thể 
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diễn tả sự ngạc nhiên, hài lòng v.v... hoặc xác nhận lại những 
gì chúng ta vừa mới nghe hoặc chúng ta có thể đề nghị một. lời 
phát biểu để được giải thích. 


l forgot the mìkb. ~ You forgot the miÙh ? 
(= please explain !) 

Tôi đã quên nữa. - Anh đã quên nữa 2? 
(= Xin vui lòng giải thích) 


Echo tags 


13.24 Hình thức của phần hỏi vặn lại 


affirmative ˆ negalive 
be/ have He's resigring He isr'† resigning 
[> 10.6.10.27] - !s he ? Ha ¡s 2 - len he? - He isn 12 
He is, ísnt he ? - He isrrt, is he ? 
- Heís, is he 7 
do/does/did ¡ work all might ! don't woœk all míght 
{> 1151 - Đo you ? You do ? - Don† you ? You dơn † 
- You do, don'† you ? - You don'†, do you 7 
- You do, đo you ? 
modals ¡ can watt till tamorrow { can walt till tomorrơw 
[> 11.5] - Can you ? You can? - Can you ? You can! 
- You can, can! you ? - You can †, can you ? 


- You can, can you 27 


13.25 Các điều lưu ý về hình thức của phần hỏi vặn lại (echo tags) 
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1. 


Hình thức hỏi vặn lại là một sự đáp lại, ở hình thức nối đuôi 
đối với một câu xác định hay phủ định mà chúng ta có thể 
hoặc không có thể yêu câu nguồn thông tin xa hơn tùy thuộc 
vào âm giọng chúng ta dùng. 


He has resigned He hasn resigned 
Anh ta đã thôi việc Anh ta đã không thôi việc 
_ Hus be ? ect. — Husn he ? ect. 
Anh ta đã v.v.. Anh ta đã không v.v.. 
.Ở phần không ‹ có trợ động từ (nghĩa là ở câu xác định) đo, 


does, hoặc did cần phải dùng : 
She works qil naighf She do(sn work di mighf 
Cô ta làm việc suốt đêm Cô ta không làm việc suốt đêm. 


Echo “ags 


- 0œ shc ?. — Đoexn she ? 
Cô ta làm hả 7 Cô ta không làm hả ? 


- Echo tag có thể được thành lập với there : 


Th‹re THÍ be a stribe soon — There HonY Để q stPLbe tOntorroto 


~ HH thcre ? ¬ Hun1 there ? 

Sẽ có cuộc đình công Sẽ không có cuộc đình công vào 
sau đó ngày mai 

- Đẽ có phải không ? - Không có phải không ? 


. Các sự kết hợp phú định - phủ định (negative — negative 


combinations). _ 
He toốn t, tuon'E he có thể dùng đề diễn tả sự giận đữ hoặc 
sự đe dọa, nhưng không phổ biến. 


13.26 Khi chúng ta dùng echo tags (câu hỏi vặn lại) 


Echo tags được sử dựng thường xuyên ở hình thức đàm thoại 
hàng ngày để yêu câu thêm một số thông tin, yêu câu sự xác 
nhận, để diễn tả sự quan tâm, liên hệ, giận dữ, ngạc nhiên, 
không tin tưởng, nghỉ ngờ v.v... hoặc bày tỏ rằng chúng tôi 
đang lắng nghe. 


1 


3. 


. Để đòi hỏi thêm về ngưồn thông tin, diễn tả sự quan tâm 


v.v... nâng giọng lên : 

Lue Just tuon £500 ! ~ Have you ? J You haờe ? 

Tôi vừa tới ăn được 500 bảng Anh. - Còn anh ? 

- Yot havent, have vo} (= thú vị quá, cho tôi biết thêm nữa). 
Anh đã không ăn phải không ? 


. Để xác nhận những gì đã có thể biết rồi, đoán ra rồi, hạ giọng 


thấp : 

Im qfqid he's nađe q - He hư, lH&H† Íịc ? 
bai mistahe. 

Tôi ngại anh đã tạo ra - Ảnh ta đã làm hà ? 


một lỗi lầm tôi tệ. 

Để diễn tả sự giận đứ, không tin tưởng, nghỉ ngờ v.v... 
Tue got the sạch !_ — Vad hawecn Y ? (thấp giọng), 
Tôi có một cái áo choàng !_ Chị không có hả ? 


Hạ thấp giọng ở phần phát biếu, lên giọng ở phân nối đuôi. 


Youw havcnT, have you ? (= không tỉn tưởng). 
You have, have yớa 2 (—= giận dữ). 
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13.27 Các câu nối đuôi bổ sung cho sự nhấn mạnh (Reinforcement 


tags) 


Các câu nối đuôi bổ sung tương tự như các câu hỏi vặn lại : 
Chúng nhấn mạnh quan điểm của người phát ngôn. Chúng nó 
thường là affirmative — affirmative và là một lối đàm thoại 
thông tục tiều biếu của tiếng Anh. 

Yow re ín troubie, y0u re. 

Anh bị rắc rối phải không. 

Gilbert aqnnoyed me, he dit. 

Gitbert làm phiền tôi như thế. 

Jvừm% licd to nue, he hưy 

Jim đã nói dối tôi như thế. 

You re muking œ ƒfool 0ƒ yourself, yod dự 

Anh đang làm một điêu ngu xuẩn rồi đó. 
Các phần nối đuôi cũng có thế thêm vào các lời phát biểu được 
rút ngắn : 

Lihes her comOrt, she docs 

Thích sự thoải mái của cô ta, cô ấy làm 

He lihes his beer, dues Fred ¡ Fred dœes 

Anh ta thích bía của ông ấy, Fred uống 
Một danh từ và một cụm danh từ có thể dùng như một phân 
nối đuôi. Ví dụ ; 

They œre qÌÏ the sane, mien. 

Họ hoàn toàn giống nhau, đàn ông mà. 

Very nice, thưye caRes 

Thật là ngon, những cái bánh này. 


Các phần thêm vào và các phần dáp lại 


13.28 Hình thức của các phần thêm vào và các phần dáp lại 
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Các phần thêm vào này v.v...thực hiện với be, have, do và một số động từ đặc 
biệt: 


Lời phát biểu Phần thêm tương tự  Sựtrái ngược 
dohn car! sneak Frencl and Í can, ftoo but ! can! 
vdohn can't speak French and Ï cant, aiher bút can 
vdohni speaks French and Í do, loo bút ƒ dortt 
dohn doesnt speak French and ! don! either bứưt ! do. 


—_—_—_—-_——_—_ -—.  --———— Ồẻ—————emm== 


Echo tags 


Lời phát biểu 
doh'i can speak French 
don can † speak French 


Phần thêm tương tự Sự trái ngược 
and so can † bút Í can † 
and neíther / nor can Í — but Í can 


dohn speaks Frerich and so do Ì bút ! don † 
dohn doesri† speak French and neither ƒ nor doi — but† do. 

Lời phát biếu Phần đáp lại tương tự 

dohn can speak French Ì can, ftoo œ_ Socanl 

dohn can speak French lcanteither — or Naither / no can } 
dohn speaks French ? do, too œ Sodol 

dJlohn doesiT† speak Frerich !dontoither — œ Noither / Nor do † 
Lời phát biểu Xác nhận, ngạc nhiên, đồng ý v.v... 
SHhe's gơing to help us. $o she is? 


dean relires Sooni 


So she does! 


13,29 Chúng ta dùng các phần thêm vào và đáp lại khi nào và hằng 


cách nào 


13.29.1 Các hình thức rút gọn với "so", "nor" (cũng vậy v.v...) 
Các phần thêm vào và các phần đáp lại với so (cũng vậy), neither 
(cũng vậy) và nor (cũng vậy), được rút gọn ở nơi có thể. Các 
sự rút gọn này không thường xây ra ở hình thức viết ngay cả 
phần đối thoại được viết, nhưng chúng thường được dùng ở lời 
nói : So?7m I; Neither mĩ ; Nor?m Ì, Sos he fSo ís he ¿ So has 
he) Nors he (Nor is he / Non has he) SoUe 1; Neitherloe 1 ; 
Nortue Ï. So! I; NeHher°H T; Nor "1H 1. So'd you (So hạd  uuould 
you) ; Neither d you (Neither had † tooudld yot) Norld you (Nón 


hađ / tuoauld you) 


13.29.2 Cách dùng của các trợ động từ với "so", "nor" v.v.. 
Trợ động từ được lặp lại ở phân thêm tương tự hoặc các phần 
đáp lại. Nếu không có trợ động từ, chúng ta phải dùng do, does, 
địd. Phần này không cần thiết để nhắc lại một mệnh đề : 
You xhundd mork iess an xo shodkd 
Anh nên làm việc ít hơn và tôi cũng thế, 
You shouldnT work so hord and nór xhúuÍAd Ì 
Anh đừng nên làm việc quá vất vả và tôi cũng vậy 
f men to q meeting last night - So dị f 
Tôi đã đến một buổi họp tối hôm qua. Tôi cũng vậy. 


13,29.3 "Too" và "either" cũng vậy ở lời phát biểu ở câu xác định và phủ định 
“bither" phải thay thế cho "7oo" ở lời phát biểu phủ định [> 


7.06] : 
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I wemn to the meeting, too. Ì diÌn! gớ to the meeting cũthẹ, 
_ Tôi cũng đi họp. Tôi cũng không đi họp 
Ở cách dùng rất phổ biến (rất thân mật) người ta đáp lại bằng 
Me too, Nọt nịc, Me neither [> 4.7.2]. Các danh từ và các đại 
từ làm túc từ cũng có thể được : 
tìm giad it\s Friday — Me (oø (Ï am, tao) te foø (We@ are too) 
Tôi hài lòng nó là Thứ sáu — Tôi cũng vậy —- Chúng tôi cũng vậy 
1 don 1 wan( to go to q piliHcol nìoetng. Not mẹ | MỨc neither † 
"Tôi không muốn đến một buổi họp chính trị. Tôi cũng không ` 


13.29.4 "So", "neither", và "nor" ở các phần thêm vào các phần đáp lại 
Ở các phần thêm vào tương tự vào các phần đáp lại, so được đi 
theo bỡi trợ động từ + chủ từ (Auxiliary + subject) :... So did 
1 v.v.. 
Ở các câu xác nhận So được đi theo lời chủ từ + trợ động từ 
(subjeet + auxiliary) : So you hưu v.v. 
So sánh : 
Ie gót ơ rash on này G1N dHỦ xơ hdve yONL 
Tôi có một đốm đỏ trên cánh tay của tôi và anh cũng vậy 
le gó( q rash on nịy am — So yoH havc † 
Tôi có một đóm đỏ trên cánh tay của tôi 
- Ảnh có hà ! 
IWe gói a neuu cat. So has John. 
Tòi có một chiếc xe mới ~ John cũng vậy 
John X gói q neuU cát — 50 he hay † 
. John có chiếc xe mới - Anh ta có hả : 
Ở các phần thêm vào đáp lại neiter và nor có thể thay đổi một 
cách đây đủ [> 13.28] : 


Các câu hỏi nội dung 
(Question - word questions) : 
hình thức và cách dùng 


13.30 Hình thức các câu hỏi nội dung (wh - question} 


Đối với các tiếng để hỏi làm chủ từ (wh - subjects) 
Ví dụ : 

Who came ? VWhat happened ? Ai đã đến 7? 

Việc gì đã xảy ra [> 13.41) 


S02 


Các cầu hỏi nội dung : hình thức và cách dùng 


Từ đề hởi + Trợ động từ + Chủ từ 

are j arer'† You... ? be [>10.6] 
Whu(m) 
What hawe ƒ haven'† You...2 have [> 10.27] 
When has / hasni† She...? 
Which 
Why đo / don! you,..? do [>10.41] 
Whœre does j doesn'† she...? does 
Whose dựt / didnt we©...? dịd 
How 

can ƒ canT† !...? trodals [> 11.5] 


13.31 Lưu ý về hình thức các câu hỏi nội dụng (wh - questions) 


1. Ở các câu hoi loại này, các trợ động từ phai đao ngược sau 
các từ đê hỏi sự phôi hợp là : từ để hỏi đầu tiên, trợ động từ 
tiếp đến và rôi chủ từ : 


Lời phát biểu : He is | isn'! tuorbing 
Đảo ngược : He ïs isn † tuorhing 


Câu hoi YVes / No : Ís he ( isn 't he tuorkíng ? 
Câu hỏi nội dung : Why ¿s/ tsn'£ he toorhing ? 


2. Những động từ khác động từ /o 6e ở hiện tại đơn, các câu 


hỏi nội dưng (wh - questions) được thành lập với đo hoặc 
đoes, ö quá khứ đơn với díd : 


Lời phát biểu: We arrive at 8. We don'† arrive af 8 

Cầu hỏi Yes/No: Do we arrive at 82 Đơn we arrive at 8 

Câu hỏi wh: When do we arrive? Why don we arrivs at 8 
Lời phát biểu: He arriva ai 8. He doesrt † arrive at 8 
Câu hỏi Yes/ No: Does he arrives at 8? — Doesn!t he arrives at 8 
Câu hỏi wh: When does he arrives? _ Why doesn't he arrive at B 
Lời phát biểu: Ha arrived at 8. He didn † arrive at 8 

Câu hỏi Yes / No: Did he arrive at 8? Doesn'† he arriue af 8 
Câu hỏi wh. When did he arrde2  Why didnthe arive at 8 


3. Các câu hỏi nội dung + các trợ động từ thường được rút gọn 
ở hình thức đàm thoại hàng ngày và lối viết đối thoại. Hình 
thức này thì phố biến hơn khi một câu hỏi nội dung kết thức 
với một nguyên âm (:øjho?) hơn là khi nó kết với một phụ 
âm (iohích 1, Các hình thức đó được ghỉ nhận thường xảy 
ra hình thức: viết thân mật : 
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Who: *Who's...? = Mho is...? hoặc Who has...? 
*Whơd...? = Who had...? hoặc Who would...? 
*Who'II...2 = Wheo will...2 

What: *Whaf's...2 = Whal is...” hoặc Whaf has... 
*Whatve...? = What have...? 
*What'l... = What will.. 2 

When: *When s...? = Wher is...? hoặc When has...?2 
*When vw... = When haw...? 
*Whenf/...2 = When will...? 

Which: ˆ *Whichve..? - = Which hze...? 
*WiicHiT...2 = Whích will...? 

Why: *Why's...? = Why ís...? hoặc Why has...? 
*Whyơ...? = WIy haud...? hoặc Why would...? 
*Why1...? = Why will..? 

Where: *Wheres...? = Whơec is...? hoặc Who has...? 
*Whoree...? — = Where haw...? 
*Where'd...2 = Whee had...? hoặc Where wouid... 2 
*®Where Tí...2 = Where will... 2 

How: *How's...? = How is... ? hoặc How has...? 
*How'd...? = How hai... 2 ho cHow would...? 
®HowỊ..2 = Hoœww will.. ? 


4. Khi chúng ta hỏi với một câu hỏi wh bằng một động từ + 
giới từ / tiểu từ {wh - questions + verb + preposition / 
particle) ở cuối [> 8.22.13.33] : 

Who(tm) œe you going with ? Whot de you loobing 
Anh đang đi với ai ? Anh đang tìm cái gì ? 

Where did you get that suit [rom 7 

Anh đã mua cái áo vét đó ở đâu ? 

tỉot ơn earth can I get these shoes on ” 

Tôi có thế tìm ra đôi giày này ở nơi nào ? 

Ở lối nói rất trang trọng của tiếng Anh, các giới từ có thể 
đứng trước các từ để hôi 

To whằ@n should I qpiy for more inƒformdiion ? 

Với ai mà tôi nên thỉnh câu thêm các ngưồn thông tín ? 
Tôi nên thỉnh cầu thêm các nguồn thông tin với ai ? 

In which haii tuÙÙÈ the recitdi be giuen ? 

Phòng nào người ta có thể biểu diễn buổi độc tấu ? 

ð. Các câu hỏi nội dung được theo bởi các giới từ ở các câu hỏi 
ngăn : 


Các câu hỏi nội dung : hình thức và cách dùng 


We re ofƑ' on holiday tomorroo ?P — Where tạ ? : 

Chúng tôi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ vào ngày mai ?— Ở đâu ? 

Will you beqt these eggs for nìo ? — Whut wíth ? 

Anh vui lòng đập giùm mấy cái trứng này cho tôi ?- Đập với 

cái gì ? 

1 uuant to leque this parcel - Who for 2 

Tôi muốn để lại gói hàng này - Cho ai ? 

Với một cách trang trọng hơn, các giới từ có thể đứng trước 

các từ để hỏi : 

Jm going out this euening. - With whom ? 

Tôi sẽ đi chơi chiêu này _ Với ai ? 

6. Các câu hỏi ngắn chỉ có duy nhất một từ dùng để hỏi hoặc 
các kết hợp được giới hạn thì quen thuộc ở lối nói hàng ngày 
khi chúng ta đang đề nghị sự lặp lại (ví dụ : :z5œ ?) các 
nguồn thông tin rô ràng hoặc làm sáng tô 
We re dƒff to Chicqgo - When ? 

Chúng tôi sẽ khởi hành đi Chicago ? — Khi nào ? 

Thỉs old lady came up to me and sdid...whích (0l) lady ? 
Bà cụ này đã đến bên tôi và nói... Bà cụ nào ? 

Thịs old lady cœne up fo me and said... she saíd whaft? 
Bà cụ này đã đến bên tôi và nói... Bà ta nói gì ? 

7, Các câu hồi nội dung có thể là các lời nói vặn lại để diễn tả 
sự ngạc nhiên, giận đứ, sự quan tâm v.v... : 
1m qfaid Ï used your comb on the đdog - You dị hút tuíth 
tt ? 

Tôi ngại rằng tôi đã đùng cái lược của anh với con chó - Anh 
đã dùng nó cho việc g ? 

8. Tất cả các câu hỏi nội dung ngoại trừ œ8¿c và tohose, chúng 
ta có thể kết hợp với e¿se để nói đến người, vật, nơi chốn v.v : 
Whet che haue you bough( ? Anh đã mua cái gì khác nữa 
Where cbc díd you go ? Anh đã đi nơi nào khác nữa ? 


13.32 Chúng ta dùng các câu hỏi nội dung như thế nào ? 
Chúng ta hỏi bằng từ để hỏi + các câu hỏi đảo ngược tiêu biểu 


(question - word + inversion - type questions) để suy ra bất 
cứ yếu tố ở trong một câu hơn là sự xác định của chủ từ : 
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Lời phát biểu : Elaine tuent to her nìother's by bus yesterday 
becduse the traỉns tueren † nunning. 
Hôm qua Elaine đã đến nhà mẹ cô ta bằng xe 
buýt vì rằng xe lửa không chạy. 
Lưu ý đến "mục tiêu" của mỗi một các câu hỏi dưới đây. Không 
một câu nào của chúng được là câu trả lời "Eiaine". Câu trả lời 
có thể là một từ duy nhất, một cụm từ, một mệnh đề, hoặc 
ngay cả một câu [nhưng > 13,41 - 42] : 


Các câu hỏi Các câu trà lời Mục tiêu 

When did Elaine go to her mother s. Yesterday Trạng từ chỉ thời gian 

Elaine đã đến nhà mẹ cô ta khí nào? Hôm qua. 

Where did Elaine go yesterday? To her mother's. Trạng từ chỉ nơi chỗn 

Elaine đã đi dầu hôm qua? Đến nhà mẹ cô ta. 

How did she get there? By bus. Trạng từ chỉ thể vach 

Cô ta đã đến đó bằng cách nào? Xe buýt. 

Whose house did Elaine go ta? Her mother `s Trạng tr chỉ nơi chế -: 

Elaine đã đến nhà của ai? Nhà mẹ cô ta. 

Why did she go buy bus? Because the trai Mệnh đê chỉ lý do. 

Tại sao cô ta đã đi xe buýt? weren † runing. 

What did Elaine do yesterday2 She wert to her Toàn bộ cả câu. 
mother s by bus 

Hôm qua Elaine đá làm gì? Cô ta đã đến nhà mẹ 


của cô bằng xe buýt. 


Một đôi khi có hai hoặc nửa các từ dùng để hỏi được dùng trong 
một. câu hỏi : 
When and tohere shaii Ï pích you up Ÿ 
Tôi sẽ đón anh khi nào và ở đâu ? 
Hou and tohy dị Loais XIV jHsHỆy the Inuasion 6Ÿ the 
Spanish Netheriands ? 
Tại sao và như thể nào mà Louls XIV lại bào chứa cho sự 
xâm lăng Hà lan của người Tây Ban Nha (Đây là loại câu hỏi 
quen thuộc ở các kỳ thí vẽ báo chí). 


Các từ đặc biệt dùng để hỏi 
và các cách dùng của chúng 


13.33 Who(m)... ? được xem như một từ để hỏi 


Won)... ? đồi hỏi một túc từ của một câu, thường thường là 
tên của niột người. 
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Chủtừ  Độngtư  Túctừ 


Lời phát biểu Frank met Alica 
trank đã gặp Alice 
Who(m)-question: who(m)} did Frai ik met2 
Frank đã gặp ai? 


Who(m)... ? chỉ được dùng để nói tới người và có thể dùng để 
hỏi về giống đực, cái, số ít hoặc số nhiều, vì vậy câu trả lời đối 
với các câu hỏi trên có thể là Alice, John hoặc Alice và John. 
Mặc dù sebom... ? vẫn còn được dùng ở tiếng Anh trang trọng, 
who cũng được viết hoặc nói và thường được chấp nhận ở lời 
nói chuyện hàng ngày. W#o/m)... ? thường tìm thấy ở các câu 
hồi với các động từ được theo bởi ứo hoặc /or : 

Whotm) did you giúe 3£ to Ì dị you buy tứ fan 

Anh đã đưa nó cho ai /anh đã mua nó cho ai 

(so sánh > 8,22) 


13.34 What... ? được xem là một từ để hỏi what... ? có dược trả lời 
bằng một câu đầy đủ 


Whqt qre you realing ? - Im redding "kứm" 

Ảnh đang đọc gì ? - Tôi đang đọc "kin”" 
Whaf cũng có thể hỏi về túc từ của một câu mà có thể là một 
đồ vật, một tính chất, một thời kỳ, một sự đo lường v.v... 


Chủtừ Dòng tư Túc từ 
Lời phát biểu l am reading "Kim" 
What-question: what are you reading? "Kim" 


What ? Cũng có thể được dùng ở các sự kết hợp khác, chẳng 
hạn như : : 
13.34.1What book / books... ? What boy / boys... ? (so sánh > 13.36. 1] 
Wihaf + noun hỏi về các đô vật (số ít hoặc số nhiều! hoặc các . 
vật thê : 
What book ! books did you buy £ Whal soap do YOU trae 2 
Anh đâ mưa cuốn sách gì ? Anh xài xà phòng gì? 
Whaf + noun đôi lúc có thể hỏi vê sự xác minh về người, nam 
hoặc nứ, số ít hoc nhiều : 
Hit bạt | boyx igirl Ngr neople did yoc puect qL the pariy ? 
Cậu bé nào / các cậu bé nào / cô gái / các cô gái / người nào 
anh đã gặp ở buổi tiệc ? 
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Nhưng phần này ít thông dụng, vì rằng chúng ta thường dùng 
tohom. để hỏi về người. Whaœ... ? chính nó chỉ nói đến các đồ 
vật ở sự chọn lựa có giới hạn và không đặc biệt. Vì vậy, đối với 
thí dụ, câu hỏi uohœ# toouid you iibe ? (ông cần gì ?} với việc 
nó: đến thực đơn thì không giới hạn - ngoại lẽ dĩ nhiên, ngoại 
trừ bởi chính phạm vi của thực đơn. Do ở sự chọn lựa bị giới 
hạn và đặc biệt, chúng ta thường thích dùng :ohích... ? hơn, 
như ở ví dụ. Which tuould you prefer, beefƒ or lanb ? (Ông thích 
món nào hơn, bò hay cừu ?) 


13.34.2 What (be, look, v.v..) like 2 {so sảnh > 6.1] 
Chúng ta dùng iohœ... like ? để đạt được các sự mô tả của : 
Như thế nào ? 
- Người hoặc vật, dáng vẻ hoặc sự đặc trưng 
Whœ% your brother like ? (= to look at or as a person. Nhìn 
vào hoặc như là một người) 
Whaft is your car like ? Xe hơi của anh như thế nào ” (= để 
nhìn hoặc là như một chiếc xe / để lái) 
— Thời tiết, khí hậu v.v... 
MWhut's the weuther like to day ? 
"thời tiết hôm nay như thế nào ? 
What% ¡( like todqy ? 
Hồm nay trời thế nào ? 


13.34.3 What... ? Names ect. 
~ Người : What ix he called 7 Anh ta được gọi là gì (= Tên anh 
ta là gì ?} 
He called John. Anh ta được gọi là John. 
- Các từ kỹ thuật : 
Whut$ this caled 2 TC cac œ mìcrlip, 
Cái này được gọi là gì ? Nó được gọi là microchip. 
(Một mảnh silicon tất nhỏ) 
Từ nước ngoài : 
What'x thịs caled in English ? TẾ caled chú. 
Cái này tiếng Anh gọi là gì ? Nó gọi là phấn 
— Wha£f + m›ade : thiệu gì ?) 
Mhuf me is yotr ca ? 
_~ Ts a Volvo. Xe hơi của anh hiệu gì ? - Nó hiệu Volvo. 
13.34.4 What... ? quốc tịch, công việp v.V. 


Whớứ natiandlity are you ? — Em spdrtish, 
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Quốc tịch của anh là gì ? - Tôi người Tây Ban Nha (= Tôi 
từ Tây Ban Nha đến) 
What docs she do ?— She's an optician. 
Cô ta làm gì ? _— Cô ãy là người bán mắt kính 
And whet% her husband ? 
Và chông bà ta làm gì ? 
†13.34.5 Thời giờ / ngày tháng / năm ? 
Các sự kết hợp này đại khái tương đương với tohen... ? ngoại 
trừ sự việc chúng hỏi thêm về các nguồn thông tin đặc biệt. 
What từne ( dưtc tuíÌl he arriue ? — At 4 (on Jụne l4th, 
Mấy giờ / ngày tháng nào anh ta sẽ đến ? _ Vào lúc 4 giờ ¡ 
Ngày 14 tháng Sáu. 
13.34.6 Cho việc gì ? 
Sự kết hợp này để nghị sự mô tả cách sử dụng hoặc mục đích 
các đồ vật hoặc tính chất : 
WhufX thís thủng for ? (H% for) peeling Potatoes, : 
Cái đô vật này dùng để làm gì ? - (Nó dùng) để gọt vỏ khoai 
tây. 
Who¿ + mệnh đề + ƒòr có thể nhiệm vụ tương tự của toluy... ? 
Câu trả lời thường bắt đầu với Becœsse,.. (Bởi vì) hoặc nguyên 
mẫu có fo (fo — infinitiue) : 
Whưt did you that for ? 
Ảnh đã làm điều đó cho việc gì 
(= tuhy did you do that ? 
CTại sao anh đã làm việc đó) 
- Becase Ï uuas signolling that Ïm turning left, 
Vì rằng tôi đã ra hiệu là tôi đang quẹo trái. 
— To signal that ÏlTn tưning leƒt. 
Đề ra hiệu là tôi đang quẹo trái. 
13.34.7 What kind (s) / sort (s) of... ? (loại gì... ?) 
[SO sánh > App 7.16 - 17] 
Sự kết hợp này đề nghị ngườn thông tin chính xác và chúng ta 
mong đợi sự mô tả ở câu trả lời : 
Mhưt kind / sort dƒ picttre do you lihe best ? 
Loại tranh nào bạn thích nhất ? 
Nhat kinds ; sor(s gƒ pictiữex đo you libe best ? 
Các loại tranh nào bạn thích nhất ? 
What binmd oƑ pictures... ? thường được nghe ở các lời nói. 
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13.34.8 What colour... 2? what size... ? Màu gì ? Cỡ nào ? 

Whaf clour và tuhœ‡ colours ? được dùng để hỏi về màu sắc : 

Whưt coluw is your netoklie ? TP s rcủ, 

Cà vạt của anh màu gì ? —- Nó màu đỏ. 
Wnat kết hợp với các danh từ như size tcổ), height (chiêu cao), 
age (tuổi tác), lenght (chiều đài), bread¿h (bè rộng), uidth (lê 
ngang), đepth (chiều sâu) dùng để hỏi về kích thước v.v... Cấu 
trúc tương đương là Hou big ) hịgh Ð old J long ? Bao lồn í cao 
/ cũ / lâu ? v.v... [> 13.40.2, 6.16] : 

WhH size shoes do you take ? - (Size) 41 

Anh đi giày số mấy ? - (Cỡ) 41. 

that the heiglt oƒ Euerest ? What he(gÌlM is Eoerest ? 

Chiều cao của ngọn Everest (Hy mã lạp sơn) bao nhiêu ? 


13.35 When... ? đùng như một từ để hỏi 


Khi chúng ta dùng ø hen... ? để hỏi vẽ thời giờ (hoặc là sự tham 
khảo tỉ mi hoặc một cách chung chung về khoảng thời gian) ở 
hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Các câu trả lời thường là trạng 
từ chỉ thời gian hoặc cụm giới từ. 
Trạng từ chỉ thời gian : When is your flight ? 

+ TOHOFFUW THVHÌN 

- Chuyến bay của anh khi nào ? 

- Báng ngày mai. 
Cụm giới từ : Mhen toiil he arriue ? — AL+. 

Khi nào anh sẽ đến ? Vào lúc 4 giờ 


13:36 Which... ? dùng như một từ để hỏi 


Các câu hội với tohích... ? có thể hỏi về túc từ một câu : 


: Chủ từ Động tr Túc từ 
Lời phát biểu h am readirng "Kim" 
What-question: which: novel are you reading? "Kim" 


Which + danh từ có thể dùng ở các hình thức kết hợp khác. 


14.36.1 Which books / books... ? [so sánh > 13.34.1] 
Chúng ta dùng ohich + danh từ để hỏi về đồ vật (số ít, nhiều) 
hoặc các tính chất 
Which book / books do you prefer ? 
Ảnh thích cuốn sách / các cuốn sách nào hơn ? 
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Which soap do iike best ? 

Anh thích xà phòng nào nhất ? 

Which + danh từ có thể dùng như là một cách đơn giản để hỏi 
về sự xác mỉnh về người, nam hoặc nữ số ít, số nhiều : 

Mhich buy / huys / gừi ! gữls dtd you meet dt the pqrty ? 
Which luôn luôn nói tới một sự lựa chọn có giới hạn và đạc biệt 
[> 13.34.1]. Nó có thể được dùng đúng ý nghĩa của nó, đặc biệt 
cho các sự việc ; 

Mhich books dịd you buy ? 

Anh đã mua các cuốn sách nào ? 

(nghĩa là những cuốn sách bạn đang xem ; một sự lựa chọn 

có giới hạn về các món đô vật) 

Hhich ¡is the longest riuer ín the tuorild : the Antgzon ör the 

Nữe ? 

Con sông nào dài nhất thế giới ? Sông Âmazon hay sông 

Nike ? 

Which... ? thường kết hợp với so sánh hơn và cứu cấp. 
Which is the chedper / the cheapest ? 
Cái nào rẻ hơn / rẻ nhất (ví dụ : về các cái ö trên kệ) 
13.36.2 Which of them / of the tWo... ? [so sánh > which one (S) ? 4.10] 
Chúng ta thường dùng 0hich of... ? (Cụm từ oŸ thì không bắt 
buộc) khi chúng ta nói đến sở thích và sự chọn lựa giữa hai 
món hoặc hơn nữa : 

1 liàe both these bags ? Which (0ƒ the to) đo you prefer ? 

Tôi thích cả hai túi xách này. Anh thích cái nào hơn ? 

1 lihe qÌÌ these bags ? Which (dƒ them) do you prefer ? - 

Tôi thích tất cả các túi xách này. Anh thích cái nào của nó ? 

†13.36.3 Which day / mon:: / year... ? Ngày / tháng /năm nào... ? 
Các sự kết hợp này thì đặc biệt hơn :øhen... ? 

Đơn` forget Sam 's birthday ? — 1 toon't which ƒ nhạt ty ís l£ ? 

Đừng quân sinh-nhật của Sam nhé ? ~ Tôi sẽ không - Ngày 

nào ? 

13.36.4 Which way... ? (Đường / lối nào ?) 
Which toqy... ? yêu câu ngưồn thông tín chính xác hơn „here... ? 

Mhich way did they go ? 

Họ đã đi đường nào ? (nghĩa là có hai đường hoặc hơn nửa 

để chọn lựa). 
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13.37 Why... ? dùng như một từ để hỏi 


13.37.1 Why... ? Tại sao... ? lý do và mục đích [> 1.48.1.51| 
Các câu hồi bằng ¡o⁄y có thể hỏi về lý do hoặc các lý do mà có 
thê được bổ sung với Becœse,.. Bởi vì... (không dùng :2hy...*) 
Why didn' you (el me (John had leƒt you ? 
_ Becdttse Ï diÄnY wdn( to bưen you míth my truubles 
Tại sao chị không nói cho tôi là John đã bỏ chị ? 
~ Bởi vì tôi không muốn đề nặng anh với các điều rắc rối của 
tô1. 
Becœse thường bị bỏ đi (và vì vậy được bao hàm) ở các câu trả 
lời với một động từ nguyên mẫu có /o hoặc because có thể trả 
lời hy ? [mục đích > 16.12] : 
Why did you go thịs tay Ý — To suve từne 
Tại sao anh đã đi lối này ? - Để tiết kiệm thời giờ (vi rằng 
tôi đã muốn...) 


13.372 Why don't / doesnt... ? and why not ? = Tại sao không 
Why + don”t hoặc doesn 't có thể dùng để đưa ra các lời đê nghị 
(gợi ý) : 
I don't libe thís toa paper ? - Then why don you chang ïÊ Ÿ 
Tôi không thích loại giấy đán tường này. Vậy tại sao anh 
không đổi nó đi. 
Why not được đi theo bởi động từ nguyên mẫu không ứo được 
dùng cùng một hình thức như trên : 
Why nót wait tiHT the tointer sales to Duy œ net0 coqf ? 
Tại sao không chờ đến cuộc bán hạ giá vào mùa đông để mua 
một cái áo khoác mới ? 
Why not (được thay thế cho @âu hỏi tohy) để có thể hỏi vê một 
lý do. 
l m not goïng to toorh today — Why nút ° 
Tôi sẽ không đi làm việc hôm nay - Tại sao không ? 
hoặc có thể được dùng trong việc đáp lại các lời gợi ý : 
Let's edf out tonighd — Ycs, why nói ? 
Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tối nay - Vâng, tại sao lại không 
nhỉ 2? 
Nó có thể được dùng để phòng thủ (bảo vệ) 
Are you going to mẹ them ? —¬ Yes, wÏ]hy no( ? 
Anh sẽ dự định kiện họ 7 Vâng, tại sao không ? 
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Các từ đặc biệt dùng để hỏi và các cách dùng của chúr‡h 


13.37.3 Một số chức năng cách dùng của why... ? 
Wñy + động từ thường truyền ý nghĩa của nó không xứng đáng 
với sự rắc rối với "hoặc" tôi nghĩ anh không nên : 
1 thính I ougbt to tidy thịs piace tp 
- Why bwher ? (¡.e. IL”s not worth bothering to) 
Tôi nghĩ tôi phải xếp đặt gọn gàng chỗ này. 
— Tại sao lại bận tâm ? (nghĩa là không đáng đề bận tâm) 
Yot re fỦly insured, so why worry ? . 
Anh hoàn toàn được bảo đảm, như vậy tại sao lo lắng ? 


Why kết hợp với các động từ đặc biệt để truyền đạt các hình 
thức cảm xúc v.v... 


~ Giận đữ: Why can you shut to ? 
Anh không thể im miệng được sao? 
— Than phiền : Why should I do it ? 


Tại sao tôi nền thực hiện nó ? 

- Thiếu hiểu biết: - Wjy show ;z;e boilling poin£ oƒ uuaer be 
touer df the fGD dƒƑ q mountoin, 
Tại sao ở đỉnh núi điểm sôi của nước lại 
thấp hơn ? 


13.38 Where... ? dùng như một từ để hỏi 


Where dùng để hỏi nơi chốn (hoặc là được đề cập đến một cách 
chỉ tiết hoặc là đại khái) 
Các câu trả lời đối với các câu hỏi bằng +»here có thể là một 
câu đây đủ, cụm từ hoặc một từ độc nhất. 
Where is he ? — He% over there [ œver there' There 
Ảnh ta ở đâu ? - Anh ta ở đằng kia. Đằng kia ! Kia ! 
Where did yai get tha‡ ladder [rom } ¬ From the garage. 
„ Ảnh đã lấy cái thang đó ở đâu ? - Ở cái nhà chứa xe. 
Ở hình thức đối thoại :øhere's có thể kết hợp với chủ từ số 
nhiều : 
Where's your keys ? + They re here. 
Những cái chìa khóa của anh ở đâu ? Chúng nó đây nề. [so 
sánh Here's > 7591] ˆ 
Where... from ? hỏi về ngưồn gốc của người hay vật 
Where are you from ?/ Where do you come from ? 
- Spdin. , 
Anh người nước nào ? - Tây Ban Nha. 
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Tha£”s œ louely uase. Where it from ? — China 
Đó là một cái bình đáng yêu. Nó của nước nào ?- Trung 
Quốc 


13.39 Whose... dùng như một từ để hỏi 


Whose... ? (của ai) dùng để hỏi quyền sở hứu. 
Người sở hữu là luôn luôn một người và chúng ta mong đợi câu 
trả Kời là tên của một người nào đó + 's (kø/e's) hoặc là một sở 
hứu đại danh từ (ví dụ mine = của tôi). Khi sở hữu là một vật, 
các đồ vật, hoặc một tính chất, tiếng danh từ có thể được bỏ 
„ đi sau :i0hoœse : 
Wœœ (ưnbrella) ¡s thís ? - (lt)S) míne 
Đây là (cái dù) của ai 7 — (Nó ! là) của tôi. 
Whœœ mmbrcllas are there ? (They qrc) mìne. ˆ 
Đây Bì (những cái dù của ai ? (Chúng nó là) của tôi. 
Wkœ (cafcc) ¡s thís ? (IS) min. 
Đy là (cà phê) của ai ? (Nó là) của tôi. 
Khi sự "sở hữu" là một người. WJhose được theo bởi một danh 
từ : 
Wkœ sơn / daugluer is(s) he ? - Kate's (= Kate's daughter / 
sơn). 
Cậu ta / cô ta là con trai / con gái của ai ? - Của Kate (= 
con trai / con gái của Kate) 
Wkoœs children dre they ? - The labers° (= The lakers; children) 
Chúng nó là con của aí ? - Của gia đình laker. (= con của 
gia định laker) 
Lưu ý rằng các câu hỏi với ¿ose cũng có thể một cụm từ : 
Whăk íz thía (ứnbrolla) ? Whose are thoec (mbrellas) 
Cái đù này của ai ? Những cái dù đó của ai ? 


13.40 Hơu... ? dùng như một từ để hỏi 


13.40.3 How mạch... 2 / How many... ? Bao nhiêu... ? 
Hoơo có thể kết hợp với mụuch để hỏi về số lượng của một vật 
thể hoặc thể tích của một chất lỏng [các danh từ không đếm 
được > 2.14] : 
Hơw qách sqgar / mílk do you tan ïn your teo ? 
Anh căn hao nhiêu sửa / đường trong trà của anh ? 
Hơu: muách có thể kết hợp với một danh từ trừu tượng như : 
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How mch từme haue tuc ? 
Chúng ta có bao nhiêu thì giờ ? 
How mạch space is there on thai shelƒ ? 
Có bao nhiêu chỗ trống trên cái kệ đó ? 
đíou mụích cũng có thể nói đến giá cả : 
liow mạch does thís cosf ? (= nghĩa là bao nhiều tÍền) 
Cái này giá bao nhiêu ? 
Hou có thể kết hợp với many để hỏi về một số (người và vật : 
nghĩa là danh từ số nhiều đếm được) [> 5.13] : 
Huw many people are inuitfted ? 
Có bao nhiều người được mời ? 
Haw many windows are broben ? 
Có bao nhiêu cái cửa sổ bị võ ? 
13.40.2 How... ? + tính từ / trạng từ 
]iou sẽ kết hợp một số tính từ, một số của chứng cũng có chức 
năng như một trạng từ, chẳng hạn như : ö¿g / đeep, fur, hưd, 
long, old, sharp, tuide [> 1.13 — 14 và so sánh > 6.16] HH 
How far is ¡Ê to Banburg ? “ 
Nó cách xa Banburg bao nhiều ? 
How ƒar did you driue tfoday ? 
Hôm nay anh đã lái được bao xa ? 


Hou có thể kết hợp một cách dễ dàng hơn với các tính từ sự 
cao hơn, khá thấp hơn, mức độ. Horu tong ! oid. Đài bao nhiêu 
/ xưa bao lâu. v.v... hơn là hoø /itle J short / yo¿ng., Nhỏ bao 
nhiêu / ngắn bao nhiêu / trẻ như thế nào. 
Chúng ta chỉ đùng hou + các tính từ ở mức độ thấp khi chúng 
ta đặc biệt nói đến sự nhô v.v... 

1 thinh he 's too young for the job. 

Tôi nghĩ anh ta quá trẻ đối với công việc. 

~ Hoơw ydưng ¡s he then ? 

- Như thế anh ta trẻ như thế nào ? 

We need a xhœt qrticie to fill the pqper 

Tôi cân một bài báo ngắn cho đây đủ tờ báo 

- Huw shứt it nưust be ? 

Nó phải ngắn như thế nào ? (bao nhiêu) 
lỉou + các tính từ liên hệ đến kích thước (vi dụ #t0 long ?) 
tương tự với ý nghĩa ioha2 + các danh từ (kích thươc) ví dụ 
thứ length ? Dài như thế nào [> 13.34.8] : 
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Hơw long is thịs poai (= What length is thís E^o!”) 
Cái hồ này đài bao nhiêu ? 
13.40,3 How... ? + trạng từ 
Hou kết hợp với các trạng từ hỏi về 
— 'Tính thường xuyên: How gffen do you 0isit your mokher  — 
Once uueek, 
Anh thường thăm mẹ anh bao nhiều lần ? 
~ Một lần một tuần 


- Mức độ : How well do you knoto hữm ? 
Anh biết hắn ta rõ như thế nào ? 
- No‡ uery tueli, 
- Không biết rõ lắm 
- Thời gian : Hoơw qiickl can you do i‡ for me ? 
Anh có thể làm việc đó cho tôi nhanh 
được bao lâu. 
— In tuuo dqws 


- Trong hai ngày 
13.40.4 How... ? thái độ và cách thức 
Hou... ? các câu hôi có thể hỏi về thái độ và cách thức. Một số 
câu hỏi cần một câu hỏi đây đủ. : 
1low did yơu spend your tìme tohile ydu L0er€ on hoÌiday ? 


Bạn đã dùng thì giờ của bạn trong lúc bạn đang nghỉ hè như 
thế nào ? 

Một số câu hỏi như thế này có thể được trả lời bằng by +¿ng : 
How đid you finsh the job so soon. ? — By chmbing on fo the rooƒˆ 
Anh đã hoàn thành công việc sớm như thế với cách nào ? 
Bằng cách leo lên trên mái nhà. 


Hou kết hợp với các động từ đặc biệt ä: : 

_ Các lời đáp lại thô lỗ:  Wñy ask me ? How should Ï know ? 
Tại sao hỏi tôi ? 

_ Tranh luận/khiển trách: How can you say ä thíng like thai ? 
Anh có thể nói sự việc như thế bằng 
cách nào ? 

- Cảm thán : Hơw could she do sụch a thíng ' 

Cô ta có thể làm một việc thư thế 
sao Ì 


Các trạng từ chỉ thể cách đôi lúc có thể các câu hỏi hou Ÿ 
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Huw dịd he spedk ? — (Rother) well ¡ Inundibly 

Anh ta đã nói như thế nào? - (khá) giỏi/không thể nghe được. 
Nó không luôn luôn rõ ràng với loại câu hỏi boø ? đòi hỏi 

Hom did she củt Sue”s hai ? - Beautifully luery short } uìth 

q frínge ! tuith the kitchen seissors, 

Cô ta đã cắt tóc của Sue như thế nào ? - Đẹp rất ngắn / cắt 

ngang trán / với các kéo của nhà bếp. 


13.40.5 How long... ? : time : Bao lâu... ? : thời gian 


~ Haw long haue you knouun hẹr (fnr)} ?~ (For) 20 yedrs 

Anh đã biết cô ta bao làu ? - (khoảng) 20 năm 

TUe hnotun her for q long từme ~ How long (for) ? 

Tôi đã biết cô ta một thời gian dài - Bao lâu ? (lâu rồi) 
To có thể kết hợp với long ago để nói đến một điểm thời gỉan : 

How lạng ago did Bach liue ? - 300 yedrs du 

Bach sống cách đây bao lâu ? ~ Cách đây 300 năm (Ago 

không bắt buộc) 


13.40.6 Một vài cách dùng của "How ...? * thuộc về xã hội 
Các hình thức giới thiệu : How đo you do ? là một hình thức 
giới thiệu trang trọng và không bao giờ dùng để hỏi về sức 
khỏe : 
A: Mrs Simnms, this is Mr Mc Gregor 
Bà 5imms, đây là ông Me Gregor 
B: Hoơw đo you đo ? (Hân hạnh) 
Ô : How do you do ? (Hân hạnh) (C đáp lại B) 

Sức khỏe: Các hình thức quen thuộc để hỏi về sức khỏe hoặc 
hạnh phúc chung chung (tổng quát) Hoo are you ? Houu haue 
you been ? Hoto are you keeping ? Hou hane you been, 
heeping ? (Anh, ông, bà, có sức khỏe như thế nào 3) 

Các tình huống ở hiện tại: Hơi¿ thường được dùng để hỏi về 
tình huống ở hiện tại ở các câu hỏi như : #fo”s ?iƒe (cuộc 
sống như thế nào ? Hou are (hoặc Hou's) things (Các sự 
việc như thế nào ? Hou's the garden ? Vườn tược như thế 
nào ? Hœø's roork ? Công việc ra sao ? v.v... ' 

Hơw... ? và what... like [> 13.34.2] ; Các hình thức này đôi lúc 
có thể thay đổi ở các câu hỏi để hỏi các phản ứng cá nhân : 
How tuas the fiÙm. ? 

Cuốn phim như thế nào (= Nó như thế nào ? Anh thích nó 
hay không ?) 
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Hoio có thể được đi theo bởi "ke" hoặc enjoy ở các câu hỏi như 
thế này : 
How did you like ‡ efjoy the fiint? 
Anh đã thích cuốn film với cách nào ? 
How ubou... ? và what dbou(... 7 Các bình thức này có thể thay 
đổi ở các mời và các lời đề nghị : 
How dbod J hat dê q drink ? 
Mời... dùng một chút thức uống 
Và các hình thức được đề cập một cách tổng quát 
1H post your letter - Hom dboit ƒ whaút abodt thís porcel ? 
Tôi sẽ gửi các lá thư của anh - Gói hàng này thì thế nào ? 
John "s coming toith us ? — How abont | what dboat Susan. ? 
John sẽ đến với chúng ta ? Susan thì thế nào ? 
Các lời mời : 
How would you like tu haoe tea dt the Ritz ? 
Mời anh dùng buổi tiệc trà ở nhà hàng Ritz ? 


Đây là miột hình thức trau chuốt thường được dùng nhiều 
hơn. 


Woull you like to hdue tea d the RUHz ? [> 13.37] 


Các câu hỏi nội dung : 
các câu hỏi làm chủ từ (subject-questions) 


13.41 Hình thức các câu hỏi làm chủ từ 
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Subject-questlons with” who? Subjec† -answer + diliary 


Who ready? ! am † John is øct. be 
Who's got my keys? | have / John has ect. have 
Who makes the decisions? \ do / John does ect. do/does 
Wno paid the waiter?°ˆ I did / John did ect. did 
Who can explain thís? I can /.John can ect modais 
Subject-questions with what? "Which?- and -Whose?" 

What made you junmp?2 The cat d¡d. 

Which one suits me basf? The red one does. 

Whose telaphone rang? Mine did. 


Các câu hỏi nội dung : các-câu hỏi làm chủ tìr 


13.42 Lưu ý đến hình thức của các câu hỏi - làm chủ âr 


1. Một câu hỏi làm chủ từ thường đòi hỏi đặc tính của chủ từ. 
Không có sự đảo ngược và câu hỏi có cùng một cấu trúc như 
câu xác định. [so sánh > 13.31 ns1.2]: - 


subject verb object “SUbjec† answer 
Lời phát biểu: Someone  paid the waiter 
(xác định) Một ai đó đã trả cho tiếp viên 
Câu hỏi chủ từ Who paid the waiter -dokn did 

Ai đã trả cho tiếp viên John đã trả 


~lãy so sánh một câu hỏi bằng :øh»o đòi hỏi túc từ của một 
lời phát biểu 


sub, verb  object object-answer 
Lời phát biểu:  Jofrn paid the waiter : 
John đã trả cho tiếp viên 
Câu hỏi Yes/No: DidJohn . pay the waiter 
Có phảiJohn đãtrả cho tiếp viên 
Câu hỏi Who(m): did John Day _The wafter? 
John đã tả cho ai? “tiếp viên 


. Các câu trả lời cho các câu hỏi chủ trì thường thường vặn 
lại trợ động từ được dùng ở câu hỏi, hoặc là ở xác định hoặc 
phủ định : 

Who can piqy the piano ? — Ï can / Ï canY 

Ai có thể chơi đàn piano ? - Tôi có thể / không có thể 

Khi từ để hỏi làm chủ từ được kèm theo một động từ ở thì 
hiện tại đơn hoặc quá khứ như vậy do / does ƒ did có thể 
dùng ở câu trả lời : 

Who wants a !iƒt ? — Ï do. Who won ? We did 

Ai muốn đi nhờ xe ? - Tôi muốn. Ai đã thắng ? - Chúng tôi 
đã 

Khi câu trả lời là một tên gọi, hay một danh từ, chúng ta 
thường bỏ đi trợ động từ : 

MWho was d£ the door ? ” The postman (tuds) b8 

Ại ở nơi cửa ? - Người phát thư ˆ : 

Ở hình thức thân mật, "me" thường dùng thay cho "ï" ở câu 
trả lời [> 4.72] : 

Who wars sone more tea ? - Me (thay thế ï do) 

Ai cần thêm một ít trà nữa ? - Tôi 
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3. What, tohích và uahose có thể kết hợp với các 'ừ chủ ngữ 


khác : 

What munber is... ? Which bay likes... ? 
Số gì... ? Thằng bé nào thích ? 
Wbœse car is... ? Xe của ai... ? 


. Các từ để hỏi làm chủ từ có thể được theo bởi các động từ 


số ít hay nhiêu. 

Ở hình thức đàm thoại chúng ta thường dùng động từ số ít 
ở sau theo các ví dụ : 

Who is conuing tonight ? Ai sẽ đến tối nay ? 

John ¡s ! John and Sally are 

John sẽ / John và Sally s sẽ 

Tuy vậy, các động từ số nhiều có thể dùng một cách đương 
nhiền sau các câu hỏi chủ từ với ho, thích và that 
Mho are piaying In the orchestra ? 

Ai đang chơi trong ban nhạc sống ? 

Whohawe toon Nobel prizes for literdture in the post ten yeqrs ? 
Những ai đã đoạt các giải Nobel văn chương trong mười năm 
vừa qua ? 


13.43 Khi chúng ta hỏi bằng các câu hỏi chủ từ 
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Chúng ta hỏi bằng câu hỏi chủ từ : 
_ Với Who ? 


Who tabes sugar ? June (does) Both dƒ us (do) 

Ai lấy đường ? Jane lấy. Cả hai chúng tôi lấy 

Với Whœ dùng để xác định một vật hoặc nhiều vật. 

Whưt caused the ddmnge ? — Rain (did). Faling síones (dịd) 
Điều nào gây nền sự tàn phá ? Mưa, các cục đá rơi. 

Với Whơt + danh từ để xác định người hay các vật 

Whưt careless buy ieƒt the tap on ? — John (dịd) 

Thằng bé bất cấn nào đã để vòi nước mở (chảy) ? 

~ John đã làm. 

What paper has the largest circulation ? ¬ Today{has). : 
Tờ báo nào có tổng số phát hành lớn nhất?— Tờ Ngày nay. 
Với Which để xác định về người bay vật 

Which girl spoke first ? — Jane (did) 

Cô gái nào đã phát biểu đầu tiên ? - đane 

Wbhiích comes first A or B ?— A (does) 

Cái nào đến trước A hay B. ? — A. 


Các câu hỏi về các sự lựa chọn 


— Với Whose để xác định "sự sở hữu" 
Whœe childrcn rang out doorbell ? — Quy neighbour% (did), 
Những đứa trẻ con của ai đã nhấn chuông cửa ? — Của người 
hàng xóm. 

— Với ví dụ Hou + many để diễn tả sự suy luận ra một số. 
How many studerts understand this ? ~ They œll do. 
Có bao nhiêu sinh viên hiểu vấn đè này ? - Tất cả mọi người, 


Các câu hỏi về các sự lựa chọn 


13.44 Hình thức các câu hỏi về các sự lựa chọn 


What/which would vou lrefer, tea or coflee2 

Anh thích cái gì/ cái nào, cà phô hay trà hơn? 
Would you like taa or cuoffea?2 Tea œ coffaa? Milk? 
Ông dùng trà hay cà phê? Trà hoặc cà phê? Sữa? 
How shall we go, by bus or hự traín? 

Chúng ta sẽ đi bằng xe buýt hay xe lửa? 

Dịd you go there œr didrr† you? 

Anh đã đấn đó hay anh đã không? 

Dịd you œr didn† you go there?2 

Anh đá hoặc đã không ơi đến đó sao? 

Địd you go there or not? Did you or didn t you? 
Anh đã đến đó hoặc không? Anh đã hoặc anh đá không? 


13.45.1 Các sự chọn lựa giới hạn 
Các câu hỏi về các sự lựa chọn làm hạn hẹp sự lựa chọn đến 
một số các món. Các diễn biến của một hành động v.v... 


— Mở đầu— Whdt toould you like to drimnbk ? 
chấm đứt một 
sự lựa chọn : 
- Ba món : What tuould you like teu, cofềe, œ miik ? 
Ong thích dùng gì trà, cà phê, hay sữa ? 
- Hai món : Which tuould you prefer, tea œ cq(Jee ? 


Ông thích dùng thứ nào hơn, trà hay cà nhê. 
Các sự lựa chọn được giới hạn cũng có thể được trình bày với 
hai động từ hoặc nhiều hơn nữa : 


Did yơu laugh or cry ? Ïs he sieeping, reading, or waichíng TV ? 
Anh đã cười hay khóc ? Anh ta đang ngủ, đang đọc sách, 
hoặc đang xem TV ? 
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Các câu hỏi về các sự lựa chọn thường được viết tắt. Ví dụ : 
-~ Ba món hoặc Tea, cqffec, œ mincrul wdter7 


hơn nữa : Trà - cà phê hay nước muôi ? 
— Hai món : Tc œr cofJee ? True or false ? Ves or No ! 
Trà hay cà phê ? Thật hay giả ? Được hay 
không ? 


— Một món : MHk ? Right ? Rcudy ? Now ? 
Sữa nhé ? Đúng không ? Sẵn sàng chưa ? 
Bày giờ được không ? 
Cách nói tắt khác của một câu hỏi là không nhắc lại động từ : 
Dịĩad you toan a biacb ăng tnhite film or colodr 7 
Ông đã cần fim đen trắng hay màu ? 


13.45.2 Các câu hỏi kết thúc bằng một phần nối đuôi phủ định 


Một sự lựa chọn tö ràng có thể được trình bày bằng cách lập 
lại trợ động từ ở cuối câu, đặc biệt khi chúng ta đang nhấn 
mạnh một ai đó để cung cấp cho câu trả lời : 
Địa you take ¡t or dilnY yon 2¬ Ves (Ï did), No, (Ì didn). 
Anh đã lấy nó hay đã không ? Vâng, (tồi đã). Không, (tôi đã 
không). 


Các câu hỏi này có thể được diễn đạt bằng một cách khác như 
sau : : 

Did you or điển Y you (be £ ? 

Anh đã lấy hoặc đã không lấy nó ? 


Để cung cấp cho người nói lẫn người lắng nghe những gì được 
liên hệ tới, các câu hỏi như thế này có giản lược nhiều hơn nữa : 
Dị yớu or didn† you ? 
Anh đã hoặc anh đã không ? (Có thể ngụ ý Anh đã lấy hay 
là anh đã không ?). 
Can you or can 1 yon ? (Ngụ ý là anh có thể giúp tôi hay không 
thể). 


Các câu hỏi nhấn mạnh với "ever" v.v... 


13.46 Hình thức các câu hỏi nhấn mạnh với ever v.v... 
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Who ever told you a thíng like that? 
Ai đã từng nói với anh một điều như thể khòng? 


Các câu hỏi nhấn mạnh với "evet" v.v... 


What øver mada you do it? 

Cái gì đã từng buộc anh làm diều dó2 
What ever did he telÍ you? 

Anh ta đã từng nói cho anh điều gì? 
How ever do you range? 

Anh từng xử lý như thế nào? 

Whw aver not? = WhW on oarth not? 

Tại sao lại không? 

What ever lor ? What ơn aarth lor? 

Cho việc gì thế? h 

Why did you ever merttion ¡†?2 

Tại sao anh đã từng quan tàm nó? 
How ơn earfft did you lind out about ¡†? 
Anh dã từng khám phá ra nó bằng cách nào? 


13.47 Khi chúng ta hỏi các câu hỏi nhấn mạnh 


Khi chúng ta hỏi các câu hỏi nhấn mạnh để diễn tả sự hâm mộ, 
giận dứ, quan tâm v.v... Euer được việc như là một từ được tách 
rời khỏi các từ dùng để hỏi. Nó có thể được dùng sau các từ để 
hỏi ngoại trừ Wjicb ? và Whose ? Nó được nhấn mạnh một 
cách chắc chắn trong các câu hỏi. 
Whưre cver did yơa pick thai up ? 
Anh đã từng nhặt cái đó ở đầu ? 
(Nhưng hãy lưu ý euer cũng có thể kết hợp với các từ như :»ho 
tuhơt, tohen, hoi (không dùng với tohy) để thành lập các trạng 
từ (Hotu euer...) hoặc các đại từ (Bring tuho euer you like) hãy 
mang lại cho bất cứ ai mà anh thích) hoặc thành lập các liên 
từ (Come :ohen cuer you like = Hãy đến bất cứ khi nào anh 
thích). 
Các câu hỏi ener có thể đòi hỏi chủ từ hoặc túc từ của một câu : 
Subject : Whaf ever mude you xo lưác ? 
The trdfftc (tmade me la‡e) 
Việc gì đã từng làm anh quá trễ ? 
Sự giao thông (làm tôi trễ) 
Ohject :  What cver dịd he telÍ you ? 
(He toid me) q secret 
Anh ta đã từng nói cho anh điều gì ? 
(Anh ta đã nói cho tôi) một điều bí mật. 
Euer đôi khi cũng có thể đổi vị trí. 
Mhy ever dịd you go there ? - Why dịd you evứr go there ? 
Tại sao anh đã từng đi đến đó ? 
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Các câu trả lời ngắn diễn tả các phản ứng ngạc nhiên : 

I didn'† 0uote on polling day ~ Why ever not ? 

Tôi đã không đi bầu vào ngày bỏ phiếu. Tại sao lại không ? 

1 sent them a donalion — What eer for ? 
„ Tôi đã gởi cho họ một tặng vật. Cho việc gì thế ? 
Ở hình thức đàm thoại việc nhấn mạnh hơn ở các câu hồi có 
thể được truyền đạt bằng cách dùng thành ngữ "ơn earth" thay 
thế euer sau từ dùng để hỏi : 

How an carth dị you find out my telephone nưưnber ? 

Bằng cách nào anh đã tìm thấy số điện-thoại của tôi ? 
Các thành ngữ với ý nghĩa nhấn mạnh hơn "ơn eørth" có thể 
được thay thế bằng, ví dụ : £he biazes (điên lên), ¿he deuil (điều 
quái gở, khủng khiếp thật), ¿he dickens (đồ ma, qui), tie heli 
(đồ chết tiệt, đồ quï) và các từ bị cấm ky : 

Who the hell do you thinÀ you are anyu0ay 

Đồ chết tiệt anh nghĩ về anh thế nào cũng được ? 


Why và Where có thể được sử dụng để nhấn mạnh thêm bằng 
sự nhắc lại thường với "Oh" : 

Why, (oh) why did you do it ? 

Tại sao (ð) tại sao anh đã làm điều đó ? 

Where (oh) ehẹre hqs he gone ? 

Ờ đâu, (Ô !) Ở đâu hắn đã đến ? 


14. Những câu nói điều kiện 


Qui định chung về những câu nói điều kiện 


14.1 Điều kiện : "if"... (then)" [nếu như... (thì)...] 


Điều kiện là một điều gì mà người ta phải làm trọn nghĩa trước 
khi một điều gì khác có thể xảy ra. 7ƒ (nếu như) thường có nghĩa 
"miễn là" đôi lúc được tiếp theo bằng "hen" (thì). Nếu ":5en" 
(thì) không được nói lên là nó được bao hàm. Nếu X xảy ra (thì) 
Y tiếp theo : kí 

lÍ the rain stops, tue"ÙL be qble to go for q toaÌk, 

Nếu trời hết mưa, chúng ta sẽ có thể đi dạo. 


Các mệnh đề điêu kiện đi sau "⁄" (nếu như) không phải nói về 
các sự việc đã xảy ra mà là những sự việc có khả năng hoặc có 
thể hoặc đã có thể xảy ra. Đôi lúc những sự việc này rất có khả 
năng xảy ra : 

lƒ the price oƒ otl comes doton, more people wilÍ buy út. 

Nếu như giá đàu hạ, càng có nhiều người mua đầu hơn 
Đôi lúc chúng không thể xảy ra (chúng đã không hoặc không 
thể xảy ra : 

lƒ này horse had toon, Ì would haye mude ứ lo gƒ tmoney. 

Nếu như ngựa tôi đã thắng (thì) chắc hẳn tôi đã kiếm được 

nhiều tiền rồi. 
Những câu điều kiện thường được mở đầu bằng "í" (nếu như), 
nhưng cũng có thể được mở đâu bằng những từ khác [> 14.21]. 
Chúng cũng có thể được bao hàm [> 14.22] : 

1 woulln (or shouldn) go that wạy. (1eif Ï were you). 

Tôi không tiến hành bằng cách đó) (nghĩa là : nếu tôi là anh. 


14.2 Những loại câu nói điều kiện 


Những câu nói điều kiện thường được chia thành 3 loại cơ bản, 
được xem như loại 1, loại 2, và loại 3. Mỗi loại đều có những 
biến đổi riêng của nó, nhưng các thành phần của câu thì như 
sau ; 
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Loại 1: What wiÍ† you do ¡f you lose your job?2 
(Nếu như mất việc làm thì anh sẽ làm gì?) 
Hỏi/ nói về điều gì hoàn toàn có khả nàng xảy ra: 
"l" + Hiện tại + "wiU" 
tí Í lose my job, Ï wil go abroad, 
(Nếu như tôi mất việc làm, tôi sẽ đi nước ngoài). 


Loại 2: What would you do f you lost your job? 
(Nấu như mất việc làm thì anh sẽ làm gì?) 
Hồi/nói về các tình huống/Các sự việc xây ra tưởng tượng tronglúc hiện tại: 
" + Qáñ khứ + "would' - 
1 ! lost my job, ¡ would go abroad. 
(Nếu như tôi mất việc làm, tôi sẽ đi nước ngoài). 


Loại 3: Wha! would you have done iÝ you ha Ilost your job? 

(Nếu như anh đã mất việc làm thì anh đã làm gì?) : 
Hỏi/ nói về các tình huống/các sự việc tưởng tượng trong quá khứ: 
"Íf' + Quá khứ hoàn thành + "W%ouid have" 
f ! had lost ray job,  ! would have gone abroad. 
(Nếu như tôi đã mất việc làm thì chắc hắn tôi đã đi nước ngoài rồi). 


Hình thức rút ngắn "" có thể được dùng thay cho "¿/" trong 
tất cả các ngôi và "sha/!" có thể được dùng thay cho "uii?" đứng 
sau "ï" và "we" [> 9.36I. 
Hình thức rút ngắn ?d có thể được dùng thay cho "uouid" trong 
tất cả các ngôi và "shouid" có thể được dùng thay cho "uoœuid" 
đứng sau "ï và "uue". 
Câu điều kiện có thể được diễn tả bằng các trợ động từ đặc biệt 
khác [thí dụ > 14.19] cũng như bằng shdii, uiil, shouid và 
uuould : 
We could have had q good tíme. (e.g.lƒ tue had had the money). 
Lê ra chúng tôi đã có thể sống thoải mái, nếu như chúng tôi 
đã có tiền. 


14.3 Những sự phối hợp các thì trong những câu nói điều kiện 
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Ý nghĩa và nội dung cho phép, có thể phối hợp bất cứ thì nào : 


Loại 1 Í Loại 3 

lƒ! am as clever as you thirik, ƒ should have boen tích by riow. 
Nếu tôi khéo như anh nghĩ thì (chắc) hẳn bày giờ tôi đa giàu rồi. 

Loại 2 Loại 3 

i† you know re batter, you wouldr't hawe said thai, 


Nấu như anh đã hiểu tôi hơn (thì) chắc hẳn anh đã không nói như thế. 


Loại 3 
lf † had had your advartaqes, 


Những câu nói điều kiện loại 1 


Loại 2 
fd be better off now. 


Nếu như tôi đã có các uu điểm nhưanh (thì) giờ đây tôi thà di xa còn hơn 


Loại 2 
lf he missed the bus, 
Nếu nhưanh ta nhỡ xe buýt (thì) 


Loại 1 
he wonr† be here ơn time, 
anh ta sẽ không đến dây dúng giờ. 


Những câu nói điều kiện loại 1 


14.4 Hình thức cơ bản những câu nói điều kiện loại † 


Mệnh để "if° 


Các thì hiện tại 
Điều kiện mong muốn ~> 
be: 1f! am better tomerrow, 
Nếu ngày mai tôi khỏe hơn, 
have: W† have a headache, 
Nếu tôi bị nhức đầu, 
simple present: If sha linishes eatly, 
{Hiện tại đơn) Nếu cô ấy làm xong việc sớm, 


presentt progressive: lf he ¡s standing in the rain, 

(Hiện tại tiếp diễn) Nếu anh ta còn đứng ngoài mưa, 
present nerfect: Íf she hãs arrived at the siation, 
(Hiện tại hoàn thành) Nếu như cô ấy đã đến nhà ga (thì) 
Đreseni perfect ff he has been travolling all nighi, 
Progressive: 


. Mệnh để chính: 

Tượng lai ^shaiïl, wil" 

Có thể xảy ra: 

! wil! get up. 

tôi sẽ thức dậy. 

} wil take an aspirin. 

tôi sẻ uống 1 viên aspirin. 
she will go home, 

cô ấy sẽ về nhả. 

he WiI! catch cold. 

anh 1a sẽ bị cảm. 

she will be here suon. 
chẳng bao lâu cô ấy sẽ có mặt ở đây 
he wilÏ eed a røst. 


(Hiện tại hoàn thành Nếu như anh ấy đi chơi suốt đêm (thì) anh ta sẽ cần nghỉ ngơi, 


tiếp điễn)} 
can, muai: ff ! can aford ñ, 
Nếu tôi có đủ khả năng 


 wil buy ñ. 
tôi sẽ mua nó 


14.5 Các chú giải về hình thức điều kiện loại 1 


1. Hình thức thông dụng nhất : 


"I” + — Hiện tại đơn + Tương lai "H" 
1ƒ ‡£ nains Lue 1L staqy di home 


Nếu . trời mưa chúng tôi sẽ ở nhà. 
Tuy nhiên, trong câu điều kiện loại 1 thì tất cả các thì hiện 


tại có thể được dùng sau "" chứ không phải chỉ là thì hiện 


tại đơp (xem 14.4 ở phần trên). 


2. Trong loại 1, các thì hiện tại được dùng sau "#" và chỉ có 
7s/kall" hoặc "roi" là ngoại lệ [> 11.63, 14.24.2]. Đi sau "" 
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cũng có thể là shoœd [> 14.8] và các trợ động từ đặc biệt 
khác như "can" (khả năng), mus (phải) và needn '† (đừng). 

3. Các thì tương lai khác [> 9.40 - 43] có thể được dùng trong 
mệnh đề chính : 

TƑ he gets the job, he'lI be going abroad. 

Nếu anh ta nhận việc làm, anh ta sẽ đi nước ngoài. 

TƑ I don't run, the raín wiHl haye ldƒt. 

Nếu như tôi không chạy (thì) chắc hắn chiếc tàu hỏa sẽ rời 
bến mế.. : 

TƑ 1 stay sHllL May, PH have been working here for 20 years. 
Nếu tôi còn ở lại cho đến tháng Năm (thì) tôi làm việc ở đây 
được 20 năm. 

4. Các nhóm từ cố định như : 7ƒ necessazy (nếu cần), ¡ƒ possibie 
(nếu có thể), ÿ so (nếu thế) là những mệnh đề ¿ƒ được rút 
ngắn thật sự. Trong qui luật tiếng Anh (thông thường trong 
tiếng Anh của người Mỹ) nguyên thể là ¿ƒ + be (tức là Bàng 
thái cách [> 11.7ð.1n 2]) : lý be necessory (nếu cần),v.v.. 
Hãy chú ý các nhóm từ khác với" be”, be tha† œs ¡( may (nếu 
cần) v.v... : 

InffaHion nay be rising. lƒ (this be) so, prices u01 g0 HẠ. 
Nạn lạm phát có thể đang tăng. Nếu như thế, giá cả sẽ tăng 
vọt. 

Thường thường chúng ta dùng "s&œ/d" trước "be" trong 
những trường hợp như thế nhất là khi chúng ta muốn nói 
đến tình huống liên quan không có khả năng xảy ra : 
Sterling may fail. {[ƒ thịs should be so, interest rates tuiÌÌ rise, 
Đồng Sterling có thể tụt giá. Nếu như việc này có như thế 
(thì) các tỉ lệ lãi suất sẽ tăng lên. 


14.6 Khi nào chúng ta dùng các câu điều kiện loại 1 
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Chúng ta dùng các câu điều kiện loại 1 để mô tả việc gì sẽ hoặc 
sẽ không xảy ra nếu chúng ta nghĩ rằng sự việc tương lai có 
thể xây ra : 


—=PỄ£®£®P®P£PP=5£Eễ—=—ỄỄễ—ễ— 


Điều kiện mong muốn ~ Có thể xây ra 

Í{ the weather cloars, __ wØlÍf go for a walk. 

Nếu thời tiết trong sáng, chúng ta sẽ đi đạo. 

lf the woather doesr† cloar, we won't go f% a walk. 
Nếu thời tiết không trong sáng, chúng ta sẽ không di dạo. 


—_  —_—__— "—— 


Để - 


Những câu nói điều kiện loại 1 


.en mong muốn có thật : Thời tiết có thể thật sự trong 


sáng và nếu có xảy ra như vậy thì điều kiện có kết quả thật sự. 
Đó là lý đo tại sao các câu nói như thế thường được gọi là các 
câu nói điều kiện "rõ ràng" và "thực tế". 


14.7 Loại 1, biến đổi 1 : "If* + Hiện tại + trợ động từ đặc biệt 


Mệnh đề *íf": Các thì hiện tại 


Điều kiện mong muốn 


Hiện tại đơn: lƒ she finishes early 
Nếu cô ấy làm xong sớm, 
Hiện tại tiếp diễn: — ƒ she ís arriving loday, 


Nấu cô ấy đến hôm nay 
Hiện tại hoàn thành: Jƒ she has arrived, 


Nếu cô ấy đã đến 
Hiện tại hoàn W she has beer: wailing, 
thành tiếp diễn: Nếu cô ấy còn chờ 
Can, must: fí she can understand ít, 


Mệnh đề chính: Trợ động tử đặc biệt 


[>11.1) 
~ có thể xảy ra 
- Øan/could 

có thể 

may/might phone me 
She có thể điện thoại 
Côấy | should/oughftto cho tôi 

nên 

must 

phải 


Nếu cô ấy không hiểu việc đó 


Trong mệnh đề chính ";u¿i1/" diễn tả sự chắc chắn hoặc gần như 
chắc chắn [> 11.28]. Nếu như chúng ta không cảm thấy chắc 
chắn khi dùng "ii" hoặc nếu chúng ta muốn tổ ý về sự cân 
thiết thì chúng ta có thể dùng trợ động từ đặc biệt để thay thế - 


Điều kiện mong muốn ~ 


ff if's tíne tororrow, 

Nếu ngày mai trời đẹp, 
:— M@ 

chúng ta 


——_———__ —_ —_ 


Có thế xảy ra 

can (we are lree to) 

có thể (chúng ta tự do) 
could (we would be able to) 

có thể . (chúng ta sẽ có thể) 
may — (Ifs possible) 

cóthổ _ 
might 
có thể 
should 
nèn 
0UgÌt! ta 
nên 
rmust 


phải 


go out 
đi ra ngoài 
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Các trợ động từ đặc biệt có thể dùng trong các thể tiếp diễn 
và hoàn thành : 
TƑ ï hear from Tim, Ï may be leuving to nigÌM 
Nếu tôi được tin của Tim (thì) tối nay tôi có the ra đi. 
Tƒ he ís in Neu York, he may noi have gói my leter yel. 
Nếu như ông ta ở New York thì có thể ông ta chưa nhận 
được thư của tôi. 


14.8 Loại 1, Biến đổi 2 : "!f" + should + mệnh lệnh cách 


Mệnh đề "tf* hoặc điều kiện biến đối mong muốn Mệnh đề chính: Yêu cầu, đề 


W you (should) see hím, nghị có tính sai khiến v.v... 
Nếu anh gặp nó 

Should you see him, - 

Nếu anh gặp nó Please give hi my regards 


W you (should) happen (o see hirn, Làm ơn che tôi gữ lời thăm nó. 
Nếu anh tình cờ gặp nó - 

Shoufd you happen lo se him, 

Nếu anh tình cờ gặp nó 


lƒ + should (+ động từ nguyên mẫu không "0'), thay vì Iƒ + 
hiện tại, làm cho câu điêu kiện có vẻ mơ hồ hơn. 

Lý he call, tell hữm I1! ring bac (normaiÌ type 1) 

Nếu anh ta gọi thì hãy bảo anh ta là tôi sẽ gọi lại 

(Loại 1 thông thường) 

Ẩƒ he should call, tell him Ì'HH rừng bạch (Ƒ + shouid) 

Nếu anh ta có gọi thì hãy bảo anh ta là tôi sẽ gọi lại. 
- (IƑ + should) 


Mạnh đề chính không lúc nào cần thiết phải là một mệnh lệnh 
cách : 

Tƒ I should see hữm, PH œsk hừm tơ ring you. 

Nếu như tôi có gặp anh ấy thì tôi sẽ bảo anh ta điện thoại 
cho anh. Í : 


"1ƒ + should + mệnh lệnh cách" trong mệnh đề chính được 
dùng nhất là khi chúng ta muốn yêu cầu hoặc đề nghị có tính 
lịch sự hoặc (khéo léo) bảo người ta phải làm gì : : 
Tƒ you should urite to her, send ber my love. 
Nếu như anh có viết thư cho cô ấy thì hãy gửi lời thân thương: 
của tôi đối với cô ấy 


Những câu nói diều kiện loại † 


Tƒ you should go to Ngirobi, go dnd sec the Snake Purk 
Nếu như anh có đi đến Nairobi thì hãy đi thăm Snake Park 


Mệnh lệnh cách cũng có thể được dùng trong các câu nói điều 
kiện thường loại 1 : 
Cancel the match ‡ƒ ¡‡ rains. TƑ it rains, cancel the Mách. 
Hãy hủy trận đấu nếu trời mưa. Nếu trời mưa, hãy hủy trận 
đấu. 


Loại hình thức phủ định duy nhất mà ta có thể dùng với shœdd 
là, thí dụ : Should you nof (nếu anh không) (Xem thí dụ ở đoạn 
kế tiếp) ; nếu không ta phải dùng hình thức phủ định của thì 
hiện tại đơn : 

1ƒ ya:i don't see hữm,.. (not "Íf you shouldn't) 

Nếu anh không gặp nó. [không được dùng "Jƒ you shoudn '£"*. 
Người ta có thể diễn tả câu điều kiện không có "7" mà dùng 
"showid" ö đầu câu. Đây là hình thức hỏi nghỉ thức và thường 
thây. Thí dụ, trong mạch văn thương mại chứ không phải trong 
đàm thoại thường ngày : 

Shodld you be Interested in oưr gffer, pÌeose contact us. 

Nếu ông quan tâm đến đề nghị của chúng tôi thì xin ông vui 

lòng liên lạc với chúng tôi). ni 

ŠhoœlÄ you not Wish 0u? q0er( ío cdÏÍ, DÌease let s knoio, 

Nếu như ông không muốn đại lý của chúng tôi gọi điện thoại 

thì xin vui lòng cho chúng tôi biết. 

Cách thiết lập câu càng thấy hoàn chỉnh với shœid và/ hoặc 
happen £o thì người nói càng cố gắng tỏ ra khéo léo hơn. Hãy 
So sánh các câu dưới đây : 


ifyou seehứm Gần có thể: 

lf you should seehim = Trmg bình 
Shoulở you sen hịim 

!f you happen io see him | 

ff you should happen io seo him 

Should you happen fo saa hím Không thế xảy ra: 
Should you by any chance happen to seehim — rất khéo 
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14.9 Loại 1, Biếp đổi 3 : Mệnh lệnh cách + liên từ + mệnh đề 


Mệnh lệnh cách 


tiên từ mệnh đề chính: “shall/will" 


Điều kiện mong muốn - Có thể xảy ra 

Provide the materials and wei! do tha job. 

Hãy cung cấp vật liệu thì chúng tôi sẽ làm công việc. 

Stop shouting 0r youí wal‹e tp the neighboưrs. 

Hãy chấm dứt việc la hét của anh nếu không. anh sẽ đảnh thức những người hàng xóm. 
Pưt that down ©r glse Pl smack you. 


Hãy đặt cái đỏ xuống 
Ba there ơn time 
Hãy đến đó dúng giờ 


nếu không tôi sẽ tát tay anh. 
otherwise _ you!Il create a bay impression. 
nếu không anh sẽ gây ãn tượng xấu. 
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Người ta có thể dùng mệnh lệnh cách để thay cho mệnh đề °¿/” 
để phê bình, yêu cầu, mặc cả, khuyên răn, đe dọa v.v... Cách 
dùng mệnh lệnh cách truyền đạt tính cấp bách hơn là mệnh đề 


"IƑ" : 
Phê bình : 
Yêu cầu : 


Đe dọa : 


Khuyên răn: 


Fưil to pay and they?HL cut of the elecirtcity. 
Nếu anh không trả tiền thì họ sẽ cắt điện. 
Tel ws what (to do and tue lH get on tuíth ít, 

Nếu anh cho chúng tôi biết việc gì phải làm thì 
chúng tôi sẽ tiến hành ngay. F 
Sfop ealing swee(s, 0 you uoon ' get dny dịnner, 
Nếu con không chấm dứt việc ăn kẹo thì con 
sẽ không được ăn cơm chiều. 

Tuke a tavi, otherMise you TÌ mias your trai, 

Nếu anh không đón xe taxi thì anh sẽ nhỡ chuyến 
tàu hóa. Ề 


Hãy lưu ý sự khác biệt giữa mệnh lệnh cách + or và mệnh lệnh 
cách + œøxđ trong những câu đe dọa : 
Drop that gun, or Ï'lL shoot you (Le. Iƒ you don't drop Ì). 
Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn anh (tức là nếu anh 
không bỏ súng xuống). 
Drop that parcel, and T1! kiil you (0e. ÌŸ you do drop ÌÐ) 
Bỏ gói đó xuống thì tôi sẽ giết anh (tức là nếu anh bỏ gói đó 


xuống). 


Những câu Số diều kiện loại 2 


Các câu diều kiện loại 2 


14.10 Hình thức các câu điều kiện cơ bản loại 2 


Mệnh đề "If' Mệ nh đề chính : 
thì quá khứ "would/should" 
Điều kiện mong muốn —> Có thể xảy ra . 
Be: !ƒ† was tallsr, ƒ would becorme a noliceman 
Nếu Tôi cao hơn thì tôi sẽ trở thành mội cánh sát 
Hava: lí ha had any monoy, ` he d leave home, 
Nếu anh ta có tiên thì anh ta sẽ ra khỏi nhà. 
Các động từ khác: /f yoi: took a taxi, you'ởd get there quicker. 
Nếu anh đón xe taxi thì anh sẽ đến đó nhanh hơn. 
Could {> 11.12}: — If yeu could sea me, you'd laugh your hoad off, 
Nếu bày giờ anh có thể nhìn tôi thì tôi chắc anh sẽ cười 
thấy ngất. 


14.11 Các chú giải về hình thức điều kiện loại 2 
1. Hình thức thông dụng nhất là : 


*If + quá khứ đơn + điều kiện "d" 
1 it nained tOntoFFoU0 toe d stqy q home, 
Nếu ngay mai trời mưa thì chúng tôi sẽ ở nhà. 


Trong loại 2, đi sau "' là thì quá khứ đơn hoặc cœd (= 
tUastoere oble ío). Thông thường mệnh đê chính được hình 
thành bằng ươœid mặc dù shod (khí nói đọc nhẹ hơn /fad/ 
nhưng lại không được rút ngắn là 'ở trong thể viết) có thể được 
dùng thay cho toou¿d đứng sau "Ï° và "uue". Thông thường "ould" 
được rút ngắn là 'đ cho tất cả các ngôi trong mệnh đề chính, 
Hãy so sánh "sha/?" và "uiii" [> 9.36]. Chỉ có "ioœ¿d" là trường 
hợp ngoại lệ đứng phía sau "⁄" [> 14.24.1], 
2. Thể phủ định bổ túc và không cần thiết có thể xảy ra trong 
câu điều kiện loại 2 : 
1 toauldn 't be surprised IƑ he điểnY try to blach mai you. (Le. 
if he tried to black mail you). 
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta sẽ không tìm cách tống 
tiền anh) (tức là : nếu anh ta tìm cách tống tiền anh). 
"No" trong mệnh đề "i" không có nghĩa phủ ở¡nh thực sự. 


14.12 Khi nào chúng ta dùng câu điều kiện loại 2. 
Loại câu điều kiện loại 2 nói về các tình huống tưởng tượng 


s93 


14 Những câu nói điều kiện 


trong mệnh đề "ƒ' và nghi về những việc xảy ra tưởng tượng 
trong mệnh đề chính. Mặc dù dùng các thì quá khứ, nhưng 
việc đè cập đến lại không thuộc vê quá khứ. (Đó là nguyên nhân 
tại sao cách sử dụng thì quá khứ sau "i" thường: được gọi là 
"quá khứ không thật"). Khi so sánh thì loại câu điều kiện loại 
1 [> 14.4] nói về các sự việc sẽ có thể xảy ra và các kết quả 
có thật trong tương lai. 


Tùy thuộc vào thái độ của người nói, "loại câu điều kiện loại 2 
có thể được dùng thay cho loại 1 để mô tả một điều gì có thể 
xây ra một cách hợp lý. Vì thế, các bạn hãy xem các câu dưới 
đây : 
Tƒ you mem by traín, you wodll get there cqrLier. 
Nếu như anh đi bằng tàu hỏa thì anh sẽ đến đó sớm hơn. _ 
Tƒ yơu didnY stay up so lqf€ cUery cUening, you wodllrt feel so 
sieepy in the morning. 
Nếu như mỗi tối anh không thức quá khuya thì anh sẽ không 
cảm thấy bưồn ngủ vào buổi sáng. 
Những câu sau đây nghĩa giống nhau, nhưng lại có tính "dò hỏi" 
hơn : 
Tƒ you go by train, you MIÍ get there eariier, 
Tƒ you đonY stay up so late eUery eUening, you woftY feel so sieepy 
in the mvorning. 


Tuy nhiên, loại câu điều kiện loại 2 thông thường hơn mô tả về 
điều gì hoàn toàn không thể xảy ra : 

Iƒ ! had longer legs, Id be able to run ƒaster. 

Nếu tôi có chân dài hơn thì tôi có thể chạy nhanh hơn. 


14.13 Loại 2, biến đối 1 : "lf + were/was" + "would/shơuld" 


Mệnh đề "If': were to/was 1o Mệnh đề chính: would/shouid 

Điều kiện mong muốn + Có thế xảy ra 

D) Ị ljhelshojlit  were fojwas ready { l/jwe would/shouid ] ga 
Youlwe/they were hojshelillyouithey would vv... ` 


14.13.1 "Tí 1 were/if 1 was" 
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"Were" có thể được dùng thay cho "+2as" sau ¿ƒ 1/he/she/it. Không 
có sự khác biệt vê nghĩa, nhưng "ere" thì có vẻ theo hình thức 
hơn nhất là khi chúng ta đang nói những câu có vẻ nghỉ ngờ : 


Những câu nói điêu kiện loại 2 


II waviwere better qualjfied, ï'4 aqpply for the Job. 

Nếu tôi có khả năng hơn thì tôi sẽ xin việc làm. . 

Tuy nhiên, người ta thích dùng ":øere" hơn trong những câu 
nói hoàn toàn tưởng tượng : 

}ƒ ! were the Queen oƒ Sheba, +œu dd be king &d2juög, 

Nếu tôi là hoàng hậu của Sheba thì anh sẽ là vua Soi2ibbp, 


14.13.2 "lf i were you/lf | were ìn your position (not "was") 
(Nếu tôi là anh/ Nếu tôi ở địa vị anh) (Không được dùng “was") 


Chúng ta thường dùng những cách diễn tả này để cho ý kiến : 
1ƒ ï were yodlin }0ur psttion, Tở accept their offer. 


Nếu tôi là anh/ ở địa vị anh thì tôi sẽ chấp nhận đè nghị của 
họ. 


Chúng ta cũng có thể dùng những cách diễn tả này để nói về 
người nào khác : 
MƑ Ï were Jane| in Jane position, Ƒd tuai œut on hữm. 


Nếu tôi là Jane/ ở địa vị của đane thì chắc tôi đã bỏ anh ta 
tồi. 


14.13.3 lf it were not for/Were it not for (not "was"} 
(Nếu không nhờ, nếu không M (không dùng "was") 


Cách diễn tả này giải thích nguyên nhân tại sao việc gì đó đã 
xảy ra heặc đã không xây ra : 
1ƒ it werenY [or yowr he{p, Ï uould stLll be honveless, 
Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì chắc tôi vẫn còn sống 
trong cảnh vô gia cư. 


Trong các mạch văn trang trọng, "Ïƒ ¡£ tuere not fœ* có thể 
được diễn tả như "roere ¿‡ not for" có nghĩa phủ định hoàn toàn 
(chứ không phải là “erent ¡") : 

Mtứ tt nơi [or yodr heÌp, Ï toould stile be honaeless. 

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của anh thì chắc tôi vẫn còn sống 

trong cảnh vò gia cư. 


"Ïƒ ii tuere no( for" và "tuere i‡ not for" thường tiếp theo bằng 
"the fact thf" (sự kiện là) : 


Were tt not for the [uct that you helped mẹ, ï uuouid be hơneless. 
Nếu không nhờ sự kiện là anh 'giúp tôi thì chắc tôi sẽ là người 
vô gia cư. 
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14.14 Loại 2, biến đổi 2 : lf + quá khứ + trợ động từ đặc biệt 


Mệnh đề “If': thì quá khứ Mệnh đề chính: Trợ động từ đặc biệt 
[> 11.1] 

Diều kiện mong muốn >  Cóthế xảy ra 

lf he knew tha facts, could 

Nếu nó biết sự thật, ‹ he ] cóthể lai us what to do 

lf he could get the facts, nó | míght Cho chúng ta biết phải 

Nếu nó có thể biết sự thật. làm gì 


Trợ động từ đặc biệt khác có thể thay cho "0ould" trong các 
điều kiện loại 2, thí dụ khi chúng ta đang nói về khả năng [> 
11.14], tình trạng có thể [> 11.28] v.v... 


Điều kiện mong muốn > — Có thế xảy ra 


ƒ† he wera hơre, he could haÌp us (abilty) 
Nếu nó có ở dây thì nó có thể giúp chúng ta (khả nắng) 
lƒ ha were hero, he might help us (possibility) 
Nếu nó có ở đây thì nó có thể giúp chủng ta (tình trạng có thể) 
lf he failed, he oughi toƒ shauld tay agains (duty) 
Nấu nó thất bại thì nó phải thử một lân nữa (bổn phận) 


Có thể dùng phối hợp giữa các trợ động từ đặc biệt và các thì 
tiếp diễn và hoàn thành : 
TƑ she tuere here nouu, she could be helping is. 
Nếu bây giờ cô ấy có ở đây thì có thể cô ấy giúp chúng ta 
lƑ he tuaœs in Neu York, he could have mei my sister. 
Nếu anh ta ở Nữu Ước thì chắc hẳn anh ta đã gặp em gái 
của tôi. : 
Tƒ they tuere in the Arnty, they would have been Jđighúing in the 
jJungie moet of the tinue. 
Nếu họ phục vụ trong quân đội thì chắc hẳn họ lúc nào cũng 
đang chiến đấu trong rừng rậm. 


14.15 Loại 2, biến đổi 3 : If + were to/ was to + would v.v... 
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Mệnh đề “Ifˆ: were to/was to Mệnh đề chính: would/should v.v.. 
Điều kiện mong muốn ~ Có thể xảy ra 
Jự { HhalshoflL were tolwas to ask Í/we wouldj/should v.v... 

you/weithey were to ask hejshe/it/you/they would, v.v... 


Những câu nói điều kiện loại 2 


Thay vì động từ thường trong thì quá khứ đơn, chúng ta có thể 
dùng :øere hoặc tuas + £o— động từ nguyên mẫu trong các mệnh 
đề điều kiện loại 2 : 

ÄƑ Ï mere to (hoặc wứs f0) qsk, tuouid you help me ? 

Nếu tôi nhờ đến thì anh có giúp tôi không ? 


"Were ío' thường được dùng hơn "toas /o" sau 1/hejshe/it và đưa 
ra lời gợi ý có vẻ dò hỏi và lịch sự hơn. Hãy soơ sánh : 

{ƒ ï œked hữừm, lm sure he d4 helÐ us. 

Nếu như tôi nhờ anh ta thì tôi chắc anh ta sẽ giúp đỡ chúng 

ta. 

— Đo yœt thỉnh he tooadd ? 

Ảnh nghĩ là anh ấy sẽ giúp chúng ta chứ ? 

Weil, ƒ 1 were to qsk hừm nicely. 

Vâng, nếu tôi lịch sự nhờ anh ta giúp 


Ngoài "uuould" và "shouid", các trợ động từ đặc biệt có thể được 
dùng trong mệnh đề chính : 

1ƒ you tuere to asb hữm, he might heÍp yơu. 

Nếu như anh nhờ đến có thể anh ta sẽ giúp anh 

TƑ Sue tuere to mabe an eƒffort, she codld do beiter. 

Nếu như Sue cố gắng thì cô ấy có thể làn khá hơn. 


Người ta có thể diễn tả câu điều kiện tương tự mà không có 
"j/" nếu chúng ta bắt đầu câu nói bằng "2ere" (mà không là 
"tas"). Hình thức đảo ngược này chỉ thông dụng trong các mạch 
văn trang trọng. 

Were the gouernunent to cuứ 0dlue Added T, prices tuould 

ft 

Nếu như chính phủ cắt giảm thuế phụ thu thì giá cả sẽ hạ. 


Không có cách thiết lập câu phủ định (không được dùng "¡£ he 
tuere not o'), nhưng hình thức đảo ngược phủ định có thể được 
đùng bằng nguyên hình thức : 
There'd be œ cleqr case for legal qction cuer thìs ta?" Were 
l not likely to make liƒfe difficult for dÌ! dƒ us. (Not "ueren?f 
¿#). 
Nếu như không làm cho cuộc sống của tất cả chúng ta khó 
khăn thì vấn đề này sẽ có thể được xét xử phân minh). (Không 
: được dùng "uueren'† i9). 
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Các câu nói điều kiện loại 3 


14.16 Hình thức cơ bản về các câu nói điều kiện loại 3 


Mệnh đề "f: Mệnh dš chính 

Quá khứ hoàn thành "would hawe/ehoukd have" 

Điều kiện tưởng tượng -> Kết quả tưởng tượng 
tre: lf I haf been taller, . [ Molld hawe |oined the police Ícvee. 

Nếu nhự tôi cao hơn thì chắc hàn tô: dã gia nhập lực lượng cảnh sắt rồi. 
haye: J† | ha! haxÍ ary serise, ¡ wadd hao kebt qua abœ4 ít. 

Nều nhự tôi cò ý thức thì chắc hẳn tòi đà để yên việc đó rồi 
Quả khứ hoàn thành: ff we haá gong by cay. 'we wovdd haye savedi tim 

Nấu như chúng tồi dã đi bang xe Đô thì — chắc hàn chúng tôi dà tiết kiệm dược thị giờ rồi. 
Qua khử hoàn thanh W1 had boøn trying harder, I wolcl have succoerierl, 
tiếp diễn: Nếu như tôi đã cỗ gàng hơn thì chắc hẳn tời đã thành công rồi. 
could have: #† co#d haus stapped., thơe woddn'L haua baan) a1 ecicird, 

Nấu nhự tôi đã cô thế thẳng xe lại thì chắc hàn không có tại nạn xảy ra 


— —  __————---—————-—— =—--— 


14.17 Các chú giải về hình thức câu điều kiện loại 3. 
1. Hình thức thường đùng nhất là : 


"Iƒ' + past perfect + uould hque" 

[đối với shouid (haue), > 14.11n.1]. 
IƑ. ¡t had rained, tuc tould haue stayed qÈ hdme, 
Nếu như trời mưa thì chắc hẳn chúng tôi đã ở nhà rồi 


Các hình thức tiếp điễn có thế được dùng trong mệnh đề "” 
và/ hoặc mệnh đề chính : 
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1ƒ it had been raining thịs morning, tue uould haue siqcd df 
hơne. 

Nếu như sáng nay trời mưa thì chắc hẳn chúng tôi đã ở nhà 
rồi. - 

Tƒ I had not gọt nuarried, Ï wotld still have been living qbroad. 
Nếu như tôi đã chưa lập gia đình thì chắc hẳn tôi vẫn còn 
sống ở nước ngoài. 


„ Đi sau "ÿ" là thì quá khứ hoàn thành hoặc coid haue (= ha 


been abie to). Would haue và should haue không được dùng 
trong mệnh đê "i". Tuy nhiên, trong cách nói thường ngày 
(không bao giờ dùng trong thể viết) hình thức không tiêu 
chuẩn sau đây (một loại quá khứ hoàn thành nghỉ ngờ) thường 
xây ra và ta nên tránh dùng đến : ‹ 

IƑT'd ha»e hnoun she tuas LỦÌ, Ï'd haue sent her sone fiouers, 


Những câu nói điều kiện loại 3 


3. Hình thức viết tắt 'Z có thể tiêu biểu cho #œ# hoặc roouid và 
thường dùng trong cả lối nói và lối viết thường : 
Tƒ Fd (= I had) leƒft sooner, Iủ (= toauld) haue been on time. 
Nếu tôi đã đi sớm hơn thì chắc hẳn tôi đã có mặt đúng giờ. 
Các hình thức rút ngắn "7 iooid ue" và "]'d toe" tiều biểu cho 
tooauid haue thì thường được dùng trong cách nói. Wowuid'ue 
và 'ứ haœ»e chỉ được thấy trong cách viết không theo hình - 
thức. 
Tƒ Tủ got up earlier, † wouldYe/Id have been on tín. 
Nếu như tôi đã thức sớm hơn thì chắc hẳn tôi đã có mật 
đúng giờ. 


14.18 Khi nào chúng ta sử dụng điều kiện loại 3 


Điều kiện loại 3 phòng chừng một việc gì hoàn toàn tưởng tượng 
trong mệnh đề " và xem những tình huống xảy ra tưởng 
tượng trong mệnh đê chính. Trong trường hợp này, các câu 
điều kiện giống như loại 2 [> 14.12]. Tuy nhiên điều kiện loại 
3 đề cập đến những tình huống đã không xảy ra và không bao 
giờ có thể xảy ra (trong hiện tại) bởi vì chúng đè cập đến một 
việc gì đã không xảy ra trong quá khứ. Những câu này thuộc ` 
"điều kiện giả định" : 

LÍ I hud woœrked harder œ schooí, l'd haue gọt a better Job, 

Nếu như tôi đã học chăm hơn ở trường thì chắc hắn tôi đã 

có một việc làn khá hơn rồi. 

ƒ I huẳn Y been weuring a raincodt, Ï toauld hqùe gọt uuet. 

Nếu như tôi không mặc áo mưa thì chắc hẳn tôi đã bị ướt. 

(Đề cập đến một việc gì có thể xảy ra : thường diễn tả sự hối 

tiếc). 

XƑ 1 had won the pools, liƒe toould haue been nưuch easier. 

Nếu như tôi đã thắng những canh bạc thì chắc hẳn cuộc sống 

đã được thoải mái hơn nhiều. 

(Đề cập đến một tình huống tưởng tượng, hy vọng trong quá 

khứ). 

M1 had lived in the Stone 4A, Ï tuould haue been a lumnfter. 

(Nếu như tôi đã sống trong thời tiền sử thì chắc hẳn tôi đã 

là một thợ săn). 

(Đề cập đến một tình huống hoàn toàn không thể xảy ra). 


Chúng ta dùng điều kiện loại 3 để suy diễn về phạm vi các khả 
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năng, từ một việc gì mà người ta có thể nghĩ là hợp lý cho đến 
một việc gì chắc hẳn hoàn toàn không thể xảy ra. 


14.18.1 "!f¡ had been you/in your positlon" {Nếu tôi là anh/ ở vị thế của anh). 
Chúng ta thường dùng những câu diễn tả này để mô tả một 
hành động mà chắc hẳn chúng ta phải theo ở địa vị của một 
người nào khác : 

1ý 1 had becn yonlin your posttion, Ïd hque qccepted their offer. 
Nếu tôi là anh/ ở vị thế của anh. thì chắc hẳn tôi đã chấp 
nhận đề nghị của họ. 

(Tức là : Lê ra anh nên chấp nhận đề nghị của họ). 


Chúng ta cũng có thể đùng những cách điễn tả này để đề cập 
đến người nào khác : 
1ƒ I had been Jane, Ï'd haue tualbed out on him ye@rs q60. 
Nếu tôi là Jane thì chắc hẳn tôi đã bổ anh ta lâu rồi. 


14.18.2 "if  hadn't been for" (Nếu không vì) 
Chúng ta thường dùng cách diễn tả này để biện minh cho một 
việc gì đã không xảy ra trong quá khứ : 
1ƒ it haẳn \ been for the raùn, tuc toould haue hưd a good horuest. 
Nếu không vì trời mưa thì chắc hẳn chúng tôi đã thu hoạch 
tốt trong mùa gặt. 


14.18.3 Sự đảo ngược của "had" trong điều kiện loại 3 
Hình thức "hađ" (he) là sự biến đổi có tính trang trọng của "iƒ" 
(he) ha : 
Haa the management acted sooner, the sirihe toouldn.'t hane 
hgppened. 
Nếu như ban giám đốc đã có hành động sớm hơn thì chắc 
hẳn cuộc đình công đã không xảy ra. 


Hình thức phủ định đảo ngược có thể được dùng theo nguyên 
hình thức : 
Hai ít noi been for the usualiy bad ueadther, the rescue pariy 
tuould haue been œble to sque the stranded climber, (Not 
"Hadn'") | 
Nếu không vì thời tiết lúc nào cũng xấu thì chắc hẳn toán 
cứu nạn đã có thể cứu được người leo núi rồi. (Không được 
_ dùng "Nadn †'). 
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Những cách dùng khác của *ìf* và các liên từ tương tự 


14.19 Loại 3, Biến đổi 1 : lf + quá khứ hoàn thành + trợ động từ đặc 


biệt 
Mệnh để *j#": Quá khứ hoàn thành Mệnh đề chính: Trợ động từ đặc biệt {> 11.1] 
Điều kiện tưởng tượng —~ Kết quả tưởng tượng 
lf he had known the facts, he couÍd have told us what to do. 
Nếu như anh ấy biết rõ các sự kiện thì chắc hẳn anh ta đã có thể bảo chúng ta phải 
làm gì rồi. 
W he could have got the tacts, he might have told tus what io do. 


Nếu như anh ấy có thể biết được các sự kiện thì có lẽ anh ấy đã bảo chứng ta phải làm gì rồi 


Trợ động từ đặc biệt khác có thể thay thế ";øozjd" trong điều 
kiện loại 3, thí dụ khi chúng ta cảm thấy những việc tưởng 
tượng ít có thể xây ra hoặc khi chúng ta đang nói đến khả năng 
[> 11.15], tình trạng có thể [> 11.28] v.v... 


Điều kiện tưởng tượng -> Kết quả tưởng tượng 

If he had been here yesterday, he could have (old us (ability), 

Nếu như ngày hôm qua ông ta có ở đây _ thì chắc hẳn ông ta đã bảo chúng ta rồi (Khả năng). 
lf he had been here yesterday, he migtt hawe told uus. 


Nếu như ngày hôm qua ông ta có ở đây thì có thể ông ta đã bảo chúng ta rồi). 
(Tình trạng có thể). 


lf he had recelved a preserrt, he should haue thanked her. (duy). 
Nếu như anh ta đã nhận quà biếu thì chắc hẳn anh ta phải gởi lởi cám ơn cỏ ấy tôi, 
bổn phận). 


—————-——— ckộẶ TT 


Người ta có thể dùng các trợ động từ đặc biệt phối hợp với các 
thì tiếp diễn và hoàn thành : 
lƒ he had been here, he could bưve been helping ứs ứn the shop. 
Nếu như anh ta có ở đây thì chắc hẳn anh ta đã có thể giúp 
chúng ta trong cửa tiệm rồi, 
Jƒ she haqd been here, she cudd have met my sbter, 
Nếu như cô ấy có ở đây thì chắc hẳn cô ấy đã có thể gặp em 
gái của tôi rồi. 


Những cách dùng khác của 1ƒ" 
và các liên từ tương tự 


14.20 Những cách phủ định của "If... not" và "unlessa" 


“/.. no£" và "unless" đôi lúc có thể thay đổi lẫn nhau, nhưng có 
những lúc chúng không thể thay thế cho nhau. 
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44.20.1 Khi nào "H... not" và “unless" có thể thay đổi lẫn nhau 
Cả *?ƒ.. not" lẫn "unless" có thể được dùng trong thể phủ định 
thuộc câu điêu kiện loại 1 mà không thấy có sự thay đổi nghĩa 
của câu : 
1ƒ you don change your míng, I tuon t be qbÌe to hieip you. 
Nếu anh không đổi ý thì tôi sẽ không có thể giúp anh. 
Dnless you change your nung, Ì toon 'Ê be abÌe to leip you. (nghĩa 
như câu trên). 
Tuy nhiên "z¿ess" dùng để nhấn mạnh hơn "íý.. nof" và đôi 
lúc người ta lại thích dùng hơn, thí dụ, trong điều kiện cuối 
cùng : 
Unless the mangenent improoe their offer, there 1l be a strihe. 
Nếu ban giám đốc không cải thiện yêu sách của họ thì sẽ có 
cuộc đình công, 


14.20.2 Khi nào chúng ta không thể dùng "uniess" thay cho "Ií... not” 
"Unless" không thể thay cho "ứ... no" trong câu loại 1 như : 
JƑH be surprised tƒ he doesnY wữn. : 
Tôi sẽ ngạc nhiên nếu anh ta không thắng. 


Vì rằng 'wniess" lúc nào cũng có nghĩa "trừ phi" do đó chúng 
ta thường không thể dùng cách này để nói về các tình huống ' 
"không thật" : 

She'd be better conypony (ƒ she điểnY complain sơ mụch. 

Cô ta sẽ là người bạn đông hành tốt hơn nếu như cô ta đã 

không than phiền quá nhiều. 


44.20.3 Khi nào chúng ta không thể dùng "íf... not" thay cho "unless” 
Thường thì chúng ta đùng "wniess" trong nhứng việc đề cập đã 
qua để nghĩ về việc xây ra đã qua. Mệnh đề "z!ess” tiếp theo 
mệnh đề chính và thường được phân ra bằng dấu gạch ngang 
hơn là đấu phẩy : 

I couldn't + hque gọt to the meeting on từme — unÏÌ6sS Oƒ COurse 
I had caught an eqrlier train, 
Chắc hẳn tôi đã không thể đến kịp buổi họp - dĩ nhiên trừ 
phi tôi đã đáp được chuyển tàu hỏa sớm hơn. 
Ở đây có nghĩa là người nói đã không đến được buổi họp. Lê ra 
ông ta chỉ có thế đáp chuyến tàu hỏa sớm hơn. Nếu chúng ta 


dùng "ý... not" để thay cho "n/ess" trong câu trên thì chúng 
ta thấy có nghĩa như sau : 
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Những cách dùng khác của "ïf" và các liên từ tương tự 


1 coutdn't haue got there iƒ ! han cưught an eariy trdin, 
Chắc hẳn tôi đã không thể đến đó được nếu như tôi đã không: 
đáp chuyến tàu hỏa sớm hơn. 

Lúc này câu nói có nghĩa ngược lại : người nói đã đến được buổi 

họp vì ông đã đáp chuyến tàu hôa sớm hơn. 

14.20.4 Các mệnh đề "If' và "unless" trong những câu trả lời ngắn 

WiHI you heip us toíth all thís re-decordtling ? 
Liệu anh có giúp chúng tôi để trang hoàng lại tất cả đồ này 
hay không ?. 
- Yes, [ƒ Ï can. No, noí tưriÍ€$§ you pay me. 
Vâng, nếu tôi có thể làm được. Không, trừ phi anh trả công 
cho tôi, : 


14.21 Các liên từ đôi khi có thể được dùng để thay cho "If* 


Người ta cũng có thế dùng các liên từ sau đây để dùng mở đầu 
trong câu điều kiện mà không lúc nào có nghĩa chính xác giống 
như +"! ; œs long œs, qssuming (that), eue ‡jƒ, ý ony [> 
11.41-421], on (the) condifion (tha£#), prouided/ prouiding (that), 
s0 long as uà uniless [> 14.20] ; chúng ta cũng dùng suppose 
(that) uà supposing (that) thường để mở đầu những câu hỏi : 
. He! definitely tuin, even [ƒ he full over, ny 9 sế 
Anh ta sẽ thắng tuyệt đối mặc dù bị ngã. - 
They HH lend us their flat on (the) condiion (that} me look dqffer 
ứ. 
- Họ s& cho chúng ta mượn căn phòng với điều kiện là chúng 
._ va giữ gìn căn phòng đó. : 
Providingiprovidcd (that) (or sojas long as). You cledr yowr desk by 
this euening, you can haue fomorrou) off` : 
Miễn là (hoặc bao giờ mà) anh làm sạch chiếc bàn trước tối 
nay thì anh có thể nghỉ vào ngày mai. 
SHpposelsupposing (that) we miss the train, tuhdf shail tue do ? 
_. Giá sử chúng ta nhỡ tàu hỏa thì chúng ta sẽ làm gì °. 
_ TWhai iƑ và "sqy" có thể được dùng theo nghĩa của "1ef s =uppose" 
(giả sử như) : 
Whut ÿƒ Say he gets home before us and cơn! get in ? Whot 
tuil he do then ? 
Giả sử như nó về nhà trước chúng ta và không thể vào được 
thì lúc đó nó sẽ làm gì 7, 


+ 
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14 Những câu nói điều kiện 


M hat (ƒ! Say you tuere fo run ou# oƒ money ? - What tuould you 
do ? 
Giá sử như anh cạn tiền thì anh sẽ làm gì ? 


Chúng ta có thể rút ngắn câu điều kiện nếu chúng ta bắt đâu 
một câu nói mới bằng "iƒ so" (nếu thế), ¿r tha case (trong trường 
hợp đó) hoặc "i£ nof” (nếu không) hoặc "iw œhich case" (trong 
trường hợp nào) : 
He may be busy, in whích case Í Ì! cuÍl later. : 
Có thể ông ta đang bận, trong trường hợp nào tôi sẽ gọi lại. 
Hoặc : 
He máy be busy. Iƒ sơ, (in thai cáse), FI call lafer. V nứt, can Ï 
see hừm 0w 2 
Có thể ông ta đang bận. Nếu thế, (trong trường hợp đó), tôi 
sẽ gọi lại. Nếu không, bây giờ tôi có thể gặp ông ta không ? 


Whother or not (dù... hay không) (không được dùng "Ïƒ or nof") 
dùng để mở đâu câu điều kiện "lựa chọn" [so sánh > 1.24.1, 
15.18n.7] : 
Whether ï feel well or no( on Monduy, Ï'm going bạck to tuork. 
Ngày thứ hai dù tôi có cảm thấy khỏe hay không, tôi sẽ đi 
làm trở lạ). 
Whether or no( Ï eel well on Monday, In goùng bqack to toorh. 
(_— nghĩa như câu trên). 
You °H haque to puứ to toíth it, whether you like 0 nói. 
Anh sẽ phải chịu đựng việc đó dù cho anh có thích hay không. 


14.22 Các điều kiện được hàm súc 


544 


Các điều kiện có thể được hàm súc (nghĩa là không trực tiếp 
mở đầu câu bằng °7') bằng nhiều cách, thí dụ : 
Loại 1 : 
Mith lack, toe"Hl be there tomorroiu (= ÏŸ we're Tucky) 
Với sự may mắn (= Nếu chúng ta may mắn), chúag ta sẽ 
đến đó vào ngày mai. 
Given time, they 1Ì probably qgree. 
(= if we give them time). 
Được cho thời gian (= Nếu chúng ta cho họ thời gian), có lẽ 
họ sẽ đồng ý. 


Những cách dùng khác của "If' và các liên từ tương tự 


Loại 2 : 
To hear hừm tdÍk, you d thính hệ tuas Prime Miưmister, 
(= lÝ you could hear hìm taÌlk) 
Nghe ông ta nói (= Nếu như bạn có thể nghe ông ta nói, bạn 
sẽ cho rằng ông ta là vị bộ trưởng. 
I toould turite to hẹr, bưt Í donY khow hếr adeesx. 
(= [fI knew her address). 
Tôi muốn viết thư cho cô ấy, nhưng tôi không biết địa chỉ 
của cô ấy (= nếu như tôi đã biết địa chỉ của cô ấy). 

Loại 3 : 
tthoit vo hcÏp, Ï cwđdnY hrave done  (= TẾ you hadn't helped). 
Không có sự giúp đỡ của anh (= Nếu anh đã không giúp đỡ) 
chắc hẳn tôi đã không thể làm được việc đó. 
Ín di[erert cícumstancœs, Ï tuould haue said es. 
(= TÝ circumstances had been đifferent) 
Trong tình huông khác (= Nếu tình huống khác đi) thì chắc 
hắn tôi đã bằng lòng. 


14.23 "If" có những nghĩa khác hơn "miễn là" 


14.23. "If* có nghĩa là "when" (khi) 


1ƒ rains heavily, our riuer floods. (= on thoa occasions when). 

(Nếu trời mưa lớn [= Vào những lúc khi], con sông của chúng 

ta bị ngập). 

"Tƒ" có nghĩa là "whem" thường khi nói về các sự thật vĩnh cửu. 
Động từ trong mệnh đề chính có thể là "¿#!" hoặc thì hiện tại 
đơn [> 11.64] : 

TƑ you boil mafter, ¡‡ tưng (or wÌH trưn) into siedm. 

(Khi anh đun nước, nước thành (hoặc sẽ thành) hơi). 
Người ta thường dùng nhóm từ " and hen" để nhấn mạnh 
thay cho "onjy tohen" : 

The disnutfe t0ill end and when both sides (gree. 

Cuộc tranh chấp sẽ chấm dứt chỉ khi nào hai phía đồng ý. 

14.23.2 "If" có nghĩa là "aithough" hoặc "even if" 

TÌ ftnish thís report {ƒ H kilÍs me (Le. cven ¡Ð 

Tôi sẻ làm xong bản báo cáo này mặc dù nó làm nguy hại 

cho tính mạng của tôi. (tức là : even if = mặc dù). 

Chủ từ và động từ có thể được bỏ đi trong các mệnh đê thuộc 
loại này : 
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14 Những câu nói điều kiên 


He? a pieasant, (ƒ awkward lad (Le. even if he is awkward) 
Anh ta là một thanh niên vui vẻ mặc dù vụng về. 
(Tức là : mặc dù anh ta vụng về) 
14.23.3 "As if' trong câu tán thán tự [so sánh > 1.47.2] 
*As iƒ` thường có nghĩa trong các câu ta thán như thế này : 
As ƒ Ï care tphether she's offended ! (= Ï don't care). 
Làm như tôi chú ý xem cô ta có bị xúc phạm không ! (= Tôi 
không quan tâm). 
As Ứ ma(ters/ maffered ? (= Ít doesn`t matter). 
Làm như có quan hệ ! (= không có quan hệ). 
14.23.4 "Ứf" thay thế cho "whether" [> 1.24.1, 15.18n.5] 
Cũng như các câu điều kiện mở đầu, "¿" cũng được dùng rổ 
đầu các câu hôi gián tiếp. Trong tình huống nào đó thì "i/" có 
vẻ tự nhiên hơn '*+øhe£her" trong những câu hôi gián tiếp : 
He tuuants to knouo ƒ he can say to dinner. 


Anh ta muốn biết xem anh ta có thể ở lại ăn cơm chiều hay 
không. 


"Wiil" và "would" đứng sau "lf" 


14.24 "IFˆ + "will" và "would" 
44.24.1 "Will" và “would" muốn nhấn mạnh đến sự bằng lòng và không bằng 


lòng. 
~ Khi yêu cầu người khác làm việc gì/ đáp ứng đề nghị giúp 
đồ : 


Shaii I hold the door open for you ? — Yes, tƒ ydu wH woulil. 
Anh có muốn tôi để cửa mở cho anh hay không ? — Vâng, 
xin anh vui lòng. l 
1 you will/ wouldJ cald wdit a montent, } 1Ì fetch the money. 
Xin anh vui lòng chờ một chút, tôi sẽ đi lấy tiền. 

— Khi nói về người nào khác : 
Xƒ he willIwauld/ cauld onWy try harder, Ï'm sure he 'd do tuoil, 
Nếu anh ta chỉ chịu cố gắng hơn nữa thì tôi chắc anh ta sẽ 
thành công. 

— Trong các hình thức lịch sự nhất khi trong các mạch văn 
trang trọng : 
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TWII" và "would" đứng sau "If" 


Tở be grateful (ƒ you will/ would let me khow soon. 
Tôi sẽ lấy làm biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết sớm. 
Xƒ you wiHH/ yod would follom mẹ, ÌI shou› you the toay. 
Nếu anh chịu đi theo tôi thì tôi sẽ chỉ đường cho anh. 
Giue me a moment, (ƒ you wodld. (or, sormietimes, i22), 
Xin ông vui lòng chờ tôi một chút. (hoặc, đôi lúc dùng "/"). 
—_ Trong những câu nói trực tiếp chỉ sự bằng lòng/ không bằng 
lòng : 
Tƒ you wiÍÍ) woHÍl qpree to Dạy ts compensdtion, Lục to[ÙÏJ tuoutd 
qgree noi to tahe the mafter any further.(i.e. if you're willing}. 
Nếu anh chịu đồng ý bồi thường cho chúng tôi thì chúng tôi 
bằng lòng không đá động gì đến vấn đè đó nữa 
(tức là : nếu anh bằng lòng). 
JƑ you wonY siop smoking, you cana onủy expoct to haue a bod 
cou¿gh. (.e. ïŸ you are unwiling to stopb smoking ~ Not 
"uuontdn '†") 
Nếu anh không chịu ngưng hút thuốc thì có thể anh sẽ bị ho 
dứ dội. (tức là : nếu anh không chịu ngưng hút thuốc — không 
được dùng "toœ¿dn°£). 
14.24.2 "f" + "will' trong các câu điều kiện loại 1 
Thông thường chúng ta không dùng thì tương lai thuần túy 
"ru" đứng sau "ÿ". Tuy nhiên, mặc dù rất ít khi được dùng 
đến, người ta chỉ có thể dùng hình thức này khi chúng ta muốn 
nhấn mạnh đến ý "không phải bây giờ mà là sau này". Hãy so 
sánh : 
Tƒ it suảtS yo, Ï'11 change the dale oƒ our meeting. (Ïype 1) 
Nếu anh thấy thuận tiện thì tôi sẽ đổi ngày họp của chúng 
ta đoại 1). 
Tƒ i( toi suit you (Le, not now, bụt later) J1 change the dade 
OŸ du? meeting. : 
Nếu anh thấy thuận tiện (tức là : không phải bây giờ mà là 
sau đó) thì tôi sẽ đổi ngày họp của chúng ta. 
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15 Lời nói trực tiếp và gián tiếp 


15. Lời nói trực tiếp và gián tiếp 


Lời nói trực tiếp 


15.1 Khi nào chúng ta dùng lời nói trực tiếp ? 


Chúng ta dùng lời nói trực tiếp khí nào mà chúng ta nói. 
Chúng ta dùng lời nói trực tiếp để mô tả cách biểu hiện từ nói 
trong thể viết. 


15.2 Hình thức lời nói trực tiếp trong thể viết 


Câu nói nguyên văn: Câu nói trực tiếp trong thể viết: 

Xm waiting" "Em waiting", John said 

Tôi đang chờ. "Tôi đang chờ", John nói. 

Câu hỏi nguyên văn: Câu hỏi trực tiếp trong thể viết: 

°When did you arrive, dJolhir12" "When dig voi arrive, dohr2 Marrv (like, 


"Anh đến lúc nào vậy .John? 


15.3 Các chú giải về cách dùng các dấu chấm câu. 
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1. Các đấu ngoặc (hoặc các dấu ngoặc đôi! báu gòm nhưn‡: đi 


được người ta thực sự nói lên và gồm ca các dâu chấm khác 
như dấu phẩy (,), đấu chấm câu C1, dấu hoi (3) và dấu chăm 
than ( , Những dấu ngoặc có thể là đơn + ..”! hoặc kếp 
["...") và được đặt ở nhía trên của hàng chứ ở đầu và cuối của 
mỗi đoạn văn nói : 

*“Ja #hqt you, J dc 7" Ho (isk cd. 

Có phải Jane đó không ?" Bob hỏi. 

”Is that you, dang ÿ° Bob œshed, 

"Gó phải Jane đỏ không ?" Búb hỏi, 


3. Điều gì được nói lên cộng với động từ tường thuật và ;hu từ 


thi được xem như trọn câu. Khi chủ từ + động từ tường 
thuật [> phụ lục 45] được viết ở đâu câu thì phía sau của 
động từ tường thuật lúc nào cùng phải có dấu phây (đôi khi 
trong tiếng Anh của người Mỹ người ta dùng đến dấu hai 
chăm (:)) và đoạn văn nói được mở đầu bằng chữ hoa : 


Lời nói trực tiếp 


John sa(d, "It good to see you." 

John nói, "Mừng được gặp anh". 

Khi chủ từ + động từ tường thuật đi sau điêu gì được nói 
thì đoạn văn nói phải có đấu phẩy đứng trước dấu ngoặc đơn 
thứ hai : 

TH gool ta sec với", John said, 

"Mừng được gặp anh", John nói. 

›vxhưng khi đoạn văn nói được chấm dứt bằng đấu chấm than 
hoặc đấu hỏi thì người ta không dùng đến dấu phẩy nữa : 
“Mere củn Ï gót œ *ayi ?" John qœsbed, 

TTôi có thể tìm: xe taxi ở đâu ?*" John hỏi. 

(hủ từ + động từ có thể đưng giữa câu của đoạn văn nói : 
"Wjhere, in this trretched toiun, "John dsbecd", cạn Ì ge q 
tại ?, 

"Ở đâu, trong thành phố khốn khổ này", John hỏi, "tôi có thể 
tìm được một chiếc taxi ?" 

Phần thứ hai của đoạn văn nói, người ta không dùng chữ hoa 
Ứ đâu vì nó không phải là một câu nói tách rời, 


- Nếu có một "đoạn văn nói bèn trong một đoạn văn nói" (thí 


dụ nếu chúng ta trích đúng lời của người nàoì thì chúng tà 
dùng dấu ngoặc kép. Nếu dấu ngoặc kép đã được dùng "ở bên 
"goài” thì dấu ngoặc đưn được dùng "ở bêu trong” và ngược 
lại. Lời trích bên trong có dấu chấm câu của riêng nó để phân 
biệt phân còn lại của câu : 

Ann sdid, "dQUus† œs Ï tuqs leqing, œ uolce shouted, "9S/0n 
Ann nói, "Vừa khi tôi bước đi, một giọng nói hét lén, "Đứng 
lại !"). 

"What do you mìcqn, "Are you đHÌ right P" ? Anh ashed. 
“Anh muốn nói gì, “Cô không sao chứ 2" ? Ann hỏi. 

chúng ta cũng có thê dùng dấu ngoặc kép khi đồ cập đến, 
thí đụ tựa một quyển sách, một truyện phim hoặc một vủ 
kịch : 

“Haie long tHd HH take von do rodd "tdat ứnd Pedec" ?* 1 ashed. 
"Anh đã mất bao lâu khi đọc quyển "Chiến tranh và Hòa 
hình" ?” Tôi hỏi. 

Tuy nhiên. cách này thường chỉ được dùng do ý thích cá 
nhân. Trong ấn bàn. các tựa đều được in chữ nghiêng mà 
thông cân các dấu ngoặc. 

[Danh từ + động từ tường thuật có thể trong cấu trúc chủ 
từ + động từ hoặc có thể đảo ngược tđộng từ + chủ từ) [> 
phụ lục 45.1]: 
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15 Lời nói trực tiếp và gián tiếp 


“Thịs is a serious offence", the judge saidJ raid the judge. 
"Đây là hành vị trái luật nghiềm trọng”, vị quan tòa phán. 
Nếu chủ từ dài thì cách đão ngược lại thông dụng : 


_"Where's this train going ?" Asked the lady sitting beside 


me. 

"Chiếc tàu hỏa này chạy đi đâu ?" Người phụ nữ ngôi bên 
cạnh tôi hỏi. 

Với chủ từ là đại từ thì sự đảo ngược ít khi được dùng đến 
trong Anh ngữ hiện đại : 

*Thís is q serious offence", he sqid, 

"Đây là một hành vị trái luật nghiêm trọng”, ông ta nói. 
Một số động từ tường thuật, nhất là những động từ đòi hỏi 
một túc từ chẳng hạn như assưe, inƒorm và teii thì không 
thể nào đảo nước [> phụ lục 45.2]. 

Các trạng từ chỉ trạng thái thường đứng phía sau [so sánh 
> 7.16.1]: 

"Go œuay !" Said Mr.TonhinsiMr.Tonhins said angriby. 
"Cút đi !"" Ông Tonkins nói một cách giận dữ. 

. Các dấu ngoặc thường không cần đến các động từ tường 
thuật chẳng hạn như øsk oneselƒf, thinkh và uonder khi chúng 
được dùng để mô tả "các ý nghĩ trực tiếp” trong "lời nói tự 
do trực tiếp" [> 15.373] : 

So that tuds the¿r litle game, he thoughi. 
"Thì ra đó là trò bịp của họ, anh ta nghĩ. 
Where are they nơi, he tuondered, 

Thế bây giờ họ ở đâu, anh ta tự hỏi. 


15.4 Câu nói trực tiếp trong mạch văn 


18.4.1 
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Lối đàm thoại trong ấn bản 


Lối đàm thoại trong ấn bản đặc biệt thường được dùng trong 
các tác phẩm tiểu thuyết và có thể được dùng đến mà không 
cần nói liền với truyện tự thuật : 


"A ?issue oƒ lics !" Boyie cried. 

"Thật là láo khoét !" Boyle la lên. 

"You thính so ?" the rspector œsked. 

"Anh nghĩ thế à ?" Viên thanh tra hỏi. 
"Thinh so ? Ï Rnou0 

"Nghĩ thế ư ? Tôi còn biết rõ việc đó nữa". 


Lời nói trực tiếp 


“And no dœb£ you can proue it, Firet there are a feu important 
pơmts that need ansuuering ! 
("Và chắc anh có thể chứng mính việc này. Trước tiên chúng 
tôi có vài điểm quan trọng cân anh trả lời !"). 
Trong loại đàm thoại này, mỗi câu nói mới đều bắt đâu bằng 
một dòng chứ mới trong một hàng mới. Một khi các nhân vật 
đã được dựng lên thì người ta không cần phải tiếp tục lặp lại 
các tên (hoặc các đại từ) và các động từ tường thuật — ngoại 
trừ thỉnh thoảng nhắc nhở người đọc về nhân vật nào đang nói. 
Nếu câu nói được thiết lập quá một hàng chứ thì người ta mở 
dấu ngoặc ở đầu mỗi hàng nhưng lại đóng dấu ngoặc ỡ cuối của 
hàng sau cùng, ` : 
Loại đàm thoại này cũng có thể xảy ra bên trong của truyện tự 
thuật liên hệ : 
Boyie tuas qgitated, He paced the roơm ds the inspectdr 
neconrstructed the crữne. Finally, he catld bear it no longer. 
"A Hssue Oƒ lies !" he cried. 
Boyle bị kích động. Anh ta đếm từng bước trong phòng trong 
khi viên thanh tra dựng lại tội phạm. Cuối cùng anh ta không 
còn chịu đựng được nữa. "Thật là láo toét !" anh ta hét lên. 
The inspector paused and asked tuith hequy Irony, you thính 
so ? 
Viên thanh tra dừng lại và hỏi với giọng thật mỉa mai, Anh 
nghĩ thế à ?. `... 
"Thinh so ? I knotuo Íf, Boyie snqpped. 
"Tôi nghĩ thế ư ? Tôi còn biết rõ việc đó nửa", Boyle nói 
nhanh. 
The tnspecfor tuds unconuinced. "And do doubt you can proue 
tt,” He said, “First there qre œ feu mportant points that need 
đrstoering,” he added, giancing quicbly œt hia noteboob. 
Viên thanh tra tỏ vẻ hoài nghỉ. "Và chắc là anh có thể chứng 
minh việc này được", ông nói : “Trước tiên chúng tôi có vài 
điểm quan trọng cần anh trả lời", ông nói tiếp, mắt liếc nhanh 
vào cuốn sổ ghi chép, 
Trong loại đàm thoại này, các từ mà các nhân vật nói lên được 
trích bên trong của mỗi hàng mới như là một phần của truyện 
tự thuật. 
18.42 Các lời trích dẫn 
Chúng ta dùng thông lệ của lời nói trực tiếp khi chúng ta trích 
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dẫn đúng những từ, thí dụ, trong các văn thư, các báo cáo và 
các lời phát biểu của các nhân chứng : 
Ï reconstructed the crinve and before Ï hai finesi:: ¡ speoking, 
Boyle sơid, "A tissue oƒ lies !" I asked the qccuset2 ï¡ he really 
thought so and he qnsuered, "Thủnh số ? Ì bnoto LE 
lên dựng lại tội phạm và trước khi tôi ngưng nói, Boyle đả 
ói, "Thật là láo toét !" Tôi đã hỏi bị cáo xem thực sự anh ta 
CÓ 3ipHT như thế không thì anh ta trả lời, "nghĩ thế ư ? Tôi 
còn biết rõ việc đó nữa !". 


15.43 Nguyên văn 


Các đấu ngoặc không được dùng trong nguyên văn đối với các 
vở kịch, v.v... 

Bơye (agitated) : A tissue oỆ lies ? 

Boyle (kích động) : Thật là láo khoét ! 

Inspector Wilsy : You thinh so ? 

Thanh tra Wiley : Anh nghĩ thế à ? 

Bơye (shœpiy) : Thinh so I knou ít ! 

Boyle (nói nhanh) : Nghĩ thế ư ? Tôi còn biết rõ việc đó 

nữa !. 

Inspector Wiley : And no đdoubt you can proue íÍ. 

Thanh tra Wiley : Và chắc anh có thể chứng minh việc đó. 


Say, tell và ask 


15.5 Lời nói gián tiếp và sự phối hợp các thì [so sánh > 9.5.2] 
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Chúng ta dùng lời nói gián tiếp (đôi lúc được gọi là "lời nói được 
tường thuật") khi. chúng ta cho người nào biết điều gì mà người 
khác nói hoặc đã nói. Động từ tường thuật (thí dụ : Say, /e/) 
có thể ở thì hiện tại hoặc quá khứ (thường nhất là thì quá khứ) 
và các thì của lời nói được tường thuật thường thì (mà không 
phải luôn luôn) bị ảnh hưởng bởi động từ này. Hãy so sánh : 
- Câu nói nguyên văn : " can see him noiU”. 
"Bây giờ tôi có thế gặp anh ta : 


— Câu nói trực tiếp "ƒ can see hím nơi”, the boss saysisdid. 
trong thể viết : "Bây giÙ tôi có thể gặp anh ta", người 
chủ nói. 
- Câu nói gián tiếp The boss says (thơf) he CHH Scc yo 0U), 
(hiện tại) : Người chủ nói (rằng) bây giữ ông ta 
có thể gặp anh. 


Say, tell và ask 


— Câu nói gián tiếp The bass xaif (that) he codl see you nói, 

(quá khứ) : Người chủ đã nói (răng) bây giờ ông 
ta có thể gập anh. 

Các đấu ngoặc không được dùng trong câu nói gián tiếp. Đối 

với các động từ có thể được đùng để mở đầu các câu nói được 
tường thuật và các câu hói [> phụ lục 45]. 


15.6 Các động từ tường thuật và các tính từ trong câu nói trực tiếp 
/ gián tiếp 
Gáu: động từ tường thuật thông dụng nhất trong câu nói trực 
tiếp và gián tiếp là : Say, /ei nà ask. 
Nhiều động từ khác có thể được theo sau bằng "5œ" hoặc 
"1ƒhohether" và có thể lầm như động từ tường thuật [> phụ lục 
45]. Một số động từ này không hắn "tường thuật lời nói" (các 
từ nguyên văn) mà là các ý nghĩ, các cảm giác v.v... Đó là 
nguyên nhân tại sao "lời nói gián tiếp" là loại mà người ta thích 
dùng hơn "lời nói được tường thuật". Một số tính từ cũng giðng 
như thế, chắng hạn như ceridin, sure [> phụ lục 44] có thể 
theo sau bằng '?h@, . tohether, (tohether) to và các từ để hồi. 


15.7 Các động từ "say", "teli" và "ask” 


18.7.,†. Cách dùng cơ bản của say, tell và ask. 

Ba động từ này không đi theo khuôn mẫu giống nhau. Điều 
quan trọng nhất để nhớ là "fei7" phải được theo sau bởi một túc 
từ chỉ người gián tiếp (a personal indirect object) (bảo người 
nào...). "say" có thể được theo sau bằng "£o" không bắt buộc + 
người được nói đến : 

"You haquen '† got nưích từne", he toÌd tmelhe said (to me), 

"Anh không có nhiều thì giờ", anh ta đã bảo tôi ¿ anh ta đã 

nói (với tôi). 
"Ask" có thể được theo sau bằng một túc từ gián tiếp (a indireet 
object) [> 15.17, 16.20] : 

"Are you comfortable ?" He œxked (me). 

"Anh thây dễ chịu không ?" Anh ta bỏi (tôi). 

te œkcd (me) ¡ƒL Ì tuas contfortabel. 

Anh ta đã hỏi (tôi) xem tôi có đề chịu không. 
Trong những yêu câu được tường thuật [> 15.24, 16.20], việc 
có bao gồm hay không một túc từ lại ảnh hưởng đến ý nghĩ : 
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She œsked f0 go (actual spoken words : "Ä#œy Ï øgo?") 
Cô ta xin phép đi (Các từ nguyên văn: 
"Tôi có được phép đi không ?”". 

She œsked me to go (actual spoken words : "Wi you go?"), 
Cô ấy yêu cầu tôi đi (Các từ nguyên văn : 
"Anh muốn đi không ?". 


Cá= phần tham chiếu dưới đây đề cập chỉ tiết hơn về sœy, £eii 
và qsk, 


- "Sqy" trong lời nói trực tiếp ở thể viết [> 15.2.3, 15.8]. 
"Say" + mệnh đề /hœ¿, câu nói gián tiếp [> 15.9-16] 

Say tfftohether + câu hồi Yesj/No gián tiếp [> 15-18 ns 3.8]. 
Say + câu hỏi toh - gián tiếp [> 15.20 n.3] 

Say + ?o— động từ nguyên mẫu [> 15.24.1] 


Tel! somebody trong lời nói trực tiếp ở thể viết [> 15,3 2-3, 
15.8] 

Tei! somebody + mệnh đề ¿hœ, câu nói gián tiếp [> 15.9 — 
16] 

Teil somebody + i/uhether + câu hỏi Yes/NÑo gián tiếp [> 
15-18n 8] 

TeH sombody + câu hồi ¿b - gián tiếp [> 15.20 n 3] 

Tell somebody + to - động từ nguyên mẫu [> 1ö.23 - 24, 
16.21, 16.25] 


Ask (somehody) trong lời nói trực tiếp ở thể viết [> 15.2 - 
3, 15.18] 

Ask (somebody) + i/uhether + câu hỏi Yes/No gián tiếp [> 
15.9, 15.17 ~ 18] 

Ask (somebody) + câu hỏi roh [> 15.19 - 22] 

Ask (somebody) + ¿o - động từ nguyên mẫu [> 15.23 - 24, 
16.20] 

AsÈ that something (should} be done [> 11.75.2] 


15.72 Những cách dùng phụ của say, tell và ask. 


554 


Sœy so: "The neeting s ofƒ, JLÌL said. 
Nói như thế : "Cuộc họp hoãn lại rồi", Jill nói 
"Who says sa ?" 
"Ai nói như thế ?" 
"The boss sqys solsaid sơ", JiÌ đst0ored.. 
"Ông chủ nói như thế", đi trả lời. 
Cách thụ động "He is said to be" (Ñ gười ta cho nó là) [> 12.8n3] 


Say, tell và ask 


không có sự tương đương chú động : không được viết là "They 
say hữm ío', mà phải là : They say (that) he is, 

- Say + túc từ trong những cách diễn tả cố định, thí dụ : Say 
Œ ƒ@u toords (nói vài lời), say no more (không nói nữa), say 
nothing (khòng nói gì cả), say (yœr) prayers (anh hãy cầu 
nguyện đủ), say sơnething (nói điều gì). 

— Teil somebody so "You uUere right qbout the 
(bảo người nào như thế):  meeting," ï said. 

- — "Anh đã nói đúng về huổi họp", 
tôi nói, 
"I tokl you x0”, J£ÌÌ ansuuered, 
"Tôi đã bảo anh như thế", Jill 
tra lời. 

— Teii + túc từ trong những cách diễn tả cố định : Thí dụ : 
(can) teil the difference ([có thể] phân biệt), (ell a /ie (nói 
đối), #eil a story (kế chuyện), đell the time (báo giờ), tell the 
truthb (nói sự thực). 

¬ Ásk for something (yêu cầu, xin việc gì) : 

Ask somebody /©r something 

Yêu cầu, xin người nào việc gì. 

1 aked for œ loan. ï asked Jim for a loan. 

CTôi xỉn vay mượn. Tồi yêu cầu Jim cho vay mượn). 

— Ask ín fixed expnessions (Hỏi bằng những cách diễn tả cố 
định) : thí dụ : ask đffer somveone (hôi thăm sức khỏe của 
người nào), œsk (for) œ fauour (xin một đặc ân), ask the price 
(hỏi giá cả), ask a question (chất vấn, đặt câu hỏi), ask £he 
time (hỏi giờ). 


15.8 Say, tell và ask trong lời nói trực tiếp 


Thông thường "say" liên kết với lời nói trực tiếp trong thể viết : 
"If's raining", I saùd. "Trời đang mưa", tôi nói. 
Chúng ta cũng có thể dùng "Say" bằng những câu hỏi ngắn, 
thường trong lời nói trực tiếp (không phải những câu hỏi dài 
và phức tạp) : 
"“Are you dủl right ?" He said/ œkcd. (NoL "told me"). 
"Anh khỏe không ? Anh ta nói/ hỏi. (Không được dùng "told 
me"), 


"Say" (không được dùng "2d him/asked") có thể mở đâu một 
câu nói hoặc một câu hỏi : 
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I xưid, "1S raining". Ì saùi, "Ĩs Ít readty ?" 
Cñồi nói, "trời đang mưa". Tôi nói, sắn sàng chưa ?”) 


"Say" hoặc "e7" có thê được dùng trong lời nói trực tiếp [> 
15.2,3] và cũng có thể mở đâu mệnh lệnh cách trực tiếp : 
"Đon f toúch thú †" he xa (to them)ƒ toÌd them, 
"Đừng sử cái đó !" ông nói (với họ)/ bảo họ. 
As# được dùng trong những cầu hỏi trực tiếp : 
"Hoto are you ?" She dxked (me)! xuid. (Not "told nue”), 
"Anh mạnh khỏe không ?" Cô ấy hỏi (tôi nói. 
(Không được dùng "of me") 


15.8 Say, tell và ask trong lời nói gián tiếp 
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"Sqy" và "4G1l someone" + the (không bắt buộc) có thể mở đâu 
các câu nói gián tiếp. Chúng ta Rhông bao giờ dùng dấu phẩy 
phía sau "sqy" hoặc ”/eil someone" - 

Hc said (the)! toldll mí (that) hịs TIỆC tuas Em đqnứct. 

Anh ta đã nói (rằng)/ đã bảo tôi trầng! mạng sống của anh 

ta đang lâm nguy. 
Nếu chúng ta cân đề cập đến: người nẹho, "íei! + túc từ gián 
tiếp" thường được người ta thích dùng hơn là “sav + 7o someone 
{> 15.7.1] 
Khi động từ tường thuật đứng ở cuối càu thì chúng ta không 
thể nào dùng "2œ" : 

His He toms in danger, hệ tokl mẹi he xaid, 

Mạng sống của anh ta bị lâm nguy, tình tí dá bao tôi? anh ta 

đã nói. 
Ask (có hoặc không có túc từ cá nhân gián tiếp! có thể tường 
thuật một. câu hỏi. 
Ask (soneone) được theo sau bằng íƒ? tahether hoặc một từ để 
hỏi : 

She usked (mc) iwhethcr Ï toqutcd my thíng 

(Cô ấy đã hỏi (tôi) xem tôi có cân gì không.) 

She axkcd (me) whưt T toan(ed. 

(Cô ấy đã hỏi (tôi) tôi cân cái gì.) 
Chúng ta dùng say/ei để mỡ đâu các mệnh đề danh từ (> 
123.2] chứ không phải để tường thuật các câu hồi. Đôi với cách 
dùng œsk/ feil để tường thuật các mệnh lệnh [> 15.23 -- 24]. 


Các câu nói gián tiếp : Động từ tường thuật trong thì hiện tại 


Các câu nói gián tiếp : 
Động từ tường thuật trong thì hiện tại 


15.10 Hình thức với động từ tường thuật ở hiện tại 


Những cầu nói ngưyên văn 

"ve raad TonyÌs book stdt F dorrff understand it 

"Tôi đã đọc sách của Tony và tôi không hiểu được, 

"[ve read Tony's book and ! didrr† understand ít", 

"Tôi đã đọc sách của Tony và tòi đá không hiểu được. 
Các câu nói gián tiếp: động từ tường thuật ở hiện tại. 
Nếu động từ tường thuật trong lời nói gián tiếp ở hiện tại thì các thì theo sau thường 
giêng như các thì được dùng trong câu nói nguyên văn. Dây thường là trường hợp 
khi chúng ta tường thuật các từ vừa được nói lên [so sánh > 9.5.2, 18.14-16]: 
dim saySí tells me (that) he's read Tony's book and doesn'† understand it, 
dim nói/ bào tôi (rằng) anh ta đã đọc sách của Tony và không hiểu được 
Jìm saysi tells me (that) he's read Tony's book and didn'! understearid ít, 
dim nói/bảo tôi (rằng) anh ta đã đọc sách của Tony và đã không hiểu được. 


15.11 Lời nói trực tiếp trong mạch văn (động từ tường thuật trong 
hiện tại) 


Động từ tường thuật thường ở thì hiện tại khi việc đề cập đến 
chung chung hoặc "lúc hiện tại" trong các mạch văn như sau : 
— Tường thuật, thí dụ một tin đồn : 


A: 


B: 


A: 


4A iite bưrdie tells me you re qpplying for a neu job. 
Một người phụ nữ trẻ bảo tôi là anh đang xin chỗ làm 
Tới. 

Who tells you ? 

Ai bảo anh thế 

Nguẹr you mìnd } 

Thôi anh đừng để ý đến ! 


- Thông tin truyền đạt : 


A 


B: 


C 


: Come ín nói, lim, Dinner's ready, 


Hãy vào đi, Jim. Cơm chiều được dọn rồi. 
What does your nuother sạy ? 
Mẹ con nói gì ? 


: She §qyS YOU nust cone ín noto, daqd, (she sqys) dinner's 


reqtdly, 
Mẹ bảo bố phải vào ngay. (mẹ nói) cơm chiều được dọn 
TÔI. , 


— Đọc báo, v.v... và tường thuật : 
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Á : Whdf does the qrticle say ? 


B 


Bài báo nói gì ? 


: J£s qồhout the hitchen o‡ the fuhue. The turiter sgvs toc lÌ 


haue robots tuhích can understand instrutions qnud corry 
them out. 

Bài báo nói về việc làm bếp trong tương lai. Tác giả nói 
là chúng ta sẽ có người máy và chúng có thể hiếu cách 
chỉ dẫn và làm công việc đó. 


~- Chung chung (không có thời gian đặc biệt) : 
A : So hou qre te suppossed to touíre this ping ? 


B: 


Vậy chúng ta nối dây ổ cắm điện này như thể nào đây ?. 
The instructions say thoơt the brouun tuire medns "lue" 
qnd ¡t goes into the hoÌe nuarked "L°. lt says here that the 
biue medns "neutrd/" and ¡t goes into the hoÌe nmarhed "N" 
Cách chỉ dẫn nói rằng dây màu nâu có nghĩa là "dây nóng" 
và nó được truyên vào lỗ có đánh dấu "L". Ở đây cách chỉ 
dẫn cho biết rằng dây màu xanh dương có nghĩa là "trung 
tính" và được truyền vào lỗ có đánh dấu chữ "N". 


- Tường thuật điều gì mà người ta hay thường nói : 

Mary*s qÌtuqys taÌhing obout money. She”s qiuUqs complaining 
that things qre expensiue and she*s qùuqys asking hot muụch 
TUue paid for one thing œnd another. 

Mary lúc nào cũng nói về tiền nong. Cô ta lúc nào cũng than 
phiền là các thư đều đắt đó và lúc nào cô ta cũng hỏi xem 
tôi đã trả tiền để mua món này bao nhiêu và món kia bao 
nhiêu. 


Thay đổi các thì trong các câu nói gián tiếp 


15.12 Hình thức động từ tường thuật trong quá khứ 
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Những câu nói nguyên văn ở hiện tại (đơn và tiếp diễn) 
Tơm: "Í need to qo to the bankc, 
Pam: "Ïm walting lor Harriet!", 
Tom: "Tôi cần phải đi đến ngân hàng". 
Pam: "Tôi đang chờ Harriet". 
Các câu nói gián tiếp: Hiện tại > quá khứ. 
Tom said (that) ha needed to go to tha bank, 
Pam said (tha) she was waiting for Harriat. 
Tom đã nói (rằng) anh ta cần phải đi đến ngân hàng. 
Pam đã nói (tằng) cô ta đang chờ Harriet. 


Thay đổi các thì trong các câu nói gián tiếp 


Câu nói nguyên văn trong thì hiện tại hoàn thành: 

*ƒVe moved to another flat" 

"Tồi đã dời đến căn hộ khác", 
Câu nói gián tiếp: Hiện tại hoàn thành ~ quá khứ hoàn thành 
(quá khử hoàn thành bắt buộc): 

SyÌVia said (that) she had moved to another Ílat. 

Sylvia nói (rằng) cô ta đã dời sang căn hộ khác. 
Các câu nói nguyên văn trong quá khứ (đơn và tiếp diễn) 

"1 moved to anothar flat". "I was wafting for Harriet. 

TTôi đã dời sang căn hệ khác". "Tôi đang chờ Harriet", 

"{ had been waiting for hours before you arrived". 

"Tôi đa chờ hàng giờ trước khi anh đến!" 
Các câu nói gián tiếp: quá khứ -> quá khứ hoặc quá khứ hoàn thành (quá khứ 
hoàn thành không bắt bước): 

sShe said (that) she moved/had moved to another llai. 

Cò ta nói (rằng) cô ta đá dời sang căn hộ khác. 

Hạ safd (that) he was waltig! had been waitiiq for Harriel. 

Anh ta đã nói (rằng) anh ta đang chờ Harriet. 

He said (that) he had been walting for hours (past perfect doas not change). 

Anh ta nói (rằng) anh ta đã chờ hàng giờ. (quá khứ hoàn thành không thay đổi. 
Các câu nói nguyên văn bằng hình thức hiện tại của các trợ động từ đặc biệt: 

"Í can sa you tomorrow". "[l help you". 

"Tôi có thể gặp anh ngày mai". "Tôi sẽ giúp anh!") 
Các câu nói gián tiếp: trợ động từ đặc biệt "hiện tại" > "điều kiện" hoặc "quá 
khứ' [> 11.8.3]. 

She said (that) she could seo me the next day, 

Cô ta nói (rằng) cò ta có thể gặp tôi ngày hôm sau. 

She saíd (that) she would help me. 

Cô ta nói (rằng) cô ta sẽ giúp tôi. 
Các cầu nói nguyên văn bằng hình thức "quá khứ" hoặc "điều kiện" của các trợ 
động từ đặc biệt. 

'1 could see you tomorrow". "! would cơnplaín il Ì were you", 

"Tôi có thể gặp anh ngày mai". "Tôi sẽ phần nàn nếu tôi là anh!". 
Các cầu nói gián tiếp: trợ động từ đặc biệt "quá khứ' hoặc “điều kiện" không 
thay đổi: 

He said (that) he could see me the next day. 

Anh ta nói (rằng) anh ta có thể gặp tôi ngày hôm sau. 

She said (that) she would complain iF she were me. 

Cô ta nói (rằng) cô ta sẽ than phiền nếu cô ta là tôi. 


15.13 Những chú giải về hình thức lời nói gián tiếp bằng sự thay đổi 
các thì : 


1. "Những qui luật" trong lời nói gián tiếp 
Việc thay đổi các thì thường xảy ra trong lời nói gián tiếp vì 
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có một khoảng trống giữa các lời nói nguyên văn và thời gian 
khi chúng được tường thuật nhưng những sự thay đổi này 
không phải lúc nào cũng bị bắt buộc [> 15.10 ; 15.14 - 16]. 
Đó là quan điểm thay đổi của người nói hoặc viết tường thuật 
để quyết định chọn các hình thức thích nghí mà không phải 
là các qui luật phức tạp. Những qui luật tiếp theo không phải 
là "những qui luật" mà dựa vào việc quan sát những gì thường 
xảy ra trong thực dụng. 


. Các nhóm từ liên kết. .. ' 


Lời nói gián tiếp ít khi xảy ra trong các đoạn câu không liền 
hệ nhưng được ghỉ nhận trong các hàng chứ tiếp nối của 
ngôn ngứ được tường thuật. Sự tiếp nối được thực hiện bằng 
cách dùng các nhóm từ liên kết, chẳng hạn như : sửe tuen£ 
on fo say (cô ta tiếp tục nói), he confinued (anh ta nói tiếp), 
he added ¿hat (anh ta nói thêm rằng), và bằng cách thay đôi 
các động từ tường thuật : 5e o6serned (anh ta nhận ra), noted 
(ghi nhận), remarked (chú ý, lưu ý) v.v... Các hình thức như 
thế lưu ý người đọc và ngôn ngữ được tường thuật. Nhiều 
đặc tính được ghỉ nhận trong lời nói trực tiếp, chẳng hạn 
như : các câu trả lời ngắn Yez/No và các tiếng đệm của câu 
như :øe¿ (à, ồ), v.v... không còn thấy trong lời nói gián tiếp. 


. Những thay đối của thì [> 9.5] 


Trong lời nói gián tiếp, thường thì chúng ta không lặp lại lời 
nói chính xác của người nói. Việc tường thuật thường xảy ra 
trong quá khư, vì vậy động từ tường thuật thường ở thì quá 
khứ. Kết quả, các thì của các mệnh đề được tường thuật 
thường "đi lùi trở lại". Việc "đi lài trở lại" này của các thì 
được gọi là sự chuyến hậu. Qui luật thường dùng là "hiện tại 
trở thành quá khứ và quá khứ trở thành quá khứ hoàn thành". 
Các trợ động từ đặc biệt "quá khứ" và quá khứ hoàn thanh 
thì không thay đổi khi được tường thuật vì rằng không có 
sự chuyển hậu thêm nứa [> 15.12]. Thông thường chúng ta 
phải dùng thì quá khứ hoàn thành để tường thuật một câu 
nói có động từ ở thi biện tại hoàn thành : 

"† hạye lved in the south for yeors" Mrs Duncan soidL 

Tôi đã ỡ miền Nam được mấy năm rồi, Bà Duncan nói. 
Mrs. Duncan toïd me (that) she had lived in the south for yegrs, 
Bà Duncan đã bảo tôi (rằng) bà đã ở miền Nam được mấy 
năm rồi. 

Nếu động từ trong câu nguyên văn ở thì quá khứ đơn thì 


Thay đổi các thì trong các câu nói gián tiếp 


thường chúng ta không cần đổi nó thành quá khứ hoàn thành 
(trừ phi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng một sự việc đã xây 
ra trước một sự việc khác) : 

TT Rved in Scofland in the 1970°", Mrs Dunđan sqdid. 

“Tôi đã sống ở Xcôtlen vào những năm 70", bà Dưncan nói. 
Mrs. Duncan said that she (huđ) lived in Scotlamd in 19701. 
Bà Duncan đã nói rằng bà đã sống ở Xcôtlen vào những năm 
70, 
. Những thay đổi về đại từ 

Các đại từ thay đổi (hay không) tùy thuộc vào cách nhìn của 
người tường thuật : 

"HH send you d card, Sue ! 

lời nói nguyên văn của Ann. 

Anh toÌd Sue she'd send hẹr œ card. 

Người nào khác tường thuật lại. 

Anh said{ toÌd ne she toould send me a cũrd, 

(Sue tường thuật lại), 

1 toid Sue (that) [d send her a card. (Ann tường thuật). 
Một số thay đối tượng trưng của đại từ : 


ị ~ hejshe melyou ~> himjher ~ my/her 
We > they Lo > them out — = theùữ 
mìne + hislhers curs — ¬ theirs myascÌƒ + himselfherse, 


. Những thay đổi về thời gian và nơi chốn 
Thường thì cần thiết thay đổi thời gian và nơi chốn tương 
quan với việc biến đổi các thì. 
Thí dụ : 
On Tuesday, A says 
“Ä card came yesterday saying Sue tuill œrriUe lOtorroi". 
Vào ngày thứ ba, A nói : 
"Ngày hôm qua một tấm thiệp gởi đến nói rằng ngày mai 
Sue sẽ đến”. 
B tường thuật lại việc này vào ngày thứ tư, có thể nói : 
A told mẹ acard had conve the day before yesterday/ o› Monday 
Soaying she uuould arriue tơ dqy/ on Wecdnesday. 
À cho tôi biết một tấm thiếp đã đến ngày hôm kia/ vào ngày 
thứ Hai có nói rằng hôm nay/ ngày thứ Tư cô ấy sẽ đến. 
Nhưng việc thay đổi thời gian và nơi chốn không phải lúc 
nào cũng cần thiết. Nếu thí dụ, vẫn ở vào ngày thư Ba khi 
câu nói trên được tường thuật, B có thể nói : 
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Á toid me a card caơne (or had come) yesterdqy saying Sue 
tuil (or uðould) arriUe ÍOnvorroU. 

Á cho tôi biết một tấm thiếp gửi đến ngày hủ. qua có nói 
là Sue sẽ đến vào ngày mai. 

Những thí dụ về thời gian và nơi chốn có thể thay đổi : 


~ Thời gian: Now (bày giờ) — immediatey (ngay, lập tức / then 
(Múc ấy), 
Two days agœ ~ two days before (hai ngày trước)/ 
(cách đây hai rigày) earlier (sớm hơn). 
Today (hôm nay) —> that day (ngày hôm đó) 


To night (đêm nay) ~ that night (đêm đó) 
Tomorrow (ngày mai) — ~ the next/ the following day (ngày 


hôm sau). 

Yesterday ~ the previous day( the day befoe 

(ngày hẽm qua) (ngày hôm trước). 

Last night (đêm qua) ~ the night belora (đêm hôm trước). 
— Place Here (ở đầy) ~ thera (ờ đó} khi điều gì được nói 

(nơi chốn) : đến rõ ràng. 

Thís place (nơi này) ~ that pÍace (nơi đó) 

These piaces -> those places 

(nhữmg nơi này} (những rơi kia) 
— Các động từ : Cœne/ bríng —> goj take. 


- Các trợ động từ đặc biệt 


"Trợ động từ đặc biệt hiện tại" trở thành "trợ động từ đặc 
biệt quá khứ" [> 1.8.3] : 

'Thí dụ : "can" trở thành "co¿ởd", "toi trở thành "uoutd", 
"may" trở thành "might' : 

*J can/willimay see you later", he sdid, 

Tôi có thế/ sẽ/ có thể gặp anh sau", anh ta nói. 

He said he couldJwould! might see me laler, 

Anh ta nói anh ta có thể/ sẽ/ có thể gặp tôi sau. 

Shall : 

Khi "shœ" được dùng để nói về việc xây ra trong tương lai 
trong việc tiêu đoán, phỏng đoán v.v... thì nó trở thành 
"uouid" trong lời nói gián tiếp : 

*[ shail tell hìm exactly tohat I thin", she said. 

"Tôi sẽ cho anh ta biết chính xác tôi nghĩ gì”, cô ta nói. 
She said she would teli him exactly that Xhe thoughi, 

Cô ta nói cô ta sẽ cho anh ta biết chính xác cô ta nghĩ điều gì. 


Thay đổi các thì trong các câu nói gián tiếp 


Khi "shaơ/" được dùng để đề nghị, gợi ý hoặc xin lời khuyên 
thì nó trở thanh skœd (thậm chí sau các ngồi thứ hai và 
thư ba). 

"Shail I spedb to hừm tn person ?" she qshked. 

"Tôi đích thân nói chuyện với ông ta chứ ?" Cô ta hỏi. 

She qsked tuhether she shoHld speqdk to hÙ In persOHn. 

Cô ta hỏi xem cô ta có phải đích thân nói chuyện với ông ta 
không. 

ShoHldj shoulkn † 

Khi "sbouid”" hoặc "shouldn†" đè cập đến khả năng mong 
muốn, nghĩa vụ hoặc tình trạng có thể thì chúng vẫn giữ 
nguyên trong lời nói gián tiếp : 

"You shodld sec q specidlist," he toÌd me. 

"Anh nên đi khám chuyên khoa", anh ta bảo tôi. 

He told me Ï should see qa specidÌist. 

Anh ta bảo tôi nên đi khám chuyên khoa. 

"Shouid" được dùng thay cho "ouid”" thí dụ : trong các câu 
điều kiện [> 14.2, 14.11 n 1], trở thành "œœd" [so sánh 
"s›d;!" ở trên] : 

TƑ Ï uuere you, Ï shonld get another Íqmoyer. 

Nấu tôi là anh, tôi sẽ tìm một luật sư khác. : 
She said (thai) Lƒ she uuere n:e, she wouÍd get another lquuyer. 
Cô Ấy nói (rằng) nếu cô ấy là tôi thì cô ấy sẽ tìm một luật 
sư khác. 

MWould, could, mipht, ouphf to, neednY have, wxedl to. 

Các trợ động từ này (gồm cả các hình thức phủ định khi áp 
dụng) vẫn giử nguyên trong lời nói gián tiếp ở tất cả các hình 
thức phối hợp : 

"Ƒ would libe du qppoinient tontorrot0", Ï sdd to nụy dentist. 
"Tôi muốn có một buổi hẹn vào ngày mai”, tôi nói với vị nha 
sĩ của tôi. 

1 toid nụy đentist (that) Ï woHld libe an qppointmient the next 
day. 

Tôi bảo vị nha sĩ của tôi (rằng) tôi muốn có một buổi hẹn 
*vào ngày hôm sau. 

"Yq ouplH to siot0 douun œ b¡t", the doctor told hữm. 

"Anh nên chậm hại một tí", vị bác sĩ bảo anh ta. 

The doctor told him (thai) he ougÌdt tớ siou doton a bút, 

Vị bác sĩ bảo anh ta (rằng) anh ta nền chậm lại một tí. 
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ác hình thác trợ động từ đặc hiểt "hoàn thành" và "gHá khiứt 
[> 1184] 


Các hình thức như : "'?usf haue" và "codtd haue" vẫn giữ 
nguyên : 

"Ƒ nuaf{ have xicnt through the alarun”, sho sa&£ 

“Có là tôi đã ngủ suốt cuộc báo động", cô ta nói, 

She sqid she mmHst hú xicpL throuinh the clatm, 

Cô ta nói có lẽ cô ta đã ngủ suốt. cuộc bào động. 

Nhat, : 

Khi đề cập đến quá khứ. "»ws/” có thể được giữ nguyên trong 
lời nói gián tiếp khí nó được dùng đề chỉ rö nghĩa vụ không 
thể nào tránh được. Hoặc chúng tì có thể đùng "ad to” (quá 
khứ của "de /ø") để thay thể : 

" nướf tan you Oƒ the consequenccs", he suidL 

"Tôi phải báo cho anh biết ve những kết quả,” anh ta nói, 
He told me he HH hd to t0qPH mí GỆ [lo COnseQuencos. 
Anh ta bảo tôi là anh ta phải báo cho tôi biết vê những kết 
quả. 


"Must" chỉ sự cân thiết trong tưởng lai, có thể được giữ nguyên 
hoặc có thể được thay bằng “toonidl hane rót hoặc đồi lúc "haé 


fO`: 

“WQ nueœt go cay toHiorrot0”", sho safd, 

"Ngày mai chúng ta phải đi sớm”, cô ta nói. 

he said they nưật go carÌy the next day. 

(or she sq(d thev w(N haờe f0 goi the ha tạ go. Ì 

Gà ta nói ngày hôm sau họ phải đi sớm. thoặc clùng: "roould 
haue to" hoặc "had !o° để thay cho mùg?), 

Khi "mus¿" được đùng để chỉ sự suy doán hoặc tình trạng có 
thế thì nó vẫn được giữ nguyên trong lời nói gián tiếp. Nó 
không thể nào được thay bằng "hư ro" : 

"George mú( 0e qœ fool to behque lihe that", he said, 

"George phải là một thầng ngốc khi cư xử như vậy”, anh ta 
nói. 

He soid George mát be q fool to bchaue Tiệc thát, 

Ảnh ta nói George phải là một thăng ngốc khi cư xử như 
vậy. 

Musn'f (ngăn cấm) vẫn được giữ nguyên hoặc đổi thành 
co¿ldn Ì : 


-1 


Thay đổi các thì trong các câu nói gián tiếp 


"Yow mmusn YỊ can cross the border", the guaqrd said. 

“Các anh không được/ không thể nào vượt qua biên giới", 

người lính gác nói. 

The guard soidÍ toc men Y / codldnY eross the border. 

Người lính ¡c nói chúng tôi không được/ không thể nào vượt 

qua biên giới được. 

Neưiln t. . 

esdn ï (hông cần thiếu có thể được giữ nguyên hoặc có 

thê được thay bằng "đidn Ê haue £o" trong lời nói gián tiếp : 

TY cv! neellt 4 đồn Y have tớ cone ïn EöïyoProte", the boss said. 
cành dừng/ không phải đến đây ngày mai", người ehủ nói. 
;Tc Easg said I neelnY J diÄwY hawe to come iy the next day. 

"¿d0i chủ nói tôi đừng/ không phải đến ngày hôm sau. 


. tác câu nói điều kiện [> 14.9] 


(‹: câu nói điều kiện loại 1 được tường thuật như sau : 

'1ˆ vo! pass your test, II buy yœ¿ a cqP”, he said., : 

Nếu con thi đậu, ba sẽ mua cho con một chiếc ôtô", ông nói. 
lỉe sưid that iƒ Ï passed ty (©st, he woHld buy me q ca. 

Ong nói nếu tôi thi đậu thì ông sẽ mua cho tôi một chiếc ôtô. 


Các câu nói điều kiện loại 3 được tường thuật như sau : 
"Jƒ yot passef your ‡ost, Ï woull Đựy you q cát", he sdid. 
Nếu con thì đậu ba sẽ mua cho con một chiếc ôtô", ông nói. 
He soid thạt iƑ Ì pawecd say (est he wodldl Đu¿y nàìe a ca, 

ng nói rằng nếu tôi thi đậu ông sẽ mua cho tôi một chiếc ôtô. 
Các câu nói điều kiện loại 3 được tường thuật như sau : 
TIƑ you tÍ passel your test, I d hơe bodglhf you œ car", he said., 
"Nêu con đã thi dậu thì chắc hàn ba đã mua chø con một 
chiếc ©tô rồi", ông nói. 
1a súid that ¡ƒ Td pasved my test he !đ hare bought me q cơ, 
Ong nói rằng nếu tôi đã thi đậu thì chắc hẳn ông đã mua 
cho tôi một chiếc ôtô rồi. 


. Câu tán thán 


Hãy chú ý cách sắp đặt từ trong những câu tán thán được 
tưởng thuật : 

"What a silly boy you are ? She exelaimed. 

“Thật là một thằng bé khù khờ ! Bà ta kêu lên. 
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She toïd him tuhat d silly bay he was. 

Bà ta bảo nó thật là một thằng bé khù khờ). 
She told hữm thai he was œ silly boy. 

Bà ta bảo nó rầng nó là một thằng bé khù khờ. 


Những câu nói gián tiếp 
bằng sự phối hợp các thì hỗn hợp 


15.14 Hình thức phối hợp các thì hỗn hợp trong những câu nói gián 


tiếp 


Câu nói nguyên văn: 
*ƒ've raad Tony's book and l dorr† understand ï†". 


Những câu nói gián tiếp với sự phối hợp các thì hỗn hợp: 
dim says he's read Tony's book and didr'! understand ít. 
dịim said he s read Tony`s book and doesn'† understand ii. 
dừm said he'd road Tony's book and doesn'† understand it, 
dim said he'd read Tony's book and didn'† understand ít. 


15.15 Lời nói gián tiếp : Quan điểm người .. 5i (so sánh > 15.10 ~ 11] 
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Người nói có thể chọn cách để tường thuật một câu nói hoặc 
một câu hỏi bằng cách dùng các thì h¿p với cách nhìn của họ 
dựa vào các sự kiện thuộc các tình huếng khi họ ghỉ nhận lúc 
nói. Hãy chú ý những cách nhìn khác ¡ hau được diễn tả trong 
các thí dụ sau đây : Ï 
Jim says (nou) he's read Tony!s book and didn † understand 
tứ, 
Jim nói (bây giờ) anh ta đã đọc sách của Tony và đã không 
hiểu được. 
(Lúc đó, lúc anh ta đã đọc xong hoặc lúc đó anh ta đang đọc). 
Jim said (then) he's read Tony's book (nou) and didn 
understand ¡t (then). 
đim đã nói (lúc đó) anh ta đã đọc sách của Tony (bây z5) và 
không hiểu được (lúc đó). 
Jim said (then) he'd read Tony's book (then) and doesn't 
understand it (no). 
Jim đã nói (lúc đó) anh ta đã đọc sách của Tony (lúc đó) và 
không hiểu được (bây giờ). 


Những cầu nói gián tiếp bằng sự phối hợp các thì hỗn hợp 


vJim said (then) hed read Tony's book (then) œad didn't 
understand ¡t (then). 

đJim đã nói (lúc đó) anh ta đã đọc sách của Tony (lúc đó) và 
đã không hiểu được (lúc đó). 


15.16 Tường thuật những trạng thái, những sự kiện, những thói quen 


trường cửu 


Những trạng thái và điêu kiện trường cửu thường được tường 
thuật trong thì hiện tại đơn sau động từ tường thuật trong quá 
khứ để chứng minh chúng có thật trong hiện tại [> phụ lục 
4õ về các động từ tường thuật] : 

Coperrnicus -concluded that the eqrth goes roundl the sun. 
Copernicus đã kết luận rằng trái đất xoay quanh mặt trời. 
Tuy nhiền, "qui luật tiếp cận" [> 9.5.2] cũng cho phép chúng 

ta nói : 
Copernicus concluded that the earth weni round the sun, ; 
Copernicus đã kết luận rằng trái đất đã xoay quanh mặt trời. 
Việc thay đổi thì có thể dẫn đến tình trạng mơ hồ. 
Hãy so sánh : 
Tỉe toid ne he works as œ buílder, (at present). 
Anh ta đã bảo tôi anh ta làn) thợ xây dựng (hiện tại). 
Tìe toÌd me he worked as a builder, (at present or ïn the past?). 
Ảnh ta đã bảo tôi anh ta đã làm thợ xây dựng. 
(Hiện tại hay quá khứ ?) 


Những câu hỏi Yes/No gián tiếp 


15.17 Hình thức các câu hỏi Yes/No gián tiếp 


—_————_— .S-__ .ẮẽẮẻccK_-Ắ 
Những quí luật về phổi hợp các thì [> 9.5, 15.10, †5,12 - 16] cũng áp dụng cho các câu hỏi: 


Câu hỏi nguyên văn: Câu hỏi gián tiếp: : 
be: "Are you ready? He asked (ma) il'whethe ƒ am/was raady. 
Anh sẵn sàng chua? Anh ta đã hỏi (tôi) xem tôi sẵn sàng chua? 
have: "Have you finished?" He asked (me) il/whather ! havolhad finished. 
Anh đã làm xong chua? Anh ta đã hỏi (tôi) xem tôi đã làm xong chưa. 
do: 'Do you play chess?" Ha asked (me) ifwhether ! play(played choss. 
*Anh đánh cờ không?" Anh ta hỏi (tôi) xem tôi đánh cờ hay không. 
Các trợ động từ đặc bit: 
"Can I have ¡†?" He asked (rne} ifiwhether ha can/could hawe it 


“Tôi có thể lấy cái đó không?" Anh ta hỏi (tôi) xem anh ta có thể lấy cái đó không. 
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15.18 Các chú giải về hình thức các câu hỏi Yes/No gián tiếp 
1. Các dấu ngoặc và các đấu hỏi 


Các dấu ngoặc và các dấu hỏi không được dùng trong các 
câu hỏi gián tiếp và có sự thay đổi về cách sắp đặt từ (các 


chú giải 2 và 3 dưới đây). 
2. Cách sắp đặt từ : be, hœ»e và các trợ động từ đặc biệt. 


Việc đảo ngược câu hỏi trực tiếp làm thay đổi cách sắp đặt 
từ của câu nói (chủ từ + động từ) trong câu hỏi được tường 
thuật và nếu cân người ta thay đối thì cùng lúc. Các trợ động 
từ đạc biệt (meodais) có thể thay đối từ hình thức "hiện tại 


sang hình thức "quá khứ" [> 11.83] : 


Câu nói trực tiếp : "He is reœdy". (Chủ từ+ động từ) 
Câu hỏi trực tiến Yes/NÑo :  "ïs he ready ?" (Đảo ngược) 
Câu hỏi gián tiếp : He asked me iƒ he tuas reudy. 


(1ƒ + chủ từ + động từ). 
3. Cách sắp đặt từ : do, does, và did. 


Dojdoes/ dịd trong những câu hỏi Yes/No không còn tồn tại 


trong những câu hỏi được tường thuật : 
Câu nói trực tiếp: — "He wem home". 
Nó đã đi về nhà 
Câu bỏi trực tiếp: — "Di he gõ hơmc". 
Nó có đi về nhà không ? 
Câu hỏi gián tiệp: — She ashed n:e [ƒ he went home. 


Cô ta hỏi tôi xem nó có đi về nhà không. 
Cách này phản ánh cách dùng thông thường, nhưng trong 
lữi nói thường ngày không phải người ta không thường nghe 
thấy những câu hỏi trực tiếp gắn liền trong lời nói gián tiếp : 
She sơid she uuqs going to the shops qd (qsked me) đùi Ï wdatt 


ưnuything the she tùas GuẺ. 


Cô ấy đã nói là cô ấy đang đi mua sắm và (hỏi tôi) xem có 


cần mưa gì trong lúc cô ấy đi ra phố không. 
4. Tường thuật các câu hỏi có/ không (Yes/No). 


Tất cả các loại câu hỏi có/ không (Yøs/No) [> 13.5, 13.14 ; 
13.17 - 23] được tường thuật giống nhau, nếu cân, các nhóm 
từ như *"i+ surprise" có thể được thèm vào để diễn tả âm điệu. 


v.v... [> 15.25]: 


=`) 


Những câu nói gián tiấp bàng sự phổi hợp các thi hỗn hợp 


"Đo you pÌay chcas ?" 
“Anh đánh cờ không?" 
“Đếm † yoá pÌay ehecas 2" 
"Anh không đánh cử sao?" 


llh: dshed mẹ lhunhether 
puycdt chess. 
Anh ta đã hỏi tôi xem "tôi có 


"You don † pÌav chéss, ddo vou 2" dnh cờ không?" 
"Anh không đánh cờ, phải không?" | 
"You pÌay chèéss, don fvow* Ì 


"Anh đánh cờ, phải không?" 


. ƒ và tohether [so sánh »> 1.24.1, 14.23.4, 16.24] 


'Ƒ và "ohether" có thể thay đổi lẫn nhau sau "2k, toạn‡ to 
Ằtot0, tuonder" v.v... nhưng "tohether^ truyền đạt sự nghi ngờ 
nhiều hơn. Một số động từ như đ¿scwss (bàn luận, thảo luận) 
‹> phụ lục 4ð], chỉ có thể được theo san bằng tohether. 

"l/' hoặc "tœhether" lúc nào cũng phải được dùng khi tường 
thuật các câu hỏi Có/ Không (Yes/No) và không thể bị bỏ sót 
(chứ không giếng như trong các câu nói được tường thuật! : 
Tơm qshed (ƒ? whether i‡ teas raining. 

Tom đã hỏi xem trời có đang mưa hay không. 

Whether thường được người ta thích dùng hơn khi có những: 
sự so sánh chọn lựa [> 13.44 - 45] : 

She ashed me whether Ï toanted teq ur coffee. 

Cô ta đã hỏi tôi xem tôi cân uống trà hay cà phê. 


- “Thaf" và "uuhether" trong những câu trả lời ngắn 


Người ta có thể dùng "hat" và " ehbetherjif' trong các câu trả 
lời ngắn : 

What địd she tell you ? Whal did she asb you ? 

Cô ấy đã bảo anh điều gì ? Cô ấy đã hỏi anh điều gì ? 


_ Thứt she tuould be le, — Whetherl' { tuadtd be laứe, 
~ Rằng cô Ấy sẽ về trễ, ~ Xem tôi có vê trễ hay không. 


- Tường thuật các câu hỏi Có/ Không (Yes/No) băng "hay không" 


(or nơ) [> 124.1, 13-44-45, 1421] 

120 xơu (00nt any đínner 0F nói ?" 

Gác anh có cân ăn cơm chiều hay không ? 

đHơ taats to hnotU [f7 he(her tuc toũnt q1+y dìnner or rót. 


Anh ta mưốn biết xem chúng ta có cân ăn cơm chiều hay 
không. 


đe toanfs to noi, whether or nói tủe toant dinner, 
(Nút "Ƒ or nof") 
(— Nghĩa như câu trên - nhưng không được dùng "7ƒ or no"). 
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8. Những câu hỏi có/ không gián: tiếp bằng các động từ tường 
thuật hơn là "œsk". 
Nhiều động từ tường thuật có thể được dùng ngoài "ask, toøn/ 
to knoaø" v.v... khi phối hợp với tohe£her và (đôi lúc) ¡ƒ [> 
phụ lục 45] : 
He diđnt tell me (fÌ whether he toould be arriuing earhy ðr lofe. 
Anh ta đã không bảo tôi xem anh ta sẽ đến sớm hay trễ. 
She didn' say [ƒI whether she tuas coming to banch. 
Cô ta đã không nói xem cô ta có đến dùng cơm trưa hay 
không. 
† don know Ứ† whether I'Ue passed my exam yet. 
Tôi không biết xem tôi đã trúng tuyển kỳ thi chưa. 
I wonder [fI whether theyue heord the netos yet. 
Tôi tự hỏi xem họ đã nghe tin chưa. 


Những câu hỏi gián tiếp bằng từ để hỏi 


15.19 Hình thức những câu hỏi gián tiếp bằng từ để hỏi 


Những qui luật về phối hợp thì [> 9.5, 15.10, 15.12 ~ 16] cũng áp dụng cho các câu hỏi: 


Các câu hỏi nguyên văn: Các câu hỏi gián tiếp: 
Beø:  'Where are you going?" He asked (me) when Ì was going 
*Anh đang đi đâu?" Anh ta hỏi (tôi) tôi dang đi đâu. 


Have: "Why :+aven't you finished?" He wanted to know why l (hauen )/hadn t finished. 
*Tại sao anh chưa làm xong?" Anh ta muốn biết tại sao tôi đã chưa làm xong 
Do: "What do you think of if?" He wanted to know what † thinkJthought of it 
"Anh nghĩ gì về cái đó?” Anh ta muốn biết tôi nghĩ gì về cái đó. 


15.20 Những chú giải về hình thức các câu hỏi gián tiếp bằng từ để 
hỏi 


1. Cách sắp đặt từ : be, haue và các trợ động từ đặc biệt [so 
sánh > 1ð.lân 2]. 


Việc đảo ngược sau một từ hỏi trong câu hỏi trực tiếp đảo 
lộn cách sắp đặt từ của câu nói (chủ từ + động từ) trong câu 
hỏi được tường thuật và nếu cần thiết người ta thay đổi thì 
cùng lúc, 

Các trợ động từ đặc biệt có thể thay đổi từ hình thức "hiện 
tại" sang hình thức "quá khứ" [> 11.8.3] : 
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Những câu hỏi gián tiếp bằng từ để hỏi 


Câu nói trực tiếp : We are going hone. 
Chúng tôi đang đi về nhà 
Câu hỏi :o—trực tiếp: Where are you going 7 - 
Các anh đang đi đâu ? 
(Wh- +đảo ngược) 


Câu hỏi gián tiếp : — He œsked (us) where w€ M€Fc guỉng, 
Anh ta đã hỏi (chúng tôi) chúng tôi 
đang đi đâu, 


. Cách sắn đặt từ : do, does và did [so sánh>15.18 n 3]. 


Đojdoesidid trong các câu hỏi trực tiếp không còn tồn tại 
trong các câu hỏi được tường thuật : 
Câu nói trực tiếp: — "ï gave i‡ to.John", 
Tôi đã cho John cái đó 
Câu hỏi tuh- trực tiếp:"H hen di you give í£ to John ?* 
"Anh đã cho John cái đó lúc nào ?" 
Câu hỏi gián tiếp: — He œsked me when Ï gave it to John. 
Anh ta đã hỏi tôi cho John cái đó lúc 
nào. 


. Những câu hôi gián tiếp bằng từ hỏi với các động từ khác 
hơn là ”ask". 


Nhiều động từ tường thuật khác biệt có thể được dùng ngoài 
@sÈ, toan to knou0, v.v... [> phụ tục 45] : 


I khow tuhere he liues. 
Tôi biết anh ta sống ở đâu. 
She điển?! say tohy — she toqs coming hơme loứe, 


Cô ta đã không nói tại sao cô ta về nhà trễ. 
He didn1 tell me hou — he dịd ít. 
Anh ta đã không bảo tôi biết anh ta đã làm cái đó bằng 
cách nào. 
. Những từ để hỏi trong các câu trả lời ngắn 
Những câu trả lời ngắn có thể được dùng bằng :ohy, tohen, 


V.V... : 


What did she tuuant to hnouU ? — Why! when tue tuere lequing. 
(= She wanted to know why/ when we were leaving.) 

Cô ta muốn biết điều gì ? -— Tại sao/ khi nào chúng ta ra đi. 
(= Cô ta muốn biết tại sao/ khi nào chúng ta ra đi). 
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15 vời nói trục tiệp và gián tiếp 


Những câu hỏi gián tiếp băng chủ từ 


15.21 Hình thức các câu hỏi giár: tiếp bằng chủ từ 
Những câu hòi nguyên văn: — Những câu hoi gián tiếp: 
be: The sn purdo hưu?” vớ k®k  ithg tÉNG A19 t1 Ghargg thi 
"AI phụ ?rach ê dày Ẩnh† + phí trach ở đỏ. 
Hiện tại: "WHhich frim makes thon pati2” TÍg ket Toáo: toi ft imakeos) mudle those 


f1af1:: 

Phim nàc có những đoạn này?” ảnh tá đà hệ tôi phim nao có những đoạn kia 

Quá khứ: ˆWHhat C¡ittserF te acid?" rnvít XeC! f011b67 WHAE GaHNSufS ad Csnassdl to 
1O 002 50 *Ÿ 

Các trợ "Cái gì đả gây ca tại nạn?" Aniit: đà hoi lôi) cai gì đa gây ra tại nạn. 
động từ "Whose novol wHf wữt tho prize?” Họ sự t6) whose 10vdl ¿ouldl win the priZe 
đặc biệt: "Quyền tiểu thuyết của ai sẽ Ảnh 4 vã họ, (tôi) quyển tiểu thuyết của ai sẽ 

đoạt giải thường? đoạt gu Eưởng., 


15.22 Chú giải về hình thức các câu hói giản tiếp bằng chủ từ 
Những sự thay đôi về thì và các trợ động từ địị: biệt điền ra 
trong cách như lệ thường nhưng cách sắp đặt từ của câu hồi 
trực tiếp vàn dược giữ nguyên trong câu hỏi gian tiếp. Các động 
từ tường thuật ngoài "œs#" có thế được đùng đề mở đâu các câu 
hỏi gián tiếp bằng chủ từ [> phụ lục 15] : 

Pleœse (cll me who deliyeredl thís nơi Taạc. 

Xin vui lòng cho tôi biết ai đã chuyển giao gói hàng này. 
J wen' Em kHom nitCh piúcG [NN En 115 Bia, 

Tôi muốn biết mảnh nào ần hhớn với toc đố này 


Nhật :+ nách dù; "le - động từ 
¿ „n mầu" trong lời nói gián tiếp 


15.23 !“:- ` "to- động từ nguyên mâu" trong lời nói gián tiếp 

Lời nói nguyên van: Sự thuật lại được tường thuật: 

"Kedp ä recrr(Í Of VOI1f SXDĐ/1SUS”, Í told him to keep a record of his experlses. 

Hãy ghi lại việc :.!-: tiêu của anh! Tồi đã bào anh ta ghi lại việc chỉ tiêu của anh †a. 

"Don ? make a mass im the kichen" † toid hừm not to make a ress ín the kitcheri. 

Đừng làm hồn độn trong nhà bếp Tôi đã bảo anh ta khðng nên làm hỗn độn trong 
nhà bếp 


572 


Những câu hỏi gián tiếp bằng chủ từ 


"How do Ï prepare the sauice2" Hà vwaied to know how to prepare the sauce. 
"Tôi làm nước sốt như thế nào?" Anh ta muốn biết cách làm nước sốt như thế nào. 
"I want to speak to the manager" She asked to speak to tÍìe rrariager. 


"Tôi muốn nói chuyện với ông gám Cô ta đã yêu câu được nói chuyện với ông giám 


đốc." 


độc 


15.24 Hình thức và cách dùng động từ nguyên mẫu trong lời nói gián 


tiếp 


15.24.1 Mệnh lệnh cách : xác định và phủ định 


Những mệnh lệnh cách (thường thường là ra lệnh, yêu câu, 
khuyên bảo, v,v...) được tường thuật bằng những động từ thích 
nhi với "o- động từ nguyên mẫu" theo sau. Các động từ thường 
dùng (lúc nào cũng có một túc từ nhân xưng đi sau trong lời 
nói gián tiến) là : ađu¿se (khuyên bảo), as‡ (hồi, yêu cầu), ¿sứrucf 
(chỉ thị), memind (nhắc nhở), tell (bảo), toan (cảnh cáo, báo 
cho biết) v.v... [> phụ lục 45.3]. Trong mỗi trường hợp, động 
từ tường thuật phải xứng với nhiệm vụ của mệnh lệnh cách 
(asbing, telling, qdUising, v.v...) [> so sánh > 16.20 - 21] : 
- "Kccp a record oƒ your expenses", Ï suid. 

Hãy ghi lại việc chỉ tiêu của anh", tôi nói. 
Tcil : 1 told hìm to keep a record oƒ his expenses. 

Tôi đã bảo anh ta ghi lại việc chỉ tiêu của anh ta. 

"Remembcr to suuitch oƒ} all the lights", she said. 

"Hãy nhớ vặn tắt tất cả đèn", cô ta nói. 
Remimtl : — She rcmindcd me to switch dƒƑ all the liglús. 

Cô ta đã nhắc nhở tôi vặn tắt tất cả đèn. 


Khi một mệnh lệnh cách phủ định (thí dụ : Đon '# make a mess !) 
được tường thuật thì không phải lúc nào cũng đi trước "ío - 
động từ nguyên mẫu" [nhưng so sánh > 16.14] : 
Siñe foldl! askedJ tuarned hìm nói to múke a nvess ỉn the bitchen. 
Cô ta đã bảo/ yêu cầu/ cảnh cáo anh ta không được làm hỗn 
độn trong nhà bếp. 


Các mệnh lệnh trực tiếp cũng có thể được tường thuật bằng 
"be fo" : 


"Wdit for me". He says Ï am to wait for hìm. He said Ï wús to... 
"Hãy chờ tôi ! Anh ta nói tôi phải chờ anh ta. Anh ta đã nói 
tôi phải... 
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15 Lời nói trực tiếp và gián tiếp 


Hoặc chúng ta có thể dùng cách thụ động bằng các động từ 
ngoài "say" : 

I hauve been tuÌdJ was tobt ta ngủ [or hữm. 

Tôi đã được bảo chờ anh ta = Người ta đã bảo tôi chờ anh 

ta. 
Háy chú ý cách dùng không đúng cách của "sạy” trong câu : ife 
said (no) (o waif §#or hính. 
Khi người nói đang xin phép Đệ yêu cầu thì động từ nguyên 
mẫu có thể đi sau "œs#" : 

‹*Ƒ asked to spedk to the nanoger” 

"Tôi đã yêu câu được nói chuyện với ông giám đốc. 
và bằng động từ nguyên mẫu thụ động [> 12.2] : 

He axked to be kcpt tnƒwmecđd qbout deuelopntents. 

Anh ta đã yêu câu được thông báo về các tiến triển. 

I usked for two Hemw (o be qddcd to the list. 

Tôi đã yêu câu được thèm hai tiết mục vào danh sách. 


15.24.2 Động từ nguyên mẫu đứng sau các từ để hỏi [so sánh > 18.24] 
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Những lời gợi ý trực tiếp và những lời xin khuyên bảo và hỏi 
Xinh bàng "Shail! I.. ?, Shoadd I.. ?, Do you toant mẹ to... ? 
. (đang chờ những câu trả lời (Yes/No) có không) có thể 
Bước tường thuật bằng hai cách : 
Yêu cầu trực tiếp : - "Shall/ xhould ] phone her ?" 
` "Tôi nên gọi điện thoại cho cô ấy chứ ?" 
Yêu câu gián tiếp : He wanted to know (ƒ] vhether he should phone 
hẹr, 
Anh ta muốn biet xem anh ta có nên gọi 
điện thoại cho cô ấy không. 
Whether+động từ nguyên mẫu : 7e wøntcd to know whether fo 
phone her, 
Anh ta muốn biết xem có phải điện thoại 
cho cô ấy không. 
Những lời yêu cầu, v.v... bằng các từ để hỏi cũng có thể được 
tường thuật bằng hai cách : 
Yêu cầu trực tiếp:  "How shaÍl ï prepure the sqœce ?" 
Tôi sẽ làm nước sốt bằng cách nào ?" 
Yêu cầu gián tiếp :  #e wumted to kuow how hệ should prepdre it. 
Anh ta muốn biết anh ta sẽ làm nước sốt 
bằng cách nào. 


Khi nào chúng ta dùng lời nói gián tiếp 


Từ để hỏi + động từ nguyên mẫu : /c wdred to know how to 
preptce ¡t. 
Anh ta muốn biết cách làm nước sốt 
như thế nào ? 
Những thí dụ khác : When she shouultl bejto be œ the siqtion 
Khi nào cô ấy phải/có mặt tại nhà ga. 
Where she shoull park/ tu pœrk. 
: Cô ấy phải/ đậu xe ở đâu. 
She tuanted to knoiu Which she shuuld choosej tơ choase. 
Cô ấy muốn biết Cô ấy phải/ chọn cái nào. 
Who(m) she shoull dxk ! lo œsk. 
Cô ấy phải/ hỏi ai. 
What she xhonld doi to do, 
Cô ấy phải/ làm gì. 
Chú ý : "o- động từ nguyên mẫu" không thể nào đi sau "hy" 
hoặc "/". 


Khi nào chúng ta dùng lời nói gián tiếp 


15.25 Hiếu thông lời nói trực tiếp : 

Lời nói gián tiếp đòi hỏi nhiều hơn cách áp dụng máy móc về 
"các qui luật" vì rằng chúng ta phải hiểu thông điều gì chúng 
ta nghe hoặc đọc trước khi tường thuật lại. Chúng ta cần phải 
truyền đạt đúng theo cách mà những lời được viết hoặc nói lên. 
Vì vậy, thí dụ, dấu nhấn và âm điệu trong lời nói trực tiếp có 
thể được tường thuật bằng các trạng từ hoặc các động từ tường 
thuật nhấn mạnh, chẳng hạn như isis¿ (nài nỉ) và suggest (gợi 
ý: 

"You really nust let nte pay the bilt", Andreu said, 

"Thực ra anh phải để tôi trả tiền hóa đơn", Andrew nói. 

Andrew insbsted on paying the bi, 

Andrew đã khăng khăng đòi trả tiền hóa đơn. 

"Why don † uue go sailing ? Diana sơid. 

"Tại sao chúng ta không đi chơi bằng thuyên ?". Diana noi. 

Điang suggested they shoulld go sailing. 

Diana đã gợi ý họ nên đi chơi bằng thuyền. 

"You ue just tuon œ lottery !" Tom sdid. 

"Cô vừa trúng số !" Tom nói. 
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"Redlly ?" Jennifer exclaimedt 

"Thật sao ? -lennifer reo lên. 

Jennifer max dnxccd wcn Tom toÍd lier thưi xhe hai đon da lotery. 
Jennifer đã sưng sốt khi Tom bảo cô rằng cô đã trúng số. 


15.26 Tường thuật bằng miệng 


Việc tường thuật bằng miệng có thể liên quan đến những cuộc 
đầm thoại, chuyện phim, những chỉ thị của người khác, truyền 
đạt đại ý của những buổi thuyết. trình, v.v... Trong việc tường 
thuật bằng miệng, lời nói trực tiếp thường được trích dẫn và 
có thể có sự thay đổi bất ngờ về việc phối hợp các thì. Một vài 
thí dụ như : 


15.26.1 Tường thuật đàm thoại thường ngày. 

"Mrs, Corrie qshed nc hot tục di are du đ Ì toid hẹt gi o0 
nơtos, IĨer eldest son has Just gọt hìs exam results and haas đone 
bery t0eil, qnprently. "Whof£ do you expect ?" ï said to her, "he" 
diicgys been œ Dright lad", "Oh, he is that, "she sqws, "but he” 
redlly tlazy", Ï toid her Ì didn t thính he tuqs laay". 

Bà Corrie đã hỏi tôi Ìà tất cả chúng tôi ra sao và tôi đã cho bà 
biết về chúng tôi. Người con trai lớn của bà vừa có các kết quả 
kỳ thi và hiển nhiên đã đạt được kết quả rất khá, "Bà còn mong 
gì nữa ?" tôi đã bảo bà, "Cậu ta lúc nào cũng là một thanh niên 
thông minh". "Ô, quả có thể", bà nói, "nhưng nó thật là lười". 
Tôi đã bảo bà tôi không nghĩ là cậu ta lười". 


15.26.2 Truyền đạt các chỉ thị 
"The boss tuants voi to go to the qirport to pích tp the CO1H1D0nY 5 
guests. She sqys you re to takc the company cạar, Ôh - and she 
qshed mẹ to tfcll you to phone lƑ there are any ƒflight delays”. 
"Bà chủ muốn anh ra sân bay đón những vị khách của công ty, 
Bà nói là anh phải đi xe của công ty. Á - và bà bảo tôi nói với 
anh là phải gọi điện thoại về nếu có chuyến bay nào bị định 
hoãn”. 

15.28.3 Tường thuật đại ý, thí dụ, một buổi thuyết trình. 
"Dr, Banaby gaue 0s q tery inferesting tnủk on boqt buiding in 
qncient times. lĩc e(plained noi boqt - bulding methods 


changed ouer q periodL oỆ dbout 1,500 yeors. He qlao hqd some 
sỉides shouuing 0s houo the đncient toorÌd lost most 0Ệ is ƒoresfs 
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Khi nao chúng ta dùng li nói gián tiếp 


b@cauise so muclt toood toas needed for boafs. He began hịa taik 
by teling us qbou£ Ancient Grcece dt around 300 BƠ, 

- BŠ Banaby đã cống hiến cho chúng tôi một buổi nói chuyện rất 
lý thú về việc đóng tàu vào thời thượng cổ. Ông đã giải thích 
phương pháp đóng tàu hiện nay đã thay đối so với cách đây 
khoảng 1.500 năm. Ông cũng đã cho chiếu một số hình ảnh 
giúp chúng tôi thấy là thời thượng cổ đã mất đi hầu hết những 
cánh rừng vì người ta đã cần quá nhiều gỗ để đóng tàu. Ông 
đã bắt đầu buổi nói chuyện bằng cách cho chúng tôi biết về thời 
cố Hy Lạp cách đây khoảng 300 năm trước Công nguyên. 


15.27 Tường thuật bằng thể viết 


Việc tường thuật bằng thể viết bao gồm các bài viết trên báo, 
hồ sơ ghi lại các buối hội, biên bản buổi họp, báo cáo của những 
cuộc tranh luận, v.v... Tỉnh xác thực trong các vấn đề như thế 
như việc phối hợp các thì phải được duy trì cẩn thận, nhất là 
trong việc tường thuật có tính trang trọng. Một vài thí dụ như : 


†15.27.1 Các bản báo cáo của công ty 

The Chairman opened hís address to the shareholders by 
pointing out that pre-tax profits had follen for the second yeqr 
running, tohích toas disaqppoimting. Market conditions toere 
điˆNcult for dÌmost euery compadny and the conbindtions oƒ high 
tnterest rates and the strong dollar had d/fected proftt margirs. 
Vị chủ tịch đã ngỏ lời trước các cổ đông bằng cách vạch rõ rằng 
số tiền lời dùng để đóng thuế trước đã tụt giảm trong hoạt động 
của năm thứ hai, vấn đề này gây thất vọng. Hầu hết mọi công 
ty đều gặp khó khăn do các điều kiện của thị trường và việc 
phối hợp các tỉ lệ lãi suất cao và đồng đô-la mạnh đã ảnh hưởng 
đến các chênh lệch về lợi nhuận. 


15.27.2 Những bản báo cáo của nghị viện. 

Mr. Harry Greene said that qirlines toere losing ntoney becqise 
d£ their cheap aír fures policies. We could Oonly expect dirlines 
¿o fail unless thiey tuere supporited by mdSSIUE gQUCFTmẰ€Ht grans, 
Ông Harry Greene đã nói rằng các hãng hàng không đang thất 
thu bởi vì áp dụng các chính sách với giá về máy bay rẻ mạt 
của họ. Chúng ta chỉ có thể đón nhận sự thất bại của hàng 
không trừ phi họ được chính phủ yểm trợ bằng các trợ cấp lớn 
lao. 
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45.27.3 "Lời nói gián tiếp không bị bó buộc" 
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Sau đây là một thí dụ của truyện tiểu thuyết mà trong đó lời 
nói gián tiếp được tự do thêu đệt trong truyện tự thuật để thổ 
lộ ý nghĩ, động cơ của người nào v.v... : 

Opening hịs case he found a handkerchief inside it. l† tuas 
certainly not hịs, for the iniHais M.D.B, Were stitched inio the 
corner. So that toas their liHle game, he thought. Someone had 
opened his case to pÌant this cuidence. But hou did they open 
the cœse ? Hou díd they cuền khnou the cœs€ tu@s hís, he 
tuondered, qs he sioiuly unfolded the deqd nan 's handkerchief. 
Mở rương ra, anh tìm thấy một chiếc khăn tay bên trong. Chắc 
chắn khăn này không phải của anh vì những chữ tắt M.D.B 
được thêu bên góc. Vậy đây là âm mưu của họ, anh nghĩ. Người 
nào đó đã mở rương của anh ra để gieo bằng chứng này. Nhưng 
làm thế nào họ mở được chiếc rương ? Thậm chí làm thế nào 
họ biết chiếc rương đó là của anh, anh tự hỏi, trong khi anh từ 
từ mở chiếc khăn tay của người chết ra. 


16. Động từ nguyên mẫu 
và hình thức "-ing" 


Động từ nguyên mẫu không '"†o' 


16.1 Động từ nguyên mẫu và hình thức "-ing" 


Hinh thức gốc của một động từ (go) thường làm như một động 
từ nguyên mẫu. Nó được gọi là động từ nguyên mẫu không 
"to" bởi vì nó được dùng không có *¿o". Chúng ta phải phân biệt 
nó với "to- động từ nguyên mẫu" khi ở đây ”o' luôn luôn 
được dùng trước hình thức gốc của động từ (o go). Hình thức 
"=ing" của một động từ (goig) đôi lúc được làm như một danh 
động từ (tức là một loại danh từ) và đôi lúc được làm như Trnột 
hiện tại phân từ [> 16.38]. Nhiều động từ và tính từ và một 
số đanh từ có thể được đi sau bởi một hoặc các hình thức này 
và trong một số trường hợp bởi nhiều hình thức hơn là một. 
Theo quan điểm của người học thì vấn đề là phải biết hình thức 
nào thích nghỉ. Có thể có quan điểm này chỉ vì một hình thức 
đúng về ngữ pháp, thí dụ : enƒoy đo¡ng (thích làm) [> 16.42], 
fail to do (quên làm) [> 16.19]. Hoặc có thể có quan điểm vì 
chỉ có một hình thức thích hợp với điều gì mà chúng ta muốn 
nói, thí dụ "remember doing" hoặc "renember £o đo" (nhớ làn) 
{> 16.59]. 


16.2 Các hình thức động từ nguyên mẫu (so sánh "-ing" > 1.56, 16.41] 


Chủ động: Thụ động. 
Động tử nguyên mãu hiện tại: (tơ) ask (to) be asked 
Đồng tư nguyên mẫu tiện tại tiếp diễn: (tr) be asking - 
Đồng tư nguyên máu hoàn thành hoặc quá khứ: (to} have askedg te} have been asked 


Động tử nguyên mẫu hoán thành/quá khứ tiếp diễn: (to) have heen asking — 


16.3 Động từ nguyên mẫu không "to" đứng sau các trợ động từ đặc 
biệt 


Cách dùng chính của động từ nguyên mâu không "o" là đứng 
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sau các trợ động từ đặc biệt. Tất cả các trợ động từ đặc biệt 
[ngoại trừ œøh¿, > 11.6.1n 2] phải được theo sau bằng động 
từ nguyên mẫu không "o" (ngoại trừ trong những câu trả lời 
ngắn như Yes, Ï cứn) : 

T can! could] mayi ni gi tòi shaÙll shouldj must leave soon. 
Dœrei need cũng thương tự khi chúng là các trợ động từ đặc 
biệt (Dœrel necd tuc dsk ?). 

Cách phủ định được hình thành bằng cách thêm "noí” trước 
động từ nguyên mẫu : : 

1 cannơi! canY go, v.v... [> 11.5.1). 


16.4 Động từ nguyên mẫu không "to" đứng sau "let” và “make” 


16.4.1 


"Let" làm như một trợ động từ 

Chúng ta thường dùng hình thức mệnh lệnh cách e£?s (cách 
rút ngắn của Lef ¿s) như một trợ động từ được theo sau bàng 
động từ nguyên mẫu không "/o" khi gợi ý về các hành động bao 
gồm cả người nói. Lef's thường kết hợp với "skai! tue ?" [> 
11.40] : 

Let% take q taxi † Let'š take ơ tavi, shaÏl tue ? Do lef%... 

Chúng ta hãy đón xe taxi ! Chúng ta hãy đón xe taxi, được 

không ? Chúng ta hãy... 
Thể phủ định của Le£'s trong gợi ý là : 

Let% not} DonY let 1% arpue qbout Lí. 

Ta đừng/ ta đừng bàn luận về việc đó. 
Khi không theo đúng hình thức, Le£'s có thể liên kết với thí dụ 
trong những đề nghị và yêu cầu : 

Let% giờe you œ hang (= 1D 

Tôi sẽ giúp anh 

LetS haye q loob (= Can T ?) 

Tôi có thể xem không ? 
Được dùng như một trợ động từ, "Le£” không cân thiết lúc nào 
cũng được theo sau bằng "us”. 

Let XY7 be a triangle. 

Hãy cho XYZ thành hình tam giác. 

Dont le mế (hoặc theo rất đúng hình thức là "Le ;ne s6”) 

inierrut you. : 

Đừng để tôi ngắt lời anh. 


16.42 "Let" được dùng như một động từ trọn vẹn 
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Nghĩa cơ bản của "2e" là "giiou” (cho phép) và theo ý ngàÏa ở 


` 


Động từ nguyên mẫu không "to" 


đây nó là một động từ trọn vẹn và lúc nào cũng được một túc 
từ đanh từ hoặc đại từ theo sau trước một động từ nguyên mẫu 
không "íơ'. Nếu túc từ là "se" (chúng ta) thì nó không thể nào 
được rút ngắn thành "De/'s" : 

Piease leL ts have more time, tuiÌl you ? (= allow us to} 

Xin hãy để cho chúng tôi có thời gian nhiều hơn, được không ? 

(= cho phép chúng tôi). 

Đơn let the chiÂren t1tgy you. 

Đừng để trẻ con quấy rây bạn. 

Ì wonY let you ride nụy bicycte, 

Tòi sẽ không cho anh chạy xe đạp của tôi. 


"Let" có thể được theo sau bằng động từ nguyên mẫu thụ đông : 
ke let it be known he toqs qbout to resign. 
Ông ta công bố là ông ta sắp từ chức. 


Nhưng thường không được dùng trong thự động cách đế có 
nghĩa là "be a//oed" (được phép). 
Hãy so sánh : 
1hey đin1 let w speak. We were not dllowed to speab, 
Họ đã không cho phép chúng tôi nói. Chúng tôi không được 
phép nói, 
16.4.3. "Make" (= bắt buộc) + động từ nguyên mẫu không "to 
Aake (chủ động) + túc từ danh từ/ đại từ có thể được theo sau 
bằng động từ nguyên mẫu không "⁄o'. Nó có nghĩa là "bắt buộc" 
hoặc "làm cho" : 
Miss Protty máule the boys say ín qfter sehool, 
Cô Prouty đã bắt (buộc) các học sinh nam ở lại sau giờ học. 
Thơt beard mukcs you look mụch older thơn yOu đực. 
Hàm râu đó làm cho anh trông già hơn nhiều. 


Tuy nhiên trong thụ động cách, "n›ahe" trong các nghĩa này lại 
được theo sau bằng "⁄o" : 

Te wwx mude to work tuenky howrs a day. 

Anh ta bị bắt buộc làm việc một ngày 20 tiếng đồng hò. 


Ehông như "⁄e¿", "make" (= bắt buộc) không bao giờ có thể được 
theo sau bằng động từ nguyên mẫu thụ động. Nhưng hãy so 
sánh "?z:zke" theo nghĩa khác : 

Ttules mere made (= created) (o be broken. 

Các qui luật được đặt ra bị phá vỡ. 
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36.4.4_ Các nhóm từ cố định với "let' và "make" + động từ nguyên mẫu không 


so" 
Động từ nguyên mẫu không "2o" xây ra trong một số nhóm động 
từ cố định với "ie£" và "make" : thí dụ : ie£ fai (để lộ ra), 1e go 
thuông ra), /e£ ne see (để tôi xem), /e siip (vô tình tiết lộ), iiue 
and let iiue (khoan dung), make belieoe (gia vờ), nuake do (gói 
ghém, cố gắng xoay xởi. 
The dog's gọt a stích bettuoeen hịs teeth and le toon ?+ le go. 
Con chó đã ngoạm cây que trong miệng và không nhà ra. 
You'll haue to múke your pocket nìoney lo. Ï can”! giue yớu 
more. 
Anh sẽ phải gói ghém việc chỉ tiêu. Tôi không thể nào cho 
anh thêm nữa. 


16.5 Động từ nguyên mẫu không "to" đứng sau "would rather", v.v.. 


90.` 


Chúng ta dùng động từ nguyên mẫu không "ø” đứng sau những 
cách diễn tả mà "đ" có thể được thay thế bằng "uou¿d” hoặc 
"bsa‡" [> 11.44-47] : 
1. `d = toould : 'd rather, 'd sooner. 
Nhưng hãy lưu ý rằng "ha rather" và "had sooner" đôi lúc 
lại xảy ra. 
2. *d = haad : 'd beter, 'd best (ít thông dụng hơn 'd betfer). 
IỨý'd rather uuork on the land thơn tuorh ín q factOry, 
-Tôi thích làm việc ở nông trại hơn là xưởng chế tạo. 
Wed better/ best be going. - Yes, tue đ better/ tue đ best be. 
Tết hơn là ta nên đi/ Tốt nhất là ta nên đi. - Vâng, tốt hơn 
là ta đi/ tốt nhất là ta đi. 
Những hình thức này thường có thể Sược theo sau bằng động 
từ nguyên mẫu thụ động : 
LÍ rather be toÌd the truih than bị lícd to. 
Thà tôi được biết sự thực hơn là bị lưa dôi 
"Ne¿" có thể được dùng đứng xu T7 rưheri sooner| better! best : 
You %Í better nÐF to neứn the cđợc. 
Tốt hơn là anh không nên đi sát bờ. 
bhì Không theo dung nịình thức, /#er hoặc chủ từ + be/2: 
thường xay ra m2 không có "hú" : 
Ar. Murplw tui] be here œny ngướàte - Better geliis flce then. 
Ông Murpliy số đến dây bất cư lú. nao.  Vây 16t hơn là nên 
!ấy hỗ Sơ của ông ra. 


Động từ nguyên mẫu có "to! hoặc không có '+o" 


You befter stgn arguing qnd do ds you re toïd. 
Tốt hơn anh nên ngưng tranh luận và hãy làm theo lời người 
ta bao. 


16.6 Động từ nguyên mẫu không "to" đứng sau "Why 2" và "Why 
not ?". 


Về nhứng cách dùng động từ nguyên mẫu không "2ø" sau :ø8y/ 
t0hy not ? [> 13.37.2 - 3|. 


Động từ nguyên mẫu có "to" 
hoặc không có "to" 


16.7 "Help" và "Know" + động từ nguyên mẫu không "†o* hoặc "to- 
động từ nguyên mẫu". 


Chúng ta có thể dùng động từ nguyên mẫu không "o° hoặc "/o- 
động từ nguyên mẫu" sau vài động từ như "ñe‡p" và *knoio". 
Cách dùng '‡o- động từ nguyên mẫu" thì đúng hình thức hơn : 
Mother heiped me(t0} do này honeuork. 
Mẹ đã giúp tôi làm bài làm ở nhà, 
Thường chúng ta không được bỏ "‡o" sau "no¿" : 
THotu can Ï help này chúldren nót to wdry about their exanus ? 
Làm sao tôi có thế giúp các con của tôi mà không lo lắng 
đến những kỳ thí của chúng 7. 
"Heip" có thể được dùng mà không có túc từ danh từ hoặc đại 
từ : 
ueryone in the 0illage helpcd (to) build the net Youth Center. 
Mọi người trong xã đã giúp đỡ (để) xây dựng Trung tâm 
thanh niên mới. 
hoặc với túc từ danh từ hoặc đại từ : 
Can anyone heip mẹ (to) fHH in thịs tay form ? 
Ai có thể giúp tôi (để) điền vào mẫu thuế này không 2. 
Trong cách thụ động, "ø' bắt buộc phải đứng sau "he{p" : 
Miilie wds helped to oercome her fear oƒ fưing. 
Miliie đã được giúp để chế ngự cơn sợ hãi khi bay. 
Có thế dùng »eip + động từ nguyên mẫu thụ động mặc dù ít 
khi đùng đến trường hợp này : 
1 sure thía tredtment tui1l help hìm (to) be cưred. 
Tôi tin chắc cách trị liệu này sẽ giúp anh ta được chứa lành. 
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Ñnou + động từ nguyên mẫu thông thường đòi hỏi một túc từ 
danh từ hoặc đại từ. Có thể bỏ ”?o° chỉ khi nào hình thức câu 
của "no" đầy đủ : 
IVe nevtr known hct (t0) be late beƒfOre. 
Tôi chưa bao giờ biết cô ấy đến trễ trước đây. 
I've never known hẹr nơ (to) be lafe † 
Tôi chưa bao giờ biết là cô ấy không đến trễ ! 
Trong cách thụ động "o" bắt buộc phải được dùng đến : 
He wœs known í(o havel to have hưđ a quích temper ds a boy. 
Ông ta được biết là có/ đã có tính nhanh nhẹn như một cậu 
con trai. 


16.8 Các động từ nguyên mẫu được kết hợp bằng "and", v.v... 
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Các động từ nguyên mẫu có thể được kết hợp bằng "and, 6u¿, 
except, or", và "than" [> 8.4.4] "to" thường được bỏ trước động 
từ nguyên mẫu thứ bai : 
Which tuould you prefer : tơ mín a milHion pounds œr (to) haye 
qœbrdin like Elinstein's ? 
Anh thích cái nào hơn : trúng thưởng một triệu pound hay 
có một bộ óc như của Einstein ?. 


Những hình thức động từ nguyên mẫu khác có thể phối hợp 
bằng cách này : 
I'd libe tơ be [iying coer the Alps and (tơ be) looking doton[ and 
be looking doton dt the niountains, 
Tôi thích muốn bay phía trên núi Àlps và nhìn xuống các 
đãy núi. 
1d Hibe to bave been gícred the job and (to have been) givenl and 
becn given the opportunity to prơue ntyseÙƒ 
"Tôi muốn trước đây người ta đã cho tôi việc làm và được dịp 
để tự chứng minh. 


Khi động từ nguyên mẫu thứ hai tiếp theo sát động từ nguyên 
mẫu thứ nhất thì thường chúng ta bỏ "£ø* trước động từ nguyên 
mẫu thứ hai : 

Ứd libe to le dawn and go to sieep (Not "to go”). 

Tôi muốn nằm xuống và ngủ) (Không được dùng "ío øo”). 
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| Động từ nguyên mẫu không "to" 
hoặc hình thức "- ing" ? 


16.9 Động từ nguyên mẫu không "to" hoặc "- ing" sau các động từ 
cảm nhận. 


16.9.1. Các động từ không có túc tìr danh tìr hoặc đại từ + "-Ing" 
Các động từ ñear (nghe), smeil (ngửi) và øœfch (nhìn) có thể 
được theo sau bằng hình thức "-i»g" mà không có túc từ danh 
từ/ đại từ khi một hành động được cảm nhận chung chung ; 
"~fng”" dùng làm tức từ của động từ [> 16.40.3] : 
We coauld hedr shodting ín the distance, 
Chúng tôi có thể nghe tiếng la ở phía xa. 
People can síand on thís piaffOrm and waich buuldling in 
progress. 
Người ta có thể đứng trên sàn này và nhìn xem việc xây 
dựng đang tiến hành. 


16.9.2 Dộng từ + túc từ danh từ hoặc đại từ + động từ nguyên mẫu không 
"to" toặc "— ing" 
Các động từ này có thể được theo sau bằng một túc từ danh từ 
hoặc đại từ + động từ nguyên mẫu không “o" hoặc hình thức 
"— mg” : feel, heqr, listen to, look dt, nofice, obserue, perceLue, 
see, sm:ell, tuaích [so sánh > 16.45.1, Phụ lục 38.4]. 


Động từ nguyên mẫu không "©” thường đê cập đến hành động 
đã hoàn tất : 
1 wdiChel œ puyement - œrtist draw q portrait ín Crayorns. (Ì.e. 
probatly from start to finish), 
Tôi đã ngắm nhìn người nghệ sĩ vỉa hè vẽ chân dung bằng 
phấn. 
(Tức là, có thế từ lúc bắt đâu vẽ cho đến lúc vẽ xong). 


Hình thức "-¿wøg" thường đè cập đến hành động đang tiến hành : 
1 watched a payument - qrtiw drawing a portrdit in crayons. (Ì.e. 
the action was probably in progress when Ï arrived). 

Tôi đã ngắm nhìn người nghệ sĩ vỉa hè đang vẽ chân dung 
bằng phấn, (Tức là, hành động có thể đang tiến hành khi tôi 
đến). 
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Động từ nguyên mẫu không "o" hoặc "~ íng" có thể mô tả một 
hành động ngắn : 
Ì heuard xomeont n"Ìock the doori trlocking the door. 
Tôi đã nghe người nào đó mở cửa. 
Nhưng chúng ta không dùng hình thức - ¿ø£ đối với các hành 
động rất ngắn. Hãy so sánh : 
] heurd him congh. (onoe) † can heur hữm coaghing (repeatedly). 
Tôi đã nghe anh ta ho (một lân). Tôi c có thể nghe anh ta đang 
ho điền tục). 
Đối với một loại hành động, chúng ta thích dùng động từ nguyên 
mãu không "ío" hơn : 
The crouud watched the [orcman clừmb the ladder, break q tuindlot0 
eœn the first floor, and cnter the buiÌding. 
Đám đông đã nhìn người lính cứu hỏa leo lên thang, phá vỡ 
cửa số ở tàng thứ nhất và chui vào nhà. 
Hình thức thụ động "- ng" [> 16.411 (nhưng không phải là 
động từ nguyên mẫu thụ động) có thể theo sau một động từ 
cảm nhận : 
T saw hữm being taken awdy by the police. 
Tôi đã trông thấy anh ta bị canh sát mang đi. 


18.9.3. Thụ động cách của các động từ cảm nhận + "- ing" hoặc "to - động 
từ nguyên mẫu". 
Các động từ hear, obserue, perceiue và see thường được dùng 
troag cách thụ động và được theo sau bằng -~ing boặC bằng "ío 
- động từ nguyên mẫu" : 
They were xee Wditing on the corner. (action in lhoờfSe67 
Người ta thấy họ đang chờ ở trong góc. (hành động dang tiến 
hành) 
'They were xeen tú clừmb through the tuindoto, (action completed) 
Người ta thấy họ leo qua cửa sổ. (hành động hoàn tất). 


18.10 Have + động từ nguyên mẫu không "to" hoặc "hình thức "- ing" 
16.10.1 Have + túc từ nhân xưng + động từ nguyên mẫu không “to* 
Chúng ta dùng cách cấu tạo này để chỉ rằng một người nào 
đang bắt người khác làm việc gì {so sánh bình thức sai bảo, > 
12.10] : 
Huve the Hev[ pHIÍGHÍ CON EH HOUU ĐÌCGSE, THPSG, 
Cô y tá, bây giờ xin cô cho người bệnh kế tiếp vào 
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Động từ nguyên mẫu không "to” hoặc hình thức "-ing" 2 


He uanted œ job to do, so Ì hai hữm paùN the bitchen. 
Ảnh ta đã cần việc làm, vì vậy tôi đã cho anh ta sơn căn nhà 
bếp. 
Và hãy lưu ý #œue + các động từ như "belieue" và "knou" trong 
thi dụ : 
I can † unrgine that he 1l have you belicve nexi, 
Tôi không thể nào tưởng tượng đến điều gì mà anh ta sẽ làm 
cho anh tin kế đó, 
Tỉ have you khow that Ï?m a qualifled engineer. 
Tôi sẽ làm cho anh biết rằng tôi là một kỹ sư có năng lực. 


16.10.2 Have + túc từ + hình thức "-ing" 
Chúng ta dùng cách cấu tạo này để đê cập đến những kết quả 
mà chúng ta đang mong nỏi : 

l1 huuc yod spedking Engiixh ín síx nìonths, 

Tôi sẽ làm cho anh nói được tiếng Anh trong 6 tháng. 

Within fiue mimuutes, Archie hưu ns dÍÍ phying híde-and — seeb. 

Trong vòng 5 phút, Archie đã bắt tất cả chúng tôi chơi trò 

cút bắt. 

Chúng ta cũng có thể đề cập đến những kết quả mà có thể 
người ta không mong muốn xây ra : 

Dont shout ! You'll have the neiphbours Complatninep 7 

Đừng la lên ! Anh sẽ làm cho những người láng giềng than 

phiền !. 

Ehi chúng ta dùng cách cấu tạo này với "tuon 'f° hoặc "can”?" thì 
để nói về những tình huống mà chúng ta không sẵn sàng tha 
thứ : 

Ä wonY / cunY haye vou speaking like that about out father. 

Tôi sẽ không/ không thể cho anh nói như thế về cha của anh. 
Đôi lúc cách cấu tạo này đề cập đến những việc xảy ra ngoài 
sự kiểm soát của người nói. Hãy so sánh cách cấu tạo tương tự 
với "here" {> 10.20] : 

We hưve salexmen callinp J there te saleymen calling euery day. 

Chúng tôi được những người bán hàng gọi/ có những người 

bán hàng gọi hàng ngày. 
Đôi lúc nhưng không thường lắm, động từ nguyên mẫu không 
" có thể được dùng đến : 

Tre nerer Rdf xich ta thíng happcn (ing) to nie before. 

Tỏi chưa bao giờ bị một việc như thế xay đến cho tôi trước 


dìự 
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16 Động từ nguyên mẫu và hình thức "- ing" 


16.11 "Rather/ sooner than" + động từ nguyên mẫu không "to" hoặc 
"ing" 


Nather than và sooner than có thể được theo sau bằng một động 
từ nguyên mẫu không "ø' hoặc "-ing"°. "Rother thơn" thì thông 
dụng hơn : 
Rather than tdsfeÍ waxttng your tỉnue doing ít yourself, t0hy don '† 
ơu call in a builder ? 
Hơn là phí mất thì giờ tự anh làm việc đó, tại sao anh không 
nhờ người xây ? 


To - Động từ nguyên mẫu 


16.12 Một số cách dùng thông dụng của "to - động từ nguyên mẫu" 


16.12.1 "To/in order to/ so as to" để diễn tá mục đích [so sánh > 1.51.1] 
Chúng ta có thể dùng "ø", "ín order to" hoặc "so œs £o" để nói 
đến mục đích : 

7 tuent to liue ín France to) tn order (o| xo dx to learn French. 
Tôi đã sống ở Pháp để / ngỏ hâu học tiếng Pháp 
She tuas sen£ to England túi ín order ta; xo tx to be eÑucdted., 
Cô ấy đã được gửi sang nước Anh đẻ, ngô hâu đi học. 
*Not o" có thể được dùng để nói về các sự lựa chọn : 
T tuent to Franece Hút ía xindy French, bì to siddy œ-chitecture. 
Tôi đã sang Pháp không phải để học tiếng Pháp mà để học 
ngành kiến trúc. 
Chúng ta diễn tả "mục đích phú định" bằng "so as not t0! in 
order to" : 
1 shut the door quietly, sơ dŒs Hot to wdk© the boby. 
Tôi đã đóng cửa nhè nhẹ để không đánh thức em bé. 
Khi có sự thay đối chủ từ thì chúng ta có thể dùng "#z... + 
động từ nguyên mẫu" : 
I bought q secondl car (in order) [or my son toa Íedrn ío drìue. 
Tôi đã mua chiếc ôtô thứ hai (cốt để) cho con tôi học lái xe. 
EFor + danh từ / đại từ + động từ nguyên mẫu là cách dùng 
thận trọng hơn [> 1.51.2] : 
ï boughf q neu cát íH order thai ty BỨC tight learn to diiue., 
Tôi đã mua một chiếc ôtô mới cốt để vợ tôi có thể học lái xe. 
Những động từ khác, thí dụ : "brữug, buy, need, tabe, use, tuant" 
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To - Động từ nguyên mẫu 


thường mở đầu một túc từ + "o - động từ nguyên mẫu" (mà 
không phải là một túc từ + ¿n order fo / so as to). 
Động từ nguyên mẫu cho chúng ta biết về mục đích của túc từ, 
thường là một đại từ bất định như sơmething [> 4.37] : 

Ï man xomething (0 Cheer HI€ tp. 

Tôi muốn điều gì đó làm cho tôi vui. 

Ì need œ spoun t0 ed thís ice-cream with. 

Tôi cần cái muỗng để ăn kem. 

Bring me d chai to sử on. 

Hãy raang chiếc ghế cho tôi ngồi. 

} browgit œ chair for you f0 sỈt 0n. 

Tôi đã mang chiếc ghế cho anh ngồi. 
Những động từ khác có thể được theo sau bằng 'for... + túc từ 
+ ?o - động từ nguyên mẫu, thí dụ : appiy, œrange, ash, caii, 
bia, pÌeqd, phone, prdy, ríng, send, uofe, tudit, toish. Đề đánh 
dấu chủ từ của động từ nguyên mẫu : 

Hoid long haye you bechi Watfing for the tran to drriue ? 

Anh đã chờ tàu hỏa đến bao lâu rồi ? 


16.12.2 "(Only) to' : các sự phối hợp [so sánh > 7.55. 1] 
Đôi lúc "o- động từ nguyên mẫu" ở phần thứ hai của một câu 
được dùng cho sự việc "sau hơn" trong sự nối tiếp. "7o" ~ động 
từ nguyên mẫu (có thể được thay thế bằng "ơnd + động từ") 
mô tả sự việc xảy ra bất ngờ, đôi lúc không mong đợi - nhất là 
khí "oziy" được dùng trước "o'" : 
We came hoơme dffer our holidoy to find cụ gorden, neot and 
‡idy (= and found).. 
Chúng tôi trở về nhà sau ngày nghỉ và thấy khu vườn của 
chúng tôi gọn gàng và ngăn nắp. 
He rehưued dfter the toar, (only) to be told thúứ hís tu‡ƒc had 
;eƒft{ hữm (= and was told}. 
Ảnh ta đã trở về sau chiến tranh và được bảo là vợ của anh 
ta đã bó anh ra di. 
Cách cấu tạo tương tự được ghỉ nhận với *neuer". 
he Ìeƒt lhonie, never to ren / never to be seeH qgain. 
Cô ta đã bỏ nhà, không bao giờ trở về / không bao giờ được 
gặp lại. 


†t 12.3 "To- động từ nguyên mẫu" nói về tương lai hoặc quá khứ tưởng tượng 
Chúng ta có thể nói về tương lai với các động từ như : hope, 
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16 Động tr nguyên mẫu và hình thức "- ing" 


intend, mean và (toould) like to. Động từ nguyên mẫu hoàn 
thành thường được dùng sau một động từ quá khứ nhưng thường 
thì không cần thiết. 
Hãy so sánh ; 
1 would like to see that fiim., (now or ín the future). 
Tôi thích muốn xem phim đó. (bây giờ hoặc tương lai). 
I wonld like to hưye seen it. (before now, so Ï did not see 1Ù). 
Tôi thích muôn xem phim nh trước đây (trước đó, vì vậy tôi 
đã không xem). 
1 wouklt huve liked to see it. ®ụt didn't have a chance then). 
Lê ra tôi đã muốn xem phim đó (nhưng lúc đó không có dịp). 
1 wodld bave liked to huye seen ï£. (interchangeable with ï tuould 
haue lihed to see ¡£ ; to hque seen Ìs unnecessary). 
(Có thể thay bằng ï toould hque liked to see it ; to hqUe seen 
là cách không cần thiết). 


16.13 "To - động từ nguyên mẫu" dùng làm túc từ của một động từ 


[> 16.19] 


Rất nhiều động từ được kết hợp mạnh mẽ bàng ”ø - động từ 
nguyên mẫu", thí dụ : đecide, need, toish [> phụ lục 46] : 

ï want to leaye. Ï want to be leƒt alone. 

Tôi muốn bỏ đi. Tôi muốn được để yên. 


Trong những trường hợp như thế, động từ nguyên mẫu dùng 
làm túc từ của động từ. Tuy nhiên, một số động từ như "/himk" 
lại cần đến nó + tính từ + động từ nguyên mẫu : 7 £hin& ¡í 
best to go (chứ không được dùng "Ï thính ?o go ís bes£") [so sánh 
> 1.14, 4.15, 16.22]. Một vài động từ như qopear, seem {> 
10.23] cũng có thể được theo sau bằng các hình thức động từ 
nguyên mẫu phức tạp hơn : ife seem ío be lequingj to haue Ìeff 
¡ to hque been lequing. V.V... 


16.14 Những cách phủ định tương phản [so sánh > 1.23.5, 13.10, 16.12. 1] 
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Chúng ta làm thành cách phú định !a ”œ— động từ nguyên 
mẫu" bằng cách đặt "wo¿" trước "4o" 
1 soon leornt nói t0 ! neYer f0 XHữM nedr còoraÌ reeƒS. 
Tôi sớm được biết là không / không bao giờ bơi gàn các đỉnh 
san hô, 


Hãy so sánh những cách phủ định thường : 


To - Đông từ nguyên mẫu 


Ì dn† ledrH ! never ledrrM to stox uihen Ï tuas a chỉid. 
Tôi đã không học / không bao giờ học bơi lúc tôi còn bé. 


Với nhiều động từ (thí dụ : adoise, dsk, instruct, renind, teil, 
toœrn), việc đặt cách phủ định có ảnh hưởng hệ trọng đến ý 
nghĩa [> 15.24.1] : 
He toid me nót to feed the aningis. (He said, "Don't Tfeed..."). 
Anh ta đã bảo tôi đừng cho súc vật ăn. (Anh ta nói, "Đừng 
cho ăn...", : 
1e didn Y tell me to feed the animeais. (He didn't say anything). 
_Ảnh ta đã không bảo tôi cho súc vật ăn. (Anh ta đã không 
nói gì). 
Đơn ask Rev ío phone, 11L ríng hữm mysefl 
Đừng yêu câu Rex gọi điện thoại. Chính tôi sẽ gọi cho anh 
ta. 
Ask Nex nà to phone. Ï don †? tuant to be disturbed. 
Yêu câu Rex đừng gọi điện thoại. Tôi không muốn bị quấy 
rây. 


Việc đặt cách phủ định có ảnh hưởng tương tự về ý nghĩa đối 
với các tính từ và danh từ + động từ nguyên mẫu : 
I wdsnY sorry to go (= Í went) 
Tôi đã không lấy làm tiếc khi đi. (= tôi đã đi). 
Ì wœs sœry nó to gu (= I đidn't go) 
Tôi lấy làm tiếc đã không đi. (= Tôi đã không đi). 
TẾ wdsrY œ surprise (o hedr from hữm. (Í heard from hìm). 
Được tin của anh ta không phải là sự ngạc nhiên. (tôi đã 
được tin của anh ta). 
l‡ wds d surprise no( (0 heqr from him. 
( đidn't hear from him). 
Không được tin của anh ta thật là một sự ngạc nhiên. 
(Tôi đã không được tỉn của anh ta). 
Những cách phủ định đôi lúc có thể xảy ra trong cả hai phần 
cua câu : 
1 canT† promise nó (0 be lake. My cơn ís 0ery tuureliable. 
Tôi không thể nào hưa là không đến trễ. Chiếc ðtô của tôi 
không được tin cậy gi lắm. 
Nhưng cách này thường được diễn tả đơn giản hơn, thí dụ : 
I canT† prormise to be on từmne. 
Tôi không thể nào hứa đúng giờ. 
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18 Động từ nguyên mẫu và hình thức *- ing" 


16.15 Động tìr ngưyên mẫu tách rời 

"Tách rời động từ nguyên mẫu" (có nghĩa, đặt một trạng từ 
hoặc "p#ease" (xin vui lòng) giữa "ío' và động từ) thường được 
xem như không thể chấp nhận được và thông thường nên được 
tránh dùng. Thí dụ "c/earjy" không thế nào đứng giữa "/ø" và 
"reqd" trong câu sau đây : 

1 toant you ta rcdd thot last sentence cÍcwÍý. 
Tuy nhiên, tùy thuộc vào sự nhấn mạnh ở điểm nào, chúng ta 
thường tách rời 'ø" với "động từ nguyên mẫu" trong văn nói 
tiếng Anh : 

3 tuuant you tủ clearly undcrstdndl (0 hạt ÌÌm telling you. 

Tôi muốn anh hiểu rõ điêu gì tôi đang nói với anh. 
Đây thường là trường hợp đi với các trạng từ như : 
Completely, faly, really uà truly ¡ đồi lúc không có chỗ thích 
hợp nào khác để đạt vào : 

It's diƒficuH tủ redll nhdcrwtund the theory oƑ relaHuity. 

Thật sự khó hiểu về thuyết tương đối. 


16.16 Những cách dùng của "be" + to - dộng từ nguyên mẫu. 

"7o - động từ nguyên mẫu" có thể được dùng như bổ túc từ của 
"be" [> 10.9.10] : 

Your mistake mạs to wrte that letter. 

Sự sai làm của anh là viết bức thư đó. 
Động từ "dø" có thể được theo sau bằng “be" + (không bắt buộc) 
ho"; 

Whdft you do ís (ta) mữy the eggs tuíth fiour. 

Công việc của anh là trộn trứng với bột mì. 

Ail I did max (top) presx thía biutfon, 

Tôi chỉ việc ấn nút này. 
"To" ~ động từ nguyên mẫu" có thể chủ động trong hình thức 
nhưng thụ động trong ý nghĩa : 

Thịas house ¡s t0 let ƒ to be lé(. 

Nhà này cho thuê / được cho thuê. 

Who ís to blưme ƒ to be bie<med ? 

Ai đáng trách ? 


Một vài cách cấu tạo chỉ có thế trong thụ động cách : 
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Tơ - Động từ nguyên mẫu 


He s (only) ta be admired / envied ƒ pired. All this to be sold, 
Ảnh ta (chỉ) được thán phục / bị ganh tị/ được thương hại. 
Tất cả đô này phải được bán. 
Đối với "be £o". Các bổn phận, các chỉ thị trong tương lai, v.v... 
[> 9.47 — 48]. , 


16.17 Bỏ động từ sau "to" 


Để tránh sự lặp lại, thường chúng ta có thể bỏ động từ sau "ío" : 
You don  haue to edt tt (Ƒ yau don" wdHd (0. 
Anh không phải ăn thứ đó nếu anh không muốn. 
Weuld you libe to cdne to a party ? — Ƒ'd Íoœwe tơ. 
Anh có muốn đến dự buổi liên hoan ? — Tôi rất muốn. 
Dow† spLll any dƒ that paint, t0È]]j you ?. Ï'Ú! try nơi to. 
Đừng làm đổ chút sơn nào, được không ? - Tôi sẽ cố găng 
không làm đố. 

Đôi lúc thậm chí "£o" cũng có thể được bỏ : 
Try to be back by 19, tuơn £ yau ? - OK, T1 trợ. 
Cố gắng trở về trước 12 giờ, được không ? - Được rồi, tôi sẽ 
cố. 


Với các động từ được theo sau bằng "-¿zz" nhưng không bao 
giờ được theo sau bằng "o" ~ động từ nguyên mâu, thí dụ : enjoy 
[> 16.42], chúng ta phải dùng túc từ : 
Wouid yœu like fo cơne sailing ? - Oh yes, I'd cnjay ít { thai. 
Anh có muốn đến đi chơi bằng thuyền không ? ~ À có tôi 
rất. thích. 


16.18 "To - động từ nguyên mẫu trong những nhóm từ cố định. 


Một số nhóm từ cố định được mở đầu bằng "o~— động từ nguyên 

mẫu" : thí dụ, £o be howest (thành thật), tơ beøir toïth (bắt đầu 

từ), f0 cu# a long storv short (tóm tắt một câu chuyện), /o get 

(back) to the potnt (trở lại vấn đề), not to mabe too rnuch oƒ Ú 

(đừng chứ ý nhiều, đừng cho là quan trọng), ¿o p# ¡£ another 

tuay (nói cách khác), £o ¿ell you the truth (nói thật với anh) : 
To tell you the trấb, Ï be neuer heard dƒ Moxtoell Montague. 
Nói thật với anh, tôi chưa bao giờ nghe nói đến Maxwell 
Montague. 


593 


18 Động từ nguyên mẫu và hình thức ˆ- ing" 


Động từ (+ danh từ / đại tù) + to - động từ 
nguyên mẫu 


16.19 Động từ + to - động từ nguyên mẫu (Not + "-ing" hoặc "that... ) 


[so sánh / 16.42] 
Chúng ta có thể nói : 

1 can't dfford a ca. She hesitated for a momeni, 

Tôi không có khả năng mua xe ôtô. Bà ta do dự một chút, 
Nhưng nếu chúng ta muốn dùng một động từ sau cơn(⁄) q/ƒord 
hoặc besi£œte thì động từ này chỉ có thể ở hình thức "ío - động 
từ nguyên mẫu" ; 

1 can? afford to buy a car. Ï hesitdfe to tlisgrce tuith, you, 

Tồi không có đủ khả năng để mua xe ôtô. Tôi do dự khi không 

đồng ý với anh. 


Các động từ khác như cơn ? œfƒford và hesi/ate là : an, gqppjy, 
decline, fuil, hasten, hurry, long, manoge€, offer, prepore, refluse, 
seek, shudder, striue, siruggie. Hãy xem các thí dụ [> phụ lục 
461. Hình thức hoàn thành / quá khứ của động từ nguyên mẫu 
(thí dụ, /o hưne run) thì ít khi được dùng đến sau các động từ 
như thế. 


16.20 Động từ + danh từ / đại từ không bắt buộc + to - động từ 
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nguyên mẫu. 


Một số động từ có thể được dùng có hoặc không có danh từ 
hoặc đại từ trước "?o - động từ nguyên mâu" : ask, beg, choose, 
expect, hafe, heip, intend, libe, loue, need, prefer, prepqre, 
promise, tuant, oish [> Phụ lục 46.1] (Troubie = quấy rầy, làm 
phiền - cũng có thể được dùng trong cách này, thông thường 
trong nhứng câu nghỉ vấn và phủ định). Hãy chú ý sự thay đổi 
của ý nghĩa như thế nào : 

Ï wamt (o speqk to the mangger (= Ì wi\Ì speak). 

Tôi muốn nói chuyện với vị giám đốc. (= Tôi sẽ nói). 

1 wamt you to speak to the manoger. (= you will speak) 

Tôi muốn anh nói chuyện với vị giám đốc. (= Ảnh sẽ nói. 


"Đrơntise" là trường hợp ngoại lệ : Có sự khác biệt trong sự 


nhấn mạnh chứ không phải khác biệt trong ý nghĩa giữa Vị 
prơmise tơ" và "Ï promise you f0”. 


Động từ (+ danh từ / đại từ) + tọ - động từ nguyên mẫu 


"Lihe, loue, hafe" và 'prefer" thường được dùng trong thì hiện 
tại đơn để nói về sự lựa chọn thuộc tập tính của cá nhân và sự 
ưa thích hơn [so sánh > 16.58] : 
I like to keep cuerything tidy. (refers to my actions), 
Tôi thích giữ mọi thứ được ngăn nắp. (nói về hành động của 
tôi). 
Ï like you to keep cUerything tidy. (refers to your actions), 
Tôi thích anh giữ mọi thứ được ngăn nắp. (nói về hành động 
của anh). 


Những động từ này cũng có thể được dùng sau "o2" để đưa 
ra các đề nghị, các yêu cầu đặc biệt, v.v... [> 11.35, 11.37 _ 3g 
và so sánh > 16.12.3] : 
TH like to [ind you œ job. (refers to my possible future action). 
Tôi muốn tìm cho anh một việc làm. (nói về hành động tương 
lai có thể của tôi). 
TH like yon to lìnd hìm q joỗ, (your possible future action). 
Tôi muốn anh tìm cho nó một việc làm. (hành động tương 
lai có thế của anh), 


16.21 Động từ + danh từ/ đại từ bắt buộc + to - động từ nguyên mẫu 


Thông thường một số động từ lúc nào cũng phải được theo sau 
bằng danh từ hoặc đại từ khi được dùng với /o_ động từ nguyên 
mẫu : œdz¿se (khuyên bảo), ao (cho phép), assis¿ (giúp đỡ), 
ðribe (mua chuộc), cœuse (làm ra, gây nên), cation (thận trọng, 
cẩn thận). chailenge (thách thức), đe/y (thách đố), chazge (bắt 
chịu), conmznand (ra lệnh), compel (bắt buộc), condemn (kết ấn, 
kết tội), đare (đám làm, thách), đirec¿ (hướng dẫn, chỉ thị), 
đrie (Đắt, bắt buộc), enabje (giúp cho có thể), đcourage (khuyến 
khích), enziz/e (cho quyền), ƒbrbid (cẩm, ngăn cấm), force (bắt 
buộc), zzzpe7 (bắt, bắt buộc), /mp¿ore (khẩn câu), ¿neife (xúi 
giục, kích động), induece (xúi, khiến), ¿ms/zrwe‡ (chỉ thị), inuize 
(mời, o/ige (bắt buộc), orđer (ra lệnh), permi¿ (cho phép), 
Ðersuade (thuyết phục), press (thúc đây), recommand (khuyên 
bảo), remind (nhắc nhờ), reguwes/ (yêu cầu), /eœch (dạy), ¿e1 
(bảo), #emp‡ (xúi gục), zrøe (khuyến khích), và :øarn (cảnh cáo, 
báo trước). Tất cả các động từ này có thể được dùng trong thụ 
động cũng như chủ động : 

Ì adVise yow to leave. Vou were adviscd to keưwe. 

Tôi khuyên anh nên ra đi. Anh được khuyên nên ra di. 


5q8E 


16 Động từ nguyên mẫu và hình thức "- íng" 


1† tabes! took + túc từ + fo - động từ nguyên mẫu thường nói 
về thời gian liên quan đến hoạt động. Túc từ gián tiếp không 
bắt buộc : 
Ir takes ( took (me) fen mínHtes to wdlft to the stati0n. 
Phải mất mười phút để đi đến nhà ga. 
Người ta có thể diễn đạt ý tương tự bằng chủ từ nhân xưng : 
I tuke / took ten nuinutes to tuakk to the siatiOn. 
Tôi mất 10 phút để đi đến nhà ga. 


16.22 Động từ + túc từ + "to be" và các hình thức động từ nguyên 
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mẫu khác 


Một số động từ có thể được theo sau bằng túc từ + ío be (và 
bằng vài động từ chỉ trạng thái [> 9.3] như "oœ haue”) : 
acknoudedge (thừa nhận, công nhận), assune (cho rằng), beiieue 
(tìn tưởng), caiculate (dự định, dự tính), consider (xem như, 
cho rằng), đeclare (tuyên bố), điscouer (khám phá), es¿mdœ/e 
(đánh giá, ước lượng), fưacy (tưởng tượng), fee! (cảm thấy), fid 
(tìm thấy), øuess (phông đoán), ứmdczine (tưởng tượng), judge' 
(phê phán), knou (biết), maintain (duy trì), prociaim (công bố, 
tuyên bố), proue (chứng tỏ, chứng minh), reckon (tính, ước 
lượng), see (trông, nhìn), shou (trình bày, cho thấy), suppose 
(giả sử, cho rằng), ¿œke (đoán chừng, cho là), /hizk (nghÌ), 
understand (hiển) : 

I constder hìm to be one oƒ the best quthorifies ín the country. 

Tôi cho rằng ông ta là một trong cái giới chức giỏi nhất trong 

nước. 

She is known to have the best collection oƒ st@ps the tuorid. 

Người ta biết cô ta có bộ sưu tập đày đủ nhất trên thế giới. 
Những hình thức động từ nguyên mẫu khác đôi lúc có thể được 
dùng đến : 

She is belieued to be goïng í to baye gone £O the SA. 

Người ta tin rằng bà ta đi / đã đì Mỹ. 
Những động từ này rất thường được dùng đến trong thụ động 
cách và thường có thẻ được theo sau bằng các động tì nguyên 
mẫu thụ động : 

He íx thonght to lave been kiled tr an qir crush. 

Người ta nghĩ rằng anh ta đã chết trong một tai nạn phi cd. 
Tất cả các động từ này (ngoại trừ /qke ~ Ï /ake lí (tha¿)...) cũng 
có thể được theo sau trực tiếp bằng các mệnh đề that Ư assure 


Động từ + to - động từ nguyên mẫu hoặc mệnh đề that - 


thơf...) [> phụ lục 4ð]. Một số động từ như belieue, expect, 
tntend, like, Ìoue, mean, prefer, understand, tuant 0à toïsh cô 
thể được theo su bồng "there to be" : 

1 expect there to be œ big response to ou?> gduertisenent. 

Tôi tin rằng sẽ có sự đáp ứng lớn lao đối với việc quảng cáo 

của chúng ta. 


Động từ + to - động từ nguyên mẫu hoặc 
mệnh đề that - 


18.23 Các động từ được theo sau bằng to - động từ nguyên mẫu hoặc 
mệnh đề that - 


Nhiều động từ có thể được theo sau trực tiếp bằng /œ động từ 
nguyên mẫu hoặc mệnh đề ¿øf- : qgree, arrange, beg, (no) care, 
choose, claim, contriue, decide, demơnd, determine, expect, 
hope, intend, leœn, pÌqn, prefer, prelend, prơise, resolue, 
suleqr, threqten và uuish : 

1 decided to ask for my money back, 

Tôi đã quyết định yêu cầu trả tiền của tôi lại. 

1 decided that Ï moulll ask [or my money back. 

Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ yêu cầu trả tiền của tôi lại, 
Hầu hết các động từ này chỉ về tương lai, vì vậy thông thường 
chúng không được theo sau bằng hình thức hoàn thành của 
động từ nguyên mẫu. Tuy nhiên, các động từ nói về các ý định, 
các hy vọng v.v... có thể được theo sau bằng động từ nguyên 
mẫu hoàn thành. Song song với cách dùng hoàn thành tương 
lai [> 16.12.3] : 

š hope(d) (etc) to haue finished by 13. 

Tôi hy vọng (v.v...) đã làm xong trước 12. 

Một số động tử này (hầu hết đều thông dụng : agree, grrange, 
đecide) được dùng trong thụ động cách sau "" để mở đầu mệnh 
đề thơ- [> 12.8 n1]: 

]t was agreed ƒ drranged / decided that te should meet qgain lafer. 

Người ta đã đông ý, sắp xếp / quyết định rằng chúng tôi sẽ 

gặp lại sau. 


16.24 Động từ + từ để hỏi + to - động từ nguyên mấu hoặc mệnh đè 
Tất cả các từ để hôi ngoại trừ "hy" có thế đứng trước £o- động 
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16 Động tt nguyên mẫu và hình thức "- ing” 


từ nguyên mẫu bằng "các động từ hỏi" [> 15 - 24. 3] và các 
động từ sau đây : consider, decide, díscouer, expidiri, find œứŒ, 
forget, hen, (not) knotu, learn, obserue, perceiue, ren)ember, see, 
tnderstdnd và uuonđet : 

1 don† khow what / which / nho(m) to cho. 

Tôi không biết phải chọn cái gì/ cái nào/ ai. 

] wondered how( when! wlhere (o geL iH toúch tuith theni 

Tôi đã tự hỏi làm thế nào/ khi nào/ nơi đâu để liên lạc với 

họ. : 
Các động từ trên cũng có thể được theo sau bằng một mệnh đề 
và được mở đầu bằng bất cứ từ để hỏi nào (gân cả toÏvy) hoặc 
that : 

I don know why the œccident happened. 

Tôi không biết tại sao tai nạn xảy ra, 

1 WWdnf know thai there hađ been an accidert. 

Tôi đã không biết rằng đã có tai nạn xảy ra. 
Khi chúng ta bàn về những sự lựa chọn hoặc tổ ý nghỉ ngờ thì 
chúng ta có thể dùng "ohether... should" hoặc "tuhether ‡o" sam 
hầu hết các động từ trên : 

I havenY decided whether † should go ( whether ta go to SpdÙ. 

Tôi đã chưa quyết định xem tôi có nền đi / có phải đi Tây 

Ban Nha không. 
Đôi lúc chúng ta có thể dùng "i/" để thay cho "œkether" trước 
một mệnh đề nhưng không được trước một động từ nguyên 
mẫu [so sánh > 15.18nõ5, 15.24.2] : 


"Remember" và "forget" có thể được trực tiếp theo sau bằng fœ- 


động từ nguyên mẫu : 
1 remembercd to | [orgot (o switch q the light [> 16.593 
Tôi đã nhớ/ đã quên tắt đen. [> 16.59]. 
"Lean" có thể được theo sau bằng "£o" hoặc "houo ¿o" mà không 
có sự thay đổi nào về nghĩa khi nó nói vê việc đạt một năng 
khiếu : 
I learmt to | hew to ridu a bicycle tuhen, Ï toas ƒour, 
Tôi đã học / cách chạy xe đạp lúc tôi 4 tuổi. 
Tuy nhiên, "/earn" chỉ phải được theo sau bằng "ø' (mà không 
phải là "bou ø") khi nó truyền đạt ý học hỏi qua kinh nghiệm : 
We soon learnt ta do as we were told in Mr Spinks class f 
Chẳng bao lâu chúng tôi đã tập làm theo lời chỉ dẫn trong 
lớp của ông Spinks !. 


Động từ + to - động từ nguyên mẫu hoặc mệnh đề that - 


16.25 Động từ + túc từ + từ để hỏi + to - động từ nguyên mẫu hoặc 
mệnh đè 


AdUise, instruct, remind, teqch và fell có thể có một túc từ + 


- To- động từ nguyên mẫu [> 15.24.]] : 
Tỉe (okÄ us to rụn. My sister tdughú te tơ swim. 
Anh ta đã bảo chúng tôi chạy. Chị tôi đã dạy tôi bơi. 


- Bất cứ từ hỏi nào (ngoại trừ tohy) + /o- động từ nguyên mẫu : 
The receptionist toÌl me where t0 wdit. 
Người tiếp tân đã bảo tôi chờ ở đâu. 

— Mệnh đề [> 15.24.2] : 
The union leader told the men that they should £u back to tuork, 
Người lãnh đạo nghiệp đoàn đã bảo những người bãi công 
tầng họ nên trở về làm việc. 
The union leader toii the men when they should go back to tuork. 
Người lãnh đạo nghiệp đoàn đã bảo những người bãi công 
lúc nào họ nên trở về làm việc. 


"Persuade" và "tuarn" có thể có "£o' hoặc "thai" nhưng không 

phải là từ để hỏi : 

__ tle warned me to sứay œoay. He warned me (that) Ï toas tn dmger. 
Ông ta đã báo trước tôi tránh ra ra. Ông ta đã báo cho tôi 
biết trước (rằng) tôi bị lâm nguy. 


Động từ shou có thể được dùng như các động từ ở trên ngoại 
trừ lúc nào nó cũng cân đến một từ để hôi trước ¿o- động từ 
nguyên mẫu : 

Piease shuw me how to sidt the engine. 

Xin vui lòng chỉ giùm tôi cách khởi động máy. 
Túc từ + 1øhether + to- động từ nguyên mẫu có thể được dùng 
sau : shou / not shou, no( teach, not tell, œluíse j ru qœUise, 
ask / not ask và trong các câu hỏi với các động từ sau đây : 

Can you ddvise me whether to register thís leHdter ? 

Ông có thể cho tôi biết xem có phải gởi bảo đảm bức thư này 

không ? 

You hauen'Y toÌd me whether (o sign thía form. ? 

Ông đã chưa cho tôi biết xem có phải ký vào mẫu này không ? 
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16 Động tìr nguyên mẫu và hình thức "- íngˆ 


Tính tìr + to - động từ nguyên mẫu 


16.26 Hình thức to - động ®r nguyên mẫu sau các tính từ 


`. tính từ có thể được theo sau bằng ¿o - động từ nguyên 
u: 

1m pleasel t0 meeí you. 

Tôi vui mừng được gặp ông. 

Can you dÍo me q ƒq0dur ? 

— 1d be giad to [compare > 16.17]. 

Anh có thể làm ơn giùm tôi được không ? 

~ Tôi rất vui lòng [so sánh > 16.17]. 
Các bình thức động từ nguyên mẫu khác [> 16.2] có thể được 
dùng đến, thí dụ : sorry ¿o hưue missed you (rất tiếc đã thiếu 
vắng anh) ; pleased to haue been giuen this dpportify (rất hài 
lòng vì đã được cơ hội này) ; nice tơ be sitting by the fire (ngồi 
bên lò sưởi thật là tuyệt). Đối với những cách phủ định tương 
phản hằng các tính từ [> 16.14]. 


16.27 Mẫu | : He was kind to help us 

Chúng ta dùng mẫu này và các biến đổi của nó (xem ở dưới) 
khi chúng ta ca tụng hoặc chỉ trích về người (không phải tất 
cả các tính từ trong mẫu này đều phối hợp với °Ï” hoặc “ue”. 
Chủ từ của động từ chính (be) và chủ từ của động từ nguyên 
mẫu đều cùng một người và đôi lúc chúng ta có thể diễn đạt ý 
giống nhau bằng trạng từ [> 7.16.2] : 

He was very kind to help us / He very kindly heiped us. 

Anh ta rất tử tế giúp đữ chúng tôi. 
Đây là một số tính từ được dùng trong mẫu này : brgue, careless 
nhưng không phải là carefut [> 16.28], ckeoer, foolish, generous, 
good, (un) kind, pokite, right | urong, rude, (un) selfish, silly, 
toicked [> phụ lực 44]. l 


46,27.1 Chủ từ + "be" + tính tr + to- động ïr nguyên mẫu. 
The guvernment would be brave to cai an clectiơrt noi. 
Chính phủ sẽ can đâm khi gọi tuyển cử hiện nay. 
Joan wœs Íoolish nơi tơ accept their d†?er. 
Joan đã dại đột khi không chấp nhận đề nghị của họ 
Những biến đổi trong mẫu này bằng một số tính từ ghi ở trên 


Tính từ + to - động tr nguyên mẫu 


có thể được dùng đến với "so... œs £o" (cách trang trọng) và ít 
trang trọng hơn là "enowgi". 
Woukd you be so good œs tơ Íe{ mẹ kHow qs soon ds possible ? 
Xin ông vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt được không ? 
World you be good enoúph to let me khow ds son qs possible ? 
Xin ông làm ơn cho tôi biết càng sớm càng tốt được không ? 


16.27.2 "ft + be" + tính tỉr + "ơf" danh từ / đại từ + to - động từ nguyên mẫu 
"J' được dùng cách này như "chủ từ mở đầu" [> 4.13] và được 
dùng thường hơn nhiều so với chủ từ nhân xưng. Cách này được 
dùng với tất cả các tính từ ghi ở phần 16.27 ở trên và với một 
số tính từ "- ¿n»g" như : œnnoying, boring, trying. Nếu người 
nào được nói đến mà được chỉ rõ thì nhóm từ "oƒ" — có thể được 
bỏ đi : 

H was kind oƒ her to heÍp us. 

Cô ấy thật tử tế khi giúp đỡ chúng tôi. 

Ji was sily (dý ứs) to believe hữm. 

(Chúng ta) thật là ngu xuẩn khi tin tưởng hắn. 

lt max mơs se[ftsh dý hìm not tơ coribiáe anything, 

Anh ta thật là rất ích kỳ khi không đóng góp gì cả. 

lí was dnnoying dƒ John to Íase my beys. 

John thật là đáng phiền khi làm mất các chìa khóa của tôi. 
Các động từ như seem/iook [> 10.23 _— 25] có thể được dùng 
theo mẫu này : 

HH woulkl look raẳe to rdfse their inuitation. 

Thật có vẻ thô lỗ khi từ chối lời mời của họ. 

16.27.3 Tính từ + to - động tì nguyên mẫu trong các câu tán thán 
Những câu tán thán theo : xấu này rất thường dùng : 

Hoơw kind dƒ hìm to he[p us ? 

Anh ta tử tế làm sao khi giúp đỡ chúng tôi ! 

Wesn he kind to heÍp us ? 

Anh ta không tử tế sao khi giúp đỡ chúng ta ! 

Mesn†  kừnd (oƒ hím) tơ heÍp us † 

(Anh ta) thật không tử tế sao khi giúp đỡ chúng ta ! 


16.28 Mẫu 2 : He is eager to please 
Như trong mẫu 1, chủ từ của động từ chính ("6e" hoặc đôi khi 
feel, look v.v...) và chủ từ của động từ nguyên mẫu đều cùng 
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nhân vật. Khi dùng mẫu này, chúng ta thường quan tâm đến 
những cảm giác của người nào đối với một hành động hoặc tình 
huống và "Ƒ / roe" lại thích hợp một cách tự nhiền. Không có 
cách kết cấu thay thế bằng "1". Sau đây là một số tính từ được 
dùng trong mẫu này : a# ad, anxious, ashomed, careful nhưng 
không phải là careiess {[> 16.27], ƒffightened, giad, heen, 
Ðrepured, quïck, reqdy, curious, deternined, due, eagcr. ft, free, 
reÌuctant, siœu, sorry, tuiting [> phụ lục 44] : 

He is qÍlways prepurcd to take a lo of trouble, 

Lúc nào anh ta cũng sẵn sàng đón nhận nhiều phiền toái. 

She is determined noi to g[[end her nìother ín lau, 

Cô ta quyết định không làm phật lòng mẹ chồng của cô. 
or + danh từ / đại từ có thể được đùng sau một số tính từ rất 
bị giới hạn như : ønxiour, deternuined, eager và heen khi nói về 
các tình huống chưa xây ra. 

She% trurious [or hẹt đaugiuer to wín the competiHion. 

Bà ta ao ước con gái của bà thắng cuộc thi tài. 

Nhiều khi mẫu này có một chủ từ không có hoạt khí : 

My car is reluctarm (0 std{ in coid tuedfher. 

Chiếc ðtô của tôi chậm khởi động khi trời lạnh. 

Oxư boiler (s sỈow (0 geL guing in the nuorning. : 

Nồi súp de của chúng tôi chậm hoạt động vào buổi sáng. 


Một vài tính từ nói về tình trạng có thể và tình trạng chắc có 
thể được bao gồm ở đây : bound j ceriain to, (un) likely to và 
Sưre íO : 

THe is bound ( certdín J likely / sưc to sigm the contract. 

Ông ta chắc chắn ký kết bản khế ước. 
"Ƒ¿" có thể được dùng như một chủ từ mở đâu hoặc trống không 
[> 1.23.1, 4.12 - 15]: 

IS certain / likely / unlikely thai hế HÍ sighn the contraef, 

Chắc chắn / có thể / không chắc ông ta sẽ ký kết bản khế 

ưỚc. 

TS boutd ( sư to rain on cu? LUedding day. 

Chắc chắn trời sẽ mưa vào ngày cưới của chúng ta. 


16.29 Mẫu 3 : He is easy to please, 


Động từ nguyên mẫu trong mẫu này thường nói về những điều 
gì được làm cho người nào hoặc việc gì. Chủ từ của câu cũng 
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là túc từ của động từ nguyên mẫu ; cách kết cấu "J£" rất thường 
dùng ở đây : 

He ñx casy lo pÌease.| II is edsy to piease hìm. 

Ông ta dễ được hài lòng / Thật dễ làm hài lòng ông ta. 
Các tính từ sau đây thích hợp với cách đùng theo mẫu này : 
qgredble, anuusing, boring, dificult, eosy, hard, ¿muossible, 
#tice : 

She is qmusing to be with. Polyester is edsy tơ iron. 

Cô ấy trở nên vui vẻ. Polyester dễ ủi. 
Động từ nguyên mẫu phủ định (ø/ fo) ít khi được dùng sau ke 
/ ahe, nhưng có thế được dùng sau "í£" : 

lt is ứmpossible nơ to gffend Mrs. Rumbotkii, 

Không thể nào không làm phật lòng bà Rumbold. 


16.30 Mẫu 4 : Ít is good †o be here, 


Có rất nhiều tính từ thích hợp với cách dùng theo mẫu này. 
Chủ từ động từ nguyên mẫu thường được thay bằng "* [so 
sánh > 16 ~ 47] : 

To accept their offer wauld be foolish. II would be foolish to accept 

their offer. : 

Chấp nhận đề nghị của họ sẽ là sự điên rồ. Thật là điên rồ 

khi chấp nhận đề nghị của họ. 

Net to accept their offer would be foolish. It would be foolish nơi to 

œccep( their offer. 

Không chấp nhận đê nghị của họ sẽ là sự điên rồ. Thật là 

điên rô khi không chấp nhận đề nghị của họ. 

Hãy so sánh những cách dùng của "2" trong hai câu sau đây : 
Haue a driue in my neu ca. HH (= the car) is easy to sứart, 
Hãy lái chiếc xe ôtô mới của tôi. Nó (= chiếc ôtô) dễ khởi 
động. 1 [chủ từ mở đầu > 4.13.] ís eœsy fo stứt ít. (Chiếc 
ôtô) 

Fơr + danh từ / đại từ có thể được dùng nhiều tính từ này : 
Tí tuon † be casy for Tom to find q neu job, 

Thật không dễ dàng gì cho Tom để tìm một việc làm mới. 
Hình thức "-sg" có thê được dùng sau một số tính từ này [> 
16 ~ 47] : 

1! is hard spedking in public. 

Thật khó nói chuyện trước công chúng. 

Một số tính từ được dùng trong mẫu này (thí dụ : adđoisabie, 
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mportant, necessary, 0iia) nói về lời khuyên, nhu câu, bổn 
phận và cũng có thể được theo sau hằng "hd... sho/d” [> 
11.75.3] : 

IÊ*s important to ren to her letter. 

Điều quan trọng là phúc đáp thơ của cô ấy. 

]Us importdmt thai we (should) reply (0 hẹr letter. 

Điều quan trọng là chúng ta (nên) phúc đáp thơ của cô ấy. 


16.31 Mẫu 5 : He is the first to arrive 


Hình thức sau đây có thể được dùng trong mẫu này : the firsi, 
the second v.v... the next j the last ; và so sánh cấp hơn nhất 
như ¿he bes, the most suitabie (thích hợp nhất). Những hình 
thức này có thể được theo sau không bắt buộc bằng một danh 
từ hoặc người (oe S) : 

She's qhtoays the Jtrst (guesl) to arrive and the last tơ Íeave. 

Bà ta lúc nào cũng là người (khách) đầu tiên đến và là người 

sau cùng ra về. 

Is a solicitor the best person to ddyise nue obout buying a house ? 

Liệu người cố vấn pháp luật có phải là người tốt hơn hết để 

giúp ý kiến cho tôi về việc mua nhà ? 
*“Tz„e oniy" lúc nào cũng được theo sau bằng một danh từ hoặc 
người (one”s) : 

You°re the oHỈy person (the onhy one) (0 cútmplain. 

Anh là người duy nhất để phần nàn. 


16.32 Những mẫu tính từ bằng "too" và "enough” 


48.32.1 Too + tính từr + to- động từ nguyên mẫu 
"Too" đứng trước tính từ và có nghĩa "quá", khi so sánh thì "uery" 
chỉ làm mạnh thêm tính từ [> 7.48]. Trong những mẫu có £o 
~ động từ nguyên mẫu thì "£oo" thường kết hợp với những ý 
nghĩa phủ định : , 
He isn song. He cant lặt it + He is too wedk to HT it. 
Anh ta không khỏe mạnh. Anh ta không thể nhấc nổi cái đó 
~ Anh ta quá yếu không thể nào nhấc nổi cái đó. 
Trong thí dụ trên thì chủ từ của động từ chính cũng là chủ từ 
của động từ nguyên mẫu. Trong thí dụ sau đây thì chủ từ của 
động từ chính là túc từ của động từ nguyên mẫu : 
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He$% too heqUuy. Ì can † LIP hừn => He ís too hequy (for me) tơ 
tựt. 
Ảnh ta nặng quá. Tôi không thể nào nhấc nổi anh ta > Ảnh 
ta quá nặng (đối với tôi) không thể nào nhấc nổi. 
Hãy lưu ý đến nhóm từ ƒo- không bắt buộc và hãy lưu ý rằng 
chúng ta không bao giờ đặt một túc từ sau động từ nguyên mẫu 
` trong những câu như thế này (không được dùng "Th¿s breqd ¡s 
too sale for nuế to edf"}. 


Thông thường các tính từ - eđ [> 6 - 15] có một chủ từ nhân 
xưng + /oo : 

Tm too từel to staqy th longer. 

Tôi quá mệt không thể nào thức thêm nữa được. 
Và các tính từ - ¿ng có một chủ từ không phải nhân xưng + 
too : 

TÍtc rdCe t0as gÌnost toø cvcitingt (0 wdfch, 

Cuộc đua hầu như quá hấp dẫn khí xem. 


16.32.2 Tinh từ + enough + to - động từ nguyên mẫu 
"Enough" đứng sau tính từ và có nghĩa, thí dụ : "f0 he necessdry 
degree" (đến mức độ cần thiết). Trong những mẫu /o- động từ 
nguyên mẫu, nó kết hợp hai ý : 
He strung. He cưn lỰI it > He š strong chotph tú lỊU Út 
Anh ta khỏe mạnh. Anh ta có thể nhấc cái đó > Anh ta đủ 
sức mạnh để nhấc cái đó. 
He weuk. He can lỨI ¡t > He in xtrong enouth to HN tí. 
Anh ta yếu sức. Anh ta không thể nhấc nổi cái đó > Anh ta 
không đủ sức mạnh để nhấc cái đó. 
Trong những thí dụ trên, các chủ từ của động từ chính và động 
từ nguyên mẫu giống nhau. Trong thí dụ sau đây, chủ từ của 
động từ chính là túc từ của động từ nguyên mẫu : 
The pear is rínc. ƒ can cứt ÌL => Ï£ (s ripe enough (ƒor me) tơ cụt. 
Quả lê chín. Tôi có thể ăn được > Quả lê vừa chín để (tôi) 
1n). 
Nhóm từ ƒfòr - thì không bắt buộc và chúng ta không lặp lại 
túc từ trong loại câu này (không được dùng "ƒr me fo eqœ£ ¡†", 
For + danh từ / đại từ có thể kết hợp với "foo much † le, not 
enough v.v...". 
The baby*s tuu muúch for hẹr to cope toith. 
Đứa bé là gánh nặng quá lớn đối với cô ấy để vượt qua. 
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There *s (o0 little toorb | nói enoHph tuork ƒ@w mẹ to do. 
Có quá ít việc / không đủ việc cho tôi làm. 


Danh từ + †o - động từ nguyên mẫu 


16.33 To- động từ nguyên mẫu đứng sau các danh từ liên hệ với các 
động từ. 


1. Một số danh từ thường được kết hợp với động từ nguyên 

mẫu : ' 

Our đeClSỈ0H [0 WAdH L0QGS tuise, 

Quyết định chờ xem của chứng tôi là khôn ngoan. 

x\hững danh từ như thế có thể tương xứng với các động từ 
[so sánh > 16.13, 16.19] : 

We dectled to wHữ, 

Chúng tôi đã quyết định chờ xem. 

Một danh từ có thể có cùng hình thức như một động từ hoặc 
một hình thức khác : 

They wÍxh to succeed, Tfls their mìxh to succeed. 

Họ ước muốn thành công. Ước muốn của họ là thành công. 
She rdÍused to heip. Her rdfqwdl to help surprised us, 

Cô ấy đã từ chối giúp đỡ. Sự từ chối giúp đỡ của cô ấy đã 
làm chúng tôi ngạc nhiên. 

2. Không phải tất cả các danh từ như thế đều có thể được theo 
sau bằng một động từ nguyên mẫu. Một số được theo sau 
bằng một giới từ + hình thức "- ¡wg" [> 16 _ 53] : 

We cannot hone to [ind hữm. There's nơ hope gƒ finding hm, 
Chúng tôi không thể hy vọng tìm được nó. Không có hy vọng 
tìm được nó. 

Một số danh từ có thể được theo sau bằng một động từ nguyên 
mâu hoặc bằng một giới từ : 

1£s a pleasưte (0 be toitli you. 

Thật là vui sướng khi được ở bên anh. 

Không có gì để so sánh với "(ke pfeasure oƒ being toith you". 

3. Một số danh từ kết hợp với các hình thức động từ nguyên 
mẫu khác [> 16.2] thí dụ : ø surprise to be / to hque been 
inuited, a change tơ be sitững in the sun, Đối với những cách 
phủ định tương phản với các đanh từ [> 16.14]. 
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16.34 To - động từ nguyên mẫu đứng sau các danh từ liên hệ đến 
các tính từ : 


Những tính từ có thể được theo sau bằng “ø" - các động từ 
nguyên mẫu và các danh từ tương đương (thường khác biệt 
trong hình thức, thí dụ : braoe / brauery). Tuy nhiên, không 
phải tất cả những danh từ như thế đều có thể được theo sau 
bằng "o - các động từ nguyên mẫu". Chúng ta có thế dùng 
danh từ + ¿o - động từ nguyên mẫu ở đây : 
She's dettrmined / eaqger / willing to help. 
Cô ta quyết tâm / sốt sắng / bằng lòng giúp đỡ. 
Thaitk you for your determindtion Í eagerness / willinegness to haip. 
Cám ơn về sự quyết tâm / sốt sắng / bằng lòng giúp đỡ của 
cô. 
Nhưng chúng ta phải dùng danh từ + giới từ + hình thức -ing 
ở đây : 
l tuas penertn / kind (0ƒ yoH) to contribite so nách, 
Thật (anh) rộng lượng / tử tế khi đóng góp quá nhiều. 
Thanh you for your pencroSity ! kindness mn cormtribHtinp so mạch, 
Cám ơn về sự hảo tâm / sự tử tế của anh trong việc đóng 
góp quá nhiều. 


Những sự tương đương của danh từ / tính từ không phải lúc 
nào cũng có nghĩa giống nhau : 
11s fum to be here. ÏL tuas [unny (= odd) oƒ Sơm 1o dờ thai. 
"Thật là vui thú khi ở đày. Sam thật là bưồn cười (kỳ dị) khi 
làm việc đó. 
1!'s a pHy to leuve so eœtly, Her soồa toere pi[ƑHÍ to hear. 
Thật là tội nghiệp khi bỏ đi quá sớm. Những tiếng khóc nức 
nở của cô ấy thật 'à thương tâm khi nghe. 


16.35 Danh từ + tơ động từ nguyên mẫu để diễn đạt tính khuyên 
bảo v.v... 


"To- động từ nguyên mẫu" thường được dùng sau một danh từ 
để truyền đạt sự khuyên bảo, mục đích v.v... Cách cấu tạo này 
giống như mệnh đề tương quan [> 1.33 - 34] : 

The person to œsk is Jdn (= the person whom you should ask}. 

Người để hỏi là Jan. (= người mà bạn nên hỏi). 

TUue got an essqy ío wrifte (= an essay which Ï must write). 
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Tôi có một bài luận văn phải viết. (= một bài luận văn mà 
tôi phải viết). 
Đôi lúc các động từ nguyên mẫu chủ động và thụ động có thể 
thay đổi lẫn nhau : 
Affer the fire, there tuas sonte redccorating tơ do | to be done. 
Sau hỏa hoạn, có một số phải trang hoàng lại. 
Khi chủ từ của câu là người phải làm hành động được mô tả 
hằng động từ nguyên mẫu thì thông thường chúng ta không 
dùng cách thụ động : : 
1 haùue q meul to prcpœre. (Not "to be prepared"). 
Tôi phải làm một bữa ăn. (không được dùng "ío be prepared"). 


18,36 "To- động từ nguyên mẫu" đứng sau các danh tìr, "something”, 
"*a lot" v.v... 


"To. động từ nguyên mẫu" có thể được dùng sau các danh từ 
và các từ được dùng thay cho các danh từ, chẳắng hạn như 
something, someone, a lot [so sánh > 16.21.1] : 
I uant a machine / something tơ answer (he phonc. 
Tôi cần một cái máy / một cái gì để trả lời điện thoại. 
Các động từ nguyên mẫu chủ động và thụ động đôi lúc có thể 
thay đổi lẫn nhau : 
There tuas œ Í@ to dơ / a loi to be don. 
Có nhiều việc phải làm / nhiều việc phải được làm. 
hoặc chúng có thể có những nghĩa khác biệt : 
There uuas no(hing to do so te pÏÌqyed com pputer games. (le. we 
were bored). 
Không có gì để làm vì vậy chúng tôi đã chơi các trò chơi điện 
tử. (tức là chúng tôi bườn nản). 
He'd dead, There's nothing tơ be done (ïe. we can” change 
that). 
Ông ta chết. Không thể làm được gì cả (tức là chúng ta không 
thể thay đổi được việc đó). 
Đôi lúc nhóm từ ƒor — được bao gồm : 
He talks qs iƒ there°s notting lafi ín lịc [tr bím to do. 
Anh ta nói chuyện làm như trên đời không còn gì nữa de 
anh ta làm. 


16.37 Tíivh từ + danh từ + to- động từ nguyên mâu. 


Sau đây là một số thí dụ vẻ những cách kết cấu bằng tính từ 
+ danh từ + ¿o - động từ nguyên mẫu : 
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Hình thức "-ing“ 


— Với "foo" và "enough" [so sánh > 16.32] : 
Hãy lưu ý đến vị trí của œ / an : 
He s toa clcver œ polificidt (0 say a thíng like thạt in pubiic. 
Ong ta là một nhà chính trị quá khéo khi nói về một. việc 
như thể trước công chúng. 
le isn`t ứ clevcr cnowgkt politician to hawe qny origindl idens. 
Ông ta không phải là một nhà chính trị có đủ tài để đưa ra 
bắt cứ ý tưởng mới mê nào, 
Trong những câu bắt đầu bằng "£›ere", từ định lượn g "cnough" 
có thể đứng trước hoặc sau đanh từ : 
There is cnongh time to fak€ care g[. cnerything. 
Có thời gian đủ để chàm sóc mọi thứ 
There is (từme enodph (o take care dý cuerythi ng (more fornsal). 
Có thời gian đú để chăm sóc mọi thứ. (trang trọng hơn. 

— Với "sơ... as ío@" và "such q / an... ds to" [so sánh . 16.37.1]: 
Ìïn. not so xtMpid (ơ [aol) œ te put i† ín toriting. 
Tôi không quá khờ đại (kẻ dại đột) để viết cái đó vào. 
Tm not xách œ (xtnpid) [ool œs to ĐÐuÊ tt En turiting. 
Tôi không phải là một kê dại dột (khờ dại) như thế để viết 
cái đó vào. 

- Trong những câu tán thán [> 3.13] : 
Whaqt an unkind thíng tơ say ? 
Thạt không tử tế gì để nói ! 
Đôi lúc tính từ được bỏ nếu chúng ta đang chỉ trích : 
What a thíng to xay ? What q eay to behave ! 
Thật là một việc để nói ! 'Thật là một cách để cư xử ! 


Hình thức "-ing" 


16.38 Hình thức "-ing" có hai nhiệm vụ 


Danh động từ và hiện tại phân từ được hình thành do các động 
tử và lúc nào cũng tân s†:*¿ bằng "- ¿wø". Vì vậy những từ như 
DÌqyng, toritg v.v... cụ thể đùng như danh động từ hoặc phân 
từ. Hình thức "- i»ø* thường được gọi là danh động từ khi nó 
làm như một danh từ. Tuy nhiên, có một vài sự trùng hợp giữa 
hai nhiệm vụ chính này và thường khó (và không cân thiết) để 
phân biệt tì›nh thức. Từ hình thức "— ng” được dùng ở đây để 
bao gồm các cách cấu tạo của danh độn g từ và phân từ, và các 
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16 Động ttr nguyên mẫu và hình thức "- ing” 


phân từ được dùng trong câu [> 1 - 56] để nói về phân của 
một động từ, nói chung danh động từ có thể thay thế một danh 
từ, mặc dù nó có thể, như một động từ có một túc từ : 


1 iibe | coffee Ầ Ì (cà phê) 
Tôi thích SWimuning ' (bơi) 
John likes | Pi4nes (máy bay) 
John thích, | PÙÍHE (bay) 
fing pianes (lái máy bay) 


Phân từ có thể thay thế một tính từ [> 6.2, 6.4] : 
Thịía is q uuide (dòng sông rộng) 
tredf Y 
(Đây là một) | nunning Ị (dòng sông đang chảy) 


16.39 Hình thức "- ing" : Danh động từ hay hiện tại phân từ 


16.39.1 Hình thức "- ing" làm danh động từ 
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Được dùng như một danh động từ, hình thức '- ¿ng" thường 
được nói lên trong những câu nói chung như là danh từ không 
đếm được và không có mạo từ. Nó cũng có thể được thay bằng 
THẾ © 

Dưncing ¡s fun. I loue ít[> 3.26.2). 

Việc khiêu vũ là sự vui thú. Tôi thích nó [> 3.26.21. 
Đôi khi hình thức *- ¿ng" làm như một danh từ đếm được và 
có thể được thay bằng "£" (số ít} hoặc ¿hey (số nhiều) [> 2.16.6]. 

Dichens often gaue readings oƒ hís tuork. They tuere 0ery populor. 

Dickens thường tổ chức các buối đọc truyện về tác phẩm của 

ông. Chúng rất được hâm mộ. 
Chúng ta có thể dùng một danh động từ sau các từ xác định 
như "4, £he, ¿bis, a iof oƒ" và "some" hoặc sau các sở hữu cách 
và các tính từ : 

Brendel hqs made a new recordtnp. The recording toqs made liue. 

Brendel đã lập một kỷ lục mới. Kỷ lục mới đã được ghi. 

The sinking oƒ the Titqnic hạs neuer been ƒorgotten. 

Việc chìm tàu Titanic đã không bao giờ được quên lãng. 

I enjoy a litle liglt reading tohen Ï go quay on holiddy. 

Tôi thích đọc sách một ít khi tôi đi nghỉ xa. 

What's di thịís qrguing ? 

Tất cả việc này bàn luận như thế nào ? 

1 dịd same j œ lot gỆ | a lutle shopping thís morning. 

Tôi đã mua sắm một tí / nhiều / ít sáng nay. 


Hình thức "-ing" 


ï qpprecidte yod helning me. You qiúck thinking saued dị] oƑ 
1S, ' 

Tôi cám ơn việc anh giúp đỡ tôi. Việc suy nghĩ nhanh nhẹn 
của anh đã cứu vớt tất cả chúng tôi. : 


Danh động từ cũng có một số đặc tính của một động từ, thí 
dụ : 
¬ Nó có thể được theo sau bằng một trạng từ hoặc nhóm trạng 


từ : 
Haltine quickly / wdlking in sfep ¡s difficuiỏ. 
Việc đi (bộ) nhanh / việc đi (bộ) chậm thật khó. 
— Và nó có thể có một túc từ : 
Washing the car seems to be your nuain hobby. 
Việc rửa xe ôtô dường như là một sự tiêu khiển chính của 
anh. 
~ Và nó có thể có một hình thức hoàn thành và thậm chí một 
thụ động cách [so sánh > 1.56] : 
Sorry for having wased your time. 
Rất tiếc đã làm phí mất thì giờ của anh. 
1 can † forgiue nuyself for having been taken by Su?prise. 
Tôi không thể nào tự tha thứ vì đã bị làm cho ngạc nhiên. 


16.39.2 Hình thức "-ing' được dùng như hiện tại phân từ. 


Các phân từ được kết: hợp với các động từ khi chúng nói về các 
hành động đang tiến hành, thí dụ, trong các thì tiếp diễn [> 
9.2]. Các nhóm phân từ thông thường cũng thay thế cho các 
mệnh đề {> 1.58] : 
Walking in the park the other day, Ï saw a bừd building a nest 
(= I was walking, the bird was building). 
Đi dạo trong công viên ngày hôm kia, tôi đã trông thấy một 
con chim đang xây tổ. (= tôi đang đi thì con chim đang làm 
tổ). 
16.39.3 Danh động từ trong các danh tr ; hiện tại phân tỉr dùng như tính từ 
[> 27] _ 
Here are your running shoes. (Giày để chạy : danh động từ) 
Đây là giày chạy đua của anh. 
Ì loue the sigh† OƑ runtHÌng wdfer. 
Tôi thích qưang cảnh nước đang chảy. (nước đang chảy : tính 
từ) 
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16.40 Một số cách dùng thông thường của hình thức "-ing”“ (danh 
động từ) 


Hình thức "- ¿n„ø" có thể được dùng trong cách chủ động hoặc 
thụ động bằng rất nhiều cách khác nhau. Sau đây là một số thí 
dụ (hãy lưu ý về cách hình thành phủ định bằng "net + — ing”) 


18.40.1 Được dùng như bổ túc từ danh từ cho động từ “be” 


My ftuourite pasttine is hư watchỉng. 

Sự tiêu khiến ưa thích nhất của tôi Eï ngắm nhìn chỉm. 

As far as he`'s concerned, i not oïng something turong thai 
uaHers, buụt not being canght doing sonvething. 

Về phần anh ta, không làm điều gì sai lầm có vấn đề, nhưng 
không bị bắt được làm điều gì sai lầm. 


16.40.2 Được dùng như chủ từ của một động từ 


Đứng trước "be" : 
Jogging isn (mụch ftn. Being lo can bé g terrifyÙng experienee. 
Việc đi chậm bước không phải là sự vui thú gì. Bị lạc đường 
có thể là một kinh nghiệm ghê sợ. 
Nơi being tdÍf ix nó€ a serious dđisaqdoanlage im TỨỰA. 
Không cao không phải là một khuyết điểm nghiêm trọng 
trong cuộc sống. 


Đứng trước các động từ khác ngoài "6€” : 
Rơwing keepx you fit. Nói bong punctHal make hìm taureliqble. 
Việc chèo thuyên giúp anh khỏe mạnh. Việc không đúng hẹn 
làm cho anh ta thất tín. 
18.40.3 Được dùng như túc từ của một động từ 
1 enjoy dưncing. He doesn" like not being (aken seriousiy. 
Tôi thích khiêu vũ. Anh ta không thích không được cho là 
nghiêm chình. 
1 heer shoding [> 16.9.1]. She tang ty dress - making. 


Tôi nghe la lên [> 16.9.1]. Cô ta đã dạy chúng tôi may quân 
áo. 


16.40.4 Đứng sau "do" + "the" nói về các công việc làm [> 10.44.4) 


Who đocs the cookinp ( the xhopping ( the mashing - nn here ? 
Ai làm bếp / đi mua cìm / giặt giú ở đây 7? 


Hình thức "-ing" 


16.40.5 "The" + hình thức "⁄ig" + "of" 
Không có mạo từ, hình thức "ng" có thể có một túc từ trực 
tiếp: 
tiphiing the [re sed tò bể q dđaily chore in Victoridn times. 
Việc nhóm lửa thường là công việc hàng ngày trong thời 
Victoria. 
Đứng sau một mạo từ (hoặc từ xác định khác), hình thức "-ing" 
không thể nào trực tiếp được theo sau bằng một túc từ. Chúng 
ta phải dùng đến : 
Thc ligling q[irex ís forbidden. 
Việc nhóm lửa bị cấm. 
44 ringing 0ƒ bolầ marbecd the end ĂGƒ the oid veqdr, 
Việc rung chuông đã đánh dấu sự chấm đứt của năm cũ, 


16.40.6 "Nghệ thuật viết", v.v... 
Nhiều sự phối hợp có thể được dùng đến, thí dụ : 
The art oƑ Íistening (nghệ thuật nghe) ; he art ofturHting (nghệ 
thuật việt) ; (he sÈ1 of speoking (nghệ thuật nói) v.v... 
The xkÍl @ƒ xpeuking œ fureimn language takes từme to acguire, 
Nghệ thuật nói một ngoại ngữ đòi hồi thời gian để thu thập. 
†16.40.7 Đứng sau "No" trong các bảng cấm : 
Trường hợp thường dùng trong các dấu hiệu công cộng : thí 
dụ : No smoking (cấm hút thuốc), No pœrking (cấm đậu xe). 
16.40.8 Đứng sau "like" (= thí dự) [> phụ; lục 25 - 25] 
Why don't you fĩng something to do, lịkc cleuning the can ƒ#ần 
mẹ ? : 
Tại sao anh không tìm việc gì để làm, như lau xe cho tôi ? 
1ƒ yot toant to get on, fhere's nothing like being hard taorbDng. 
Nếu anh muốn tiến bộ, không có gì hơn là làm việc chăm 
chỉ. 
16.40.9 Đứng sau "for" (mục đích của) [> phụ lục 25 - 20] 
Whats that ? ~ I†'s a tooi for tmaRing holes in metdl, 
Cái gì thể ? - Đó là dụng cụ để đực lỗ trên kim khí. 
Tihs is q tooÌ tha£”s sed for cung hedges. 
Đây là dụng cụ dùng để cắt hàng giậu. 


Hãy so sánh cách dùng song Song của 'o - động từ nguyền 
mẫu", thí dụ : 
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Whoat's that for ? — IE's to make holes in metdl (vuith). 
Cái đó dùng để làm gì ? - Nó được đùng để đục lỗ trên kim 
khí. 


16.40.10 Hình thức "-ing" đứng sau các tính từ và các sở hữu cách 


SÍow cooking mabes tough meodt tender. 

Nếu lửa rêu rêu làm cho thịt dai được mềm. 

Your denying euerytiuing tuiÌl gel you notohere. 

Việc từ chối mọi thứ của anh sẽ không giúp anh đạt được 
kết quả gì. 

Jenny % not huying been trained as q dancer ís her one regrei. 
Việc không được đào tạo như một vũ nữ của denny là một 
sự hối tiếc của cô ấy. 


16.40.11 Hình thức "-ing" đứng sau "what about... ?", how about... ?" 


{> 13.40.6) 
Whoơt abœt | Hou qbout sending them a postcdrd. ? 
Việc gởi cho họ một bưu thiếp thì sao / thì thế nào ? 


Động từ + hình thức "-ing" 


16.41 Hình thức ”- Ing" đứng sau các động từ (so sánh [> 1.56] 


6*4 


Các động từ như enjoy, deny có thể trực tiếp theo sau hằng 
hình thức "— ing" : 
Chủ động : 7 deny / denied taking ¡í. 
Tôi chối / đã chối lấy cái đó. 
Thụ động : He resentt / resented being accused. 
Anh ta tức giận / đã tức giận việc bị cáo buộc 
và hãy lưu ý hình thức hoàn thành hoặc quá khứ : hauing + 
quá khứ phân từ. 
Chủ động : ï deny / demied having (aken it, 
Tôi chối / đã chối việc đã lấy cái đó. 
Thụ động : He resents / reserted having been accused. 
Anh ta tức giận / đã tức giận việc đã bị cáo buộc. 
Những cách phủ định tương phản {> 16.14] có thể được dùng 
với những hình thức này, thí dụ : : 
1 don't enjey hquing to... : Ï enjoy not hauing to... 
Tôi không thích phải.... : Tôi thích không phải... 


Động từ + hình thức "4ng" 


16.42 Động từ + hình thức "- ing" (not + to - động từ ngưyên mẫu) 
[so sánh >16.19 Phụ lục 45} 


Khi nào chúng ta muốn dùng một động từ khác ngay sau các 
động từ thì động từ thứ hai chỉ có thể là hình thức "- ¿z„ø" mà 
không bao giờ là £ø - động từ nguyên mẫu : aởmi£, qoprecidte, 
quoid, celebrale, consider, contemplate, defer, delay, deny, 
detest, disconttue, dislike, dispute, endure, enjoy, tt entail (S}, 
©scdpne, excuse, expidin, fancy, feel like, finish, forgiue, can'† 
heip, hinder, Umagine, t† inuolUe (s), keep, loathe, i£ medn (s), 
nention, mind (= object to), míss, if necessite (3), pœrdơn, 
posipone, practise, preuent, recdil, report, resent. resist, risk, 
Suggest, understand. 

ï don [ancy going for a todÌk in the rdïn, 

Tôi không tưởng tượng nổi việc đi dạo lúc trời mưa. 

Tmagine no( knowing the ansuer to such an eqasy question ! 

Hãy tưởng tượng như không biết câu trả lời đối với một câu 

hỏi dễ như thế !. 
"Deny" và regret" thường được theo sau bằng "hœuing + phân 
từ quá khứ". 

Susơn deniss / regrets having said qnything. 

Susan chối / lấy làm tiếc đã nói bất cứ điều gì. 


16.43 Hình thức "-Ing" đứng sau "come" và "go", 


Hình thức "-inz" liên hệ đến các hoạt động ở nguài trời (thí 
dụ : cimbing (eo), driuing (lái xe), fishing (câu cá), riding 
(đạp xe), sang (đi thuyền), shopping (mua sắm), skiing (trượt 
tuyết), toalbing (đi dạo), todfer skiing (trượt nước), uoind surfing 
(ướt gió), thường được dùng sau "go" và "come", thí dụ khi chúng 


ta đang : 
_- Ggi ý: Why don t tue go swimming ? 
Tại sao chúng ta không đi bơi ? 
- Mời mọc :  Come dancing this cuening. 
Hãy đến khiêu vũ tối nay. 
~ Kế lại : Yesterday tue wend sipÌd — seving. 


Ngày hôm qua chúng tôi đã đi tham quan. 


Hãy so sánh “go / come for a t0alk" v.v... và "haue been + - ¿ng" 
[> 10.13.4]. 
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16.44 Hình thức "-ing" đứng sau "need" và *want” 


Hinh thức "- nợ” có thể theo sau ”need, tuan‡" tvà ít thông 
dụng) reqwire : 

He necx (q lót of) encouroging. 

Anh ta cân (nhiêu) sự khuyến khích. 

The fron! gate needx | warnÁx j requircx tcnding. 

Công trước cân sửa chữa. 
Hình thức "- íng" có nghĩa thụ động ở đây và có thể được so 
sánh với động từ nguyên mẫu thụ động. (He needs to be 
encoragcd = Anh ta cân được khuyến khích) 


18.45 Động từ (+ đối cách từ hoặc sở hữu} + hình thức "- ing° 


Với một số động từ có thê được theo sau bằng hình thức *-- ng”, 
chúng ta có thể đặt từ khuc giữa động từ và "-ing". Đôi lúc từ 
này phải là một đói cách từ (thí dụ. một đại từ túc từ như "0e", 
một cái tên như "John" : đôi lúc nó phải là sở hữu (nghĩa là : 
tách từ sở hữu như "my" hoặc "s". thí dụ : -fozt”s) ; đôi lúc nó 
có thê là cả hai, 


16.45.1 Động từ (+ đối cách từ} + "- ing' 
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Đứng sau các động từ sau đây, hình thức "- ¡»g” được dùng 
như một phân từ. Chúng ta có thể bao gôm một đối cách từ 
(thí dụ : me, John) giữa động từ và hình thức "-ing" : heqœr, 
kecp. smtcll, stqœrt, sfop 0à toaftch. Hãy so sánh : 

When œrc yơut going †o starf wowking ? 

Khi nào anh sẽ khởi công làm 7 

When qre you going to sttrt hím workinp ? 

Khi nào anh sẽ bắt đâu cho anh ta làm việc ” 
Các động từ sau đây lúc nào cũng phải có một đối cách từ trước 
"-ing" : cach, find, leque, notice, obserue, perceiue và see [> 
phụ lục 38.4] : 

1d bcHter not cuích you doing thai dguin ? 

Tốt hơn là tôi không bắt anh làm việc đó nữa ! 
Các động từ cảm nhận như "heœ” và "see" cũng có thể được 
theo sau bằng một túc từ + động từ nguyên mẫu không "o' [> 
16.92] : 

† sœo hữm climb the tree, 

Tái đã trông thấy nó leo cây. 


Động từ + hình thức “-ing" 


16.45.2 Động từ (+ sở hữu) + "- ing" 


Các động từ sau đây có thẻ được theo sau bằng hình thức ". 
ing" của riêng nó hoặc bằng sở hứu cách (thí dụ :y, John *s) 
+ ”— ng". Hình thức "— ing" ở đây dùng như danh động từ 
tmghĩa là một danh từ) vì vậy chúng ta có thể dùng hình thức 
sử hữu (nói về người mà khêng là đò vật) trước nó : qprccidte, 
quoid, consider (thường trong các câu hỏi và phủ định), đefer, 
delay, deny, eRnjoy, posfponc, rìsb và Stggesi 

1 don?! thính the children crJoy yowr / líx / Jolin N teưxùng. 

Tôi không nghĩ trẻ con thích sự chọc ghẹo của anh / của anh 

ta / của John. 


16.45.3 Động từ (+ đối cách từ hoặc sở hũ) + '- ing" 

Sau đây là sự lựa chọn các động từ có thể được theo sau bằng 
7 lng” của riêng nó hoặc băng một đối cách từ hoặc một hình 
thức sở hữu đứng trước "~ ixợ” : œn?icipœte, contempidfe, dctoat 
đisliÀe, đíspic, endure, CSCQJ2C, €ŒXCUSồ, (can f7 fqce. funcy, 
ƒorgiue, hafe, hinder, imagine, Í† innoloe (s), like, loue, mention, 
min (= object toÌ, miss, íP necessifdfe (s), pqrdon, prcuent, 
'osent, resist, nưerstand, can”? bear, can † heiÐ, can † stancf, 
Trong lời nói thường ngày, người ta thường thích dùng đổi cách 
từ hơn là cách sở hứu mặc dù không phải tất cả những người 
nói tiếng Ảnh bản xứ đêu chấp nhận cách dùng của nó : 


Không theo hình thức (đối từ) Theo hình thức (sở hữu} 

f can † Imagine my mother apnproving! -- my mother's approving! 

Tôi không thể tưởng tượng mẹ tôi chấp thuận! .. việc chấp thuận của mẹ tôi I 

Please excuse hÌm not wrifing to you ... !is no{ writing to you, 

Xin lỗi anh ấy vì không viết thự cho anh -.. Việc anh ấy không viết thư cho anh 
Fancy you having noticed! ...YOUr having noticed! 

Tưởng anh đã chú ý ... đã có sự chú ý của anh 


”S”" có thể được bao gồm hoặc bỏ ra khỏi tên của người : 
1 canY tưnlcrstarl John / Jolin% tuking such q ñúss, 
Tôi không thể hiểu John lại làm ôn ào như thế, 


Tuy nhiên, nẽu có nhiều tên hơn một người thì không thể dùng 
cách trên được : 
Ï canT tmugine Frank and Mubel naying so nch for q piano. 
Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Frank và Mabel lại trả 
quá nhiều tiền để mua một chiếc đàn dương cầm. 


617 


16 Động †ừ nguyên mẫu và hình thức "- ing" 


Những tính từ và 
danh từ + hình " -ỉng 


16.46 Hình thức "- ing" đứng sau các tính từ và các danh từ 


Nhiều tính từ, đanh từ và sách diễn tả có thể được theo sau 
bằng cách hình thức "- ¡xø" chủ động và thụ động [> 16.41], 
thí dụ : J?s nice seeing him qgain (Rất vui được gặp lại anh 
ta) ; I£'s Rm being taken to the zoo (Rất vui được đưa ải vườn 
thú). Những cách phủ định tương phản, thí dụ : no fươt hauing 
£o... (không được vui phải...), fun not hauïng to (vui không 
phải...) [> 16.14] có thể được dùng đến. 


16.47 Hình thức "- ing" với các tính từ 


Giống như "#o - động từ nguyên mẫu", hình thức "- iø" (danh 
động từ) có thể được dùng như chủ từ của một câu và œ+ thẻ 
được thay bằng cách cấu tạo với "i" mở đầu [> 4.13]. Không 
có sự khác biệt nhiều về nghĩa giữa "- ¿ngø" và "o—- động từ 
nguyên mẫu" : "-¿œø" có thể nói về một hành động đang tiến 
hành trong khi o- động từ nguyên mẫu có thể hàm ý chung 
chung, 

1t d{fficuk [inding your tuay around ín q strange ciÐy. 

Thật khó tìm được anh trong một thành phố lạ. 

1% difJicul to [tnd your way drownd i8 d sírunge cũy. 

Thật khó để tìm anh trong một thành phố lạ. 
Chúng ta ít khi bắt đầu những câu nói bằng /o — động từ nguyên 
mẫu nhưng thường bắt đầu bằng "~ izø", nhất là chúng ta đang 
nói những câu nói chung chung : 

Finding work is điƒficult these days wind suƒïng is popular. 

Thời bây giờ tìm được việc làm thật là khó, Môn trượt gió 

được mọi người ưa chuộng. 
Hãy so sánh hình thức "- ¿ng" (phân từ) (> 1.58] sau các tính. 
từ như "bored, busy, ƒfed up, ffantic, happy, occupied và tierd 
với một chủ từ nhân xưng (không phải là "#") : 

Syloia ís [ramic getting euerything ready for the tuedding. (= 

Sylvia is frantic. She is getting everything ready...) 

Sylvia mừng điên lên chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới (= 

Sylvia mừng điên lên. Cô ấy đang chuẩn bị mọi thứ....). 


Những tính từ và danh từ + hình thức - ing 


Các tính từ có thể được theo sau bằng đối cách từ Gne, yơu, 
hữm v.v...) hoặc sở hữu (my, his, /John's v.v...). 

]ts sirange hữm / híx behaving like that. 

Thật là lạ lùng khi anh ta lại cư xử như thế. 
Thông thường chỉ có sở hứu cách có thể được dùng khi "- ứzg" 
bắt đầu câu nói : : 

Hh knowing I had returned hone unexpectedly ¡s strange. 

Việc anh ta biết tôi trở về nhà bất ngờ thật lạ kỳ. 
"— ing" hoặc fo - động từ nguyên mẫu có thể theo sau : "7% / 
Ïf toas + tính từ + oƒ(him) không có khác hiệt nhiều về ý nghĩa 
[> 16.27.2] : 

}¿ was rưde 0ƒ her trierruiMing (to interrupt) you di] the te. 

Cô ta thật là thô lỗ khi lúc nào cũng ngắt lời anh. 


16.48 Hình thức "-ing" đứng sau các danh từ 


Nhiều danh từ, vừa đếm được vừa không đếm được có thể được 
theo sau bằng hình thức "- ing" sau "i” mở đâu [> 4.13], thí 
dụ : ø cœasfrophe (thảm họa), điasier (tai biến), fun (sự vui 
đùa), heff (địa ngục), iuck (sự may mắn), ø mis‡ake (một sự sai 
lâm), ø pain (sự đau đớn), œpieasure (sự vui sướng), a reiieƒ (sự 
giảm bớt, dịu bớt), ø ¿rogedy (một thảm kịch) : 

ïf% a mighmure wWrying tohere the children míight be. 

Thật là một cơn ác mộng khi nghĩ đến nơi mà các trẻ con 

có thể đang ở. ° 

lHš a tedioMS business difending so many meetings. 

Thật là một công việc tẻ nhạt khi tham dự quá nhiều buổi 

họp. . 
Nếu chúng ta muốn dùng từ khác trước hình thức "- ¿nø" thì 
hình thức sở hứu được người ta thích dùng hơn một từ ở đối 
cách từ (an accusative) (mặc dù cả hai đều có thể được dùng) : 

TS a catdstrophe their / them siudting dli those ƒactortes. 

Thật là một thảm họa khi họ đóng cửa tất cả các hãng xưởng 

kia. 


16.49 Những cách diễn tả thông thường bằng "- ing” 
Những cách diễn tả điển hình có thể được theo sau bằng hình 
thức "— íng" là : If?s not good ; iEs no tse ; †f's HHIe use ; i£'$ 
hardly any se ¡ is not toorth ; is hardly | scœrcely toorth ; 
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16 Động †ừ nguyên mắu và hình thức "- íngˆ 


tt s tuorthuuhile ý spendl nonoy † tùng ; there's no; theFrels no 

pofmt im ; there's nothing tcorse than ; that )s fhe se ¿ pODI-E : 
11s nở good compldintng. Thís cach Ís hurdÂy warth rang, 
Than phiên có ích gì. Chiếc đông hồ này hầu như không đáng 
sửa chữa. 
Thưrc% no tcHing tuhút toi happen. DonT wdxtc từme falking, 
Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đừng phí mất thi giờ trò 
chuyện, 


Một số cách diễn tả có thể được theo sau bằng hình thức sở 
hữu hoặc đối cách từ ; 
TỈX no guod híx ? hữm qpofogttnp noi the dandøc hạas been dùnc, 
Thật không ích gì để anh ta bây giờ xin lỗi về sự thiệt sại 
đã gây ra. 


Các giới từ + hình thức "- ing" 


16.50 Hình thức "- ing" đứng sau các giới từ 


Các giới từ có thế được theo sau bằng tất cả các hình thức "- 
fng" trong chủ động và thụ động [> 16.41], thí dụ : :u//hoet 
edting breakfasf (không có an điểm tâm) ; toithodt being toid 
(không được bảo) ; :¿ithout hauíng been toid (đã không được 
bảo). Những cách phủ định tương phản, thí dụ : nøứ sorry for 
teling him (không lấy làm tiếc vẽ việc cho anh ta biết) ; sony 
fer nói teHing hìm (ấy làm tiếc về việc không cho anh ta biết) 
{> 186.14], có thể được dùng đến. 


16.51 Hình thức "-ing" đứng sau các giới từ [so sánh > 1.60, 1.62.2] 
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Chúng ta có thể dùng hình thức "-ø" (chứ không phải "£o 
động từ nguyên mẫu”) sau các giới từ như : abœ¿, đffer, by, for, 
instedd of, fo [> 16.561, trithott : 


1 hane ieq-n‡ q lot dbotd gúrdening ffom my fther. 

Tôi đã học hỏi nhiều về việc làm vườn của cha tôi. 

Afftr chưnging xome moHey, Ï nem xigh{ xceing [> 1.58.2, 8.4.4). 
Sau khi đổi một số tiền, tôi đã đi tham quan [> 1.58.2, 8.4.4]. 
Y¿ open this door by tuưning the Kúy thicc ïH th lọc. 

Anh mở cửa này bằng cách xoay chìa khóa hai lần trong 
khóa. 


Các giới từ + hình thức "- ing" 


The teacher punished .Jùnnv ft talkinp nà chass. 

Thây giáo đã phạt Jimmy về việc nói chuyện trong lớp học. 
Tnutcut gƒ making d ftee, von xhonlf ha»e conpÍaincd quícth. 

Thay vì làm ôn ào, lẽ ra anh nên phần nàn một cách yên 
tĩnh. 

You shonldn f try to leœre the restaurdnf wÌtltotd payine [> App 
25.36]. 

cAnh không nên tìm cách rời nhà hàng mà không trả tiên [> 
Phụ lục 25.36]. : 


Đôi lúc những giới từ có thể được theo saư bằng một đại từ đối: 
cách từ, bằng một. cái tên hoặc một danh từ ; hoặc bằng một 
tính từ sở hữu hoặc danh từ + "s": 

To shonlt offer to heÌp without me j tV hdving to asỀ, 

Anh nên đề nghị giúp đỡ mà không cân có tôi / phải hỏi tôi. 


16.52 "There being" và "it being" sau các giới từ. 


'There is ! there toil be" và It is / it tot be" có thể được thay 
bằng "Ðere being" và "ủ bcing"” sau các giới từ [so sánh > 
10.20]. "There be¿ng" thường có thể được bỏ đi : 
14 therc œnw chance dƑ (there being) a vacuncy in thís hofel 
fomorroto ? (= will there be a vacancy). 
Liệu ngày mai khách sạn này có phòng trống không ? (= sẽ 
có phòng trống). 
1ƒ 1 being in my suit for dry cleqning, is there dựịy chưncc Qƒ ñI 
bưing reddy by tomorrou £ (= wil\ ït be Teady). 
Nếu tôi mang quần áo đến hấp, liệu ngày mai có xong hay 
không ? 


16.53 Hình thức "- ing" sau tính từ hoặc danh từ + giới từ 


Nhiều tính từ có thể được theo sau bằng các giới từ [> phụ lục 
27], thí dự : q#aid of, bored tuith, ƒoud df, good q†, happy qboui, 
¿wlerstfcd in, keep on, sorrv for, (be) ued to v.v... Hình thức 
"cỉng" tkhông phải #o ~ động từ nguyên mẫu) có thể được dùng 
sau chúng : 

Tìm Imlertetl tr dcting. He? pood tủ xÃ&iing. 

Tôi quan tâm đến việc diễn kịch. Nó giỏi về món trượt tuyết. 
CGác hình thức sở hứu và / hoặc đối cách từ có thể được dùng 
trước "- ing" : 
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16 Động tr nguyên mẫu và hình thức ”- ing" 


Yoi can 'Ê be too sure Qƒ Bís ( hìm qpreeUp. 

Anh không thể nào quá chắc về việc đồng ý của anh ta. 
1m surprised dt yowr' | you not haying no(iced, 

Tôi lấy làm ngạc nhiên về việc anh đã không chú ý. 


Hình thức "- ¿ng" có thể được dùng sau danh từ + giới từ, thí 
dụ : concern. aboué, ƒear oƒ, interest in [> phụ lục 27.29] : 
Erica could neuer ouercome her ƒeœ' dƒ ƒing. 
Erica không bao giờ có thế đè nén sự sợ hãi khi bay. 
Hia in(erest tn hung gidíng proued to be faidi. 
Sự thích thú về bay lượn trên không của anh ta đã chứng 
minh là nguy hiểm chết người. 


Các hình thức ở đối cách (không đúng hình thức) và sở hữu có 
thể được dùng đến : 
My main tnderest d‡ present is in hừm ( his dong well at school. 
Sự quan tâm chính của tôi hiện nay là việc học hành tiến bệ 
của nó trong trường. 


16.54 Hình thức *- ing "sau động từ + giới từ [> phụ lục 28.30) 


Nhiều động từ được theo sau bằng các giới từ, thí dụ : qoiogize 
for. qpproue of, insist on, PreUent somebody Í something from, 
thanh somebody for. Hình thức "— ing" có thể được dùng sau 
một động từ + giới từ và có thể đứng trước bằng một túc từ 
(không đúng hình thức) hoặc sở hứu cách : 

I must insis( on paying. Ï must tnsi( on hữm ƒ hs payUug. 

Tôi phải khăng khăng đòi trả tiền. Tôi phải khăng khăng đồi 

nó trả tiền. 


18.55 Hình thức "-ing" sau động từ + phân từ [> phụ lục 32 - 33] 
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Một tiểu từ trạng từ có thể theo sau bằng hình thức '-ing” 
P 0eryone burest onú lunphing. ÏUe given up xmuking, 
Mọi người đã cười rộ lèn. Tôi đã bỏ hút thuốc. 
Chúng ta có thể dùng sở hứu cách đứng trước đanh động từ : 
We1H haque to pui off the coming by another LUeek, 
Chúng tôi sẽ phải hoãn lại việc họ đến một tuân nữa 


Chúng ta không thể dùng sở hữu cách trước một phân từ : 


To - động từ nguyên mẫu hoặc hình thức "- ing" 2 


We ii haue to pưt than Q(ƒ coming (= They are coming. We']I 
have to put them off) 

Chúng tôi sẽ phải thoái thác việc họ đến. (= Họ sắp đến. 
Chúng tôi sẽ phải đình họ lại.) 


16.56 Hình thức "- ing" sau "to" làm một giới từ 


"#o' vừa làm giới từ hoặc là một phần của động từ nguyên mẫu. 
Nó là một phần của động từ nguyên mẫu như trong câu : 7 
tudnt to go honye, nhưng là một giới từ chỉ phối một danh từ / 
danh động từ trong câu : ï oöjecf to noise, I object to snobing. 
Trong những cách diễn tả sau đây, "o" là một giới từ, vì vậy 
chúng ta có thể dùng hình thức "-ing" sau "‡#" ; aecusiơm 
(oneself) to, be qccustomed to, fqce uủú0 ‡o, ïn qddition to, look 
ƒoudrd ío, object to, be reduced to, resign oneselƒ to, be resigned 
£o, resort ío, sinh to, be used to : 
Ì obJect to being bept toaiting, Ïm used to doing the shopping 
Tôi không chấp nhận việc bị bắt chờ đợi. Tôi thường đi mua 
sẵm 
Các hình thức đối cách từ và sở hữu có thể được dùng đến : 
1 object tu penple ! him J hs smoking in resttrdnts, 
Tôi không chấp nhận người ta / nó / hút thuốc trong các nhà. 
hàng 
Một số danh từ và tính từ cúng có thể được theo sau bằng "o" 
+ "~imø" : thí dụ. 
alterndfiue to, close | closeness to, dedication ! đedicated ¡O, 
opbposttion / opposed to, sữmilority ! sữmnilidr to, 


To - động từ nguyê 1 mẫu 
hoặc hình thức "- ing" 2 

16.57 Động từ + to - động từ nguyên mẫu hoặc "-ing" : Không có sự 
thay đổi về nghĩa 
Một số động từ có thể được theo sau bằng "o- động từ nguyên 
mẫu hoặc bằng -ing. Đôi lúc có ít hoặc không có sự thay đổi 
về nghĩa ; đôi lúc lại có. 
Những động từ này có thể được theo sau bằng "o_ động từ 
nguyên mẫu mà không có sự thay đổi nào về nghĩa : ditempt, 
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16 Động tỉ nguyên mẫu và hình thức ”- ing" 


begin, can † beqr, cease, Conumenec, cohtiue, intend, omit và 
Sứqrt : 

1 can bed (o see / xeeing peoÐÌ( sufƒering. 

Tôi không thể nào chịư nổi khi thấy người ta thống khô 
Sau "can? bear" đối cách từ có thể được dùng trước động từ 
nguyên mẫu ; đối cách từ hoặc sở hữu có thể được dùng trước 
hình thức "- ing'" : 

I can bear yod to shonC LH that tuqy. 

Tôi không thể nào chịu nổi anh khi la hét như thế 

1 cun bedr yon j yowfr shodting in that t0ay, 

Tôi không thể nào chịu nổi anh hét lên như thế 
Thông thường chúng ta không dùng hình thức "- ¿ng” sau cúc 
hình thức tiếp diễn của begin, cease, continue hoặc stạr?. Bơi 
vi việc lặp lại các hình thức "- ¿ng" có vẻ không êm tai : 

He wœs beginning tơ recover tohen he had another aftach. 

Anh ta bắt đâu bình phục thì anh ta lại bị bệnh khác 
Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng "~ íxg" sau các hình thức tiếp 
diễn của các động từ mà không thể được theo sau bằng foø - 
động từ nguyên mẫu [> 16.42] : 

We wcrc coansklcrintt ca(chỉng an eqriier troïn, 

Lúc đó chúng tôi đã nghĩ đến việc đáp chuyển tàu hỏa sớm 

hơn 
Các động từ chỉ trạng thái như "&wote" và %+derstand" thường 
không thể nào được dùng bằng hình thức "— íng" sau begin, 
ceœse và COnfLn-He : 

1 soon. bugan to nndecrstdmd whút Wwdx ldpnenLng. 

Chẳng bao lâu tôi mới bắt đầu hiểu điều gì đang xây ra. 
Một số động từ như : do, aduise, permit và forbid có thể 
được theo sau bằng "⁄o - động từ nguyên mẫu" sau một túc từ 
[> 16.21], và cũng có thể được trực tiếp theo sau bằng "-ing” : 

Wouid you (ltise nhoning, œ shalÍ [ mait d ĐỤ longcr ” 

Anh khuyên tôi nên gọi điện thoại hay tôi sẽ chờ thêm một 

chút ? 

Would you advise mẹ to phone, or shaÏi Ì tuait œ bít longer ? 

(nghĩa giống câu trên) 


16.58 Động từ + to- hoặc "- ing" : một ít thay đổi về nghĩa. 


Những động từ này có thể được theo sau bằng 'o- động từ 
nguyên mẫu" hoặc "-ing" : dread, hate, lihe. lone, prefer 
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Tơ - động từ nguyên mẫu: hoặc hình thức "- ìng" 2 


Chúng ta thường dùng ”o - động từ nguyên mẫu" sau các động 
từ này để nói về một sự việc xảy ra có nói rõ trong tương lai 
và hình thức "- img" để nói về một hoạt động hiện đang tiến 
hành hoặc nói chung trong hiện tại. Một số thí dụ như sau : 

Những thí dụ có thể chấp nhận 


1a. 
b. 


2.a. 
b. 


3.a. 


! kwve / like to watch TV 

† ve/ like watching TV 

Tôi thích xem TV 

¡ hate to disturh you 

† hate disturbing you 

Tôi không thích làm phiên anh 
¡ dread to think what has 
hanped to him. 

Tôi sợ khì nghĩ đến điều gì đã 
xảy đến cho anh ta. 

† dread goiïng to the dentist. 
Tôi sợ đi đến (phòng) nha sĩ. 
1 prefer to waif here, 

Tôi thích khi chờ ở đây hơn 

ƒ prefer waiting here. 

Tôi thich chờ ở đây hơn 

I prefer swirtrming to cycling. 
Tôi thích bợi lội hơn đạp xe 
đạp 

Woutd you like to eat oú† 2 
Anh có muốn ăn cơm tiệm 
không? 

!'d like to. †'d love to. 

Tôi rất muốn. Tôi rất thịch 

f'd love sailing ¡! ! could effœ d 
ít. 

Tôi rất thích đi chơi bằng 
thưyền nếu tôi có đủ diều kiện 
!'d hate tơ disturb hịm ¡f he's 
busy. 

Tôi không thích làm phiên anh 
ta nếu anh †a bận. - 

You'd hate to live an 8 desert 
txksw1d. 

Anh sẽ không thích sống trên 
đảo hoang 

í wouldn † like you to think 
fd logoften, you. 

Tôi không muốn anh nghĩ là 
tôi đã quên anh 


Ý kiến 
Cùng nghĩa (chung) 


(Nhựng tôi chỉ sắp làm như vậy) 

(= Tôi đang làm phiên anh và tôi rất tiếc) 
hoặc cách dùng chung. 

Vì vậy tôi không dám nghĩ đến 

*† droad thinking" không được chấp nhận. 


(= khí nào tôi đi tôi mới thấy sơ) 

* dread to ga" Không được chấp nhận. 
(Mi vậy tôi sẽ chờ ở đây nếu anh không 
cảm thấy phiên) 

(= tôi đang chờ ở dày và tôi thích làm 
như vậy hơn] 

Ở đây không phải đông tư =3uyên mẫu, 


Ø dây không phải danh đêr,g tù 
hoạc Í'd Iike ít, f'd love ¡t. 
cũng có thể chấp nhận khi nói; 


ứ'd love to sail íf ! could allœd ¡I. 


"l cl hate disiurbirmaq hìm ` 
Có vẻ nghỉ ngờ 


Cổng cố thể chấp nhận khi nói: 
You'd hate living ơn a đesurt :siarcf 


C^ vẻ ngh ngờ Khí nói 
7! woulđf† like you thnking * 
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16 Động Br nguyên mẫu và hình thức °- ing" 


b. / Me hìm/his piaying the — Cũng có thể chấp nhận khi nói: 
guier ¡ ke him to phay the guicx. 
Tồi thích nó chơi œátar 


16.59 Động fr + to- hoặc "-ing" : những nghĩa khác biệt 


"o_ động từ nguyên mẫu” và "- ing" không bao giờ có nghĩa 
giống như khi được dùng sau các động từ này : remember, 
forget, regret, try, stop và go 0ï : 


Remember + ¿o — động từ nguyên mẫu nỏi về một hành động 
trong tương lai (hoặc nói về một hành động "tương lai” như đã 
được nhìn thấy trong quá khứ) : 

Rcmember ío pœ+t thue leters (= don't forget to) 

Nhớ gửi những lá thư (= đừng quên) 

I remembered to pa% the letters. (= I didn`+ forget to) 

Ti đã nhớ bỏ những lá thư. (= Tôi đã không quên) 
Remembcr + "- ing" nói về quá khứ : 

! rrmcmber pusting j having poaded the leHers. 

(= I posted them and I remernber the action) 

Tôi nhớ đã gửi những lá thơ 

(= Tôi đã gửi và tôi nhớ hành động) 
Forget + "to— động từ nguyên mẫu” nói về các hành động tương 
lai (hoặc về một hành động "tương lai" như đã được thấy trong 
quá khứ) : 

Dan? [owrgel to ask Tom. Í [@œgof (o œk Tom. 

Đừng quên hỏi Tom Tôi đã quên hỏi Tom 
terget + "— ing" nói về quá khứ : 

Hạt vữa [ưrpotten meriing ( having mét hẹr ? (Le, you maet her) 

Anh đã quên là đã gặp cô ta ? (nghĩa là, anh đã gặp cô ta) 
Regret + ˆfa - động từ nguyen mẫu” nói về tương lai hoặc hiện 
tại 

Mực rrgrei tơ in(oœrm you that yorr @cG@unf íS QUeTdT(IUH. 

Chúng tôi lấy làm tiêu: báu !ïn cho ông biết rằng chương mục 

của ông không con tiên bo chứng 
Negret +  — ng” nói vỀ hiện tại hoặc quá khứ : 

1 rrgret (ted) ieaving th‹ (im d(ter (wendy yrurx 

Tõi (đã? lày làm tiếc đa là: qua cồn phim sau 20 năm 
(] regret (ted) hang Teƒ' - chỉ nói ve quí khử) 
Try + ˆ:o— động từ nguyen mẫu" có nghĩa "cố gắng” - 

Ym really nius† [ry (0 0WErCoe your shyess. 

Thực sự anh phái cố gắng dẹp bỏ sự nhút nhát của anh. 


To - động tì nguyên mẫu. hoặc hình thức *- ing" ? 


Try + "— ing" có nghĩa là "thứ" : 
Try holding your breath to siop Srieczing. 
Hãy thử nín thở để ngăn sự hắt hơi 


Sf@œ + "o~— động từ nguyên mẫu" nói về mục đích (> 16.21.1) 

Ơn the tuay to the station ï xtopped to buy a papơr. 

Trên đường đi đến nhà ga tôi đã dừng lại để mua một tờ báo 
Si0D + "— ing" : "~ ing" là túc từ.của động từ, (> so sánh > 
16.42, 16.45.1) : 

When he toÌd us the s‡OrY, toe Jt4St coWlltf stop [aughinp, 

Lúc anh ta kế truyện cho chúng tôi nghe thì chúng tôi không 

thể nào nín cười được. 


Go on + "to — động từ nguyên mẫu" nói về làm việc gì khác : 
Affer qnprouing the 0g©rtdQ, M€ Wer 0n t0 disCWSS [[ndnee. 
sau khi phê chuẩn chương trinh nghị sự, chúng tôi đã chuyến 
sang thảo luận về vấn đề tài chính 
Go on + "=íng" có nghĩa là "tiếp tục mà không có sự gián đoạn" 
(> phụ lục 32.9.1) : 
H& wemt on talking tiiL dffter midnight. 
Chúng tôi đã tiếp tục trò chuyện cho đến quá nửa đêm. 


16.60 Tính từ + danh từ + to- hoặc + giới từ (so sánh > 8.20) 


Một số tính từ và danh từ có thể được theo sau bằng 'o- động 
từ nguyên mẫu hoặc bằng một giới từ (> phụ lục 37). 


Tính từ + "tơ" Tính từ + giới từ 
inierosted to (do / ba) irterested in (doing / being) 
SOrry to (disturb = làm phiền) sorry for (disturbing) 

Danh từ + '‡o-" Danh từ + giới từ 

chance to (mieot) chanece of (meeting) 
0pportumity to (buy) opportunity of (buying) 


Thường ít có sự khác biệt về nghĩa giữa các cách cấu tạo "⁄o —" 
và "_ ing": 
Tr: sorry (Ho) to mention i£, (taore likely) 
Tôi rất tiếc (không) đê cập việc đó. (có thể xảy ra hơn) 
Tm sorry [œ (not) mentioning it, (less likely) 
Tôi rất tiếc về việc (không) đã cập việc đó (ít có thể xây ra) 
1 cœuldn † resist the 0pp0rtitilty ío greeL such œ greadt qctor 
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16 Động từ nguyên mẫu và hình thức "- ing" 


Tôi không thể nào gạt bỏ cơ may để chào đón một diễn viên 
vĩ đại như thế 
1 couldn't resist the opportHnity oƒ gredng such a greqt qcÍOr. 
(—- nghĩa như câu trên - ) 
Đôi lúc có những khác biệt về nghĩa giữa những cách kết cấu 
"‡o ~" và "— Íng" : 
Dm imterestcd to hear your opinion. (ÍE interestS me) 
Tôi chú ý để nghe ý kiến của anh. (nó làm cho tôi chú ý 
Tm irerested in emigprdting to Canada (Ï might do this) 
Tôi quan tâm đến việc định cư sang Canada. 
(Tôi có thể làm việc này) 
Tìm sorry to imerrdgp (= Tm sorry, bút I'm goïing to interrupt) 
Tôi xin lỗi phải ngắt lời. (= Tôi xin lỗi, nhưng tôi sắp ngắt 
lời) 
Em sorry for intcrrupting, (= mì sorry for what has happened.) 
Tôi xin lỗi về việc ngắt lời. (= Tôi xỉn lễi về việc đã xây Ta). 
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Phụ lục 


Phụ lục 1 [>1.9, 1.10, 1.12, 4.16.2] 


Tha động từ và tự động từ 


1.1... Các động tử luồn tuồn ở vị thế tha động 
từ : 

afferd (có đủ sức. có khả, năng), allow (cho 

phép), biame (trách cứ, đổ. lỗi, bưng (mang). 


contain (chứa đựng. hao gồm). đeny (chối cải... 


phủ nhận), er/oy (thích thú), exarine (khám 
xét, xem. xól), excuse (tha lỗi, tha thứ), /@tch 
(mang về, mang đến), ñx (lắp, đặt, ấn định), ge! 
(lấy, mau), greet (chào, đón chào), have (có), 
hít (dụng phải, đánh trúng), ¿nform (thông tin, 
báo tín) /rerest (làm cho quan tâm ; liên quan), 
let (để cho, cho phép. cho thuê), /ike (thích), 
love (yêu thương, ưa thích), make (làm), mean 
(muốn nói, có nghia), name (đặt tên), need 
(cần). omử (bỏ sót, quên), owe (nợ, hàm ơn), 
preler (thích hơn), prove (chứng tỏ, chứng 
minh), met (đặt, để), quesiion (hỏi, đặt nghỉ vấn), 
remiii (nhắc nhở), ren (cho thuế). rob (cướp). 
selec† (la chọn), wap (bao bọc). 


1.2. Các động tử luôn luôn ở vị trí thế tự 
động tử : 

faint (ngắt). hesitate (do dự), iie (ied} (nói dối), 

le [lay / lain] (nằm), occur (xảy ra), pause (dựng 

lại), ram [it} (trời mưa), zemain (còn lại), sieep 

(ngủ). sneeze (hát hơi). 


1.3. Các động từ vứa là tha động tử vừa là 
tự động từ : 

answer (trả lời, ask (hỏi, yêu cầu), begin (bắt 
đầu), borrow (mượn). choose (chọn), climb 
(leo, trẻo), đacø (múa, khiêu vù), eaf (ăn), enter 
(đi vào, gia nhập), fai (thất bại), f! (làm đầy, 
điển vào), grow (mọc lên, lớn lên), heip (giúp 
đỡ), hurry (vội vàng, gấp). jump (nhảy). khow 
(biết), leave (rời, bở đì), marry (cười hỏi). meet 
(gặp), obey (vâng lệnh, tuân theo, vâng lời), puj! 
(kéo), read (đọc), seø (nhìn, trông thấy, xem). 
sel' (bán). touch (sở, mỏ, đụng, chạm), wash 
(rửa), watch (canh gác, trồng nom, rình., theo 
dỏi), win (thắng). wrie (viết). 


Phụ lục 2 {> 22] 
Một số tiếp vĩ ngữ của danh từ chung 


2.1 Người làm những công việc gì, 
thí dụ : 


AnÌ ; assisfan! (người phụ tá, trợ tá) ; -ar 

beggar (người ăn xin) : -eer : engineer (kỹ SƯ ; 

công trình SƯ) ; -enf : president (chủ tịch) ; -e : 

driver (tài xế) : -ian : historian Miếu Sử học) : ist: 

pianist (nhạc sĩ đàn piano) ; : aelor (diễn 
viên). 


_ Người đến tử, v.v... thí dụ : 

: Heman_ (người đến tử Rome) ; -er: 
oto (người đến tử London) ; -ese : 
Milanese (người đến tử Milan) : -Jan : Athenian 
(người đến tử Athen) ; -te : Muscovile (người 
đấn từ Moscow) ; Socialile (người có địa vị cao 
trong xã hội). 


2.3. Các danh tử bắt nguồn tử động từ, thí 
dụ : 

-age : posiage (bưu phí) ; -af ; arr/val (sự đến) ; 
"ðnce : acceptance (sự chấp nhận) : -ence : 
exislencg (sự tồn tại) ; -ery : discovery (sự khám 
phá) ; dơn /an/ : possession (sự sở hữu) : 
-men†;: agreement (sự thỏa thuận, đồng ý) ; 
-Sion /san/ : decision (sự quyết định) ; /[an/ : 
@xlerrsio? (sự kéo dải, sự mở rộng) : +ion - 
attention (sự chủ ý). 

Và hãy lưu ý hình thức ứng : ;unning : v.v... [> 
16.39.1] 


2.4. Các danh tử liền hệ đến các tính từ, thi 
dụ : 

-ance ¡ ence : abundance (sự phong phú), 
absece (sự vãng mắU ; -ancy / -ency : 
consiancy (tính cương quyết. sự bất biến), 
consistency (tính chắc chắn, trạng thái nhất 
trí ; -ety : axiely (mỗi sợ hãi, lo âu: lòng ham 
muốn) : -fy ; aciviy (hoạt dộng) ; -nese; 
happiness (sự sung sưởng, hạnh phúc] 


2.5 Cách danh tử bắt nguồn tử các danh từ 
khác, thị dụ : 

-cy : lurtacy (sự điên cuồng) 

(vương quốc) ; -fu! : mouihful (một họng, một 

ngụm) : -hood ; boyhood (thời thơ ấu) : -ism : 

s#xism (chủ nghĩa khiêu dâm) 


: -dđom ; kingdom 


2.6 Các danh tử được dùng có nghỉa là 
"be", thí dụ : 

-en : kien (mèo con) : -efte : maisonefe (nhà 

nhỏ) ; -fe : /aơdie (cậu trai trẻ) ; -let; bookiet 

(sách nhỏ) ; -lïng : duclling (vịt con] ; -y : doily 

(bup bê) 
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Phụ lục 3 - 5 


Phụ lục 3 [> 2.3] 


3.1 Các danh từ / động tử được phản biệt 
bằng dấu nhấn mạnh : 

'abstract j ab'stracL  Tmprint J im print 

'comduct j con duct — permtt) per mít 

“coniest ) con test 'produce ( pro 'dưce 

'desert / de sert 'rebel j ra ba( 

'dispưie [ dis pưte 'record ! re'corcdl 


3.2 Gác danh từ / động từ : Cách viết và 
phát âm giống nhau. Thí dụ : 
act, afempi, lbame, book, call, climb, copy, cỏ$†, 
dance, dinh, đrive, fall, lear, haip, joke, kisS, 
laugh, ty, vote, wait, walk, wash, wish. 
Các tiếng kẽu ; bang (tiếng nổ). ba# (tiếng chỏ 
sủa/ sủa), buzz (tiếng kêu vơ vo/ kêu vo vo), 
hiccup (tiếng nắc cụt/ nấc c0. giunt (tiếng kêu 
ột ột / kẽu ột ộ, moan (tiếng than văn / than 
vân). 
Các việc làm / các hành động : butcher (người 
hàng thịt / giết, mồi. judge (quan tòa / xét xử), 
model (người mâu / làm mâu, 0urse (người điều 
dưỡng / nuôi dưỡng). 


Phụ lục 4 [> 2.17] 


Các danh từ thông thường không đếm được 
trong tiếng Anh : 

Aaccommodatiorn (chề trọ), advice (lời khuyên), 
anger (cơn tức giận), applause (sự tân thưởng), 
assistance (sự trợ giúp), baggage (hành lý), 
bahaviour (thải độ, tư cách), bread (bánh mì), 
b¿simss (= thương mại, capital (vốn), 
cardboard (giấy bìa cứng). cash (tiền mặt), 
chaos (tình trạng hỗn loạn), chess (trò đánh 
cờ), chỉina (đồ sứ), ciothing _(quần áo), coaÍ 
(than), conduct (sự hướng dẫn, cách cư xử). 
coekery (nghề nấu ăn), courtryside (thôn quê), 
courage (sự can đảm), crockery (đỗ sành, đề 
gốm), cưflery (nghồ báÄ dao, kéo), darnage (sự 
hư hại), daneing (nghệ thuật khiêu vủ), #T (bụi, 
đất, sự bẩn thÌu), educaffon (sư giáo dục), 
evidance (bằng chứng), fư (bệnh cúm), food 
(hức ăn), #u# (trải cây), fun (sự vúi đùa), 
lumiture (đồ trang hoàng), garbage (tác rấn, đỗ 
lỏng của thú), gossip (chuyện tầm phảo), grass 
(cỏ), hair (tóc), happiness (sự sung sướng), 
ham (sự tổn hại), heÍp (sự giúp đở), homework 
(bài làm ở nh), hospftalfy §òng mến khách), 
housework (việc nội trợ), informatior (thông tin, 
tin tức), jealousy (sự đố chị jewellery (nghề kim 
hoàn), kiowledge (kiến thức), laugier (tiếng 
cười), Íoisurø. (sự nhàn vỗi), lightning (chớp, 
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sét), xen (vải sợi). lưck (sự may mắn). luggage 
(hánh lý}, macaroni (bột ống), machinery (máy 
móc). mea! (thịt), money (tiền), moonlighi (anh 
trăng), muỡ (bùn). music (nhạc), news (tin tứC), 
nonsense (chuyện phi lỷ), parking tviệc đậu 
xe), @afjence (sự kiên nhấn), peel (vỏ). 
permission (sự cho phép], poety (thị sĩ). the 
post (bưu cục), produce (kết quả, sản phẩm). 
progress (sự tiến triển), rubbish (rác), satety (sự 
an toàn), scaffolding (giàn dào, đoạn đầu dài), 
SCorery (phong cảnh, cảnh vật, seaside (bãi 
biển), sewing (việc may va), shopping (việc 
mua sắm), smoking (việc hút thuốc), soap (xả 
phòng). spaghetii (mì ống), spelling (cách viếU), 
steam (hơi nước). strength (sức mạnh), stuff (đỗ 
dùng, nguyên liệu), stupidfy (tính đần độn). 
sưnshine (ánh nắng). thunđer (sấm, sót). timber 
(gỗ), toast (bánh mì nướng). trafic (sự giao 
thông), transport (sự vận chuyển), travel (sự dụ 
lịch), underwear (quản áo lót), violence (sự dữ 
dội, sự mãnh liệt, vocabulay (ngữ vưng). 
weoith (sự giảu có), weather (thởi tiết), work (sur 
làm việc, công việc), wrfting (sự viêU. 


Phụ lục 5 [> 2.18.2, 2.32] 


5.1  Nhứng phần chia : Các món hoặc số 
lượng riêng : 

a bar of chocoiate / soap (một thanh chocolate 
ƒ một thanh xã phòng), a biock of cemen (một 
khối cemen}, ä book of maidus ƒ siamps (một bó 
diêm quẹt / một tập tem). a cake of soap (một 
cục xả phòng), a cload of dust (một đám bụi), & 
flash of lightning (một tia chớp), a head of hair 
(đầu tóc). an ffem of news (một bản tin), a /ef of 
water (một tia nước), a oaf of bread (một ổ bánh 
mì), a peaf of thunder (một tiếng sấm động), a 
pila of sath (một đống đất), a porion øf lood 
(một phần ăn), a roff of paper (một cuộn giấy), 

& slice af meat (một lát thị). 


5.2 Các phần chia : 
thí dụ : 

# barrel of beer (một thùng bia), a basket of lruit 
(một giỏ trái cây), a boffle of milk (một chai sửa). 
a can of beer (một lon bia), a carton of cígarettes 
(một cây thuốc lá), a flask of tøa (một bình trả), 

4 giass of water (một ly nước}. a jug of waler 
(một chai nước), a mug c? cocao (một cốc 
cacao), a fin of soup (một hộp xúp}, a vasø ofÍ 
fñiowers (một lọ hoa). 


"các đó chứa đựng", 


5.3 Các phần chia : Các số lượng nhỏ, thí 
. |: 
a bfade of grass (một cọng cỏ), a breath of air 


(một hơi thở), a crust of broad (vỏ bánh mì), a 
đash of soda (một ít soda), a gram of rice (một 
hạt gạo), a lock ơí haừ (một lọn tóc), a pat of 
bư8er (một miếng bơ), a scrap of paper (một 
mảnh giấy). 


5.4 Các phần chia : đo lường, thí dụ : 

a gallon of petroí (một gaông đầu xăng), a 
lendth of cinfhi (một khúc vải), a Ktre of oït (một 
lít đầu), an ouace ơf gold (một lạng vàng), a pin 
of mild (0,5 Et sửa), a pound of cofiee (một cân 
cả phô), a sooondtế o( medicine (một muỗng 
thuốc), a yard of cảoth: (một thước (Anh) vải). 


5.5. Các phần chia : “một văn”, thí dụ : “A. 
game ơt" 

bưNiards (brda), bidge (bài tây), cards (bá), 

chess (cử), cñcket (đánh cẩu), tabie — tannic 

(bóng bản), &ennis (quần vợi, volley bai (bóng 

chuyền). . 


5.6 Các phần chia : trừu tượng, thủ dụ : 

a b# of adwice (một kời khuyên), a tranch of 
*#owfedge (một phần kiến thức), a ấ of angor 
(một cơn tức giận), a piece ơ{ neeoarch (một 
cuộc khảo cứu), a spœ of troubie (một nỗi ưu 
phiến) 


s7 Các phần chia : loại / mẫu, thí dụ : 

a lrand of soap (một loại xà phòng), a kảng of 
biscut (một loại bánh quy), a speoies of mec‡ 
(một giống côn trừng), a ype of dzug (một loại 
thuốc uống), a varigðy of pasta (nhiều loại hỗ 
bộn. 


5.8. Các nhân chia : "một bộ, một đối, một 
cặp," thí dụ : 

a par of boots (một đối giày), a pair of braces 
(một cặp đây đeo quản), a paw of giasses (một 
kiếng đeo mắt), a paw of krăcRers (một cái quần 
đủi), 4 pair of par£s (một chiếc quân dài), a paw 
of plers (một cải kếm), a pak of pyjamas 
Ípsjamas (một bộ pyisna), + paw oí scissors 
(một cái k6o), a pa# ý shoars (một chiếc kéo 
lớn), a pair oƒ shoas (một đôi giày), a paw o£ 
shof+ (một chiếc quần đùi), a paw of sia‡as 
(một đôi giày trượi băng), a paử of sáds (một cặp 
sắt dài trượt tuyết), a paử of sippers (một đôi 
dép), a paw of sock+ (một đỗi vớ), a pa# of 
*fockings (một đổi vớ dài), a paử oí tíghéx (một 
chiếc quần bó đửi), a p-a¿ of§ongs (một cái kẹp), 
a pa# of tousert (mộk chiếc quản dại), 


Phụ lực 8 - 7 


Phụ lực : 6 [> 2 19] 


Các danh từ tập hợp được theo sau bằng "o/", 
thể dụ : 

a bamd ơi soldiers (một toán lính), ä bouquet of 
fiowers (một bỏ hoa), a hưnch of grapes (một 
chủm nho), 4 cứcie of írierxis (một nhóm bạn), 
aä Ckwnp of troes (một lùm cây). a colloctilon of 
coiưs (sự sưu tập đồng tiền), a colory of ars 
(một ổ kiến), ä crew oý sailors (thủy thủ đoản), 
az cowd of people (möt đám đồng người), a 
deck of cards (một bộ bài), a drowe of catffe (một 
dân gia súc), a ñeot of ships (một hạm dội tàu 
chiến), z gang of toves (một bọn trộm cắp), a 
group of people (một đoàn người, a herd oí 
cafe (một bảy gia súc), a lựa of boes (một tổ 
ong), a horde of chỉdren (một tốp trẻ corj), a 
mass of people (mội đậm đông người), 2 mob 
of hoohgans (một bợn dụ côn), a pack of cards 
(một bộ bà), a pame( of epors (mội đoàn 
chuyên gia), a party of visäors (một đoàn khách 
đến thăm), a píague of locusis (nạn dịch châu 
chấu), a school of fish (môn học về cá), a set o! 
teef: (một ham răng), a sheff of books (một kệ 
sách), a sảng of pearls (chuỗi ngọc trai), 


Phụ lục 7 [> 4.35] 


Những cách dùng "thislhaf và *hesc/ 
those" 


7.† Nhận dạng 
Đồ vật : Thés is my noom. 
(Dây là phòng của tôi) 


Người - Theee he ís. That's hím. (Not "ho" 
(Ông ta đó. Người đó là ông ta. (không 
được dùng "hơ”) 

7.2 Giới thiệu 

Thís ¡s Mr: Awryworth. 

(Đẩy là bà Aimsworth) 

Thás is Tom Smh, and Dưa ¡s lane MáiHs. 

{Đây là Tom Gmảnh và đây tà (lane MiIs) 

Thế ís Mắt and Ñếcs AinswOrfh (ie. one trở) 

(Đây là ông và bỏ Ainsworth). 

{tứC là xom nén: mội) 

T4 Gọi điện thoại 

Thực is Tome bar. Ís that vou, EKenboăh 2 

(Tom đây. Có phải Ekzabeth đó không 7) 

7.4 “Thủa" = “hera° 

ín thi schooi ƒ fầm / hoưae wœ he pur+ckielliy 

(Ơ ngôi trường / hãng/ nhà này chúng tôi thích 

xưự đứng Qờ} 
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Phụ lục ? 


?.5_ "Chỉ vẻ người, v.v... : tương phản 
This boy warits tea and that one Warfs miÍk, 
(Thắng bé này muốn uống trà còn thẳng bé kia 
muến uống sửa) 

These boys are in cíass 1 and those are in 26 
(Những thẳng bé nảy ở lớp 1 còn những đứa 
kia ở lớp 2) 

Take thia home and give these tơ Caroline. 
(Hãy tang cái này về nhà và đưa những cái 
này cho Caroline} 


7.6 Chỉ rõ (bằng điệu bộ) 

He went thai way. De ít like thĩs ¡ that. 

(Nó đã đi đường kìa. Hãy đi như thế này 7 như 
thể kia) 


7.7 Nói về cách dùng ở trước cầu và ở saư 
câu. 
Chỉ có this có thể được dùng khi nói ở trước 
câu. 
Thís is how vou do ít, Press this button... 
(Đây là cách anh làm. Hãy ấn nút này... 
Hãy so sánh cách đùng ở sau câu : 
He was very late. This ; that delayed us. 
(Anh ta trễ quá. Việc này / việc đó đã tàm trở 
ngại chúng 14) 
*These" và "those" không bao giở được dùng 
đến mặc dủ nhiều sự việc xảy ra được nói đến : 
I broke my leg and my sister's house buint 
down. - When did thịs / that happened ? 
(Tôi bị gây chân và nhà của chị tôi bị cháy rụi 
- Việc này 7 việc đó đã xảy va vào lúc nào ?) 


7.8 Kể chuyện, thuật lại (không đúng hình 
thức) 
"This" đôi lúc thay cho "a / an” để tàm cho câu 
truyện có vẻ vưi và thú vị và để cho thây rẳng 
người kể truyện sẽ giải thích thêm nửa : 
There was this Frenchman who Wweril íoœ 4 
cricket match. 
{Có gã người Pháp này anh ta đá đi xem trận 
dấu dà cầu) 


7.8 Nói vẻ thời gian [> phụ lục 48] 

f1! see you this afternoon. 

(Chiều nay tôi sẽ gặp anh} 

These days life@ hard for old people. 

(Thời buổi này cuộc sống khó khăn cho người 
già) 

¡ was bown in 1945, In those davs there WAaS r2 
TV. At that time my father was a mirer. 

(Tôi sinh vào năm 1935. Vao thời đỏ không có 
TV. Lúc đö cha tôi là một thợ mỏ) 


7.10 So sánh 
$500 7 It cost a lot more than that ! 
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(500 đô ta ư 7 Vật đó trị giá nhiều hơn số tiền 
đó ! 
Trong cách dùng đúng hình thức "that of" và 
"thoae of" đôi lúc thay thế một danh tử có "of" : 
The area of the USA ¡is larger than that of 
Brazil. 
(Diện tích của Hoa Kỷ rộng hơn diện tích của 
Braxin) 
Tom's essays are better than those of the 
other boys. 
(Những bài luận văn của Tom thì khả hơn 
những bài luận văn của những học sinh 
khác) l 


7.11 Tương phản 
Thís Ís my car and that is John's. 
(Đây là xe của tôi còn chiếc kia thì của John} 


7.12 Xác mình 

Is thís the man you saw, the one hare 2 

(Có phải người đản ông mà anh đã gặp là người 

ở đây ?) 

† don? mean that Tom, bi the gne next door. 

(Tôi không muốn nói là Tom mà là người đản 

ông ở nhà bên cạnh) 

_ “Thai is" thường được dùng để xác mình - 

tủ arrwe on the 2 nd, that is, on Fríday. 

(Tôi sẽ đến vào ngày 2. tức là vào ngày thứ sáu) 

7.13 "Thie" /“that" + các mệnh để "wh-*/ 
“how” 

You re late. That's why we Te walting. 

(Anh đến trễ. Đó tà nguyên nhân tại sao chúng 

tôi đang chờ) 

Sue lert me 50 p. This / that is howlgot home. 

(Sue đã cho tôi mượn 50 đồng. Đây / đó là cách 

để tôi trở về nhà) 

7.14. Cách nói "để làm giảm giá trị của người 
nào" bằng "that" 

#s that man again. (lets avoid him) 

{Lại người đàn ông đỏ nữa. {Chúng ta hãy tránh 

khỏi gặp ông ta) 


7.15 "That trong nhứng lời đăng tren báo, 
v.v... 
*That' đôi lúc được dúng thân mật để chỉ về sự 
thông cảm chung : 
Bovril prevenis that sinking feeling. 
(Bovril ngăn lại cảm giác tuyệt vọng đé} 


7.16 “Thìs" vả “that với "kínd" và "sort" 
Like thís ? that kínd (or sort) of person ƒ bicycle. 
(Töi thích toại người / xe đạp nảy / đỏ) 


7.17 "These" và "those" với "kinds/sorts" 
Lenjoy these / those kinds (or sorts) of Rims. 


{Tôi thích những loại phim nảy / đó) 
Tuy nhiên, trong lới nói thưởng ngày chúng ta 
thường nghe : 
f enjoy these / those kínd (or sorf) of fiims 
(Tôi thích những loại phim nảy / đó) 
Chúng ta không thể dùng "these" và "those" 
đứng sau "of' trong thí dụ sau đây : 
† enjoy lms of this ! that kind (or sort). 


7.18 *This" và "that" để chỉ “mức đó" 
Không theo hình thức lắm, "this" và "That' có thể 
được dùng như "sơ" để làm mạnh thêm nghĩa 
[> 6.30.2.7.51.1| : 
Ífs aboat this ! thai big (+ qesture} 
(Nó to khoảng bảng cái này / cai đó.) (+ điệu 
bộ) 
Does ít really cost thịs / that mụch ? 
(Nó thực sự trị giá nhiều như thế này / thế kia 
sảo ?} 
† can walk this / that far f Letfs goi a taxi ! 
(Tôi không thể nảo ới bộ xa như thế nảy/ như 
thế kia ! Hãy đón một xe taxi !) 


7.19. Một số cách diễn tả bằng "thís* và "that". 
We dis cussed thịs, that and the othar, 

(Chúng tôi đã thảo luận việc này, việc kia và 
việc khác) 

Whatf's all thịs 7 (= what`s going on 2} 

(Việc này sao thế 2 = Việc xảy ra làm sao ?\ 

! know you Te tired and all that, bụt... 

(Tôi biết anh mệt và còn hơn thế nữa. nhưng...) 
Tha†'s thai ! We've linished ! 

(Chỉ có thế ! Shúng tôi đã làm xong !) 


Phụ lục 8 [> 6.2| 


8.1 Các tính từ được hình thành bằng tiếp 
vĩ ngữ, thí dụ : 

-able (có khả năng là, có thể là) ; changeable 
(có thể thay đổi) : -ible (giống nhưr -abfe) 
possible (có thể được) ; -ful (đầy, Có) : beautift 
(đẹp) . .#ulless : carefl (cẩn thận). careless 
(bất cẩn) : -(sjn (thhởi kỳ lịch sử. v.v...) : 
Victorian (thời kỳ Victoria) : -ish (có tính chất - 
đổi lúc xấu) ; foofish (điên rồ, dại đột) : (màu 
sắc) : reddish (hơi đỏ) ; (tuổi tác) : thidyish (gần 
ba mươi) ; -fve (có khả năng lả hoặc làm việc 
này} : aftractive (có sức hấp dẫn. quyến rủ) ; 
-fess (không có) : /feless /không có hoạt khí ; 
Võ vị}; -fike (giống như) : businesslike (tỏ ta có 
khả năng, có tài) ; -ly (có tính chất nảy) : 
friendly (thân thiện) ; (thưởng) : houriy (tửng 
giỏ). 

Các tiếp vĩ ngữ khác - -al ; mechanieat (thuộc 
về máy móc) ; -anf: hesứant (do dự) : -ar 


Phụ lục 8 - 9 


circular (thuộc về hình tròn, vỏng tròn) : -ary: 
wisionary (hư ảo, mộng ảo) ; -afe : afectiorte 
(thương yêu, tru mến) ; -enf†: suficient (đủ) ; 
-e0us ; gorgeous (lộng lẫy, tràng lệ) ; -esque : 
piclurtesque (đẹp như tranh) ; -j€ ; energetic 
(mạnh, có hiệu lực) ; -i€/ícal: ecomonie - 
economical (thuộc về kinh tẾ) ; -/oœus : gÌorious 
(vinh quang, vẻ vang) ; -ísf : sexis (thuộc về 
giới tính) ; -ory : sersory (thuộc về giác quan) : 
-ous : humorous (khôi hai) : -some: Íearsome 
(dễ sợ,ghê gớm.đáng sợ) 


8.2 Các tính tử được hình thành bằng tiếp 
đầu ngử, thi dụ : 

dis- : dis/x2nesi (không thật K: shetnbdl 2 f-: 
/egal (không hợp pháp) ; b : #mpossible 
(không thể được) ; in- ; jndiferer/ (dừng dưng. 
lãnh đạm) ; ir- : rresponsible {vô trách nhiệm) ; 
nơm- : non-stick (không dinh) : ưn- : unthinable 
(không thể tưởng tượng được). 

Gác tiếp đầu ngư khác : a- ; amorla (không có 
tính chất luân lý) ; anli- : aiseptic (sắt trùng) : 
hyper- : hyneractive (tỉnh tăng hoạt động) : 
mat : maladjusted (lắp không khit) ; over-: 
ovwerdue (chậm, trẻ) ; pre- : prewar (trước chiến 
tranh) ; pro- ; pro-American (về phía người 
Mỹ) ; sub-: sưbnormaf (dưới bình thưởng) ; 
super-: supørhuman (siêu nhân) , under- : 
undercooked (nấu chưa chỉn). 


Phụ lục 9 [> 6.12.2] 
“The*" + tính từ : thí dụ, "the young" 


9.1 Nhóm tử có nghĩa chúng, thí dụ : 

the aged (người già), the blng (người mù), the 
dead (người chết), the deaf (người điếc), the 
dumb (người câm) the elderly (người hơi có 
tuổi), the guy (người phạm tội . the 
handicapped (người xứng binh trong cuộc 
đấu), the heallhy (người khỏe mạnh), the 
homeless (người vô gia cư), the inmocem 
(người vô tội), the hưng (người còn sống). the 
middie-aged (người trung niên), the old tngười 
giả). the poor (người nghêo), the rịch (người 
giàu), the síck (người bệnh), the tunempioyed 
(nuưởi thất nghiệt), the young (người tre tuổi). 


9.2. Những sự phối hợp trửu tượng, thí dụ 
#om the sublime tơ the ridiculous 

(tử những ý nghị, lởi nói, v.v... cao cả cho đến 
nhưng ý nghì. lời nói vỗ lý). 

take the rough with smooth 
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Phụ lục 10 - 11 


(chấp nhận mọi việc xảy đến ; sẵn sàng đón 
nhậy: mọi gian khổ trong cước sống). 


Phụ lục 10 [> 6.15, 7.51] 


Một số phân tử "-ad/-ing" làm tính tử : 
alatmned[alarrning, ami. sed/amusing, 
appalledlappalling, astorished( astoráshíng, 
bewildered[bewildaring, corfusedjcorfftisirag, 
depressed( depressing, đisgusted/disgusting, 
distres sedjdistres síng, enbarrassedj/ 
embarrassing, exhausted/exhausling, 
trightened( trightering, horrified/horrffyirg, 
irrtated/initating, moved j movirg, relaxed/ 
relaxing, salisfiedj/satisiying, shoicked/ 
shocking, surprisedJ suipristsng, terrifiedj/ 
terriying, worriedj worryng 


Phụ lục 11 [> 6.19] 
Các tính tỉr chưng dễ bị lắm lộn : 


1†.1 "Fat / thin" : người / vật 

a lat/thin man. a fat/thin wormnan, a fal/thín cat 
(một người đàn ông béo / gầy. Một người đản 
bà béo / gầy Một con mèo béo / gây). 

11.2 *Thick / thin" : thưởng dùng cho đổ vật. 
a thick ƒ tần book, thịck í thin materal 

(một quyển sách dày / mỏng, vật liệu dày / 
mỏng) 


11.3. "Fat" dùng cho một vài lên của đỏ vật. 
a lại book. (một quyển sách dây) 
a lat dicforary (một quyến tử điển dày) 


11.4 "Thiek" (= "đần độn - người) 
Some of my students are really stupid. 
(một số học sinh cửa tôi thật là đần độn) 


11.5 “Tall / ghort“ : người / chiều cao 

a tail ; short man, a tall ¡ short woman 

(một người đàn ông cao / thấp, một người đàn: 
bả cao / thấp) 


11.6 "Tali" : nhà, núi, cây, v.v... 
Nghĩa đối lại là "email" : 

a tail buikling / mourtain ƒ troe 
{một cái nhà / núi / cây lớn) 

a small building ¡ mourRain / tree. 
(một cái nhà / nứi / cây nhỏ) 


11.7 "High / low" : nhà và đồ vật 

a high j low building, a hígh / low siool. 

(một cái nhà cao / thấp, một cải ghế đấu cao / 
thấp) 


634 


*Highf nói về núi, "lowZ nói về đồi : 
& hịgh mour#ain, a low híl! 
(một ngọn núi cao, một ngọn đổi thấp) 
"High" và low cũng có thể nói về âm thanh : 
a hinh j low voice, a high í low nole 
{giọng cao / thấp, nốt cao / thấp) 


11.8 "long / short" : chiều dài, thời gian, 


khoảng cách. 
a long/short sÂit, a long(shorf time, walk, ctc. 


(một chiếc váy dải ¿ ngăn, một thời gian, cuộc 
đi bộ. v.v... dải / ngắn) 


11.8 "toud / sơft" ; "hard / sơft” 


a loud ‡ soft knock, a loud / soft thud. 
(một tiếng gô cửa to / nhỏ, bếng rơi nghe to / 
nhỏ) 


11.10 *old / young" : peopie (người) 

an old  yourng man, an oid / ycung woman 
(một người đàn ông giả / trẻ, một người đản bà 
giả / trẻ) 


11.11 "old / new” : đồ vật 


an old ƒ new hardbag, an old / new louse. 
(mội tui xách cũ / mới, một ngôi nhà cũ / mới) 
“New được dùng cho người nào mới đến : 
4 new bos.; (một người chủ mới}, 
a new secretary (ruột người thư ký mới) 
11,12 "arge/ big / great : Người và đỏ vật 
*Large" và "bịg" thường nói về cỡ, kích thước : 
a large / bịg man or woman (một người đàn ông 
hoặc một người đản bà to lớn) 
a large / big box (một cái hộp lo) 
"Grewf*" thường nói về sự quan trọng. 
â great man, a great catfedral, a great ioda. 
(một vĩ nhân, một đại giáo đường, một ý 
tưởng cao cả} 
11.13 "Smai / litta" 
Smail là nghĩa đối lại của "Large / bíg", "email" 
có thể được xếp như thuộc từ / hình đụng tử 
thuộc từ : 
a smaill bơy, a mail house (thuộc từ) 
My house is very small (hình dụng từ thuộc 


tử). 

*LiHle“ thưởng là hình dung thuộc tử và có thể 
thay cho "smaiF' rong nhiều mạch văn (a litle 
boy, a l&@e house)} : nó cũng được dùng chỉ số 
lượng (a litle sugar = một ; số xương nhỏ). 
*“tứle" được dùng nhất là để diễn tả sự yêu 
thương, lòng thương hại, v.v... Your sweot lío 
baby (em bé dễ thương của anh). 


Phụ lục 12 [> 6.24, 6.29] 


Những cách so sánh / những cách so sánh 
cấp hơn hết bị nhầm lẫn và dùng sai : thí 
dụ. 


12.1 ^Better/ worse": 


"Betterˆ được dùng để so sánh với "wel'", 
"worase" được dùng để so sánh với "/I" khi nói 
về sức khỏe : 
HoWSs Liz 2 — She's (much) better ¡ nearly 
well. 
(Liz thế nào ?— Cô ấy đỡ hơn (nhiều) / gắn 
bình phục) 
How's Bob 2 - Ha's still HH — mụch Worse. 
(Bob thế nào ? — Anh ta vẫn còn bệnh — năng 
hơn nhiều) 


12.2 "Litle" 


Chúng ta dùng so sánh / cấp hơn hết của 

"“smail" : 
a small / lite boy, a smaller ƒ the smallest boy. 
(một đứa con trai nhỏ / bé, một đứa con trai 
nhỏ hơn / nhỏ nhất) 

Các hình thức fifier, the lÍHfest tiêu biểu cho 

lời nói của trẻ con và nói về tầm cỡ vả tuổi tác : 
Đoït hít him He's lifiler than you are. m 7. 
Susies 6 and dimmy's the litlest He's 4. 
(Đừng đánh nó. Nó nhổ hơn mày. Tao 7 tuổi. 
Susie 6 tuổi, còn dimmy nhỏ nhất. Nó 4 tuổi) 


12.3 "Elder / eidest' : “older / oldegt" 


"Eider° và "eldest*" được dùng (chỉ bằng thuộc 
tử) để nói về người trong gia đình vì vậy không 
bao giờ được theo sau bằng "than" : 

My elder brother / Sơn, the øldost chíid. 

(Người anh / con tai lớn của tôi là người con 

cả) 
Danh từ thường được bẻ sau lhe eldest / 
youngest : 

Ím the eldest amd Pam's the youngest. 

(ồi lớn tuổi nhất và Pam thì nhỏ tuổi nhất) 
"The elder* có thể được dùng trong : thí dụ. !m 
the ølder. (Tôi lớn tuổi hơn) 


12.4 "old / older ; oldest" 


Những hình thức này được dùng bằng thuộc tử 
và hình dung tử thuộc tử để nói về người và đề 
vật : 
my older brother, my oldest son / oldest chiid. 
(người anh kể của tôi, người con trai lớn / người 
con lớn của tôi) 
My brother is older than ! am. Tím ¡s the 
cldest in our family. 


Phụ iục 12 - 14 


(Anh của tôi nhiều tuổi hơn tôi. Tim là người 
tớa tuổi nhất trong gia đỉnh chúng tôi) 
an older tree / book, the oldesi tree í hook. 
(một cây lâu năm hơn / sách cổ hơn, cây lâu 
năm nhất / sách cổ nhất) 
Thịs oak tree is older than that yew tree. 
(Cây sồi nảy thì lâu năm hơn cây thủy tùng 
kia) 
Thịs book is older than that one, Hs the 
oides‡ book í have in my tibrary. 
(Quyển. sách này cổ hơn quyển sách kia, Đó 
là quyến sách cổ nhất mà tôi eó trong thự 
viện). 


Phụ lục 13 [> 6.30.1] 


Những cách diễn tả bằng "as" + tính từ + 
"ng": 

as blưae‡ as a bat (mù tỉ), as bofd as brass (gan 
lì, as Đright as a bufton (thông minh), as chaap 
as đin (rẻ mạ(, as cÍear as a bil (trong sáng), 

#8 COoÍ ãs a cucumber (rất điểm fĩ ính), as đeaf 
8s a post (điếc đặc), as đry as đưst (chân ngắt, 
buồn tẻ). as 9asy as pie (rất dễ hiểu), as Fat as 
4 pig (mập như heo}, as feø as a bíđ (hoàn 
toàn tự do), as hard as naiIs (cứng rắn). as keen 
as musterd (rất hãng hái), as large #s ii@e (lớn 
như... thật). 4s maởd as a hafter trất điền, điên 
quá), 4s pleased as pumch (rất vừa lòng), as 
pretfy as a picture (đẹp như tranh), 4s guick as 
tightning (nhanh như chớp), as righ as rain (rất 
đúng), 4s safe as houses (bình an võ sự) 


Phụ lục 14 J>6.6, 7.3.2, 75, 7.13] 


Những tính tử vả trạng từ có hình thức giống 
nhau. 

Cách dùng tính tử ở trước : 

aitmail : airmail letter ; send ít airmail 

(thư gởi bằng máy bay ; gởi thư 
bằng máy bay) 

an all day match ; play all day 
(một trận đấu suốt ngày , đấu, 
chơi suốt ngày) 

[m all right ; you've done all righ† 
(Tôi khỏe lắm, tôi không sao ; anh 
đã làm đứng tắm) 

best clothes ; do your best 

(quần áo đẹp hơn hết ; hảy làm 
hết sức của anh} 

a befter book, speak befter 

(một quyển sách hay hơn ; nói 
khá hơn) 


®lJ day : 


afl right : 


bast : 


better : 
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Phụ lục 14 


bíg : 


cheap : 


ciean : 


ciear : 


close - 


cold : 


dally : 


dead : 


đear : 
deap : 


direct : 


dirly : 


down town : 


duty-free : 


early : 


easy : 


every day: 


exira ; 


tair : 


lar : 
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4 bịg hoUse ; taik bịg 

(một căn nhà lớn ; nói lớn) 

a cheap suit ; buy it cheap 

(một bộ quần áo rẻ tiền ; mua bộ 
quần áo rẻ tiền) 

Clean air ; cut ¡† clean 

(không khí trong lành : cắt hẳn cái 
đó} 

a clear sky ; stand clear 

(mệt bầu trời trong sảng ; đứng 
cần) 

the shops are close ; stay cÍose 
(các tiệm đều đóng cửa : đóng 
cửa) 

a coíd person ; run cold 

(một người lạnh lùng; bị cảm 
lạnh) 

a daily paper ; they deliver dailly 
(một nhựt báo ; họ giao hảng 
ngày) 

a dead siop ; siop dead 

(sự dừng lại thình lình ; ngửng 
hẳn lại) 

a đear bouquet ; sell Í† clear 

(một bó hoa yêu quí, bản mắc) 

a deep hole ; drink deep 

(mệt cải lỗ sâu ; uống cạn} 

a direct train ; go diret 

(một chiếc tàu hỏa chạy suốt ; di 
thẳng) 

diriy weather ; play dinty 

(trời xấu ; chơi xấu) 

a& down lown restaurant 

(tiếng Anh của người Mỹ) 

(một tiệm ăn ở ngoài phố) 

a duty-free shop, buy it dul/-lree 
(một cửa tiệm được miễn thuế : 
mua miễn thuế) 

An early train ; atrive early 

(một chiếc tàu hỏa chạy sớm : 
đến sớm) 

an easy book ; go easy 

(một quyển sách rất dễ hiểu ; đi 
khoan thai) 

my everyday suit ; work eveiyday 
(bộ quần áo thưởng ngày của tôi ; 
làm việc hàng ngày) 

an extra blanket ; charge extra 
(một cái chăn phụ (thêm) ; tỉnh 
thêm tiền) 

â tại đeciston ; blay larr „ 
(một quyết định rõ rảng ; đổi xử 
công bảng) 

aâ lãr country ; go far 

(xứ xa ; đi xa} 


farther : 


fast : 


fíne : 


firm : 


firet : 


free: 


turther : 


hard : 


high : 
home : 


hourly : 


inside : 


kindly : 


last : 


tạie : 
long : 
loud : 


low: 


montHiy : 


outside : 


on the larthsr side ; walk farther 
(ở phía bên kia ; đi (bộ) xa hơn) 
a last driver ; drive Íast 

(một người lái xe nhanh ; lái xe 
nhanh) 

a tne pencil ; cut ¡† te 

(một cây bút chỉ tốt ; làm việc gì 
vừa đùng) 

& frm belief ; hoid lim 

(một niềm tin mạnh mẽ ; giử 
vưng. nắm chắc} 

the lirst quest ; first F II wash 
(ngưởi khách đầu tiên ; trước tiên 
tôi sẽ sửa) 

A free ticRet ; travel íree 

(vé mới ; dụ lịch không mất tiền, 
không phải trả tiền) 

luther questions ; walk futher 
(những câu hỏi thêm ; đi (bộ) xa 
hơn} 

a hard worker ; work hâtd 
(một công nhân tích cực 
việc tịch cire) 

a hiqh note ; aim hiqgh 

(nốt cao ; nhằm cao) 
hơme cooking ; go home 
(nấu ấn tại nhà : đi về nhả) 
hourly bulletis ; phong hourly 
(bản tin tửng giở ; gọi điện thoại 
cách mỗi giờ) 

the inside story ; siay inside 

(câu truyện bên trong ; ở bên 
trong} 

a kindly man ; act kindly 

(một người đản ông có hảo tâm ; 
hành động, cư xử tử tế) 

the las† quest ; come lasi 

(ngưởi khách sau củng ; đến sau 
cung} 

aä late trai ; arrive lale 

{chiâc tàu hỏa đến trễ ; đến trễ) 
lang hair ; don† siay long 

(tóc đài ; đứng ở lâu) 

a loud noise ; talk loud 

(một tiếng động lớn : nói lớn) 

a low bridge ; aim low 

(một chiếc cầu thấp ; nhắm ở 
dưới) 

a motthly bill ; pay morthly 
(mộthỏa đơn hàng tháng ; trả mỗi 
thang) 

an outside Íavafory ; wait outsidg 
(phòng về sinh ở bên ngoài : chở 
ở ngoài} 


: làm 


Qyerseas 


past : 


quíck : 


quiet : 


right : 
sharp : 


slow : 


straight : 


sure - 


thin/thick : 


through ; 


tiglet : _ 


weekly : 


Wail: 
Wide : 
WOrSe : 
wrong : 


yearly : 


OvBrseas travel ; travel overseas 
(cuộc du lịch ở nước ngoài, dụ 
lịch nước ngoài) 

the past week ; walk past 
(tuần qua : đi qua) 

# quick worker ; come Qquick 
(một công nhân lanh lợi ; 
nhanh) 

4 quie† evening ; sử quiet 
(một buổi chiều yên tĩnh ; ngồi 
iăng) 

the right answer ; answer right 
(câu trả lởi đúng; trả lời đúng) 
sharp eyes ; look sharp 

(mắt tinh : làm mau dí, lẹ lên) 

a slow tram ; go slow 

(một chiếc tậu hỏa chạy chậm ; đi 
chậm) 

a straight line ; think straight 

(một đường thẳng ; nghĩ thẳng) 
Em sure ; sure, †!! do i! 

(tiếng Anh của người Mỹ) 

(tôi chắc chấn : chắc chắn tôi sẽ 
làm việc đó} 

a thinhhick siica ; cút ít thin/ thick 
(một lát nồng 7 dảy ; cắt mỏng / 
dây) 

# through train, go throngh 

(một chiếc tàu hỏa chạy thẳng ;rđi 
ngang qua) 

4a tght ft ; sử trght 

(sự vửa khít; ngồi) 3 
weekly pay ; pay weekly 

(tiền lương hảng tuần : trả mỗi 
tuần) 

† am wall ; do well 

(Tôi mạnh; sung túc. khá giả) 

aä wide room ; operi wide 

(một căn phỏng rộng ; mở rộng) 
WOorse marks ; do worse than... 
(diểm tệ hơn ; làm tệ hơn...) 

A W7ong guess ; answer wrong 
(một sự đoán sai ; trả lởi sai) 

â yøarly vist ; go there yearly 
(một cuộc thăm viếng hảng năm ; 
di đến đó mỗi năm) 


đến 


Phụ lục 15 [> 7.13, 7.14] 


Hai hình thức trạng tì. 


16.1 


Hai hình thức được dùng giống nhau : 


Tắt vá cac hình thức không có '⁄fy' cũng có thể 
Âọc dùng như tỉnh tử [so sảnh > phụ lục 14]. 


Phụ lục 15 


Cheap ¡ cheaply, clean ¡ cleanly, clear ¡ cloarly, 
close ¡ closely, dear ¡ dearly, fair ¿ fairly, fine : 
tinel, firm † firmly, irst ‡ firstly, loud £ loudly, quick 
? quickíy, quiet f quiefly, sio w £ slowly, thịn í thính, 


15.2 Hai hinh thức được dùng khác nhau : 


thí dụ. 
deep/deeply : 


direct/directly : 


easyj/easily : 


Hat / flatly : 


free/freply : 


fu1J/fufly : 


hard!hardly : 


high ¡ highly : 


just/justly : 


lasi j lastly : 


tate (lately : 
near/neariy : 


pretty¡prettíly : 


real'really : 


rough/roughly : 


sharpisharply : 


short/shortly : 


đrink deep ; dggply regret 
(uống cạn : rất lấy làm tiếc) 
go direct - FII come directly 
(đí thảng ; tôi sẽ đến trực 
tiếp). 

8o easÿ ; Win gasily 

(đi khoan thai ; thấng một 
cách dễ dàng). 

tai flat ; ffatly refuse 

(t@ sấp : tử chối một cách 
tuyệt đối) 

travel free ; freely admit 

(du lịch không mất tiên ; tự 
đo công nhận). 

fUI in the ace ; Iuly realize 
(ngay mặt ; hoàn toàn nhận 
thức). 

Wotk hard ; hardly any lood 
(làm việc tích cực : gần như 
không có thức ăn gì} 

am hịgh ; think hịghly of you 
(nhắm ở trên ; nghĩ cao 
thượng về anh}. 

just finished ; đeal justly with 
(vửa xong : cư xử đúng với). 
Arrive last ; lasily, í think... 
tđến sau củng ; cuối cùng, tôi 
nghĩ...). 

arrive Íate ; laiely ve seen 
(đến trễ ; tôi vừa mới thấy). 
go near ; nearly hnished 

{đến gần : gần xong). 

Sử pref ; smile pretfily 

(ngồi duyên dàng ; cười có 
duyên). 

reai giad (tiếng Anh của người 
Mỹ) ; l really likg 

(thất vui lỏng ; tôi thật sự 
thích). 

sieep rough ; roughly wenty 
(ng không yên giấc : gắn 
bằng hai mirơi). 

10 am. sharp ; speaksharply 
{10 gi3 đúng : mới lanh lanh) 
siop short ; see you sho¡tly 
(ngừng thình linh , chảng 
bao lâu gấp lại anh). 


Đà, 


Phụ lục 16 


sirong/strongly : going strong ; strongly teel 
(thinh vượng, phát đạt ; chắc 
chắn cảm thấy). 

Í sure am late (tiổng Anh của 
người Mỹ) ; surely 

(Tôi chắc hị trễ ; chắc chắn). 
©pen wide ; widely believed 
(mở rộng ; được nhiều người 
tin). 


$Ure j surely : 


wide j widely : 


Phụ lục 16 {[> 7.53] 


Một số từ được làm mạnh thêm bằng "-lÿ", 
những kết hợp điển hình : 
absoluiely delicelous ; f absolulely love peaches 
(ngoa tuyệt ; tôi hoàn toàn thích (ăn) trái đảo). 
- Khai good at.. ; amazing well (thật giỏi 
; thật mạnh khỏe). 

- 23080, 'ice ; do something awfully well (võ 
củng xinh đẹp ; làm việc gì quá đỗi hoàn hảo) 
- badly mistaken ; ! badly want... (sai lắm tổi tệ : 
tôi rất cần...) 
- beautifilly simple ; beautfully organized (đơn 
giản một cách tốt đẹp : được sắp đặt một cách. 
hoàn hảo). 
- biterly cold ; biferly disappoimed (lạnh thấu 
xương ; thất vọng chua chắt). 
- biHiany clever ; briHiamty designed (tài giỏi 
thật sáng chói ; được phát họa một cách nổi 
bậU,. 
camplelely successlul ; compleiely finished 
(hoàn toản thành công : đã hoàn tất). 
- considerably befler ; considerably cheaper (tốt 
hơn một cách đáng kể ; rẻ hơn mốt cách đáng 
kê). 
- œruelly đisappoinmted ; cruelly. affiicted (thất 
vọng một cách khể sở ; buồn rầu một cách khổ 
sở) 
- daạngerously Il[ , đdangerousiy wounded (bị 
bệnh hiểm nghẻo ; bị thương nguy ngập). 
dearly loved ; ['d dearly like to... (hân yêu, mến 
yêu ; tôi muốn thân mật... ) 
- deeply sorry ; deeply hurt (ràt lấy làm tiếc : bị 
thương nặng}. 
- đefinitely mistaken ; ï'm delinitely loaving (hoàn 
toàn sai lầm ; tôi bỏ đi hẳn). 

- dreadiully late „ dreadiully annoyed (trễ kinh 
khủng ; bất mãn kinh khủng). : 
- entirely irrespnorsitle ; ! ertirely agree (hoàn 
toàn vô trách nhiệm ; tôi hoàn toàn đồng ý). 
- (@) soecially nice ; ! (E) specially enjoyed....(tử 
tế một cách đặt biệt ; tôi đặc biệt thích...). 
- exceodingly good ; do itexceedingly badly (quả 
tốt ; làm việc đó quá tệ). 
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- extremely lnleresfing ¡ extrernely surprised (hết 
sức lý thú ; hết sức ngạc nhiên). 

- tearflly boring ; tearfully corfused (chân nản dễ 
sợ ; rối trí dễ sợi. 

- tuly satisied ; ! Kulty ppreciate (hoản toản 
mãn nguyện : tôi toän toàn hiểu rõ). 
- gravely iÍl ; gravely worried (bệnh trầm trọng ; 
to lãng nghiêm trọng). 
- greatly impressed ; ¡ greatly appreciate (tất 
cảm kich ; tôi rất mang ơn). 
- hideously ugly; hideously expensive (xấu một 
cách ghê tởm ; mắc kinh khủng). 

- hịghly inteligermt ; ! highly đisapprove (cực 
thông minh ; tôi hoàn toàn không tán thánh). 
- opelessly badly ; hopelessiy confused (tôi tệ 
một cách tuyệt vọng ; rối trí một cách tuyệt 
vọng). 
- horribly palnÍul ; horribly wounded (đau đớn 
kinh khủng : bị thương thật qhê sơ). 
- tmmensely rich ; ! was immensely pieased (rất 
giảu có ; tôi rất vui lòng). 
- i0credibly beauhUl ; incredibly surprised (đẹp 
không thể nảo ngở được : ngạc nhiên không 
thể nào tin được). 
- ifterisely cold ; irntensely concerned (lạnh dự 
đội : hết sức lo lắng). 
- keenly competiive ; keenly interasted (tranh 
đua rảo riết ; sốt sắng quan tâm). 

- largely compatible ; largely aFered (tương hợp 
nhiều ; thay đổi nhiều), 
- lightly salted ; lighy cooked (nêm ít muối ; nấu 
lửa riu riu). 
- lierally amazing : he Iiterally believes... 
sự sứng sốt ; ông †a thực sự tin...). 
- madly oxciting ; they clapped madly (kich động 
mệt cach điên cuồng ; họ đã vỗ tay một cách 
điện cuồng). 
- mortally ¡II ; mortally oferrled (bệnh nguy đến 
tỉnh mạng ; bị xúc phạm nghiêrmn trọng} 
- outsfanding by good ¡ well! original (tốt ! khỏe 
/ sáng tạo vượt bực, phi thường). 
- painlJlly shy ; painfullyembarrassed (rụt rè một 
cách khổ sở ; lửng túng một cách khổ sở). 
- particularly clever ; ! paricularly enjoyed... (đặc 
biệt khéo léo : tôi đặc biệt thích....}. 
- perieclly sweet ; l perfecty understarrd (hoàn 
toàn ngọt : tôi hoàn toàn hiểu). 
- pleasarfly agreeable; pleasartly surprised (có 
thể bằng lỏng một cách vui vẻ ; ngạc nhiên một 
cách thú vị). 
- richly deserved , richly rewarded (dâng được 
hưởng sự giảu sang ; được bủ lại sự giàu sang). 
- seriausly upset ; seriously depressed (bị rối 
loạn nghiêm trọng ; quá thất vọng). 


(thực 


- seworalV ÍÍl, seuweraly criictzed (bị bệnh nặng, 
bị chỉ trịch nghiêm trọng). 

- sharply accurate ; sharnly crifial (thật là chính 

xác ; thật là khẩn trương). 

- sửnphy wonderlul ; ! simply love... (rất kỳ diệu, 

tôi chỉ yêu...). 

- strikingly afracve ; :_ strikingiy Oobwious {có ấn 

tượng thư hút, hấp dẫn : ¡ có ấn tượng rõ ràng, 

hiển nhiên). 

- superbly fi† ; superbly cooked (thích hợp, vừa 

văn một cách tuyệt diệu ; nấu ăn thật tuyệt). 

- TY rưde ; drive terribly fast (bất lịch sự dễ 
¡ lâi xe nhanh dã sơ. 

1 foxàglhiy led tp „ Í thoroughiy eryoyed... 
(được nuôi dưỡng đẩy đủ ; tôi hoàn toàn 
thích. ...). 

- totaly diotic ; † totaly agree... 
độn ; tôi hoàn toàn đồng ý...). 

- ưierly stupid ; ‡ ufeny agree... (hoàn toàn ngu 
dại ; tôi hoàn toàn đẳng ý... 4: 

- WolentWW ÍlÍ ; violentlự œpposed io.... 
dội ; dữ dội chống lại....). 

: wo/Klerfully ciever ; do i† wonderfuily well (kheo 
léo một cách kỳ diệu ; làm việc đỏ hoàn hảo 
một cách kỳ diệu). 


(hoàn toán đần 
(bệnh dứ 


Phụ lục 17 [> 7.57] 


Một số trạng từ nói về quan điểm. 


17.1 


l 


'TTm sure of the facte' : e.g. 

= "Tôi nắm chắc các sự kiện”, thí dụ : 
acuuafly (thực sự), as a matter of fac† (thật ra), 
certainly (chắc chắn), clearly (rô ràng). defirutely 
(hoàn toàn, khẳng định), honesty (một cách 
thành thật), ím actual fact (quả thực nhĩr vậy) 
naturaly (d[ nhiên), obviouxiy thuến nhiền), 
røally (thực ra, thực su), sf!cUy sn«- xi2 trôi 
một cách nghiêm t)c}. 


†72 => 'Im less sura of myself ! the Íac†s ; 
e«d. 
= "Tỏi khong nắm Lhác chính tôi / các 
sư kien”, 
pparerfy (hiển nhiên) srguably rvơi tính cách 
h.-n luân), ax f6i as } know' (theo như tôi biết), 
3F qưex - neo sự nh^ag chưng, phỏng đoán), 
Dy gi ccourfx (bằng mọi lý lẻ), evidery (rõ 
tảng. hiển nhiền), maybe (co thể), perhaps (có 
le, possihA: (có thế được), probably (chắc có 
thổ), qurte 1ikely (hoàn toàn có thể), 
15 "la making a generalization": e.qg 
"Tỏi đang nói đại thể", thí dụ : 
as 4a (qaneral) na (theo nguyên tắc chung), 


Phụ lục 17 


basically (một cách cơ bản), bỳ and large (nói 
chung lại), Kor the, most part (đại để, nói chung). 
in general (đại để, đại khái, thường thưởng), ừ 
ptínciple (theo nguyên tắc), in a way {trong một 
phạm vì nào), normally (thông thường), on the 
whole (nỗi chưng), fœ a greaf exterf (có tắm cỡ 
lớn, có phạm vì rồng ‡ớn), 


17.4. = 'm going to be brief' : e.g 
= "Tôi sấp nói vắn tắt", thí dụ : 
arwyhow (dù sao), brieBy (ngắn gọn), in brief (töm 
tất), trr efect (thực ra), ín a few words tnỏi vấn 
tất), in short (tóm lược), to pút it simply (nói một 
cách đơn giản). 
17.5 ''m expressingmy opinion' : e.g 
*Tỏi đang diễn đạt ý tưởng của tôi", 
thí dụ 
as la: as Ứm concerned (vẽ phần tôi), tankty 
(speaking) (thành thật mả nói), i¡ my Opinion 
(the: ý kiên tôi). im my view (theo ý kiến tôi). 
perxonally ï think .. . (riêng tôi, tôi nghĩ...), ¡n aff 
franess (bằng sự chân thậU, ín a// honestừy 
(bằng t7 trgay thật), to put † bluntfy (nói một 
‹ \ch thổ lỗ). 


17.6 = Tdon't want you to repeat thịs' : eq 
= "Tôi không muốn anh lặp lại việc này”, 
thi dụ : 


belwx+en ourselues (giữa chúng ta), behweerr you 
atkf me (giữa anh và tôi), corfidermialy (kín, 
riêng tự, bí mật}, ¿+ sirict confidance (hết sức bí 
rã) 


17:7 = 'You won't believe this' : eq 
= "Anh sẽ không tin việc nảy”, thí dụ: 

amazingly (một cách sửng sốt), astonishingly 
(mũ† cách kinh ngạc), curiously (một cách tỏ 
mí: kỳ lạ), lurrifý (nột càảch buồn cười), enoughh 
(wkha *há), incrediby (khó tin được), oddiy 
erxugh (khá kỳ cục, kỷ dị), sangely (một cách 
kỷ +0, surpriSingly (một cách ngạc nhiền), tơ my 
amazemerf (tôi thật sứng sốt), to my surprise 
(tô thậi ngac nhiễn). 


17.8  = 'tỦs just as expected' : eg 
> “Đúng như tôi đã đoán", thi dụ ; 

choraclerisically {có tính cách riếng, đặc 
trưng}, meviably (không trảnh được), Iogically 
(một cách hợp lý), rahzrally (tự nhiền, hẳn 
nhiền), neediess fo say (không cần phải nói), 
not suiprsingly (không làm ngạc nhiên), of 
course (đi nhiền), plainly {mệt cách rõ rảng, 
giản dụ, prediclably_ (có thể đoán trước), 
typicaly (một cách điển hình, tượng trưng). 
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Phụ lục 1ô 


17.9 


H 


'm pleased / Jm not pleased' : e.g 
"Tói vui lòng / tôi không vui lòng”, thí 
dụ : 

agreeably (có tính cách hẳng lỏng. vừa ý). 
annoyingly (có tính cách làm phiền, quấy rấy). 
loolishly (một cách điên rổ), fortunately (một 
cách may mắn), happily (một cách sung 
sưởng), day (một cách lý tưởng). 
interestingly (một cách thủ vị), luckily (một cách 
may mắn), mercftrlly (một cách khoan dung, có 
tính thương người), preferabíy (có tỉnh thích 
hơn, chuộng hơn), regrettably (một cách đảng 
tiếc), sadly (một cách buồn bã), unfortunnately 
(rủi thay), unhappify (không may, rủ), unwisely 
(không khôn ngoan). wiseiy (một cách khôn 
ngoan). 


Phụ lục 18 [> 1.17, 7.58] 
Nối liên các từ và các nhóm tìr. 


18.1 Enumerating / stressing facts : e,g 

Các sự kiện chỉ rô / nhấn mạnh, thí dụ: 
above alí (trước hết, trên hết), chiefly (trước 
nhất. chủ yếu là), (e} spøcialiy (đặc biệt, nhất 
lả), #naly (cuối cùng), fzs† (ly)! second' (ly) 
(trước tiên / kế đến), in the first piace (trước hết). 
last (ly) (sau củng), maimy (chính, chủ yếu), 
ptimarily (tước hết, chủ yếu), prinecipally (chủ 
yếu. chính), to bagin wữh (bắt đầu từ), then (lúc 
đó). 


18.2 Marking an addition ; reinforcing : eqg 

Phụ thêm ; làm mạnh thêm, thí dụ : 
Aaddifionally ! in additon (thêm vào), again (lại 
nửa, lần nửa), also (củng), another thịng ¡s 
that... (việc khác là. ..), aparf trom this (ngoài việc. 
nảy), aside lrom that (ngoài việc kia), +s weil as 
that (cũng như việc đó), bes/des (ngoài ra), for 
that matter (về vấn đề đó), tudthermore (hơn 
nứa), índeed (quả thực), moreover (hơn nữa, 
ngoài ra, vả chăng), what is more (ngoài ra, 
thêm vào đó). 


18.3 Slating an altemative : eq 

Bày tỏ sự lựa chọn, thí dụ : 
allernatively (luân phiên, thay đổi nhau), apar 
tom this (ngoài việc này ra). conversely (một 
cách trai ngược). except for (ngoại trừ). 
cácont1g (trừ ra), nrsiead of (thay v0. sơ far 4s 
(về phẩn:). 


184 Giving an exampie : œg 


Cho một thí dụ, thị dụ : 
ACcotluwwg ta (theo, y theo), as ar as... íS 
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concerned (về phần...), far exampie {thí dụ). for 
instance (chẳng hạn), namely (ngtứa lá, tức 1ä), 
Such as (chẳng hạn như). 


18.58. Markìng a comparìson or a contract 
Lam sự so sánh hoặc tương phản, thí 
dụ : h 
4S compared to (khi so với), bự ¡ in comparison 
with (khi so sảnh với), conversely (một cách trái 
ngược). øqualiy (bằng, ngang), however (tuy 
nhiên), in confras† (trải ngược. tương phản), in 
reality (thực tế), in the same way (bằng phương 
cách giống nhau), J/kewise (củng như vậy). 


18.6 Marking a concession :e.g 
Nhân nhượng, thí dụ : 

admiftedly (c6 ÿ công nhận). after al! (dù sao), 
all the same (tuy vậy, tuy nhiên), anyhow (dủ 
sao), anyway (dù sao di nửa), a† ai! evenis (dù 
sao, dù thế nảo đì nữa), at any rate (bất cứ giá 
nảo). a† least (ít nhất), at the same time (đồng 
thời), despite thịs (mặc dù việc nảy). however 
(tuy nhiên), † grarft.you (thú thật với anh], ¿› sa 
Far as (theo như), nevertheless (tuy nhiên), nore 
thø less {tuy nhiên) 


18.7 Marking somethíng ciear : e.g 

Nói rõ việc gi, thí dụ : 
| mean... (tôi muốn nói...}. in other words (nói 
cách khác). put another way, pưf it diWererrly (nói 
cách khác}, thai /s fo say {nghìa lả). 


18.8 Time references : seq 

Nói về thời gian, thí dụ : 
aflerwards (sau này), at the same líme (đồng 
thời). in the meantime, meanwhile (cùng lúc Ấy, 
cùng khi ấy). subsequenlly (đến sau, xảy ra 
sau). 


18.9. Showing resufts / causes : e.g 

Chỉ những kết quả/ nguyên đo, thí dụ : 
accordingly (theo đó), as a røsult (kết quả), 
because of this (bởi vì việc này), by thịs mean 
(bằng cách nảy). consequemtly (vậy thì, như 
vậy), lor thịs reason {vì lý do này), hencø (từ 
đây), in the everf (giả sử). in thịs way (bằng cách 
nảy). on account of thịs (vì việc này), owing to 
thịs (nhờ việc này), sơ (cho nên). therefore (như 
vậy thi, vì thế), thus (như vậy). 


18.10 Summarizing : e.g 

Tóm tắt, thí dụ : 
all in all (nói chung), ai! told (tống cộng. kể tất 
cả), and so Íodh, and sơ on (vần văn }. 
esserfially (một cách cần thiệt, chủ yếu). ứn hrief 
(tôm tại), i1 corclusion (kết tuận}, ín efect (thực: 
ra), in short (tóm lại, nói tóm tắt), fo all imterus 


and purposes (thực tế, thực ca). to conclude (để 
kết luận). to sưưm up (đề tổng kết, để kết luận), 
io summarize (để tóm lược, tóm tắt), oftimateiy 
(cuối cùng, sau củng). 


18.11 Moving to a different topic : e g 
Chuyển sang để tài khác, thì dụ : 

as Íar aS... is concørned (về phần. ..}, as for tnói 

đến. nói về), as regards (đối với, có liên quan 

đến). as to that (về việc đó), by the by, by the way 

(nhân thể, nhân tiện), cousciderafly (một cách 

trùng hợp). fnily enough (khá buồn cười), 


Incidenlaily (một cách tình cơ), sa paissing (để . 


thông qua), to retưm to (để trở lại), well... (à...). 
with relerenee to (về.... có liên quan đến). 


Phụ lục 19 [> 7.59.3) 


Soma negative adverbs/adverbs phrases 
Một số trạng từ / nhóm trạng từ phủ định. 
barely (chỉ mới). hardiy.... when (vừa... thì}, 
hardly ever (rất Ít khí), least of ali (thiểu số, ít hơn 
hết). file (không nhiều, (tỳ, never (không bao 
giờ), never again (không bao giờ nửa), newer 
before (không bao giở trước đây), at no time 
(không lúc nào), by nơ means (không hẻ chút 
nảo, không có máy may), ín / under no 
Circumstances (dù trong tình huống nào), im no 
way (không cách nảo), on nơ accourf (không 
bao giờ). on no condition (với điều kiện là 
không). no sooner... than (ngay sau), neither 
or (không... cũng không), noi a... (không m¿:, 
not ordy... bưt... (không chỉ... mà còn,. } nofunti 
j ti! (mãi cho đến khi), nowherg (không nơi 
nảo). anWy afier (chỉ sau khi). Only at thai 1Omeift 
(chỉ vào lúc đó), only by (chỉ bằng). only ¡ (chỉ 
nếu, chỉ khi). oriy in some mspects (chí trong 
một số phương diện), on! (ater (ch. sau nảy), 
0nly on rare oCcasis \uhÌ Ít kh“, on thọn (chỉ 
lúc đỏ), omly when (chỉ khi "‹4o), only with (chỉ 
bảng). :areiy (it khi). scacely. . when (vừa khi... 
thì). scarcely ewe: (rất it khi), seldom (ít khi). 


Phụ tục 20 (>1.2. 3.3. 6.2, 8.4. 8.22] 


Soms comron preposition 
Một số giới từ thông thường. 


20.1 Singleword preposition : e.g 

Những giới từ chỉ có mội từ, thí dụ': 
Không thể nào dược tách rời khỏi những tử mả 
.chứng liên quan đến [> 8.22] : 
aboLf, above, acrass, afler, against, along, 
alongside, amid (sl), among (s\), around, 4$, af, 
bar, belore, behind, baloW, penali, beside, 


Phụ lục 19 - 21 


besides, betWweerr, beyond, but {= except), by, 
đdespite, down, during, except, for, Iiom, ín, 
Inside, ro, like, minus, neat, ol, Gff, on, orto, 
opposửe, oul (tiếng Anh của người Mỹ, không 
theo hình thức tiếng Anh của người Anh), 
oufside, over, past, pei, plus, tound, sinee, than, 
thoUgh, thưoughoul, tHỦ, to, towards, uoder, 
tindarneath, unlike, ¿nlil. dp, upon, vía, wih, 
withit, withol, worth 


20.2 Single-word preposition with "-íng' 

Những giới từ có mới từ bằng *- íng" 
bafting, corceming, Consilering, excepting, 
excluding, including, regarding. 


20.3. Proposition of two or more words: 
Những giới từ cớ hai tử trở lên, 
according to, ah›ad of, along with, apan trom, 
âs Íoí, as from, as reqgards, as a rasull of, as to, 
as Welí as, away from, because of, but for, by 
Ccomparisor with, by means of, due f0, exC©pl† for, 
for the sake of, ffom among, from tunder, in 
addifion tơ, in beiween, in case of, in charge oi, 
in common wĂÍth, in comparison lo † wÑh, in 
commexion With, in (avour of, in lror# of, in line 
with, in place ol, in spife of, instead oi, in view GÍ, 
neãt to, net to, on accour of, on behall of, on 
the ieff / righf of, oui of, owing to, regardless of, 
tugether with, up to, wÑh the eXCgptiorn! of, with 

relorence to, with ragard to. 


Phụ lục 21 [> 3.20, 3.28, 8.9.1, 10 - 
134]. 


'Te' + noun ; 'at' + noun 
*“To' + danh từ; "at" + danh từ. 
(He's gone lo/been to..He's at, he's been ai) 
(Nó đã đi tới / đã tới... Nó có mặt ở, nó đã có 
mặt ởi. 
21.1. Social / business activities. 

Các hoạt động xâ hội / kính doanh. 
Một buổi hòa nhạc, một cuộc hội thảo, một 
cuộc khiêu vũ, một bửa ăn tối (trang trọng), một 
đám tang, một buổi họp, một lễ cưới. 


21.2 Pubic places / buildings. 
Các nơi / các tòa nhà công cộng. 

the airport (phi cảng), London aiipod (phí cảng 
Luân Đồn). the sfation (nhà ga), waterloo staion 
(nhà ga Waterloo), the bus station (trạm xe 
buýt), the bus stợp (trạm dừng xe buýt), tre / an 
at gallery (phòng trưng bảy nghệ thuật), the 
Tale Gallery (phòng trưng bảy Tale), the / a 
museum (viện bảo tàng), the. Brfish Museum 
(viện bảo tàng nước Anh), the zoo (vướn thứ), 
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London zoo (vườn thú Luân Đôn), tre cay park 
(khu đậu xe ôtô), the/a filing: siation (ram để 
xăng), the / a garage (nhà sửa xe). the shops 
(các cửa hàng), harods {cửa hàng thịt, cửa 
hảng bản dược phẩm). the shoe shop (tiệm 
giày), tre supermarket (siêu thị), the bank (ngân 
hàng), the fibrary/ (thư viện), the Police sfation 
(trạm cảnh sát), tre fown hai! (tỏa thí sánh), the 
consulale (tòa lãnh sự), the embassy (tòa đại 
sứ), tho/a restaurar (nhà hàng), the derfist ('s) 
(phòng trồng răng), the doctor ('s} (phòng mạch 
bác sĩ), the hospifal (bệnh viện). 


21.3 Zero article + noụn 

Không mạo tử + danh tử. 
go home ƒ be a ñome (đi về nhà / ở nhà), church 
(nhà thờ), college (trường cao đẳng), sehoo! 
(trường học), unwersủy (trưởng đại học), 
higñeld school (trường chuyên môn cao cầp), 
Đriskol unwersify (đại học Bristol). 


21.4 'Addreeses' 

"Các địa chỉ". 
His síster's, 24 cadar Avenue, flose coftage- 
(Của em gái anh ta, 24 cedar Avenue, Hose 
cottnge). 


21.5 Poinds lneide a bullding or area. 
Các điểm ở bên trong một tòa nhà hoặc 
khu vực : 
The bookhing office (phòng bán vẻ), eceplon 
(tiếp tân), the cusloms (thuế quan), a ñW / an 
ølevator may be at the firs† j secomd floor (thang 
máy có thể ở tầng thử nhất / thứ hai). a person 
¡8 on thø fret ƒ second ffoor (một người ở tẳng 
thứ nhất / thứ hai). 


Phụ lục 22 [> 3.20, 328.3, 8.92, 
10.13.4] 


'o' + noun ; ïn` + noun, 

*+o' + danh từ ; "in" + danh từ. 

(He's gone to(been to..He's in, he's beon in) 
(Nó đã đi / đã Mã... Nó ở, nó đã ở). 


22.1 Large aroa# coaintriee siatss. 
Những khu vực lớn, những quốc gia, 
những tiểu bang. 
Europe / Asia (Âu châu ¡ Á châu), Texas / kert, 
tha Andes (đãy núi Andes), the Artarcfic (Vùng 
Nam cực), the Sahara Desert (Sa mạc Sahsra), 
` the Mediaramean (vùng Địa Trung Hải, the 
Pacific (vùng Thái Bình Dương). 
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22.2 Towns / parts of towns eXcept when we 
think cf them as pointe on ã route [> 
86 
Những thành phố / các phần của những 
thành phố. 

Trừ phï khi chúng ta xem chúng như là các điểm 

trên một tuyên đường [ > 8.6]. 

Carmerbuy, Chelsea, Dalles, Manhattan, New 


" Yorw, Paris, the East End (khu vực người nghèo. 


nằm ở phía đồng của nước Anh). 


22.34 Outeide areas (go into is preferablke 


with e.g Golden street 

Những khu vực bên ngoài (go into (đi 

vào} thì thích hơn với thí dụ, khu vườn, 

con đường). 
the garden (khu vườn), the park (công viên). 
hyde Park, the square (quảng trưởng), the sireei 
(đường phố). Bond street (phố Bond), the ofd 
lown (hành phố cổi, the desert (sa mạc), the 
forest (rừng), te jungie (rừng rậm), the 
mountains (các dãy núi). 


22.4 Rooms. 
Những căn phòng {go into : đi vào hoặc 
“go to" : đi đến). 
the batfroom (phòng tắm), his bedroom (phòng 
ngủ của nỏ), the garage (nhà để xe), tre k#chen 
(nhà bếp) Mr.lones s office (văn phòng của ông 
Jones), the wafing room (phòng khách), the bar 
{nghề trạng sư), the cioakroom {phòng qởi 
hành lý), fe lounge (phòng khách của khách 
sạn hoặc câu lạc bộ). te Gerws” (phòng của 
người thượng lưu). 


22.5 Zaro article + noun. 

Khỏng "mạo tủ” + danh từ. 
bed (giường), chapel (nhà nguyện), chúrch 
(nhà thở), hospital (bộnh viện), prisor? (nhà tì}. 


Phụ lục 23 (> 320, 328.3, 8943, 
10.13.4] 


"To" + danh từ ; 'at hoặc "ìn" danh từ 

Chúng tà dùng “af" khi chúng ta nghĩ đến một 
nơi như là, thí dụ : một điểm gặp gỡ ; "ín" khi 
chúng ta nghLnö đang "nằm trong”: the airport 
(phi cảng), the cinema (rạp chiếu: bóng), the 
theatre (nhà há), the zoo (vườn thú), the car 
part (khu đậu xe), the garage (nhà để xe), thơ 
cfficø (văn phòng), the chemist's (cửa hảng bán 
được phẩm), the fower shop (cửa hàng bán 
hoa), đe banh (ngắn hàng), the bay (hư 
viện), the pơst ofice (nhà bưu điện), the họteí 


(khách sạn), the Grand (hotel) (Khách sạn 
Grand), the restauranf (nhà hàng), at / in church 
(e.g. tơ pray) (ở / trong nhà thở, thí dụ để cầu 
nguyện) ; a† / ứn the church (for some other 
røason) (ở / trong nhà thở vỉ nguyên nhân nào 
khác) ; at school las a pupil (ở trường học như 
là học sinh) ; at/in the school (as e.g a teacher) 
(Ở / trong trường học khi là, thí dụ, một giáo 
viên) ; in prison (as a prisoner) (ở trong tử như 
là một tủ nhận) ; at / ứ1 the prison (as e.g. a 
visior) (ở / trong nhả tủ như tả, thí dự, một 
người đi thăm) ; im hospffal (as a patient) (trong 
bệnh viện như là một bệnh nhân) ; a / in the 
hospital (as ø.g. an out patient) (ở / trong bệnh 
viện như lả, thị dụ, một bệnh nhân ngoại trú). 


Phụ lục 24 ¡>z.14.+,2.25, a.12-13] 


24.1 Days of the week 
Những ngày trong tuần. 


Sunday Sun (ngày chủ nhật) 
Monday Mon (ngày thứ hai) 
Tuesday Tue(s) (hgảy thứ ba) 
Wednesday Wed (ngày thứ tư) 
THursday Thur(s) (ngày thứ năm) 
Friday Fri (ngày thứ sảu) 


Satrday Sat (ngày thứ bầy) 
24.2 Months and seasons 

Các tháng và các mùa 

[> Phụ lục 47.4.2]. 


January dan (tháng giêng) 
tebruary Feb (thăng hai} 
March Mar (tháng ba) 
AnrI Aer (tháng tư) 
May _ (tháng năm) 
dưne _ (tháng sáu} 
duly - (tháng bảy) 
AUugust Aug (tháng tăm) 
September ˆ Sept (thàng chín) 


Ociober Oct 
November  Nov 
Đecember  Dec 


{tháng mười) 
(tháng mười một) 
(tháng mizời hai) 


(the) Spring hoặc spring (mùa xuân) 
(the) Summer hoặc sưnmar (mùa hè) 
(the) Aitumn hoặc auUturnn (mùa thu} 


(hoặc tiếng Anh của người Mỹ (the) fall) 
(the) Wirter hoặc winter (mùa đông) 


Phụ lục 25 [> 8.10, 8.15] 


Các giới từ đặc biệt, các tiểu †Ừ và các sự 
tương phản [cũng nên xem > phụ lục 32]. 


Phịt lục 24 - 25 


25.1 'About', 'on' and 'over'. 
“About", °on° và "over", 

*Abouf" và "on" có thể được dùng để muốn nói 
là 'vŸ" hoặc "liễn quan đến" một chủ để. *On" 
có khuynh hướng được dùng trong các mạch 
văn thuộc về lý luận và có tính trang trọng hơn 
là "about". 

Have you seen this article on the Artarcfic ? 

(Anh đã xem bài này nói về vùng Nam cực 

chưa ?) 

ve read lots ƒ books about animals. 

(Tôi đã đọc rất nhiều sách nói về các động 

. VU. 

"Abgưf" (chứ không là "or') được dùng sau các 
động từ như : know, read, tell, think, vả các tính 
tử nhự ; anwious, concarned, worried. About 
hoặc "an" được dùng sau các danh tử như jdea 
(s), opimion (sJ). "Over" thưởng được dùng trong 
nghĩa "about“ nhất lả trong các bản tưởng thuật 
tìn tức trên truyền thanh / truyền hình sau các 
động tử, thí dụ argue, argeemem, concern, 
đispule thưởng khi có sự đối chiếu được bao 
gồm. 


25.2 "According to" and "by°. 
*According to* và "by“. 

*According to" có thể có nghĩa "như được chỉ 
tö bởi", 

According to the forecast, ifI! be wei. 

(Theo sự dự báo, trởi sẽ mưa). 
Và "như đã được phắt biểu bởi" : 

Áccording to Dr Pim, the sea is rising. 

(Theo lời Bs Pim, nước biển đang dâng cao). 
"According to" được dùng để nói về thông tin 
đến tử người hoặc các nguồn gốc khác. 
(according to hìm ; theo lới nó, aecording lô the 
timetable : theo thời khóa biểu v.v..), chứ 
không theo thông tin của chính người nảo 
(Không được dùng "according !o_ men). 
"According fo" không thể nảo được dùng với 
"opinion" (ý kiến, quan điểm) mà phải dùng "r': 

lì my opinion, none 6Í thịs ís true. 

(Theo quan điểm của tôi, việc này không có 

chút nảo xác thưc eä). 
"By' chỉ có thể thay cho "&ccording te" khi việc 
đề cập đến có tỉnh xác thực cao, thí đụ khi nói 
về một chiếc đồng hồ hoặc thời khóa biểu v.v.. 
nhưng không bao giờ nói về người : 

Ws now ten Pastby / According †o mv watch., 

(Theo như đồng hồ của tỏi thi bây giở 10 giở 

hơm rồi). 
*According to" cũng có thể có nghĩa " "tủy thuộc 
vào" : 

1 get tò work a† nire or /ust after according †o 

the amourt of traffic on the road. 
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(Tôi đi làm lúc 9 giờ hoặc chỉ sau khi tủy thuộc 
vào số lượng xe giao thông trên đường phổi. 


25.3. "Across and "over" 
"Across" và ,over". 
Cả hai giới tử này có thể được dùng để định 
nghĩa "tử bên này sang bên kia" nếu chúng ta 
đang nói về một tuyến (thí dụ, một con đưởng, 
một con sông, một biên giới v.v...) 
Khi kết hợp với các động tử như "run, walk" (run 
across ƒ over, walk across ƒ over) thì chúng có 
thể diễn đạt ý giống như động tử "cross". 
Children are taughf not fo run over Ì across 
the road without looking (i.ø. not to eross). 
(Trẻ con được dạy là không nên băng qua 
đường mà không nhìn trước nhìn sau (tức là, 
không được vượt qua)). 
There's a newsagarft s over j across the road. 
(Có một sạp báo ở bên kia đường). 
Tuy nhiên, "over" không thể nào được dùng khi 
chúng ta đang nói về diện tích của một vùng 
rộng lớn : 
They re laying a pipeline across Siberia. 
(Họ đang đặt một đường ðng ngang qua 
vùng Sibertia). 
Với các động tử có thể gợi ý "việc di chuyển 
không mục đích” (strofe : đi thơ thẩn, wander : 
đì lang thang v.v...) thì "over" có thể được dùng 
để mô tả sự di chuyển bên trong một vùng (mả 
không cần thiết tử bên này sang bên kìa). 
Gợi ÿ "đây đó" : 
We wandered over the fields. 
(Chúng tôi đã lang thang trên khắp cánh 
đồng). 
We skated over the Irozer lake. 
(Chúng tôi dã trượt quanh cái hồ bị đóng 
băng). 
*Ácross" cũng phải được dùng khi chúng ta 
đang nói về sự di chuyển ngang qua nước : 
Erna Hart swam across the channel. 
(Era Hart đã bơi qua eo biển (giữa Anh vả 
Pháp)). 
"Ä cross" không thể nào được dùng khi chúng 
ta muốn diễn đạt "vượt qua" (tử phía bên nảy 
sang phía bên kia cao hơn) : 
They escaped by clmbing over the wall. 
(Họ đã trốn thoát bằng cách leo qua tường). 


25.4 "Acrơss" and "through”, 
"Across" và *hrough”. 
"Ácross" có nghĩa "tử bên nảy sang bên kia”, có 
thể nói về trân mặt : 
We skated across tre frozen Ílake. 
(Chúng tõi đã trượt ngang qua cái hồ bị đồng 
băng) 
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*Through° cô nghĩa "từ bên này sang bên kia", 
hoặc "tử dầu này sang đầu kia* có thể có ý là 
cần sự cố gắng hơn là “across". “Ÿhrough" nói 
về : : 

-_ Một sự rồng : 

Water fiows through thỉs pipe. 
(Nước chảy qua ống này). 

-_ Một điều gì ba duy "bao gồm" (thí dụ, một xứ, 
một đám đông, một khu rừng, bãi cỏ dài, 
bùn) : 
tữwas dificul ta cửt through the Forest. 
(Thật là khó băng qua cảnh từng). 


._ Một " "chưởng ngại" (thí dụ, thuế quan, một 


cánh cửa, một cái lưới, cản đường, một 
cửa sổ) : 
took through the window, 
(Nhìn qua cửa sổ). 
Cách dùng “acrosse" và "through”" tủy thuộc vào 
loại sự vật mà bạn đang nói đến, Trong câu : 
Let's walk across ¡ through the park. 
(Chúng ta hãy đi băng 4 qua công viên). 
Chúng có thể thay đổi lẫn nhau bởi vì theo Ỹ 
của người nói, "acfos&" nói về trên mặt phẳng 
và "through" lại nói về một diện tích ba duy. 


25.5 "AHter" and "aflerwards", 
"AHer" và “afterwards". 

Cả hai tử này có nghĩa "sau" nhưng "after" có 
thể là một giới tử (được theo sau bằng | một túc 
tử) vả một liên từ (được theo sau bằng một 
mệnh để). Khi trưởng hợp như vậy thì 
°aftarwards° không thể nảo thay cho "affer" ; 

Come and see me after work. 

{Hãy đến gặp tôi sau khi nghỉ việc). 

Come and see mẹ afler you've finishedi. 

(Hãy đến gặp tôi sau khi bạn đã làm xong 

việc). ' 
"Aferwards" chỉ có thể được dùng nhự một 
trạng tử (tức là, không có túc tử danh tử hoặc 
đại tử) : 

We made the houae tidy and our guesis airived 

Soon afterwards. 

(Chúng tôi đã dọn đẹp gọn gảng trong nhà 

và chẳng bao lâu các vị khách của chúng tôi 

đã đến sau đó). 
Chúng ta cũng có thể dùng "after" như một 
trạng tử trong cầu trên (or guesfs arrived soon 
ae). Hoặc chúng ta có thể dùng "and then" 
hoặc “and soơn aRer thai" (and than j and soon 
after that our guesfs arrived). “Aftet" dược dùng 
như một trạng tử thì thưởng được biến dổi bằng 
"soon" hoặc "shortly". Và được diễn tả bằng 
những cách diễn tả như "happily ever afWter" 
(sung sướng mãi về sau). Nó không thể nảo 


được dùng ở đầu cáu để nói về việc xảy ra thứ 
hai trong hai sự việc xảy ra rõ ràng : 

We had a swim im the sea. 

(Chúng tôi đã bơi dưới biển). 

Afterwards we lay on the hoạch. 

(Sau đó chúng tôi đâ nằm trên bãi biển). 


25.6 "(a)round" and "about", 

"(a)round* và "about". 

(Ä)round / about có thể thay đổi lẫn nhau khi 
chúng : 

-_ Nói về việc thiếu mục đích hoặc thiếu sự 
chuyển động hoặc vị thế rõ tàng : 

We stood abott ) (a) round watting. 

(Chúng tôi đã đứng xung quanh để đợi). 
Nói về hoạt động vô ý thức : 

† wish you'đ stop fooling about ! around. 
(Tôi mong anh sẽ chấm dứt việc làm tầm 
phào). 

Được dùng để định nghĩa "phỏng chửng" : 
The lelex was received (aÙ araund / about 8. 
(Bản tin telex được nhận vào khoảng 8 giờ). 
Được dùng để muến nói "một nơi nào ở 
gần" : 

{ lost my purse about ! (a)round here. 

(Tôi đâ đánh mất ví tay ở gần đây). 

"About" không thể thay cho "around" khi nói 


VỆ : 


-_ Sự đi vỏng quanh : 
- Milie's having a cruise (8) round the world. 
(Millie đang đi viền du vòng quanh thể giới. 
Sự phân phối : 
Would you hand these papers (8) round ? 
Xin anh vui lỏng chuyển những giấy này 
xung quanh). 

"Mọi phần" (khắp cả) : 
Let me show you (a) round the house. 

(Để tôi chỉ anh xem khắp cả ngồi nhà), 
"Trong vùng" : 
He lives sqmaewhere {a) round Manchester. 
(Anh ta sống ở nơi nảo đó trong vùng 
Manchester). 


25.7 "At" [lor tìme phrases] 

*At* [vễ các nhóm tử chỉ thởi gian > phụ 
lục 47.5]. 

"AF' commonmy follows 

"AF' thường theo sau : 

Các tính tử liên quan đến kỹ năng : 
good ƒ bad † clever / betler ƒ worsở at. 
Ÿm not very good at fiqures. 

(Tôi rất dở về các phép tinh). 

-_ Vài danh tử liên hệ đến kỹ năng : 

a đunce at (người dốt về), 

4 genius ai (thiên tài về). 
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fm a dunce at arhmetic. 
(Tẽi rất dốt về toán học). 

- Các động tử được dùng để gợi ý hành động 

tướng về mục tiêu và nơi đến (thưởng gợi ÿ sự 

công kích) chẳng hạn như aim (nhắm), laugh 

(cười), shout (la lên). stare (nhìn chăm chãm), 

strike (đánh), talk (nói), throw (nem). 

"ÁP" thưởng gợi ý 'taking aim" (nhảm). Hãy so 

sánh : 

Throw the ball to me. (or me to catch), 

(Hãy ném banh cho tôi). (để tôi bắt) 

Thạt boy is always throwing stones at birds. 
(aiming at them to harm them) 

(Thẳng bé đó luôn ném đá vào chim). 
(nhắm vào chúng để làm hại chúng) 

She shouted lo us across the valley. 

(to communicate with 0s) 

(Cô ta đã gọi lớn chúng tỏi ở bên kia thung 
lũng). (để lên lạc với chúng tôi) 

The childten gọt very didy and she shouled at 
them. (to soold them} 

(Những đứa trẻ quá dơ bần vả bả tạ đã la hét 
chúng). (rầy la chủng) 

"Against" (mà không phải là “2f) có thể được 

dùng sau các động tử như fght, thraw, khi 

không có ý nhắm : 
He threw the bai! against the wall, 
(Nó đã nớm trái banh vào tưởng). 
We fought against the enemy. 
(Chúng tôi đã đánh bại kẻ thủ), 

-_ Các tính tử để chỉ sự phản ứng đối với các 
tình huống, các sự việc xảy ra v.V... : amazed 
(sửng sốt, annoyed (bất măn), astonished 
(kinh ngạc), sơrprised (ngạc nhiên), v.v... + 
â4f[> Phụ lục 10] ; 
fm surprised at all the calls we've had. 

(Tôi lấy làm ngạc nhiên về những cú điện 
thoại mà chúng tôi đã nhận được). 

“Át" thường có thể thay bằng "bW" (surpriseở by) 

sau các tử như "sưprised" khi những tử này 

đượs dùng như quá khứ phân tử trong thụ động 

cách [> 12.7]. 

"Af" cũng được dùng khi nói về giá cả / tốc độ : 
We have some combs at $2 cach. 

(Chúng tôi có một vài cái lược với giá 2 đô la 
mỏi chiếc). 

Cách dùng "at' ở đây đổi khi tượng trưng tiêu 

biểu bằng @ trong các bảng giá cả v.v...). 
RHon is driving at 100 miles an hour ! 

(Ron đang lái xe với tốc độ 100 dặm mộtgiở !) 


25.8 "Away" [> 8.4.3], 

"Away" là một tiểu tử trạng tử và không bao giờ 
được theo sau bằng một túc từ. Nó thưởng kết 
hợp với trạng tử 'faz" (far away) và giới tử '#rom" 
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(away from) và các động tử truyền đạt ý "khoảng 
cách" : 
1 søe storm clauds far away in the distarrce. 
(ôi trông thấy các đám mây giòng ở phía xa 
xa). 
1 live twenty miles away from hoïa. 
(Tôi ở cách xa đây 20 dặm). 
Hãy lưu ÿ những cách dùng với các động tử (thì 
dụ : fire away = bắn không ngửng ; 0uf away = 
cất (cái gì) đi ; work away = tiếp tục làm). 


25.9 "Because" và "because of". 


"8ecause" (liên tử) mở đầu một mệnh để : 
1 couldnt do tha work becausa ï was ÍÍl. 
(lôi đã không thể làm việc bởi vì tôi bị bệnh). 
"Because of" (giới tử) có một túc tử : 
lcant do the work because of my Íliness. 
(Tôi không thể nào làm việc vì suy bệnh hoạn 
của tôi). 
"On accgunt of" + túc từ có thể được dùng thay 
cho "because of" trong các mạch văn trang 
trọng : 
Farms arg going bankrupt on account of the 
Crisis in agrtculiure. 
(Các nông trại đang bị phá sản vì cuộc khủng 
hoảng về nông nghiệp). 


25.10 "Before" và in front of". 


"B8efore" thưởng được dùng để nói về thởi 
gian : 

Make suie yau re there before 7. 

(Hãy nhớ chắc anh có mặt ở đó trước 7 giở). 
"Before" có thể nói về khoảng cách khi được 
dùng với các động tử như "come, go, líe, stand" 
vả trong những cách diễn tả cố định như : 
appear belore the magistrate (ra hầu tòa), belore 
(hoặc in from of your vary eyes (dưới sự chứng 
kiến của anh), come belore the courf (before®= 
đưới sự hiện diện của trong một vài cách diễn 
tả nảy). ín frantoŸ (và nghĩa ngược lại : bahind) 
nói về vị trí hoặc nơi chốn. “8efore" không thể 
nảo được dùng trong hầu hết các mạch văn 
thường để nói về vị trí : 

PI wait in frant of the shop (Not "belore'). 

(Têi sẽ chở trước cửa tiệm) (không được 

dùng "before') 

"Before" (giống như "fter"') kết hợp. thí dụ, 
come / go và có thể thay đổi lẫn nhau bằng "ín 
tront of“. 

You come before (after) me !n the queue. 

(Anh đứng sắp hàng nối đuôi trước (sau) tôi). 

Why don't you go before (affter) me ? 

(Tại sao anh không đi trước (sau) tôi ?} 
"8efore* và "Ín front of" có thể thay đổi lẫn nhau 
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Khi chúng ta nói về các vùng thuộc địa dư rộng 
lớn: 
There, before ! in front of us, lay the desert. 
(Ở đấy. phía trước chúng ta, là sa mạc) 
hoặc khi chúng được dùng có tính cách ẩn dụ 
để nói về các khoảng thời gian dải v.v... 
Your whole lile lies before ¡ in frant of you. 
(Cả cuộc đời của anh đang ở phia trước anh). 


25.11 "Behind", "at the back (of)", "back". 
“Behind" có thể dược dùng như một giới tử : 
There's a big garden behind this house. 
(Có một cái vướn to ở phía sau căn nhà này). 
hoặc khi được dùng như một trạng tử : 
Thøre 's a garden in frant and one bahind. 
(Cỏ một cái vườn ở phia trước và một cái ở 
phía sau). 
"Behind" có thể được thay bằng "at te back 
(of): 
Therg's a garden at the back of the house 
(Cô một cái vườn ở phía sau căn nhả). 
There's a garden at the back. 
(Có một cái vườn ở phía sau). 
°Back“ là một trạng tử và thưởng kết hợp với 
các động tử như keep, put, stand và stay : 
! wish you'd put thíngs back ín thair pÍlaces. 
(Tôi mong anh sẽ đặt các vật đó vào đúng vị 
trí của chúng). 
Keep thịs book, ! dorr† want ¡t back, 
(Hãy giữ quyển sách này, tôi không cần tẩy 
vô. 
"Back*" không được lầm lẫn với "again" trong 
câu thi dụ : 
Qur neighbours invfted us lo dinner a morth 
ago and we must invite them back. (return 
their hospitality). 
(Những người hàng xóm của chúng tôi đã 
mời chúng tôi dùng cơm cách đây một tháng 
và chúng tôi phải mởi lại họ) (đáp lại lòng 
mến khách của họ). 
Wo eønjoyed having our naighbours to dinner 
and we mus!t invite them again (on another 
occasion). 
(Chúng tôi đâ vui thích khi có nhứng người 
hàng xóm dùng cơm và chúng tôi đã phải mởi 
họ nữa) (vào dịp khảo). 
Khi ý nghĩa "back“ đã có sẵn trong động tử thì 
trạng từ "back" không được dùng đến : 
We had to go back early. 
(Chúng tôi đã phải đi về sớm). 
We had to return early. 
(Chúng tôi đã phải đi về sớm). 
(không được dùng "ratum back") 
"Hack" cùng có thể được dùng với ý nghĩa 
"cách đây" - 


! saw him four year back ¡/ ago. 
(Tôi đã trông thấy anh ta cách đây bốn năm). 


25.12 "Baside" và besides". 

Baside là một giới tử có nghĩa "next to". 
Come ar! sĩ beside me. 

(Hãy đến ngồi bên tôi). 

"Besides" là một giới tử hoặc một trạng tử, có 

nghĩa "ngoài ra" hoặc "cũng nhự" ; 

There were mrany people there besides Us. 
(Đả có nhiều người ở đó cũng như chúng tôi) 
Thịs vehicie ¡s very fast. Besides, f's gọt your 
wheel driue. 

(Chiếc xe này chạy nhanh lắm. Ngoài ra, nó 
còn kéo bốn bánh). 

*Besides° không nên bị nhầm lẫn với "excepr'. 
All ofus werfbesides Bi (= BÌll went and we 
wenf toO}. 

(Tất cả chúng tôi đã đi bẽn cạnh Bil) (= Bil! 
đã đi và chúng tôi cũng đã đi) 

AM of 0s werf besides Bì! ( = Bill đidn†t go 
but we did). 

(Tất cả chúng tôi đã đi ngoại trừ Bill) (= BiIt 
đã không đi nhưng chúng tôi đã đi). 


25.14 "Between" và "among". 

“Between" được dùng thường nhất để chỉ sự 
phân chia hoặc nối liễn giữa hai người, hai vật 
thoặc hai thời gian : 

___ Ðwide ït equally between the two of you. 
(Hãy chia đều giữa hai anh). 

There's a good s‹ service betweent here and the 

jstand. 

{Có sự phục vụ tốt giữa ở đây và ở đảo). 

We!! be there between 6 and 6.30. 

(Chúng tôi sẽ có mặt ở đó giữa 6 giở và 6.30). 
Đôi lúc nó cũng có thể được dùng để đề cập 
hơn hai sự việc, v.v... khi những sự việc này 
được nhìn một cách nêng biệt và không có 
nhiều : 

Please don smoke between courses. 

(Xin đừng hút thuốc giữa các khóa học). 

Swfzorland ¡is between France, Germaeny, 

AÄustría and Italy. 

(Nước Thụy Sĩ ở giữa các nước Pháp, Đức, 

Áo và VY). 

"Between" thường được dùng để so sánh và 
phân biệt giữa hai vật v.v... 

What ¡s the diference betwsen these two 

watches 2 

{Có sự khác biệt nào giữa hai chiếc đồng hề 

này ?) 

Nó cũng có thể được dùng để nói về "hoạt động 
được đóng góp vào" khi có hai hoặc hơn hai : 
The scowts collected money for the blind. 
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(Các hướng đạo sinh đã quyên tiền cho người 
mù. 
Between (hoặc Among) them thay got E800. 
(Gia những người hướng đạo sinh này họ đã 
thu được BƠO Anh kim). 
"Among" (vàít thông dụng : “amongsf) + danh 
tử số nhiều nói về một số đông sự vật v.v.. 
không thể nảo được nhìn một cách riêng biệt : 
Were you among the members presertf ? 
(Anh sở nằm trong số các hội viên có mặt hay 
không 2) 
Thường nó được dùng để nói về ba hoặc nhiều 
hơn : 
Professor websier ¡s among the world's best 
authorities on Etuscar civilization ? 
(Giáo sự. Webster có nằm trong số những 
người giỏi nhất của thế giới vào thời đại văn 
mình Etruscan không ?) 


25.14 “Bưt (for)" và "except (for)”. 

"Bưt for^ mở đầu một điều kiện {> †14.22| : 
We wouid have been able to get here on time 
bưt for the heavy snow, 

(Chắc hẳn tôi đã có thể đến đây đúng giở nếu 
tuyết không rơi nhiều). 

*Except for" cò nghĩa "trử ra, không kể" : 
Everyone has helped excegt for you. 

(Mọi người đã giúp đỡ trử ra anh). 

"Buf' và excepf" được dùng không cò "fo7" có 
nghĩa là "trừ ra, không kể" nhất là sau các chử 
kép ewery / ary / no. Tuy nhiên, chúng ta không 
thể dùng "bưt" và “excepf" như các giới từ mà 
không có 'fo“ để mở đầu một câu : 

Everyone bưt † except you has helped. 
(Mọi người trừ anh ra đã giúp đời. 
Excet / bui for you eveiyone has helperL 
(Trử anh ra mọi người đã giúp đở). 
Chúng ta chỉ có thể dùng "except" (chứ không 
phải "except for" tước một nhóm giới tử : 
We gọt to bed hofore T0, e@xcept In the 
sumrmer. 
(Chúng tôi đi ngủ trước 10 giờ ngoại trử vào 
mùa hè). 
Chúng ta dùng "buf" (chứ không phải "excep") 
trơng những câu hỏi như : 
Who bưt dohn woull do a thíng like that 2 
(Ai nếu không phải lả John sẽ làm một việc 
như thế ?) : 
Về cách dùng "bưt? và "excep" như các liên từ 
[. 8.4.4]. 


25.15 "By", "near" và "* 


Những tử này có thể bÏạái dùng để muốn nói 
"không xa lắm". 
"By" có thể có nghĩa “ngay sát bên" hoặc "bên 
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cạnh" một người, vật hoặc nơi chốn và có thể 
thay đổi lần nhau bằng "beside" và "next to". 
| sat by the phone all morning. 
(Tôi dã ngôi bên điện thoại suốt buổi sáng). 
“Near" thường gợi ÿ "gần" hơn là "ngay sát bên". 
We live near London - jds† 20 miles South, 
(Chúng tôi sống gần Luän Đôn - chỉ cách 20 
dám về phía Nam) 
*Near" (chứ không phải "bự} đồng nghĩa với 
not far trom' : 
We live near / not far fram the sea, 
(Chúng tôi sống gắn / không xa lắm cách biển). 
Nghĩa đối lại của "near” là “a long way from” 
hoặc "(qute) far from”. 
We live a lang way from ¡ (quite) far trom the 
sea. 
(Chúng tôi sống cách xa biển). 
"Near^ (chứ không phải "by") có thể được biến 
đổi bằng "ve": 
]he play is very near the end. 
(VỞ kịch sắp đèn hồi kết thúc). 
"By" có thể được bien đổi bằng "righf' và "close" 
để nhấn mạnh |> 8 21] 
The hotel is ríght by ! close by the station. 
(Khách sạn cï bền cạnh nhà ga). 
"On" có thể có nghĩa *ở sát bên" hoặc "bên 
cạnh" khi chúng ta nói về một tuyến : 
Qứi house ís righ on the road j on the river. 
(Nhà của chúng ti ở sát bên đường / sát bến 
con sông). 
Ơn myự rig¿† † have Frank Milligan ardl on my 
left ! have Franh Mulligan. 
(Ở bên phải tôi là Frank Milligan và ở bên trái 
tôi tà Frank Mulligan). 
"On" thường được ghi nhận Đẳng những tên 
của nơi chỗn cho các thành phổ v.v... gần biển 
hoặc trên những con sòng : 
Southend on sea. Suratforđ {up) on Ävon. 
(Southend gắn biển. Stratford bên con sông 
Avon). 


25.16 "By" và "past". 


Cả hai tử thưởng được thay đổi lần nhau bằng 
những động tử chỉ sự cử động (go, run, walk 
v.v...) khi có nghĩa "ở xa một điểm trong khoảng 
cách thời giarr' 
He weni righ† by ¡ past me without speaking. 
(Anh ta đã đi vượt qua tôi mà không nói gì). 
Spveia! ziays wanl by ( past belore f had news. 
tNHiẨu ngay trôi qua trước khi tôi nhận được 
tin). 


25.17 "By , *xith" và "withouf”, 
"By và -wath*" cò thể được dùng khi có nghĩa 


"bằng" nhưng thưởng chúng không thể thay đổi 
lần nhau. 
"By" được dùng trong các nhóm tử cố định [> 
phụ lục 26.2] như "bự bưs" (bằng xe buýt), và 
trong những cách cấu tạo thụ động [> 12.5]. 
Our dog was hữt by a bus. 
(Con chó của chúng tôi đã bị mội chiếc xe 
buýt đụng phải) 
"By (hưởng + -ing) có thể nói về "phương 
pháp". 
You can lock this window by moving thịs 
cafch to the le 
(that ts how you must đo i) 
(Anh có thể khóa cửa sể này bằng cách xoay 
chốt này sang phía trái) (đó là cách mà anh 
phải | làm) 
*By" có thể nói về thởi gian, đơn vị đo lưỡng 
hoặc tỈ lệ : 
m paid by the hour / day j week. 
(Tôi được trả lương tính theo giở / ngày / 
tuần). 
You can only buy eggs singly, mot by the 
pound. 
(Anh chỉ có thể mua trứng riêng biệt chứ 
không tính bẳng cân Anh). 
Chúng ta cũng dùng nó khi nói về bất cứ loại 
đo lưởng nào so với thước tỉ lệ : 
He's shorter that ! am by síx inches. 
(Nó thấp hơn tôi đến 6 inch). 
lrterest rates have gone Lịp by 4 per cent. 
(Các lãi suất đã lên tới 3 phần trăm). 
Chúng ta dùng "by" để có nghĩa "đi qua" khi nói 
về nhửng con đường 
We drove to the coas! by the main road. 
(Chúng tôi đã lái xe đến bở biển bằng con 
dưỡng chính). 
“Wih" và "withoưt" nói về các đồ vật (nhất là 
dụng cụ / đồ dùng) mà chúng ta dùng hoặc cần 
dùng : 
Yau might get in open with a bottle opener. 
(Anh có thể mở nó bằng vật khui nút chaŸ). 
# won† open without a bottle operler. 
(Nó sẽ không mở ra nếu không có vật khui 
nút chai). 
"With" cũng có thể nói về "thái độ" 
Paul retutned my greeting with a nod. 
(Paul đả đáp lại sự chào hỏi của tôi bằng 
cách gật đầu). 


25.18 *Down", "up", "under" "over”, 
*Down" có nghĩa đối lại với “wp" và chỉ hướng 
xuống thấp. 
Lefs climb up the hili, then climb down. 
(Chúng ta hãy leo lên đổi rồi leo xuống). 
Mặc dủ "down" được dừng thưởng nhất với cá: 


động tử chỉ sự cử động, nó có thể (giếng như 
"across, along và up") được dùng với các động 
từ chỉ vị thế để chỉ một nơi cách xa người nói. 
Không có nghĩa "ở dưới" trong cách dùng ở 
đây : 

We live down the sfreet. 

(Chúng tôi sống dưới phổ} 
"Under" truyền đạt ý "được bao phủ" : 

Let's sit under thịs tree. 

(Chúng ta hãy ngồi dưới cây nảy). 

There are a lot of minerals under the sea, 

(Có nhiều khoáng vật dưới biển). 
"Over" có thể có nghĩa 'trủm, bao phủ" : 

Kaep this blanket over you, 

(Hãy phỦ chiếc khăn nảy lên anh). 


25.19 "due to" và "owing to”, 
Một số sách ngữ pháp phần biệt giửa hai giới 
lủ này với lý do "due" là một tính tử và vì vậy 
phải được kết hợp với một danh tử +be. Nó có 
tiề được thay bằng caused by : 
Our delay (noun) was due †o ¡ caused by 
heavy traffic. 
(Siy chậm trễ (danh tử) của chúng tôi là do 
lượng xe lưu thông quá nhiều). 
"Owing to" được kết hợp với một động từ. Nó 
có thể được thay bằng ”because of" : 
The broadcast was cancelled (verb) owing ta 
¡ ĐaCause of the strike, 
(Buổi phát thanh đả bị hủy bỏ (động từ) vì 
cuộc bãi công) 
Thực tế, nhiều người có học thức khi nói lại bỏ 
đi sự phản biệt này và họ dùng "dua ío" giống 
như "owing to" hoặc "because of" : 
!íc lost job due to / owing †o ¡ because of a 
change in managemert 
(Ông ta đã mất việc làm vì sự thay đổi trong 
bạn quản trị) 


25.20 "for" [> 7.32, 16.40.9| 
Những cách dùng thông thưởng : 


-_ Mục đích : The best man for the job. 
(Người có khả :.. ›g nhất để 
nhận việc làm) 

- +-ïng;† naed this for sewing. 

{Tôi cần cái này để may) 
Nơi đến : Thịs ¡s the train for Yorkk 


(Đây là chuyến tàu hỏa đến 
York) 
"Người nhận" : Here's a gif for you, 
(Đây là món quả cho anh) 
I'XVe got news for you. 
(Tôi cỏ tin cho anh đây) 
Nguyễn nhân :f diở ít for the money, 
(Tôi làm việc đó vì tiền) 
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-_ Khoảng thởi gian : Hes been away for days. 
(Nó đã đi vắng mấy ngày rồi) 
! bought it for £5. 

(Tôi đã mua cái đó với giả 5 

Anh kim) 

Wha's French for "Cat" 2 

[Con mèo" tiếng Pháp là 

gì?) 

† di lì for a joke. 

(Tôi đả làm việc đó nh để 

: vui đủa) 

-_ {= mstead oÐ ;Ƒ1I do itfor you, 

[> 1.13.3] 

(Tôi sẻ làm việc ấy thay anh, 

[> 1.13.3]) 

Arg you 0n favour öf thịs 2 

(Anh co ủng hộ việc nảy 

không ?) 

- Yes, Í'm aff for ít, 

(Vâng, tôi hoán toàn ring bộ 

việc đỏ) 

Nghĩa đổi lại 

(chống lại) 

[m against the idea. 

(Tôi chống lại quan điểm đó) 

Lefs go for a swim. 

(Chúng ta hãy di bơi) 

(SaU "go" và "come", "or 

không được theo sau bằng 

-ing) 

-- Nói về thởi gian rõ rằng (chứ không phải 
"khoảng thởi gian") 

[Il order a taxi for f1. 
{Tôi sẽ đặt trước xe taxi để đi 
lúc 11 giờ) 

-_ "For" và '†o": "For' không được dùng trước 
*o- động tử nhưng có thể được theo sau 
bằng một danh động tử để diễn tả mục địch 
hoặc lý do ; ` 
Tused this tool to drill a hole. 

(Tôi dùng dụng cụ này để khoan lỗ) 
Thís tool is used for driHíng holes. 
(Dụng cụ này được dùng để khoan lỗ) 
He was praised for beïng punctual. 
(Anh ta được khen vì sự đúng giở) 


-- Trao đổi ; 
Nghĩa : 


- (ha); 


` _(= Ủng hệ) : 


là"aga/nsr" 


- Ÿ đinh : 


25.Z1 "From" [> 8.9] 
"From" thường được dùng để chỉ nguồn gốc. 
Việc nói đến có thể là : 
¬_ Một nơi chỗn : Gerda is fram Berlin. 
(Gerda trr Berlin đến) 


Một người :  Who's that letter rom ? 
(Bức thư đó của ai ?) 
- Mộtnhóm ; __ WeTe from the council. 


(Chúng tôi tử hội đồng đến) 
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Một lởi trích dần :_ Thís line is from "Hamlet" 
(Hàng chử này được trích tử 
"Hamiet") 

-_ Khoảng cách : She's awaV from work. 

(Cô ấy nghỉ việc) 

Trừu tượng :_ He died frorô a stroke. 
(Anh ta chết vì cơn đột quy) 
| aeted ftom seff- interest. 
(Tôi đà hành động vĩ tư lợi) 


25.22 "in" và "out" 

Được dùng nhự các tiểu tử, "in" và “out” thường 
nói về "lối vào" và "lối ra" như "Way i7! và "way 
out' hoặc đơn giản như "in" và "oưt", Nghĩa có 
thể được nới rộng để nói về thơ tử đến và đi 
như trong các danh tử "in-tra/" và "out-ra". 


25.23 "in spite of' v.v... 
(AI) though là một liên tử và mở đầu một mệnh 
đề. Khi so sánh, "ín spfte of" (túc nào cúng là 
ba từ), "despHe" và "not withstanding" thì lại 
không. và rất đúng hình thức. Sau đây là "bảng 
so sánh" : 
The temperature has dropnpsd, but ít is stit 
wam. 
(Nhiệt độ đã tụt xuống nhưng trởi vẫn còn 
nóng) š 
Wis hi warm (al} though the temperature has 
dropped. 
(Trời vẫn còn nóng mặc dù nhiệt độ đã tụt 
xuống) 
# is sHll warm, ín spite of the drop ín 
temperature 
(rời vận con nóng mặc dù có sự tụt giảm ở 
nhiệt đồi 
is sull warm, despife the cirop ín ternperature 
Với văn cản nóng mặc dù có sự tụt giảm ở 
nhiềt độ) 
Wis su win, not withsetanding the đrọp ín 
temperatUre. 
(Trời vẫn còn nóng mặc dù có sự tụt giảm ở 
nhiệt độ) 
"Notwithetanding" cò thể được dùng ở cuối 


câu để truyền đại tính trang trọng thậm chỉ ` 


nhiều hơm : 
#† is sill warm, the drop ín temperalure 
notwlthstanding. 
"In spite of, “despite" và "notwithstanding" 
thường được theo sau bằng "the fact thaF" : 
n spite of the fact thai he has tailed so ofen 
ha has entered lor the exam agair 
(Mặc dù nó đã thi hỏng nhiều lần, nó đã vào 
thì tại) 
"In spfte of / despifte" có thể được theo sau 
bằng -ứng : 
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In spite of losing a forturte, he's sleli rich. 
(Mặc dù mất gia tài, nó vẫn cỏn giảu) 

"Far alƒ* truyền đạt cùng ý nghĩa nhưng ï† trang 

trọng hơn : 

For all her money, Mrs Hooper is! happy. 
(Mặc dù có tiền, bả Hoopa: không được hạnh 
phúc} 

Hãy so sánh "with aÏ'' (= xét đến, kế đến) 
With all this ra¡n, therell be a gootl crop. 
(Mặc dù có trận mưa nảy, người ta sẽ có vụ 
mùa tốt) 


25.24 "instaad" và "insiead of” 
"Instead" là một trạng tử ; “fnstead of" là một 
giới tử phức hợp. Khi "nstead" được dùng như 
một trạng tử thì thưởng thường nó được đặt ở 
cuối câu : 
If you don warft a holiday ii walss, why đont 
you go to Scotland ínstead ? 

(Nếu anh không muốn di nghỉ ở Wales thì 
thay vào đó tại sao anh không đi Xcôtlen ?} 
Chúng ta dùng "ínsiead of' + danh từ, đại tử 

hoặc -ing : 
Wa eat margarime instead of butter. 
(Chúng tôi ăn margarine thay vì bơ) 
Why can Marion drive you irfo tOwn instead 
o† me ? 
(Tại sao Marion không thể lái xe đưa anh ra 
phố thay vì phải là tôi ?} 
Instead of moaning, why don't you act 7 
(Thay vì than văn, tại sao anh không hành 
động ?) 
28.25 "Like" và "as" [> 1.47, 6.30.1 16.40.8] 
Là một giới tử, "Wke" được theo sau bằng một 
danh tử, đại tử hoặc -íng : 
There's no business iike show bưsiness {= 
‡o compaire with) 
(Không có công việc nao như công việc trưng 
bày) (= để so sánh) 
There's no one [like you, (= to compare with) 
(Không có ai như anh} (= để so sánh} 
Why dor†† you try something like doïng a bịt of 
wo#k for a change ? (= such ae) 
(Tại sao anh không thử chẳng hạn như làm 
một công việc gì để đối mới ? (= chẳng hạn 
như} 
There were iols ol peopis we krew af the 
pariy,like the Smiths and the Frys. (= such 
as / lor example) 
(Có rất nhiều người chúng tôi quen biết tại 
buổi chiêu đãi chẳng hạn như / thí dụ như gia 
đình Smiths và gia đính Fr/s.) 
"Like* đôi khi có thể được thay bằng “such as" 
(chứ không phải là "4s". 


"Like" có thể truyền đạt ý "giống như" : 
W#was like a dream (= similar to) 
(Nó giống như giấc mo), (= giống. tượng tự) 
Nghìa đối lại là "un/ke" : 
The holiday was unlike .Any other. 
(Ngảy tê thì không giếng bất cứ ngảy náo 
khác) 
"Like" có thể gợi ý “trong phong cách" : 
He acts like a king {= in the sarae way as) 
(Ông ta hành động như một vị vua (= giống 
như} 
"4s" (= với tư cách) có thể được dùng như một 
giới tử vá khỏng nên bị nhầm lẫn với "f/ke" (= 
giống như). Nó có thể nói về người và các sự 
việc . 
¡ work as a ho†ei receptionisi. 
(Tôi làm một tiếp viên khách sạn) 
As a lawyer, Ï woUldn'† recommenở ñ, 
@ới tư cách là một luật sưr, tôi không đề nghị 
việc đó) 
Who s used this knile as a screw-diriver ? 
(Ai đã dùng con dao nảy lắm tuột-vít 2) 
*Äs“ có thể là một liên tử khi mở đầu một mệnh 
đề : 
As the last bus had íeft, we returned on foot. 
(Vi rằng chuyến xe buýt cuối cùng đã rởi bến, 
chúng tôi đi bộ trở về nhà) 
Khi được dùng làm một liên từ, "&s" có thê 
truyền đạt mặt cách giống nhau : 
She's musical, as was her mrother / as her 
mother was. 
(Cô ấy có khiếu về nhạc, mẹ cô cũng giống 
vậy) 
"Like" (= as / as Íf) (như / làm như) thưởng được 
dùng như một liên tử, nhất là trong tiếng Anh 
của người Mỹ không đúng hình thức đo ảnh 
hưởng của tiếng Anh người Anh trong phương 
diện này. Cách dùng này không hoảo toản 
được chấp nhận trong tiếng Anh của người 
Anh : 
Like ï tgld you, #'s an ofier ! can † refuse. (.©. 
as ! told you...) 
(Như tôi đã bảo anh, đó là một để nghị mà 
tôi không thể tử chối 
She's spending money like lhere was no 
tomorrow, (= as Iƒ) 
(Cô ấy tiêu tiền như không có ngày mai) (= 
làm như} 


"Like" và "unlike" có thể làm như tính tử khi 


chúng ta dùng chúng sau "wey, more" hoặc 
"mosf'; 

He's more like his mother than his father. 

- f don agree. They re very unlike. 

(Nó giống mẹ nó hơn là cha nó) 
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{- Tỏi không đồng ý. Họ không giống nhau 
lắm) 


25.26 "of', “out of", from”, “with” 


Tất cả những giới tử nảy có thể kết hợp với 
"made" (of. out of, from, with) để chỉ vật chất 
hoặc hợp chất được cấu tạo thành vật gi. "Made 
of' và "made out of" được dùng khi chúng ta 
có thể thật sự nhìn nhận (cac} vật liệu : made 
oÍ wood, iron, etc... (làm bằng gỗ, sắt V.V...} 

You rarely find loys made (o ut) of solid wood. 

(Anh tt khi tìm thấy đổ chơi làm bằng gỗ rắn 

(chấc)} 

*Made from" được dùng khi thành phần hoặc 
các thành phần không được thây rỏ ràng ngay 
lúc đó . 

Bser is made from hojps. 

(Bia được lảm bằng cây hoa bia) 

Đronze is made from copper and tin. 

(Thau được làm bằng đồng và thiêc) 

"Macte with" khi gợi ý "chứa đựng" thưởng được 
dùng để nhận ra một hoặc nhiều thành phần 
được dùng : 

Thịs sauce ¡s made with fresh cream. 

(Sốt này được lảm bằng kem thuần túy) 
Những giới tử nảy có thể theo sau các quá khứ 
phân tử của các động tử khác, thi dụ : bơi / 
Cønstructed of j out of from í with và được dùng 
trong những cách diễn tả như : 

Paved with tiles (lát gạch), loaded with hay (nhồi 
với cỏ khỏ), v.v... 


25.27 "of" và "off" 


"Of" và "off* không thể thay đổi lẫn nhau nhưng 
cách đọc giống nhau của chúng gây nên sự 
nhầm lẫn. *Øf" không bao giờ được dùng như 
mật liên tử ; "off" thì vừa làm giới từ vừa làm 
tiểu tử, 

k.n 

Đối với những cách dùng tiếp diễn [> 2.4]. 
Những cách dùng khác : 

- Nguồn gốc: Ms. Ray of worthing 
(Bà Ray thuộc dòng dõi danh 
giá) 

North / South / west ! east 
cÍ... 

(hướng Bắc / hướng Nam / 
hướng Tây/ hướng Đông 
của...) 

The university of Landon 
(Viện đại học Luân Đôn) 

A woman oí 50 
(một người phụ nữ 50 tuổi) 


- Hướng : 


- Các tổ chức : 


- Tuổi tác : 
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ˆD#" 

-_ Sự tách rời: 1s /ust of the molorway. 
(Nó vửa tách khỏi đường cao 
tốc) 

Take the tap off (this jar) 
(Hãy giở nắp (lọ này)) 
Sự biến mất: Has her headache work olf 2 


(Chứng nhức đầu của cô ấy 
đã hết chứa ?} 


25.2H “on" và “in" 
*Ơn" và "in" thưởng được dùng khi nói về cơ 
thể. 
“On" nói về vị trí trên mắt : 
There's biack mark an your iose. 
(Có một dấu đen trên múi anh) 
The X-ray shows a spot on the lung. 
(Quang tuyến X chọ thấy có một chấm trên 
phổi) 
*n* được dùng liên quan đến khoảng trống 
hoặc diện tích khi muốn nói "bị ấn vào. bị khắc 
sầu" ; 
Íve gọt a speck of dust in my eye 
(Tôi bị một hạt bụi dính trong mắt tôi) 
Và khi nái đến : 
-_ Những sự đau đén : 
ve got a pain in my back ¡ ear ; stomach 
(ôi bị đau ở lưng / tai/ dạ dày) 
- _ Nhứng vết thương sâu : 
ve got a cụt in my foot. 
(Tôi bị đứt ở bản chân) 
-_ Những vết thương cạn. có thể dùng "on": 
fve gọt a scratch an my arm.. 
(Tôi bị vết cảo ở cảnh 1ay) 


25.29 "Dn" và "of" 
"On" và "of" thường được dùng nhưt các giới 
tử hoặc các tiểu tử khi nói về việc cung cấp 
năng lực nhất là điện và nước : 

Turn the light j tap on ( off. 

(mở / tắt đèn ¡ nước) 
Chúng cũng có thể được dùng liên quan đến 
những cảm xúc : 

Ray turns his affections on and ofí. 

(Ray lúc nảo củng tỏ lòng thương mến) 
Cả hai giới tử thưởng được thấy trên các ngắt 
điện, các đề dùng, v.v... OM / OFF 


25.30 "Opposila (to)^ 
"Opposfte" có thể được dùng lảm trạng tử : 
Where's the bank ?- I's onposite. 
(Ngân hàng ở đâu 2 - Nó ở dối diện) 
Hoặc nó có thể được dùng làm giới tử có "to" 
hay không có "©" (mặc đủ 'o" thưởng không 
cần thiết) 
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There's a bank apposile (to) my office. 
(Có một ngân hàng đồi diện (vơi) văn phỏng 
của tôi) 
"Opposfte" có thể được dùng làm tỉnh tử hình 
dung tự thuộc từ : 
The house opposite is up lor sale, 
(Căn nhà ở đối diện đến lúc phải bán) 
Vả được dùng lảm một tính tử thuộc tử : 
They both have opposite poirtts of view. 
(Cả hai người đều có quan điểm khác nhau) 


25,31 "Out of“, "outside", "out" [> 8.4.3, 8.9.6} 


"Oưt df" có nghĩa đối lại với "into" khi chúng ta 
đang mô tả động lác : 

We ran out of the burming building. 

{Chúng tôi chạy ra khỏi ngồi nhà đang cháy} 
Hãy so sánh : 

We got into the cat in a hUrry. 

(Chúng tỏi vội vá bước vào trong xe) 

"Oưt of" có nghĩa đối lại với "in" khí không có 
động tác được nói đến : 

Mị. Ray is out of the office (= he is not in) 

(Ông Ray không cỏ ở trong vấn phòng) 

Mr. Ray ís ín his office. (= tie is not ou 

(Ông Ray đang ở trong văn phỏng của ông) 

(= ống không đi vắng) 

Đồi khi "oựt" được dùng không đúng hình thức 
thư một giới tử. 

Đon†throw your bus ticketaưt the window (= 

oụt of the window)} 

(Đừng nêm vé xe buýt của anh ngoài cửa sổ) 

(= ra ngoài cửa sở 
"Outside* đỗi lúc có thể thay cho "out of' để mö 
tả động tác : 

We ran outside the burning bưilding. 

{Chúng lôi chạy ra ngoài ngôi nhà đang 

cháy) 

Nhưng nếu không được biết rõ thì người ta 
cũng có thể nghĩ rằng chủng tôi đã ở bên ngoài 
căn nhà rồi mới bắt đầu chạy. 

*Inside" và "into" có sự tương quan giống nhau. 

We ran inside the burning building. 

(Chúng tôi chạy vào căn nhả đang cháy) 
Người ta cùng có thể nghĩ là chúng tôi đã ở bên 
trong cần nhà rồi mới bất đầu chạy. 

Nếu không có động tác thì "œưtside" không thể 
nảo thay thế được "out of" : 

He ¡s outside hís office. 

(Có nghìa là "Ông ta dang đứng ngay bên 

ngoài của văn phỏng”) 

le ¡s out of his ofice. ` 

(Có nghĩa "ông ta không có ở đây ; ông ta 

đang ở một nơi nào khác) 

“Outside* và "inside" có thể được dùng làm 


trạng tử : "infto^ và "quf of " chỉ có thể được 
dùng lảm giới tử {[> 8.9.5 - 6] : 

He is inside ; outside. 

(Ông ta ở bên trong / ở bên ngoài) 

We rushed inside ! outside 

(chúng tôi xông vào bên trong / xông ra 

ngoäi} 
(Lúc nào cũng an toàn hơn khi đúng "ínfo" và 
"out of" lắm giới tử hơn là "ou£sjde*" và ®ínside" 
khi muốn nói "tử một nơi này đến một nơi khác") 
"In / out" có thể được dùng làm trạng tử [> Phụ 
lục 25.22] : 

He ín / out. 

(Ông ta có ở trong văn phỏng / đi vắng) 


25.32 "Over", "aboke", °on lop of“ 

"Over" có thể có ý nghĩa "che, phủ" (và đôi lúc 

"đụng, chạm") và nghĩa đối lại là "under" (= 

được che, phủ bằng) 

"Above" nhấn mạnh ý "ở một mức độ cao hơn" 

(tức là không đụng, chạm) : 

Keep the blankets oyer you, 

(Hãy trùm chân lên người các anh) 

Í carr† sleep with a haht on above my head. 
(Tôi không thể nào ngủ được khi có ánh sáng 
đèn ở phía trên tôi) 

On fop of" thông thường gợi ý "đụng, chạm" ; 
Đont put anything on top of the TV piease. 
(Xin đừng đặt bất cử vật gì trên TV) 

Về "across" và "over" [> Phụ lục 25-3] 

"Above" và “over" thưởng có thể được dùng 

thay đổi lẫn nhau bảng các động tử chỉ động 

lác : 
[d like to fly over / above the amazon. 
(lôi thích muến bay (phía) trên sống 
amazon) 

"Over" và "sbove" có thể được dùng thay đổi 

lẫn nhau trong ý nghĩa “ở mức độ cao hơn có 

tính thẳng đứng" : 
The helicopter was over ¡ above the Íife boat, 
(Chiếc trực thăng bay ở phía trên tàu cứu 
sinh} 
My bedroom ¡s over ¡ above the kHchen 
(Phong ng của tôi ở phía trên nhà bếp) 

Tuy nhiên, chúng không thể thay đổi lẫn nhau 

khi những gì chúng ta muốn nói đến là "một 

mức độ cao hơn" (mà không phải "mức độ cao 
hơn có tính thẳng đứng”. Nếu, thí dụ, chúng ta 
đang nói về hai con mèo trên một cây thì chúng 
ta nói rằng Á (ở trên) aboue B chứ không phải 
over. Nói chung, ˆ 'over" và "undet“ chỉ sự tương 
quan có tính thắng đứng trong khi "above" vị 

"below" chỉ nói về các murc độ. 

"Over" và "above" có những cách dùng với 

nghĩa bỏng khác nhau, 


Phụ lục 25 


"Over" có nghìa "Chỉ huy, phụ trách" : 

We don'† want anyone like that gver ưs, 

(Chúng tôi không muốn bất cứ người nào 

nhưr thể chỉ huy chúng tôi) 

*Above" có thể có ngtữa "cấp cao hơn" : 

Major ¡is above the rank of Captain. 

(Thiếu tả thì cấp bậc cao hơn Đại ủy} 
"Over" (và "above" ít thông dụng hơn) có thể có 
nghĩa là "hơn" : 

He is t over (above / more than) ten. 

(Nó không hơn 19 tuổi 
"Abaye" (chứ không phải " 'over") được dùng để 
tỉnh tỉ lệ so sánh : 

Hịs work ¡s sbo ve aVerage. 

@Wiệc làm của anh ta trên trung bình} 

Cả "over' lẫn "above" kết hợp với "see" : See 
Over (= xem trang kế tiếp) ; see above (= xem 
ở phia trên củng trang / nói về trang trước}. 
"Over" cô thể kết hợp với 'urn", tu over = lật 
(một trang giấy) và Sàn đổi lại là Num back" 
(lật trở tại) 


25.23 "To" [> 8.9] 
Khi "to" được kết hợp với động tử nguyên mẫu 
thi nó khống phải là một giới tử : ƒ wanf to go. 
She bagán to cry, v.v... Tuy nhiền, sau các động 
tử như object hoặc các tính tử nhự accustomed 
thì “'o" là một giới tử. Điều nảy có nghĩa là nó 
có thể được theo sau bằng một danh tử hoặc 
một động tử [> 16.56] 

fm aceustomed to hard work 

(Tôi quen làm việc nặng nhọc) 

f' accustomed to working hard 


25.34 "Towards" 
"To" trong câu "| go Irom X tơ Y" nói về trọn động 
tác, bất đầu ở X và đến ở VY, 
*Towards" chỉ hướng chung, và không nói về 
trọn động tác, nó có thể truyền đạt như sau : 
-_ Hưưởng/động tác : Walk slowly towards me. 
(đi chấm chậm hướng về tôi) 
"Theo hướng" ;The church looks towards the 

fiver. 
(Nhà thở nhìn theo hướng 
con sông) 
† leel tired †towards the end of 
the day, 
(Gần hết ngày tôi cảm thấy 
mệt mỏi) 
"Liên quan đến" : Hs aitude ftowards... 

(Thái độ của anh ta đổi với. ..} 
: Pay towards a pemsion. 

(trả lương hưu) 
"Toward" được dùng thưởng hơn "towards" 
trong tiếng Anh của người Mỹ. 


- "QẨm: 


"Ví mìyc địch" 
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Phụ lục 25 


25.35 "Under”, 
"helow". 


"underneath",  "baneath", 


*Under" có nghĩa "được phủ, được che, được 
bao bảng" (và đôi lúc "đụng, chạm) và "thấp 
hơn" (không "đụng, chạm”) : 

Therg's nothing new under the sun. 

(Trên đời này không có gì mới lạ cả) 

Nó cũng có thể được dùng bằng các động tử 
chỉ đồng tác : 

We walked under the bríidge. 

(Chúng tôi đ dưới cầu) 

"Under" có thể có nghĩa "kém hơn" 

† thính she's under seventeen. 

(Tôi nghĩ cô ta dưới 17 tuổi) : 
*Below" cũng có thể được dùng trong những 
mạch văn nào đó ; 

Millie can be below 40. 

(Millie khöng thể nào dưới 40) 

"Underneath"“ có nghĩa "hoàn toàn được che, 
phủ" (đụng, chạm hoặc không đụng, chạm) : 

Puụt a mat underneath that hot dish. 

(Hãy đặt tấm vải lót phía dưới món ăn nóng 

đó) 

"Beneath" ít được dùng và SỐ tính cách văn 
chương hơn nhưng nó có thể thay thế "nder" 
Và "underreath" : 

Our bOssessione lie beneath the rubble. 

(Tài sản của chúng tôi nằm đưới đống gạch 

vụn} 

"Below" có nghĩa đối lại với "w&bove". Nó có thể 
thay đổi lẫn nhau với "under" và "underneath" 
khi nó có nghĩa "thấp hơn" : 

He swam just below the sưface. 

{Nó bơi sát dưới mặt nước) 

We camped below ¡ unđer j underneath the 

summit. 

(Chúng tôi đã cắm trại ở phía đưới đỉnh núi) 
Nhưng thưởng nó không thể thay đổi lẫn nhau 
khi nói về nơi chốn hoặc vị trí : 

The slone hit ma just below the knee, 

(Cục đá đã va phải tôi sát dưới đầu gối) 
"Under" có thể được dùng khi có nghĩa "được 
chỉ huy bởi" : 

Qur foreman has ten people under him. 

(Người thợ cả của chúng tôi có 10 người dưới 

quyền ông ta) 

"Balow* có thể được dùng với nghĩa béng khi 
nỏi về cẤp bậc : 

What '$ the rank belaw Captain ? 

(Cấp bậc nào dưới Đại ủy 2) 


25.36 "With" và “Without” [> ¿@0, 16.51] 
"Wïñh" và "withoui" có thể được dùng khi muốn 
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nói "được đi theo bởi, cúng với" hoặc "không 
được đi theo bởi, không cùng với : 
! went to the zoo with my síster. 
(Tôi đã đi vườn thú cùng với em gái tôi) 
Whal was your le like wfthout an. sisters ? 
{Cuộc sống của anh sẽ như thể nào nếu 
không có chị, em gái nào ?) 
1 can! manage withoưt you. 
(Tôi không thể nào xoay xở nếu không có 
anh) 

"WRh* có thể thay cho "having" tong : thí dụ. 
He stood with hỉs hands ín his nackets. 
(Anh ta đứng với 2 bản tay thọt trong túi áo) 
With his background, he should qo tai. 

(Với kiến thức của anh ta, anh ta phải tiến xa 
hơn) 

"WRhouf" có thể gợi ý 'và không làm điều gì" : 
Woe must get inside without waking her. 
{Chúng ta phải đi vao trong mà không làm 
thức giấc cô ta) 

"With" cô thể gợi ý "cân nhắc, đắn đo" : 

With the cost of living so hìgh, we are cuttíng 
down on luxunies. 

(Với giá sinh hoạt quá cao, chúng tôi đang 
giảm bớt nhứng việc xa hoa) 

With so many accidents on the road, the use 
of seaLbalts was made corrnpuÍSory. 

(Với quá nhiều tai nạn trên đường phố, việc 
dùng thắt lưng an toàn là điểu bắt buộc) 

"Wíth" (mà Không phải là w#ftoui) theo sau các 

tính tử chung đê diễn tả các cảm xúc : angry 

bà lận), annoyed (tức giận), lñrious (giận dữ), 
. Wñh someone, but Af something) (= với 
người nào, nhưng về việc gì). Và hãy lưu ÿ : 

Blue with cofd (lạnh tím đị), green with erwvy (tái 

di vì ghen tức), v.v.. 

"Win" cũng theo sau các động tử : thí dụ. co06, 

tight, quarrel. 


25.37 "With", "without", "ìn”, "of? 
“WHh" và "withouf* có thể được dùng khi muốn 
nói "mang" hoặc "không mang", [> 10.31.4] : 
Who“s the Woman with the gresn umbrella ? 
(Người phụ nữ mang cây dù mẫu xanh lục là 
ai ?) 
tm wfthoul any money. 
(Tôi không mang theo tí tiễn nảo) 
hoặc nó có thể có nghìa "(không) cùng với" : 
The camera comes wÍth J without a case. 
(Chiếc máy ảnh có j không có vỏ bọc) 
"With" và "without' có thể dược dùng khi muốn 
nói "có" hoặc "không có" các đặc tính thể chất : 
Hes a man with a big nose and red hair, 
(Anh ta là người có mũi †o và tóc đỏ hoe) 
Trưởng hợp nảy có thể được hiểu rộng nghĩa 


thêm về các đặc tính bên ngoài chẳng hạn như 

kiểu tóc vả trang điểm. Thí dụ trong câu : the 

woman with pink lipsticK (người phụ nữ có thỏi 
son hồng). 

"In" có thế được dùng khi muốn nói "mặc" : 
Who's the woman in the green bluose ? 
(Người phụ nữ mặc áo khoác tậu xanh lục 
là ai ?) 

Vả có thể nói về chất lượng giọng nói : 

He spoke ín a law / loud volce ¡ in a whisper. 

(Nó nói nhỏ / nói lớn / nói thì thầm) 
"OP" có thể được dùng để mö tả : 
- _ Những phẩm chất cá nhân : 

He a man of courage. 

(Anh ta là một người can đảm} 

Age (tuổi tác) : 

He a man of about 40 

(Anh ta là một người khoảng 40 tuổi) 
-_ Sự giàu có : 

He* a man of means. 

(Anh ta là một người giàu có) 


25.38 "With regard to", v.v... 


Một số giới tử có thể được dùng khi chúng ta 
muốn dùng những cách nói trang trọng hoặc 
tập trung sự chú ý, thí dụ, as far as... is 
concerned (về phần...), as for. as regards, as to, 
regarding, with zeference to, with ragard 1o : 
As regar ds your recent application lor a job, 
we hraven† made up oUr minds ve. 
(Vễ đơn xin việc làm của ông vừa qua, chúng 
tôi chưa có quyết định) 
We havent had a reply rom out neighbours 
regarding their proposal to build a garaga. 
(Chúng tôi chưa được những người láng 
giêng của chúng tôi trả lời về đề nghị xây nhà 
„ của họ) 
? am wniting to you with reference to you- 
ănquby Of November, 27 th. 
(Tôi viết thư cho ông liên quan đến thư hœ 
của ông để ngày 27 tháng 11.) 
Tuy nhiên, , những cách dùng không đúng hình 
thức có thể xảy ra : 
† didn† ask too many quesiions as ta hịs 
whereabotrts. 
(Tôi đã không hỏi quá nhiều về chỗ ở của nó) 
4s for your ínterest in thịs business, ! have 
no commerf to tmake. 
Về quyền lợi của anh trorig công việc nảy, 
tôi không có ý kiến) 
As far as lïmn concerned, you can do as you 
pleasa. 
(Theo tôi (Về phần tối), anh có thể làm tủy 
thích) 


Phụ lục 26 


Phụ lục 26 |> 7 11, 8.17| 
Một số nhóm giới từ 


26.1 Một số nhỏm lừ với "ai" 
at + meals (các bửa ăn) (lunch = 
WM== 

at + "plase (nơi chốn) ([phụ lục 21.23]) 

at + points of time (các điểm thởi gian) [>8.11] 


bửa ăn trtra, 


af all everts : dù thế nảo, dù sao chăng 
nửa 

at aff times : tuôn luộn, lúc nào cũng 

af any rale : bất cử giá nào 


at best / wOrst: - giỏi nhất, tốt nhất, nhiều nhất 


/xấu nhất, tệ nhất 


at laul - lầm lỗi 

at first : thoạt tiên, trước tiên, đầu 
tiên. 

at first sight - mới thoạt nhìn 

a† hang ; gần ngay một bên, kế cận, 


sát nách. 
at...km per hour : với... cây số mỗi giờ. 


at least : cuối cùng, sau củng 

at least : ít nhất 

aÌ leisure r nhàn rỗi 

at length : sau hết, sau củng : (nói) dải 
dòng 

at a less : chịu lỗ, bán lỗ : không thể, 
chịu, bất lực 

at thg momenf ; ˆ ngay lúc đó 

ã[ mo s† ; không hơn, tối đa, nhiều nhất 

af once : ngay, lập tức 

âf païns : đang khổ sở, đau đớn 

Ai peaoejat war ; thời bình / thời chiến 

at pfay/at work : - đang chơ/đang làm việc 

af prasanf - hiện tại, hiện nay 

at a proff† có lời, có lãi 

at seã : dưới biển ; bối rối, lũng túng 

at sigit - vửa thấy 

at table : đang (ngồi) ăn 

at the tre - vào lức đó, vào thời gian đó 

ai times : đôi khi, thỉnh thoảng 


26.2 Một số nhóm tử với "by" 
by + bus, v.v... [> 3.28.4| 

by + time (giờ) [> 7.34] 

by + weight (trọng lượng) 


by acciderf ; tình cờ 

by atr : bằng đường hàng không, 
bằng phi cơ 

by all means : bằng đủ mọi cách 


by any!no means: bất cứ bằng cách nào / không 
hẳn, tuyệt nhiên không 


by bình ; theo nguồn gốc 
by chance': tình cở, ngẫu nhiên 
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hy cheque!credff card : bằng chỉ phiếu ¿ thẻ tín 
dụng 
by dayiby might - ban ngày/ ban đêm 


hy degrees : lần tần, dần dần 

by design : cỗ ý. cốt ý 

by lãt : rõ ràng, hiển nhiên, mình 
bạch 

by lorce : bằng sức mạnh, bằng sự sp 
buộc, bằng áp lực. 

by hang : làm bằng tay 

by head - thuộc lỏng 


by landisea air : bằng đường bộ / đường biển 


¡ dường hàng không 


by luck - tỉnh cở, ngầu nhiên 

by marriage : bằng hôn nhân, bằng sự cưới 
hỏi 

by means of: bằng cách 

by mistaRe : Võ ý, sơ ý 

by name : chỉ nghe biết tên (người nào) 

hy post : bằng bưu điện 

bự right (s) : đúng luật, hợp pháp 

by sứages - từng giai đoạn 

by sUrprise : bất ngờ 

by vitue of : bằng cách 

bự the way : nhân tiện, luôn tiện 

by Way Of : đi qua ngã. đi qua đường 


26.3 Một số nhóm từ với *forˆ và "from" 

lor + (period of time) 

= khoảng thởi gian [> 7.32] 

for the befter / the best : 

lora change ; để thay đổi, để làm cho khác 


đi 
lor evet : mãi mãi 
for once : chỉ có một lần 
for sale ; để bán 
for a walk, v.v. 
[> 10.13.4]: đi dạo 
trom A to Z: tử Á đến Z 


rom baở to worse : càng ngày càng tồi tệ 
fWom the first : từ lúc ban dẫu 

from good to bad : tử thiện đến ác 

from the heart: ˆ thật lòng. thật tâm 

Itom nowon: — từ giờ trở đi 

from then on; từ lúc đó 


26.4 Mội số nhóm tử với "in" 
in + place (nơi chốn) [> phụ lục 22 - 23] 
in + time (thởi gian) {> 8.13 ~ 14) 


¡n action : đang lâm trận 
in addiion : ngoài ra, thêm vảo. đó 
in all: tất cả, tông cộng 


in any case, in any event : dù thế nào 
¡n brief : tóm tất 
in business : đang kinh doanh 
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ứn case Of : trong trưởng hợp 

in cash : có tiền 

¡n the cicumstances: trong trưởng hợp đó 
in comfơr : đây đủ, tiện nghi 


in comparison : khi so sảnh 

in conclusion : _ kết luận 

in control : kiểm chế được, kiêm soat 
được 

in danger ; lâm nguy 

ín đebt : mắc nợ 

¡n demand : thu cầu tiêu thụ 

in depth : theo chiều sâu 

írr detail : tưởng tận 

ín doub† : hoài nghỉ 

in the end - cuối cùng 

in lact : quả thực, thực ra 

in KHI: nguyên, hoàn toàn 

ín general : nói chung 

in half ( halves :_ ra làm hai, thành hai phần 

in a hưny - vội vã 

in inklin pencif: bằng mực j bằng viết chì 

in love : đang yêu, phải lòng 

in a minu:: : một chốc, một lát 

in no từne ; rất nhanh, trong nháy mắt 

in order - ngắn nắp, gọn gảng, có trật 
tự 

in pain : bị dau đớn 

in persOn : địch thản 

in practice : thực hành 

¡n public : giữa công chúng, công khai 

ín refUrn : để đáp lại 

in short : tóm tất, vấn tắt 

in tears ; đang khóc 

intime : đúng lúc 

ïm turn : luân phiên 

in view of : vì lý do 


26.5 Một số nhóm tử với "of" 


off duty : hết nhiệm vụ. nghỉ việc 

offone's head : diễn cuồng, rổ dại, mất trí 
khôn 

off the point : lạc đề 

off the record : — kín, bí mật 

off the road : lạc để 


off school, off work : tan trường. tan sở 


26.B Một số nhóm tử với "on" 
on + day / date (ngày / ngày tháng năm) [> 
B.12] 


ơn account of: - vì, bởi lä 

on approval: đồng ý, chấp nhận 
0ï! avprag€ ; trung bình 

on behalf of ; nhơn danh, thay mật 
on business; đi công việc 


on condition ; — với điều kiện 


on the contrary: trải lại 

0n credf : (mua / bán) chịu, cho nợ 

on demaid : khi được yêu cầu 

on display : để trưng bảy, phỏ trương 

0n dưiy : đang canh gác, đang làm 
nhiệm vụ 

ơn lươ : đang cháy, bị cháy 

on Íoot : đi bộ 

0ï! gund : đang canh gác ; thận trọng, 
coi chửng 

ơn hang : hiện có, hiện hữu 

on hoiiday ; đang đi nghỉ 

on the hour ; vào giờ đó 

on the job - làm việc hăng hái 

0P a fourney ; đang du hành 

on loan : Vay, mượn 

on mơ account : ` không bao giở 

on offer : bán với giá nhất định 

01 on@'S own - - tự ý mình 

Øn purpose - cố ý 

on the radio / TV: trên đài truyền thanh / truyền 
hình 

on sale : để bán 

on strike : bải công, đình công 


©n the (teis) phone: đang nghe điện thoại; có 
diện thoại không? 


0 time : đúng giờ : 
en a visit ; đang thăm viêng 
or the way - dọc đường 


26.7 Một số nhóm từ với "out of" 

Những tử nào được đánh dầu * có nghĩa đối lại 
với "in" 

out ol breath - hết hơi, thấm mệt 

* pựt of character.thiếu tr cách 

* oư† of control :` không kiểm soát được 

* out of danger : 


nạn 
out of date : quá hạn 
* out of debt: hết nợ 
* oul of doors : - ngoài trởi 
* oưt of lashion ; lỗi thời, không hợp thời 
* oứt† of favour : ` không được mến nộ, không 


được ra chuộng 

sai tiêu điểm 

Không kiểm soát được 
ngay, lập tức 

* out of hearing ; khó nghe được vì xa quá 


* ou‡ Of f0cus ; 
* oưt of hand - 


out of humour : - gắt gỏng, càu nhàu 

* out of love : hết yêu, không còn yêu 

* out of iuck : không may mắn, không gặp 
ray 

* ou† oforder: không dùng được nưa, bị 
hỏng 


ngoài sự nguy hiểm, thoát, 
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dt of the ordinary : khác lạ, khác thưởng 


* out of pain : hết đau đớn, hết khổ sở 
* cựt of place : __ bị đảo lộn, không ở vị trí cũ 
* out of pocket : - bì thiệt hại về tiền bạc - 


Ý out of pracfe : thiếu thực hành, luyện tập 


hay kinh nghiệm 


out Of reach : ngoài tầm với 

* of 0f season - không phải mùa, trái mùa 

* oưt of sight :_ xa khỏi tắm mắt, không nhìn 
thấy nữa : 

” ouf of siẹp : bước không đều, không ăn 

l nhịp 

* aựt Of stock : hết hàng. không còn tồn trử 

* out of siyle : kiểu lỗi thời 

* out of toạch : — hết liên lạc 

* oựt o† tune : không hỏa hợp 

* oưt ðf turn hết phiên 

* cụt of Use . không dùng được nứa, võ 
dựng 


* ouf o† wOrk ; — thất nghiệp, không có việc 
làm 


26.8 Mội số nhóm tử với "past" và "Io” 


past beliet : ngoài niềm tin 

Đpast care - ngoài sự chủ ý 

past cortrol ; rrgoải sự kiểm soát 
past hope ; ngoài hy vọng 

to advartage ; có ưu điểm, có lợi ích 


to a great extert: phần nhiều, phần lớn 
to hand - đã nhận được 
to the poin - thích hợp vớt đề tài 


26.9. Một số nhóm tử với "under^ 


tuinder age : dười tuổi vị thành niên 
under conhoi : dưới sự kiếm soát 
tuirKleT Cover : được che chử 


under one s leet:' dưới chân người nào 

under the impression: cỏ cảm tưởng 

tinder (no) obligation: (không) có nghĩa vụ 

UnỞer orders ; theo lệnh 

tunder pressura - dưới sức ép 

urxiet repair › đang sửa chữa 

Under the rules ; theo qui huật 

tunder suspicion : bị nghỉ ngờ 

under the weather ; cảm thấy mệt, không được 
khỏe 


28.10 MộI số nhóm từ với "up tG”. "with", 
^within", "without" 
tp lo dale - hợp thời 
up lo míschiel ; - có thể làm điều xấu 
(no) up to mụch: (không) bằng nhau, nhụ 
nhau 
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up fo no good : - làm điều gì sai lâm hoặc gian 
ác 
up to one's lars : (cao) đến lỗ tai 


tịp lo {Vou) : Tửy thuộc vào (anh) 
with regard to; về phần 
with respectto :_ về phương diện 


with the exception of ; trử ra, không kể 
within one's iãcome : bằng lợi tức, bằng tiền 
kiếm được - . 


within the law ; — trong phạm vỉ pháp luật 
within range- trong tắm, trong phạm vì 
within reach ; — vừa sức, vừa tâm với 


without bothering ; không làm phiền 

without cerermony : không nghỉ thức 

without delay : — không chậm trễ 

without a doubt : không nghỉ ngờ 

without exception: không sót 

without lail : chắc chắn, không sai 
wifhout prejudice : không tổn hại đến quyền lợi 


Phụ lục 27 [> 4.29, 6.8.4, 8.19, 8.20, 
16.53, 16.60] 


Một số tính từ và các danh từ liên hệ + các 
giới từ 

Chú dẫn : 

sby = somebody (người). 

sig = something (việc gù 


Tỉnh tử : Danh từ 
absert tom a place  absenice Írom 
(vắng mặt khỏi một nơi nào} 

alraid of sby / sig fear oÍ sby j stg 
(sợ người nào / việc gì) 

amazed atjby sby/sig amazeiiier# a† 
(sửng sốt về người nào ; việc gì) 


angry at j abouf sig — anger afJ aDert si 
tgiận về việc gi) ì 

angy with sby anger with stg 

(giận người nào) 

annoyed at ( about  annoyance at Ï abuut 
(bất mãn về) 

annoyed with sby amoyance with 


(bất mãn người nào) 
anxious about/over sbyjstg aruiety aboutj over 
(lo âu, lơ lắng vê người nào / việc gì) 
ashamad of sbyistg  shame af síg 
(nhục nh về ngưởi nào/việc gì) 
aware of sby (stg awararess. Of 
(đế phòng người nảo/việc gì). 
awtul at (doing)stg ~ 
(ghế sợ (làm) việc gì) 
bad at (doing} stq “ 
(dở về (làm) việc gi) 
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bored by | with sby/stg — boredom with 
(nản người nảo / việc gì) 

busy at / with stg - 
(bận rộn với việc gì) 

capable of (doing) stg capability lor 
(có khả năng (làm) việc gì) 

caroiul ofIwïth sbyistg carefulness wir 
(thận trọng với người nào / việc gì) 

careloss ol dangor — carelessness of 
(không chú ý đến sự nguy hiểm) 

caraín ofjaboul facts cerảiny of í about 

'_ (chắc chắn về các sự kiện) 

clever at (doing) stg  ciewwerness at j ín 
(khéo (làm) việc gì) 

cor®em with stg cortertmert with: 
(hài lòng với việc gì) 

contary to advice x 

(trái với lời khuyên) 

curious about sbylsig curiosiy about siq 
(buồn cười về người nào/việc gì) 

differert romj#o sbyjstg diference tomiio 
(khác với người nào / việc gì) 

eager for sig sagerness for 
(khao khát, nóng nảy, ham muốn về việc gì) 

pasy about ˆ 
(yên tâm, yên lòng về) 

exclfed about/atibylover oxcternert abourt/at 
(bị kích thịch, bị kích động ; nóng nảy, khó 


chịu} 
faithful to sby j stg lathfuinass fo 
(trung thành, trung thực với người nảoj việt 
gì 
famous for (doing) sig lame as... 
(nổi tiếng (làm) việc gì) 
lamd of sby † si fondness lor 


(mến, tuch người nào / việc gì) 

hee om danger  — treedum lrom 
(khong tỏ $vf thủy hiểm) 

ae of chatge treedom of spsech 
(miền tra bu to; ự do ngôn luật) 

tuíi af sig 
(đây, nhiều cai gì) 

giad abot stg ._ gladnass about 
(vui mứng về việc gì} 

good / no good at (doing) stg 
(giỏi / đở (làm) việc gì) 

gooở wñh one s hands - 
(có khả năng, khéo léo) 

grateful to sby for stg_ gratitude lo [ for 
(biết ơn người nào về việc gì) 

happy aboul/atlover wibappiness at | OVeT 
(sung sướng về) 

interested in/by sby/sig interest ín sby / sig 
(quan tâm về / bởi người nào / việc gì) 


jealous o† sby) sig j®alousy of sby / sig 
(ganh tị người nảo / việc gì) 

keen on (doing) sìg  keenness on 
(sốt sắng, ham mê (làm) việc gì} 

kind fo shy: kindness lo sby 
(tử tế vớt người nào) 

late lor work lateness for work 
(đến nơi làm muộn) 

marrned to shy marriage to sby 
(lập gia đình với người nào} 

PeiVoUS of sby J sg — nervousness abhout 
(dễ bị tức giận về người nào / việc gì 

obliged to sby Jstg — obligatlonto 
(mang ơn người nào ¿ việc gì) 

ploased abouf/With sbyJ/stg pleasure about 
(vui lỏng về người nảo / việc gì) 

readY for sby/stg feadness for stg 
(sẵn sảng cho người nào / việc gì 

rỉnht about sby / sig 
(đứng về người nào/ việc gì) 

saở abouf sby j sig — sadness about 
(buồn về người nào / việc gì) 

saÍa from sig / for sby safoty tom 
(tránh khỏi việc gì / an toàn cho ngườt nào} 

salisfied with: sb } sig satisforiion with 
(vừa ý người nào / việc gì) 

$aparate from sig separation trom 
(tách rởi, ngăn cách với cái gì) 

slow at (doing) stg — slowness at 
(chậm (làm) việc gì) 

sory about/for (doing) sig sorrow for (dơing) 
tấy làm tiếc về / (làm ? việc gl) 

Sony for sby : 
(lấy làm tiếc cho người nào) 

suiprised aboullatjby suprise about ƒ at 
(lấy làm ngạc nhiên về) 

terrible at (doing) stg - 
(ghê sợ (làm) việc gì) 

thanKlul to sby for sig thankhulness to /for 
(cảm ơœn người nào về việc gì) 

wWeorried about sby  stgwony abouf ! over 
(Œo lắng về người nào / việc gì) 

Wrong about sby / sig 
(nghĩ sai về ngướt nào/ việc gì) 


Phụ lục 28 [>1.9, 4.29, 8.20, 8.27, 
12.3n7, 16.53-54] 


Loại 1 {8.27.2} : Động tử + giới từ 

Tha động từ (không phải thành ngứ) 

Các danh tử liên hệ + các giới tử thưởng 
dùng nhất 

Những danh từ có thể được hình thành bảng 
-ing [> 2.16.5, 16.39. 1] 


Phụ lục 28 


Các động tử có đánh dấu * thưởng làthụ động. 
Chú dân : 
Sby = somebody, sig = something 
Động từ danh kỳ 
*adVvise against doing sig advice âgafmst 
(khuyên không nên làm việc gì) 
agree about sig agraement about 
(đồng ý về việc gì) 
* agree to a probosal agreament to 
(chấp nhận một đề nghị) 


agree with sby Aagroemert with 
{đồng ý với ai) 
aửm at | lÒr a target  aim at /for 


(nhắm vào một mục tiêu} 
apologize to sby lor sig apology to shy 
Gón lỗi người nào về việc gì) 
* app tơ sby lor stg_ appliaction to 
$xin người nảo việc gì} 
* approve of sby/stg  approval of 
(chấp thuận người nào /việc gì) 
arrive allin [> 8.9.3} arrival atlin 
(đến, tới) 
*ask for sby j stg ˆ 
(yêu cầu người nào / việc gi) 


,become of sby , 


(xảy đến cho ngưởi nào) 
begin wñh stg /by doing 
(bắt đầu tử việc gì / bằng cách làm...) 
believe in sby J sig — belielin Sby / sig 
(tin tưởng người nào / việc gì) 
bolong to sbyjstg " 
(thuộc về người nào / việc gì) 
* borrow from sby - 
(mượn của người nào} 
choose boiween choice beween 
(tựa chọn giữa) 
Qorfoss to sbyf#fo sig confessionto 
(thú nhận với ngườt nào / về việc gì) 
* deal with sby/a problen - 
(giao thiệp, đổi xử với người nào / bàn về một 
vấn để) 
* depøri on SÐy/stg_ daperndence on 
(tùy thuộc vào người nào / việc DU) 
diWfer Írom sbyJstg difererce from/to 
(khác với người nào/ việc gi) 

dream aboufjo† (doing) — draam of 
(mơ về / (làm)) 

emerge from a piace_ emergence tom 
(xuất hiện, hiện ra tử một nơi nảo} 


tai! in an exam lailure in 
{thì hỏng) 
guess af the trụth ` quess at 
(phỏng đoán về sự thực) 
iderfify with: sby iderrtificatfion with: 
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(làm cho đồng nhất với người nảo) 
iusist on (doing) sig  ínsistence on 
(khăng khăng đòi (làm) việc) 


knock at the door knock at 
(gõ cửa) 

* know ofjabout knowledge of 
(biết về) 


* Laugtt atlabout sbylstg  laugher at stg 
{chế nhạo người nào / việc gì) 
* Jjsten to sbyistg - 
(nghe người nào / việc gì) 
* look aRer sby(sig , 
(giữ gìn, trông mon, săn sóc người nào / việc 
gì) 
* look at sbyísig : 
(nhìn người nào / việo gì) 
look lor sby j sig - 
(ìm người nào/Vật gì} 
meet with sby meeling with 
đtiếng Anh của người Mỹ) (gặp người nào) 
* objact to sbyjstg objection to 
(phản đối, chống đối người nào / việo gì) 
* pay for sby/stg pay (mer\ lor 
(trả tiền cho người nào / vật, việc gì) 
quarrel with soyilabout stg_ quarrel with/ about 
(cãi lẫy, rẩy rà với người nào / về việc gì) 
* road abouft sig - 
(đọc về cái gì) 
raason with sby 
(lý luận với người nào} 
* refer lo sby j stg relerencelo _ 
(nói về, đề cập về người nào / việc gì) 
* roly on sby í stg reliance on 
(tin cậy, tín nhiệm người nào / việc gì) 
* raply tơ sby raply to sự 
(trả kời, phúc đáp người nào) 
* mport on sbyj/stg to sby reporf or 
(báo cáo người nào / việc gì cho người nào) 
resign from a job rasigmatiort from 
(xin nghỉ việc) 


relire from one's job retirement from 
án nghỉ hưu}. 

search for sby/stg search for 
(tìm người nào / vật gì). 

(U smell of stg small of sig 


{ngửi mùi, đánh hơi vật gì). 

succeed on (doing) stg — success in (dơing) 
(hảnh công (làm} việc gì). 

suler from an (llness 
(bị bệnh). 

talk to sby about sig talk to sby abouf 
(nói chuyện với người nảo về việc gì). 

{i) taste of stg taste oí sig 

` (nếm, nhận được mũi vị vật gì). 
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trade with sbyistg trade in stg 
(mua bán với người nào / vật, việc gì). 
trust in sby/stg trust in sby/stg 
(tin cậy, tín nhiệm người nào / việc gì). 
vote forjagainst sby/sig — vole for/against 
(bở phiếu cho/chống người nào/việc gì). 
waif for sby/stg (long) waft for 
(chờ. mong người nào / việc gì). 
wish lor wish lor 
{ao ước). 
wrlte to sbyJabout sig ˆ 
(viết thơ cho người nảo / về việc gì). 


Phụ lục 29 [> 1.9, 4.29, 8.20, 8.27, 
16.53-54]. 


Loại 1 [8.27.3]: Động từ +túc tử+ giới từ. 
Tha động từ (không phải thành ngử}. 
Các danh từ liên hệ + các giới từ thường 
dùng nhất. : 
Các danh từ có thể được hình thành bằng -ing 
[> 2.16.5, 16.39.1]. 
Một nhóm giới tử không bắt buộc lúc nào cũng 
đi sau túc tử. : 
Các danh tử có thể được theo sau bảng "oƒ" (= 
thuộc về). 
Tất cả các động từ này (không phải "absent 
oneselfF? có thể dược dùng trong thụ động. 
Chú dẫn 
sby = somebody, stg = something 
Đông từ Danh tử 
absert onesølf from wœxRsortce from 

(vắng mặt ở nơi làm). 

+ accuse sby ©í stg accusalion of 
(cáo buộc người não về việc gì). 


adapt stg to sig adaptation to 
(làm cho thích nghỉ việc gì với việc gì). 

add stg to addition to 
(thêm việc gì vào). 

admire sby for stg admiratiort lor 


(khâm phục, ngướng mộ người nảo về việc 
gì. 

advisa sbw about sig advice toÍabout 
(khuyên người nào về việc gì). 

appoint sby aslto a post appointment as/to 
(bổ nhiệm người nào giữ chức vụ gì). 

arrange sig for sby arrangernerf for 
(sắp xếp việc gì che người nào) 

assgss SỈg af a price assessmerrt of/at 
(định giá vật gì). 

associate sby/sig with assossication witft 
(kết hợp người nảo / việc gì với. 

attach sig to stg attachmer to 
(kết, gắn vật gì với vật gì). 


botray a secret to sby bøtayal of 
(tiết lộ điều bí mật eho người nào). 
blame sby lor stg blame lor sig 
(để lỗi cho người nào về việc gì). 
charge stg fo my accour charge to 
(tinh việc gì vào trương mục của tôi). 
charge sby wÌh a címe ˆ charge against 
(buộc tội người nào). 
claìm stg from sby claim to stg 
(yêu cầu trả vật gì cho người nào), 
combine stg with sig  combination of ! wih 
(kết hợp việc gì với việc gì). 


compare sby / stg with: COmparison with 
{so sánh người nào / vật, việc gì với). 
cCompensale sby for stg — compensation lor 


(đền bử cho người nào về vật gì). 
congratziale sby on stg — congratulationon 
(khen ngợi người nào về việc gì). 


connect sby with: sig connexion with 
(kết hợp nuười nào với việc gì). 

coiwert sby to sig COfersion to 
(làm người nào theo việc gì). 

đefend sby from stg defence against 
(che chở, tránh cho người nào việc gì). 

describe stg to sby đescription of 
(tả lại việc gì cho người nảo). 

discuss stợg with sby discussion with 


(thảo luận việc gì với người nao). 

divide a number diwision by 
(chia một con sốt, 

_ cuse sby for stg ©Xcuse for stg 
(xin lỗi người nào về việc gì). 
- axpiain stg to sby @xplanation of 

(giải thịch việc gì cho người nảo). 

forgive sby for stg forgiveness of / for 
(tha lỗi người nào về việc g)). l 

hiđa stg from sby ' - 
(che giấu người nào về việc gì). 

IndertiWy stg with/as sig — indemilication with 
(làm giống việc gì với việc gì). 

include stg in stg ølse inclusion of sig ín 
(bao gồm việc gì với việc gì khác). 

inlorm sby ollaboul sig  inlermation about 
(thỗng báo người nào việc gì). 

Insure sby againsl stg insurancø against 
(bảo đảm người nào về việc gì). 

irterest sby in sig Íferesi in stg 
(làm người nào quan tâm việc gì). 

Ínvwes† money in stg Írwestment ín 
(đầu tử tiền vào việc gì). 

lend stg to sby loan to sby 
(cho người nào mượn vật gì). 

neglect sbv/stg lor sby/stg nelect of 
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(bỏ mặc người nào / việc gì cho người nào / 
việc gỉ nào). 
reler sby/sig to sby relerarrce to 
(để cập người nảo / việc gì với người nảo). 
temind sby of sby/sig errinder of stg 
(nhắc nhở, lưu ý về người nào / việc gì). 
rapeaf stg lo sby repetition of stg 
(nhắc lại việc gì cho người nào). 
reserve sig for sby resevafion for 
(để dành việc gì cho người nào). : 
retUrr stg to sby ' #ehurn of stq to 
(hoàn lại, trả lại vật gì cho người nảo). 


rob sby of stg robbowy of 
(cướp vật gì của người nào). 
search sby lor sợ :_ $@arch for stg 


(lục, soát người nào để tìm vật gì). 
share stg with sby share of/with 
(phia xẻ việc gì với người nào}. 
steal sig from sby ttheft) of/from 
(đánh cắp vật gi của ngưới nào). 
Sfop sby trom doing stg 
(ngăn người nào làm việc gì). 
telf sby about sig 
(kê cho người nảo việc gì). 
translate stg Irom/inio translatian into 
(phiên dịch gi tử / sang). 
turn sig ro sig else 
(biến, đối, chuyển vật gì thành vật gì khác). 
Use s(g for s(g aisa se oƒ sig lor 
(dùng vật gì để làm vật khác). 


Phụ lục 30 [> 1.9, 8.27, 16.54] 


Loại 1: [> 8.27.4] : động từ + giới từ, 

Tha động tử (thành ngữ). 

Các động tử có đánh dấu * có thể chuyển sang 
thụ động. 

eggs dor!† agree with ma. l 
{Trứng không hợp với tôi) (= có tác dụng xấu). 
you anawer tơ hím, 

(Anh hây tự giải thích với nó). 

appear for me in court. 

(Hãy thay mại tôi trước tòa), 

you re asklng for troubie. 

(Anh đang tìm sự rắc rối). 

you can! bank on hs hoip. 

(Anh không thể nào dựa vào sự giúp đỡ của 
nó). 

* ! đidn† bargain for thịs. 

(Tôi không dự tính được việc nảy). 

Dlease bear wÍth mẹ, 

(Xin hãy kiên nhẫn nghe tôi). 

She's broken with hữm., 

(cô ấy đã từ biệt anh ta). 
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She burst into the rơom ( burst ínta tears. 
(Cô ta xông vào phòng / bật khóc nức nở]. 
Piease call for me at 6. 

(Xin hãy đón tôi lúc 6 giớ). 

Can Ị call on you tomorrow 2 

(Ngày mai tôi có thể đến thăm anh không 2) 
I came across thịs old book. 

(Tôi tình cờ tìm thấy quyển sách cũ này). 
He came at ma with a kniie. 

(Anh ta tấn công tôi bằng dao). 

Where did you come by thịs 2 

(Anh kiếm được cái này ở đâu ?) 

Ha came Ínto a lot of morey. 

(Nó thửa hưởng được nhiều tiền). 

What came over you ? 

(Điều gì đã tác động đến anh ?} 

Can ! caunt on you for heÍp ? 

(ôi có thể nhở cậy anh giúp đỡ được không ?) 
My aurt desconded on me. 

(Cỏ tôi đã bất thần viếng thăm tôi). 

You cant dictate to me. 

(Anh không thể ra lệnh cho tôi}. 

He's đyïng for a drink. 

(Nó đang chết khát). 

Stop digging at me. 

(Hãy ngưng việc chỉ trích tôi). 

Thịs đress wil! do for Jdane, 

(Chiếc áo này sẽ thích hợp cho dane). 
Shall ! do for you row ? 

(Bây giờ anh có muốn tối phục dịch cho anh 
không ?) (= quét đọn phòng) 

1 could do with a drink 

(tôi đang thẻm rượu ghê gớm). 

1 can't do wfthout you. 

(tôi không thể nào cần đến anh). 

* Đills are eatng trio my savirngs. 

(Các phiếu nợ đang khấu trừ hết tiền tiết kiệm 
của tôi). 

He's entered for an exam ¡ into & discussion. 
(Nó đã ghi tên dự thì / đã bắt đầu thảo luận). 
He s tailen or her. 

(Anh ta đã phải lòng cô ấy). 

1 wortt falf for that trick. 

(Tôi sẽ không bị lửa do mưu kế đó). 

He fell on hís food. 

(Nó ăn một cách ngấu nghiễn). 

She s finished with hím. 

(Cô ta đã chia tay với hắn). 

Shơø flew Intg a rage. 

(Cô ta đã trở nên tức giận). 

¡ gather from John that. 

(ôi hiểu Jdohn rẳng....). 

Plaaso gather round mơ now. 

(Bây giờ xín hãy ủng hộ tôi). 
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Stop getting at me. 

(Hãy ngưng chửi mắng tôi). 

He gọt into trouble j debt / đificuRties. 

(Anh ta tự chuốc lấy phiển lụy / mắc nợ / gặp 
khó khán). 

She's gọt over her /Ílness. 

(Cô ấy đã hết bệnh). 

You can! get round me. 

(Anh không thể nào thuyết phục tôi). 

How do we get round thịs problem ? 

(Làm thế nảo chúng ta giải quyết vấn đề này ? 
m going about my business / wOrk. 

(Tôi đang bận rộn với công việc / việc lắm của 
tôi). 

LeF's ga after him. 

(Mình hãy cố bắt kịp nó). 

The dog went for the postnar. 

(Con chó đã tấn công người đưa thư). 

The p¡ichure went for E1,000. 

(Bức tranh được bán với giá: 1.000 Anh kìm). 

+ I1! go imo the matter. 

(Tôi sẽ xem xét vấn đả). 

The house grew on me. 

(Ngôi nhà trở nôn thu hút tôi). 

1 must hand to you. 

(Tôi phải khan ngợi anh về việc đó). 

ít hangs on thìs agreoemerf. 

(Việc đó tùy thuộc vào hợp đồng này). 

S†op harping on 1. 

(Hãy chấm dứt việc tuôn luôn đồ cập việc đó). 
Ha headed for homg. 

{Nó đã về nhà). 

! wont hear of ít. 

(Tôi sẽ không xem xét việc đó). 

Heíp him to some poialoes. 

(Hãy đọn một ít khoai tây cho nó). 

{ hit on this idea. 

{Tôi có ý kiến này). 

* You must hoïd to our agreornerd. 

(Anh phải theo hợp đồng của chúng tôi). 

* He jumped at the idea j suggestion ¡ 
0ppoftuniy. 

(Ông ta đã sốt sắng chấp nhận ý kiến / đề nghị 
¡ thời cơ). 

* Dont Jump on mẹ or thịs. 

(Đừng trách tôi việc này). 

Keep at ii. 

(Làm việc không ngừng). 

* You can't keep a secret from me. 

(Anh không thể giấu tôi được). 

* Who keepe him Ít money ? 

(Ai cung cấp tiền cho nó ?) 

m keeping off tobacco. 

(Tôi không lạm dụng thuốc lá). 


* Plaase keep to the poirf / plan, ec1. 

(Xi giữ vững lập trường / kế hoạch v.v...) 
He kicked up a luss / a noise. 

{Nó đã gây huyện náo). 

* Soreone landad me ínto troubie. 

{người nảo đó đã gây phiền lụy cho tôi). 
tue booï landed wifi thịs. 

(Tôi được giao cho nhiệm vụ tổi). 

Please lay off him. 

(Xin để cho nó yên). 

* Í eave ¡† to me. 

(Hãy giao việc đó cho tôi). 

* Leave him to ít. 

(Hãy giao việc đó cho nó]. 

He Wes on kruft. 

(Nó sống bằng trái cây). 

He lives with hơr, 

(Anhta ở với cô ta) (nghĩa là không cỏ cưới hỏi). 
* WetII have to laok into this. 

(Chúng tôi sẽ phải xem xét việc này). 

You can look over the hoUse. 

(Anh có thể xem nhà). 

She looked right throught mẹ, 

(Cô ta không để tâm đến tôi). 

† hopea we can look to you lor heip ƒ support. 
(Tôi hy vọng chúng tôi có thể trông cậy vào sự 
giúp đỡ / nàng đỡ của anh). 

* | can† make anything of this. 

(Tôi không thể hiểu được việc nảy). 

You wonT pass Ko a nưữt. 

(C6 sẽ không được chấp nhận làm tư nữ). 
* Laf's pass over that. 

(Chúng ta hãy tránh đề tài đó). 

Đont píck / peck aL 

(Đứng ăn tửng chứt). 

He playa a{ boïng a toacher. 

(Anh ta ra vẻ đạo mạo như nhà mô phạm). 
Don† piay on my leelings. 

(Đừng có lợi dụng tình cảm của tôi). 

* FI! press for a riso in pay. 

(Tôi sẽ thúc giục tăng lương). 

* How much do you put ít at, - 

(Anh đmh giá cái đó bao nhiêu ?) 

* PưÌ some monoy on a horse. 

(Đánh cá ngựa). 

li nưt morey towards it 

(Tôi sẽ góp biển cho việc đó). 

She'z reading for a degreo. 

(Cô ấy đang học để lấy học vị). 

* Can you rewd mụch leo thía 2 

(Anh có thể hiểu việc này không 2) 

Hes rofng in money. 

(Nó đang cần tiền). 

'We'f be rootfng for you. 
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(Chúng tôi sẽ ủng hộ anh) (= AmE = tiếng Anh 
của người My). 

He suddenly raunded on ma. 

(Bỗng nhiên nó lại giận tôi). 

Í ran across / into her. 

{Tôi tình cờ gặp cô ấy). 

Wil[ ha run for presiderf 7 

(Liệu ông ta có ứng cử tổng thống không 2} 
Wed better run for ít, 

(Tốt hơn là chúng ta nên chạy trồn). 

* A bus ran into my car. 

(Chiếc xe bưýt đụng vào chiếc ôtô của tôi). 
We've run info diWicullies / troubia ( probiems. 
(Chúng tôi đã gặp khó khăn/phiền toái/“trở ngại) 
The cost rưns into millions. 

(Phí tốn lên đến hàng triệu). 

He ran throunh a lortune. 

(Nó đã tiêu phá cả một gia tài). 

† can † rụn f0 a naw car thịs year. 

(Năm nay tôi không có khả năng mua một chiếc 
ôtô mới). 

* Don' ruah Kmio í. 

(từng có vội vã vấn đề đó). 

HÍí sea about fdng that lence, 

(Tôi sẽ bố trí sửa chứa cái rào đỏ). 

Can we seø over thơ hotrse ? 

(Chứng tôi có thế xem nhà được không ?) 

ƒ saw thorugh ä. 

(Tôi hiểu rõ việc đó). 

“ WWi you see to the supper 2 

(Liệu anh có đến dự buổi ăn tối không ?} 

* He sat on my applicalion. 

(Ông ta không đá động gì đến đơn xin của tôi). 
We sat through a boïïng film ¡ lecbure, øfc. 
(Chúng tôi đã ngồi xem hết một truyện phim / 
buổi thuyết trình chán ngán. 

ti seep on your suggestion. 

(Tôi sẽ cân nhắc kỳ càng đề nghị của anh). 
1! hopne you lÌ siend by ma. 

(Tôi hy vọng anh sẽ ủng hộ tôi. 

Sho + standing for parliament. 

(Bà ấy được bầu vào nohị viện). 

Í wonT stand for vouUr nudorwess. 

(Tôi sẽ không tha thứ sự vô lễ của anh). 
Don† gtand over mơ. 

(Đừng có giám sát tôi). 

We must step on í( : 

(Chúng ta phải nhanh lồn). 

1 hope you sữck by mo. 

(Tôi lý vợng anh số trung thành với tôi). 

| swear by this medicine. 

(Tôi tín nhiệm loại thuốc nảy). 

Ho takxes after hịs Fatfoer. 

(Nó giống cha nó). 
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He took to Ernyfish quickdy. 

(Nó học tiếng Anh một cách nhanh chóng). 
Woz£ is tefing on hìm. 

(Việc làm có hại cho sức khỏe của nó). 

* He didrn'† touch on the subjacL 

(Nó không đề cập đến chủ đề). 

* lim taying with 

(Tải đang lần lửa việc đó). 

He's tuưnegd agaeinst us. 

(Nó trở nên thủ nghịch với chúng tôi). 

* ƒ'VwQo boen tured off íL 

(fồi đã bị sa thải). 

3é tưng on thịs letfer. 

(Việc đó tùy thuộc vào bức thư này). 

* You can turn tơ mẹ for heip. 

(Anh có thể yêu cầu tôi giúp đờ). 

! wader througb ñ. ˆ 

{Tôi đã làm xong một cách khó nhọc). 

* Who's waRfng on you ? 

(Người nào đang phục vụ anh 2) 

 walked inào a job, 

(Tôi đã tìm được việc làm một cách dễ dàng). 
1 walked Íme a trap. 

{Tôi bị mắc hừa). 

Arsenal walted œvar Cholsea. 

(Arsenal đã đánh bại Chelsea một cách dễ 
đàng}. 


Phụ lục 31 [> 2.9, 2.11, 8.20. 1g] 


Một số danh tử được thành lập tử các động 
tử loại 2 : ví dụ : "breakdown". 

Hiển nhiên chỉ những danh từ được phát sinh 
tử động tử + tiểu từ (verb + particle) được trình 
bảy ở danh sách này, không phải các danh tử 
(như hangover) mà hình như được tìm thấy từ 
các động tử, nhưng thực tế không có các động 
trừ tương tự : 

a back up (sự hỗ trợ, bổ sung), a biow up (cơn 
phẫn nộ), a broak dơwn (ự hỏng máy), a clean 
out (sự thu dọn), a cower up (sự che dấu tôi lỗi), 
a fil up {sự nhẹt đẩy), 4 follow up (sự tiếp tục), 
a loul up (sự gian lận), a gøt up (óc sáng kiến, 
nghị lực); a gef away (sự chạy trốn). a give away 
(sự tố cáo, sự phản bội), a hand ower (sự trao 
quyển), a hold up (sự ăn cướp đường), a 
knockorf {sự đo ván, sự thông đồng), a layo#f 
(sự ngửng sản xuất, a /ayout (sự sắp đặi), a 
ledown (sự sút giảm), a le out (sự cho mướn), 
2 markdowm (sự vạch rõ), @markup (phần trăm 
toàn bộ sự bản), a moa¿p fl nh trạng hỗn độn), 
a pưidown (sự làm nhục), a pưt on (sự dặt đổ), 
a ríp off (sự ăn cắp). a rưn through (bài tóm tắt), 
a send up (sự nhái lại), & set back (sự giật lùi, 
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dòng nước ngược}, a shakø up (sự cải tổ, cú 
thúc), a sheøf down (sự đóng cửa thôi kinh 
doanh), a take oíf (sự nhái lại tranh biếm họa), 
a take over (sự tiếp quản), a ip of {sự mách 
nước}, a tưm off (chuyển hướng), a tưm out 
(đảm đông), a wash out (chỗ xói mỏn), a wrie 
off (sự bỏ đi, nói về xe cộ). 


Phụ lục 32[> 1.9. 828.2, 8.28,4, 
8.29.2, 16.55] 


Loại 2 : {> B.28.4] : Verb + particle (transitive) 
Đồng từ + tiểu tử (tha động từ). Các tiểu tử làm 
mạnh hơn hoặc mở rộng hiệu quả của động tử. 
Các dấu hoa thị chứng tỏ rằng túc từ (thường 
thưởng tà nhân xưng) không đi theo tiểu tử. 
Chỉ dẫn : sby = somebody ; 

sig = something. 


32.1 "About / nround" (= here and thete = 

đây vào đỏ). 

blow stg about | around. lan truyền, tung ra 

* carry sig about / around_ Mang vật gì đi... 

Kollow sby about /around_ Theo ai đi chỗ này 
chỗ kia 

* kick stg abouf /around Đã một vật gì một 
nơi nào 


32.2 "acroee" (= from one side to the othễr = 

tử phía này đến phía bên kìa) 

* allow sby acfoss — cho phép ai đi qua 

* bring sbylsig ac(oss mang, đem người / vật 
ngang qua 

* heip sby across giúp ai đi qua 

* lead sby across dẫn ai đi ngang qua 

* puÍl sby/sig across kéo người / vật đi qua 


32.3 "Along°. 

32.3.1 (= tiến đến cùng một hướng). 

* carry stg along — đem một vật gì đì cùng 
* help sby along — giúp một ai cùng 

* hưrry sby along vội đi cùng, vội đưa đi 
* load sby along — dẫn đi đi cùng 

* pass sig along đưa vậi gì đi cùng 
32,3.2 (bắt buộc, mời, gửi v.v...). 

* ask sby along — để nghị ai đi cùng 
bring sbwy along — đưa aì đến cùng 

* get sby/sig along chở, đưa ai... 

send sbylstg along đưa tới cùng, gởi tớt cùng 


32.4 Away. 

32.4.1 (= distance = khoảng cách). 

* call shyaway — mời si đi chỗ khác 

* cary sby/stg away mang. đưa một ai / vật đi 
xa 


clear sig away làm một vật gi cho tan biến, 

cho sạch 

đríve sby /siqg away chở ai, đưa người / vật đi xa 
đuổi đi 

trighten sby away : làm cho ai sợ tránh xa, 

hide sig away : cất, giấu một vật gì, 

* push sbyjstg away : đấy người/Nật đi xa, 


32.4.2 (= tách rởi, tháo ra). 


break sÍg away + tách rời một vật gì, bể vật gì, 
cụt sig a way : cắt, chặt vật gì, 

knack sig away : đánh vật gì ra xa, 

puil stg away ; -kéo vật gì ra xa, 

$natch sig away : - giật một vật gì khỏi, 

take sig away : làm biến mất một việc gì, 


mang đi khỏi một vật gì. 
32.4.3 (= sự biến mất). 


Eat sig away : ăn mòn một vật gì, 

le siq away - giũa mòn một vật gì, 

SWeep stg away - quét sạch một vật gì, 

wash sigaway: -rửa sạch hoặc cuốn trôi 
một vật gì, 

wear síg away:  tàm mòn, lảm yêu dần một 
vật gi, 


Wipe stg away - tẩy sạch một vật gì. 
32.4.4 (= sự thay thế / sự xếp gọn gàng} 


fle sig away - xếp đặt hồ sơ, 

&ld stg away - xếp một vật nào vào một 
chỗ, (ví dụ : cái lều), 

lock stg away : khóa một vật gì ở một nơi, 

pack síg away : xếp đặt một vật gì, 

Put sig away - đọn xẹp một vật gì, 

shu† sig away - đóng một vặt gì. 


32.5 Back (= returning = trở lại). 

* ask sby back - _ yêu cầu ai trở lại, 

claim stg baock :- đôi hỏi một vật gì trở lại, 

* get sby/sig back: đưa, tấy người, hay vật gì 
trở lại, 

give stg back : trả một vật gì trở lại, 

pay sby / sig back : hoàn trả người hay vật, 

* phone sby baok : gọi điện cho ai trở lại, 


put stg back : đặt, để vật gì trở lại, 
* rừng sby back : gọi điện cho ai trở lại. 


32.5.2 (= ở hướng giật lùi, và phía sau). 

cưt sig back : cắt vật gì lủi lại, 

®id stg back : xếp vật gì lùi lại, 

* move sby j sig : - dời người hay vật gì lùi trở 
lại, k 

push sbylstg back : đẩy người hay vật gì lủi lại, 


tie stg back - cột vật gì lùi lại. 
32.5.3 (= sự trả miếng). 
hít sby back - đánh trả lại một ai, 


* kick sby bach - — đá trả lại một ai. 
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32.5.4 (= ngàn không cho tiến về phía trước). 

hold sby/sig back : ngăn lại, giữ lại một vật hay 
một người lại, 

keep sby/stg back : giữ chân người hay vật lại. 

32.5.5 (= sự nhắc lại, làm lại). 


Play stg back : chơi một điếu trở lại, 
reaở stg back - đọc một vật gì trở lại. 
32.6 "Down". 


32.5.1 (= hướng di xuống). 

bríng sby/stg down:đem_ hạ người, vật gì 
xưỡng. . 

drop stg down : bỏ. nẻm vật gì xuống. 

* get sby/stg down: làm cho sự xuống tính thần 
/ nuốt, kéo vật gì xuống, 

* helps by down - _ giúp cho ai xuống, 

* #awile sby down : mời ai đi chơi xa nhà, 

press sig down : nhấn một vật gì xuống, 

Dư stg down : đất xuống hoặc làm giảm 
xuống một sự việc gì, 

* send sbyj/s?g down - trục xuất, cho xuống, bắt 
giam một người / vật, 

throw sig down : ném, liệng vật gì xuống. 

32.8.2 (= xuống mặt đất, thường dự định phá 

hủy). 

break stg down : đập một vật gì ở xa, 

burn sig down - thiêu hủy một vật gì, 

cưt sig down - chặt, đổn một vật gi, 

knock stgisby down : đánh gục ai / phá để một 
vật gì, 

* pul sbyjstg down: làm giảm sức khỏe, hạ bộ 
một ai, giật sập vật gì, 

* push sbyjstg down : xô đẩy, ngã một người 


hay vật gì. 

32.6.3. (= một cách chắc chắn an toàn - thưởng 
là hướng đi xuống). 

fix stg down - gắn chặt một vật gì xuống, 
glue sig down: dân chặt một vật gì xuống, 
nai! stq down : đóng chặt một vật gì xuống, 
pin stg down : ghim chặt vật gì xuống, 
SCreW sig down : _ văn chặt một vật gì xuống, 
Srap ; buộc bằng dây một vật gì 


cho chặt xuống. 


__ 3.8.4 (= làm giảm bởi). 


boï[ (a liquid) down : đun nấu (một chất lỏng) 

cô lại, đặc lại, 

hạ (các bánh xe) thấp 

xuống, : 

tum (tbo heating) down: hạ (lò sưởi) xuống 

Wear (one's heols) down : làm mòn (gót chân, 
đế giảy của một người 
nảo). 

32.6.5 (= tính chất hoàn toàn). - 

close (a shop) down : đóng (một cửa tiệm) hẳn 
không buôn bán nữa, 
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tet (tyres) down : 
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drink stg down : — uống một cái gì hết hẳn 

(cạn đi), 

Iunt sbdyjan amimal down : lùng bắt, săn đuổi 
một người / một con vật tới 
cùng, 


wash stg down ; — nuốt trôi một vật gì xuống, 


wile sig down : kau thật sạch một vật gỉ 
32.86.6 (= viếU. 

copy sty down. — chép lại toàn bộ một cái gì 
note stg down - ghí chép tất cả một điều gì. 
wnte stg down - mô tả một sư việc gì. 


32.6.7 (= ngăn chặn không cho vươn lên). 

hold sbyisig down :bắt buộc một ai lộ thuộc / 
một vật gì ở một chã, 

* keop Niiko: down : km hãm một người / 
vật gì không cho vươn lên, 


327 "tn". 
32.7.1 (= di chuyển từ ngoài vào trong). 


* bring stg/sby ín ; đem nột người / vật gì vào 
+ trong, 

coliact s†g ín : nhất một vật gì đem vào, 

điive {a car) - tái (một chiếc xe} vào trong, 


gìve (a homework) ín: ghí chép (một bài lảm 
nhà). 

* let sby ƒ san animai in : cho phép người hay 
con vặt gì đi vào. 

32.7.2 (= đến / vì trí). 

" book sbdj in: — đặt chỗ trước cho một ai, 

* ng sby ín (at home) - tìm thấy, bắt được một 
ai đó (ở trong nhài. 

32.7.3 (= hạn chổ trong một khu vực). 


lence stg ín : rào rnột vật gì lại, 

keep sby j sig in: giữ một người / vật gìiở 
trong một chỗ, 

* lock sby / stg in : khóa, nhốt một người / vật 


gì trong một chỗ. 
32.7.4 (= sự bao gồm / sự thêm vào / sự gắn 
vào). 


Add stg ín : kể thôm một vật gÌ vào, 

Ñt sby / stg in: lắp thôm một vật gÌ vào / 
một người nào vào, 

leave sig in - để lại một vật gì trong, 

paint stg in : thêm vào một vật gì vào 
bức tranh dùng để vẽ, 

plug stg in : nối một vật gi với nguồn 
điện cùng cấp với phít cắm 
điện, 

lype stg ín : đánh máy một việc gì thêm 
vào, 

write stg in : viết một việc gi thêm vào. 


32.7.5 (= hướng vào trong - thường thường dự 
định phá hủy). 
beat (a door)} in: đánh cái cửa thủng (vớ), 
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drive (a mail) in : 
smash stq in : 


đóng (một cái đính) vào, 
phả một vật gì để đột nhập 
vào. 


32.8 "Ơff, 
32.8,1 (sự gỡ ra/dời đi khỏi một bể mặt) 


blow {a hai of : thổi (cái nón) bay đi, 

brush stg off : chải, phủi một vặt gì đi. 

cut stg off : chất; cắt một vật gi đi, 

kneck sig off (a shell) : làm văng một vật gi 
khỏi (cái bê), 

* jet sby off (a bus) để một ai đi ra khỏi {xe 
buýt), 

pull sig off: kéo một vật gì ra khỏi, 

take sig of (a surlace) : lấy một Vật gì ta khỏi 
(một mặt phẳng), 

wash s†g off : rửa một vật gì sạch. 

32.8.2 (= khoảng cách). 


beat (an animaliinsects} off : sản đuổi, đuổi 
một con vật / côn trùng đi 
khỏi, 

trighten sbylan animal of : sợ một người / một 
con vật bỏ chạy xa, 

keep sby / stg of: tàm cho một người / vật 
tránh xa, 

* takg sby off (to a placs) : đưa một ai (đến một 
chỗ nào). 

32.8,3 (= sự phân chia / sự không nối tiếp / liên 

tục). 


divide stg off : chìa cắt một vật gì ra, 

lehce stg of : ngãn chặn một vật gì cách 
xa, 

shuf† (a sireef) off ngăn cách (một con phổ) ra 
khỏi, 


swfch (the light of) - tắt các ngọn đòn, 
turn (the lighfs) off - tắt (các ngọn đón). 
32.8.4 (Hoàn tất). 


finieh sig of : hoàn tất một công việc gì, 

raad sig off (a lis) : đọc tiết tất cả các việc gì 
(danh sách), 

round sig off : hoàn thành mội việc gÌ (= 
complate s10). 

32.9 “On”. 

32,9,1 (= gắn vào, nối liền, liên tục). 

ñit stg on : gắn một vật gì vào, 

* get (a lid) on; — đặt một củi nắp vào, 


havwe sig ơi (wear): mặc, đội một vật gì vào 
keep (the ligh) on : bật lên một ngọn đòn, 
pu† (a coal on: — mặc (cải áO khoác) vao 
screw {a lid) on: - văn (một cái nắp) vào, 
stríck sig on : (đắn một cái gì vào), 
switch (a ligfr) or - bật (ngọn đèn) lờn. 
32.9.2 (= tiến về hướng phía trước). 

pa§s sỈg ơrT- đưa mội vật gì qua, 


send sbyistgon: gởi một ai / một vật / tới 
củng, 

Wimd stg on : quấn một vật gì vào. 

32.10 "Qụt". 


32.10.1 (= di chuyển tử phía trong ra phía 

ngoài). 

driw (a cai) oưf : - lái (một chiếc xe} ra khỏi, 

* haÌp sby out (of a car) : giúp ai (ra khỏi xe), 

put (a cafJ} ouf : (con mẻo) ra ngoài, 

Sp# stg out : phun một vật gì ra, 

throw stg out (of 4...) nêm một vật gì ra khỏi 
(một...). 

32.10.2(= ý nghĩa chung chung về sự di 

chuyển khỏi}. 

cai! (a docfor} out : gọì (một bác sĩ) đến, 

* #nd sby out (not at home) - tìm một ai đi vắng 
(không ở nhả), 

Pa (money) out : - trả ta một số tiền, 

pick sby / stg out (choose} : chọn một người j 
vật (chọn lựa). 

32.10.3 (= sự ngăn không chơ vào, sự ngắn 

chăn) 

fsnce (animails) out ngăn (các thú vật) ở ngoài, 

loawe sfg out : các vật gì ở ngoài. 

32.10.4 (~ dời đi/biến mất/không nối tiếp). 

cioan (a staín) out : tẩy đi (một vẽt bẩn), 

cross (a ling) out : xóa đi một hàng, một dòng, 

cưt (a picturre) oưt : chạm, khắc một bức tranh, 

shake (dust) ouf :  giũ sạch bụi đi, 

am (lighfs) out; — tắt đèn đì. 

32.10.5 (= Căng ra). 

hold (a hand)} out - đưa tay ra, 

0pen (a newspapor} ouf ; mở tờ báo ra, 

put (your hand) out : để tay của anh ra, 

roll (Amap) oưt : — mở (tấm bản đổ) ra. 

32.10.6 (Lam một điều gì để có thể nghe hoặc 

rö ràng). 

boat (a rhym) out ; đánh ra một nhịp điệu, 


call stg out : gọi một điểu gì lớn lần, 
copy stg out : chụp lại, sao lại một vật gì 
h rõ lõa, 

read stg out : đọc một điều gì lớn lên, 

shouf SÉữ Ouf : kêu một điều gì lớn lên, 

wrie stg out : viết một điều gì rõ ca. 

32.10.7 (= Hoàn toàn, suốt). 

chack sig out - xem xót ký lưởng một việc 
gì. 

clean sig out : chủi rửa một vật gì thật 
sạch, 

empty stg out ; đồ một vật gì ra hốt, 

hoạr sÙy of ; nghe một ai nói hết sự việc, 

SOrf sig out : chọn tựa một vật gì ra khỏi, 


wash (a basin) out rửa sạch hoàn toàn một cái 
n 
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32.10.8 {= sự phân bổ, sự xếp loại). 

divide things oút - chia những vật ra, 

give things oui. phân phối các vật ra, 

pASs exercises books quf : xem qua hết toàn 


bộ vở bải tập, 

sewer lood out: phục vụ thức ăn cho mội số 
người, 

share things out : chia các đồ vật với người 
khác. 


._32.10.9 (= đối với sự kết thúc), 


#rgue sig out : tranh cãi một việc gì cho ra 
lẽ, 

taÌlk sửg out : tranh luận để giải quyết một 
vấn đề... 


think sig ouf my : say nghĩ một cách cẩn thận 


khi được ra một ý kiến. 


32.11 “Dver“. 

32.†1.1 (= tử bến nảy sang bên khác). 

Cary sby } sig over : mang người / hay vật sang 
bên kia, 

hgÍp sby 0vor ; giúp ai sang bên kia. 

32.11.2 (với các động từ của "sự mời mọc" 

V.V,..). 

aSk Sby over - để nghị ai ghé thăm, 

* bring sby/stq over: người / vật đến một nơi 
nao, 

* letch sby/stg over: mang mgười / vật đến, 

* nrn (= diriVÐ} sby oưer. 

32.11.3 (Tỉnh cách hoản hảo : các động từ 

kiểm tra). 

check sig over: — xem xét một việc / vật gì 

toản bộ, 

* do sig over (= again) : làm lại tử đầu (trở lại), 

road stg over {= trở lại) đọc điều gì trở lại, 

* thịnk (a problem) over : Suy nghĩ một vấn đề 
cẩn thận trước khi đi đến 
quyết định. 

32.11.4 (Xuống mặt đất). 

* khock sÐy/sig over : hạ đo ván / một người / 
vật gì, 

* push sby/stg over: đấy người ¡ vật, ngã 
xuống. 


32.12 "Ptound“ = quanh, vòng quanh. 

32.12.1 (= chuyển động vỏng, hướng). 

* drive (a cai) round : lái chiếc xe chạy vòng 
quanh, 

* wave sig round : vẫy một vật gì chung 
quanh. 

32.12.2 (= rào quanh). 

lance (4 gardenJ round : vào chung quanh một 
{cái vườn, 

* pu† things mound : đặt chung quanh các đề 
vật 
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32.12.3 (Với các động tử of sự mời mọc v,v...}. 

ask sby round: để nghị ai đó đến ở chung 
quanh, 

fetch sÐyjsig round: mang người / vật đến 
chung quanh, 


have sby round - — bào ai đến chưng quanh, 
invile sby round : - mời ai đến, 
show sby round : trình bày cho một ai ở 


chung quanh. 

32.12.8 (Sự phân bối. 

paSs stground: đưa vật gì cho chúng 
quanh, 

shara things round: chìa các đỗ cho vật chung 
quanh. 

32.12.5 (= thay đổi vị trị). 

change things round : thay đổi các vật chung 
quanh, 

move things round :dị chuyển các vật chung 
quanh. 


32.13 Through (Xuyên qua). 

32.13.1 (= Irom one side / ptacø to another) 
(= từ một phía này / đặt đấn phía 
khác). 

* drive (a car) through :; lải (một chiếc xe) đi 


qua, 

knock sbg thraugh - đấm xuyên qua một gì 
xuyên qua, 

* løt sby through - để cho ai đó đi qua, 

* send sbyjstg through - gởi người nào, vật gì 
đi qua, 

* show sby through chỉ cho một ai qua. 

32.13.2 (= đến với sự kết thúc / hoàn toàn). 

argue sby through :bàn cãi một việc gì cho 
thông suốt, 

* hoat sig thraugh : đun nóng toàn bộ một vật 
gì 

* plan stg through : đặt kế hoạch một việc gi, 

sort stg through, think stg through 

32.13.3 (=in two piøcos) 

(= thành 2 miếng, mánh). 

cụt stg through : — cảt xuyên qua một vật gì, 

Saw sfg through : cưa xuyên qua một vật gì, 

siice stg through : cắt từng miễng mỏng qua 
một vật gì. 


3Z.14 (Up). 

32.14.1 (= in an upWwards / northerly direction). 
(= ở một hướng đi lên / hướng về 
hướng bắc). . 

brìng sby / stg up : đưa người / vật gì lên, 

._* get sby / sỉg up : kéo người / vật gì lần. 

keep (your hand) up : đưa (bàn tay của anh) 

lên. 
pull sby j stg up : - tôi kéo ngưới/vật gì lên 
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tum (the sound) up ; tăng âm thanh lên. 
32.14.2  (= from oïf a surface flœor œc\). 
(= tách khỏi một bề mặt/sản nhà v.v...) 


clean sig up : chủi rửa, dọa dẹp vệ sình 
một vật gi, 

collect stg up : thu nhặt một vật gì. 

pick sig Up : nhặt mội vặt gì lên. 


32.14.3 {= completely} 
(= hoản toàn, đẩy đủ). 


add (numbers) up : cộng thêm các số vào, 


cover sby 7 stg up : bọc một vật gì / người nào 
kín lại, 


drink sby úp : - uống một cái gì hết một hơi, 


at s†g up : ăn cái hết một lần, 

ñil stq up : đổ tràn đẩy một cái gì. 

hurry sby ƒ stg up : làm cho người / vật gì 
“.. nhanh lên, 

load stg úp : chất một cái gì lên cho đây, 

mix stg up ; trộn đều một vật gi, 

Dpe@n S{g UP - mở rộng ra một vật gì. 

3Z.14.4 (= for a purpose) 


(= cho một mục đích). 
learn sby up (for a tasti). 
measure sby ¡ sig uio lường người / vật bằng 
cách so sánh nỗ vớt các 
đơn vị cơ bản (đối với một 
cải áo đầm), 
phone sby up : gọi điện thoại cho một ai, 
sfar† (a car) up : — khởi động (một chiếc xe). 
32.14.5  (= ínto smaller pieces - destruction) 
(= trở thành những mảnh nhỏ - tàn 


phái. 

broak stg up : chia một vật gì ra nhiều 
phần nhỏ, 

bưm sby up: đốt cháy toàn bộ một vật gì, 

chop stg up : chặt vật gì thành những 
mảnh nhỏ, 

cu? sỈg Up : cắt một vật gì thành nhiều 
miếng nhỏ, 

rip SỈg tp : xé ra nhiều mảnh nhỏ một 
vật gì, 

SaW SỈG UP : cưa một vật gì thành nhiều 
khúc, 


smash stg up : đập tan một vật gì thành 
nhiều mảnh. 


32.14,6 (= out of bed} 


(= Ra khỏi giường). 
* Rnd sby up : 
gøt sby up : đánh thức một ai ngủ dậy. 
let sby Up : bảo một ai thức dậy. 
32.14.7 (= conhaing / lasterning, mending, 
ectL.} . 
(= sự hạn chế, sự buộc, sửa chữa) 
v.V... 


barft (a re) up ; - đắp bờ ngăn sông, : 
board (a window) up : bít kín (một cửa sổ), 
bufor (a coa() up - cài cái nứt áo lại, 


closa stg up : chận lại, đóng kín một vật 
gì 

lotk stg úp : nhốt, khớa giử một vật gì 
thật kỹ, 

DaCk stg up : đóng kiện lại một vật gì, 

sew síg up - khẩu lại một vật gì, 

sửíck stq up : dán bít một vật gì, 

Wrap stg up : bọc kín một vật gì lại. 


Phụ lục 33 [> 1.9, 8.28.5, 16.55]. 


Loại 2 [> 8.28.5] : Động từ + tiểu từ (verb + 
particle). 

(Ngoại) tha động từ (transitive) (thành ngử) 
Các động từ được đánh đấu hoa thị đặt túc từ 
trước tiểu tử. 

Ha answered me back : 

Blaw the balloor: tịp : 

Thổi phồng quả bóng 

Thay blew ít up : 

Họ đã lảm nổ nó. 

Sha broke the engagemt olf ; 

Cô ta đã hủy bỏ sự ước hẹn. 

Who brought ít aboưt ? : 

Ai đã gây ra vấn đã. 

They brought down the nuler - 

Họ đã hạ bộ người cầm quyền. 

Ha1I brÍng the job off : 

Chúng tôi sẽ đưa công việc đến thành công 
They!l brlng your article out ; 

Họ sẽ cho đăng bài báo của anh. 

* Bring him round : 

.Hãy làm cho anh ta tỉnh lại. 

{ brought tp hẹr son well : 

Tôi đã dạy dỗ con của bà ta tốt. 

Đon†t bring that up again : 

Đừng lưu ÿ đến việc đó nửa. 

He cried to buy mẹ 0ff : 

Anh ta đã tìm cách mua chuộc tồi. 

Cail the meoting of : 

Hủy bỏ buổi họp. 

Cail up your mother - 

Gọi điện thoại cho mẹ của anh. 

Ha's been called up : 

Anh ta đã bị gọi nhập ngũ. 

He carried if off : 

Anh ta đã thành đạt được việc đó. 

Wel cary out a test : 

Chúng tôi sẽ hướng dẫn một bài thi trắc nghiệm 
He * cleanad mẹ out : 

Anh ta đã vet sạch (ăn hết) tiền của tôi. 


Phụ lục 33 


She's cooked up an excuse : 

Cô ta đã bìa đặt một lý do để xin lỗi. 
They te covering the facts tp : 

Họ đang che giấu những sự thật. 

tve been cưt off : 

Tôi đã bị cúp ngang điện thoại. 

Ploase * cưt t oưt ; 

Xin vui lòng đứng làm tôi về việc đó. 

†!! dash off a letfar : 

Tôi sẽ viết một lá thư thật nhanh, 

Địsh oưi these loaflets : 

Hãy phân phát những tở truyền đơn này, 
Hạ * did everybody down : 

Anh ta đã lửa dối mọi người. 

Shafl ! do your room out 2? 

Tôi sẽ dọn vệ sinh căn phòng anh nhớ ? 
Were done the house up : 

Chúng tỏi đã trang trí căn nhà. 

HeÍp me draw ưp this documeit : 

Hãy giúp tôi phát họa tải liệu này. 

She *đdressed them down : 

Cô ta quở trách họ. 

† dressed myself up : 

Tôi mặc quần áo đẹp hóa trang. 

Drop her off here -. 

Hãy để cả ta xuống đây. 

on! explaln away the facts : 

Đừng thanh minh về các sự thật, 

FiHI thịs lorm Ín 7 out : 

Điền vào các mẫu đơn này, 

They TỊ tĩnd hìm qut : 

Họ sẽ khám phá anh ấy không chân thật. 
Laef's flx a date tị : 

Chúng ta hãy sắp xếp một cuộc hẹn hò. 
The police followed ít up : 

Cảnh sát đã điều tra sự việc, 

Hạ * got his message a¿ross : 

Ông ta đã truyền đạt thông điệp của ông ấy. 
The news ge†§ me rowmn :; 

Nguồn tin làm tôi phiển muộn. 

You gave away the secret - 

Anh đã để lộ bí mật. 

1 gave mJself away : 

Tôi đã để lộ ra điều dối trả. 

Who!l give the brido away : 

Ai sẽ trao cô dâu cho chú rổ ? 

va given ưp smoking - 

Tôi tử bỏ hút thuốc. 

Wil! they give themself up ? 

Liệu họ sẽ chịu thua ? 

He s having us on : 

Anh ta dang làm chúng như một trò đùa. 
* have ít out with hìm : 

Hãy nói cho ra ly le với anh ta. 
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We were help up in the log : 
Chúng tối đã bị chậm trễ vì sương mù, 
He% keeplng : ts On: 
Ông ta vẫn tiếp tục thuê mướn chúng tôi. 
Ha knocked back tWwO pirrts - 
Anh ta đã uống nhanh hết hai xị. 
* Knock him down : 
Hảo anh ta hạ giá xuống. 
Knock him gut ; 
Đánh anh ta gục. 
We've lald off 100 men : 
Chúng tôi đã sa thải 100 người, 
Ì can! lay out more : 
Tỏi không thể tiêu thêm tiền nửa. 
He 's been * lald ưp a year : 
Anh ta đã bị bệnh một năm. 
He' let us down : 
Anh ta đã làm chúng tôi thất vọng. 
Please let the children out : 
Xin đứng trừng phạt mấy đứa bé. 
Someone s let tha secret out : 
Một ai đó đã để lộ bí mật. 
Please look over thịs say : 
Xin vui lòng xem xét bài luận này cẩn thận. 
Look the word up : 
Hãy tra cứu từ ở tự điển. 
Look me up when you are back : 
Hãy liên lạc với tôi khí anh trở lại. 
1 can † make him out : 
Tôi không thế hiểu anh ta. 
lcan just make him out : 
Tôi chỉ có thể kịp nhận ra anh ta. 
__ Youve made thai story up : 
Anh đã bịa đặt câu chuyện đó. 
You ve made yourself up : 
Anh đã hóa trang. 
You ve missed out my name :; 
Anh đã bỏ quên tên của tôi. 
Im packing In smoking : 
Tôi dang bỏ hút thuốc. 
She was * passed OV@F ; 
Gõ ta đã không được chọn. 
Pụ pay you back lor Đhís : 
Tôi sẽ-báo thù anh về việc này. 
Poim ít out to me - 
Hãy giải thích nó cho tôi. 
TWe ve pulled off a doai : 
Chúng tôi đã được thỏa thuận mua bán. 
Hạ can† * pưt the ideas across: 
Anh ta không thể truyền đạt các tư tưởng. 
They had to * put him away : 
Họ đã phải bỏ tủ anh ta. 
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Can we pưt off the meeting ? 

Chúng tôi có thể hoãn lạtbuổi họp không ? 
She * pưt mẹ off : 

Cỏ ta làm tôi ngã lòng. 

ve pưt out my hp : 

Tôi đã bị trật hông. 

Put me up : ' 

Hảy cho tôi một chô trọ lại. 

've beert ripped oïf : 

He always runs her down : 

Anh ta luôn luôn nói xấu cỗ †a. 

He was run 0ver by a cat ` 

Anh ta đá bị xe đụng. 

Come and "sea me dff" : 

Hãy đến và tử giả tôi. 

He s sending me up 2 

The strike set us back : 

Cuộc đình công đã cắn trở chúng tôi. 
He set up the whole scheme - 

Ta dä tổ chức toàn bộ hệ thống. 

l can shake thịs cold off : 

Tôi không thể tránh khỏi cái lạnh nành. 
* Shut him úp : 

Bảo anh ta đứng nói nửa. 

§Sorl this compary out : 

Tổ chức lại công ty này. 

1 apell ï out : 

Tôi sẽ đánh vần nó ¿ö lên, 

We must siep up production : 

Chúng tôi phải tăng gia sản phẩm. 
I'm not taken in by thịs : 

Tôi không bị lửa bởi việc này. 

How many are they takfhg on ? 

Họ sẽ thuê mướn bao nhiêu người ? 
He*s gơing to take mẹ out : 

Anh ta sẽ đưa tôi đi ăn. 

1 can tell them aparl : 

Tôi không thể phân biệt chúng nó. 
You re ahways telling me off : 

Ông luôn luôn quở trách tôi. 

Top up the bailery : 

Đổ nước cho đây bình điện. 

Thoy are turning us oư† : 

Họ đuổi chúng tối đi. 

Win him over ; 

Hãy thuyết phục anh ta đồng ý. 

h wiped out the village : 

Nó đã tản phá ngồi làng. 

We must work thí problem ưt : 
Chúng tôi phải giải quyết vấn đề nảy. 
His car was written off : 

Chiếc xe của anh ta không thể sửa chứa được. 
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Một số thành ngữ được kết hợp với các động 

tử, ví dụ : make ưp your mind quyết định của 

anh ta. 

Động tử liêu biểu + các kết hợp của tiểu tử lả : 

bile one's longue of cố ngậm miệng để khỏi 
nỏi các điểu suy nghĩ 
hoặc cảm thấy, 

cancel øach other out : sự cần bằng, 

Cy one's eWes out; khóc lóc thảm thiết, 

eat one's head of: đau đớn âm thẩm, 

fo get a movwe on - nhanh lên, 

gel one own's back :_ làm cho ai tức giận, 

gọi a word in (edgeaways), 

giwe the game away : tiết lộ bí mật một cách 
cẩu thả, 

have orle's head screwed ơn : có óc phán xét, 

keep one step ahead :bước đều đều phía trước 


(tiến bộ), 

keap your hair on : — bình tĩnh, 

laugh one's head of ; cười phá lên, 

liee Í† UP 7 sống một cách phụng 
phí, 

pull ones socks úp ; tập trung sức lực, 

put the boot in - đánh đập ai một cách tàn 
nhẫn, 


put one s leøf tp ; nghỉ phục hồi sức khỏe, 

pUf one`š foo† down; kiên quyết, 

put I\wo and fWo together : rút ra kết luận, 

stick one"s hecls in: theo sát gút ai, 

take tho easy Way out : vượt qua tình thế khó 

khăn một cách ung 

dưng, l 

nói quá làm cho người 

khác nhức cả đầu, 

throW Gtle'S Meigh€ aDoUf * đối xử m‹¿ ,ach thú 
lỗ. 


taik one's head off - 


Phụ lục 35 [> 2.9, 2 14, 8.29 1dj 


Một số đanh từ được thành lặp tử các động 
tử loại 3 : ví dụ "break up". 

Hiển nhiên những danh tử bắt nguồn tử hình 
thức động tử + tiểu từ được trinh bảy ở danh 
sách này, không phải các danh tử (như 
backchat = lời cãi lại) mà hình như được phát 
sinh ra ở các động tử, nhưng thực tế không có 
sư tương đương động tử. 


a backdowm sự nổ bánh xe. 
a4 blowou : 

3 cany-on sự tranh oäi. 

a chimb-down : sự trẻo xưỡng, 
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a8 cUtback sự cắt bớt, đoạn phim chiếu 
lại, 

8 drgpott : người bỏ học nửa chứng, 

4 fareup : cuộc liên hoa ẩm ï, sự léo 
lửa. 

â gat - away : sự chạy trốn, 

a gef logether ; cuộc họp mặt, 

goÍng on : tư cách, 

a hangoứt : nơi. lui tới thưởng xuyên, 

a kickof : quả ta bóng mở đầu trận 

: đấu, 

4 le - in: a liEoff: sự phóng (hỏa tiễn, tàu vũ 
trụ) 

máke-tip : đồ hóa trang, 

an onlooker : người xem. 

an outbreak - sự phun lửa, 

a pửe up : sư đâm sẫm vào nhau của 
một xe cộ, 

a sellone ; sự bán chạy như tôm tưrơi. 

4 show-off : sự phô trương, 

a slip-up : sự lầm lỡ, 

â summing-up : — sự tổng kết, 

aiouch-down : một bàn thắng 

a walkout : cuộc đình công, 

aâ Warm-up : sự khởi động trước cuộc 
đấu, 

wasling up : việc rửa chén bát 


Phụ lục 36 (> 1.9, 8.2943] 


Loại 3 : động từ + tiểu từ 

(tự) nội động tử (thành ngữ) 
Thai bạy's acting up 

Cậu bé kia đang đốt xư tối tệ 

Alí this doasnT add up : 

Tất cả việu nảy không có ÿ nrỊ 1a gL ca 
She's /us! blown in : 

Có tá ưa tới hất th:nh tình 
icas boflom out 

Giá cả xuống thậm tệ 

My car s brokeh dowm : 

Xe hơi cua tôi đã bị hỏng máy 
The prisoners broke ouf of good - 
Những người tù đã vượt ngục 
II calf by 7 En / round tomorrow ; 
Tôi sẽ ghé thăm vào ngày mai 
Please calm down : 

Xin vưi lỏng bình fĩnh 

Sorry, í don'† cac†ch on : 

Xin lỗi, tôi không hiểu 

Chaer up ? 

Hoan hô ! 

When đo you clock in ¡ out : 

Khi nào anh bắt đầu / chấm dứt 
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Phụ lục 36 


How dịd that come about 7 

Việc đó đã xảy ra như thê nàœ? 
Pricas have come down : 

Giá cả đã được giảm xuống 

My pilan came off : 

Kế hoạch của tôi đã thành công 
The subject came up again : 

Vấn đề đã được đề cập trở lại 
You'd botter cough up : 

Tốt hơn anh nên trả tiền đi 

Please don † cut in : 

Xin vui lòng đừng ngắt lời 

My engime“s cut out ; 

Máy của tôi đâ bị hỏng 

The sound diedaway : 

._ Âm thanh đã nhỏ dẫn 

That custom has died out : 

Tục iệ đó đã mai một 

Le†'s dress tp : 

Hãy mặc quần áo đẹp nhất vào 

tị! drop by ! ìn on the way home - 
Tôi sẽ ghé thăm anh trân đường về nhà 
Dad just dropped off : 

8ố vừa mới ngủ 

You should ease off : 

Anh đừng làm việc quá nặng nhọc 
Where will we end up ? 

Khi nào chúng ta sẽ kết thúc chuyến đi ? 
We fell about. 

Chúng tôi đã cười phá lên 

His argrumart feli down - 

Sự tranh cãi của anh ta đã thất bại 
The roof feÍf in ; 

Mái nhà đã sụp để 

dim and his wile have fallenout : 
Jim và vợ anh ta đã cải lồn 

My plan fefl through : 

Kế hoạch của tôi đã thất bại 

You really get about j aroưnd : 
Anh thật sự đi du lịch 

Đeont you warf to get ahead  : 

Anh không muốn thành công sao ? 
He gọt of : 


Anh ta đã không bị phạt, (anh ta được tha thứ) - 


ffs time you go up : 

Đến lúc anh phải thức dậy 

Lil never give in : 

Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng 
The bornb weni off : 

Trái bom đã nổ 

Whats going on : 

Việc gÏ đang xảy ca ? 

Wil this food go round ? 

Liệu thức ăn này có đủ không ? 
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He hung up on me : 

Anh ta đã ngắt điện thoại của tôi 
Đant hold back now : 

Đừng do dự bây giờ 

ft's hard to keep on : 

Nó khó mà tiếp tục 

¡ can't keep up : 

Tỏi không thê vươn lên 

I'm going to knock off : 

Tôi sẽ ngưng lảm việc 

Í wish you 'd lay off : 

Tôi ước ao anh đừng làm phiền 
Please don ! let on : 

Xin vui lòng đừng tiết lộ bí mật 

† love to líe in : 

Tôi thích dậy trễ, 

f!d like to look on : 

Tôi muốn là một khán giả 

Look oưt ‡ 

Hãy cẩn thận ! 

Things are looking up : 

Các sự việc có vẻ tiến bộ 

He took and made off : 

Hắn ta chụp lấy nó và bỏ chạy 

He messes about 

Anh ta làm việc tắc tránh 

Mind out ! 

Hãy cẩn thận ! 

Later, he openedl tịp : 

Sau đó, anh ta đã nói chuyện cởi mở 
Come on, own up 

Nào, hãy thú tội đi 

He passed away J on j over Íast year : 
Ống ta đã chất năm ngoái 

When í hearở it, Ì passed out : 

Khi tôi nghe việc đó, tôi đã bất tỉnh 
Your schome didnt pay off : 

Kế hoạch của anh đã thất bị 

Trade's plcking up : 

Việc kinh doanh đang gia tăng 

The car's playing up : 

Chiếc xe chạy không đứng mức 

Pưil In hơie : 

Hãy ngững xe bên lễ đường 

You pulled up suddenly - 

Anh đã thắng xe bất thình thình 

We d befer push on : 

Chúng ta tốt hơn nên tiếp tục cuộc hành trình: 
['ve goi to ríng oft : 

Tôi đã ngưng cuộc nói chuyện bảng điện thoại 
Our supplies have rưn out. 

Các đề tiếp tế của chúng tôi đã được tận dụng 
Were selling up : 

Chúng tôi bán tất cả mọi thứ chúng tôi có 


Wimer has set in ; 

Mùa đông đã đến 

When do vou set out : 

Khi nảo anh bắt đầu cuộc hành trình 
We alí get ta - 

Chúng tôi đã bắt đầu công việc một cách hăng 
hái 

Ïve settied down : 

Tôi đã ổn định cuộc sống 

When will he seHle up ? 

Chứng nào anh ta sẽ trả tiền 2 

Đon† show off : 

Đừng khoe khoang 

He showed tp at 1 - 

Anh đà đến trễ vào lúc một giờ (có thổ) 
Shút up 1 

Hãy câm mỗm lại (thô tục) 

Theø news has sunk in : 

Nguồn tin đã được hiểu rõ 

Siow down ! 

Thật là trị trệ ! 

Speak cưt ¡ 

Hãy phát biểu quan điểm của anh đi ! 
Hi work sfands out : 

Công việc của anh ta có chất lượng cao 
They are staying out : 

Họ đang tiếp tục đình công 

Did you siay up all night 2 

Anh đã thức suốt đêm phải không 2 
Who heard them steal away : 

Ai đã biết họ đã bỏ đi một cách ìm lăng ? 
You ở botter ®tep In and hein : 

Tốt hơn anh nên can thiệp vào và giúp đở 
!ve ewltchad of : 

Tôi không lắng nghe 

Dịd the plane take off ? 

Chiếc máy bay đã cất cánh phải không ? 
When did the plane toụch dowm : 

Máy bay đã đáp xuống khi nào ? 

Fm goïng to turn ín ; 

Tôi sẽ đi ngủ 

How did the things turn out ? 

Các sự việc đã xong xuôi như thế nào ? 
took who*s turned up ? 

Xem kìa, ai đã xuất hiện thình lình ? 
Dont waft up lor mẹ ! 

Đứng chờ tôi đi ngủ 

Đon† walk oưt : 

Đừng làm việc (bãi công) 

Who's goïng to wash up ? 

Ai sẽ rửa chèn bát 2 

Watch aưt ! 

Hãy cẩn thận (nguy hiểm). 


Phụ lục 37 


The pain's worn of ; 

Cem đau đã biến mất 

The evening wore on : 

Buổi chiều đã trôi đi một cách chậm chạp 
He can wind down : 

Ảnh ta không thể 

Haw did your pian work au‡ ? 

Kế hoạch của anh phát triển nhự thế nào ? 


Phụ lục 37 |> 8.30.3] 


Loại 4 : động từ + tiểu tử + giới từ 
(thành ngử} 

!t backs on to the raiWay ; 

Nó trồng xuống một con đường ray 
tbolls down to this : 

Nó có thể tóm tắt lại như thế nảy 

† must brush up on my English - 

Tôi phải trau dồi tiếng Anh 

He“s brtgken out in a rash - 

Hắn đã bị đứt một miếng da 

fm burstíng cưt of my clothes : 

Tôi quá mập 

Cash in on the price-rise ; 

Giảnh được mốt lợi về sự tăng giá 
Come accross with the monay - 
Cung cấp nó 

Í† comes dowm to thịs 

His Work has came ín for crfticsism : 
Công việc của anh ta 

Gan! come in on your pian ? 

Tôi có thể được tính ở trong kế hoạch của anh 


không 2 
The bill cames out of at $100 - 
Hóa đơn tổng cộng †00§$ 


Ha came up wíth a good ldea - 

Anh ta đả đưa ra một ý kiến hay 

We cried oưt against the idoa : 

Chúng tôi phản đối lại ý kiến 

He cerging out for hoip - 

Anh ta đang rất cần aự giúp đỡ 

Thay did away with the bad law - 

Họ đã hủy bỏ luật tối tậ 

Face up to it : 

Hãy chấp nhận nộ với sự can đảm 

We fell back on oưr savings : 

Chứng ta đã phải dùng đến tiền liết kiệm 
1 don T†eal up to ñt : 

Tôi không có khả năng làm việc đó. 

Can you fillÔ me In on thịs ? 

Anh có thể thông báo cho tôi về việc này 
không ? 

Get away with ï ? 

Đành lửa nó 
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Phụ lục 38 


He goi back at me ín the end - 

Cuổi cùng anh ta đã trả đùa tôi 

! gọt down lo WOrk : 

Tôi bất đầu xử trí công việc 

1! qet on to hm - 

Tôi sẽ liên lạc với anh ta 

His getting up to stg - 

Anh ta đang gây ra một vài điều nguy hại 
Our house gives on to the river : 

Nhà tôi trồng (ra) xuống một dòng sông 
! wortgo back on mị/ word : 

Tôi sẽ không thực biện như lời nói của tôi 
Ha gone for parting 

Anh ta đã bắt đầu vẻ như là một sở thích 
Can go through with ít - 

Không thể hoàn tất việc khỏ khăn đó 
He grown oưt of hịs coat : 

Anh ta quá to lớn dễn nỗi không mặc được cái 
áo khoác của anh ấy 

He has in ñ for me : 

Anh ta rất khắc nghiệt với tôi 

Đon? hold oưft on me - 

Đừng giữ bí mật với tôi 

Keep ín with him : 

Hãy giao hảo với hắn ta 

Le† mẹ ín on ï† - 

Hãy chia xẻ điểu đó với tôi 

! carr† live up fo Ñ : 

Tôi không thể sống theo cách ấy 

He looks down on u¡s - 

Anh ta nhìn tôi với sự khinh rẻ 

† lookforward to 1t : 

Tôi mong chờ với sự thích về việc đó 
Look oưt for my book : 

Hãy để ý đến cuốn sách của tôi 

She looks up to yoU : 

Cô ta hâm mộ anh 

Thịs won't make up for ít : 

Việc này sẽ không có bú lỗ cho nó 
What do you pút ä dowm lo 2 

Anh giải thích về nó như thê nào ? 

Put im for a ríse : 

Đề nghị xin tăng lương 

Who put you up tơ thịs - 

Ai đã cho anh ý kiến nảy 

¡ wonT put up with # : 

Tỏi sẽ không tha thứ được nó 

Read up on s histoy ` 

Trau dỗi sự hiểu biết 

His kịck rubbed off on me - h 

Sư may mắn của anh ta đã mang lại cho tôi 
We ve run out of rice “ 

Chúng tôi đã hết gạo 
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She s run out or hịm : 

Có ta đã bỏ rơi anh tạ 

Ÿm runniÍng up against prablems - 

Tôi dang gặp phải nhiều vẫn đề 

lve set upin in busingss : 

Tôi đã bắt đầu một công việc 

Hes shown me up as a liar : 

Hán đã làm cho tôi nhận biệt hản tà một người 
nói lào 

Speak up for him : 

Hãy nói rô cho anh ta về sự giúp đỡ của anh 


`_PH! stand ín for yOU ; 


Tôi sẽ thay thể cho anh 

Stand up for your 0rInciples ` 

Hãy duy trì những nguyên tắc của anh 
Dont star{ Ít an hím : 

Đứng chỉ trích anh ta 

§tick out for more - 

Hãy đỏi hỏi thêm nữa 

Wa” stíck up for you : 

Chúng tôi sẽ bảo vẽ cho anh 

Hi take the matter uịp with Jim - 

Tôi sẽ tháo luận vấn đề với Jim 

Taik him œút oÝ ft - 

Hãy nói với hắn ta đứng lắm việc đó 
Đont throw that back at me - 

Đứng nhấc tôi nhớ lại điều đở 

That tics ín rcely with my pian - 

Việc đỏ thích hợp với kế hoạch của tôi 


Phụ lục 38|> 617. 93. 
10.31, 12.3n.5, 16.9.2, 16.45. 1] 


Một số động từ chỉ trạng thái 


* = những dộng tử có dấu * không có ý nghĩa 
trạng thải / các cách dùng 


10.24, 


348.1 Các cảm giác, sự xúc động {* I like : 
\ôi thích v,v.) ví dụ : 

* admire : hâm mộ, 

adore : yêu chuộng thiết tha 

*{i) appeal to - (no) làm cho ưa thích 

* appteciate (ïJ cảm nhận. cảm kích (điều đỏ} 


aslonish - kinh ngạc 

* (Đ attract ' — (no) thù hút, 
believen in: tin tưởng vào, 
care aboul : quan tâm 

* đare . đám. thách. 
deest ghớt, ghê tờm, 
dislike không thịch. 
doubt ' nghị ngờ. 
ønW: them muốn, ghen tỉ, 
@sieen : kính mến. 

leât : sợ hai. jo ngại. 


* hafe ; 
* hope - 
* (H) impress : 
() * inlerest : 


ghét 

hy vọng, 

{nó) ghỉ sâu, gây ấn tượng 
(nó) làm cho quan tâm, chú ÿ 


* like : thích, 

* love : yêu mến, 

* mean : nghĩa là, muốn nói, 

* mìng : quan tâm, lưu ý 

() nilease - làm hài lỏng, 

prie - đánh giá. quí 

* rggrot : lảm tiếc, hổi tiếc 

* respecl ; tôn trong 

(can1) stand _ (không thổ) chịu dựng 
* swoar hy: — tỏ ratin, 

trust - tin 

* value : hãnh diện, vành vang 


38.2 Thinking, sự suy nghỉ, believing = tin 
tưởng (l konw: tỏi biết.v.v.) vị dụ : 


agree : đồng ý : 

* appreciate - ` cảm nhận ` \ 
3§sSUme : cho rằng, thửa nhận, làm ra vẻ 
believe : tin 


* bet (inlormal) : đánh cá (thông tục), 

(can) compreherd - (không thể) lĩnh hội nhận 
thức, 

can† (conceie of - (không thể) hiểu về bảy tỏ 


* consider - cân nhắc, suy xét 
(can) credi : tin, công nhận, 
disagree - không đồng ý 
disbelieve : không tin tưởng, 

* esiimate ; ước lượng đánh giá, 
* ©xpøct : trông đợi, 

* Íeel : cảm thấy 

figure (Mỹ) hiểu 

* fng ; nhận thấy. khảm phá 
* ga(her : hiểu, kết luận, 

geti: hiểu nó (thông tục) 

* guess (Mỹ) — nghĩ; 

* h@ar - được nghe nói 

heär aboul ; — biết tin, 

h@ar of biết về 

* hope : hy vọng 

* imagine : tưởng tượng (nghĩ) : 
kOnw : biết ; 

* gresume ; cho tẳng 

* reali7e : thấy rỏ, nhận thức rõ 
recognize - công nhận, chấp nhận 
* recollect: nhớ lại, hồi tưởng 

" ragard: để ý, lưu tâm 

* seø : hiểu (understand) 

* see through + nhìn thấy tô 

* suppose ; cho rằng, tin rằng 
$uspect : nghi ngở 


* (can) tell: xác định, biết 


Phụ lực 38 


* thịnh : tin tưởng (believe) 

* understand : hiểu, 

* Wonder : tr hỏi, phản vận 

383 Wants + các sự thiếu, sự cần 
Preferences các sở thích {Í wan! : lôi 
cần v.v..} 

đexrre - khát khao thêm muốn, 

lancy - mến thích, 

nacd ; cần. thích hơn, 

require : đồi hỏi, 

wWart ; muốn, wish = ước ao 


38.4. Perception : trí giác (nhận thức) the 
®ense : cảm giác : vi dụ 


* catch (= hiểu understand) / (can = 
F có thể) 

* đistinguish - nghe ra, nhận ra/(can) có thể) 

* hear : nghe ; / (can) có thể 

make out › hiểu nhận ra, 

nolice - nhận thấy, 

* observe - quan sát, 

perceive : hiểu, nghe thấy 

can ; có thể 

see; hiểu, biết thấy, 

can - có thể 

smail : ngửi 

can ; có thể 

laste : nếm 


38.5 Being : bản chất, seeming : bể ngoải, 
having : của cải (có) owning có 
ad up (can) aford : có đủ khả năng 


* a0pear : CÓ Về. 
balong : thuộc, 
b@long to - thuộc về 
chance - tỉnh cở, 
come aboul : - xảy ra, 
come from : đến từ (nơi chímh thức của anh) 
Comprise : gồm có, 
() concam : — dinh lu tới, 
Consistof:` gồm có. 
©onstfute ; cấu tạo, tạo thành, " 
contarmn chứa đựng, bao hàm 


^ correspond to j with ; phù hợp 


* €osS† - trị giá. phải trả 
* CoUnt : đếm, kể cà 

* depend : phụ thuộc, 

* desere xứng đảng 

* difer lrom : — khác với 
egqual tượng đu::a 
* axceed ; vượt quá, 
excel m : trội hơn 

* feel : hình nhự 
*đÐ; phù hợu 


Phụ lục 39 - 40 


happen lo : xảy ra, 

havejhavs gọt : cô [> 10.27} 

hoid : chứa đựng 

* tí) include : bao gồm 

*(ñ) involwe : bao gồm, 

kẹep -ing : tiếp tục, 

knowsby ; biết, nhận biết ai 

* lạck ; thiếu 

* looK : có vẻ, hình như (Ù 
* matter . có nghĩa 

() mean ; có nghĩa, nghĩa 

* measurg : đánh giá ước lượng, 
men : xứng đứng 

* nưmber - lên tới đạt tới 
OWr: có sở hữu, 
possess, cô sở hứu 

* prove : chứng tỏ (ï) 

* road : được hiểu là 

* represont ; — tiêu biểu, tượng trưng, 
resenbia : giống vời 

(iỤ result lorm - dơ bởi, do mã 

(0 say - diễn đạt, 

seem ; có vẻ, dường như, 
Sigrnfy + biểu lộ 

* () smell : có mùi, tỏa mui 

* ( sound: — có về 


* (i stand for ; cô nghĩa là 


(ÿ suử - phủ hợp, thích hợp 
* (i) taste (ol có vị 

* tend : có khuynh hướng 
weigh : có ảnh hưởng 


Phụ lục 39 {>9 13-14,9.22, 12.3n. 1] 


Một số động từ có qui tắc thông dụng 


Chủ dẫn  [bold: tử được in đậm] =cách đọc 
thay đổi dựa trên hình thức gốc 


49.1 Được đọc bằng âm / d/ ở quá khứ : ví 


dụ 
"b"; bribed, described, robbbed, rubbbed 
"g": begged, dragged, piugged, tugged 
"ng": — banged, belonged, longed 
"nge": aranged, changod, exchanged 
*dge": damaged, emarged, judged, manged 
". callad, filled, pulled, smiled, traveled 
"m": assumed, claimed, combed 
"n": cleaned, axplained, Iisteed, ooened 
vowel "r"arrswered, appeared, dared 
N": arrived, liưed, loved, moved, proved 
.: accused, closed, excused, reft¡sed 


"th": — bathed, lathed 
"ay": _ delayed, obeyed, played, woigher 
"eo":  agreed, froed, quaranteed 
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"oy": — annoyed, 
enjoyed 

"cry":  cried, donied, dried, fed, qualiled, 
renlied, satisfied, tarrified, tried 


destroyel,  employed, 


"bury": buïied. carred, hurried, mamied, 
worried 

"o/ow": borowed, followed, showed, videoed 

"uẹ":  argued, continued, vescued, reviewed 


39.2 Được đọc bằng ảm/ t/ ở quá khứ : ví dụ 
(k!: asked, joked, liked, locked, looked, 


picked, talked, thanked, walded, 
worked 
DU adØressed, crossed, danced, 
đĩiscussed, faced, guessed, missed 
Mộ/: matched, raached, switched, tauched 
øl: crashed, finished, pushed, washed 
“M: coughed, laughed, stufferi 
ÍpL: camped, developed, đropped, holpedi, 
hopad, jumped, shopped, stopped 
hư: axed, boxed, foxedi, relaxed, waxed 


39.3 Được dọc bằng /id/ ở quá khứ: ví dụ : 

Hình thức gốc kết thúc bảng /đ/ : 
addsd, afforded, afended, avoided, decide d, 
ønded, handed, included, mended, mnded ; 
skidded, provided, needed 

Hinh thức gỗc kết thúc bằng /1 
admitted, alfempited, collecfed, completed, 
courted, da(ed, educated, exciled, expocie d,, 
greoled, hafed, prinied, rested, shouted, 
siarted, tasted, visied, wanied, wasied 


Phụ lục : 40 [> 9.14.1, 9.15, 9.22, 
12.3n.1, 12.11n.1] 


Một số động từ bất qui tắc thông dụng 


động tỪ quá khứ quá khứ phân từ 


(varb) (Dast tanse) (past participle) 
arise Arose arisen - 

awake awoke awoken 

be Was/wWere beer: : thì, là 
boar bbore borne, born 
baat baat boatan 

become became become 

boqin began begun 

bend bent bent 

bet beljbafed  — bet / befted 

bíd (money}bid biịd 

bịnd bound bbound 

bite bịt birter/bit cắn, đốt 
bleed blad bied 

blow biew blown 

break broke broken 


breed 
bring 
buïad 
bumn 
burst 
Đust 
buy 
cast 2 
catch 
choose 
cling 
come 3 
cost # 
creep 
cu‡ 
deal 
dịg 
đive 
do 
đraw 8 
diream 
đrink 
đrive 
dwslt 
car#8 
lali9 
led 
leel 
tgift 
#nd 
fiee 
tiing 
#y 
lorbid 
forget 
forgiwe 
farsake 
eeze 


bred bred 
brought brougit 
bu buït 
burned)burrt burnadjburnt 
Đurst burst 
bust/busted bust/busted 
bought hbought 

cast cast 

caught caught 
chose chosen 
clung clung 

came come 

cost cosf 

crept crept 

cụt cưt 

deaft dealt 

dua duy 
dived(dove (My) dived 

dịd done - 
drew drawn 
đieamtfdreanned  dreamed 
đrank dđrunk 

đrove đriven 
dwelldwelled  dweitdwellsd 
aie eaten 

lell fallen 

led tead 

tett teit 

fought lowght 
found found 

ted tied 

trìng Nung 

fñaw flown 
forbade forbidden 
forgot forgotterr : 
J#orgave forgiwven - 
forsook farsaken 
troze frozen 

got got/gofen (Mỹ) 
wert qone 
Grourk† ground 
grew grown 
hunghanged hung!hanged 
had hd 

heard heard 
hewed hewn/hewed 
hịd hidden ¡ hid 
hịt hữ 

heíd held 

hurt hun 

kept kept 
knelikneeded  kneltikneeded 
krrit/knited kmitjknitled 
knew known 


lay 18 
lead T7 
lean 
leap 
loàrn 
leave 
leng 

lie 19 
(lie down) 
Nght 
lose 
make 20 
meanimin/ 
rmneet 
mow 
pay 
prove 
put 

qui 
raad 2 /ri:dj 
rid , 
riáe 23 
tỉng 

rise 

run 29 
saw 
say/seii 
see25 
seeok 
sel286 
send 
sei2? 
sew 
shear 
shake 
shed 
shine?8 
shoo¡29 
show 
shrink 
shưt 

sing 
sink 

sử 

Say 
sleep 32 
sude 
sung 
slnk 

siữt 
smell 
SOwW 
Speak 


speed 


laid 

led 
loanteaned 
leaptileaped 
learni/learned 
left 

lent 


lay 
tt/Iighted 
lost 

made 
meartiment 
tnet 
mowed 
paid 
proved 

pưt 
quitquitled 
readjred 
rid/ridded 
tode 

rang 

rose 

tan 

awed 
said/sed 
saw 
$Sought 
sold 

sSeni 

set 

Sewed 
sheared 
shook 
shed 
shone 

shot 
showed 
sShrank‡shrunk 
sht 

sang 

sank 

sai 

slew 

siept 

sid 

siung 
Silunk 

slft 
smeltismelled 
SOwW 

SpDoke@ 
Sped/speeded 
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tard 

led 

leant ! leaned 
loapt /leaped 
learnt | learned 
left 

lant 


lai 

lit/highted 

lost 

made 
tmeantinert 
mẹt 
mowedimown, 
paid 
provedjproven 
put 
quit/quited 
read ¡ redj 
+idiridded 
ridden 

rung 

tãisen 

run 
Sawnj/sawed 
said /sedj/ 
Sơeøn 

sougii 

sold 

sent 

set 
§Sewn(sewed 
Shsomjsheared 


. Shakqn 


sheđ 

sione 

shọt 
Shown/showed 
shrunk 

shut 

S01 g 

sunk 

sat 

siain 

slen 

sud 

slung ˆ 

Siunk 

slt 
$melt/smelled 
SOWn/Sowed 
spoken 
$ped/speoded 


ˆz7 


Phụ lục 40 


spel3 spel/spelled — speltspelled 

spend3* spent spen 

spfl spiltfspilled spi/spilled 

spin spatf(spi My) — soaf 

split spft split 

spoil spoiltspoiled  spil/spoilsd 

spread spread spread 

spnng Sprang ¡ sntung sprung 

stand?5 stood slooở 

steafí $tole siolen 

sficK sfuck stuck 

sting siung sirng 

stink stankj shunk stunk 

strew sirowed sStrewnJsirewed 

stride sirode striden 

strike struck Sttuck 

string strung strung 

sirlve $frove/strived Striven/strived 

Wear Swore Swoftr 

SWweep swejt swept : quát 

swell swelled swolenis welled 

swim swam swum 

Sswin swung sWUrq 

take°®7 took taken 

teach taugt taughi 

tear tore toun 

teil taid told 

think thought thoughi 

throw?8 threw thrown 

thrust thrust thrust 

tread trod troden/ trod 

understand®?  understood — undersiood 

wake woke ¡ wahed  wokenjwaked 

wear WOre worn 

weave wore Wwoven 

weđ wed/wedded ” weedded 

wesp wep! wejpt 

wet woi/wefted wol/wetied 

win Won won 

* wind/waind woundjwaundj wound 

wring wWrunng WwrUng 

write writg written 

1. Cũng như : 

lordear - đừng. 

0verbear - đẻ nen 

She's bơme ten sons ; bả ta sinh ra 10 đứa con 
trai 

1 was born in 1980 - tôi sinh năm 1960 

2. Cũng như : 

broadcasl : phát thanh. 

lorecasl : dự bảo, 

wiscasf : phân công các vai, 

tecasi : sự đúc lại 


3. Cũng như : 
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0V@rcome - vượt qua, so sánh 

become : trở thành 

4. Lưu ý động tử có qui tắc cost : 

I've costed the work Tôi đã đánh giá công việc 


5. Cũng như : 

ouldo ; vượt hẳn, 

overdo : làm quá trớn. 

redo : làm lại. tu sửa. 

underdo : làm ít; 

tnrido : thảo ta 

6. Cũng như : 

Overdrawn : rút quá số tiền gửi (ngân 

hàng) 

withdraw : vút tiên, rút khỏi 

7. Lưu ý tính tử 

đrunken - Say rượu, 

a dunkẹen man: một người đản ông say 
: tươu 


8. Củng nhự : 


overseai : ăn quả nhiều 

8. Củng như : 

belall : xảy đến, xảy ta 

Lưu ÿ động tử qui tắc 

lell: chặt, đôn, 

we ve Íelled thai tree. chúng tôi đã chặt cái cây 
đó 

10. Cũng như : 

foreqo : đi trước, 

tndergo : ` trải qua 

11. Cũng như : 

OUigrow : mọc nhanh, 

OV@rgrow : mọc tràn ra 

12. Cũng như : 

overhang : nhô ra, 

overhung overhung. Lưu ý hanged: treo cổ chết 

13. Cũng như : 

overhear : nghe lóm ; 

mishoar : ` nghe lâm ; 

rahear : nghe trình bày lại 

Lưu ÿ : hear ¿ hia/ và heard /h3 :d/ 

14. Cũng như : 

behold ; nhìn ngầm . 

uphold : trăng lên, ngước lên, 

withhold : từ chối không (cho. làm) 

15. Lưu ý 

knử : đan (sợi. len) là một động 
tử cỏ qui tắc 

16. Củng như : 

inlay : khẩm, lắp vào, 

mislay : để thất lạc, 

relaV : làm theo ca, tiếp âm 

waylay : mai phục. 


Lưu ý thì hiện tại : lay (laid, laid) đất. dế đửng 
nên lầm lân vơi quả khứ của lie (lay, lain) năm 


†7. Cũng như ; 

mislead : làm cho lạc lôi. 

So sánh phát âm của leaở /i:d/ động tử và lead 

fled/ danh tử : lãnh đạo 

18. Lưu ý tính tử learned /IF :nid/ hay chử, có 
học [> 6.14] 

19. Lưu ý lie (lied - lied) : nói dối (qui tắc) = 
tell a lie: nói dốt 


20. Cũng nhự : 

ramake : làm lại, 

Unmake : phá đi, hủy đi. 

21. Cũng như : 

OV@rpay : trả thù lao quá cao 
tepay + trả lại, 

underpay : trả lương quá thấp 
Lưu ý cách đọc của paid, laid so sánh played 
22. Lưu ý : 

trusread ; đọc sai, 

re-readl ; đọc lại. 


Lưu ý đến cách phát âm thì hiện tại của read 
rid/ và quá khi của read jred/ : đọc 


23. Củng như : 

ovwerride : cởi (ngựa) đến kiệt lực. 

24. Cùng như : 

OUttun - chạy nhanh hơn. chạy vượt 
Overn : chạy vượt quá, trằn qua, 
re-run chiếu lại (film) 

25. Củng như : 

Íoresee : dự kiến trước. thây trước, + 
Oyersee . quan sát, giám thị. 


So sánh : seo, saw, seøn and saw, sawed, sawn 
! sawed. 


26. Cũng như 

ouisell : ban được hơn. chạy hơn 

resell : bản lại. 

ƯUndersell ; bản rẻ hơn (chỗ khách 

28. Cũng như : 

outshine. . sang hơn. lông lầy tiờn. 

shine : đanh bùng, co thể la vo qui 
tắc, đặc biệt ở tiếng Anh 
của người Mỹ (Am E} 

29. Cũng như : 

Oovershoot ; bắn giỏi hơn, bắn vuưreft qua 

30. So sánh tính tử shrunken 

31. So sánh : 

sunken : bị chỉm, 

& sunken ship - một cøn tảu bị chìm 

32. Cùng nhìy : 

oversieep : ngủ quá giờ 

đồ. Cũng như : 

misspell : viễt sai chỉnh tả 

34. Củng nhưr - 

Ortrapend : tiêu xải ni:a khả năng, 

AĐì Ha aBVIO tiêu xát dưới khả năng 
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3S. Cũng nhự - 

withstand - chông lại, chịu đựng 

So sánh undersiand : hiểu 

36. So sánh 

aWestruck ; khiếp sợ. 

poverty-stricken : - nghèo nào 

37. Cũng như : 

betake : đam mê, dẫn thần. 

mistake : gây lỗi lắm, 

OWertake : bắt kịp 

retake : lây lại, quay lại, 

undertake : nhận làm, cam kết 

38. Cũng như : 

foreiell nói trước, 

relell ; kể lại (một câu chuyện: 
bằng một cách khác} 

39. Cũng như : 

overthraw đạp đổ, lật đổ 

40. Cũng như : 

misunderstand : hiểu lắm 

41. Cũng như : 

teWind ; ` cuốn lại, 

uwind - tháo ra 


Lưu ý các động tử có qui tắc : wzxf /wind/: 
Ì was winded by the blow - 


wouild : bạ thương. 

He was wounded i0 the war anh ta đã bị 
thương trong chiến tranh 

42. Củng như : 

rewrite - viet lai, 

underwrite : ky ơ đươi 


Phụ kịc 41 [> 10.11) 


Một sẽ từ được kết họp với be" để mô tâ 
thải độ tam thời 


411 Các tinh tử : 
(Ala ís being nattgHey ) 
Anh ta đang (ở mắt tam trang} hư hỏng 


amusing - vui, ĐUÔI CưƠn, 

aWful. dẻ Sơ, khurtg klwớp, 
babyish như trẻ cựa, 

bad : tối tê, 

boïing : chán nản. 

Đrave ; can đảm, 

careful : cẩn thận, 

Careless : bất cấn, 

CaUfiO/iS : thận trọng, 

chiidish - hư trẻ con, ngãy ngô, 
Crilical ; khó tính, hay chỉ trích, 
đaring : táo bạo, gan dạ, 
đficU|t : kho khăn, 

@xirvagani - quả mức, quá độ. 
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loolish : đẫn độn, ngứ ngẩn ; 

trank : ngay thẳng, 

kiendly : thân mật, thân thiện, 

lưnny : buồn cười, 

greodly - thầu ăn, 

heipkui : giúp ích có ích, 

kiiolic - ngu sí, khở đại, 

ừmpatier£ thiếu kiên nhắn. nôn nóng, 

impossible không thể xảy ra được {làm 
được} 

irOFRC ; mỉa mai, châm biếm, 

Aư5i : đúng, công bằng, 

kịng - tử tế, lazy lười biếng ; 

mean thấp kém, hèn hạ : 

naie ngây thơ, khở khao, 

nasy : bẩn thỉu, 

naughty: ngỗ nghịch, hư đốn, 

nioe : dễ thương 

obedierrt - ngoan ngoãn, vâng lời 

obliging : sẵn lỏng, sốt sắng, 

odd : lặt vất, kỷ cục 

patlent ; kiên nhẫn, 

peculiar - riêng biệt, đặc biệt, 

pedarfic : thông thái rởm : 

polwe - ch sV, 

pratical thực tiễn (tế), 

rough : gỗ ghề, 

rude - thổ lổ. 

sensible có cảm giác, 

sílly - ngờ nghệch, ngớ ngần 

sincere - thành thật, chân thành 

snobbish - học làm sang, đua đỏi, 

strepid : ngu dốt, đần độn, 

kactul : có thật, 

ledious - chán ngắt, tẻ nhạt, 

tinng : mệt nhạc, chán, 

ungratetui bạc nghĩa. bội Đạc, 

unpleasart : khó chịu, 

vair : võ hiệu, rồng tuốch, 
wastefut ' phí phạm. 

412. Các danh từ 

(He baïng a baby) 

anh ta đang ở tâm trạng nhu dưa bé 

a baby . đưa bé mới sinh, 

a8 bon việc buôn chán, 

Đxưuf© - thú vật, kẻ vũ phư , 

a bully - kẻ hay bắt nạt, 

a coward - kẻ hèn nhát, 

a đariing : người được yêu mến, 

a dewi : người hung ác, 

a kọi : người khở đại, 

a (good) friend : người bạn tốt, 

hel : địa ngục, quỷ, 

an Miot : thẳng ngốc, 
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a điar : kẻ nói láo. 

a miser ; người kec kiệt, 

a nuisance : người hz; tảm phiển, mối 
phiền toái, 

a4 problem : một vấn đề, 

a show-off : sự khoe khoang, 

a sily - người khở đại ; 

a snob ; người đua đòi ; 

a throạt : sự đe dọa, 

a wory : sự lo lắng 


Phụ lục 42 [> 3.28.2, 10.37] 


*Have", "give" "take" : một số kết hợp thông 
dụng 


42.1 "Have" + danh từ (Hava + noun} 
42.1.1 : Ăn, uống (have broakfast j a drink : ăn 
điểm tâm / uống một thức uồng} 


breakfast : điểm tâm 

lụnch : cơm trưa 

tøa : trả 

SUDper - cơm tối 

dinner : cơm chiều 

a meal ; một bứa cơm. 

a snack : bữa ăn nhẹ, 

a drink - thức uống. 

a ¡ some coffee : - một chút cả phê, 

4 sandwish bánh xăng - duých. 

42.1.2 Nghỉ ngơi / ngủ (have a rest : nghÏ ngơi) 

a rat: sự nghỉ ngơi 

a sleep sư ngủ 

a lie-down ; sự ngả lưng 

4 nạp : ngủ trưajchợp mất một 
chút 

a day of : aghỉ một ngày/ 

4 holiday : một kỷ aghi 

a dream : mơ một giấc mơ 

a nighimare ` mơ thấy một cơn ác mộng. 


42.13 Washing : sự tắm gội v.v... (have a 


bath : tắm). 

# bath : sự tắm 

a ShOwWBr : sự tắm bằng vời qương sen 

a shave ; sự cạo mặt 

a haircut - cắt tóc 

a shampoo : sự gội đầu 

a set ; quấn tóc khi còn ướt để khi 
khô trở thành kiểu theo ý 
muốn 

a peørm - quấn tóc cho quăn giữ nếp 
được lâu ngày 

atint: sự nhuộm tóc 

a massage : sự xoa bóp. 


42.1.4 Các cuộc hẹn v.v... (have a date : rrột 
buổi hẹn với người khác phái). 


ân appoiffnert : ˆ một cuộc hẹn 

a đãte ; một buổi hẹn với người 
khác phải 

an irterview - một cuộc phỏng vấn 

Aa meeting : một buổi họp 

â lesson : một bải học 

a game : một trò chơi 

a broak : một sự nghỉ ngơi 

â good time : hướng một thời gian vui thủ 

lun: Vui vẻ 

a níce day : trột ngày tuyệt vời 

aride ; một cuộc đi chơi (bằng xe 
ngựa, xe đạp, xe hơi v.v...) 

â Walk : di đạo mát [> 10.38]. 


42.1.5 Du lịch (đi một chuyến đi xa). 


aiip: chuyên đi, 
a drive : cuộc đi chơi bằng xe hơi, 
ai": đi nhờ xe, 


3 good jourmey/a llight :` một cuộc hành trình / 
một chuyển bay. 

42.1.6 Thời tiết (We had some / a lọt of rain: 

chúng ta đả có một ít m:ra/nhiều hơn) 

goodjbad weathœr: thời tiết đẹp / xấu : 


rain : mưa ; 

ífog: Sương mù ; 

a lovely day - một ngày đẹp trởi. 
42.1.7 Bệnh tật / y học : (have a cold : bị cảm 
lạnh). 

a cold : cảm lạnh 

a cough - họ 

2 hoadache : nhức đầu 

â lemperature - sốt 

flu : cúm 

measies ; bệnh sởi, ban 

a pain : sự đau, chỗ đau, 

A baby : có con (thai) 
abreakdown : mất sức ¿ xuống sức. 


43.1.8 Phẩm chất cá nhân (l:ave a bad temper : 
bực rnình, cáu kinh) 


a bad temper - cấu kỉnh 

(no) brains ; ngu dốt, 

â cheek : lời nói vô lễ, thái độ vỏ lễ, 
an eye lar green lingers. 

quf§ : sự can đảm ; 

0o concience - không lương tâm ; 

Sense - sự thông minh, 


a sense of rumor - khả năng chọc cười (làm 
trỏ đủa). 

4 sweef looth - thích ăn ngọt. 

42.1.9 Mối quan hệ, cơ hội v.v... 

an advartage : hoàn cảnh thuận lợi ; 

an affait - việc giao thiệp ; 
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an argumeit : sự tranh luận , 

a chạt - chuyện phiếm : 

& choïce ' sự lựa chọn ; 
dificuly : nỗi khó khăn ; 

A discussion - Sự thảo luận ; 

an effect : tác động ; 

a guess ; Sự phỏng đoán ; 
& hand in - sự tham dự : 
influenee : ảnh hưởng ; 

luck : sự may rủi, 

a rkrve - dũng khí, nghị lực ; 
no business - không có quyên ; 
thejan ooportunfy: cơ hội ; 

a prablem : vấn để ; 

â raason : lý trí, lý le ; 
ârow: cuộc cai lộn ; 
sex - giới tính ; 

â talk : cuộc chuyện trò ; 
the time : thời đại. 


42.1.10 Các tình trạng xúc cảm / tình trạng tâm 
thần các sự phản ứng. 


# brainwave : nguồn cảm hứng ; 
4 clue : dòng tư tưởng ; 
cold feet : sự hẻn nhát ; 


have had enough: chân nắn ; 


& leeling : SỰ cảm thấy ; 

aff: cơn đau, hứng thú ; 

an idea that ; có ý kiến lả/có ý nghĩa; 
thơ lainlsst idea : một ý nghĩa / ý kiến hoàn 


toàn không rõ rệt : 


4 øood laugh (about something): cười — thỏa 
thích (về một điều gì) ; 

4 lot lo be grafeful for: biết ơn nhiều về... : 

a lotfo pưt up wñh :kiên nhẫn chịu dựng 
nhiều... : 

a mind to : có ý muốn ; 

an opinion : cỏ quan điểm : 

a plan ; kế hoach : 

8 point Of wew: quan điểm ; 


Second thoughts - suự di tính lại : 
a shock : Sự kích động. xúc động, 
Suggestion - ý kiến, đề nghị. 


42.2 Đưa ra + noun (give + noun) : give 
advice : đưa ra một lời khuyên, 

42.2.1 "Give" (somebody) + noun : đưa ra (cho 

aÙ + danh tử. 

a@Vicejinferamtioninews: lời khuyên /thông tin 


# tin tức; 
an answer : câu trả lời ; 
ones atemion : sự chú ý cỦa một ai ; 
a bath ; sự tắm ; 
a call j a ng - gọi điện thoại : 
3 chance : cơ hội ; 
& dascription : Sự mỗ tả ; 
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an explanation : sự giải thích : 


a guess : sự phỏng đoàn. 

heïÏp - giúp đỡ : 

akiss : nụ hôn ; 

a løad : sự lãnh đạo : 

lessSOnS : dạy : 

at : cho đi nhờ xe : 

An opporlunily - cơ hội ; 

a petmssion : sự cho phép , 

the sack : sự sa thải : 

a shock - sự kích động, xúc động; 
â S0rprise : sự ngạc nhiên ; 

the time - thơi gian , 

trouble : TẮC rồi ; 

wWarning : gir báo trƯỚC : 

4 welcorne ; sự tiếp đãi ân cần (chảo 


trứng). 


42.2.2 Một sử cụm động tử với "give", 


give a bình to : sinh fa ; 

give evidence : đưa ta bằng chứng (tỏa 
ản) ; 

give the game away ; lộ bí mật ; 

give heeở to : chú ý đến : 

give the lie to : chứng minh là sai, đập tan 


(luận điệu) ; 
give one s lie for: hy sinh cuộc đởi (mạng 
sống cho} : 
give a paryla dance : tố chức _ một buổi 
tiệc/một buổi khiêu vũ 
tránh chỗ/nhường chỗ cho 
ai đi, ngồi v.v... 


give a place to : 


give 4 shout : la hệt, chửi mắng : 

give thanks lor: — cám ơn vẽ: 

give lhoughtto ; — đưa ra ÿ kiến về ; 

givø aWay - sụp đổ, sụt giá ; 

give way to - nhường:trảnh/cho ai đi 


trước" cho phép. 


4223 "Take + noun (take + danh tử) take 
action : hành động ngay lập tức”. 


action : hành động ; 

advice : lời khuyên, nghe theo lời 
khuyên ; 

aim at : nhắm vảo, nhầm vào ; 


a bathja shower: tắm/tắm bằng vòi qương 

SEN , 

to one's bed : bệnh nắm liệt giường ; 

someihing to bứs ; xé vụn một vật gì thành 
tửng mảnh : 


a bhreak : nghỉ ngơi giái laolnghi he 
(Wưởng học) ; 

Câte : sẵn sóc : 

the chair làm chủ tọa 


(at the meeting) ; - (ở huổi họp) : 
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charge GÍ : nhận chịu trách nhiệm, 
ganh vác bổn phận : 

a class : giảnh được vinh dự ; 

Courage : lấy hết can đảm ; 


somehody to court : khởi tổ, đưa ai ra tòa ; 


a đecision : đi đến quyết định ; 

effect : làm cho có hiệu lực, thì 
hành ; 

an exam : tham dự cuộc thi : 

@xception l0 ; phản đổi, chống lại ; 

frighi : hoảng sợ : 


heart (rom sig) - làm phân khởi, hãng hái (vì 


một việc gì) ; 


aithe hữnt : hiểu và thực hiện các lời để 
nghị giản tiếp . 

a holiday : có mội kỷ nghĩ 

ajoke - nói đủa, trêu chọc ; . 

liberlies có thải độ số sảng, tủy tiện ; 

a look : xem, nhìn , 

one's medicine : âm đẳng nuốt cay : 

nofe of : lưu ý đến ; 

oflence - sự vị phạm ; 


the oppodunily to ; đúng lúc để thực hiện một 
việp gi : 


pains to : bỏ hết công sức ; 
paâfin : tham gia vào ; 

a photograph : chụp một bức hình ; 
pỉy : thương xót (hại) ai ; 
piace : diễn ra. xảy ta ; 
possession o(: chiếm hữu, chiếm lày ; 
pride in : tự hảo về : 

arest : nghí ngơi ; 

nRÀS ; liều : 

root ; bản rễ : 

a S@ât ; ngồi ; „ 

shape : thế hiện. cụ thể ; 

the strain : sự căng thẳng (trạng thải) ; 
aiưm: đổi hướng, chiều hướng 
a walk- đi dạo. 
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"Do' and make : 
dụng. 


một số kết hợp thông 


43.1 Một vài kết hợp với "0o" : ví dụ, 
43.1.1 
Như ở Do (Somebody) 


a lavour : giúp đỡ một ai, ban ân huê 
cho một at ; 

damage - làm thiệt hại : 

good : làm việc thiện/tốt, làm việc 
không đùng/ không tốt : 

ham : gây tổn hạt. tai hại : 


no harm - 


an injUry : 
Juslice : 


a kindness - 

a service : 

43.1.2 (= tham gia 
business : 

a doal (with) : 

One s duty ; 

Ajob : 


không gáy tai hại / nguy 
hiểm : : 

gây tổn hại (về cơ thể): 
đánh giá đúng, làm công 
bằng ; 

làm điều tử tế / tốt; 

phục vụ. 

vào một hoạt động). 

buôn bán ; 

giao dịch/mua bán (với); 
làm nhiệm vụ / bổn phận ; 
làm/thực hiện mội cống 
việc , 


Something lơ a living - làm một việc gì để kiếm 


ones /ob/Work - 


+ Các công việc n 
thơ cooking 7 
the gardeming : 
the ironing : 
the shopping - 
the wasbing - 
the washing up . 


sống ; 

làm một nghề nghiệp/ công 
việc. 

hà (householdtasks) : 
nấu ăn ; 

làm vườn: ; 

ủi (là) quần áo : 

mua sắm ; 

tắm rửa/giặt giủ : 

việc rửa chén bát, 


+ places : nơi chốn ; 


the rights - 
rome (in a day) : 


xem phong cảnh : 
viêng thăm Home (trong 
một ngãy). 


+ Speeds, díslance: tốc độ, khoang cách 
Thịs car doøs 100 miles an hour ; 
chiếc xe nảy chạy 100 dặm một giở , 


thiy miles to the 


gallon : 


ba mươi lăm dặm galòỏng 
+ Subject : các chủ đề. 


An: 

tranch - 

An experiment : 
one's hornework: 
alesson ; 
research - 


=arrangejclean: 
the beds ; 
the flowers : 
kichen - 
one'$ hau : 
One $ tadls - 


©re s teeth : 


43.2 Một vài kết 
thực hiện : 

7n accusaltan ; 

H1 qgi2omenl - 

an appology - 


nghệ thuật : 

tiếng Pháp :; 

một cuộc thí nghiệm ; 

làm bải làm ở nhà ; 

học mội bài học : 

làm một công việc nghiên 
cứu. 

sắp xếp. dọn đẹp : 
dọn/trải giưởng : 

cắm hoa : 

dọn dẹp nhà bếp ; 

làm dấu ; 

cất móng lay / làm móng 
tay; 

đành răng. 


hợp với "make" : đưa ra, 
buộc tội : 


sư thỏa thuận , 
sự xin lỗi ; 


an application : 


an aitempt ' 

a bargain : 

a bed ; 

a phone cãi! - 
4 change - 


a choice : 
a claim - 
a comment : 


#4 Corttributtan - 


8 Criticism : 
4 deciston : 
4 deduclion : 
a demand : 
8 discovery - 


an efflort (to) - 
an escape - 


ä? ©xCure ' 

a lortune ; 

a 8ue$s : 

a habi of siq : 


hisioty : 


an impressior : 


ar inguiry - 


& joUnrney - 
a law : 
aioss, 

love ; 
ãme@ss - 
mistake - 
toney - 

a mowe : 
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đơn xin việc ; 

sự nỗ lực ; 

mặc cả mua bán ; 

trải giưởng/chiếu ; 

gọi điện thoại ; 

thay đổi cuộc sống/ môi 
trường/còNng việc ; 

thực hiện sự chọn lựa : 
đỏi hỏi. yêu sách ; 

đưa ra một lới binh luận, ° 
thực hiện một sự đóng góp 


đưa ta một sự phê phản ; 
thực hiện một quyết định : 
đưa ra một sự suy luận 
đựa ra lởi yêu cầu ; 

thực hiện một sự khăm 
phả ; 

đưa ta một sự cố gắng; 
thực hiện một cuộc vượt 
ngục. 

thực hiện lời xin lỗi ; 

trở nên giàu có ; 

đưa ra tnột sư dự đoán 
thực hiện thói quen làm 
việc gì : 

có tỉnh cách lịch sử, có tính 
cách quan trọng để đưa 
vảo lịch sử ; 

gây mội ấn tượng ; 

thực hiện một cuộc điều 
Tra ; 
thực hiện một chuyến di, 
đưa ra một điều lệ : 


tản tỉnh 7 tở tình ; 

lảm cho hồn độn/bẩn thỉu; 
lầm lẫn ; 

kiểm tiền : 

di chuyển, đứng dậy đi đến 
chỗ khác ; 


& name lor oneselÍ- làm cho nổi tiếng . 


& noise : 

an offer : 

& profit 
DrOgress - 
promise : 

ä proposal ; 
4record ; 

a relererce : 
â remark ' 

ä repor† ; 
4request : 
toom (for) - 


làm ổn ảo ; 

để nghị ; 

kiếm được lợi nhuận ; 
đạt tiến bộ ; 

hưa hẹn : 

để nghị ; 

lập kỷ lục : 

tham khảo : 

nhận xét : 

làm một bản báo cáo ; 
yêu cầu, để nghị ; 
nhường chỗ cho... ; 
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rules - 
sense (of) 
a Slaif : 

â success 
trip : 
troubia - 
tựse Of : 
Wâf ` 
are way 
awill: 


Phụ lục 44 {> 


11.75.3, 


(làm thành điểu lẻ, quy luật ; 
h hiểu rõ ; 
lên đường, khởi hảnh ; 
thành công (của) ; 
thực hiện, chuyển đi ; 
gây rắc rối ; 
sử dụng ; 
gây chiến tranh ; 
to a piace : đi đến một nơi ; 
quyết tâm. 


of: 


1,23-24, 
15.6, 16.27-28] 


4.13, 


Một số kết hợp thuộc về tính từ. 


Chú dẫn. 
Im 


†mj/Wts : 


(S): 
hoäc : 
hoặc : 


(sh): 


Adjective 


chủ tử nhân xưng. 

He's able to drive. 

Anh ta có thể lái xe. 

1m afraid (that) he's out. 

Tôi ngại (rằng) anh ta đi vắng. 

Im busy cleaning the house. 

Tôi đang bận lau chủi nhà. 

Hư từ "ït" : 

ffs advisable to book in advance 

Nên đặt chỗ trước. 

fs likely (that} he 1! atrive †Omorrow, 

Co lễ anh ta sẽ đến vào ngảy mai. 

chủ tử nhắn xưng hoặc hư từ "ít" : 

Hae*s kind to help. 

Anh ta tử tế giúp đó. 

1s kind (of hìm) to helnp. 

Anh ta tử tế giúp đở. 

That-mệnh đề với "should + verb". 

#S advisable that he should phone. 

Subjuntive (bàng thái} (> 11.75.1]. 

tt's advisable that he keep in toụch. 

hiện tại/quá khứ. 

#f's advisable he keeps rr\ loụch. 

Thatmệnh để thường đì với 

"ghould" nhưng không dùng với 

subjuntivs' (bàng thái). 

Ws od.. (that) you should say that. 

That không bỏ ở that-mệnh đề : 

's cruel that he should be punished. 
tơ infinitive (that) -ing 


ableiunable I'm ; 
(có thể/không có thể) 


abusurd 


Imjlts  IPs (sh) Em lfs 


(buồn cười) 


advisahla 
(nên) 
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ls tm _ 


afrait tm 
(ngại) 

alamed1 im 
(sợ hãi) 

Aalarmng 1! Its 
(làm lo sợ) 

angự Im 
(giận) 

âfxioUs Im 
(băn khoăn) 
ashamed — Im 
(xấu hổ) 

aware 2 bộ 
(biết) 

aufUl Ưm/lts 
(khủng khiếp) 

bađ tmiits 
(tệ) 

better #fs 
(khá hơn, tốt hơn) 
hrave fmjJH's 
(can đâm) 

busy - 
(bản) 

careful im 
(cẩn thận) 

careless fmjlts 
(bất cẩn) 

certain 3 Imilfs 
(chắc chắn} 

cheap I5 
(trở 

clear 4 _ 

(rõ ràÃg) 

clever fmilts 
(khôn khéo) 
cortent !m 
(bểng lòng) 

crual tn/t's 
(ắc độc) 


dangerous  lf$ 
(nguy hiểm) 
delermined  Ïm 
(xác định) 
dificult 
(khó khăn) 
due 

(phải) 
gager 
(háo hức) 
sasy 

{dễ dàng) 


}miIlts 


im 


fm 


Imits 


tm 

Im (shJ) 

* #'s (sh) 
* m (sh} 
* Fm (sh) 
t'm (sh) 
im 

is (sh} 

* Jf's (shJ 


1ts (S) 


* /m (shJ 


tmịIts 


* fmjIts 


* /m (sh) 


* #s (sh) 


Em (s) 


* fm (s) 


ImIits 


s 


L5 


enjoyabile — Ifs - 
(thích thu) 


qrough fts *'s (sh) 
(đủ) 

esserrtial fts /Es (s} 
(chủ yếu) 

expensive — f†s ~ 

(đất tiền) 

ta Imlts *Ifs (sh} 
(công bằng. võ tư) 

tirst †m - 

(đầu tiên) v.v... 

loalish lmjts ~ 

(ngu xuẩn) 

fortunote Im ffs (sh) 
(may mắn} 

trae fÍmIIs - 
(ranh, miễn phí} 

friendly ImịNs — 
(thuận lợi. thân thiện} 

kunny Imllts Hs (sh) 
(khôi hài. buồn cưởi) 

giad Im Em 
(hân hạnh, hải lòng) 

good ImiHs *itfs 
(tốt 

no good ˆ ` 


(không tết) 
gratefuf tm Im 
(biết ơn) 


great lrs Hs 
(tuyệt) 

happy tim m 
(hạnh phúc) 

hard Irsim — 

(khó khăn) 

=bấtcông - Ífs (sh) 
helpRui lm/ts !s 


(hữu ích) 

(đis) honest ÍmỊHs — 
(thành thật, không thành thật) 
hopelul = Pm 

(hy vọng) 
hopeless Its 
(không hy vọng) 


‡ 


horrible Imllfs * #s (sh) 
(khủng khiếp) 

npotam68 Irs Ífs (s) 
(quan trọng) 

just Imjlts  Its (sJ 
(đúng) 

keen /#m tìm (sJ 
(say mã) 


Tm/fts 


ImiIrs 


fm/tts 


tn/ffs 


fm/is 


#s 


#s 
Ms 


tm/Mỹ's 


ts 


miMs 


(un) kind fmis -— 
(tử tế, không tử tế) 

last m - 
{cuối cùng) 

tiable fm - 
(có khả năng) 

(un) Ihely  Im s 
(cóthể, không có thể) 
lovely #S s 
{đáng yêu) 

(un) lucky — ImJWrs 
Im/It's 

['m/lt's 


(may mắn. không may mắn) 
(Un) necessary MS — HS (S) 
{cần thiết, không cần thiết) 


nice Í[mirs  ffs 
(thủ vị) 

œbliqed /m 

(mang ơn) 

©bVious - trs 
(hiển nhiên) 

odd fmjt's Ifs (sh) 
l'm/IUs 

(kỳ cục. lạ lùng] 
pleasart tÈs _ 
(thứ vị) 


pointless Ws - 
(vô nghìa) 

(ừm) polile  Ứm/W»x - 
(địch sự. không lịch sự) 
(im) possibie Í†'s *ts 
(có thể, không có thể) 
Đrepared fm - 
(chuẩn bị) 


qUick tìm = 
(nhanh chóng) 

ready ?m _ 

(sẵn sàng) 

tígH fmífs  *Rs 
(đúng) 

rude fmlts  - 

(thô lỗ, vô lễ) 

sad ImịWs  Im/ffs (sh) 
(buồn, tôi tệ) 

safe Im/fs  - 

(an toàn, chắc chẳn} 

silly Fmjlfs  * fP's (sh) 
slow ` m - 

(chậm chạp) 

SOrr Em lim (sh) 
(lấy làm buồn/làm tiếc) 
shange Imjlfs !s 


(lấy làm ta, lạ lùng) 
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TmjIts 


ñs 


lMffs 


tm/W's 


fmiits 


tm/lt's 
fmJ's 


t/W's 
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stupid  . Pmilts -— im{lts 
(ngu đẳn/ngu dại) 

sure Im = - 

(có thể) 

= chắc chắn- Im * 
thankful m tìm _- 

(biết ơn, cám ơn) + 
(un) true 1T - LVủ 
(thật sự/không thật sự) 

vital : Ms ts(s} 

(quan trọng/nguy hiểm) 

uselLljless - lUs _ #s 

có Ích/không có ích 

(un} wise: Pmjlts lfs 

(khôn ngoan/không khôn ngoan} 

worth - - #s 
(đang giá) 

wrong [mifs *fs (sh} 1m! 
tsaj} 


1 Cũng như phân tử được dùng như tính tử 
{> App 10] 

2. Củng như aware howfo : biết như thể nào. 
when to khi nào v.v. 

3. Củng như (not) ceriain whetier /wi- to ¡not) 

chắc chắc, không chắc có phải /wh-to : 

(not) clear whetheriwh+ clause rõ ràng í 

không rõ ràng có phải / wh + clause (mệnh 

đề) 

Cũ ng như luny when ¡ where ecl + clause : 

buồn cưởi khi / nơi mả v.v + mệnh để 

6. Củng như not ứmport whether í wh + 
clause : không quan trọng có phải / wh = 
mệnh đề 

7. Cũng như not sure whether iwh-to không 
chắc có phải / wh+o, (noi) sure whether ¡ 
wh + clause : không chắc có phải j wÐh + 
mệnh để. 


œ 


Phụ lục 45 [1.23.2, 11.75, 15.3/ 5/6/ 
18/ 20/ 24. 16.22] 


Một số động từ tường thuật 


45.1 Một số động tử tưởng thuật (1) 

Chú dẫn : 

that = that không thưởng xuyên bị bỏ đi 

(sby)= túc tử nhân xưng không bắt buộc 

(một ai đó) =đứng trước mệnh để: 
He warteØ (me) that ! d belter qa 
Anh ta muốn (tôi) rảng tôi nên đi 
tốt hơn 

Q+ động từ có thể được di theo các 
mệnh đề câu hỏi: 
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Hẹ asked when ¡ would be ready 
Anh ta hỏi khi nào tôi sẽ sẵn sảng 
động tử có thể được đi theo bởi /f 
hoặc Wwhether. 

He asked iÍ ! whether dim had 

Aarrved 

Anh ta hỏi có phải Jim đã cTến. 

z động tử có tưởng thuật ở hình thức 
viết có thể đảo ngược thưởng 
thưởng 
l'm ready, John saidisaid vdohi. 


# 


accept thai : chấp nhận rằng 

acknowledge thai : công nhận tẳng, bảo cho 
biết rằng 

adở that - nói thêm rằng 

* ađmit Q : thú nhận, thửa nhận .Q 

advertise that : bảo cho biết rằng 

affirm thai : xác nhận rằng 

* agree Q : đồng ý. Q 

allege thai : cho rằng 


allow (=admi that: thừa nhận rằng 
* announce : tuyên bố 
answer thai - trả lời rằng 
appgar : lappears : biếu lệ, nê biểu lộ 
apprsciate that: — đành giá rằng 
* arque that, about Q: chứng tỏ rằng/ về. Q 
* ask (sby) ifIwhether Q. hồi/một aiico phải. O 


asser† that : quyết đoán, khẳng định 
rằng 

ASSUurne - cho trắng) 

believe - tin, cho (rằng) 

† bẹt (= Ím sure) ; tôi chắc chắn (tắng) 

* boast, about: khoe khoang (vẻ) Q. 


(No care ifIwhether Q : quan tâm/không quan 
tâm có phải là .Q 

caution (sby) ' báo trước (cho một aì) 

cerlify that : chứng nhận rằng 

chance,it chaned that: mày mả, tình cờ mà 

charge that : buộc tội, lính vào rằng 

check that : kiểm tra rằng / quở trách 
rảng ¿ có phải Q. 

choose Q whether : lựa chọn, Q. có phải 


claim : nhiận khai, đòi hỏi 
* complain - than phiền, thưa kiện 
* conclude : kết luận 


* confess, Q. whether: thú nhận, Q. có phải 

conlirm that, Q; whether: xác nhận rằng Q. có 
phải 

consider, Q : xem xét, quan tâm Q 

(l) daresay. presenf only: Tỏi dám chắc (hiện 
tạp 

decide, Q; /fIwhether: quyết định, Q. có phải 

declare : tuyên bô, bảy tỏ 

đeny : phản đổi, phủ nhận 


đepend on whether/Q: tùy thuộc có phải/Q 

đescribe Q only : ˆ mồ tả, coi là chỉ ¡ dùng Q 

đisagree that : không đồng ý rằng 

discuss Q; whether only: thảo luận Q. chỉ dùng 
whether 

doubt, íf / whether : nghỉ ngờ. cô phải 

dream thai : mơ thấy rằng 

emphasize that, Q : nhấn mạnh rằng 


snsure that : đảm bảo rằng 

esiimate that, Q: ước lượng / đành giá rằng. 
9 

* exclain that : ngạc nhiên rằng 

expect : mong đợi 


* explain, Q, whether: giải thích Q có phải 


lancy : tưởng tượng. thích 

leat : sợ 

leel: nghỉ 

find out Q, whetherlif: khám pha, tìm thấy Q có 


phải 
follow. II follows that : xảy đến, do đó mà 
lorecast that / Q : dự đoàn rằng, Q 
forget, Q i'¡ whether : quên, Q có phải 
gather, Q if/ whether : nắm được ¿ kết luận Q 
có phải 
guess Q. (i/whetherdoán, ngHĩ Q có phải 
hapeen, ứ... that - - xảy ta, nó xảy ta... 


hope hy vọng 
Imagine, Q : nghỉ, Q 
ứmplty that - ngụ ÿ bao hàm rằng 


mdicale that, Q: — tỏ ra - cho biết rằng q 
* ứngUke ¡iF † whether ; Q: dò hỏi, tìm hiểu ƒ có 


phải" Q : 
know Q. ¡f/ whether - biết / nhận biết Q / có 
phải 


loarn Q i/ whether : 
look : Ï looks as ¡F : 


biết, hiểu Q/ có phải 
trông/xem như; nó tròng 


như thể 
mmairain - xác nhận 
mater that, ifIwh/Q: có ý nghĩ rắng/có phả¡;Q 
mẹan. ngu ý, có nghĩa 
mìnd ifwhether/Q: lưu ý, quan tâm/có phải/Q 
nofe that Q : lưu ý rằng, Q 


nolice Q if/whether.. chủ ÿ. nhận biết Q. có phải 


observe thai ; nói rằng 

plan Q : đặt kế hoạch / dự kiến 
* poit out Q : vạch ra Q 

* perdict that J Q:_ dự đoán rằng / Q 
pretend : giả vở 


* prornise sby - hira hẹn (với ai) 

prove Q whethar chứng tỏ O. có phải 

question (sby) Q. only ; thẩm vấn tai} chỉ đủng 
Q 

tealize Q.. nhận thấy Q. 

record that / Q ( Íf: ghì/chỉ rằng/Q/ có phải 
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lảm tiếc 
nói ¡ rằng ¡ xét rằng 
thắc lạt rằng 


regret : 
* rermrark that : 
* repeat that : 


* reply that - trả lời rằng 
* reprot thai ; thông báo rắng 
* raspGI:MI that - đáp lại rằng 


* say Q///Whether: nói/Q. có phải 
seo; '/whether - biết, biểu ; có phải Q 
show that, Q3. if: cho thấy rằng, Q/có phải 


stale thai, Q : tuyên bố ¿ nói rằng ©. 
* suggest Q : đề nghị @ 

S0Ðpore - cho rầng, giả SỬ 
$usnect ; Q: nghi ngở Q 


teach that; Q/whether; dạy rằng/Q/có phải 

(no0 tell ofjwhether/Q: biểu lỗ, noi ; không nói 
! không biểu lộ ráng ¿ có 
phải /Q 

* think, Q. wheiher: nghĩ, Q có phải 

Understand Q, Ioli whethor: hiểu O/có phải 

nole that : tuyên bố / đồng thanh 
tuyên bố rằng 

* wan† to khow thai[ofQ: muốn biết rằng / có 


phải/Q 
* warn (sby} : canh cáo (ai) 
wish : ao ước 


worder ƒ if ( whether / Q : 
wWrile (sby) that ; 


tự hỏi/có phải/ Q 
viết (cho một ai) rằng 


45.2. Một số động tử tưởng thuật (2). 


Những động từ này có túc từ nhận xưng 
trước một mệnh cêê ; 


He told me (tha†) he would be late. - 
Anh ta đã bảo tôi rằng anh ấy sẻ trễ. 


assure : quả quyết. 

Corvince ; làm cho tin rằng, 

iorm : thông bảo, 

instruet - cho biết, chỉ dẫn cho một ai 
rằng : 

notify sby that ; thông bao/cho ai hay tẳng: 

remind sby that : nhắc nhở cho một ai rằng ; 

tell sby thai bảo cho một ai tẳng. 


45.34. Một số động tử tưởng thuật œ® 

Hậu hết các động tử sau đây có thể được dùng 
để bảo cáo, ra lệnh, với một động tử nguyên 
mẫu có fo- (o- infinitive). Các động tử đó được 
đánh đấu * có thể được theo s:u bởi (hat... 
should, những động tử được đánh đấu thai... 
should không thể được theo bởi '†o" 

* adwise sby lo: — để nghì ai lắm... 


* ask sby fo ; bảo ai làm... 

beg sby to : van xin ai làm. 
cause sby tơ gây cho ai lắm... 
command sÐy to ra lệnh cho ai làn... 
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compel sbhy tơ buậc ai lãm... 

* demand to : yêu cầu 

* dưecf shy†o ; hướng dằn/ra lệnh ai làm... 
Keorbid sby to, cấm ai lam... 

gef sby to khiến cho/làm cho ai làm... 


insist that... should : nhấn mạnh/khăng khăng 
rằng... nên 

chỉ dẫn ai làm... 

oblige sby to : bắt buộc ai làm... 

* order sby lo - ra lệnh ai làm... 

* persuade sby to : thuyết phục ai làm.. 
propse that... should : để nghị rắng... nền 

* recammend shy io : khuyên ai làm... 

* request sby to : — đề nghị ai lảm... 

suggest e.g.whøre tơ : gợi ý vÏ dụ : tới đầu / 
rằng.. nên 

gửi điện cho ai làm... 

thúc giục ai làm... 

muốn ai làm... 

miiốn/ước ao ai làm... 


* jnruct sby fo 


* tglex sby Fơ - 
* urge sbự lo : 
warf sby to : 
wish sby to - 


Phụ lục 46 [> 16/13/19/20] 


45. Một số động tử đi theo bởi một nguyên 
nhấn có to (to ~ infinitive) 


sby/stQ: túc tử đòi hỏi trước †o 

(sby/stg): túc tử không bắt buộc 

allow sby : cho phép ai, 

appoint sby : chỉ định ai 

4ssist $Ðy : giúp đỡ ai, 

affemp! : cố gắng, 

bogin ; bắt đầu, 

bribe sby : mua chuộc ai 

bring in shự : cho phép ai tham dự, 

brìng up sby mạng, đưa ai đến một nơi 
nào, ˆ 

canT be&r không thể chịu đựng, 

cara : thích, muốn, 

coase ngửng, dửng, 

commenee : bắt đầu, 

Compete đua tranh, cạnh tranh. 

condamn shy kết án ai 

€orrsert: bằng lỏng. 

Corfinue : tiếp tục, 

dare - dám đương đầu, 

darg sby : thách thức ai, 

desere : xứng đáng, 

dìslike (sby/stg) — không thích (ai/việc) 

elect sby : bầu, chọn lựa ai, ` 

ørnploy sby - thuê, mướn ai, 

ønabia tằm cho ai có khả năng làm 


gì. 


encourage sby : khuyến khích, cỗ vũ ai, 
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tại : thua, quên 

get (sby/stg) khiếnlàm cho (aiMật) 
làm... 

grow : trồng 

haslen : thúc giục, 

hate › ghét, 

have (go {>11.47)có, 

heip (sby) giúp đở (ai) 

hurry : vội, 

lead sby : đẫn/dìu dắt ai, 

fike (sby!stg) thich (ai, vậU 

long : tong mỏi, 

love {sby) yêu (ai) 

manage : quản lý, xoay xở, 

need (sby!stg) cần (ai, vật) [> 11.1] 

noglect : thở ơ, không chủ ÿ 

offer - cưng cấp. 

pay: trả, 

preler (sbyistg) thích (ai, vật) 

rafuse : tử chối, 

rely on sby/stg đựa vào ai/Vật, 

scheme : vạch kế hoạch, 

seek : tìm kiếm, 

select sby/stg : lựa chọn ai /Vật, 

send (Íor) sby/stg: gởi đặt mua vậtnhắn ai 
đến, 

stan : bắt đầu, 

StoD 7 ngưng. 

struggle : chiến đấu, 

trai (sby} đào tạo ai, 

try: thử, 

uUnite - tiên kết. 

can† waft : không thể hoân lại. 

wart (sby|stg) cần (ai/vậ0 

wish(sby/stg) ước muôn (ai, vật) 


46.2 Verb + fo- infinHive or Q. word + io- 
infinltive, {động từ + fo- nguyên mẫu 
hoặc tử để hỏi + (o- nguyên mẫu) 

Tất cả các động tử nảy cúng thường được theo 

bởi thai- các mệnh đề hoặc các mệnh để bằng 

wh 


agres to / Qio; đồng ýto/Q. to, đề nghị to 


/Qto 
chance to : tình cở to 
consider Q.to; — suy xet Ola, 
đecide to jQ: quyết định to ¿ 3. khám Đá 
: Gt. 
forget to ( Q to quên bỏ / Q to. 
happen to Xây ra, 
tioär hiểu {=learn) O. te 
hops lạ hy vọng. 
know /Q to : biết Q to ; 
leam Q to biết. hiểu, 
mean tơ : có ý định, ý muốn 
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notice Q to : chú ý Qto, take : hiểu tả, cảm thấy ; 
Obsorve Q to : quan sát Q to tnderstand : hiểu 
Đ€Cur ; xảy ra 
Ñ o€curs to sby to... chợt nảy ra một ý nghĩ cho Phu ktc 47 [> 237, 3.1,3.11,5 9] 
ai... °...ã 716065650 
plan lo/Q to dự kiến Q / to ; Những con số 
pretend to ; lá vở ; E ` 
profess lo bự cho là, 47.1 Nhứng con số $ 
Hi ipnbeee về: thi 1L Những chữ in nghiêng đậm gây khó khăn 
raelize Q to : nhận thấy rö/Q to ; -_ trong cách đọc, 
reckon to mong chở ; Bản số Số thứ tự 
tggret : làm tiếc, Là - 
remember to/Q to : nhớ lại Q to. †one 1 sf frst (thứ nhất) 
show sby Q to : cho ai xem, dạy bảo ai Q to, 2o 2 nd second (thứ nhì) 
teach sby to/Q to ;` dạy bảo ai to/Q to, 3 thưeo 3 rở thừd (thứ ba) 
wortier Q to ; tự hỏi Q to 4 bour 41h fourh (thứ tư) 
3e 9 thfffh (thứ năm) 
68síx 8th sixth (thứ sâu} 
48.3. Verb + clause or objec† + to be (động ? seven 7 th severth (thứ bảy} 
từ + mệnh để hoặc túc tử + to be 8 eight 81h eighth (thứ tám) 
† doclare him to be the winner ; ®nine 91h ninth (thứ chín) 
Tôi tuyên bố anh ta là người thắng giải, 10 len 10 th lenth (thứ mười) 
aCcept ; chấp thuận, 11 eleven 11 !h eleventh 
arrange (for) soạn lại, (thứ mười mội] 
believe : tin, 12 Meolve 12 th twelfth 
calculale : tính toán, (thứ mưởi hai) 
Certify : chứng thật, 13 thirten 13th thirteenth 
€onsiđer : xem như, quan tâm, (thứ mười ba} 
declare : tuyên bố 14 lourtean 14th fourteenth 
đeny : phần đối, (thứ mười bốn} 
điscover : khám phá, 15fiNeen 15!h fifleenth 
siimate ước lượng, (thứ mười lãm) 
lancy - tưởng tượng, thích, 16 sidoen 16 th sbdeerwh 
lsel ; cho là, có ý kiến là ; (thử mười sấu) 
find : cảm thấy, suy nghĩ lá, 17 seVeiteen 17 th severtaerh 
guess ; đoán, nghỉ, (thứ mưởi bảy) 
hold ; có ý nghĩ là 18 elghteen 18th elghteenith 
imagine : tưởng tượng, (thứ mười tảm) 
infer : Suy ra, đoán, 19 nineleen 18h nineloerwh 
irtend : có ý định, {thứ mười chín) 
judge : xót đoán, phán đoản, 20 lay 20th twertieth 
know : biết, (thứ hai mươi) 
meãn - muốn nói, ngụ ý, 2† Weoly-one 21 stwerwy-first 
Perceive : cảm thấy, nhận thức. (thứ hai mươi mới) 
prefer - thích, thích ơn 22 wenfy-iwo 22 IwsrW-second 
Drgsume - đoán chứng, cho là, (thứ hại mươt ha¿) 
rtecognize : nhận ra, chấp nhận, 23 werrty-three  23:d werty-thd 
remembber : nhớ lại, (thứ hai mươi ba) 
report - báo cáo ; 24 wenty-lour 24th wenty-lourth 
f8Quøst : yêu cầu, đề nghị, (thứ hai mươi bốn} 
fequire ; đòi hỏi, 25 Iwenty-live. 25th wenty-fifth 
Sơnse : cảm thấy, (thứ hai mươi lăm) 
SUppose - cho rằng, giả sử ; 28 Werfy-six 26 th Iwerfy-six0› 
SUSpect - nghỉ ngờ. (thứ hai mươf sáu) 
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27 went-seven 27 th IwertỎy-severth 
(thứ hai mươi bảy} 


28 twerty-eight 28th twerdy-eight 
(thứ hai mươi tám) 

29 twery-nine — 291h werty-ninth 
(thứ hai mươi chín) 

30 thírty 30th thirtieth, v.v... 
(thứ ba mươi) 

40 fory 40th fortieth, v.v... 
(thứ bốn mưrơï} 

50 ffty 50th fftieth 
(thứ năm mươi) 

60 sixty 60th sitieth 
(thỨ sáu mươi) 

70 soevanty 70th seventieth 
(thứ bảy mươi) 

80 eight 80th øightieth 
(thứ tám mươi) 

90 ninew 90th ninetieth 


(thứ chín mươ} 
100 one hundred 100th one/the hundredth (thứ 
một trăm) 
101 one hundred and one 101sỈ one (the 
hundred and fitst 
(thử một trăm lở một) 
200 wo hundred 200 th the two hundredth (thứ 


hai trăm) 
1.000 one thousand 1,000 thọ on /j the 
thousandth (thứ một ngàn) 


1,001 orte thousand and one, v.v... 1,001 sfone 
ƒ the thousand and firsf, v.V.. 
(thứ một ngàn lẻ mộ 

10,001 ten thousand and ong, v.v... †0,001  s† 
ona ‡ the len thousand and first, 
v.V... 
qhứ mười ngàn lẻ mệt) 

100,000 one hurKdired thousand, v.v... 100.000 
th one ¡ the one hundred 
thousandth, v.v... (thứ một trăm 
ngàn) 

1,000.000 one million. 1,000,000 th one Í the 

HN millionth (thứ một triệu) 

CHỦ GIẢI : 

1. 0 (nought/zero) = số 0 

Hình thức nói số 0 : 

a) "noughf' tiếng Anh của người Mỹ : zero) 

hoặc "ol", "oi" được dùng nhất là khi cho số 

điện thoại [> phụ lực 47.2]. và thưởng khi nói 

về năm : thí dụ : 1906 có thể được nói là 

"ninoteen oh sbc, về cách nói giờ : thí dụ, 0903 

có thể được nói là "nine oh three hours" (9 giờ 

3 phủ) 

b) Khi nói có tính cách khoa học, thị dụ, khi nói 

về nhiệt độ, 0 được đọc là zero. thí dụ : ~20' = 
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Nưemy degrees belaw zero (hai tươi độ dưởi 0 
đệ) 

cỳ Khí nói về tỉ số của hầu he: các trận đấu, thí 
dụ, túc cầu, số "0" được đọc là "nh" hoặc 
"nothing" : Hulf 6, leeds 0 được nói là “HuÍl six, 
Leeds nil (hoặc nothing). Khi nỏi về tỉ số của vải 
môn thể thao khác, thí dụ, món tennis (quần 
vợt), chúng ta dùng chứ "Íove" để nói về số 0 : 
Becke: laads by IWwo sefs to love (2-0) (Becker 
dẫn dầu hai văn bằng 2-0). 


'z, Tận củng bằng -teen và -ty : cách đọc. 


Thậm chí những người nói tiếng bản xứ đồi lúc 
khi nghø cũng khó phân biệt được. Anh đã nói 
là 'thifeer" hay 'thin^ ? Hãy chú ÿ cách nhấn 
mạnh : Tôi đã nói là thirteen /thiry. 
3. ng hundred (một trăm), one thousand (một 
qgản), one miilion (một triệu}. 
Trong lời nói thưởng. người ta thưởng dùng "a” 
thay chơ "one" 
Tuy nhiên, người ta chọn "one" hơn khi tính 
toán, v.v... bởi vì nó có vẻ chỉnh xác hơn, Đối 
với những con số giữa 1.000 và 1.800 thì người 
ta thưởng nói là "øiguen hundred” (mười một 
trăm) v.v... thay vì "one thousand one hundred 
(một ngàn một trầm). 
4. Viết số bằng bốn con số trở lên. Chúng ta 
tách rời những số lớn bảng dấu phẩy chứ' 
không phải dấu chấm nặng. Nhưng dấu phẩy 
có thể được bỏ ở những số có bốn con số 
nhưng chúng lại quan trọng ở những sổ có nấm 
con số trở tên, vì rằng chúng làm cho cách kết 
cấu những con số lớn được rò rảng. 
5. Và đốt với những số trên 10. 
Trong tiếng Anh của người Mỹ, người ta có thể 
bỏ cách này Thì dụ, si hưndred sixfy-eiglf (sáu 
trầm sáu mươi tâm) thay vì six hundred and... 
(sâu trăm vả...). 
6. Những số sau tên người. 
Khi viết tên của vua chứa, chúng †a dùng số La 
Mã - nói là viết George \V (không có - the), 
nhưng chủng ta nói là George the Fourih. Một 
số gia đình giảu có ở Mỹ cũng làm như vậy : 
Henry Ford ÍI. 
7, Một tả (tức là 12) 
Những thứ nào đó, thì dụ, trứng, bành mì ngọt, 
cam thưởng được mua và tính bằng tả: 
Alona|Two dozen eggs please. “No -s) 
(Bán cho töi mộthai tá trứng) (không có -s) 
8. Những số không chắc chắn. 
Tử "ođơ" có thể được dùng bằng những số chân 
trên hai mươi để cho một con số phỏng chứng : 
if's a hundred odd pounds (¡.e.about} 
(Nó chứng 100 pound) (tức :Ả ; 
chứng) 


khoảng 


She's sixfy odd. (ì.e. about 60 years dld) 
(Bà ta chừng 6Ø). (tức lä khoảng chừng 60 
tuổi) 
-isSH.., or so (khoảng đó) và or thereabouts (độ 
chứng) cũng có thệ được dúng khí cho nhứng 
số phỏng chứng : 
He' $ sbdyish. Í'!lÌ meet yeu nineish. 
(Ông ta khoảng chửng 60. Tôi sẽ gặp anh 
khoảng 9 giờ) 
# cost a hundred pounds or so. 
(cái đó khoảng chừng một trăm pound) 
Ha*s arriving on tha seventh or thereaboufs). 
(Anh ta sẽ đến vào ngày 7 hay khoảng đó} 


47.2 Số điện thoại 

Các số điện thoại được viết cách khoảng giữa 
mỗi nhóm số. thường không có dấu gạch 
ngang hoặc dấu chấm năng : thí dị : 01 339 
4867. Nhóm đầu tiên thưởng tả mã số ty động 
cho một nơi tiặc biệt và thưởng nằm trong dấu 
ngoặc đơn : (01) 339 4867. 0 trong số điện thoại 
được đọc là oh. Những số được đọc rời ra và 
những số đôi thưởng được đọc tà, thí dụ, 
đoubie three (hai số 3) : Oh one (01), double 
three (33), nine (9), lour eight síx seven (4867). 
Những con số giống nhau gấp 3 lẳn thưởng 
được dọc như sau : 6222 ; si Wwo double iwo 
(sáu hai hai kệp). Số như 2222 sẽ được đọc như 
“double wo double two" (sẽ 2 kép, số 2 kép). 
Những số dài khác như Số chương mục ngân 
hàng. số bảo hiểm quốc gia, v.v. . thưởng được 
nói giếng như trên, 


47.3 Các kỹ hiệu toán học, các phần sỏ, 
phần số thập phần. 

47.3.1 Các ký hiệu toán học. 

= (dấu hiệu bằng"} 

Dấu hiệu này được nói là "bằng" tương dương 

với hoặc theo hình thức : 

Ớt : isjare hoặc make/ makes, vì vậy 2 + 2 = 4 

có thể được nói lả : 

2 and 2 (or 2 phús 2) equal 4, 2 and 2 equals 4. 

(2 và 2 (hoặc 2 công 2) bằng 4. 2 và 2 bằng 4). 

2 and 2 ¡s lour, 2 and 2 are 4, 

(2 và 2 là bến. 2 vả 2 là 4). 

2 and 2 make 4. 2 anrl 2 makes 4, 

(2 vả 2 thành 4, 2 và 2 thành 4). 

+ ("Dấu cộng") 

Dấu hiệu này được nói là "cộng" hoặc "và". 

2 plus 2 makes 4. 2 and 2 make(s) 4. 

2 cộng 2 thành 4. 2 và 2 thành 4} 

- “Dấu trử") 

Dấu này dược nói là "trừ" hoặc (Ít theo hinh 

thức) "lấy ra" : 

9— 3 =6 có thể được nỏi là ; 
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8 minus three equais 6 
(9 trử 3 bảng 8) 
9 take away 3 equals 6 
(9 lấy ra 3 bằng 6) 
3 trom 9 eaquals / is / makes 6. 
(3 trừ của 9 bằng / là/ thành 6). 
x dấu nhân") 
Dấu này được nói là “được nhân bằng" hoặc 
"lần": 
9x3 = 27 có thể được nói bằng : 
9 muliplied by 3 equials 27. 
(9 được nhân bằng 3 bằng 27). 
9 times 3 ¡s Ô7. 
(9 lần 3 là 27). 
Three nines (or nine trees} ara 27. 
(Ba chín (hoặc chín 3) là 27). 
: (dấu chia" 
Dấu nảy được nói là "được chia bảng" hoặc 
"trên". 
9:3 = 3 có thể được nói bằng : 
9 dwided bự (or over) 3 equais 3. 
(9 được chia bằng (hoặc trên) 3 bằng 3) 
3 HO nững is ; goes 3. 
(3 được chia với 9 bằng 3). 
% ("dấu bách phần") 
Dấu này thưởng được nói là phần trăm. 
3= three per cent 
(ba phần trăm), 
3 !J2% =_ thưee and a half per cerf† 
(3 1/2 phần trăm) 
threo point live per cen 
(3.5 phần trăm) 
47.3.2 Các phần số [> 5.9.3] 
Các phân số thưởng được in và viết bằng hàng 
chữ ngang chử không phải hàng chữ xiên. 


35% = 


1/4 = 4 (Or ore)} quarter 
(một phần tư) 
2 J4 = — #wo and quarter 
(hai và một phần tư), 
1⁄2= â (or ong) haif 
(phân nửa) 
2 1; iwo and a hall 
(hai và một phần hai) 
3/4 = three quarter 
(ba phần tư) 
3 Ÿ⁄4 = —_ three ang three qUaifers 


(ba vả ba phần tưì 

47.3.3. Số thập phân [> 5.9.4] 

Dấu chấm thập phản thưởng được táng lên : 
tức là không được viết như. dấu chấm câu. 
Không bao giờ dùng dáu phẩy. Chúng ta đọc 
mỗi số sau dẫu chấm thập phân một cách riêng 
biệt : 45.987 = forty five poínt nine eight seven. 
(Bốn mươi lãm châm chín tám m bắy). 
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47.4 Ngày thắng năm [>3.21,4.8. 12, 8.13] 
47.4.1 Những thế kỷ, những năm. 
45 BC ('Beflore Christ) (35 trước 'Công 
nguyôn) : A.D. 100 = 'A.D. one hundreở" (tức 
tả. "Anno Domini", "năm của chúa chúng ta" 
bảng chứ 1atin). "A.D" thưởng không cần thiết 
ngoại trừ để tránh sự lầm lân cỏ thể có với 
những thế kỷ đầu. "B.C." thưởng cần thiết được 
dùng đến : 

Pompey đied in 48 B.C. 

(Pompey chết vào năm 48 trước Công 

nguyên}. 

Tiberius died mm A Ð. 37. 

Tiberius chết vào năm 37 A.D. 

(Ngày Chúa của chúng ta). 
Tên của thế kỷ là "một tên đi trước" những năm 
mả nó được viết / nói : thí dụ, 1500 - 1599 lả thế 
kỷ tu mười sáu. Chúng ta có thể nói 'the liWeen 
twemiies" (những nấm 20 của thế kỷ 15} v.v... và 
trong thế kỷ nảy nói là *the f#ies" (những năm 
50), the sixiies (những năm 60). Chúng ta nói 
đến 1900 - 1910 và xem như những năm 1900. 
Những năm dược nói bằng hai phần : 
10686 : føn sixfy-six (mười, sâu mươi sáu), 1917 : 
nineleen saventeen (mười chín, mười bảy). 
Những năm đầu¿ủa một thế kỷ. thí dụ tử (19)01 
đến (18)12. Có hai hình thức : ninefeen hundred 
and ane (mười chín trắăm và một) hoặc 
nineteen-(ohj-one (mười chín - không - một). 
Những năm tận cùng bằng "0Ø" được nói bảng 
"trăm" : 1900 : ninptsen hundred (mười chín 
trăm) nhưng hãy chú ý về 2.000 : the yoar Wo 
thousand (năm hai ngắn) 
47.4.2 Ngày tháng năm 
Chúng ta có thể viết ngày tháng năm bằng 
những cách khác nhau : thí dụ, Ngày/ tháng/ 
năm : 6th January, 1980 (or "900 / 6 tháng giêng 
năm 1990 (hoặc "903) Morth/ day year : 
vanuary 6th, 1998 (or "98 (Tháng Giêng 6, 1998 
(hoặc "989. Những chứ theo sau những số (sứ, 
-nd,.rd, -h) cô thể được bẻ cũng giống như dấu 
phẩy có thể được bỏ trước năm. Những chứ 
viết tắt có thể được dùng cho các tháng [phu 
lục 24]. Ngày / tháng / năm cũng có thê hoản 
toàn được viết bằng những con số : 81-90 
hoặc 06.01.90. Trong tiếng Anh của người Anh, 
cách viết nảy có nghĩa là tháng Giêng 6.1990, 
Trong tiếng Anh của người Mỹ, cách viết nảy 
có nghĩa là tháng Sáu 1, 1990 vì rằng số của 
tháng được viết phía trước ngày. Khi chúng ta 
nói ngày / tháng / năm thì chúng ta thêm vào : 
January the sixth (tháng Giêng ngảy 6) hoặc the 
si#h of.lanuary (ngày 6 tháng Giêng) theo cách 
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việt của người Anh, nhưng theo người Mỹ thì 
họ viết danuary sidh (thang Giêng ngày 6). 
475 Cách nói giờ [> 7.21, 8.11] 

47.5,1 Nói giờ trong lời nói thưởng ngây. 

Nếu đồng hỗ chỉ (nói) 10.00, câu trả lời đây đủ 
nhất cho câu hỏi “Mấy giờ rồi ?" là : /P's len 
o'clock (mười giờ rồi). Nhưng chúng ta cũng có 
thể nói "Ten" (không theo đúng hình thức) hoặc 
là "W's fen". Tử ø'clock được dùng khi chỉ nói 
giờ đúng mà không bao giờ được dùng với 
những cách nói giờ khác : W's lve past ten 
(Đồng hồ chỉ mười giờ năm phú, v.v... Khi đã 
biết rõ giờ rồi thì chúng ta có thể chỉ nỏi ; (ft'sJ 
ve past (qua năm phút). ('s} fve to (kém năm 
phút) v.v... Khi qua giờ rồi thì chúng ta nói : Thí 
dụ, (ffS) fwe past (ten} (mười giử) hơn năm 
phú), a guarter (chứ không phải 'fWeen") past 
(ten) ((nười giờ} hơn 15 phút), len/ tweniy pas† 
(đen) (mười giờ) hơn 10/20 phút), tweny-ffve 
past (len) (mười giờ) hơn 25 phút). Khi trước giờ 
thì chúng ta nói : thí dụ, (Ws) iwery-ive tc 
(eleven) (25 phút kẽm (11 giờ)), werty to 
(eleven) (20 phút kém (11 giở)). (4) qua:fer tơ 
(eleven) (15 phút kẽm (11 giờ)), ten/ five tơ 
(eleven) (10/5 phút kém {11 giờ)). Với những 
cách nỏi giở trước và sau giở thì bây giở chúng 
ta nói đến phút, thị dụ : thrøø minules fo ter (10 
giờ kẽm 3 phút), werty-Iwo m¡inules to eleven 
(11 giờ kém 22 phút. Theo cách dùng của 
người Mỹ, "afer" thưởng được dùng thay cho 
"past' và "of" thay cho 'to": a quarter of eleven 
(11 giở kém 15). Đêi lúc chúng ta nói không 
đúng hình thức, thí dụ : "haff ten" thay vì "haif 
past len" và "ten fiteen", Ten thiny" thay vì dùng 
"a quartet' và "a haif. Đôi khi chúng ta nói a,m. 
(= ante meridiem, tức là : trước giữa ngày) 
hoặc øm, (= post meridiem, tức là : sau giữa 
ngày) cho các giờ trước \ và sau 12 giờ trựa : PHI 
meet VoU at 5 p.m. (Tồi sẽ gặp anh vào lúc 5 giở 
chiều). Đôi khi chúng ta cũng có thể nói giở lúc 
trưa hoặc nửa đêm bằng 72 a.m. hoặc †2 p.m. 
47.5.2 Giở ghi trong các thời khấc biểu 

Đồng hồ 24 giờ thưởng được dùng cho, thí dụ, 
các thời khắc biểu hỏa xa. Những giở này được 
viết và nói như sau : 


0900 mne hundred hours {9 giờ) 
0903 nine ohthree (9 giờ 3 phút} 
0910 nineien (9 giờ 10) 
09.15 nine fiteen (8 giờ 15) 
09.30 — nine thiny (9 giở 30} 
0936 nine thify-six (9 giở 3E phút) 
0945 ninefody-five — (9giờ 45) 
21.00 fwenly-one (21 giờ) 


hundred hours 
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21.03. enty-ong (21 giờ 3 phút) 
oñh throo : 

21.10 Wwerfy-one ten (21 giờ 10) 

21.15. wenly-one fifeen (21 giờ 15) 

21.30 Iwenly-one thịny (21 giờ 30) ì 

2136 hwwemy-one (21 giờ 36 phú 
thiry-six 

21.45 wen-one (21 giờ 45 phút) 
torny-tive 


Which train do you watf to catch ? 

(Anh muốn đáp chuyến tàu hỏa nào +. 

` È thừưnk PÍÍ try to get the len eighteen. 

(Tôi nghĩ tôi sẽ cố đáp chuyến 10 giở 18 phút) 
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Một số trạng tử chỉ thời gian xác định : "Các điểm thời gian". 


Yesterday Ĩo day toòmorow 

{ngày hôm qua) (hôm nay} (ngày mai) 
Yesterday morning thịs morning lomorrow moring 
(sảng hôm qua) (sáng nay} (sáng mai) 
Yesterday at noon at noor lomorrow a† noon 
(trưa hôm qua) (lúc trưa) (trưa mai) 
Yesterday afernoon thịs afernoon tomorrow aferroon 
(chiều hôm qua) (chiều nay) (chiều mai) 
Yesterday evening this evening lomorraw evening 
(chiều tối hôm qua) (chiều tếi nay) (chiều tối mai} 
last migh† tonight tomorrow night 
(đêm qua) {đêm nay) (đêm mại) 

†he day belore yesierday the day afier tomorrow 

(ngày hôm kia) (ngày mết) 

the night before last thơ night after next 

(đêm hôm kìa) (đêm mốt) 

the day belora yesterday in the the day alier tomorrow in the 
morningjafernoonJevoning morninglalternoon/evening 
(Sảng/chiều/chiều tối ngày hôm kia) (sáng/chiểu/chiều tối ngày mốt) 
last Monday this Monday fext Monday 

(thứ hai tuần trước) (thứ hai tuần nảy) (thứ hai tuần sau) 
the Monday before las? the Monday after next 

(thứ hai tuần kia) (thứ hai tuần tới nữa) 

last darurary this January next.lanuary 
(Tháng Giêng năm ngoái) (tháng Giêng năm nay) (thàng Giêng năm sau) 
the January belore last the January affer next 

(Tháng Giêng nắm kia) (tháng Giêng năm tới nửa) 

last Christams this Christmas nex† Christmas 
(Giáng sinh năm rồi) (Giáng sinh năm nay) (Giáng sinh năm sau) 
the Christmas belore last the Christmas after next 

(Giáng sinh năm kia} : (Giáng sinh năm tới nữa} 

las° week this week nexf week 

(tuần qua) (tuần này) (tuần sau) 

the weok before last the week aler naxt 

(tuân kia) (tuần tới nữa) 
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(thế kỷ trước nữa} 


last month this mơnth next morth 
(tháng vừa rồi) (tháng nảy) (tháng sau} 
the month belore las† the month after next 

(qháng trước nửa) (tháng tới nữa) 

last year thịs yeat next year 
(năm vửa qua) (năm nay) (năm sau) 
the year before last the yoar after nexi 

(năm kía) (năm tới nữa) 

last caniury this cantiry nexL centur 
(thế ký trước) (thế kỷ này) (thế kỷ sau) 
the century belore las† the cerfury afier rAexf 


(thế kỷ tới nửa) 


this time rexi weekj neXÌ yeaI, sfc. 

(ngày giở này tuần sau / năm sau, v.V.. ) 

Thịs time last week / last year, etC 

(ngày giờ này tuần trước / năm ngoái, v.V...) 

loday week = a week from today 

(Một tuần lễ nửa tính tử ngày hôm nay) 

a week (or a lortnighi, two weeks, a month) tomorfow 


ã g = a week, ect. from tomoriow. 
(một tuần lễ nữa (hoặc 15 ngày nữa. 2 tuần lễ nứa, một thăng nửa} tỉnh tử ngày mai). 
a week (or a fortnight, two weeks, 4 month) yesterday = a week, elC. (rom yestetday. 
(một tuần lễ nửa (hoặc 15 ngày nữa, 2 tuần lễ nữa, một tháng nữa) tính tử ngày hôm qua). 
a wesk j wo weeks ƒ a fortigit from yesterday, trom today, om tomofroW, stc. 

(một tuần lỗ / hai tuần lễ / 15 ngày tính từ ngày hôm qua, tính tử ngày hôm nay, tính tử 
ngày mai v.v...) 

a mornh j 1wo morths from foday, trom fOmOiTOW, Wom Monday, etc. 

(một tháng/ hai tháng tính tử ngày hôm nay, tính tử ngày mai, tính từ ngảy thứ hai, v.v...) 
a morth [ wo months, last Tuesday, stc. 

(một tháng/ hai tháng tính tử ngày thứ ba tuần tồi v.V...) 

a month ƒ wo morths nexi Tuesday, etc. 

(một tháng/ hai tháng tính tử ngày thứ ba tuần tới, v.v...) 


CHỦ GIẢI : 

1. Last nìght (đêm qua. tối hôm qua) thường được người ta thích dùng hơn là "yesterday nìgh. 
2. Trong lời nói thưởng ngày, những ngày trong tuần lễ thưởng được nói đến mả không có "this, 
last. next' hoặc "on". 

[m seeing hìm Monday (I.e this, next, on} 

(Tôi sắp gặp nó ngày thứ hai) (tức là, này, tới, vào). 

[ saw hím Monday (¡.e. last, of) 

(Tôi đã gặp nó ngày thứ hai (tức là, vừa qua, vào). 

Khi chúng ta mong muốn gây sự chú ý về "thởi gian đang 
cách diễn tả "this coming" : 

Thịs coming week there are three good fiim on TV. 

(Tuần lễ sắp tới này sẽ có 3 truyện phim hay trên TV). 
Thìs morning. this atemoon, this evening và tonight có thể nói về : 
a) Bây giờ : 

¡ leel terrible this morning Í tonight, etc. 

(Tôi cảm thấy ghê sợ sáng / đêm nay, V.V...} 

bì Buổi sáng đang trôi qua hoặc vửa trôi qua : 

¡ spoke to him thís morning (= earlier) 

(Tôi đã nói chuyện với nó sáng nay) (= trước đó) 

c) Sau ngày hôm nay : 

P]I speak to hìm this morning 

(Tôi sẽ nói chuyện với nó sáng nay) 


đến gần" thì chúng ta có thể dùng 
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5. Thịs Monday (thứ hai này) v.v... nói về ngày thứ hai gần nhất tính từ bây giở và cớ thể được 
thay bằng sext Monday (thứ hai tới) : 
tm seeing him thia Monday ¡ next Monday. 

{Tôi sẽ gấp nó thứ hai nảy / thứ hai tới). 
6. Thỉa waek, this month, thìs year nói về : 
a) Phần của tuần lễ, v.v... đã qua : 
† saw him thịs week ¡ earlier this week. 
(Tôi đã gặp nó tuần này/ đầu tuần nảy). 
b) Phần của tuấn lẽ. v.v... vẫn còn đang đến : 
tm going lo Majorca this week. 
(Tôi sắp đến Majorca tuần này). 

7... ThisJanuary (tháng Giêng này), v.v... nói về thắng gần ta nhất và có thể được thay bằng “nexf" : 
We re spending this / next January, Christmas (etc). in Switzerland. 

(Chúng tôi sắp đi nghỉ lễ giáng sinh (v.v...) tháng Giống này / tới ở Thụy Sĩ. 

8... Theolher + day, Monday, moming (ngày, thử hai, sáng + hôm kia), v.v. nói về thời gian vừa 
trôi qua : ewery other + day, Monday, morning {cách mỗi + ngày, thứ hai, sảng), v.v... nói về 
các thời gian luân chuyển : 

Ì gọt a letter from diil the other morning {so sánh > 5.27} 

(Tôi được thư của .Jill sáng hôm kia). 

Mrs. Mopp comes in and cleans the house every other day. 

(Bà Mopp vào quét dọn nhà cách mỗi ngày) [> so sánh > 5.24}, 

9... oday week (tuần lễ tính tử hôm nay) có thể được thay bằng cách trang trọng hơn : tús day 
weBk, 

10. One + day, Monđay, morning v.v... thưởng được dùng trong truyện tự thuật [so sánh > 3,1 1) 

11. Về những cách nói về giờ trong lời nói gián tiếp [> 15.†3n.5] 


Phụ lục 49 [> z 2z, 3.9.3, 3.192, 6.122, 6.20.3] 
. Một số từ chỉ về quốc tịch 


49.1 Nhóm 1 : Các đặc tính nhau. 
1... Tỉnh từ và danh tử có hình thức giống nhau : 
Tỉnh từ : 
The Japanese language. 
{Ngôn ngữ của người Nhật, tiếng Nhật), 
Danh từ : 
Nakamurasan ¡is (a) dapanese. 
(Ngkamurasan là (một) người Nhật). 
2... Không có sự khác biệt giữa các tính tử / đanh tử số ít và sẽ nhiều : 
Sốn : Nakamurasan is Japanese. 
Số nhiều :  Nakamurasan and Sanseidosan are Japanese. 
3. Khi nói về "Chung cả dân tộc" thì lúc nảo củng phái cần đến chứ "he", 
The dapanese are very clevor peopla. 


(Người Nhật là dân tộc tất thông minh). 4 

Quốc gia : Tính tử : 

Japan vdapanese 

(nước Nhật) (thuộc về người, nước Nhật) 
Danh từ đếm được : Danh tử chung hoặc số nhiều : 
a Japanese (manjwoman) the Japa bị 

(một người Nhật (nam/ nử) (người Nhật) 


two Jdapanese (men) 
(hai ngưởi {đản ông) Nhật). 
Hình thức giống nhau : thí dụ, Đurma 7 Bummase ; China! Chinese ; Lebanon / Lebanese : Malta / 
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MaRese ; Portugal ! Portuguese ; Sudart / Sudanese ; Surinam ƒ Surinamase ; Taiwan ¡ Taiwanase ; 
SwWizerland ¡ Swiss. 


4382 Nhóm 2: Các đặc tính giống nhau 
†1.. Tĩnh từ và danh từ số ít có hình thức rất giống nhau : 
Tính tử : 
an Nailan Car. : 
(mội chiếc ôtô sản xuất tại nước Ý) 
Đanh từ : 
Mario is (an) Falian. ˆ, 
(Maïio là (một) người Y). 
2. Danh tử số nhiều thêm -s ; “the" không bắt buộc ở số nhiều : 
(The) Haiians are very creative [> 3. 19.2] 
Dân tộc Ý rất có tính sáng tạo) [> 3.19.2] 


thuốc gia : Tính tử : 

#ay@ - lalian „ 

(nước Ÿ)} (thuộc về người, nước Y) 

Danh tử đếm được : Danh tử chung hoặc số nhiều : 
an Raliấn (maniwoman) ; (the) fialians 

(một người Y (nam/nJ) (dân tộc Y). 


two Ralians (nen) \ 
(hai người (dàn õng) Y) 
tầnh thức giống nhau : thí dụ. 
a} Tận cùng bằng -ian : thêm -n cho những quốc gia có chứ tận củng bằng -/a : 


AIlgeria(n), ((Người) Anglâr), 
Asia(n} h (người) Ạ châu}, 
.Australia(n) ((người) Ôxtrâylìa), 
.Austria(n) ((người) Áo), 
Colombia(n) ((người) Côtombia}. 
Indonesia(n) ((người} Indonösie), 
Nigeria(n) ((người) Nigôris). 
Russia(n) ((người) Nga), 
Scandinavia(n) . (người) Scandinavia).. 
syria(n} ((egười) Xír), 
Tarzania(n) ((người), Tandania), 
Tuisía(nJ (người) Tuynidia). 
Những chứ khác tận củng bẳng -ian : 
Argertina/ Argertinian (nước / người Achentina) ; 
Belgiuuim / Belgian (nước / người Bì). 
Braril | brazilian (nước / người Braxin) 
Canada Canadian (nước/ ngoài Canada) , 
Egypt ! Fgyptan (nước/ người Ai Cập) ; 
Hungary Ì Hungarian (nước/ người Hungari) : 
tran j lranan (nước/ người lan) ; 
„lordan / Jordanian (nước/ người Gioórđaní). 
Morway/ Norwegian (nước/ người Na uy). 
ĐỘ Thông thường thêm -n hoặc -an : 
Afrnrca(n) {(Người) châu Phí J. 
Americafn) ((người) Mỹ), 
Chae(an) ((người) Chỉ lô), 
Costa Hica(n} ((người) Coxta Rica), 
Cuba(n) " {người Cuba), 
Koroa(n) ((người) Triệu Tiên). 
Lan America(n) ((người) Mỹ La tinh). 


Libya(n) 

Mexico/Mexican 
Paraguay(an} 

Uganda(n) 

Venezuela(n) 
Zimbabwo(an) 

Những cách tận cùng khác : 
Cyprus/Cypriot 
Germamy‡German 
Greece/Greek 

traq/Iraqui 

KUwatt/Kuwaiti 
Oman/Omani 
Pakistan/Pakistani 
Qalar/Quatari 

Saudi Arabia/Saudi Arabian 
Thailand/Thai 


) 


((người) Libi), 
(nước/người Mèhicô), 
((người) Paraguay), 
((người) Uganda), 
((ngưởời) Vênêguela), 
((người) Đìmbabue). 


(nước/người Cyprus) ; 
(nước/người Đức) ; 
(nước/người Hy Lạp) ; 
(nước/người t-rắc) ; 
(hước/người Kô oét) : 
{nước/người Oman] ; 
(nước/người Pakixtan) ; 
tnước/người Quata) ; 
(nước/người Á Rập Xẻút) : 
(nước/người Thái Lan). 


49.3. Nhóm 3 : Các đặc tính giống nhau 
1... Tính tử vả danh tử số ít khắc nhau : 


Tính từ ; 

Finnjsh timber 

(gỗ của nước Phần Lan) 
Danh từ : 

He ¡is a Finn. 


(Anh ta là một người Phần Lan). 
2... Danh tử sế ít được thêm -s thảnh số nhiều ; "the" không bắt buộc ở số nhiều : 


(The) Finns offten visit Sweden., 


(Người Phần Lan thưởng qua thăm Thụy Điển), 


Quốc gia : Tính từ : 
Arabic (lang). 
(Ngôn ngữ A Rập) 
Arabian (dpsert) 
(Sa mạc) A Rập 
Denmartk Đanish 
(Đan Mạch) (thuộc Đan Mạch) 
Ftimand Finnish 
(Phần Lan) (thuộc về 
Phần Lan) 
Philipines Philipine 
(Phíiipin) thuộc về Philipin 
Poland Polish 
(Ba Lan) (thuộc về Ba Lan) 
Snain Spanish 
(Tây Ban Nha). (thuộc về Tây 
Ban Nha) 


Danh tử đếm được : 

an Arab (man/woman) , 

(một người A Rập (nam/nử) 

wo Arabs (men) Ẫ 

(hai người (đàn ông) A Rập 

& Dane (man/woman) 

(một người Đan Mạch (nam/nử)) ; 
two Danes (men) 

(hai người (đàn ông) Đan Mạch) 
a Finn (man/woman) 

(một người Phần Lan (nam/nu)) ; 
Iwo Fimnis (men) 

(hai người (đản öng) Phần Lan) 
a Filipine (man/women} 

(một người Philipin (nam/nử)} 
Two Filipino (men) 

(hai người (đàn ông) Phiiipin) 

a Pole (man/woman) 

(mệt người Ba Lan (nam/nữ)) 

4 Spaniardjwo Spaniards (men) 
(Một người Tây Ban Nha/hai 
người (đàn ông) Tây Bạn Nha) 

a Spanish woman 

(một người đàn bà Tây Ban Nha) 
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Danh từ chung hoặc số 
nhiều : 

(the) Arabs 

(người A Rập) 


(the) 
Đanish 
(người Đan Mạch} 


Danes hoặc the 


(the) Finnis 
Finnish 
(người Phần Lan) 


hoặc th 


(the) Filipinos 
(ngươi Philipin) 


(the) Poles 

(người Ba Lan) 

(the) Spaniards hoặc the. 
Spanish 

(người Tây Ban Nha) 
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Sweden Swedish a Swede (manwoman) 
(Thụy Điển) (thuộc về Thụy Điển) (một người Thụy Điển (nam/nử)) 
two Swedes (men) 
(hai người (đàn ông) Thụy Điển) 
Turkey Turkish aTuk (maniwoman) 
(Thổ Nhĩ Kỷ) (thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ) (một người Thổ Nhĩ Kỳ (nam/nử)) 
two Turks (men) 
(hai người (đàn ông) Thể Nhĩ Kỷ) 


49.4 Nhóm 4 : Các đặc tính giỏng nhau. 


(the) Swedgs/ the 
Swedish 
(người Thụy Điển) 


(tha) Turks 
(người Thổ Nhĩ Kỷ} 


1 Tính tử và danh kể số nhiều (có nghĩa là "chưng cả dân tộc") đầu giống nhau ; lúc nào cũng 


cần phải có "the" : 
Tính từ : 
English Customs. 
(Phong tục người Anh) 
Danh từ : 
The English are very inveniive. 
(người Anh rất có óc phát mình) 
2. Danh từ số ít được câu tạo bẳng tính từ 2nan hoặc -woman, 


Quốc gia : Tính tử : Danh tử đếm được : 

England English an English man j-woman 

(nước Anh} (huộc về nước (một người đàn ông người Anh 

Anh) /một người đàn bả người Anh} 
two Englishmenj-women 
(hai người đản ông người Anh/ 
hai người đàn bà người Anh} 

France French a Frenchmani-woman 

(nước Pháp) (thuộc về nước (một ngưởi đàn ông người Pháp/ 

Pháp) một người đản bà người Pháp) , 
two Frenchmenj-women 
(hai ngưởi đàn ông người Pháp/ 
hai người đản bả người Pháp) 

Holand Dutch a Dutchmanl-woman 

(hoặc the (thuộc về Hà Lan) (một người đản ông người Hà Lan 

Netherland) một người đản bả người Hà Lan); 

Hà Lan hwo Dutchmen /-women 
(hai người đàn ông người Hà Lan 
hai người đản bả người Hà Lan) 

treland lríah an lrishmanj-woma' 

(Ailen) (thuộc về Ailen) — (một người đàn ông người Ailen/ 
một người đàn bà người Ailen) ; 
wo lrishmenj-wormen 
(hai người đàn ông người 
Ailen/hai người đàn ba 
người Ailen 

Walss Welsh a weÍshmanj-woman 

(xứ Uên) thuộc về xứ Uên} (một người đàn ông xứ Uên/ 


một người đản bà xứ Lên) ; 
two Welshimenj-women 

(hai ngưởi đàn ông xứ Uên / 
hai người đản bà xứ Uên) 
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Danh tử chung hoặc 
số nhiều: 


the English 

(cũng có thể dùng 
Englishmen) (người 
Ann 

the Frerich 

(cũng có thể dùng 
Frenchmen) (người 
Pháp} 

the Dutch (cũng có thể 


dùng Dutchman} 


the trish (cũng cô thể 
dùng /risazmen) (người 
Ailen) 


the Welsh (cũng có thể 
dùng Walshmen) 
(người xứ Wales) 


49.5 Nhóm § : Hai cách dùng ngoại lệ 


Đritain 
(Anh) 


Šcotlami 
@Xc6len) 


Đritish (thuậc về 
nước Anh) 


Scoffish (thuộc về 
Xcôlen) 


a Briton”(man/woman) ; 

(một người Anh (nam/nử) ; 
Đrífons (ít khi dùng đến) 

4 Brilisher (ArmE) (một người 
Anh, theo cách dùng của 
người Mỹ) 

a Scol (man/woman} 

(một người Xoôlen 
(nam/nữ)) 

â Scotsman/ -waman 


“(một người đàn ông 


Xcôlen/một người 

đàn bả Xcôlen) ; 

wo Scotsmeni-women 

(hai người đản ông Xcôlen/ 
hai người đản bà Xcôlen). 
(Và hãy lưu ý : $cofch whisky) 
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tuẹ Brtish (người Anh) 
Đritishers (theo cách dùng 
của người Mỹ} 


(the) Sco†s (người Xoôlen} 
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